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Tỉnh uý viên, BÍ thư Huyện ủy 
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ĐÁNG BỘ HUYỆN HIỆP ĐỨC 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI 
( MIỆN KÌ 2005 _ 2010 ) 
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iệp Đức là huyện miền núi của tỉnh Quảng 

Nam. Với truyền thống anh hùng cách 

mạng, đoàn kết, thông nhất, biết kế thừa 
và phát huy những thành quả đạt được trong 
những năm qua, luôn nêu cao tỉnh thân tự lực, tự 
cường, nàng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, 
Đáng bộ và nhân dân huyện Hiệp Đức đà đạt được 
nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: 

A. Lĩnh yực sản xuất nông nghiệp: Toàn huyện 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ-cây trồng- 
con vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và 
đời sống. Sản lượng lương thực bình quán hàng 
năm 10.300 tấn. Giá trị sản xuất tăng bình quân 
11,7% năm. Kinh tế vườn, kính tế trang trại được 


đầu tư trong Š năm qua tăng đáng kể. 

B. Lâm nghiệp tập trung chỉ đạo theo hướng xã 
hội hoá. Công tác giao đất, khoán rừng được đẩy 
mạnh và phát huy hiệu quả. 

C. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: toàn 
huyện có 2(M cơ sở sản xuất CN-TTCN, giá trị sản 
xuất tăng bình quân hàng năm 2,8%. 

D. Thương mại- dịch vụ: Giá trị sản xuất 
ngành thương mại dịch vu tăng bình quân hằng 
năm14,6%. 

E. Tóc đỏ tảng trưởng GDP bình quân 
98%/năm, bình quân thu nhập đầu người 202 
USD/năm. 

(¡, Giữ vững an nình chính trị và an toàn xã hội. 
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010 


- Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế của huyện 
là: Nông nghiệp: 50%, ON&XD: 15%, Thương mại - 
dịch vụ: 35% 

- Tốc độ tăng SP bình quân hằng năm: 10,1 % 

- Thu nhập bình quân đầu người /năm: 306 USD 

- Blá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 
tảng bình quân hàng năm 6,66 ° 

- Biá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình 
quân hảng năm 14,87% 

- Blá trị sản xuất (hương mại - địch vụ tăng bình 
quân hãng năm 13,31% 

- Bá trị sản xuất/ha đạt từ 15- 20 triệu đổng/ nám 

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm 
đạt: 10.500 -1 1.000 tấn 

- Tỷ trọng chăn nuôi trong tống giá trị sản xuất nông 
nghiệp đạt 45 % trở lên 

- Thu phát sinh kính tế tại huyện tăng bình quân 
hẳng năm 18% 

- Vốn đâu tư toàn xa hội tảng bình quản hàng 
năm 15,84% 

- $ố lao động được giới thiệu đào tạo nghề và việc 
làm: 500 ngươi /năm 

- E0 cấu laø (iệng nông nghiệp 72,6%; phi nông 


nghiệp 27,4%; lao động công nghiệp: 4,3%; la0 động 


lịch vụ: 23,1% 

- Xây tiựng trường đạt chuấn quốc gia: 7 trường (03 
trường tiếu học, 02 trường THC$ và 02 trường mầm 
non). Duy trì tốt và không ngừng nâng cao chất lượng 
đối với các trường đã đạt chuấn 

- Ngàn thành PCBDTHCS$ toàn huyện, tiến (iến 
P(6DTRPT ít nhất ử 02 xã 

- Xây đựng trung tâm học tập công đồng: 10/12 xã, 
thị trấn 

- 18/12 xã thị trấn có bác sĩ, 7/12 xã đạt chuẩn quốc 
gia về y tế, phấn đấu đạt tý lệ 8 bác s¡ trên vạn dân 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuối suy đinh dưỡng dưới 20% 

- Tỷ lệ tăng ân sô tự nhiên: 1 % 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới cúa quốc gia 
cùn 27%. 

- Blao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh gÍa0 

- Phát triến đảng viên mới bảo đảm chất lượng, phấn 
đấu bình quân môi năm kết nạp 100 đáng viên trở lên 

-T0% tố chức cơ sở đảng trở lên trung sach vưng 
mạnh, không cú tố chức cơ sở đảng yêu kém 

- Xây dựng 100% xã, thị trấn đại vững mạnh vê an 
nrirth quốc phủng và vưng mạnh toàn điện 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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- 


NHÂN KY NIM 60 NĂM Q0U00 HƠI VIỆT NAM (6-1-1940 - 6-1-2006) 
XÃ LUẬN - Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
NGUYỄN VĂN AN - Để xứng đáng là cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân 
NGUYÊN VĂN YẾU - Đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới 

TÀO HỮU PHÙNG - Quốc hội với việc thực hiện chức năng 
quyết định về ngân sách và các chương trình, dự án quan 
trọng quốc gia 


ĐẤT NƯÚC - MÙA NUÂN 

NGUYỄN SINH CÚC - Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2005 
PHAN DOÃN NAM - Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong 
năm qua 

HUỲNH VĂN BE - Năm mới, Bến Tre tiếp tục cuộc hành trình 
“đồng khởi mới” 

LÊ DANH VĨNH - Ngành thương mại: nhìn lại 20 năm đổi mới 
NGUYỄN THỊ NGA - Phát huy truyền thống yêu nước Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay 


NGHIÊN (-ỨU - TRR0 ĐôI 

TÔ HUY RỨA - Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp 
văn hóa ở nước ta 

TRẦN QUANG NHIẾP - Để khắc phục tình trạng suy thoái 
về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên hiện nay 

NGUYỄN VŨ CÂN - Ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng - 
biện pháp quan trọng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm 
nhiệm vụ 

NGUYỄN VĂN CẢNH - Hoàn thiện pháp luật về thương mại dịch vụ, 
đáp ứng yêu cầu gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

CHU THÁI THÀNH - Mở rộng và phát triển xã hội hóa hoạt động 
văn hóa 


SINH H0AT TƯ TƯURð 
CHÂU GIANG - Diễm phúc 


THÍ Bi61: VÂN ĐỀ - SỰ KIỆM 
NGUYỄN HOÀNG GIÁP - Thế giới năm 2005: nhìn từ bình diện 
an ninh chính trị 


TIN H0ẠT BỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
*** Đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm Việt Nam 
** Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm Cộng hòa Pháp 
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e Flepenosews: HauwoHanbHoe COÕpeHud Hepona, BbẲiỐDAHHOG HADOROM, BO NMñ HapOna. e HYEH BAH AH: 
[mm TOrO, dTOỐbi ỐbfTb ROCTOÄHDIM BbiCUIFO FOCYTRGDCTB@HHOfO ODrAHA BNACTM, BbiCUGFO OpraHA npDojcrasnwreneoi 
Hapona. e HrYEH BAH MEY: OÕØnoeneHwe 3aKOHORaTelbHOBñ nôsrensHOCrw HauwOHanbHOrO COỐD8AHMn B Lonnx 
yñOeaneTreOpoHwñ Tp@ỐO8AHWfM, 38DA4AM B HOBbiil nepwon. e TẠO XbHIY ŒYHF: HauwoHansHO@ COỐDAHWG H 
BbifìONHGHMÔ (WHKLMB DÔLUOHMS ỐIO/DKGTB M B8XXHbIX FOCYRADCTBÔHHbIX ïDOrDAMM, nñDO@KTos. e HYEH UIWHb KYK: 
OØÕØ3Op O Bb6THAMCKOð 93KOHOMMKS 2005 r. e ®AH 3OAH HAM: BHeuiHenonwTwud4ecxan neøTenbHOCre BbørHaMa B 
npouIenueM roqy. e E 3AHb BMHb: Toproean Orpacno: D@ØTDOCTÔGKTMBHbiIñ OỐ3Op 3a 20 neT oỐHOnneHwna. e TO 
XY PA: CTpOMTGIbCTBO MH DA3BMTMG KYPNbTYDHOB RñDOMbIUIOHHOCTMH BO BueTHaMoO. e tAH KYAHF HMEN: troốbi 
BbiÄTM M3 FOTOXGHMT ñôĐHMf HyXB, YXYRUUOHMS MODB/bHbiX KBMÔCTB, CTMfH XM3HW HACTH K8RDOBbIX, IADTMÄHbfX 
DAỐOTHMKOB B HACTOfLlo@ pDeMs. e HFYEH BAH KAHb: YCOBopueHCTBOBAHW6 38KOHORBTOIbHOÏ CWCTOMbI B 
OỐnNACTM CôDBWCHOÙ TODFOBIM 018 YROBRGTBODÔHMR TDÔỐOB8HWfM BCTyreHws s BTO. e HFYEH XOAHF XAAN: Mup 
2005 r. - Ou@HKB C TOUMKM 3D0Ô6HMñ nñOnWTMWdĐCKOl Õ©3OnaCHOCTM. 
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e Editorlal: The National Assembly of the people, by the people and for the people. e NGUYỄN VĂN AN: In order 
to be deserving as the supreme state authority and highest ropresentative body ơf the people. e NGUYỄN VĂN YẾU: 
Renovating the National Assembly's Iegisiative activities, satisfying demands and tasks in the new period. e  TÀO HỮU 
PHÙNG: The National Assembly and implementation of the function deciding budgets, important programs and projects 
of the state. e NGUYÊN SINH CÚC: Overview ơf Vietnam's eConomy in 2005. e PHAN DOĂN NAM: Vietnam's foreign 
activities in the past year. e LÊ DANH VĨNH: The trade branch: looking back at 20 years ơf the renovation. e TÔ HUY 
RỬA: Building and developing the cuitural industry in our country. e TRẤN QUANG NHIẾP: In order to overcome the 
situational decline of thoughts, morality and Iifestyle of a part of cadres and party members nowadays. e NGUYÊN VĂN 
CẢNH: Perfecting laws on trade and services, satisfying the demands to join WTO. e NGUYÊN HOÀNG GIÁP: The World 


in 2005: a poiitical -safety perspective. 
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Rénover les actwités législatives de [Assemblée nationale pour répondre aux demandes et tâchos de la nouvelle étape. 
e TÀO HỮU PHÙNG : L'Assemblée nationale et la réalisation de ses fonctions décisives concernant le budget et les 
programmes et projets nationaux importants. e NGUYÊN SINH CÚC : Panorama de I'économie vietnamienne de 2005. 
e PHAN DOĂN NAM : Le@s activités extérieures du Vietnam durant I'année précédente. e LÊ DANH VĨNH : La branche de 
commerce : regard rôtrospectif sur 20 années de renouveau. e TÔ HUY RỨA : Edification et développement đe Iindustrie 
cutturelle đdans notre pays. e TRẦN QUANG NHIẾP : Pour surmmonter la dégradation dans les domaines de !'idéologie, de 
la morale et du mode de vie d'une partie des fonctionnaires et membres du Parti à I'heure actuelle. e NGUYÊN VĂN CẢNH: 
Parachever l@$ lois du commerce et du service pour satisfaire les exigences de I'adhésion à 'OMC. ø NGUYÊN HOÀNG 
GIÁP : Le monde en 2005 : vu de I'angle de sécurité politique. 
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e Editorial : La Asamblea Nacional del pueblo, por el pueblo y para el puebio. e NGUYÊN VĂN AN : Para 8@r địgno 
del supremo órgano de poder estatal, supremo órgano representativo del pueblo. e NGUYỄN VĂN YỂU: Renovar las 
actividades legislativas de la Asamblea Nacional a fin de responder las demandas y las tareas en el nuevo perÍodo. e TÀO 
HỮU PHÙNG: La Asamblea Nacional para con øl cumplimiento đe función de decidir el presupuesto y los importantes 
programas y proyectos nacional. e NGUYÊN SINH CÚC: Panorama económica vietnamita de 2005. e PHAN DOÃN NAM: 
Actividades exteriores de Vietnam en 2005. e LÊ DANH VĨNH: La rama de comercio: revisión de 20 años de renovación. 
e TÔ HUY RỨA: La construcción y øl desarrollo de la industria cultural en nuestro paÍs. e TRẤN QUANG NHIẾP: A fñin de 
§uperar el estado corrupto de pensamiento, moral y modo de vida en una parte de cuadros y miltantes en la actualidad. 
e NGUYỄN VĂN CẢNH: Perfeccionar las leyes de comercio y servicio a fin de responder las exigencias de ingreso a la 
Organización Comercial Mundial. s NGUYÊN HOÀNG GIÁP: El mundo en 2005: a la vista đel plano de seguridad politica. 
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thưa các đồng chỉ đại biểu Quốc hội, 


Quốc hội È%a họp lần này trong tàn xà 5⁄6 kbẳng chiến 
chống Mỹ, ca nước đã trở pên rất quyết liệt và đã giành 
được nhiều thắng lợi về vang. e Mỹ)bi thua to trong cuộc 
chiến tranh đšc biệt ở miền Nam lỡã liều mạng nếm vào chiến 
trường miền Nam nước ta 25 vạn quân Mỹ và chư hầu, cũng 6O 
vạn quân ngụy; điên cuồng đẩy mạnh cuộc chiến 2x 
Ghúng mở những cuộc cần quét _ 

"đốt sạoh, giết saoh, phổ sgoh", Ghúng huy động hằng 
mấy bay thà hằng tz‡ệu tẩn bom; tàn phá đất nước b 
nhac chất độc và hơi độc giết bại đồng bào ba ở n Nam. 
quớnePGiông sứo mạch tần bạo củc xZ-xu{ có thể tà#2#MöZ c2 
bào No xin Re ba kwưết-phưoy đầu hồng, Nhưng đồng bào miền Na 
hai in hồng SỔn không VỀ sấy my MạcẨh sơ. Những tội 
^ nar =lặc r EiíC ư đồ thêm. 


Quân và đến miền Nam ba wến luôn luôn giành thể chủ động; 

đồn đập biến công quân địch khẾp các chiến trường; lập được. 

Ma” chiến công vô củng o 1iệt „¿ lầm nức nhân đân cả 
2 lộn e đội khắp mo y2 


và đồng bào miền Nam anh hùng 
điệt hằng,vạn quân Mỹ, đã rải! và lần tan zã hằng đe vn 
quân 


m 

lo vải chu GẾP lÀ M Xe, 3 ở lá 3d dể ví 
ấy quốc Mỹ đã liều lĩnh mở rộng cuộc chiến tranh phá 
ho iên Bo, Hơn một nềm nay, chúng đa đùng hằng trăm 
mấy bay ngày đêm bẩn phố miền Bếc ba. Ghúng cun£,ECương bom 
đạn của chúng oó thể lầmƑ@&o tỉnh t n eủa đân %a`1ung 1 

„ Nhưng sự thật lầ cắc chiến sĩ 
[siễt TfS)đã chiến đấu vô cùng auh đống, Đến 
BC n BDO) Xb<(61.0 306 là sành so bi 
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TRẦN ĐỨC LƯƠNG 
Chủ tịch 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


ÁCH đây 60 năm, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyến cử đầu tiên theo 

nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã thành công rực rỡ, bầu ra 

Quốc hội của nước Việt Nam mới. Sự kiện này đánh dấu việc khai sinh 

Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Quốc hội của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liên với lịch sử cách mạng Việt Nam. Qua 

11 khóa hoạt động, Quốc hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là cơ quan 
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đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyên lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Tính đại diện cao nhất của Quốc hội nước ta thể hiện ở chỗ: 1 - Quốc hội có cơ cấu 
thành phần đại biểu đại diện rộng rãi cho các tâng lớp nhân dân; 2 - Quốc hội thực 
hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của minh trên cơ sở sự tín nhiệm của nhân dân, do nhân 
dân ủy quyên; 3 — Quốc hội do toàn dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. 
Đại biểu Quốc hội có cơ cấu, thành phân phản ánh sự đoàn kết rộng rãi các giai cấp, 
tầng lớp nhân dân và các dân tộc. Vì vậy, Quốc hội là đại biểu cho toàn thể quốc dân 
Việt Nam. "Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá 
không gì lay chuyển nổi" (1), 

Quốc hội và các đại biểu của Quốc hội chịu sự giám sát của nhân dân, thông qua 
việc bảo đảm cho nhân dân theo dõi quá trình làm việc của mình như tham dự các 
phiên họp, nghe chất vấn, trả lời chất vấn, và thông qua việc đại biêu Quốc hội phải 
báo cáo hoạt động tại đơn vị đã bầu cử mình. 

Tính quyên lực nhà nước của Quốc hội thể hiện ở thẩm quyên của Quốc hội đã 
được cụ thể hóa thành ba chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn cụ thể. Đó là lập hiến, 
lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sắt tối cao. 

Về chức năng lập hiến và lập pháp, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyên thông 
qua, sửa đôi Hiến pháp và luật. Hiến pháp và luật có vị trí vô cùng quan trọng, bởi vì 
nó thể hiện những đường lối cơ bản, những chủ trương lớn của Đẳng đã được 
Nhà nước thể chế hóa và có hiệu lực thi hành trên toàn lãnh thổ nước ta. Các quy 
phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước ban hành phải căn cứ vào Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội. 

Về chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội quyết 
định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tẾ — xã hội, quốc 
phòng, an ninh của đất nước; quy định những nguyên tắc chủ yếu vê tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước, vê quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. 

Về chức năng giám sát tối cao, Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà nước, 
nhằm bảo đâm cho mọi hoạt động của Nhà nước đúng pháp luật. Quốc hội giám sát 
việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, của các cơ quan nhà nước 
ở trung ương, của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 
Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Những cơ quan chịu sự giám sát 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2002, t 7, tr 497 
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của Quốc hội, có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước Quốc hội. Những cá 
nhân do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nếu phạm sai lầm sẽ bị Quốc hội xem xét để 
miễn, hoặc bãi nhiệm. 

Trong cơ chế tổ chức quyên lực nhà nước, Quốc hội có quyên bâu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm những người đứng đâu các cơ quan nhà nước khác. Nhiệm kỳ hoạt động của 
các cơ quan nhà nước do Quốc hội quy định theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Các cơ quan 
nhà nước ở trung ương do được Quốc hội bâu, hoặc có thể bị bãi miễn, nên rất phụ 
thuộc vào sự tín nhiệm của Quốc hội. 

Quốc hội nước ta hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Các vấn 
đề được Quốc hội quyết định phải được tập thể các đại biểu Quốc hội xem xét và chỉ 
được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Riêng 
trường hợp sửa đổi Hiến pháp phải có hai phân ba tổng số đại biểu tán thành. 

+ 


+ * 


Sáu mươi năm qua, Quốc hội nước ta luôn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn của mình, thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò quyên lực, ý chí và nguyện 
vọng cao nhất của nhân dân. Quốc hội đã thông qua 4 văn bản Hiến pháp, 197 văn 
bản luật và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 195 văn bản pháp lệnh. 
Những văn bản đó đã đi vào cuộc sống của nhân dân và giữ vai trò trọng yếu trong 
quản lý đất nước. 

Ngày nay, trong công cuộc đôi mới đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
Quốc hội đang phát huy vai trò của cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, đẩy mạnh 
và từng bước hoàn thiện việc xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, tăng cường pháp chế và hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. Truyền thống 
và những kinh nghiệm hoạt động của 11 khóa Quốc hội đang được nhân lên. 
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, 
Quốc hội nước ta đang tiếp tục đổi mới, vươn lên tầm cao mới. 

Trong thời gian tới, yêu câu chung đặt ra đối với Quốc hội là phấn đấu thực thi đây 
đủ nhiệm vụ, quyên hạn của mình, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan đại biêu và 
cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Yêu câu cụ thể là: I - Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế hiện nay trong tổ 
chức, hoạt động của Quốc hội; 2 — Phát huy vai trò của Quốc hội trong việc tạo lập 
môi trường thể chế và điều kiện thuận lợi cho việc thúc đây và phát triển nên kinh tế 
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thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 3 — Góp phân mở rộng và hoàn thiện nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa; 4— Định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; 5 — Phát triển đất nước phù hợp với xu hướng vận động của thời đại; 
6 — Thúc đấy quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 

Để thực hiện tốt các yêu câu trên, chúng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức 
một cách đây đủ và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nhằm phát huy vị 
trí, vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Đổi mới, nâng cao chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của 
Quốc hội theo hướng tập trung quyên lập pháp vào Quốc hội, giảm dần và tiến tới 
không ban hành pháp lệnh; luật hóa tối đa các quyết định của Quốc hội, để luật của 
Quốc hội giữ vai trò chủ đạo trong việc điều chỉnh các quan hệ trong mọi nh vực 
của đời sống xã hội. 

Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; phân biệt 
rõ ràng bản chất giám sát của Quốc hội là giám sát mang tính quyên lực nhà nước, 
khác với các hình thức giám sát khác. Phát huy có hiệu quả, đông bộ các hình thức 
giám sát của Quốc hội: giám sát của tập thể Quốc hội, giám sát của Hội đông Dân 
tộc, của các ủy ban và của đoàn đại biểu Quốc hội; nâng cao vai trò giám sát thi hành 
pháp luật tại địa phương của các đại biểu Quốc hội. 

Nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội; tăng cường hợp lý số lượng đại biểu 
Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và ở các đoàn đại biêu Quốc hội; 
tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri thông qua cơ chế ràng buộc 
trách nhiệm. Phát huy tính chủ động, tự lập, trách nhiệm cá nhân của đại biểu Quốc 
hội và chịu trách nhiệm trước cử tri. 

Tiếp tục đổi mới cách thức làm việc của Quốc hội, phát huy dân chủ trong hoạt 
động của Quốc hội, bảo đâm Quốc hội có thể ban hành được nhiêu quyết định có 
chất lượng tốt... 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Quốc hội nước ta đúng vào dịp toàn Đẳng, toàn dân, 
toàn quân ta đang phấn khởi đón chào mùa xuân mới 2006, thi đua lập thành tích thiết 
thực chào mừng Đại hội X của Đảng. Tự hào với những thành tích to lớn đã đạt được 
trong 60 năm qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn, trong thời gian tới Quốc hội sẽ tiếp 
tục phát huy mạnh mẽ tỉnh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, góp phần đưa dân 
tộc ta vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh.LÌ 
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1> Chúng t ta vưi mừng kỷ niệm 60 năm 
ngày Tổng tuyển cử đầu. tiên bầu đại biêu 
Quốc hội khóa I (6-1-1946). Nhìn lại lịch sử ra 
đời và phát triên của Quốc hội nước ta, tuy 
không dài so với nhiều nước trên thế giới, 
nhưng chúng ta có thể tự hào rằng, vốn là một 
nước không có truyền thống nghị viện, song từ 
sau ngày Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội 
khóa I đến nay, Quốc hội nước ta đã trở thành 
một thiết chế dân chủ đại diện cao nhất, ngày 
càng phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan 
quyên lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, với chức năng lập hiến, 
lập pháp; giám sát tối cao toàn bộ hoạt động 
của Nhà nước và quyết định những vấn đề 
trọng đại của đất nước. 
Nhớ lại 60 năm về trước, trong thế nước 
ngàn cân treo sợi tóc”, chúng ta càng thấy sâu 
Sắc vai trò của Cơ quan đại diện dân cử cao 
nhất trong đời sống nhà nước và xã hội. Có thể 
nói, chính quyền nhà nước ở nước ta được xác 
lập ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1945, 
Tuy vậy, Nhà nước đó, xét về mặt pháp lý 
lẫn phương diện tô chức bộ máy, vẫn chưa 
phải là một nhà nước hoàn chinh. Trên thực tế, 
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Nhà nước ta lúc đó mới chỉ có một bộ máy 
hành chính mang tính chất lâm thời. Đê bảo 
đảm tính pháp lý và uy tín của Nhà nước trước 
toàn thể nhân dân và cộng đồng thế giới, mặc 
dầu tình hình lúc đó cực kỳ khó khăn, phức 
tạp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: 
"Phải bầu ngay Quốc hội, càng sớm càng. tốt. 
Bên trong thì nhân dân tin tưởng vào chế độ 
mình. Trước thế giới, Quốc hội do dân bầu ra 
sẽ có một giá trị pháp lý không ai có thể phủ 
nhận được". Thực hiện chủ trương đó, sau một 
thời gian chuân bị khẩn trương, cuộc Tổng 
tuyển cử đầu tiên của nước ta bầu Quốc hội 
khóa I đã thành công rực rỡ. Quốc hội khóa l 
thay mặt nhân dân cả nước thông qua Hiến 
pháp năm 1946 - cơ sở pháp lý cao nhất đầu 
tiên - đề củng cố chính quyền cách mạng non 
trẻ, khăng định tính pháp lý của một nhà nước 
trước thế giới, đồng thời là một dấu mốc thể 
hiện sự hoàn chỉnh về cơ bản bộ máy nhà nước 
ta, một thể chế dân chủ đại diện được nhân dân 
trực tiếp bầu ra. 

Tiếp tục vai trò đó, ngay sau ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), trên 
CƠ SỞ Nghị quyết của Hội nghị hiệp thương 
thống nhất Tổ quốc, cuộc Tông tuyên. cử bầu 
Quốc hội thống nhất đã diễn ra sôi nôi trong 
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cả nước vào ngày 15-4-1976 và thành công 
rực rỡ. Quốc hội khóa VI ra đời trở thành nền 
tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự hình 
thành và phát triển Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thống nhất. Với quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân và chế độ bầu cử 
tự do, tiến bộ, Quốc hội đã thực sự thể hiện 
chân thực hình ảnh "nhân dân cả nước được thu 
nhỏ", hiện thân của sức mạnh vô địch của khối 
đại đoàn kết dân tộc trong một nhà nước thống 
nhất, cùng nhau phấn đấu khắc phục hậu quả 
của chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong phạm vi 
cả nước. 

Sáu mươi năm qua, với l1 khóa, đại diện 
cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả 
nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng và thông 
qua 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946 - 
Hiến pháp đầu tiên của nhà nước kiểu mới; 
Hiến pháp năm 1959 - Hiến pháp xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất 
nước nhà; Hiến pháp năm 1980 - Hiến pháp 
của chê độ làm chủ tập thê, cả nưỚc thông nhât 
cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; Hiến pháp năm 
1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đẩy 
mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Tất cả các bản 
Hiến pháp đều là sản phẩm trí tuệ của toàn 
dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng 
bào cả nước, quyết tâm tiến hành công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước trong từng thời 
kỳ. Các Hiến pháp không phủ định nhau mà kế 
thừa và phát triên Hiến pháp trước, với nội 
dung thể hiện sâu sắc ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân, vừa thấm đượm những giá trị 
vốn có của dân tộc ta, vừa tiếp thu có chọn lọc 
những tính hoa của nhân loại. Trên cơ SỞ Các 
Hiến pháp, Quốc hội các khóa đã lần lượt 
được nhân dân bầu ra, với tổ chức và hoạt 
động không ngừng được đối mới, hiệu lực và 
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hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao, được 
nhân dân quan tâm, đông tình, ủng hộ. 

Với chức năng hàng đầu là lập hiến và lập 
pháp, Quốc hội các khóa đã không ngừng 
chăm lo công tác xây dựng pháp luật. Mặc dầu 
đến nay, hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn 
chỉnh và đồng bộ, nhưng nhìn chung, trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã 
hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội, ngoại giao, đến 
các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, 
giao lưu dân sự, hành chính, tư pháp... đã có 
luật hoặc bộ luật điều chỉnh. Nhiều bộ luật với 
trình độ pháp điển hóa cao lần lượt được ban 
hành như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 
sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự...; 
nhiều đạo luật mới lần đầu tiên ra đời ở nước 
ta như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật 
Phá sản, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, 
Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Các tô chức tín 
dụng... Nhờ đó mà tạo lập được môi trường 
pháp lý bình đẳng, thuận lợi cho mọi thành 
phần kinh tế tồn tại và phát triển; các chủ 
trương phát huy nội lực, tăng nhanh vốn đầu tư 
trong nước và nhất là từ nước ngoài, tăng 
trưởng kinh tế cao và bền vững, nâng cao đời 
sống của nhân dân từng bước đi vào cuộc sống 
và trở thành hiện thực. 

Cùng với hoạt động lập pháp, Quốc hội các 
khóa đã thực hiện ngày càng có hiệu lực và 
hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề 
trọng đại của đất nước. Các nghị quyết của 
Quốc hội về nhiệm vụ pháp triền kinh tế - xã 
hội Š năm và hằng năm; về chính sách tài 
chính - tiền tệ quốc glA; về dự toán ngân sách 
nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nƯỚC; về 
các công trình trọng điểm quốc B13; về tổ chức 
nhân sự của bộ máy nhà nước; về chính sách 
dân tộc; về an ninh - - quỐc phòng và đối 
ngoại... đã góp phần ôn định và phát triển 
đất nước. Các hoạt động giám sát tối CaO 
của Quốc hội về đầu. tư, xây dựng cơ bản, các 
dự án trọng điểm quốc gia, giáo dục - đào tạo, 
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xuất khâu lao động, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao... đã góp phần thúc đây việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra, đấu tranh 
phòng chống các biểu hiện quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước, tăng 
cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, 
góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống 
pháp luật. 

Tóm lại, thực tiễn 60 năm qua chỉ ra rằng, 
tăng cường vai trò của Quốc hội là cơ quan đại 
biểu cao nhất của cử tri và nhân dân cả nước 
trong việc thực hiện các chức năng lập hiến, 
lập pháp, quyết định những vân đê trọng đại 
của đất nước; giám sát tối Cao toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước — nhân tố cực kỳ quan trọng 
trong việc tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng của 
toàn thể dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân 
dân; xây dụ và củng cố nên tảng chính trị — 
pháp lý của đất nước; phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, đề cao pháp chế, xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ngược 
lại, hạ thấp vai trò của Quốc hội chính là hạ 
thấp vai trò của nhân dân trong tổ chức và thực 
thí quyên lực nhà nước, làm cho bộ máy nhà 
nước xa rời bản chất của nhân dân, do nhân 
dân và vị nhân dân; hạ thấp việc xây dựng và 
củng cố nên tẳng chính trị - pháp lý, làm Suy 
yếu nên tảng pháp chế của quốc gia, hạ thấp 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống nhà 
nước và xã hội. 

2— Mặc dầu 60 năm qua, vai trò của 
Quốc hội ngày càng được tăng cường, song 
trong điều kiện hiện nay, tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội đang đứng trước những đòi hỏi 
khách quan, bức thiết sau đây: 

Một là, phải nhanh chóng tăng cường năng 
lực lập pháp đáp ứng những đòi hỏi bức xúc vê 
nâng cao chất lượng và số lượng các dự án luật, 
bộ luật 
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- Phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đang khẩn thiết đòi hỏi 
phải nhanh chóng đổi mới và hoàn thiện 
pháp luật, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế, 
chính sách và thủ tục hành chính nhằm phát 
huy tối đa mọi nguôn lực, tạo sức bật mới cho 
sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phân 
kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau. 
Điều đó đang đặt Quốc hội nói chung, đại biểu 
Quốc hội nói riêng trước đòi hỏi gay gắt phải 
nâng cao năng lực lập pháp để nhanh chóng 
xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, 
kinh tế, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi 
cho nền kinh tế th trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa phát triển. 

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vi 
nhân dân đang đòi hỏi phải đối mới và hoàn 
thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước đối với công dân; thể chế hóa và 
ghi nhận sự phát triển của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Mức độ hoàn thiện 
pháp luật phù hợp với ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân và tuân thủ pháp luật trở thành 
tiêu chí đề đánh giá tính pháp quyền của một 
nhà nước. Điều đó đang đặt Quốc hội nói 
chung, các đại biêu Quốc hội nói riêng trước 
đòi hỏi phải đổi mới và hoàn thiện pháp luật về 
tô chức bộ máy nhà nước, về quyền con người, 
quyền công dân và cơ chế để bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân. 

- Xây dựng, phát triển các mối quan hệ 
quốc tế theo đường lối mở cửa, chủ động hội 
nhập kinh tế khu vực, quốc tế và từng bước 
mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác đang 
đặt ra đòi hỏi khách quan phải xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật đề tạo lập khung 
pháp lý cho sự hợp tác phát triển. Đồng thời, 
hệ thống pháp luật còn là phương tiện đầy hiệu 
lực để đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyên và 
toàn vẹn lãnh thổ trong điều kiện quốc tế đang 
tiếp tục có nhiều biến đồi phức tạp, toàn cầu 
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hóa về kinh tế chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa 
có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực; đấu tranh 
dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra 
gay gắt, các thế lực thù địch đang điên cuông 
chống phá và xuyên tạc. Điều đó đang đòi hỏi 
Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội nói 
riêng phải khẩn trương hoàn thiện pháp luật. 

- Hệ thống pháp luật nước ta hiện đang còn 
thiếu và chưa đông bộ; thiếu cũng nhiều mà 
chưa đồng bộ cũng còn lớn. Trong bản thân hệ 
thống pháp luật còn bộc lộ những yếu kém. 
Một số lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn chưa 
có luật điều chỉnh. Các luật đã ban hành còn 
chứa đựng nhiều "khung không nội dung điều 
chỉnh", thiếu độ minh bạch, thiếu ổn định; 
nhiều quy định không trực tiếp điều chỉnh được 
các quan hệ xã hội, phải chờ đợi văn bản 
hướng dẫn mới đi vào cuộc sống, nên. kém hiệu 
lực, hiệu quả. Nội dung của một số văn bản 
quy phạm pháp luật chưa theo kịp với sự phát 
triển của thực tiên, với tồn tại xã hội, còn mang 
nặng mong muốn chủ quan, nên tính khả thi và 
dự báo thấp. Tình hình đó đặt Quốc. hội và đại 
biêu Quốc hội trước hai nhiệm vụ rất nặng nê: 
một mặt, phải ban hành nhiều văn bản luật mới 
phục vụ cho phát triển nên kinh tế thị trường 
nhiều thành phân định hướng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; mặt 
khác, phải sửa đối, bồ sung những văn bản luật 
hiện hành nhằm khắc phục những yếu kém vốn 
có trong bản thân hệ thống pháp luật. 

Hai là, đời sống nhà nước và xã hội đang 
khẩn thiết đòi hỏi mọi công dân, trước hết là 
cán bộ, đẳng viên, công chức. phải gương mẫu 
chấp hành pháp luật; phải xử lý nghiêm minh 
những hành vi vị phạm pháp luật, nhất là xử lý 
nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu 
trực tiếp để Xây Ta VI phạm pháp luật và tội. 
phạm trong cơ quan, tô chức cua mình. "Sống 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” là 
phương châm hành động Của mọi người trong 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. 
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Luật pháp là tối thượng, pháp Tuật "bất vị 
thân". Ai vi phạm, dù người đó ở bất kỳ cương 
vị nào cũng đều phải có hình thức xử lý 
nghiêm minh. Khi còn tỉnh trạng “nhẹ trên, 
nặng dưới", "chín bỏ làm mười”, "dĩ hòa vi 
quý", "đễ người dễ ta", nề nang, né tránh, thậm 
chí cơ hội,... thì luật dù tốt đến máy cũng chỉ là 
những điều luật khô khan, không hôn năm trên 
giây, lạc lõng trong cuộc sông, không có nghĩa 
lý gì cả. Tất cả những điều đó đang đặt hệ 
thống chính trị nước ta nói chung, Quốc hội 
nói riêng trước đòi hỏi phải khẩn trương nâng 
cao năng lực giảm sát tối cao toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước để bảo đảm cho Hiến pháp 
và pháp luật được nghiêm chính chấp hành 
trong cuộc sống, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, quản lý nhà nước bằng pháp luật, 
đấu tranh phòng, chống tham những và thực 
hành tiết kiệm có hiệu quả. 

Ba là, đề cao vai trò của Quốc hội trong 
việc quyết định các vấn đề trọng đại của đất 
nước ,đang là đòi hỏi của nên dân chủ đại điện, 


của việc xây dựng Nhà nước ; pháp quyên xã hột 


chủ nghĩa. Tình trạng quyết định các vấn đề 
trọng đại của đất nước một cách hình thức, dựa 
dẫm, ỷ lại vào người khác, thiếu cơ sở thực tiễn 
và khoa học, không kịp thời... đều trái với ý 
nguyện của nhân dân, không phù hợp với nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Điều đó đặt 
Quốc hội trước đòi hỏi phải nâng cao năng lực 
thực hiện chức năng quyết định những vân đề 
trọng đại của đất nước một cách thực quyền, 
đúng đắn, kịp thời, phù hợp với ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân. 

3—- Trước những đòi hỏi khách quan nói 
trên, trong thời gian tới chúng ta phải phần đấu 
xây dựng một Quốc hội thực thi đầ y đủ nhiệm 
vụ, quyên hạn của minh theo luật định, xứng 
đáng với vai trò là cơ quan đại biêu cao nhất 
của nhân dân, cơ quan quyên lực nhà nước cao 
nhất của Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Điêu đó đòi hỏi Quốc hội 
phải mạnh về lập pháp, quyết định những vấn 
đề trọng đại của đất nước và giám sắt tỖi Cao. 
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Phương thức hoạt động của Quốc hội phải 
dựa trên hai trụ cột chính là Ủ y ban và đại biểu 
Quốc hội. Vai trò của các Ủy ban và Hội đông 
Dân tộc phải được tăng cường. Coi trọng vai 
trò của các cá nhân đại biếu Quốc hội bằng 
cách phát huy trí tuệ chuyên sâu, chuyên trách 
và trách nhiệm của đại biêu trước nhân dân. 
Đông thời, phải có sự đôi mới kỳ họp của 
Quốc hội để chuyên từ tham luận, phát biểu, 
nêu vấn đề sang một Quốc hội tranh luận và 
quyết định chủ yếu theo hình thức luật tại các 
kỳ họp. 

Để xây dựng Quốc hội theo định hướng 
tông thể nói trên đáp ứng các đòi hỏi khách 
quan, bức xúc hiện nay, cần tiến hành đồng bộ 
các giải phâp sau đây: 

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò 
của Quốc hội, tạo điều kiện để Quốc hội làm 
đúng, làm đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
theo luật định nhằm xây dựng một Quốc hội 
mạnh, thực quyên. 

- Tiếp tục đổi mới tô chức và hoạt động của 
Quốc hội theo hướng dân chủ hóa, tạo mọi 
điều kiện để các kỳ họp của Quốc hội diễn ra 
thực sự dân chủ; cải tiến các hình thức lấy ý 
kiến nhân dân đối với các dự án luật và các 


_hình thức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với 


cử tri, tăng cường mối quan hệ gắn bó và trách 
nhiệm lẫn nhau giữa đại biêu Quốc hội và cử 
tri; sớm ban hành Luật Trưng cầu dân ý để 
nhân dân trực tiếp quyết định một số vấn đề hệ 
trọng và thiết thực. 

- Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội. 
Phát huy vai trò của mình, đại biêu Quốc hội 
và các cơ quan của Quốc hội phấn đấu thực 
hiện "quyền trình kiến nghị về luật, dự án 
luật ra trước Quốc hội theo quy định của 
Hiến pháp. Để làm tốt điều đó, cần sửa đổi 
quy trinh lập pháp, tạo cơ chế khuyến khích 
đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến 
lập pháp. Có cơ chế, chính sách thu hút các 
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hiệp hội, các tô chức kinh tế, các tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, các chuyên gia giỏi vào việc 
nghiên cứu thầm định, thầm tra các dự án luật, 
giúp cho các đại biểu Quốc hội có các luận cứ 
khoa học và thực tiễn để quyết định lựa chọn 
chính sách, mô hình pháp lý tối ưu điều chỉnh 
các quan hệ xã hội trong việc thực hiện quyền 
sáng kiến lập pháp. 

- Khắc phục tình trạng giám sát theo bè 
rộng mà thiếu chiều sâu. Tập trung vào việc 
giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao; giảm sát ngân sách, 
đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ 
chức trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, 
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất 
là giám sát đê làm rõ trách nhiệm chính trị và 
đạo đức của những người do Quốc hội bầu ra 
hoặc phê chuẩn. Cần xác định rõ phạm vi, nội 
dung, đối tượng giám sát trong từng thời kỳ 
theo hướng tập trung giâm sát cơ quan hành 
pháp cao nhất bao gồm Chính phủ, các bộ và 
các cơ quan ngang bộ. 

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng 
Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Các cơ 
quan này phải chịu trách nhiệm chính về 
những vấn đề trong các báo cáo của mình trình 
ra Quốc hội, đặc biệt là các báo cáo thẩm tra. 
Trọng tâm hoạt động của Quốc hội phải 
chuyên từ hoạt động của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội sang 
hoạt động chủ yếu tại Ủy ban, Hội đồng 
Dân tộc và quyết định tại kỳ họp toàn thể của 
Quốc hội. 

- Thành lập thêm một số Ủy ban của 
Quốc hội để tạo điều kiện cho các Ủy ban 
chuyên trách hóa hoạt động cua mình theo 
hướng chuyên sâu về các lĩnh vực như tư pháp, 
tài chính, ngân sách... Tăng đại biểu Quốc hội 
chuyên trách theo hướng bảo đảm cho phần 
lớn các thành viên của Hội đồng Dân tộc và 
các Ủy ban đều hoạt động chuyên trách. 


12 


Yạp chí Cộng sản 


- Nâng cao chất lượng của đại biểu 
Quốc hội, hoàn thiện cơ chế lựa chọn và tiến 
hành bầu cử đại biểu Quốc hội theo hướng 
khắc phục tình trạng thiên về đại diện theo 
vùng, miền mà ít chú ý đến đại diện theo 
ngành, giới, nghề nghiệp. Các ứng viên phải có 
chương trình hoạt động cụ thể, có tính khả thi 
để trình bày, đối thoại với cử tri về kết quả thực 
hiện các cam kết của mình để cử tri có cơ sở 
nhận xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của đại 
biêu. Cùng với việc nâng cao kiến thức, đại 
biêu Quốc hội phải nâng cao bản lĩnh dám nói 
và dám đấu tranh với các biểu hiện vi phạm 
pháp luật, nhất là tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực trong bộ máy nhà nước. Cần phát huy tính 
chủ động, tự lập, tự chịu trách nhiệm cá nhân 
của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội, đặc 
biệt là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung 
ương phải có chế độ làm việc định kỳ ở địa 
phương đề kịp thời nắm bắt ý chí và nguyện 
vọng của nhân dân, phải thực sự là người đại 
diện cho cử tri đã bầu ra mình. 

- Kiện toàn các cơ quản tham mưu giúp việc 
cho Quốc hội trở thành một thiết chế mạnh, có 
tính ổn định. Cần thiết lập chức danh Tổng 
Thư ký Quốc hội (Văn phòng Quốc hội chuyên 
lo về cơ sở vật chất) để tập trung tham mưu 
giúp việc cho Quốc hội. Xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các bộ phận chuyên môn giúp việc 
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 
với các đơn vị phục vụ chung cho Quốc hội 
như các bộ phận dịch vụ nghiên cứu, thông tin, 
thư viện; tăng cường năng lực thông tin để kịp 
thời cung cấp thông tin khách quan, đây đủ, đa 
chiêu, chi tiết cho đại biểu Quốc hội, giúp đại 
biêu xem xét và quyết định các vấn đề trọng 
đại của đất nước một cách thực chất. Coi trọng 
việc trao đôi kinh nghiệm các kỹ năng hoạt 
động của các đại biểu Quốc hội, nhất là các kỹ 
năng về chất vấn, kỹ năng khai thác, sử dụng 
và phân tích thông tin; nghiên cứu, tiếp thu có 
chọn lọc những kinh nghiệm quý của một số 
nghị viện trên thế giới. 
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RONG bộ máy nhà nước, Quốc hội là 

cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, 

cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và 
là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập 
pháp. Trong những năm qua, hoạt động lập 
pháp của Quốc hội đã được thường xuyên coi 
trọng và đạt được kết quả rất đáng khích lệ, góp 
phần quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ 
sở pháp lý cho. việc phát triển văn hóa, xã hội, 
tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời không 
ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống pháp luật 
không ngừng được xây dựng, hoàn thiện. Quy 
trình xây dựng pháp luật đã được chính quy hóa 
băng việc Quốc hội ban hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và được 
tiếp tục đôi mới một bước thông qua việc sửa 
đối, bổ sung một số điều của luật này vào cuối 
năm 2002. Do vậy, chất lượng hoạt động lập 
pháp đã được nâng lên một bước. Nếu tính về 
số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 
chúng ta có thê thấy, chất lượng và số lượng các 
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văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày càng 
tăng lên. Trong nhiệm kỳ khóa IX, Quốc hội đã 
thông qua 41 luật và bộ luật, Quy chế hoạt động 
Của các cơ quan Quốc hội, Nội quy kỳ họp 
Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông 
qua 44 pháp lệnh. Trong nhiệm kỳ khóa X, 
Quốc hội đã thông qua 35 luật và bộ luật; Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua 44 pháp 
lệnh. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay, Quốc 
hội đã thông qua 47 luật và bộ luật, 3 quy chế, 
I nội quy; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông 
qua 27 pháp lệnh. 


Tuy nhiên, hoạt động lập pháp vẫn chưa đáp 
ứng kịp với yêu cầu của việc tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân. vì 
nhân dân. Đến nay, mặc dù Nhà nước ta đã 
ban hành mới hoặc sửa đôi. bô sung nhiều văn 
bản pháp luật hiện hành, song hệ thống phâp 
luật vân chưa hoàn chinh, chưa đồng bộ, vân 
còn có chỗ chồng chéo, mâu thuẫn; một số 
quy định trong văn bản pháp luật mới ban hành 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội 
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chất lượng chưa cao, chưa sát với cuộc sống, 
tính khả thi thấp hoặc nhiều quy định mang tính 
nguyên tắc chung, chưa cụ thể để thi hành, Áp 
dụng được ngay, mà còn phải ban hành nhiều 
văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành. Trong 
khi đó, nhiều văn bản hướng dẫn lại ban hành 
không kịp thời nên pháp luật chậm đi vào cuộc 
sống và không tránh khỏi có những cách hiểu, 
cách làm khác nhau, dẫn đến sơ hở, lợi dụng 
trong việc thi hành pháp luật. Đây là một trong 
những nguyên nhân không nhỏ làm cho pháp 
luật chậm phát huy trong thực tiễn cuộc sống. 
Từ tỉnh hình trên và yêu cầu của việc tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân đã đặt ra sự cần thiết 
phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng 
hoạt động lập pháp của Quốc hội, một trong 
những nhiệm vụ quan trọng để góp phần vào 
việc bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng, kiện 
toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
có hiệu lực và hiệu quả. Các ngh† quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và lần thứ IX 
của Đảng đã đề ra chủ trương: Coi trọng tông 
kết thực tiễn Việt Nam, nâng cao chất lượng 
xây dựng pháp luật, ban hành các văn bản luật 
với những quy định cụ thể, dễ hiểu, dễ thực 
hiện. Giảm dân các luật, pháp lệnh chỉ dừng lại 
ở nguyên tắc chung mà muốn thực hiện được 
phải có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. 
Đồng thời, phải tăng cường công tác lập pháp, 
xây dựng chương trình dài hạn vê lập pháp, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, đôi mới quy 
trình ban hành và hướng dẫn thi hành luật. 
Chúng ta cần phấn đấu đến năm 2020, cùng với 
việc cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước ta có một 
hệ thống luật tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống 
nhất, bảo đảm để tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, về cơ bản, đều được điều chỉnh 
bằng các luật, bộ luật, (các văn bản pháp quy do 
Chính phủ ban hành chủ yếu là để hướng dẫn 
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đội ngũ cân bộ, công chức trong thi hành công 
VỤ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn 
phải ra pháp lệnh), nhằm đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn của quá trình đổi mới đất nước, phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Trên tinh thần các tư tưởng chỉ đạo nêu trên, 
VIỆC đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội 
cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

Một là, bảo đảm tính nhân dân và tính dân 
chủ trong hoạt động lập pháp. Quốc hội là cơ - 
quan quyên lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân, vì vậy, trong hoạt 
động lập pháp là hoạt động mà Quốc hội biến ý ý 
chí của nhân dân thành ý chí của Nhà nước, 
thành quy định của pháp luật, phải thể hiện rõ 
tính nhân dân. Cần phát huy tốt hơn và nhiều 
hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình 
thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để 
-nhân dân tham gia vào quứ trình xây 
luật. "Quốc hội - phải nắm-bắt-được ÿiân -về 
những vấn đề mà cuộc sống đòi hỏi cần có sự 
điều chỉnh của pháp luật để ban hành, sửa đổi 
hoặc bổ sung kịp thời những quy định của pháp 
luật. Các văn bản luật phải thể hiện ý chí, lợi ích 
chung của nhân dân, bảo đảm kết hợp và cân 
bằng một cách hài hòa giữa lợi ích của các tầng 
lớp nhân dân vì sự phát triển của cả cộng đồng, 
của cả xã hội. 

Hai là, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong 
hoạt động lập pháp. Cũng như các mặt hoạt 
động khác của Quốc hội, hoạt động lập pháp 
của Quốc hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng lãnh đạo Quốc hội thể chế hóa đầy 
đủ, kịp thời các đường lối, chính sách của Đảng 
thành các quy định của pháp luật và đưa đường 
lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Việc 
bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động 
lập pháp vừa mang tính nguyên tắc, vừa là điều 
kiện để Nhà nước ta xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng theo 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Ba là, bảo đâm tiếp tục nâng cao chất lượng 
lập pháp. Việc nâng cao chất lượng hoạt động 
lập pháp của Quốc hội phải phấn đấu đề có thể 
đáp ứng được các yêu cầu: xây dựng được hệ 
thống các văn bản luật đồng bộ, thống nhất và 
đầy đủ; mỗi đạo luật trong hệ thống pháp luật 
phải có chất lượng tốt; việc ban hành các văn 
bản luật phải kịp thời, ưu tiên những lĩnh vực 
trọng tâm, đồng thời coi trọng tính đồng bộ, 
toàn diện; bảo đảm tiết kiệm về vật chất và thời 
g1an trong hoạt động xây dựng pháp luật. Các 
văn bản luật cần bảo đảm yêu cầu cụ thể, dễ 
thực hiện để khi luật được ban hành và có hiệu 
lực có thể thực hiện được ngay mà không phải 
chờ văn bản hướng dẫn thi hành. Ngôn ngữ sử 
dụng trong luật phải chính xác, phố thông, cách 
diễn đạt đơn giản, dễ hiểu. Nội dung các văn 
bản luật phải xuất phát từ nhu cầu khách quan, 
từ những đòi hỏi của cuộc sống, bảo đảm tính 
khoa học và tính khả thi. 

Để thực hiện được những yêu cầu nêu trên, 
đòi hỏi phải có sự có gắng, nỗ lực của Quốc hội, 
các cơ quan của Quốc. hội và từng đại biểu 
Quốc hột; sự có gắng, nỗ lực của Chính phủ và 
các cơ quan kháe của Nhà nước; sự tham gia 
thiết thực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức xã hội. Đồng thời, phải có một quy 
trình xây dựng pháp luật hoàn chính, khoa học 
ở tất cả các bước của hoạt động lập pháp và bảo 
đảm các điều kiện cho hoạt động của các cơ 
quan được phân công thực hiện. 

Trong phương hướng đôi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động lập pháp, cần chú trọng 
những vấn đề sau: 

1 ~ Về chương trình xây dựng pháp luật 

Cần coi trọng nâng cao chất lượng việc lập 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dài hạn 
và hằng năm của Quốc hội. Các chương trình 
này phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, định 
hướng xây dựng pháp luật được xác định trong 
các văn kiện của Đảng. Cần bảo đảm tính 
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liên tục, kế thừa trong công tác xây dựng pháp 
luật; dự báo và xác định một cách toàn diện, đầy 
đủ những nhu cầu xã hội cần điều chỉnh bằng 
pháp luật, đồng thời thể hiện tính đồng bộ, 
thống nhất trong hệ thống pháp luật. Trong 
chương trình xây dựng pháp luật, phải xác định 
các lĩnh vực ưu tiên và khả năng thực thi. Việc 
xác định tính cần thiết ban hành một văn bản 
pháp luật cần được giải quyết ngay từ khi Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội lập dự kiến và Quốc 
hội quyết định chương trình. Có như vậy mới 
đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng 
pháp luật, bảo đâm tính khoa học, chặt chế và 
tính khả thi của chương trình đã được Quốc hội 
thông qua. 

2-Vèề việc soạn thảo, thẩm tra và xem xét, 
thông qua các dự án luật, pháp lệnh 


Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
đã quy định tương đối cụ thể về thấm quyền, 
thủ tục, trình tự ban hành luật, pháp lệnh. Tuy 
nhiên, để có thể xây dựng được những văn bản 
luật, pháp lệnh có chất lượng cao, các cơ quan 
hữu quan phải thực hiện tốt trách nhiệm của 
mình trong mỗi giai đoạn của quy trình xây 
dựng luật, pháp lệnh. 

- Trong hoạt động soạn thảo và thẩm tra các 
dự án luật, pháp lệnh, cân sớm phân công hợp 
lý cơ quan soạn thảo, cơ quan thấm tra đối với 
các dự án luật, pháp lệnh để tạo điều kiện cho 
các cơ quan hữu quan sớm có kế hoạch phối 
hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đặc biệt 
coi trọng việc nâng cao chất lượng soạn thảo 
các dự án luật, pháp lệnh. Thủ trưỡng các cơ 
quan được phân công chuân bị dự án luật, pháp 
lệnh phải coi đây là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng trong công tác của cơ quan minh; 
tập trung đầu tư nhiều thời gian, công sức trong 
việc soạn thảo dự án nhằm đây nhanh tiễn độ 
chuẩn bị, đáp ứng được yêu cầu về thời gian, 
đồng thời nâng cao chất lượng soạn thảo cả về 
nội dung và kỹ thuật văn bản, để bảo đảm khi 
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xem xét, thông qua luật, pháp lệnh, Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ tập trung vào 
nội dung chính sách của dự án. Trong quá trình 
xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, cần quán 
triệt đầy đủ các quan điểm được thể hiện trong 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Phải căn cứ 
vào những quy định của Hiến pháp và kế thừa 
những nội dung đúng đắn, phù hợp của các văn 
bản pháp luật hiện hành trong từng lĩnh vực. 
Trên cơ sở đó, xác định phạm vi, đối tượng của 
từng dự â án luật, pháp lệnh để nghiên cứu, xem 
xét vấn đề gì quy định mới, vấn đề gì phải sửa 
đổi, bổ sung. Chú trọng công tác khảo sát, tổng 
kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học có chất 
lượng thiết thực, bảo đảm các dự án luật, pháp 
lệnh có luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn, gÓp 
phần nâng cao chất lượng biên soạn, bảo đảm 
thời gian của việc chuẩn bị và trình các dự án. 
Cần tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, trưng 
tập các chuyên gia có kinh nghiệm về các lĩnh 
vực trong việc xây dựng dự án pháp luật. Việc 
tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài phải có 
chọn lọc, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan hữu quan nhằm bảo đảm thực hiện 
đúng tiến độ và nâng cao chất lượng của văn 
bản pháp luật. Tiếp tục kiện toàn Vụ Pháp chế 
của các bộ, cơ quan ngang bộ để làm tốt chức 
năng tham mưu cho bộ trưởng về công tác xây 
dựng pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định 
của Bộ Tư pháp, tăng cường hoạt động của 
Chính phủ trong việc xem xét, thảo luận đối với 
các dự ân luật, pháp lệnh do Chính phủ trình 
hoặc việc tham gia ý kiến đối với các dự án do 
cơ quan, tô chức khác và đại biểu Quốc hội 
trình. Đề cao trách nhiệm của Ban Xây dựng 
pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ trong 
việc tham mưu giúp Chính phủ đối với công tác 
xây dựng pháp luật, nhăm đáp ứng yêu. cầu đây 
nhanh tiến độ chuẩn bị, nâng cao chất lượng 
soạn thảo. 

Công tác thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh 
của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc 
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hội cần được tổ chức bảo đảm chiều sâu. Các 
dự án, một mặt, cần được xem xét về sự phù 
hợp với quan điểm, đường lối của Đảng; mặt 
khác, xem xét về tính hợp hiến, tính đồng bộ, 
thống nhất, tính khoa học, sự phù hợp với thực 
tiễn, với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Việc 
cân nhắc, xem xét một cách thận trọng tất cả 
các ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng 
dự án sẽ làm cho hoạt động thẩm tra ngày càng 
phong phú, khoa học, chặt chế và toàn điện 
hơn. Bên cạnh đó, cần bảo đảm sự phối hợp 
chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự án có 
nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 
vực; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu 
quan trong toàn bộ quá trình chuẩn bị các dự án 
về lĩnh vực mình phụ trách. 

- Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án 
luật, pháp lệnh cần hết sức coi trọng. Mỗi đợt 
lấy ý kiến phải bảo đảm mục đích huy động 
được trí tuệ của các ngành, các cấp và của nhân 
dân; đồng thời cũng là đợt sinh hoạt, tuyên 
truyền, phô biến các quan điểm, chủ trương, 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
đối với từng lĩnh vực trong nhân dân. Chính vì 
vậy, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được 
tiến hành một cách thực chất, có kế hoạch, yêu 
cầu cụ thể, căn cứ vào nội dung từng dự ân luật, 
pháp lệnh mà xác định đối tượng cần tập trung 
thảo luận, tránh hình thức và tổ chức cập rập, 
thiếu chỉ đạo cụ thể, làm mất nhiều thời gian, 
tiền của, công sức mà kết quả thu được không 
nhiều. Trong việc tổ chức, cần xác định cụ thể 
trách nhiệm của từng cơ quan hữu quan đối với 
công tác chuẩn bị và nêu lên các vấn đề cần tập 
trung thảo luận, đóng góp; việc tập hợp, tổng 
hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉnh lý vào dự 
án luật, pháp lệnh phải được tiến hành chu đáo, 
kịp thời. 

Việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội 
chuyên trách để thảo luận, đóng góp ý kiến 
vào các dự án luật và việc tổ chức để đại biểu 
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Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội tham 
gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật một 
cách thường xuyên giữa hai kỳ họp đã bước đầu 
được thực hiện có kết quả tốt, cần tiếp tục rút 
kinh nghiệm, đổi mới cách làm để đạt hiệu quả 
ngày càng tốt hơn. 

- Việc xem xét, thông qua các dự ân luật tại 
kỳ họp Quốc hội cần được tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ theo hướng đại kỳ họp, Quốc hội chỉ 
tập trung thảo luận về quan điểm, chính sách, 
nội dung cơ bản của luật và thông qua các dự án 
luật. Bởi vậy, các công việc chuẩn bị phải được 
tiến hành thật chu đáo, đầy đủ trước kỳ họp 
Quốc hội. Thực tế đã chứng minh, nếu việc 
chỉnh lý các dự án luật được tiến hành một cách 
cần trọng, kỹ lưỡng: kỹ thuật văn bản bảo đảm 
chất lượng, việc giải trình, tiếp thu được tiến 
hành nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, thuyết phục 
thì việc xem xét, thông qua luật của Quốc hội sẽ 
được nhanh hơn và chất lượng dự án luật được 
nâng lên. Để làm tốt việc này, cơ quan chủ trì 
thẩm tra, cơ quan trình dự án, Bộ Tư pháp, Ủy 
ban Pháp luật của Quốc hội và Ban Công tác 
lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần 
tiếp tục phát huy đầy đủ hơn nữa trách nhiệm 
của mình trong việc giúp Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự án 
luật trình Quốc hội. Cần nghiên cứu, rút kinh 
nghiệm cách thức tổ chức thảo luận đồng thời 
tại một số địa điểm đối với các dự án luật được 
Quốc hội cho ý kiến lần đầu. 

3 ~ Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội 
và kiện toàn các cơ quan của Quốc hội 

Đây là yếu tố quan trọng để đổi mới và nâng 
cao chất lượng các hoạt động của Quốc hội, 
trong đó có hoạt động lập pháp. Cần tiếp tục đối 
mới phương thức lựa chọn, hiệp thương, giới 
thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhằm bảo 
đảm nâng cao chất lượng của đại biểu (đại biểu 
Quốc hội phải là những người có phẩm chất 
chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, 
có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc 
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hội); đồng thời, chú ý đúng mức đến cơ cấu, 
tính đại diện trong Quốc hội; giảm hợp lý số đại 
biêu Quốc hội thuộc các cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước. Trong thời gian tới, cân nghiên 
cứu tăng dân số đại biểu Quốc hội hoạt động 
chuyên trách lên một tỷ lệ thích hợp trong Quốc 
hội, phù hợp với thực tiễn nước ta (có thể là 
40% hoặc 50% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 
cần được kiện toàn theo hướng tăng dần số đại 
biểu Quốc hội làm việc chuyên trách. Các ủy 
ban cần bố trí các thành viên hoạt động chuyên 
trách với số lượng từ 15 đến 20 người; bảo đảm 
cho Hội đông Dân tộc, các Ủy ban của Quốc 
hội thực sự là những cơ quan hoạt động thường 
xuyên, là những cơ quan tư vấn có hiệu quả cho 
Quốc hội. Đồng thời, , nghiên cứu thành lập một 
số ủy ban mới như: Ủy ban Ngân sách (tách từ 
Ủy ban Kinh tế), Ủy ban Tư pháp (tách từ Ủy 
ban Pháp luật). 

4 - Tiếp tục củng cố và tăng cường bộ máy 
giúp việc của Quốc hội 

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của 
Quốc hội, trong đó có hoạt động lập pháp, đòi 
hỏi bộ máy giúp việc của Quốc hội phải được 
tăng cường những cân bộ chuyên môn, nghiệp 
vụ có trình độ cao, am hiểu thực tiễn sâu sắc, đủ 
sức để nghiên cứu, tham mưu đáp ứng kịp thời 
những yêu cầu mà Quốc hội đề ra. Cần có cơ 
chế để có thể huy động được các nhà khoa học, 
các chuyên gia làm cộng tác viên của các cơ 
quan của Quốc hội trong việc xây dựng pháp 
luật. Đây mạnh công tác nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực lập pháp. Trách nhiệm của bộ 
máy Ø1Úp VIỆC trong VIỆC bảo đam thông tin cho 
Quốc hội cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao 
chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội. 
Cần cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm 
lập pháp của quốc hội các nước, thông tin về 
những vân đề thuộc nội dung các dự án luật và 
các vấn đề có liên quan để giúp đại biểu Quốc 
hội nghiên cứu và quyết định đối với từng dự án 
luật.C) 
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QUỐC HỘI VỚI VIỆC THỰC HIÊN 
CHỨC NĂNG QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÂN SÁCH 
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ÁN 
QUAN TRỌNG QUỐC GIA 


HỮNG cải cách về tài chính - pháp 
lẶƑ thời gian qua, thể hiện trong một 

số văn bản quan trọng như Hiến 
pháp năm 1992 (sửa đối), Luật Tổ chức 
Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước... đã 
xnang lại cho Quốc-hội quyền hạn rất lớn và 
trách nhiệm nặng nề trong việc thực hiện 
3 chức năng cơ bản của mình là chức năng 
lập pháp, giám sát và quyết định những vấn 
đề quan trọng của quốc gia. Khi dân chủ 
được mở rộng trên nên tảng là xã hội công 
dân, sự tham gia ngày càng tăng của người 
dân vào công việc quốc gia thì càng đòi hỏi 
Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của 
nhân dân phải hoạt động thực chất hơn, hiệu 
quả hơn trong việc thực hiện các chức năng 
cơ bản của mình. Trong những năm qua, 
thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa với hệ thống pháp 
luật đầy đủ, minh bạch và công bằng, hệ 
thống giám sát hiệu quả thì việc đôi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội 
trong VIỆC quyết định những vấn đề quan 
trọng quốc gia là một trong những nhiệm vụ 
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ưu tiên của Quốc hội và được đông đảo cử tri 
quan tâm, giám sát. Trong bài viết này, khi 
bàn về vai trò của cơ quan lập pháp trọng 
VIỆC quyết định những vấn đề quan trọng 
quốc gia, chỉ xin đề cập đến hai nội dung cơ 
bản là vấn đề ngân sách và các chương trình, 
dự ăn quan trọng quốc gia. 

Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội 
khóa X sửa đổi, bố sung năm 2001. Tại 
Điều 84, Hiến pháp này khẳng định quyền 
và trách nhiệm của Quốc hội trong lĩnh vực 
tài chính - ngân sách như sau: Ban hành và 
bãi bỏ các sắc thuế; quyết định dự toán ngân 
sách nhà nước, trực tiếp phân bổ ngân sách 
trung ương: phê chuân tổng quyết toán ngân 
sách nhà nước; quyết. định chiến lược và 
chính sách tài chính quốc glả; quyết định các 
công trinh quan trọng quôc gia. Thực hiện 
quyền quyết định của mình, năm 1996, Quốc 
hội khóa IX, đã thông qua Luật Ngân sách 
nhà nước và có hiệu lực thi hành từ ngày 


* GS, TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và 
Ngân sách của Quốc hội 
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1-1-1997. Đây là văn bản pháp lý cao nhất 
đối với công tác quản lý tài chính - ngân 
sách nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế 
quản lý kinh tế, phục vụ quá trình đổi mới 
kinh tế - xã hội. Vai trò của Quốc hội và các 
cơ quan quốc hội trong việc quyết định 
những vấn đề quan trọng của đất nước như 
lĩnh vực kinh tế - ngân sách, danh mục các 
công trình quan trọng quốc gia được cụ thê 
hóa trong luật, là một bước khẳng định vai 
trò của cơ quan dân cử trong đời sống chính 
trị đất nước. Tuy nhiên, qua 7 năm thực hiện, 
trước yêu cầu tiếp tục đối mới công tác quản 
lý, phân cấp về tài chính - ngân sách, nâng 
cao minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải 
trình tài chính của các cơ quan tham gia quy 
trình ngân sách, cải cách thể chế tiếp tục 
được đặt ra để hoàn thiện chức năng của các 


cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị, 


trong đó có cơ quan lập pháp. 

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 
1992 (sửa đối) về chức năng của Quốc tội, 
năm 2002, Quốc hội khóa XI, tiếp tục sửa 
đối, bố sung Luật Ngân sách nhà nước năm 
1996. Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi 
(năm 2002) có hiệu lực từ năm ngân sách 
2004 đã cụ thể hóa thẩm quyền của Quốc hội 
trong việc quyết định những vấn đề quan 
trọng của đất nước. Ví dụ, Điều 15, Luật 
Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ 
quyền hạn của Quốc hội như sau: 

Quyết định dự toán ngân sách nhà nước: 

a. Tổng số thu ngân sách nhà nước, bao 
gồm thu nội địa, thu từ hoạt động xuất khẩu 
và nhập khẩu, thu viện trợ không hoàn lại; 

b. Tổng số chỉ ngân sách nhà nước, bao 
gồm chỉ ngân sách trung ương và chi ngân 
sách địa phương, chỉ tiết theo các lĩnh vực 
đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chỉ trả 
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nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính, dự phòng ngân sách. Trong chỉ đầu tư 
phát triển và chi thường xuyên có mức chỉ cụ 
thể cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ; 

c. Mức bội chi ngân sách nhà nước và 
nguôn bù đắp; 

Quyết định phân bổ ngân sách trung 
ương: 

a. Tống số và mức chỉ cho từng lĩnh vực; 

b. Dự toán chi của từng bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ 
quan khác ở trung ương theo từng ÏĨĩnh vực; 

c. Mức bổ sung từ ngân sách trung ương 
cho ngân sách từng địa phương, bao gồm bổ 
sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục 
tiêu; 

Quyết định các dự án, các công trình quan 
trọng quốc gia được đầu tư từ nguôn ngân 
sách nhà nước... 

So với Luật Ngân sách nhà nước năm 


1996, Luật Ngân sách nhà THƯỚC THỚI quy 


định Quốc hội không những quyết định ngân 
sách nhà nước theo tổng mức, cơ cầu và một 
số lĩnh vực mà quyết định dự toán chi từng 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan khác ở trung ương, mức bổ 
sung ngân sách trung ương cho từng tính, 
thành phố trực thuộc Trung ương: Quốc hội 
không chỉ quyết định, danh mục các dự á an, 
công trình quan trọng quốc gia mà quyết 
định cụ thể những nội dung của công trình. 
Sự tham gia trực tiếp của Quốc hội trong 
việc quyết định phân bồ chỉ tiết ngân sách 
trung ương và bô sung cho ngân sách địa 
phương, quyết định những công trình quan 
trọng quôc gia là một bước cải cách về thể 
chế nhằm trao cho Quốc hội thực hiện đúng 
chức năng của mình - chức năng thuộc về 
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bản chất của cơ quan đại diện cao nhất của 
nhân dân. Sự cải cách đó đã tạo sự phân công 
trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan hành pháp 
và lập pháp trong hệ thống chính trị, thúc 
đấy cơ quan chuẩn bị dự án trình và cơ quan 
thẩm tra, quyết định; cơ quan thực hiện và cơ 
quan giám sát phải làm tốt hơn trách nhiệm 
của mình, góp phần tạo ra sự chuyển biến 
tích cực trong quá trình phân chia quyền hạn 
và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quy 
trình ngân sách. 

Qua 2 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà 
nước đã cho thấy Quốc hội đã có thực quyền 
quyết định về ngân sách nhà nước nên tính 
công khai, minh bạch, công hằng trong phân 
bổ ngân sách trung ương đã có tiến bộ nổi 
bật, hạn chế được tình trạng "xin-cho” trong 
lĩnh vực ngân sách, đã tạo ra động lực thúc 
đẩy các ngành, các cấp các khu vực tích cực 
khai thác các nguồn thu và chi tiêu ngân 
sách tiết kiệm, có hiệu quả. Số tỉnh tự cân 
đối được ngân sách và có nộp về ngân sách 
trung ương đã tăng 3 lần so với Luật Ngân 
sách nhà nước năm 1996. 

Ngoài việc quyết định những vấn đề quan 
trọng ngân sách, Quốc hội đã quyết định chủ 
trương xây dựng các công trình quan trọng 
quốc gia như dự án trồng mới 5 triệu hêc-ta 
rừng, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung 
Quất, Khí - Điện - Đạm Cà Mau, nhà máy 
thủy điện Sơn La, quy hoạch sử dụng đất đai 
trong thời gian 5 năm, sửa đối, bổ sung nhiều 
luật thuế quan trọng, đóng góp nguôn thu 
chủ yếu của ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và tác 
động tích cực vẫn còn những mặt hạn chế về 
quy trình ngân sách, tổ chức bộ máy cơ quan 
lập pháp và công cụ hỗ trợ biểu hiện như 
Sau: | 
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Một là, thời gian giành cho hoạt động 
thẩm tra, thảo luận ngân sách và quyết định 
chương trình, dự án quan trọng quôc gia 
trong lịch biểu tài chính còn hạn chế. Theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đề 
các cơ quan của Quốc hội xem xét, thẩm tra 
tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 
hiện hành, dự toán ngân sách nhà nước và 
phương án phân bố ngân sách trung ương, 
các báo cáo Tây phải gửi tới Hội đồng nhân 
dần và các Ủy ban của Quốc hội trước ngày 
1-10. Ủy ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì 
thầm tra chậm nhất là ngày 5-10, tiếp đó các 
báo cáo phải được hoàn thiện gửi tới đại biểu 
Quốc hội 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ 
họp Quốc hội. Quy trình trên cho thấy các cơ 
quan Quốc hội phải chịu sức ép về thời gian 
rất lớn để hoàn thành báo cáo thẩm tra trình 
ra Quốc hội. Thời gian khoảng Ï tuần để Ủy 
ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì thầm tra 
cùng với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban 
khác của Quốc hội về các báo cáo ngân sách 
là quá ngắn. Điều đó ảnh hưởng đến chất 
lượng báo cáo thâm tra ngân sách và chất 
lượng thảo luận, quyết định ngân sách của 
Quốc hội. Ở nhiều quốc gia, thời gian để 
Quốc hội và các ủy ban thẩm tra, thảo luận 
ngân sách từ 2 đến 3 tháng, có một số nước 
trên 4 tháng. 

Hai là, sự phối hợp giữa Ủy ban Kinh tế 
và Ngân sách với Hội đồng Dân tộc và các 
Ủy ban khác của Quốc hội trong quá trình 
thấm tra, giám sát ngân sách, thấm định 
chương trình, dự án quan trọng quốc gia còn 
thiếu hiệu quả. Việc chia sẻ thông tin, phân 
tích số liệu giữa các cân đối vĩ mô với chỉ 
tiêu chuyên ngành; sự hợp lý, gắn kết giữa 
chính sách ngân sách nhà nước và ngân sách 
ngành, lĩnh vực cũng chưa được phối hợp 
đánh giá một cách chặt chẽ, gắn kết giữa các 
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ủy ban. Nội dung trình các chương trình, dự 
án quan trọng quốc gia tại Quốc hội rất phức 
tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, 
nên sự phối hợp giữa các ủy ban của Quốc 
hội để có một báo cáo thẩm tra toàn diện, có 
chất lượng là rất quan trọng, ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng thảo luận và quyết định 
của Quốc hội về chương trình, dự án đó tại 
phiên họp toàn thê của Quốc hội. 

Ba là, chế độ báo cáo, cung cấp thông tin 
cho cơ quan Quốc hội còn nhiều bất cập, sự 
phối hợp giữa cơ quan hành pháp và lập 
pháp về chia sẻ thông tin còn mang tính hình 
thức, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
thảo luận và quyết định ngân sách và những 
công trình quan trọng quốc gia của Quốc 
hội. Để cơ quan lập pháp có điều kiện thảo 
luận và quyết định ngân sách một cách tích 
cực, có chất lượng thì những thông tin quản 
lý cần được cung cấp một cách kịp thời, 
chính xác và có hệ thống. Ngoài những 
thông tin do Chính phủ cung cấp, Quốc hội 
cũng cần nhận được những thông tin từ Kiểm 
toán Nhà nước và những ý kiến đóng góp 
của các tổ chức xã hội. Nguồn thông tin độc 
lập sẽ tạo ra cách nhìn nhận, đánh giá của 
các đại biểu quốc hội từ nhiều góc độ, quan 
điểm khác nhau. 

Bốn là, bộ máy của Quốc hội còn nhiều 
hạn chế về cơ cấu và tổ chức, thiếu công cụ 
chuyên môn hỗ trợ có hiệu quả cho việc 
quyết định những vấn đề quan trọng quốc 
gia. Một trong những khó khăn khi triển khai 
hoạt động thẩm tra, đánh giá về những vấn 
đề quan trọng của quốc gia là giới hạn về số 
lượng các ủy ban của Quốc hội nên lĩnh vực 
hoạt động quá rộng. Điều đó làm phân tán 
nguôn nhân lực của ủy ban. Hơn nữa, số đại 
biêu Quốc hội hoạt động chuyên trách quá ít, 
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đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các ủy ban còn 
thiếu về số lượng và hạn chế về kinh 
nghiệm, kỹ năng, nhất là trong lĩnh vực kinh 
tế - ngân sách. Luật Kiểm toán nhà nước có 
hiệu lực từ ngày 1-1-2006, theo đó Kiếm 
toán nhà nước là cơ quan chuyên môn do 
Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập theo 
pháp luật là một bước tiến dài về cải cách thể 
chế. Để Kiểm toán nhà nước trở thành một 
công cụ hữu hiệu giúp Quốc hội thực hiện 
quyền giám sát của mình, cần sớm sắp xếp 
lại tổ chức và nhân sự của cơ quan này theo 
quy định: của Luật Kiểm toán nhà nước. Ở 
nhiều quốc gia, bộ mây của Quốc hội được 
tô chức thành nhiều ủy ban chuyên sâu, các 
thành viên đều hoạt động chuyên trách với 
kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội được 
kế thừa, tích lũy qua nhiều nhiệm kỳ do 
Quốc hội có tính chuyên nghiệp cao, và 
nghị sỹ đã trở thành một nghề. Cơ quan 
kiểm toán quốc gia là cơ quan chuyên môn 
hỗ trợ Quốc hội rất tích cực thông qua việc 
cung cấp thông tin và trình Quốc hội báo cáo 
kiểm toán trước và kiểm toán sau đối với 
những chương trình, dự án Quốc hội đặc biệt 
quan tâm. 

Năm là, cơ chế trách nhiệm trong toàn hệ 
thống không rõ ràng, có sự mâu thuẫn về lợi 
ích khi đại biểu Quốc hội vừa ở vai hành 
pháp, vừa ở vai lập pháp, hoặc đại diện cho 
đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương. Nhìn 
chung, chưa có động lực thực sự để đại biểu 
Quốc hội làm tốt chức năng của mình. Sự 
đan xen, lẫn lộn giữa trách nhiệm cá nhân và 
trách nhiệm tập thể trong quy trình ra quyết 
định hiện nay là rào cản cho quy trình xác 
định trách nhiệm khi có sai phạm, nhất là 
những sai phạm lớn thuộc về chủ trương, 
chính sách. Quy định bỏ phiếu tín nhiệm các 
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thành viên Chính phủ đã được luật hóa 
nhưng vẫn còn thiếu những trình tự, thủ tục 
cụ thể để quy định này có tính khả thi. 
Những yếu tố đó đều ảnh hướng đến VIỆC 
trình, thảo luận và quyết. định, triển khai 
những vấn đề quan trọng của Quốc hội trong 
toàn hệ thống chính trị. 

Sáu là, chức năng giám sát của Quốc hội 
đối với cơ quan hành pháp trong việc thực 
hiện các Quyết định, Nghị quyết của Quốc 
hội trong việc ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật trong thời gian qua còn chưa 
tốt nên đã hạn chế tính hiệu quả, hiệu lực 
chức năng giám sát của Quốc hội. 

Để Quốc hội thực hiện có hiệu quả chức 
năng lập hiến, lập pháp của mình trong lĩnh 
vực kinh tẾ - ngân sách, khắc phục những 
hạn chế nêu trên, cần tập trung vào các giải 
pháp sau: _ 

Thứ nhất: Cần thay đổi lịch biểu tài chính 
trong quy trình ngân sách thông qua việc sửa 
đôi Luật Ngân sách nhà nước để các cơ quan 
Quốc hội có thêm thời gian thẩm tra, thảo 
luận ngân sách và những vẫn đề quan trọng 
khác. Thời gian bắt đầu xây dựng dự toán 
ngân sách tiến hành sớm hơn, nên bắt đầu từ 
tháng 2, dự toán ngân sách chính phủ trình 
Quốc hội nên vào khoảng tháng 8 hằng năm. 

Các Ủy ban của Quốc hội khóa tới (khóa 
XII) cần chia nhỏ để tạo sự chuyên môn hóa 
cao; đồng thời, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội 
chuyên trách hoạt động trong các ủy ban. 
Chẳng hạn, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách 
nên tách ít nhất thành hai ủy ban là Ủy ban 
Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách. 
Cải cách cơ cấu của Quốc hội, không nên 
nặng về cơ cầu cho đủ các thành phân xã hội 
mà nên coi trọng chất lượng đại biểu Quốc 
hội, nhất là đại biểu chuyên trách. Trong 
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Quốc hội, nên có đại biểu là những chuyên 
gia, những cán bộ khoa học đầu đàn trong 
các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

Thứ hai: Quốc hội cần thảo luận và quyết 
định về chính sách đối với những vấn đề 
quan trọng quốc gia, gồm cả chính sách ngân 
sách trước khi thảo luận những vấn đề cụ 
thể. Khi thảo luận về mặt chính sách, ngay từ 
ban đầu nhằm bảo đảm chính sách đó là một 
sự lựa chọn tối ưu, có tính khả thi cao. 

Thứ ba: Cần đổi mới và nâng cao chất 
lượng công tác giám sát của Quốc hội thông 
qua lựa chọn nội dung và hình thức giám sát 
thích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát của 
các ủy ban của Quốc hội với các đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp; sử dụng có hiệu quả các công cụ phục _ 
vụ công tác giám sát của Quốc hội như Kiếm 
toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh 
tra tài chính, Thanh tra chuyên ngành. 

Thứ tư: Cần nâng cao chất lượng báo cáo 
thẩm tra các dự án về kinh tế - ngân sách, các 
báo cáo thấm tra các dự án công trình quan 
trọng quốc gia kết hợp với cung cấp cho đại 
biều Quốc hội đầy đủ các thông tin liên quan 
cần thiết để giúp Quốc hội có thê thảo luận, 
đưa ra những quyết sách đúng đắn, có hiệu 
quả cao. 

Thứ năm: Cần đôi mới cơ chế lãnh đạo 


của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội để 


bảo đảm Quốc hội vừa thực hiện tốt đường 
lối, chính sách của Đảng, vừa phát huy tính 
dân chủ, quyên chủ động trong hoạt động 
nhăm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả 
những chức năng được Hiễn pháp và luật 
quy. định; đặc biệt là quyên quyết định của 
Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng 
của quốc gia. L1 
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TỔNG QUAñN 
ILINH TẾ VIÊT NñNI NĂNM 2005 


ÁM 2005, Việt Nam phải đương 
NI» với nhiều khó khăn khách 


quan: thời tiết không thuận lợi, đầu 
năm hạn hán gay gắt, kéo dài trên phạm vỉ 
rộng, nặng nhất là ở Tây Nguyên và Nam 
Trung Bộ, cuối năm bão lũ lớn gây thiệt hại 
nặng nè ở nhiều địa phương trên cả ba miền, 
đặc biệt là các cơn bão số 6, 7 và 8; dịch cúm 
gia cầm tái phát ở nhiều địa phương; thị 
trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thế giới 
biến động bất lợi, nhất là giá xăng, dầu và 
một số nguyên liệu quan trọng tăng đột biến. 
Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực như 
dệt may, đa giày, thủy sản bị thu hẹp... Song, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành 
của Chính phủ nên kinh tế nước ta vẫn đạt 
được mức tăng trưởng khá so với các năm 
trước. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
năm 2005 đều đạt và vượt. 
1 - NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 
Kinh tế đang trở lại đà tăng trưởng cao 
và đạt mức cao nhất từ năm 1997 tới nay. 
Tông sản phẩm trong nước (GDP) năm 2005 
ước tăng trên 8,4% (mục tiêu đề ra 8,5%) là 
mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua 
(xem: Biểu đồ). 
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Năm 2005, cả 3 khu vực kinh tế trọng yếu 
đều đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn 
năm 2004, trong đó nông, lâm nghiệp và 
thủy sản ước tăng khoảng 4% (năm 2004 
tăng 3,5%), công nghiệp và xây dựng tăng 
10%, riêng công nghiệp tăng 10,6% (năm 
2004 tăng 10,5%); dịch vụ tăng 8,2% (năm 
2004 tăng 7,5%). Trong năm, xu hướng tăng 
trưởng quý sau cao hơn quý trước: quý Ï tăng 
7,2%, 6 tháng tăng 7,7%, 9 tháng tăng 8,1% 
và cả năm tăng trên 8,4%. 

Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
15 năm (19990 — 2005) 


Tốc độ tâng trưởng, % 


* PGS, TS Tổng cục Thống kê 
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Trong điều kiện có nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt 
được của năm 2005 là rất đáng tự hào. Thành 
tựu đó đã được thế giới công nhận và đánh 
giá cao. Chẳng hạn, đầu năm 2005, Báo cáo 
thường niên của Ngân hàng thế giới (WB) 
dự báo kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng 
trưởng 7,5%, nhưng cuối năm đánh giá 
ước đạt 8,4%, đứng thứ 2 khu vực châu Á 
(Trung Quốc đạt trên 9%). Cũng theo 
Trưởng đại diện của WB tại Hà Nội, năm 
2005 Việt Nam có tỷ lệ vay nợ thấp, chưa 
đến 8% GDP và có khả năng thanh toán 
được. Theo ông, duy trì được mức tăng 
trưởng này, Việt Nam sẽ chuyển sang nhóm 
các nước có thu nhập trung bình trong vòng 
6 - 7 năm tới. Tại Hội nghị nhóm tư vấn 
các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2005 diễn 
ra ngày 6-12 vừa qua, các đại biểu cũng đánh 
giá cao thành tựu đó và nhất trí tăng vốn vay 
ODA cho Việt Nam năm 2006 lên 3,7 ti 
USD, cao hơn năm 2005 là 300 triệu USD. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 
trong GDP tăng từ 40,09% năm 2004, ước 
tăng lên 41% năm 2005. Tỷ trọng dịch vụ 
tăng từ 38,15% lên 38,4%. Tỷ trọng nông, 
lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 21,76% 
xuống 20,6%. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ 
từng khu vực, từng ngành cũng có chuyên 
biến tích cực. Các ngành sản xuất và dịch vụ 
tiếp tục phát triên toàn diện theo hướng kinh 
tế hàng hóa, gắn với thị trường trong nước và 
đây mạnh xuất khẩu. 

Vượt qua khó khăn, nông nghiệp vẫn 
được mùa. Sản lượng lương thực năm 2005 
ước đạt 40 triệu tấn, tăng 400 nghin tấn 
(1,1%) so với năm 2004 và đạt mức cao nhất 
từ trước đến nay. Lương thực bình quân nhân 
khẩu tăng nhanh từ 462,9 kg năm 2003 và 
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476 kg năm 2004, ước lên 480 kg năm 2005. 
An ninh lương thực quốc gia được bảo đảm 
và ổn định trên phạm vi cả nước. Giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5%, 
trong đó nông nghiệp tăng 4%, lâm nghiệp 
tăng 0,8% và thủy sản tăng 9,7%. 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch 
theo hướng giảm dân tỷ trọng nông nghiệp, 
tăng tỷ trọng thủy sản. Sản xuất lúa phát 
triển theo hướng giảm diện tích, tăng năng 
suất, đồng thời tăng tỷ trọng lúa gạo có chất 
lượng cao để đáp ứng tiêu dùng và xuất 
khẩu. Riêng sản lượng lúa năm 2005 ước 
tăng lên 36,0 triệu tấn. Diện tích gieo trồng 
các giống lúa chất lượng cao đạt 150.000 ha, 
trong đó đồng bằng sông Cửu Long có 
100.000 ha lúa đặc sản xuất khẩu. 

Sản xuất ngô có tiến bộ vượt bậc. Năm 
2005, diện tích trồng ngô là 1.039.437 ha, 
tăng 48.000 ha, năng suất đạt 35,5 tạ/ha, 
(tăng 0,9 tạ/ha) sản lượng đạt 3,69 triệu tấn, 
tăng 257 nghìn tấn so với năm 2004. Nhờ 
vậy, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
thức ăn gia súc, gia cầm tăng nhanh. 

Sản xuất rau màu, cây công nghiệp tăng 
khá. Năm 2005, ước sản lượng rau đạt 
9,66 triệu tấn, tăng 6,9%; sắn đạt 6,5 triệu 
tấn, tăng 12,5%; đỗ tương đạt 297 nghìn tấn, 
tăng 20,7%; lạc đạt 485,4 nghìn tấn, tăng 
3,5%; bông tăng 9,6%; chè tăng 4%; cao su 
mủ khô tăng 12,1%; hồ tiêu tăng 6,4%; điều 
tăng 10,6% so với năm 2004. Diện tích cây 
ăn quả đạt 766.000 ha, tăng 19.300 ha so với 
năm 2004 do chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
và cải tạo vườn tạp ở vùng đồng bằng sông 
Cứu Long, Đông Nam Bộ. Sản lượng cam, 
quýt tăng 12,2%; dứa tăng 13%; bưởi tăng 
15,7%; xoài tăng 12,8%. Chất lượng một số 
loại quả có tiến bộ nên đã đáp ứng được 
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nhu cầu xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 
rau quả năm 2005 ước đạt 230 triệu USD, 
tăng 32%. 

Chăn nuôi gia súc tiếp tục phát triển và 
chuyển hướng mạnh sang nuôi lấy thịt, sữa 
và tăng trưởng khá cả về đầu con và sản 
lượng. So với năm 2004, đàn bò cả nước 
năm 2005 ước đạt 5,54 triệu con, tăng 
12,9%; trong đó, bò lai 1,3 triệu con, tăng 
288 nghìn con, bò sữa đạt 105 nghìn con, 
tăng 8,3 nghìn con. Sản lượng thịt bò xuất 
chuồng đạt 142,2 nghìn tấn, tăng 18,7%; 
sản lượng sữa tươi tăng 30%. Đàn lợn đạt 
27,43 triệu con, tăng 4,9%; sản lượng thịt 
hơi xuất chuồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 
13, 7%. Phong trào nuôi lợn thịt hướng nạc 
tiếp tục phát triên, góp phần thay đối cơ cấu 
và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu thị trường. 

Diện tích rừng trồng tập trung năm 2005 
ước đạt 190.000 ha, bằng mức năm 2004. 
Độ che phủ của rừng đạt gần 38%, cao hơn 
năm 2004. Sản lượng gỗ khai thác tăng 
1,8%, chủ yếu là gỗ rừng trông nguyên liệu 
giấy. 

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy 
sản tuy gặp nhiều khó khăn do thời tiết 
không thuận lợi, nhưng vẫn tăng trưởng khá. 
Sản lượng thủy sản năm 2005 ước đạt 3.408 
nghìn tấn, tăng 8,8% so với năm 2004; trong 
đó, nuôi trồng đạt 1.403 nghìn tấn, khai thác 
đạt 2.008 nghìn tấn. 

Do sản xuất phát triển, kim ngạch xuất 
khẩu tăng cao so với năm 2004. Gạo xuất 
khẩu năm 2005 ước đạt trên 5 triệu tấn, đưa 
kim ngạch xuất khẩu gạo đạt trên 1,33 tỉ 
USD, tăng 30% về lượng và 50% về kim 
ngạch. Kim ngạch xuất khẩu các nông sản 
khác đều tăng cao: rau quả tăng 32%; cao su 
tăng 29%; hạt điều tăng 14% và nước ta đã 
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chính thức trở thành thành viên của ¡ Hiệp hội 
hạt tiêu quốc tế (PC), luôn dẫn đầu về sản 
lượng và xuất khẩu hạt tiêu; lạc tăng 25%; cà 
phê tăng 15%; thủy sản đạt 2,6 tỉ USD, tăng 
15%. Năm 2005, đã có trên 100 doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu các mặt hàng 
thủy sản đạt tiêu chuẩn thị trường EU. 

Cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Nhiều loại nông sản, hải sản 
xuất khâu năm 2005 đã đứng vững trên thị 
trường thế giới, rõ nhất là gạo, cà phê, thủy 

án... Năm 2005, Việt Nam đã vào được các 
thị trường khó tính, yêu cầu chất lượng cao 
như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Tại thị trường 
Nhật Bản, riêng 10 tháng đầu năm 2005 
Việt Nam đã xuất khẩu hơn 40 nghìn tấn gạo 
thơm. Có được kết quả đó là do chất lượng 
gạo Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn của thị 
trường Nhật Bản (với 579 tiêu chuẩn khắt 
khe thay cho 250 tiêu chuẩn trước đây). Giá 
gạo xuất khẩu bình quân năm 2005 đạt 
275 USD/tấn so với 232 USD/tấn năm 2004 
và 188,2 USD/tấn năm 2003. | 

Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 
cao nhất trong vòng 5 năm qua. Giá trị sân 
xuất công nghiệp tăng 17%, duy trì liên tục 
mức năm sau cao hơn năm trước (năm 2001 
tăng 14,6%; năm 2002 tăng 14,8%; năm 
2003 tăng 16,8%; năm 2004 tăng 16%). Như 
vậy, tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất 
công nghiệp đã vượt mục tiêu đề ra dù có 
nhiều khó khăn về thị trường, giá cả nguyên, 
nhiên, liệu nhập khẩu có nhiều biến động bất 
lợi (tăng giá hàng loạt các loại nguyên, nhiên 
vật liệu nhập, như. phôi thép, xăng dầu, chất 
dẻo, bông, hóa chất, nguyên phụ liệu đệt 
may...). Điều đáng lưu ý là, tốc độ tăng 
trướng của giá trị sản xuất công nghiệp Ở 
khu vực ngoài quốc doanh tăng cao nhất. 
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đạt 25% và khu vực cõ vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tăng 20% (riêng dầu mỏ - khí đốt 
giảm 7,5%, nhưng các ngành khác lại tăng 
cao, đạt 28,2%). Điều đó thể hiện môi 
trường kinh doanh trong nước đã có nhiều 
cải thiện. 

Tuy tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh 
tế nhà nước không cao (trên 9%), nhưng 
chiếm tỷ trọng lớn (21% tông giá trị sản xuất 
toàn ngành), sản xuất các sản phẩm trọng 
yếu của nên kinh tế (95,6% sản xuất điện; 
97% khai thác than; 99,6% sản xuất phân 
bón; 67% xi-măng). Nhiều ngành sản xuất 
và sản phẩm công nghiệp quốc doanh đã 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và ngoài nước, có tốc độ tăng trưởng 
cao, trong đó: khai thác than tăng 32,8%; 
quân áo đệt kim tăng 20,2%; ắc-quy tăng 
30,8%; động cơ đi-ê-zen tăng 31,7%; ô-tô 
lấp ráp tăng 60,1%. Hiệu quả sản xuất của 
nhiều doanh nghiệp đã tăng lên so với các 
năm trước do đầu tư chiêu sâu, hiện đại hóa 
quy trình sản xuất, giảm chi phí trung gian... 

Công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ 
trọng 29%, mức tăng trưởng đã vượt xa so 
với các thời kỳ trước đó. Khu vực công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
chiếm tỷ trọng trên 44% giá trị sản xuất, vẫn 
duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (20%). 
Nhiều sản phẩm công nghiệp FDI đạt chất 
lượng cao, đứng vững trong cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và xuất khẩu, kê cả 
những mặt hàng điện tử, máy tính, cơ khí 
chính xác, lắp ráp ô-tô, xe gắn máy, chế biến 
thủy sản, đô gỗ, động cơ đi-ê-zen, cáp điện 
và dây điện, đóng tàu thủy, chế biến thực 
phẩm... 

Với kết quả trên, mục tiêu trong kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 tăng tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng lên 39% - 40% đã trở thành hiện 
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thực. Cơ cấu kinh tế trong công nghiệp 
chuyển dịch theo hướng đa thành phần, đa 
sản phẩm. Nếu năm 2000, khu vực ngoài 
quốc doanh mới chiếm 24,6% trong giá trị 
sản xuất của toàn ngành công nghiệp, thì 
năm 2005 đã lên tới 29%; khu vực doanh 
nghiệp nhà nước từ 34.2% giảm xuống 
còn dưới 27%; khu vực FDI tăng từ 41,3% 
lên 44%. 

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giữa các 
khu vực kinh tế, loại hình doanh nghiệp 
công nghiệp diễn ra theo đúng đường lối của 
Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phân. Cơ cấu sản xuất giữa các ngành công 
nghiệp đã có bước chuyền biến tích cực theo 
hướng đa ngành. Ngành công nghiệp chế 
biến chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần so với 
ngành công nghiệp khai thác và ngành sản 
xuất điện, nước. Những năm qua, ngành 
công nghiệp chế biến có tốc độ tăng trưởng 
cao và liên tục, nên tỷ trọng có xu hướng 
tăng dần từ 79,8% năm 1996 lên 80,3% năm 
2005. Một số ngành sản phẩm mới có điều 
kiện tăng trưởng sản xuất cao như lắp ráp 
ô-tô, sản xuất xe gắn máy và các phương tiện 
vận tải khác; thiết bị điện, điện tử; sản xuất 
kim loại và các sản phẩm khác từ kim loại; 
các sản phâm từ chất khoáng phi kim loại... 
đều tăng khá. Chất lượng một số sản phẩm 
công nghiệp cơ khi, đóng tàu đã vươn lên 
mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được xuất 
khẩu sang nhiều nước công nghiệp phát 
triên. Năm 2005, nhà máy đóng tàu Bạch 
Đăng đã ký hàng chục hợp đồng với các 
nước châu Âu Đ0ng tàu biên công suất lớn. 


Đâu tư có tiến bộ. Các nguôn lực huy 
động cho đầu tư : phát triển đa dạng. Nội lực 
được phát huy tốt hơn, vốn của dân, của các 
doanh nghiệp trong nước được huy động 
thông qua nhiều hình thức: Trái phiếu chính 
phủ, Trái phiếu công trình... đã đáp ứng 
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yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển. 
Nhờ đó, tiến độ thi công các công trình trọng 
điêm quốc gia được bảo đảm, tốc độ giải 
ngân vốn đầu tư xây dựng nhanh hơn các 
năm trước. Nhiều công trình xây dựng lớn đã 
hoàn thành và đưa vào sử dụng làm thay đối 
bộ mặt thành thị, nông thôn như: đường 
Hồ Chí Minh (giai đoạn 1), quốc lộ 1 A, 
đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Tiền 
Giang, đường hầm qua đèo Hải Vân, đường 
dây tải điện 500kV Bắc - Nam mạch 2... Các 
dự án được triển khai đúng tiến độ như thủy 
điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất 
nước, công suất 2.400 MW, thủy điện Na 
Hang. (Tuyên Quang), khởi công nhà máy 
lọc dầu Dung Quất CO1 suất 6,5 triệu tấn 
dầu thô/năm... 

Đâu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh: 
Năm 2005, cả nước đã thu hút trên 700 dự án 
FDI được cấp giấy phép với tông số vốn 
đăng ký 3.608 triệu USD và 500 lượt dự án 
tăng vốn đầu tư trên 2 tỉ USD. Tính chung 
năm 2005, số vốn đầu tư mới và vốn 
tăng thêm đã làm cho tông số vốn FDI 
tăng lên trên 5,6 tỉ USD, tăng 41,7% so với 
năm 2004. 


Thương mại, nhất là xuất khẩu khởi 


sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
năm 2005 ước tăng 20,3% so với năm 2004, 
trong đó kinh tế nhà nước chiếm 13% tống 
mức, tăng 2,7%; kinh tế cá thể chiếm 62,2%, 
tăng 25,9%; kinh tế tư nhân chiếm 20,1%, 
tăng 18%; khu vực FDI tăng 6,2%. Trong 
các ngành: thương nghiệp chiếm 78,2% tổng 
mức và tăng 19%; khách sạn nhà hàng chiếm 
13%, tăng 30,3%; dịch vụ chiếm 8,1%, tăng 
17,9%; du lịch chiếm 0,7%, tăng 20,7% so 
với năm 2004. Một số hoạt động dịch vụ 
chất lượng cao như tài chính, bảo hiểm, ngân 
hàng, tư vấn, kinh doanh bất động sản, bưu 
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chính - viễn thông, vận tải hàng không, khoa 
học - công nghệ... tiếp tục phát triển khá. 

Đáng chú ý là năm 2005, lần đầu tiên 
phát hành Trái phiếu chính phủ ra nước 
ngoài, kết quả đạt được rất khả quan tại thị 
trường Mỹ với số vốn gần 270 triệu USD, 
mở ra kênh thu hút vốn bên ngoài đầy triển 
vọng từ dịch vụ tài chính. Thị trường chứng 
khoán được mở rộng cả về phạm vi và số 
lượng hàng hóa, đơn vị doanh nghiệp tham 
gia giao dịch. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 ước đạt 
32 tỉ USD, tăng gần 23% so với năm 2004, 
vượt kế hoạch đề ra; trong đó, khu vực kinh 
tế trong nước tăng 13,9%, khu vực FDI tăng 
27,7%; riêng dầu thô tăng 30,3%. Một số 
mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá; than 
tăng 82%; hàng điện tử, máy tính đạt trên 1 tỉ 
USD, tăng 36,4%; dây điện và cấp điện tăng 
30%; rau quả tăng 31 3%; 8Õ và sản phẩm 
gỗ tăng 40,9%; sản phẩm nhựa tăng 37%; lạc 
nhân tăng 24,7%; mì ăn liền tăng 47,9%. 

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 36: 
tỉ USD, tăng 17% so năm trước, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước tăng 12,6%, khu 
vực FDI tăng 24%. Các mặt hàng phục vụ 
sản xuất tăng trên 30% về kim ngạch, như 
xăng dầu đạt trên 4,59 tỉ USD, tăng 43,4%; 
sắt thép tăng 21,7%; chất dẻo tăng 23,3%; 
hóa chất tăng 28,6%; điện tử, máy tính và 
linh kiện tăng 29,7%; vải tăng 25,5%; sữa và 
sản phẩm từ sữa tăng 52,5%; thức ăn gia súc 
tăng 26,9%; lúa mỳ tăng 20%... Trong cơ 
cấu nhập khẩu hàng tiêu dùng đáng lưu ý là 
xe gắn máy tăng 23%, trong đó nhập nguyên 
chiếc tăng 92,6% so năm 2004. Một số mặt 
hàng nhập khẩu giảm so cùng kỳ là: ô-tô 
nguyên chiếc, dầu mỡ động, thực vật, phân 
bón, riêng phân u-rê giảm 53,5%... Nhập 
siêu năm 2005 ước đạt trên 4,03 tỉ USD, 
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bằng 13% kim ngạch xuất khẩu, so với năm 
2004, đây là tỷ lệ tích cực. 

Du lịch khởi sắc. Năm 2005, số khách 
quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,4 triệu lượt 
người, tăng 18,8% so với năm 2004. Khách 
đến với mục đích du lịch đạt gần 2 triệu lượt 
(chiếm 58,6%) tăng 28,9%, thăm thân nhân 
tăng 10,4%, và với mục đích khác tăng 
20,4%. 

Tài chính quốc gia lành mạnh. Do sản 
xuất và dịch vụ tăng trưởng khá nên tình 
hình tài chính quốc gia lành mạnh. Tông thu 
ngân sách năm 2005 ước tăng 25,9% (so 
năm 2004) và vượt kế hoạch năm 2005 trên 
13,1%. Trong đó, thu nội địa vượt kế hoạch, 
riêng thu dầu thô đạt 135,3%. Các khoản thu 
lớn trong thu nội địa như thu thuế công 
thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước, 
thu từ doanh nghiệp FDI, thu từ doanh 
nghiệp nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch 
năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động 
xuất, nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu và tiêu 
thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt 102,7%. 
Tống chỉ ngân sách nhà nước đạt dự toán cả 
năm. Những khoản chi lớn trong chỉ thường 
xuyên đều đạt kế hoạch, như: chi cho giáo 
dục - đào tạo, chi lương hưu và bảo đảm xã 
hội, chi sự nghiệp quản lý hành chính, chỉ y 
tế. Bội chỉ ngân sách nhà nước giảm, ước chỉ 
bằng 80,3% mức bội chi dự kiến cả năm, 
trong đó 75,2% được bù đắp bằng vay trong 
nước và 24,8% vay nước ngoài. 

Kinh tế tăng trưởng cao đã tác động tích 
cực đến sự phát triên về các mặt của xã hội. 
Tình hình chính trị, xã hội ổn định, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân được cải 
thiện, an ninh - quốc phòng được giữ vững. 
Hầu hết các chỉ tiêu xã hội đề ra đều đạt 
kế hoạch. 
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2 - NHỮNG BẬT CẬP VÀ HẠN CHẾ 

Hiệu quả sản xuất trong công nghiệp 
chưa cao. Tỷ lệ chênh lệch giữa tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm 
còn lớn và cao hơn năm 2004 (gần 7%) cơ 
bản là do chi phí trung gian tăng. Trong khi 
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 
17% thì tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm 
chỉ đạt trên 10%, không đạt kế hoạch đề ra 
(tăng 11%). Sức cạnh tranh của một số mặt 
hàng công nghiệp trên thị trường trong nước 
và bên ngoài chưa đáp ứng kịp yêu cầu hội 
nhập sâu vào thị trường thế giới theo lộ trình 
thực hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO 
của Việt Nam. Công nghiệp khu vực nhà 
nước tăng trưởng chậm, trong đó công 
nghiệp do địa phương quản lý giảm so với 
năm 2004. Công nghiệp ngoài quốc doanh 
tăng trưởng cao nhưng không bên vững do 
chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, vốn ít, trình 
độ máy móc thiết bị, công nghệ và công 
nhân kỹ thuật còn nhiều hạn chế cả số lượng 
và chất lượng: sức cạnh tranh của sản phâm 
còn thấp. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
năm 2005 chưa thực sự gắn với thị trường 
trong nước và thế giới. Tốc độ tăng trưởng 
giá trị sản xuất tuy Cao, nhưng đóng góp của 
khu vực này trong tốc độ tăng trưởng GDP 
cả nước chưa đến 1%. Điều đó cho thấy khu 
vực này chất lượng và tính bền vững của 
tăng trưởng chưa cao, vị trí chưa tương xứng 
trong nền kinh tế của đất nước. Về sản xuất 
lương thực, 6 trong số 8 vùng lãnh thổ tăng 
chậm và giảm sản lượng so với năm 2004. 
Nguyên nhân giảm năng suất lúa, ngô của 
một số địa phương không chỉ do thời tiết, 
mà còn do chất lượng giống không bảo đảm. 
Xu hướng chuyển đối cơ cấu cây trồng còn 
nặng tính tự phát, manh mún, không theo 
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quy hoạch, chưa gắn với thị trường. Sản xuất 
cây công nghiệp không gắn với chế biến vẫn 
còn diễn ra ở một số loại cây như bông, mía, 
cói. Trong khi nhu cầu nguyên liệu cho các 
nhà máy đường rất thiếu thì sản xuất mía cây 
lại giảm cả diện tích và sản lượng s0 với năm 
2004 (diện ch giảm 1, l%, sản lượng giảm 
5,5%). Cơ cầu sản xuất nông nghiệp chuyển 
dịch chậm, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cầu 
giá trị sản xuất nông nghiệp thấp và có nguy 
cơ giảm do dịch cúm gia cầm tái phát trên 
diện rộng. 

Sản xuất thủy sản tuy tăng trưởng khá cao 
nhưng chưa bền vững, tình trạng chuyển đổi 
cơ cầu sản xuất vẫn mang tính tự phát, nhỏ 
lẻ, phân tán theo quy mô hộ gia đình, nuôi 
quảng canh vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Theo 
đánh giá của các địa phương khoảng 30% số 
hộ nuôi tôm không có lãi do việc chăm sóc, 
chọn giống, thức ăn, vệ sinh, phòng bệnh 
chưa tốt. Hoạt động khai thác hải sản xa bờ 
vân chưa ổn định, hiệu quả kinh tế thấp. Hệ 
số hoạt động của tàu thuyền mới đạt 80% 
tổng công suất hiện có. 

Hoạt động dịch: vụ tuy có tiến bộ, nhưng 
chưa đều và chưa bền vững. Tỷ trọng dịch vụ 
trong GDP vấn còn thấp, chưa đạt mục tiêu 
đề ra của kế hoặch 5 năm 2001 - 2005. Các 
mặt hàng xuất khâu chủ lực như dệt may, 
giày dép, ‹ chỉ tăng ở mức dưới 15% so cùng 
kỳ. Cơ cấu nông sản xuất khẩu đơn điệu, 
chất lượng chưa cao, nên sức cạnh tranh trên 
thị trường thế giới còn hạn chế. Gạo xuất 
khẩu chủ yếu vẫn là gạo trắng, trong khi nhu 
cầu của thị trường thế giới lại cần gạo thơm 
và chất lượng cao. Trong cơ cấu gạo xuất 
khẩu của Việt Nam hiện nay, tỷ lệ gạo trắng 
thường chiếm 95% - 97%, còn gạo thơm mới 
3% - 5%. Đã thế, lượng gạo thơm xuất khẩu 
lại giảm dần, từ 100 nghìn tấn năm 2004 ước 
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còn 50 nghìn tấn năm 2005, do không cạnh 
tranh được với gạo Thái Lan, Ấn Độ. Tình 
hình tương tự cũng diễn ra đối với các mặt 
hàng nông sản xuất khẩu khác như cà phê, 
chè, rau và hoa quả tươi. 

Chỉ số giá tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng, 
tháng 12 - 2005 ước tăng 8,3%, không đạt 
mục tiêu do Quốc hội đề ra. Trong đó, nhóm 
hàng phương tiện đi lại tăng cao nhất: 
10,3%; lương thực: 6,5%; thực phẩm: 
10,1%; nhà ở và vật liệu xây dựng: 9 2%. 
Giá các nhóm hàng khác đều tăng phố biến 
từ 4,4% đến 5,3%. Nếu so với kỳ gốc năm 
2000 chỉ số giá tháng 12 - 2005 tăng 33,5%, 
trong đó lương thực, thực phẩm: 38,8%; nhà 
ở và vật liệu xây dựng: 37%, dược phẩm, 
y tế: 40,1%. 

Nguyên nhân của những bất cập trên có 
nhiêu, nhưng đáng lưu ý là các yếu tố tác 
động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung 
chưa ổn định. Thị trường nhập khẩu nguyên 
liệu, nhiên liệu, phụ liệu cũng như thị trường 
xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ vẫn tiềm ẩn 
nhiều bất cập. Thị trường trong nước tăng 
trưởng chậm và không bền vững, sức Tnua 
của dân cư hạn chế do thu nhập, đời sống 
nhân dân nông thôn nói chung, nhất là các 
vùng bị thiên tai, dịch cúm gia cầm còn 
nhiều khó khăn. Lao động dư thừa, việc làm 
thiếu đang trở thành áp lực đối với tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ 
lao động qua đào tạo mới bằng 24% (kế 
hoạch đề ra là 30%). Sức ép về lao động việc: 
làm đối với lao động trẻ ở khu vực thành thị 
còn lớn do tỷ lệ thất nghiệp còn cao (13,4%).. 
Tuy nhiên, những bất cập và hạn chế trên 
đây không phải là cơ bản. Đảng và Nhà nước 
đã có nhiều giải pháp để đưa nền kinh tế 
nước ta tiếp tục vững bước đi lên trong 
những năm tới.C] 
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HOAT ĐÔNG ĐỐI NGOAI 
CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM QUA 


RONG năm qua, tiếp tục phát huy 
| truyền thống của tư tưởng Hồ Chí Minh 
về ngoại giao "di bất biến ứng vạn 
biến", dưới ánh sáng của đường lối đối ngoại 
của Đảng, các hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam đã được triển khai một cách chủ động, 
sáng tạo, đồng bộ, đa dạng, đã củng cố và 
phát huy thêm một bước vị thế của nước ta 
trên thế giới, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, giữ vững an ninh Tổ quốc. Những 
thắng lợi đó được thể hiện rõ nét qua các 
mặt sau: 


I - VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
SONG PHƯƠNG 

1 - Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nước 
ta với tất cả các nước láng giềng khu vực đã 
được nâng lên một tầm cao mới và ngày càng 
phát triên theo chiều sâu. 

Với Lào, sự hợp tác toàn diện trong quan 
hệ hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy giữa Đảng, 
Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục được 
củng cố, phát triển ổn định qua chuyến thăm 
chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các 
cuộc trao đối ý kiến thường kỳ giữa lãnh đạo 
hai nước, giữa các bộ, ngành và địa phương 
có liên quan. Do đó, sự hợp tác giữa hai nước 
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có tính chất thiết thực và hiệu quả hơn. 
Ngoại giao của hai nước đã có sự phối hợp 
nhịp nhàng tại các diễn đàn khu vực và 
quốc tế. Chúng ta đã hỗ trợ tích cực bạn trong 
việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 
ASEAN 10 và Hội nghị của Tổ chức liên 
Quốc hội ASEAN lần thứ 26 (AIPO). Tình 
hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước 
trong năm 2005 đã tạo đà cho sự phát triển và 
chuyển biến về chất trong quan hệ hai nước 
trong thời giantới. “' 

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nối bật 
trong quan hệ với Cam-pu-chia năm qua là 
chuyến thăm chính thức Việt Nam của 
Thủ tướng Hun-sen. Tuyên bố chung giữa 
Việt Nam và Cam-pu-chia nhân chuyến thăm 
của Thủ tướng Hun-sen đã đưa quan hệ hai 
nước lên một tầm cao mới. Hai bên đã ký một 
loạt hiệp định mới về nhiều lĩnh vực liên quan 
đến lợi ích của hai nước. Đặc biệt tại Hội nghị 
lần thứ 2 về hợp tác phát triển về biên giới 
giữa hai nước, hai bên đã đạt được nhiều thỏa 
thuận quan trọng làm cơ sở cho việc thúc đây 
sự hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh biên giới 
của Việt Nam và Cam-pu-chia. 

Năm 2005 Việt Nam và Trung Quốc 
kỷ nệm 55 năm thành lập quan hệ ngoại 
giao. Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch 
Trần Đức Lương và chuyến thăm Việt Nam 
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của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Hồ Cẩm Đào đã tiếp tục thúc 
đầy quan hệ hữu nghị, hợp tác 
giữa hai nước theo phương. 
châm 16 chữ, tăng cường hơn 
nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn 
nhau, làm cho quan hệ hợp tác 
về mọi mặt giữa hai nước phát 
triển thuận lợi. Hai bên đã ra 
tuyên bố kết thúc đàm phán 
song phương về việc Việt 
Nam gia nhập WTO. Riêng 
trong chuyến thăm Việt Nam 
của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, 
hai bên đã ký các Hiệp định 
hợp tác có giá trị lên tới l tỉ 
USD. Kim ngạch buôn bán 
song phương Việt - Trung 
nắm qua tăng khoảng 
7 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng 10 
tỉ USD vào năm 2010. Hai bên đã hoàn tất 
việc chuẩn bị để đưa một số Hiệp ước về biên 
giới đã ký kết đi vào hiệu lực và có những 
biện pháp thích hợp giải quyết những vấn đề 
phức tạp nảy sinh vừa qua liên quan đến biên 
giới và lãnh thổ. 

Quan hệ giữa nước ta với các nước thành 
viên ASEAN có tầm quan trọng đặc biệt cả 
về mặt song phương cũng như quan hệ đa 
phương trong khuôn khổ của Hiệp hội. 
Chúng ta đã phát huy được vai trò tích cực và 
chủ động trong việc đóng góp thiết thực vào 
các hoạt động chung của ASEAN, góp phần 
tăng cường đoàn kết nội bộ trên cơ sở tôn 
trọng nguyên tắc không can thiệp công việc 
nội bộ của nhau, thúc đây liên kết kinh tế và 
tăng cường hợp tác để thu hẹp khoảng cách 
phát triển giữa các nước hội viên. Chúng ta đã 
cùng các nước ASEAN phối hợp trên nhiều 
vấn đề quốc tế. Những đóng góp của 
Việt Nam được các thành viên khác hoan 
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nghênh và nâng cao uy tín của Việt Nam 
trong ASEAN. 

2 - Hoạt động đối ngoại của nước ta trong 
năm qua đã được triển khai đều khắp các khu 
vực trên thế giới và đã thu được những thành 
quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Một trong những sự kiện ngoại giao của 
Việt Nam trong năm 2005 được dư luận chú 
ý và đánh giá cao là chuyến thăm Hoa Kỳ của 
Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau 10 năm bình 
thường hóa quan hệ, đây là lần đầu tiên người 
đứng đầu Chính phủ nước ta thăm chính thức 
Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống G. Bu-sơ. 
Hai bên nhất trí cần thúc đẩy phát triển quan 
hệ song phương trên cơ sở bình đẳng, tôn 
trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc 
nội bộ của nhau và cùng có lợi. Tổng thống 
G. Bu-sơ tuyên bố ủng hộ việc Việt Nam gia 
nhập WTO, ủng hộ nền an ninh và toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam và nhận lời thăm 
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chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao 
APEC sẽ tổ chức tại Hà Nội vào cuối 
năm 2006. 

Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 
cũng còn một số vấn đề cân tiếp tục giải 
quyết như hoạt động của một số thế lực ở Mỹ 
vẫn âm mưu can thiệp vào công VIỆC nội bộ 
của nước ta thông qua cái gọi là vấn đề dân 
chủ, nhân quyền, tôn giáo v.v.. Chúng ta đã 
đấu tranh với hành động sai trái của chính 
quyền một số bang ở Mỹ cho phép treo cờ 
của chính quyền Sài Gòn cũ và với một số 
tranh chấp về thương mại. 

Quan hệ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu 
và các nước có nền kinh tế phát triển khác 
tiếp tục phát triển thuận lợi. Các chuyến thăm 
của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa quan 
hệ nước ta với các nước này phát triển lên tầm 
cao mới. Nhật Bản tiếp tục viện trợ ODA cho 
Việt Nam ở mức cao (khoảng 800 triệu 
USD/năm). Đầu tư của Nhật Bản vào Việt 
Nam tăng cả về khối lượng vốn và số lượng 
dự án. EU đã xóa bỏ hạn ngạch dệt may đối 
với Việt Nam kể từ 1-1-2005 và là đối tác 
thương mại hàng đầu của nước ta. Đầu tư của 
EU chiếm khoảng 15% tống số đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam với số vốn đăng ký đạt 
khoảng trên 6 tỉ Ơ-rô, trong đó nguồn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng hơn gấp đôi 
so với năm 2004. Về ngoại giao, EU ủng hộ 
việc nước ta ứng cử vào ủy viên không 
thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. 

Cũng như đối với Mỹ, chúng ta đã đấu 
tranh và xử lý thỏa đáng với EU vấn đề dân 
chủ, nhân quyền, tôn giáo cũng như việc EU 
kiện ta bán phá giá giày dép và một số mặt 
hàng khác vào thị trường EU. 

Nước ta cũng đã ký tuyên bố về khuôn khổ 
quan hệ hợp tác, ôn định, toàn diện và tin cậy 
lẫn nhau với Niu Di-lân, ký thông cáo chung 
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với Ô-xtrây-li-a về những định hướng quan 
hệ lâu dài giữa hai nước. Ô-xtrây-li-a và 
Núu Di-lân đều cam kết duy trì và tăng viện 
trợ ODA cho Việt Nam, trong đó Núu Di-lân 
tuyên bố sẽ tăng viện trợ gấp 3 lần trong thời 
gian tới. Cả hai nước đều hứa sẽ hỗ trợ Việt 
Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 
APEC 206. 

3 - Quan hệ giữa nước ta với các nước bạn 
bè truyền thống, các nước đang phát triển 
cũng có những bước phát triển mới. 

Quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang 
Nga đã được xác định là "đối tác chiến lược". 
Trong khuôn khổ đó, hai bên đã thỏa thuận 
tiến hành tham khảo chính trị thường kỳ và tư 
vấn lãnh sự giữa hai Bộ Ngoại giao. Quan hệ 
kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật phát 
triển ốn định và không ngừng được thắt chặt 
để xứng với tầm vóc của quan hệ đối tác 
chiến lược. Kim ngạch buôn bán hai chiều 
tăng nhiều so với năm 2004 nhưng còn chưa 
tương xứng với mối quan hệ truyền thống của 
hai nước. 

Quan hệ với Cu-ba tiếp tục phát triển tốt 
về mọi mặt. Trong năm qua đã có khoảng 
50 đoàn các cấp sang thăm lẫn nhau và trao 
đôi kinh nghiệm, đặc biệt là chuyến thăm 
Việt Nam của Phó Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô 
đã góp phần tăng cường sự tin cậy, tình đoàn 
kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước anh 
em. Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba 
đã họp phiên thứ 23 tại La Ha-ba-na. Trong 
năm qua, kim ngạch buôn bán hai chiều đạt 
khoảng 200 triệu USD so với 119 triệu USD 
năm 2004. Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Cu-ba, hai nước tiếp tục 
khắng định củng cố và phát triên tình hữu 
nghị và đoàn kết anh em, sự hợp tác toàn diện 
giữa hai đảng và nhân dân hai nước. 

Trong năm qua, ta cũng đã có những nỗ 
lực nhằm thúc đây quan hệ với các nước đang 
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phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. 
Quan hệ thương mại Việt Nam - châu Phi 
bước đầu tăng đáng kể. Quan hệ kinh tế - 
thương mại với các nước Mỹ La-tinh, dự kiến 
đạt 500 triệu USD trong năm 2005. 

Việc tăng cường quan hệ với các nước Á - 
Phi - Mỹ La-tinh đã góp phần tăng cường hợp 
tác giữa nước ta với các nước đang phát triển 
về mặt chính trị, đồng thời tạo điều kiện cho 
ta mở rộng thị trường và khách hàng quốc tế. 

I - HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO ĐA 
PHƯƠNG VÀ CÁC MẶT KHÁC 

Cùng với việc tích cực và chủ động hội 
nhập vào khu vực và thế giới, hoạt động 
ngoại giao đa phương của Việt Nam ngày 
càng được triên khai mạnh mẽ và phong phú. 
Đây là một mặt công tác đối ngoại rất quan 
trọng. Tại các diễn đàn đa phương chúng ta 
có thể hiêu rõ quan điểm của nhiều nước về 
các vấn đề đang đặt ra đối với thế giới và khu 
vực. Đồng thời chúng ta cũng bày tỏ quan 
điểm về các vấn đề thế giới quan tâm, góp 
phần nâng cao uy tín quốc tế của nước ta. 
Trong năm qua, các nhà lãnh đạo của nước ta 
đã tham gia tích cực các hoạt động tại các 
diễn đàn đa phương. Riêng hoạt động ngoại 
giao đa phương của Quốc hội năm qua rất 
phong phú. Sáng kiến của Quốc hội Việt 
Nam về việc thiết lập "Đối tác Nghị viện toàn 
cầu vì các mục tiêu phát triên Thiên niên kỷ" 
đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh 
đạo Nghị viện thế giới tại Niu Oóc đã được sự 
đồng tình và ủng hộ của nhiều nước. Các hoạt 
động trên cùng với các hoạt động khác ở cấp 
thấp hơn đã góp phần nâng cao vai trò 
của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và trên 
thế giới. 

Cách ứng xử của chúng ta đối với vấn đề 
cải tô Liên hợp quốc và mở rộng Hội đồng 
Bảo an là có lý, có tình và khôn khéo tranh 
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thủ được cảm tình của nhiều nước có ý kiến 
khác nhau. 

Hoạt động ngoại giao nhân dân năm vừa 
qua cũng đã đóng góp vào việc tăng cường 
tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân 
các nước trên thế giới. Năm 2005 chúng ta kỷ 
niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với 
nhiều nước trên thế giới. Qua hoạt động 
phong phú và đa dạng của các Hội hữu nghị, 
nhân dân ta đã bày tỏ tình đoàn kết, lòng biết 
ơn đối với nhân dân các nước đã ủng hộ, giúp 
đỡ nhân dân ta trong kháng chiến chống 
ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước. Hoạt động ngoại giao nhân 
dân và hoạt động ngoại giao nhà nước không 
dừng lại ở các hoạt động song phương mà cả 
các diễn đàn đa phương. Chúng ta đã tham dự 
các diễn đàn đa phương lớn như "Diễn đàn xã 
hội nhân dân thế giới", "Đại hội thanh niên và 
sinh viên thế giới lần thứ 16", Hội đồng 
Hòa bình thế giới... Đặc biệt, chúng ta đã tổ 
chức nhiều chuyến tham quan, để các nhà 
doanh nghiệp nước ta có điều kiện trao đôi 
kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường các nước 
v.v.. Ngày càng có nhiều nhà khoa học, văn 
nghệ sỹ, doanh nghiệp Việt Nam đang sống ở 
nước ngoài trở về làm ăn sinh sống ở quê 
hương. Thông qua hoạt động ngoại giao nhân 
dân, chúng ta cũng đã tranh thủ được sự giúp 
đỡ có hiệu quả của nhiều tổ chức phi chính 
phủ (NGO). 

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động 
phức tạp, công tác đối ngoại của Việt Nam 
năm qua vẫn tiếp tục phát huy được tính độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan 
hệ với tất cả các nước trên thế giới, làm tròn 
nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã giao là tạo 
điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, nâng cao uy tín của 
Việt Nam trên trường quốc tế. 
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NĂM MỚI, BÊN TRE TIẾP TUC 
CUỘC HÀNH TRÌNH "ĐỒNG KHỞI MỚI" 


ẾN Tre, nằm cuối nguồn sông Cửu 
IE Long được hình thành cách nay hơn 
300 năm, là vùng đái địa linh nhân 


kiệt, nhân dân giàu truyền thông yêu nước và 
cách mạng. 

Theo dòng chảy lịch sử, truyền thống yêu 
nước, cách mạng và bản sắc văn hóa của người 
Bến Tre ngày càng được bồi đắp và phát huy 
mạnh mẽ. Đồng khởi năm 1960 là một trong 
những sáng tạo về văn hóa cách mạng của 
Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, được khởi phát 
từ nền tảng truyền thống văn hóa cha ông hun 
đúc qua hàng trăm năm trước. Đồng khởi đã 
đề lại cho Đảng bộ Bến Tre nhiều kinh nghiệm 
quý báu, lớn nhất là bài học về "thế trận lòng 
dân". Từ đó, ngƯỜi ( dân Bến Tre càng thấm thía 
lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần, không dân 
cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong". 
Bài học "thế trận lòng dân" tiếp tục được phát 
huy mạnh mềé trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ quê hương 30 năm qua. 

Ba mươi năm sau ngày giải phóng, nhất là 
20 năm thực hiện đường lối đôi mới của Đảng, 
được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng: sự giúp đỡ, hỗ 
trợ của các bộ, ngành, thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh bạn, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre 
đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi 
khó khăn, thách thức, tự lực, tự cường; từng 
bước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng 
lại quê hương. 
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Kết thúc năm 2005, bước vào năm mới 
2006, cũng là thời điểm Đảng bộ Bến Tre vừa 
hoàn thành Đại hội lần thứ VIH, nhiệm kỳ 
2005 - 2010, kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chị 
đạo và những thành tựu qua 20 năm đổi mới, 
nhất là 5 năm đầu thế kỷ XXI. Nhìn lại chặng 
đường 5 năm, Bến Tre đã giành được nhiều 
thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả 
các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 
sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm 
đạt 9,38%. Tăng thu nhập bình quân đầu 
người từ 380 USD năm 2001 lên 461 USD 
năm 2005. Kinh tế của tỉnh phát triên theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 
nông nghiệp, tỉnh đã tập trung lãnh đạo phát 
triên toàn diện, làm bật dậy tiêm năng hai thế 
mạnh là thủy sản và kinh tê vườn. Các chỉ: tiều 
đề ra đều đạt và vượt, có nhiều mô “hình tốt về 
kinh tế vườn và thủy sản. Riêng về diện tích 
nuôi tôm tăng lên 43.500 ha, trong đó có 6.500 
ha nuôi tôm công nghiệp. Mô hình hợp tác xã 
và tô hợp tác trong nuôi tôm, nghêu, đã thu hút 
nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh 
tham gia SÓp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng 
thu nhập, cai thiện đời sống. cho một bộ phận 
nhân dân các huyện ven biến. Phần lớn diện 
tích vườn dừa được thâm canh, cải tạo và trồng 
xen các loại cây có múi như: mãng Cụt, Ca CaO, 
chanh... góp phần tăng giá trị sản xuất trên một 
đơn vị diện tích gấp nhiều lần. 


* Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 


Số 1 (thắng 1 năm 2006) 


(Đất nước - (Ñùa xuân 


Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp có bước 
phát triển toàn diện hơn, nhất là công nghiệp 
chế biến các sản phẩm từ dừa. Đến nay có trên 
50 mặt . hàng từ ngành công nghiệp chế biến 
dừa xuất khẩu, đã tạo đầu ra hiệu quả cho cây 
dừa. Đời sống người trồng dừa được cải thiện, 
góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp binh quân 16,38%/năm. 
Kim ngạch xuât khâu đạt 340 triệu USD, tăng 
gấp 2,3 lần so với 5 năm trước. Kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi 
được tăng cường. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
đạt 14,766 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu 47,4%. Nhiều 
công trình giao thông, thủy lợi quan trọng như 
cống đập Ba Lai (công trình thủy lợi lớn nhất 
đồng bằng sông Cứu Long) và các công trình 
giao thông huyết mạch như quốc lộ 57, quốc lộ 
60, các công trình điện khí hóa nông thôn được 
đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Đã khởi 
công xây dựng cầu Rạch Miễu, phà Cổ Chiên 
và đang chuẩn bị khởi công cầu Hàm Luông. 
Khi hoàn thành các công trình này sẽ giúp Bến 
Tre phá thế biệt lập về địa lý, mở rộng giao lưu 
thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn như 
thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh 
trong khu vực. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm" Bến Tre đã đầu tư gần 700 tỉ đồng, 
trong đó nhân dân đóng góp trên 135 tỉ đồng 
và 1,5 triệu ngày công lao động để nhựa hóa 
và bê-tông hóa trên I.538km đường nông thôn 
liên xã, ấp; xây dựng mới 1.445 cầu bê-tông 
cốt thép thay cho cầu khỉ phục vụ tốt hơn nhu 
cầu đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa cho nhân 
dân. Đến cuối năm 2005 có 85% hộ sử dụng 
điện, 55% hộ được cung cấp nước sạch, 6,92 
máy điện thoại trên 100 dân. Các hoạt động 
văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực 
và đạt nhiều thành tựu mới quan trọng. Chất 
lượng giáo dục - đào tạo không ngừng tăng 
lên, hoàn thành phổ cập tiểu học theo độ tuổi, 
trên 50% xã hoàn thành phổ cập trung học cơ 
sở. Phấn đấu đến cuối 2007 hoàn thành phổ 
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cập trung học cơ sở tiến tới phổ cập trung học 
phô thông. Cơ sở vật chất cho giáo dục được 
tăng cường, xây mới 2.462 phòng học với tông 
sô vôn trên 432 tỉ đồng, xóa tỉnh trạng học 
3 ca. Nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày 
càng tốt hơn; người nghèo, gia đình chính sách 
được ưu tiên khám chữa bệnh miễn phí. Phong 
trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát 
triên mạnh mẽ ở cả thành thị và nông thôn. 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sông văn hóa phát triển mạnh. Đến nay đã có 
22 xã văn hóa, 622 ấp, khu phố văn hóa, trên 
260.000 gia đình văn hóa. Kết quả đó đã góp 
phần pIỮ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thúc 
đầy kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng - an 
ninh được giữ vững, trật tự xã hội ôn định, đời 
sống nhân dân được nâng cao. 


Công tác xây dựng đảng được tăng Cường 
trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tiến 
hành thường xuyên, đặc biệt là quan tâm giáo 
dục đạo đức, lôi sông của cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Có từ 
95% - 98% đẳng viên được học tập các chủ 
trương, Nghị quyết Đảng, qua đó góp phần 
củng cố, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự 
đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và 
Sự đông thuận trong xã hội về mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Năm 2005, có 
74% tô chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững 
mạnh; trong đó có trên 30% đạt trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô chức cơ 
sở đảng được nâng lên, làm tốt vai trò hạt nhân 
lãnh đạo toàn diện. Công tác luân chuyển, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt; kịp 
thời kiểm tra, ngăn chặn những tiêu cực trong 
Đảng, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp 
vi phạm, giải quyết căn bản các vấn đề bức 
xúc trên địa bàn. Qua đó, đã tạo được sự đoàn 
kết thống nhất và củng cố niềm tin của nhân 
dân với Đang. 

Đánh giá những thành tựu đã đạt được 
trong 5 năm qua, nhân chuyến thăm và làm 
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VIỆC tại Bến Tre vào ngày 9 và 10-10-2005, 
Tổng ' Bí thư Nông Đức Mạnh đã hoan nghênh 
và biểu dương Đảng. bộ và nhân dân Bến Tre: 
"Tĩnh có bê dây truyền thống lịch sử đầu tranh 
cách mạng, nôi tiếng là nơi khởi nguồn phong 
trào Đông khơi trong kháng. chiến chống Mỹ, 
cứu nước - đã phát huy truyền thống đó trong 
30 năm sau ngày giải phóng, đã chủ động vận 
dụng các chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, nhờ vậy mà đã đạt được những 
thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là trong năm 
năm 2001 - 2005, nôi bật là: kinh tÊ tắng 
trưởng liên tục, cơ cầu kinh tế chuyên dịch 
đúng hướng và mang lại hiệu quả rõ rệt”. 

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua 
là do Đảng bộ biết khơi dậy sức dân, tổ chức 
và thực hiện có kết quả các phong trào thi đua 
yêu nước. Giờ đây, bộ mặt của tính từ thành thị 
đến nông thôn có bước khởi sắc mới. Đời sống 
vật chất, tỉnh thần của nhân dân không ngừng 
được nâng cao. Sự phần khởi, đoàn kêt thống 
nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội 
ngày càng tăng. Những thuận lợi này sẽ tạo thế 
và lực mới cho Bến Tre phát triển mạnh mẽ 
hơn, vững chắc hơn trong những năm tới. 

Tuy vậy, Bến Tre vẫn còn là tỉnh nghèo so 
với các tinh trong khu vực và cả nước. Thu 
nhập bình quân đầu người chỉ đạt 70% so bình 
quân cả nước. Những thành tựu toàn diện và 
quan trọng, nhưng do điểm xuất phát thấp, nên 
đến nay, quy mô nền kinh tế, nhất là lĩnh vực 
công nghiệp - dịch vụ vấn còn nhỏ lẻ; kết cầu 
hạ tâng còn khó khăn, yếu kém. Cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch chậm, khu vực nông nghiệp 
còn chiếm tỷ trọng cao trong GDP. Năng suất, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. 
Công tác xây dựng đẳng, xây dựng hệ thống 
chính trị một sô mặt còn hạn chế; năng lực và 
phâm chất một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa ngang tầm nhiệm vụ. Đó là những yếu 
kém đang cân trở trong quá trình phát triển 
của tĩnh. 

Nhằm tạo bước đột phá mới trong thời kỳ 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai 
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đoạn 2006 - 2010, Đảng bộ và nhân dân Bến 
Tre quyết tâm tập trung đây mạnh cuộc "Đông 
khởi mới", lấy phát triên kinh tế làm nhiệm vụ 
trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, chăm lo văn hóa là nên tảng tinh thần xã 
hội. Quân triệt quan điểm trên, Đảng bộ xác 
định mục tiêu, phương hướng tông quát 5 năm 
tới là “Phát huy tĩnh thân đoàn kết thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện. Tập trung mọi nguôn lực, đây, 
mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ để 
thúc đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tích cực, chú trọng phát triển nông 
nghiệp theo chiêu sâu, đẩy mạnh xây dựng kêt 
câu hạ tầng xã hội. Nâng CaO chất lượng cho 
các hoạt động văn hóa, tạo nên tảng tĩnh thần 
cho phát triên bên vững. Giữ vững ồn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phân đấu đến 
2010, Bến Tre thoát khỏi tỉnh nghèo, có GDP 
bình quân đầu người ngang mức bình quân 


“.V."' 


chung cả nước”. 


Với mục tiêu đó, 5 năm tới Đảng bộ và 
nhân dân Bến Tre tập trung vào những nhiệm 
vụ chủ yếu sau đây: 

Một là, tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền 
thống Đồng khởi, tập trung lãnh đạo huy động 
tối đa mọi nguôn nhân lực trong nhân dân. 
Đẩy mạnh mọi phong trào hành động cách 
mạng, thi đua "Đồng khởi mới", tạo nên "thế 
trận lòng dân” trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa. Tập trung lãnh đạo, khai 
thác có hiệu quả các nguồn. đầu tư, ưu tiên 
chăm lo xây dựng kết câu hạ tầng, nhất là giao 
thông, thủy lợi. Phần đấu huy động vốn đầu tư 
toàn xã hội trên 40 ngàn t đồng. Quyết tâm 
hoàn thành VIỆC xây dựng cầu Rạch Miễu, cầu 
Hàm Luông, để tạo thế giao lưu với các tỉnh. 
lập trung phục vụ cho phát triển kinh tế thủy 
sản, kinh tế vườn; xây dựng hoàn chính hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp; triên khai các 
dự án trọng điểm; giải quyết cơ bản các vấn đề 
giao thông, thông tin, liên lạc, điện, nước ngọt, 
nước sạch cho nhân dân. 
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Hai là, nhận thức rõ giáo dục là quốc sách 
hàng đầu, trong thời gian tới, Bến Tre sẽ đẩy 
mạnh đầu tư, phát triển giáo dục toàn diện 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 
dục - đào tạo, nâng cao dân trí, có chính sách 
thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhất là cán bộ quản 
lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật. Phát triển mạnh 
và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - 
công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu ứng dụng 
những công nghệ tiến bộ đề phát triên kinh tế, 
nhất là trên lĩnh vực kinh tế thủy sản, kinh tế 
vườn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 
lập trung mọi nguôn lực, giải pháp để đây 
mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ; vận dụng và có chính sách 
ưu đãi đầu tư để thu hút mạnh các nguồn vốn 
nước ngoài và các thành phần kinh tế trong, 
ngoài tỉnh, nhằm tạo bước đột phá trong phát 
triển công nghiệp và dịch vụ. Ưu tiên cho công 
nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, phấn đấu đạt 
kim ngạch 750 triệu USD. Đến 2010 đưa nhịp 
độ tăng trưởng GDP bình quân 13%/năm, thu 
nhập bình quân đầu người ngang với mức bình 
quân cả nước. Đặc biệt là đấy mạnh đô thị hóa, 
phấn đấu đến năm 2007 thị xã Bến Tre trở 
thành đô thị loại 3, và năm 2010 trở thành 
thành phố trực thuộc tỉnh. 

Ba là, Đảng bộ tiếp tục đây mạnh cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng xây 
dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tướng và 
tổ chức, đúng với vị trí là nhiệm vụ then chốt, 
nhằm không ngừng nâng cao năng lực và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đẳng, xây dựng 
Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ mới, đấy mạnh 
việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực trong đẳng. Giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất cao trong Đảng bộ và tổ chức 
cơ sở Đảng. Tăng cường lãnh đạo công tác xây 
dựng chính quyên các cấp trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 
kinh tế - xã hội, nhằm tăng cường khối đại 
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đoàn kết toàn dân, xem đó là yếu tố quyết định 
thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ. 
Cùng với xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã 
hội, Đẳng bộ tập trung xây dựng và phát triên 
văn hóa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa VI và Kết luận Hội nghị Trung 
ương 10, khóa IX Về xây dựng và phát triển 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiễn, đậm đà bản 
sắc dân tộc. Chú trọng gìn giữ và phát triên các 
giá trị truyền thống, văn hóa cách mạng, gắn 
với xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư, 
với nội dung cơ bản là xây dựng tư tướng, đạo 
đức, lối sống và giáo dục 5 đức tính của con 
người Việt Nam. Phát triên phong trào văn 
hóa - văn nghệ quân chúng: tạo môi trường văn 
hóa lành mạnh, để văn hóa thật sự là nền tảng 
tỉnh thần, là động lực thúc đây kinh tế - xã hội 
phát triển đúng định hướng và bền vững. 

Vươn lên thoát nghèo để sánh vai với các 
tỉnh trong khu vực và cả nước, đó là niềm tin, 
là khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Bến 
Tre. Để thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh đề ra, trong 5 
năm tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, 
Bến Tre còn phải đương đầu với bao khó khăn, 
thách thức lớn, nhất là vốn xây dựng kết cấu hạ 
tầng. Do vậy, Bến Tre rất cần sự quan tâm lãnh 
đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, của Chính phủ và sự giúp đỡ, hỗ trợ các 
bộ, ngành trung ương cũng như các tỉnh trong 
cả nước. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân 
Bến Tre "tiếp tục phát huy cao độ truyền thống 
Đông khởi trong chiến đấu thành tính thần 
"Đồng khởi mới" trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ quê hương", quyết tâm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh 
và Đại hội X của Đảng, tạo đà tăng tốc phát 
triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Bến 
Tre vươn lên xứng đáng với truyền thống 
của quê hương Đồng khởi anh hùng và có vị 
trí xứng đáng trong khu vực đông bằng sông 
Cứu Long. 
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1 - Bối cảnh trong nước và 
quốc tế vào thời điểm bắt đâu 
đường lối đổi mới 

Trong quá trình thực hiện kế 
hoạch 5 năm 1976 - 1980, nước ta 
đã xuất hiện các dấu hiệu khủng 
hoảng kinh tế như: tốc độ tăng 
trưởng kinh tế thấp (0,4%/năm); 
thiếu lương thực (mỗi năm phải 
nhập khẩu gần l triệu tấn); lạm 
phát cao (khoảng 20%/năm); kim 
ngạch xuất khâu chỉ bằng 1/5 nhập khẩu. 

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 
lần thứ 6 (năm 1979), Đảng ta đã có Chỉ thị 
Về phát triển hộ kinh tế cá thể và hộ tư nhân, 
Chỉ thị số 100 Về khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp, Nghị định số 25/CP ngày 21-8-1981 
của Chính phủ cho phép các nhà máy, xí 
nghiệp công nghiệp nhà nước được vận hành 
"kế hoạch 3". 

Tuy nhiên, hậu quả của cải cách g12, lương, 
tiền tháng 9-1985 đã làm cho giá cả hàng hóa 
biến động mạnh, hoạt động tiền tệ hỗn loạn; 
tiền lương thực tế giảm sút nhanh chóng; lạm 
phát ở tốc độ "phi mã"; trong nước hàng hóa 
khan hiếm, cung không đủ câu. 


Hoạt động xuất nhập khẩu thời kỳ này thực 
hiện theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Nhà 
nước độc quyền ngoại thương, với thị trường 
chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa và căn 
cứ vào nghị định thư đã ký kết. Cả nước chỉ có 
37 tông công ty xuất nhập khẩu. Cán cân 
thương mại bị thâm hụt nặng nề, kêo dài (kim 
ngạch nhập khẩu thường cao gấp xấp XI 3 lần 
kim ngạch xuất khâu). Bình quân xuất khẩu 
theo đầu người chỉ ở mức dưới 10 Rúp - USD, 
trong đó 70% kim ngạch xuất khẩu thuộc khu 
vực đồng Rúp, vì thế, luôn gây sức ép phải 
hạn chế các nhu cầu nhập khẩu thiết bị, vật tư 
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nguyễn liệu, hàng tiêu dùng thiết yếu cho phát 
triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống 
nhân dân. Cân đối tiền - hàng và cung - cầu 
một số mặt hàng thiết yếu bị mất cân đối 
nghiêm trọng. 

Trên bình diện quốc tế tế, “chiến tranh lạnh” 
sắp bước vào hồi kết, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa đang đứng trước nguy cơ tan rã với sự 
sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu; xu thế kinh tế thế giới mở 
cửa, hội nhập và tự do hóa thương mại. 

Với bối cảnh trong nước và quốc tế như 
trên, Đại hội lần thứ VI của Đảng tháng 
12-1986 đã đề ra đường lối Đôi mới, mà thực 
chất là tiến hành cuộc cải cách sâu rộng vê 
kinh tế, chính trị và xã hội nhằm đưa đất nước 
thoát ra khỏi Cuộc khủng hoảng, khôi phục và 
phát triển kinh tế, nâng Cao mức sống của 
nhân dân, giải quyết tốt hơn các nhu cầu giáo 
dục, y tế và các vấn đề xã hội khác. | 

Trong lĩnh vực kinh tế, đôi mới hướng vào 
VIỆC khai thác mọi tiềm năng trong nước và 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng những chủ 
trương lớn, như: Chuyển từ một nên kinh tế 
chủ yếu gồm kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 


* TS, Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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thê sang một nền kinh tế nhiều thành phân, 
cùng tồn tại lâu dài, binh đẳng trước pháp luật; 
Hình thành cơ cầu kinh tế hợp lý trên cơ SỞ 
hiệu quả kinh tế - xã hội, hướng vào nhu cầu 
của thị trường trong nước và quôc tế; Xóa bỏ 
CƠ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao 
cấp; Thực hiện cơ chê thị trường, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Mở cửa nên kinh tẾ, 
đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế 
đối ngoại, khuyến khích xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ, du lịch quốc tế, thu hút vốn nước 
ngoài, từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. 

2. Quá trình đổi mới cơ chế chính sách 
thương mại và những thành tựu đạt được 

Trong lình vực xuất nhập khẩu, nhiều biện 
pháp đôi mới về cơ chế, chính sách nhằm phát 
triển ngoại thương nước nhà đã được thực 
hiện. Cụ thể là: Chuyển hoạt động ngoại 
thương chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước 
thực hiện sang được thực hiện bởi các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tiến tới 
tự do hóa xuất, nhập khâu; Nới lỏng các biện 
pháp quản lý hành chính của Nhà nước trong 
lính vực xuất, nhập khẩu; Ban hành Luật Thuế 
xuất, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan; 
Tham gia vào các thê chế thương mại đa biên 
trong khu vực và quốc tế. 

Những thay đôi cơ bản trong quản lý nhà 
nước đối với lĩ nh vực xuất, nhập khẩu đã góp 
phân làm cho xuất, nhập khẩu đạt được những 
thành quả cơ bản sau: 

Một là, xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp, xây dựng môi trường pháp lý 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất, nhập 
khẩu vận hành theo cơ chế thị trường, gÓp 
phần khơi dậy được mọi tiềm năng, sức sáng 
tạo, tính chủ động của các đơn vị kinh doanh 
thuộc mọi thành phân kinh tế đê phát triên 
xuất khẩu. 

Hai là, từ chỗ hằng năm Nhà nước phải bù 
lỗ lớn cho hoạt động xuất, nhập khẩu, đến nay 
ngân sách nhà nước đã có nguồn thu đáng kể 
từ hoạt động này. 
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Ba là, hoạt động xuẤt, nhập khẩu đã góp 
phân đáng kể vào việc giải quyết khủng hoảng 
kinh tế, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, khắc 
phục những khó khăn trong nước, nhất là từ 
khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Ở 
Đông Âu tan rã làm cho nguôn thiết bị, 
nguyên, nhiên vật liệu quan trọng, hàng tiêu 
dùng thiết yếu chủ yếu được nhập khẩu bằng 
vay nợ và viện trợ không còn. 

Bồn là, từ chỗ việc kinh doanh xuất, nhập 
khẩu phải thực hiện theo giấy phép kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Thương 
mại, đến nay thương nhân thuộc mọi thành 
phân kinh tế (được thành lập theo quy định 
của luật pháp) đều được trực tiếp kinh doanh 
xuất, nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa (trừ 
hàng cắm xuất, cấm nhập và hàng xuất, nhập 
khẩu có điều kiện) và chỉ cần phải làm thủ tục 
tại hải quan cửa khẩu, tạo nên sự thuận lợi cho 
hoạt động ngoại thương phát triển. 

Năm là, xuất khẩu tăng nhanh đã trang trải 
cho nhu câu nhập khẩu thiết bị, vật tư, nguyên 
nhiên liệu, hàng tiêu dùng cho phát triển kinh 
tế trong nước và từng bước cải thiện đời sống 
nhân dân. 

Sáu là, những đối mới trong lĩnh vực xuất, 
nhập khẩu góp phần làm tăng số lượng doanh 
nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp 
lên tới con số 35.714, bằng gấp gần 1000 lần 
năm 1986; tăng kim ngạch xuất khẩu (năm 
2005 ước đạt 31,5 tỉ USD, bằng gấp 40 lần 
năm 1956); tăng tổng kim ngạch xuất - nhập 
khẩu (năm 2005 dự kiến bằng 23 lần năm 
1986); giảm mức nhập siêu (năm 1986 ở mức 
300%, nhưng trong 5 năm gần đây khống chế 
được ở mức dưới 20% kim ngạch xuất khâu và 
tý lệ nhập siêu của năm 2005 so với kim 
ngạch xuất khẩu dự kiến bằng 1/10 tỷ lệ đó 
của 10 năm trước). Đồng thời, thị trường xuất 
khâu được mở rộng vượt bậc, từ chỗ (trước 
năm 1986) chỉ trong khối các nước xã hội 
chủ nghĩa, đến năm 2005, hàng hóa nước ta 
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đã vươn tới hầu hết các vùng, lãnh thổ trên 
thế giới. 

Trong phát triên thị trường trong nước. Từ 
năm 1986, ngành thương mại cũng đã liên tục 
thực thi nhiều chính sách đối mới quan trọng 
liên quan đến thị trường nội địa, như: Thực 
hiện mô hình khoán sản trong nông nghiệp 
nhằm tạo động lực cho kinh tế hộ phát triển 
sản xuất; Xóa bỏ hoàn toàn hình thức phân 
phối bằng tem phiếu, toàn bộ hàng tiêu dùng 
được mua bán theo giá thị trường trên phạm vi 
cả nước; Thực hiện thu mua lương thực và 
nông sản của nông dân trên cơ sở giá thỏa 
thuận, theo giá cả thị trường; dỡ bỏ hình thức 
kiểm soát giá cả, tiến hành kinh doanh theo 
giá thị trường đối với các vật tư kỹ thuật cung 
ứng cho sản xuất; Khuyến khích lưu thông 
hàng hóa trên phạm vi cả nước, bãi bỏ tất cả 
các biện pháp kiểm soát hành chính trên các 
trục đường giao thông; Ban hành Luật Công 
ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thương mại, thông qua luật thuế 
giá trị g1a tăng... 

Nhờ vậy, trên thị trường nội địa chúng ta 
cũng đạt được những chuyền biến tích cực. Cụ 
thể như: Về cơ bản đã xóa bỏ cơ chế lưu thông 
cũ, chuyên sang cơ chế lưu thông mới, khắc 
phục được tình trạng ' ngăn sông, cấm chợ", 
hình thành thị trường thông nhất, khá ô ồn định 
và thông suốt trong cả nước; Cung cấp được 
ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ một cách 
phong phú, đa dạng về chủng loại, VỚI chất 
lượng nâng cao, đáp ứng, được nhu cầu của 
người tiêu dùng: Kiềm chế được lạm phát, chi 
sô giá tiêu dùng chỉ tăng ở mức hợp lý, tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội; Giá cả đã phản ánh đúng hơn giá trị và 
quan hệ cung — câu trên thị trường; Việc thực 
hiện cơ chế một giá và mua bán bình thường 
vật tư hàng hóa đã làm giảm mạnh những nhu 
cầu gia tạo, nạn đầu cơ, tích trữ vật tư, hàng 
hóa. Nhu cầu về các mặt hàng trọng yếu được 
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bảo đảm bình thường; Từng bước hình thành 
các kênh lưu thông của một số mặt hàng chủ 
yếu; Kết cấu hạ tầng thương mại ngày càng 
phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; Đa 
dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia thị 
trường, khuyến khích sự phát triển của khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh; Đạt được sự đổi 
mới có hiệu quả hơn trong công tác quản lý 
nhà nước ở lĩnh vực thương mại từ trung ương 
đến địa phương cả về tư duy, nội dung, 
phương pháp quản lý, tạo ra môi trường pháp 
lý thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hoạt 
động của thương nhân phát triển. 

Trong hội nhập kinh tế quốc tế. Gần 20 
năm qua, đường lối, chủ trương hội nhập kinh 
tế của Đảng đã được đề ra nhất quán và được 
ngành thương mại triển khai rất tích cực, phù 
hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp Đôi mới, phát 
triển đất nước với một số mốc sự kiện chính 
như sau: Thực hiện chính sách đối ngoại theo 
hướng độc lập, tự chủ và rộng mở, thực hiện 
chủ trương “độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ đối ngoại” với phương 
châm "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các 
nước trong cộng đồng quốc tế, phần đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển", nhân mạnh 
VIỆC phát huy những điêm đông, hạn chế 
những điểm bất ' đồng”; ; Mở rộng quan hệ với 
các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế 
MP), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng 
phát triển châu Á (ADB), gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), Khu 
vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)...; 
Thực hiện đổi mới theo phương châm "Việt 
Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậ y VỚI Các 
nước trong cộng đồng quốc tế, phân đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển"; Thực hiện 
Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 27-11-2001 của 
Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế. 

Những nỗ lực trong việc đây nhanh quá 
trinh hội nhập kinh tế của ngành thương mại 
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đã đưa lại những kết quả rất đáng kể cho đất 
nước. Đó là: Khắc phục được tình trạng phân 
biệt đối xử, tạo dựng được thế và lực của nước 
ta trong thương mại quốc tế; Mở rộng thị 
trường, thúc đây tăng trưởng kim ngạch xuất 
nhập khẩu và tăng thu hút đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài vào Việt Nam; Việt Nam đã được 
hưởng những ưu đãi thương mại trong thương 
mại quốc tẾ, đồng thời tạo dựng được một môi 
trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; Nâng 
cao vị thế của đất nước, góp phần giữ gin hòa 
bình trong khu vực và trên thế giới; Tạo điều 
kiện để tiếp thu những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến trên thế giới nhằm nâng cao năng suất và 
chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam. 

3 ~ Bài học kinh nghiệm và một số định 
hướng đối với phát triển thương mại thời 
gian tới 

Đối với xuất, nhập khẩu. Dù đã đạt được 
những thành quả to lớn, sự nghiệp đôi mới cơ 
chế, chính sách xuất - nhập khẩu vẫn còn 
những hạn chế nhất định. Từ những thành 
công và hạn chế về cơ chế, chính sách xuất - 
nhập khẩu 20 năm qua có thể rút ra những bài 
học kinh nghiệm sau đây: a - Đối mới cơ chế 
xuất, nhập khẩu cân thực hiện từng bước, 
đồng bộ trong các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, lưu thông phân phối, tài chính, ngân 
hàng, hải quan; b- Trong đôi mới, phát hiện, 
dỡ bỏ các rào cản của cơ chế cũ, tìm khâu đột 
phá, tạo ra bước chuyên biến mới, phù hợp với 
tiến trinh đổi mới, hoàn thiện chính sách cơ 
chế xuất nhập khẩu vận hành theo cơ chế thị 
trường mới có thể thúc đẩy hoạt động xuất, 
nhập khẩu; c - Cơ chế mới phải khơi dậy mọi 
tiềm năng tăng nhanh và nâng cao hiệu quả 
xuất khẩu, sử dụng có hiệu quả nguôn ngoại 
tệ, bảo hộ hợp lý có thời hạn, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước; 
d - Tích cực cải cách hành chính, loại bỏ cơ 


Số I (tháng 1 năm 2006) 


YVạp chí Gộng sản 


chế “xin cho” và những khâu quản lý không 
cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
hoạt động xuất, nhập khẩu; đ - Mở rộng cơ 
chế xuất khẩu phải gắn với mở rộng cơ chế 
nhập khẩu. Đổi mới cơ chế xuất, nhập khẩu 
phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo 
vệ các ngành công nghiệp non trẻ của đất 
nước, đông thời phải hài hòa với các thông lệ 
trong thương mại quốc tế, các cam kết quốc 
tế. Vì thế, định hướng xây dựng cơ chế quản 
lý xuất, nhập khẩu hàng hóa thời gian tới là 
cần xóa bỏ tình trạng duy trì quá lâu sự độc 
quyền trong một số ngành hàng, dịch vụ. Đẩy 
mạnh cải cách hành chính theo hướng xóa 
bỏ các thủ tục phiền hà. Thực hiện các chính 
sách nhất quán, công khai, minh bạch, ổn 
định, phù hợp với luật pháp Việt Nam và các 
cam kết quốc tế, bảo đảm khuyến khích xuất 
khẩu, bảo hộ hợp lý có chọn lọc hàng sản xuất 
trong nước, nâng cao được khả năng cạnh 
tranh hàng Việt Nam. Đồng thời, tổ chức thực 
hiện Pháp lệnh về tự vệ, về chống trợ cấp hàng 
hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Pháp lệnh 
chống bán giá hàng hóa tại Việt Nam, về đối 
xử tối huệ quốc. Sử dụng hữu hiệu các công cụ 
điều hành nhập khẩu. 

Đối với thị trường trong nước. Một số bài 
học được rút ra trong những năm đôi mới vừa 
qua gồm: a - Cần nâng cao hơn nữa nhận thức 
về vị trí, vai trò của thị trường và thương mại 
nội địa đối với phát triển kinh tế và cải thiện 
đời sống của nhân dân; b - Phải huy động và 
sử dụng có hiệu quả nguôn lực của các thành 
phân kinh tế tham gia hoạt động thương mại, 
xác định rõ vị trí, vai trò của từng loại hinh 
thương nhân trên kênh lưu thông, tạo ra môi 
trường cạnh tranh thực sự bình đẳng giữa 
thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, 
tăng cường hơn nữa hiệu quả và vai trò hoạt 
động của các doanh nghiệp nhà nước trong 
việc bình ôn thị trường nội địa; c - Trong đổi 
mới, cần có sự giúp đỡ đội ngũ thương nhân 
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Việt Nam để họ không ngừng nâng cao được 
khả năng cạnh tranh ngay trên “sân nhà” và Ở 
thị trường ngoài nước trong quá trình hội nhập 
kinh tế của đất nước; d - Muốn phát triển thị 
trường và thương mại nội địa, phải nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương 
mại theo hướng coi trọng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển thương mại; từng 
bước hoàn thiện cơ chế chính sách mặt hàng, 
chính sách thương nhân... 

Thời gian tới thương mại nội địa phải thực 
hiện nhiệm vụ: duy trì nhịp độ tăng trưởng của 
tổng mức bán lẻ là 14% - 15%/năm thời kỳ 
2006-2010; tạo ra nhiều mặt hàng đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường trong và ngoài nước; chỉ 
số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 5%/năm, hạn 
chế mức gia tăng cánh kéo giữa giá hàng công 
nghiệp và dịch vụ với hàng nông sản. Để có 
thể thực hiện được các mục tiêu nêu trên, cần 
thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu: Xây 
dựng và phát triển các mô hình tổ chức thị 
trường nội địa phù hợp với từng địa bàn và 
từng mặt hàng: Hình thành và phát triển các 
hệ thống phân phối hàng hóa đối với những 
mặt hàng thiết yếu; Hình thành từng bước các 
tập đoàn, các tông công ty thương mại lớn 
theo hướng văn minh, hiện đại về mạng lưới 
kinh doanh, cơ cấu tô chức, phương thức hoạt 
động và công nghệ quản lý; Đổi mới tô chức 
và hoạt động của các hợp tác xã thương mại - 
dịch vụ; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các 
loại hình thương mại tư nhân phát triển một 
cách ốn định, lâu dài, bên vững, có hiệu quả; 
Phát triên và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ thương mại 
trên các địa bàn; Nâng cao chất lượng hệ 
thống thông tin thị trường và xúc tiễn thương 
mại trong nước; Nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả của công tác quản lý nhà nước về thương 
mại. 

Đối với hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình 
đôi mới của những năm qua trong lĩnh vực 
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này cho phép chúng ta có thể thấy rõ: Nhận 
thức, tư duy về toàn cầu hóa và hội nhập kinh 
tế quốc tế của Đảng luôn phát triển, phù hợp 
với bối cảnh và tình hình quốc tế ở mỗi thời 
kỳ; Đảng ta luôn kiên định đường lối giữ vững 
độc lập, tự chủ, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, 
cùng có lợi; Nước ta chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế theo tỉnh thần phát huy tối đa nội 
lực. Do đó, khi hội nhập kinh tế quốc tế phải 
dựa theo một lộ trình với những bước đi thích 
hợp và cần thường xuyên tổng kết các vấn đề 
lý luận và thực tiễn để có các đối sách thích 
hợp. Và, mặc dù có nhiều khó khăn, thách 
thức, với bước đi phù hợp chúng ta có thể hội 
nhập thành công, lợi ích của hội nhập kinh tế 
quốc tế sẽ là căn bản, vừa phục vụ mục đích 
phát triển lâu dài, vừa bảo đảm những lợi ích 
kinh tế trước mắt. Tuy nhiên, trong quá trình 
hội nhập chúng ta phải chú trọng tranh thủ các 
công ty, tập đoàn đa quốc gia để thu hút vốn 
đầu tư, tranh thủ công nghệ, thị trường và 
phương thức quản lý của họ nhằm đẩy nhanh 
hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế của đất 
nước. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện 
tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 07 
về hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại 
sẽ phần đấu thực hiện theo các định hướng 
sau đây: Tăng cường đôi mới kinh tế trong 
nước và vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước 
nhăm tạo tiền đề và điều kiện thúc đây hội 
nhập; Hoàn thiện chính sách đầu tư gắn vỚi 
điều chỉnh cơ cấu kinh tế; Đẩy mạnh cải cách 
các doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng 
cao tính chủ động, hiệu quả và khả năng cạnh 
tranh; Giải quyết vấn đề mất việc làm và thay 
đối ngành nghề của người lao động - hậu quả 
tất yếu của quá trình mở cửa, tham gia VàO 
cạnh tranh và phân công lao động quốc tế; 
Tăng cường cải cách hành chính... C] 
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Phát huu truuền thống 
uêu nước Việt .Nam 
trong giai đoạn hiện nau 


NGUYÊN THỊ NGA” 


RONG hệ thống giá trị tinh thần của 
| người Việt Nam, yêu nước là giá trị 
trụ cột. Giá trị ấy, từ lâu đã đi vào tâm 
thức của mọi người như một tình cảm tự nhiên 
bởi nó được hun đúc, thử thách, gạn lọc trong 
suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước 
của dân tộc. Truyền thống yêu nước được thể 
hiện ở mấy đặc trưng cơ bản sau đây: 
Thứ nhất, yêu nước biểu hiện ở ý thức bảo 
vệ chủ quyên non sông đất nước 
Trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ 
nước, người Việt Nam đã sớm hinh thành ý 
thức về chủ quyền quốc gia và có thể nói, đó 
là ý thức có tính thường trực. Nguyên nhân của 
thực tế này bắt nguôn từ việc dân tộc ta liên tục 
phải chống lại nhiêu thế lực ngoại xâm hùng 
mạnh hơn mình nhiều lần và sự mưu sinh để 
tồn tại, phát triển đầy gian khó. Vì thế, hơn ai 
hết, họ biết quý trọng, nâng niu những thành 
quả mà lớp lớp các thế hệ người Việt Nam 
không chỉ đố mồ hôi mà còn cả máu xương 
mới tạo ra được và hình thành ý thức bảo vệ 
các thành quả đó. Ý thức về chủ quyền quốc 
gia đã đi vào huyền thoại, ngự trị trong tâm 
thức con người, hình thành một lối sống, một 
cách ứng xử mà trong hoàn cảnh nào, lợi ích 


Số 1 (tháng I năm 2006) 


Tổ quốc cũng được đặt lên hàng 
đầu. Đó là cội nguồn sâu xa của 
câu chuyện Thánh Giống mà 
người Việt Nam sáng tạo ra, yêu 
quý nhân vật Thánh Gióng, xem 
Thánh Gióng là cốt cách của dân 
tộc, là biểu tượng cao đẹp về tình 
yêu quê hương, đất nước và ý chí 
chống giặc ngoại xâm. 

Không chỉ tôn tại trong huyền 
thoại, ý thức về chủ quyền quốc 
gia của người Việt Nam còn hiện 
diện trong cuộc sống hằng ngày, thôi thúc con 
người hành động vì Tô quốc. Bài thơ thần của 
Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sỹ của Trần 
Hưng Đạo hay Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn 
Trãi đã phân ánh thực tế đó. Có thể nói, đó là 
những áng hùng văn bất hủ khẳng định chủ 
quyền của dân tộc và là lời tuyên cáo về tỉnh 
thân ' quyết chiến, quyết thắng để giữ vững chủ 
quyền của dân tộc mình. Mỗi khi Tổ quốc bị 
xâm lăng, tinh thần ấy bằng nhiều hình thức đã 
chuyển thành sức mạnh của dân tộc, nhấn 
chim bè lũ cướp nước và bán nước. 

Thứ hai, yêu nước thể hiện ở sự gắn bó 
giữa những con người có cùng nguôn tộc tổ 
tiên, cùng chia sẻ đau thương, ngọt bùi, cùng 
gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương. Yêu 
nước là gìn giữ và tăng cường tình đoàn kết 
cộng đông. 

Có lẽ vi vậy mà trong ngôn ngữ Việt Nam, 
yêu nước luôn gắn VỚI thương nòi. Tất cả 
những con người sông trên đất Việt đều là anh 
em một nhà, có cùng nguồn CỘi, vì công cuộc 
mưu sinh mà mỗi người ở một nơi, kẻ lên rừng, 
người xuống biên. Hai tiếng "đông bào" chứa 
đựng tâm thức sâu thăm ấy. Yêu nước là yêu 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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đồng bào, yêu những người con sinh ra từ 
Đất Mẹ, gìn giữ, bảo vệ, làm giàu đẹp thêm 
Đất Mẹ. 

Thứ ba, yêu nước biểu hiện ở tình cảm gắn 
bó, gìn giữ, trân trọng và làm giàu truyên 
thống văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán của 
dân tộc. 

Dần tộc Việt Nam, trong cuộc đấu tranh 
khốc liệt với tự nhiên và các thế lực ngoại xâm 
đã sớm hình thành một hệ thống giá trị văn 
hóa đa dạng và giàu bản sắc. Đó là kết quả 
sáng tạo của nhiều thế hệ người Việt Nam ở 
mọi vùng đất nước, mọi thời đại. Vì vậy, nó 
trở thành báu vật được trân trọng, giữ gìn, tôn 
tạo. Hệ thống giá trị ấy là chuẩn mực để điều 
chính hành vi của con người trước tự nhiên, 
đồng loại và trước bản thân mình. Cũng chính 
vì thế mà các giá trị văn hóa Việt Nam trở nên 
bền vững mặc cho mưu toan và thủ đoạn muốn 


Hành hương về quê Bác 
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đồng hóa của các thế lực ngoại xâm thâm độc 
và xảo quyệt đến mức độ nào. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam còn là tình 
cảm gắn bó, thái độ trân trọng và ý thức bảo 
vệ, tôn tạo các giá trị văn hóa của dân tộc. 
Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm 
của người Việt Nam không chỉ nhằm gìn giữ 
non sông gấm vóc, mà còn để bảo vệ vốn văn 
hóa của dân tộc. Chẳng thế mà trong cuộc 
đại phá quân Thanh, để khích lệ tướng sỹ. 
Quang Trung đã nói: 

"Đánh cho để dài tóc 
Đánh cho để răng đen". | 

Ngẫm ra, ý tưởng của người xưa đến nay 
vẫn còn nguyên giá trị. Trong xã hội hiện đại, 
nhất là khi toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ 
nhanh, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa vẫn 
là một trong những hiểm họa mà các dân tộc 
đang phải đối mặt. Đây đó trên hành tỉnh, 
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âm mưu và thủ đoạn nhằm tiến hành các cuộc 
xâm lăng văn hóa vẫn ngự trị trong suy nghĩ và 
hành động của các thế lực cường quyền. Bảo 
tổn các giá trị văn hóa của dân tộc trở thành 
một trong những nhiệm vụ trọng yếu của các 
"quốc gia. Bởi đánh mất bản sắc văn hóa là 
đánh mất cội nguồn, đánh mất hồn thiêng của 
dân tộc. Yêu nước còn là tinh yêu và sự gìn giữ 
truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc văn 
hóa của dân tộc. 

Thứ tư, với người Việt Nam, yêu nước là 


một trong những giá trị nên tảng nhất, có vị trí 


cao nhất trong thang bậc các giá trị tính thân. 
Đó không thuân túy tình cảm nhất thời mà là 
sự thống nhất hữu cơ giữa tình cảm và lý trí 
Suy nghĩ và hành động, trở thành đạo lý sống 
của cá nhân và của cộng đồng. 


Trong lịch sử phát triển của nhân loại, ở 
mọi dân tộc, sự hiếu thảo với cha mẹ đều được 
đề cao và trở thành tình cảm tự nhiên, có tính 
thiêng liêng. Tuy nhiên, chỉ có ở Việt Nam 
chữ "hiếu" mới được phân biệt thành "đại 
hiếu" (hiếu với nước) và "tiểu hiếu" (hiếu với 
cha mẹ). Vì quan niệm có cả "đại hiếu" và 
"tiểu hiếu" nên khi đất nước có giặc ngoại 
xâm, người Việt Nam biết đặt đại hiếu lên 
hàng đầu. 

Lịch sử Việt Nam khắc cốt ghi công những 
con người trung hiếu. Người có công với nước, 
với dân được nhân dân tôn vinh, thờ phụng 
như những bậc thánh thần. Dấu tích của tín 
ngưỡng thờ Thành Hoàng, thờ anh hùng dân 
tộc có ở khắp mợi miền đất nước đã chứng tỏ 
điều ấy. Ngược lại, những kẻ bán nước, cầu 
vinh, tham quan vô lại, hại nước, hại dân đều 
bị người đời lên án, phỉ nhố. 

Thứ năm, yêu nước của người Việt Nam là 
hành động vì Tổ quốc trong công cuộc chống 
giặc ngoại xâm và cả trong công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước. 

Do thường xuyên phải chống các thế lực 
ngoại xâm nên người Việt sớm hinh thành tư 
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duy và nghệ thuật quân sự. Nhờ vậy, với một 
quốc gia "đất không rộng, người không đông 
"nhưng đã đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh 
hơn mình nhiều lần. Đó là sự thật lịch sử. Tuy 
nhiên, người Việt Nam, dân tộc Việt Nam rất 
chuộng hòa binh, yêu lao động ` và giàu lòng 
nhân ái. Đánh thắng | kẻ thù, họ vẫn quyết "mở 
lượng hiểu sinh", cấp thuyền, cấp ngựa cho 
chúng về quê. Thậm chí, vong hồn của kẻ bại 
trận vẫn được hương khói bởi triết lý, đó cũng 
là đồng loại. 

Dù thời gian để xây dựng không nhiều và 
nội lực phần lớn phải ưu tiên cho công cuộc 
bảo vệ đất nước, song dân tộc Việt Nam đủ sức 
để phát triển giang sơn, xã tắc của mình càng 
ngày càng tươi đẹp. Những người có công với 
làng, với nước, dù trong lĩnh vực nào đều được 
nhân dân phi tạc, tôn vinh là anh hùng dân tộc. 

Thứ sấu, yêu nước Việt Nam còn là hành 
động vì lợi ích chân chính của dân tộc và đó là 
biểu hiện tình cảm và khát vọng cao nhất trong 
mỗi con người Việt Nam. 

Lòng yêu nước của nhân dân ta thời nào 
cũng có, song không chỉ dừng lại ở tình cảm 
mà còn trở thành động lực thôi thúc con người 
hành động vì Tổ quốc. Do vậy, biểu hiện cao 
nhất của lòng yêu nước là hành động xả thân 
vì lợi ích của đất nước. Người Việt Nam tôn 
vinh Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, 
Lê Lợi, Quang Trung... bởi họ là hiện thân 
không chỉ của khát vọng, tình cảm mà còn là 
hiện thân của những hành động anh hùng vì 
đất nước. Trong số họ, Hồ Chí Minh là biểu 
hiện vinh quang và chói lọi nhất, bởi Người, là 
sự hội tụ những øi tính hoa nhất của truyền 
thông Việt Nam. Người không chi có tình yêu 
Tổ quốc nông nàn mà còn có một ý chí, một 
quyết tâm Cứu nước cháy. bóng. Tình cảm Ấy, 
ý chí ấy đã đưa Người đến những hành động 
thực tế, làm thay đôi thân phận nô lệ của đất 
nước, làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
có sức mạnh hiện thực để giải quyết các yêu 
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cầu mà dân tộc đặt ra. Vì lẽ ấy, chúng ta trân 
trọng tình cảm của mọi người đối với quê 
hương, đất nước, song phải tạo điều kiện để 
tình cảm ấy chuyển thành hành động thực tế. 
Có như vậy, yêu nước mới có sức mạnh 
hiện thực. 

Truyền thống yêu nước đã trở thành tài sản 
tính thần quý báu của dân tộc ta, thành nội lực 
tiềm ẩn trong nhân dân. Tuy nhiên, sức mạnh 
và ảnh hưởng của nó đến đâu còn phụ thuộc 
vào khả năng đánh thức, hiện thực hóa và phát 
huy của các thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ: Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp 
hà đao động cân cù... lại có tỉnh thân yêu nước 
nông nàn. Chúng ta cân phát huy truyên thống 
và tính thân ấy. Kế thừa, phát huy truyền 
thống của cha ông, trong đó có truyền thống 
yêu nước là đạo lý của dân tộc, là đòi hói bức 
thiết của thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước 
trong giai đoạn hiện nay. 

Để kế thừa truyền thống yêu nước của dân 
tộc trong thời kỳ phát triển mới, chúng ta cần 
quan tâm đến các vấn đề cơ bản sau: 

Một là, cụ thể hóa các phương thức biểu 
hiện của yêu nước để mọi người dễ hiểu, dễ 
thực hiện. 

Tinh thần yêu nước chỉ trở thành sức mạnh 
khi nó được hiện thực hóa thành các hành 
động hiện thực cụ thể, thành các phong trào xã 
hội. Mặt khác, yêu nước ở môi người, mỗi 
hoàn cảnh, mỗi vị trí khác nhau đều có biểu 
hiện khác nhau. Bác Hồ dạy: "Từ những chiến 
sỹ ngoài mặt trận... đến những công chức ở 
hậu phương..., từ những phụ nữ khuyên chồng 
con đi tòng quân mà minh thì xung phong giúp 
việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sỹ săn 
sóc yêu thương bộ đội... Từ những nam nữ 
công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản 
xuất... đến những đồng bào điền chủ quyên đất 
ruộng cho chính phủ... Những cử chỉ cao quý 
đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều 
giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước"0), 
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Dù các hình thức và phương thức thể hiện lòng 
yêu nước ở mỗi người, mỗi lĩnh vực khác 
nhau, phong phú, muôn hình, muôn vẻ song 
đều vì sự trường tồn và lớn mạnh của đất nước, 
con người và nền văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Hiện nay, từ góc nhìn kinh tế, yêu nước 
không phải là cao xa trừu tượng, mà tùy từng 
điều kiện của từng người vươn lên rửa cái nhục 
nghèo nàn, lạc hậu, tham gia một cách hiệu 
quả vào công cuộc xóa đối, giảm nghèo, làm 
giàu chính đáng. Yêu nước trong thời kỳ kinh 
tế mở cửa chính là khẳng định vị trí của nước 
mình trên trường quốc tế bằng các thương hiệu 
hàng hóa chất lượng cao mang nhãn hiệu 
Việt Nam. Yêu nước chính là cần cù, sáng tạo, 
tiết kiệm, kỷ luật trong lao động, không ngừng 
học hỏi, nâng cao tay nghề, Áp dụng tri thức 
khoa học, công nghệ tiên tiến, đạt năng suất 
lao động và hiệu quả kinh tế cao. Yêu nước là 
sự không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt với 
các doanh nghiệp nhà nước v.v. 

Từ góc độ an ninh - quốc phòng, truyền 
thống yêu nước được thể hiện ở khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở 
VIỆC. phát huy truyền thông anh hùng, bất 
khuất, sáng lạo vượt khó của quân đội và công 
an nhân dân; ở việc phát huy tỉnh thần cảnh 
giác trong nhân dân nhằm phát hiện, ngăn 
chặn, đầy lùi các tội phạm và tệ nạn xã hội... 
Yêu nước trong tình hình hiện nay cũng chính 
là góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh 
quốc phòng trên từng địa phương, từng địa 
bàn, từng lĩnh vực tùy theo điều kiện của mỗi 
COn người. 

Từ góc độ xã hội, yêu nước thể hiện ở tỉnh 
thần đấu tranh chống lại những cái xấu, cái 
bảo thủ, trì trệ trong cách nghĩ, cách làm; 
chống những hủ tục, thói quen lạc hậu, 
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phản khoa học; chống cách làm ăn gian lận, 
bất chính. Ngăn chặn những biểu hiện chống 
phá của các thế lực thù địch trong "chiến lược 
diễn biến hòa bình"... Đặc biệt trong giai đoạn 
hiện nay, yêu nước chính là đũng cảm đấu 
tranh chống lại nạn tham nhũng, quan liêu của 
một số cán bộ được coi như một thứ giặc "nội 

âm" giấu mặt, bảo vệ công lý, bảo vệ sự trong 
sạch của bộ máy đảng và nhà nước... 

Thực chất mọi dấu hiệu đồng thuận với 
mục tiêu vì một nước Việt Nam độc lập, thống 
nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh đều là yêu nước và 
mọi biểu hiện cản trở mục tiêu ấy là đi ngược 
lại với tinh thần yêu nước truyền thống của 
dân tộc. 

Hai là, đa dạng hóa hình thức tuyên truyên, 
giáo dục, khơi dậy tỉnh thần yêu nước trong 
mỗi người dân, trước hết công việc này được 
thực hiện qua môi trường nhà trường. 

Thông qua các bài học về văn học, lịch sử, 
đạo đức, giáo dục công dân... để giáo dục, 
tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước cho thế 
hệ trẻ. Trên thực tế mọi người đều biết đó là 
những môn học bắt buộc ở hầu hết các cấp 
học, song qua bài thi học sinh giỏi văn của một 
số học sinh lớp 11, kết quả kỳ thi đại học môn 
lịch sử năm 2005 vừa qua khiến không ít người 
băn khoăn. day dứt. Thực tẾ này cho thấy 
chúng ta cần có những cải tiến về nội dung, 
phương thức biểu đạt sao cho thế hệ trẻ 
thấm đượm sâu sắc văn ta, sử ta, tâm hồn 
người Việt Nam chúng ta. 

Bằng các hoạt động của các đoàn thể, xã 
hội tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước 
đến với mọi đối tượng như việc treo băng rôn, 
khẩu hiệu, qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, phát thanh, truyền hình, thông qua các 
hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch... Việt Nam 
có đèn, chùa, di tích miếu thờ thần... rất phong 
phú. Hầu hết các thần tích đều gắn với công 
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cuộc trị thủy, mở mang bờ cõi, chống giặc 
ngoại xâm bảo vệ đất nước. Ngoài giá trị 
văn hóa vật thể, những nơi này cũng trở thành 
các địa chỉ sống động để giáo dục truyền 
thống yêu nước của cha ông nếu chúng ta biết 
khai thác một cách hợp lý. Những năm gần 
đây đời sống của đa số nhân dân được nâng 
lên, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao. 
Đây cũng chính là môi trường hữu hiệu để 
giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước trong 
quân chúng nhân dân. 

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước hiện 
nay cần tập trung ở chiều sâu với những hình 
thức biểu đạt tự nhiên, tinh tế qua các tác phẩm 
văn học - nghệ thuật. 

Ba là, đa dạng hóa những hình thức khen 
thưởng, nêu gương những cá nhân, tập thể yêu 
nước điên hình. 

Trong chiến tranh chống ngoại xâm, dũng 
cảm chiến đấu, hy sinh đánh giặc là anh hùng 
thì trong hòa bình những con người trung thực, 
sáng tạo dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, 
cái xấu, cái bảo thủ, lạc hậu cũng được coi là 
dũng sỹ tiên phong được xã hội tôn vinh, dư 
luận ca ngợi. Có nhiều hình thức tôn vinh 
những con người vượt khó, làm ăn giỏi. Hiện 
nay, chúng ta có gần ba triệu bà con người 
Việt ở nước ngoài. Phần lớn trong số họ không 
quên nguồn cội dân tộc. Chúng ta cần tạo điều 
kiện để không chỉ người trong nước mà cả 
những người con xa quê hương đều có cơ hội 
để thể hiện lòng yêu quê hương đất nước 
của mình. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
trong tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu 
cầu mới. Yêu nước cũng như nhiều giá trị tinh 
thần truyền thống khác cần được nuôi dưỡng, 
phát huy bằng nhiều phương thức phù hợp đề 
có thể phát huy được sức mạnh trên thực tế vì 
công cuộc đôi mới và phát triển đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


47 


XÂY DỰNG 


Tạp chỉ Cộng sản 


7À PHÁT' TRIÊN 


NGÀNH CÔNG NGHIÉP VĂN HÓA 
Ở NUÓC TA 


RONG sự nghiệp xây dựng và phát 
triển văn hóa hiện nay, việc phát triển 
l| ngành công nghiệp văn hóa đang trở 
thành một yêu câu câp thiết. Đây chính là 
thực hiện chính sách kinh tế trong văn hóa do 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 
năm, khóa VIII nêu ra. Công nghiệp văn hóa 
là việc sản xuất, tái sản xuất và truyền bá các 
dịch vụ văn hóa và sản phẩm văn hóa được 
tạo ra bằng phương thức công nghiệp hóa, tin 
học hóa, thương phẩm hóa. Là ngành nghề 
sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp dịch 
vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa lấy sự thỏa 
mãn nhu cầu văn hóa của mọi người làm mục 
tiêu chủ yếu. Về phạm vi của ngành nghề, 
công nghiệp văn hóa bao gồm ngành sáng tạo 
và biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ tin tức, vui 
chơi giải trí, đào tạo văn nghệ sỹ và kinh 
doanh tác phẩm nghệ thuật, ngành phát hành, 
xuất bản, ngành phát thanh truyền hình, điện 
ảnh, vi-đi-ô, quảng cáo... 

Công nghiệp văn hóa là loại hình công 
nghiệp phát triên đặc biệt mạnh mẽ vào giữa 
thế kỷ XX. Đó là sản phẩm kết hợp chặt chẽ 
giữa kỹ thuật cao với sự nghiệp văn hóa, thể 
hiện xu thế kinh tế và văn hóa thấm sâu vào 
nhau. Trong thế kỷ XX, những thành tựu về 
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kỹ thuật xuất bản, băng ghi âm ghi hình, sắp 
chữ điện tử, mạng lưới truyền thông và kỹ 
thuật số được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực văn hóa đã làm cho sản phẩm văn hóa 
nghệ thuật được sản xuất với khối lượng lớn, 
tạo thành một thị trường rộng lớn. Đó chính 
là những tiền đề vật chất đặt nền móng cho 
việc hình thành và phát triển công nghiệp văn 
hóa. Việc sử dụng các phương thức quản lý 
kinh doanh và hình thức tổ chức hiện đại, 
cùng với việc vận dụng và mở rộng quy tắc 
kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa đã 
đây nhanh tính cấp thiết phải xây dựng ngành 
công nghiệp văn hóa. 

Phát triển công nghiệp văn hóa đang dần 
trở thành nhận thức chung của nhiều quốc 
gia. Tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong hệ 
thống kinh tế của nhiều nước đã được nâng 
lên với tốc độ nhanh và công nghiệp văn hóa 
trở thành một ngành công nghiệp trụ cột 
trong nhiều nền kinh tế. Theo UNESCO, giá 
trị các sản phẩm của công nghiệp văn hóa 
được thực hiện trong thương mại toàn cầu đã 
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tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ 
năm 1980 đến năm 1991, từ 67 tỉ USD lên 
200 tỉ USD. Lợi nhuận khống lồ của công 
nghiệp văn hóa đã khiến cho rất nhiều doanh 
nghiệp lớn trên thế giới đua nhau tham gia. 
Một trong những mũi nhọn xuất khâu của Mỹ 
chính là ngành vui chơi - giải trí. Chỉ tính 
riêng doanh thu của kinh đô điện ảnh 
Hô-li-út, năm 1997 đã lên tới 30 tỉ USD. Sự 
xuất khẩu của những sản phẩm văn hóa 
ngày càng phong phú ra thế giới tác động 
mạnh đến văn hóa dân tộc của các nước đang 
phát triển. 

1 - Sự tìm tòi phát triển của công nghiệp 
văn hóa ở nước ta hiện nay 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến 
nay, nhận thức của chúng ta đối với văn hóa 
có những thay đôi đáng kể và sâu sắc hơn. 
Một mặt, chúng ta chú ý đến việc phát huy 
những giá trị tinh thần cao đẹp, những giá trị 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; mặt 
khác việc xây dựng văn hóa phải thích ứng 
với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi chúng ta phải 
chú trọng thích đáng đến việc hạch toán giá 
thành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong môi 
trường kinh tế thị trường tuyệt đại đa số các 
sản phẩm văn hóa đều trở thành hàng hóa, 
được bán rộng rãi; các khâu sản xuất, phân 
phối, trao đôi và tiêu dùng văn hóa đều phải 
thích nghỉ với quá trình chu chuyển và quy 
tắc chung của kinh tế thị trường. Sự kết hợp 
ngày càng chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế, 
sự tương hỗ và thẩm thấu giữa việc xây dựng 
văn hóa với xây dựng kinh tế là sự thể hiện 
nổi bật đặc tính công nghiệp của văn hóa. 
Mục tiêu quan trọng của phát triển công 
nghiệp văn hóa chính là việc đưa cơ chế công 
nghiệp vào xây dựng văn hóa, thực hiện sự 
phát triên ôn định lâu dài và khả năng tích lũy 
của văn hóa, hình thành cơ chế mở rộng tái 
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sản xuất trong phát triển văn hóa. Đây là con 
đường còn khá mới mẻ của sự nghiệp xây 
dựng văn hóa trong thời kỳ mới. 

Thực ra, ngay từ đầu những năm 90 của 
thế kỷ XX, ở nước ta đã bắt đầu xuất hiện 
quan niệm mới về lao động văn hóa - nghệ 
thuật, khi coi đó là một loại hàng hóa đặc biệt 
và bắt đầu tìm tòi những phương thức mới 
nhằm phát triển văn hóa - nghệ thuật dưới 
điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước. Trong một số lĩnh vực như điện 
ảnh, sân khấu, xuất bản đã đòi hỏi cần hạch 
toán để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. Các 
hoạt động "lấy thu bù chi" và kinh doanh có 
lãi chính là sự đối mới cơ chế cung - cầu xuất 
hiện trong lĩnh vực văn hóa khi đó. Nó đã 
thức tỉnh ý thức thị trường của người làm văn 
hóa. Đã có sự tham gia của các hãng phim, 
các sân khấu nghệ thuật các nhà xuất bản tư 
nhân. Trước sự bùng nổ của các hoạt động 
này, Nhà nước đã ban hành những quy định, 
quy chế về cải tiến quản lý sân khấu nhạc 
nhẹ, quản lý vũ hội, chính thức cho phép 
những hoạt động kinh doanh ngành vui chơi 
giải trí văn hóa. Thị trường văn hóa đã dần 
phát triên cùng với ý thức xây dựng ngành 
công nghiệp văn hóa từng bước được hình 
thành. Đến nay, một số ngành như điện ảnh, 
xuất bản, sân khấu, biêu diễn nghệ thuật... 
đang từng bước đi vào thị trường, thực hiện 
xã hội hóa rộng rãi. Đây là bước tiến đáng 
chú ý và đáng khích lệ đê tiến hành việc xây 
dựng ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta. 

Tuy nhiên, trong những chặng đường đầu 
tiên, hàng loạt vấn đề đặt ra cần giải quyết về 
nhận thức lý luận. Chẳng hạn như mâu thuẫn 
giữa các giá trị văn hóa vốn mang tính trừu 
tượng, định tính với hiệu quả kinh tế thị 
trường vốn mang tính cụ thể, định lượng; 
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mâu thuẫn giữa tính cấp bách của phát triển 
văn hóa với nhận thức lạc hậu của nhiều 
người đối với công nghiệp văn hóa; mâu 
thuần giữa khả năng tăng trưởng nhanh chóng 
của tiêu dùng văn hóa với sự lạc hậu của 
phương thức sản xuất văn hóa, cơ chế kinh 
doanh văn hóa chưa có sự linh hoạt và đồng 
bộ; mâu thuẫn giữa nhu cầu bức thiết của 
công nghiệp văn hóa và hệ thống chính sách 
không nhất quán dẫn tới sự chia cắt giữa các 
ngành nghè, các khu vực theo lối mạnh ai nấy 
làm; mâu thuẫn giữa nhu cầu rất lớn của công 
nghiệp văn hóa với tiền vốn và nguôn vốn xã 
hội chưa thu hút được. Rõ ràng, đã đến lúc 
cần có nhận thức mới đối với tầm quan trọng 
của công nghiệp văn hóa. 

2 — Ý nghĩa quan trọng của phát triển 
công nghiệp văn hóa 

Hiện nay sức mạnh tổng hợp của đất nước 
đang tăng lên, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ 
văn hóa của các tầng lớp nhân dân được nâng 
cao và trong tình hình nhiêu loại tư tưởng văn 
hóa tác động lẫn nhau trong phạm vi thế giới 
thì ý nghĩa của việc phát triển thật nhanh 
ngành công: nghiệp văn hóa ngày càng trở 
nên bức thiết. Có thể khẳng định một cách 
chắc chắn rằng, xây dựng công nghiệp văn 
hóa là tiền đề hết sức quan trọng đề xây dựng 
một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc. Đảng và Nhà nước ta coi việc xây dựng 
văn hóa phải đồng bộ và tương xứng với tăng 
trưởng kinh tế. Hai việc này phải nâng đỡ bô 
sung cho nhau. Việt Nam muốn hiện đại hóa 
không những phải có sự phồn vinh về kinh tế 
mà còn phải có sự phôn vinh về văn hóa. Cho 
nên công nghiệp văn hóa lấy phương thức sản 
xuất hiện đại hóa làm đặc trưng là cực kỳ 
quan trọng trong quá trinh thực hiện mục 
tiều này. 

Xây dựng công nghiệp văn hóa là tiến 
hành xây dựng văn hóa trong tình hinh mới, 
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sử dụng điều kiện thuận lợi của cơ chế thị 
trường và kỹ thuật cao để tạo nên sự phát 
triển mạnh mẽ của sự nghiệp văn hóa - nghệ 
thuật. Việc phát triển văn hóa thích ứng với 
sự phát triển của xã hội cần có cơ chế công 
nghiệp, việc thu hút kỹ thuật mới sáng tạo 
sản phẩm văn hóa càng cần phải có cơ chế 
công nghiệp. Tận dụng cơ chế công nghiệp 
và thông qua thị trường để khai thác tài 
nguyên văn hóa, công nghiệp văn hóa có 
năng lực mở rộng tái sản xuất, giải phóng và 
phát triển sức sản xuất văn hóa. Phải thông 
qua phát triển công nghiệp văn hóa mới có 
thể không ngừng thỏa mãn nhu cầu văn hóa 
ngày càng cao và đa dạng của quần chúng 
nhân dân. Cùng với sự tăng trưởng thu nhập 
của người dân, sự tăng lên của ty trọng chỉ 
cho vui chơi văn hóa và sự tăng nhiều lên của 
thời gian tiêu dùng văn hóa, tổng lượng tiêu 
dùng văn hóa nâng cao lên nhanh chóng thì 
tính chọn lựa của mọi người đối với sản phẩm 
văn hóa cũng ngày một nhiều lên. Thực tế ấy 
chỉ có thể trông chờ vào sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghiệp văn hóa vì chỉ có công 
nghiệp văn hóa mới có khả năng tạo nên hệ 
thống sản xuất và phục vụ văn hóa nhiều 
chủng loại, nhiều cấp độ, nhiều loại hình; 
mới có thể đáp ứng các yêu cầu về số lượng, 
chất lượng đa dạng hóa, đây nhanh việc phô 
cập văn hóa. 

Phát triển công nghiệp văn hóa là nhu cầu 
của phát triển kinh tế quốc dân và xã hội. 
Mục tiêu của chúng ta là xây dựng nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do 
đó việc phát triển công nghiệp văn hóa sẽ 
thúc đây việc xây dựng và kiện toàn thể chế 
văn hóa thích ứng với thể chế kinh tế thị 
trường. Những việc làm đó sẽ tác động trực 
tiếp tới tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây 
dựng đầy đủ công nghiệp văn hóa có thê tối 
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ưu hóa kết cấu công nghiệp nhà nước, xúc 
tiến việc điều chỉnh kết cấu kinh tế quốc dân. 
Công nghiệp văn hóa là một ngành công 
nghiệp có khả năng rõ rệt về mặt xúc tiến 
việc làm. Mặt khác, phát triển công nghiệp 
văn hóa sẽ thúc đây việc nâng cao văn hóa 
quốc dân và thực hiện tiến bộ xã hội, tạo ra sự 
phát triển nhịp nhàng giữa kinh tế và văn hóa, 
hình thành môi trường văn hóa tốt đẹp. 

Phát triển công nghiệp văn hóa cũng là 
con đường để văn hóa Việt Nam tham gia 
cạnh tranh trên thị trường văn hóa quốc tẾ, 
tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. 
Là một bộ phận hợp thành quan trọng của sức 
mạnh tổng hợp đất nước, văn hóa ngày càng 
trở thành "quyền lực mềm" có vai trò không 
thể thay thế. Trình độ phát triển công nghiệp 
văn hóa dần dân trở thành tiêu chí quan trọng 
để xác định trình độ phát triển văn hóa đất 
nước. Đó là lý do mà nhiều quốc gia chú 
trọng thúc đấy chiến lược phát triển công 
nghiệp văn hóa của nước mình. Hơn nữa, 
trong bối cảnh cần giữ chủ quyền và tính độc 
lập của văn hóa thì Việt Nam muốn chống lại 
ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai nhất là sự 
xâm thực của nhiều hiện tượng phản văn hóa 
thì phải đấy nhanh việc xây dựng công 
nghiệp văn hóa, nâng cao sức cạnh tranh và 
tỷ lệ thị phần quốc nội trong thị trường hàng 
hóa văn hóa. Hiện nay chủ nghĩa tư bản quốc 
tế có mưu đồ lợi dụng ưu thế công nghiệp văn 
hóa của nước mình thúc đẩy việc bá quyền 
văn hóa trong cạnh tranh thị trường văn hóa 
quốc tế. Đối mặt với tình hình gay gắt như 
vậy nước ta phải biết sử dụng và phát huy tối 
đa tài nguyên văn hóa độc đáo của mình, đẩy 
mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa dân tộc, 
từng bước chiếm lấy thị phần nhất định trong 
thị trường văn hóa quốc tế góp phần bảo vệ 
chủ quyền và an ninh văn hóa của nước ta, 
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thúc đấy sự tiến bộ và phôn vinh của văn hóa 
dân tộc. 

3 - Phải đổi mới hơn nữa để có bước 
phát triển trong việc xây dựng ngành công 
nghiệp văn hóa 

Trước hết, chúng ta yêu cầu những đơn vị 
sự nghiệp, xí nghiệp làm công việc sản xuất 
sản phẩm tỉnh thần phải tiếp tục đặt hiệu quả 
xã hội lên hàng đầu, sau đó mới chú trọng 
đến hiệu quả kinh tế. Cùng với sự phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, việc lưu thông sản phẩm tỉnh thần 
ngày càng liên hệ chặt chế với các quy luật 
của cơ chế thị trường, vấn đề hiệu quả kinh tế 
trở nên nối bật. Hiệu quả kinh tế tốt, chúng có 
lợi cho việc phát triển tự thân của văn hóa. 
Mục đích căn bản phát triển của việc xây 
dựng công nghiệp văn hóa của chúng ta 
không phải là để kiếm tiền mà là để nâng cao 
tố chất văn hóa khoa học của nhân dân, xây 
dựng con người với 5 đức tính cơ bản mà 
Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII đã nêu 
ra, bảo đảm xây dựng nên tảng tinh thần vững 
chắc cho sự nghiệp đổi mới của chúng ta. 
Xây dựng công nghiệp văn hóa không thể đi 
chệch hướng với những mục tiêu căn bản 
này. Chúng ta phải nhìn thấy sáng tạo vĩ đại 
của nhân dân Việt Nam mấy nghìn năm nay 
với nguôn tài nguyên văn hóa vô cùng phong 
phú đã tích luỹ được và sự phát triên nhanh 
chóng của xây dựng kinh tế và phát triển văn 
hóa, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đối 
mới tới nay. Nước ta có điều kiện đề phát 
triên thành nước có ngành công nghiệp văn 
hóa. Đề làm việc này phải thực hiện những 
khâu căn bản dưới đây: 

a ~ Trước hết cân đổi mới tư duy xây dựng 
quan niệm mới vê phát triển công nghiệp 
văn hóa 

Muốn xây dựng công nghiệp văn hóa 
trước hết phải đôi mới quan niệm của chúng 
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ta về lĩnh vực mới mẻ này. Một là, phải thay 
đối tư tưởng coI SỰ nghiệp văn hóa là ngành 
nghề _phi sản xuất. Trước đây có quan niệm 
cho rằng sự nghiệp văn hóa là ngành nghề phi 
sản xuất không thể đem lại của cải cho xã 
hội. Về cơ bản Chính phủ cung cấp phúc lợi 
miễn phí cho quần chúng nhân dân. Đối mới 
tư duy là phải COI Sự nghiệp văn hóa cũng là 
một ngành sản xuất, có khả năng tạo ra các 
sản phẩm tinh thần cao đẹp, đồng thời mang 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Hai là, phải 
nhìn đúng các vấn đề xuất hiện trong thị 
trường văn hóa. Pháp luật, cơ chế, thể chế và 
ý thức quần chúng của nước ta đang ở vào 
thời kỳ biến đổi nhanh chóng. Trong thị 
trường văn hóa khó tránh khỏi xuất hiện các 
vấn đề phức tạp. Không thể vì tồn tại nhiều 
vấn đề phức tạp mà phủ định thị trường văn 
hóa, làm ảnh hưởng đến việc tìm tòi xây dựng 
công nghiệp văn hóa. Ba là, phải tạo dựng 
một cách vững chắc quan niệm mới về công 
nghiệp văn hóa, mạnh dạn tim tòi mô hình 
mới hiệu quả. Phát triển công nghiệp văn hóa 
là một biến đối quan trọng đối với phương 
thức phát triển văn hóa. Phát triển công 
nghiệp văn hóa là một công việc hoàn toàn 
mới mẻ trong xây dựng văn hóa, đòi hỏi 
chúng ta phải mạnh dạn, táo bạo tìm ra những 
bước đi sao cho vững chắc và hiệu quả nhất 

b - Tạo ra sự chuyên biến về hệ thống 
chính sách và cơ chế quản lý văn hóa 
khoa học 

Công nghiệp văn hóa là một ngành công 
nghiệp, vì thế nó cần đến một hệ thống chính 
sách phù hợp. Trình độ quản lý hành chính về 
văn hóa trực tiếp tác động vào sự phát triển 
của công nghiệp văn hóa. Về đường lối quản 
lý, phải tiến lên từ làm văn hóa từ mong cho 
văn hóa là chính đến quản văn hóa là chính. 
Trong tình hình mới, việc quản lý văn hóa 
đòi hỏi phải có hành lang pháp lý thuận lợi 
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cho quá trình sản xuất và tiêu dùng văn hóa. 
Đối tượng quản lý chủ yếu phải là thị trường, 
cơ chế quản lý khoa học phải có khả năng 
kiêm soát thị trường, thị trường dẫn dắt doanh 
nghiệp. Về phương pháp quản lý, lầy quản lý 
vĩ mô làm chính, quản lý vi mô làm phụ. Về 
biện pháp quản lý, vừa tông hợp cả những 
biện pháp về kinh tế và pháp luật, hành 
chính, giáo dục, dư luận, tin tức. 

Việc đôi mới cơ cấu quản lý văn hóa của 
Nhà nước nhất định phải tuân theo nguyên 
tắc thống nhất, tinh giản, hiệu quả, tiến hành 
tổ chức lại một cách khoa học các tổ chức 
quản lý văn hóa để cho việc quản lý phù hợp 
với quy luật phát triển văn hóa và xây dựng 
công nghiệp văn hóa. 

c — Thúc đây cải cách các đơn vị sự nghiệp 
văn hóa 

Nhiệm vụ cấp bách nhất và khó khăn nhất 
trong việc xây dựng công nghiệp văn hóa là 
việc xác lập vị trí của đơn vị sự nghiệp, xi 
nghiệp văn hóa như là chủ thể công nghiệp 
văn hóa. Tình hình phát triển của chủ thể 
công nghiệp văn hóa trực tiếp quyết định 
trình độ phát triển của công nghiệp văn hóa. 
Phải căn cứ vào tỉnh thần thúc đấy nhanh đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước đề đấy nhanh đối 
mới đơn vị sự nghiệp văn hóa. Chúng ta cố 
thể chia đơn vị xí nghiệp sự nghiệp văn hóa 
chủ yếu thành hai loại lớn mang tính công ích 
và phi công ích, lợi nhuận và phi lợi nhuận. 
Đối với các đơn vị văn hóa mang tính công 
ích như thư viện, nhà bảo tàng công cộng và 
đơn vị làm nghệ thuật (được nhà nước giúp 
đỡ), phải được đầu tư tài chính. Nhà nước 
nhất định phải g1Úp đỡ, nâng đỡ những đơn vị 
sự nghiệp này. Đối với đơn vị văn hóa có tính 
công ¡ch dùng vào các hạng mục kinh doanh 
tự mình phát triển về mặt thuế phải thực hiện 
chính sách thuế suất bằng 0 hoặc thuế suất 
thấp. Đối với đơn vị công nghiệp phi công 
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ích (lợi nhuận) phải từng bước đưa họ vào thị 
trường thông qua cạnh tranh thị trường để 
thúc đây họ phát triển. Đã là đơn vị kinh 
doanh văn hóa thì phải đi sâu hơn nữa vào 
nên kinh tế thị trường, xây dựng tốt hơn nữa 
cơ chế quản lý kinh doanh hiện đại. Có thể áp 
dụng việc đầu tư tài chính giảm dần hằng 
năm cho tới khi hoàn toàn xóa bỏ sự hỗ trợ, 
đầu tư kinh phí của Nhà nước. Doanh nghiệp 
sau khi đôi mới cơ chế phải nâng cao trách 
nhiệm kinh doanh, tăng Cường quản lý nội 
bộ, thu hút mạnh mẽ vôn và công nghệ hiện 
đại, thu nhập của người lao động ngày càng 
tăng lên. 

d - Có chính sách xây dựng công nghiệp 
văn hóa 

Căn cứ vào thực trạng văn hóa hiện nay 
của nước ta với trình độ phát triển tổng thể 
của kinh tế quốc dân và tính cấp bách của xây 
dựng công nghiệp văn hóa trước mắt, cần có 
sự nâng đỡ tích cực của Nhà nước đối với sự 
nghiệp xây dựng công nghiệp văn hóa. Một 
là, định ra chính sách sử dụng tài nguyên văn 
hóa, chính sách thuế tài chính, chính sách bồi 
dưỡng nhân tài về văn hóa nghệ thuật, chính 
sách xã hội hóa, nhằm tạo môi trường rộng 
thoáng cho sự phát triển công nghiệp văn 
hóa. Hai là, định ra các chính sách về kết cấu 
công nghiệp văn hóa, chính sách tô chức 
quản lý và chính sách phân bố khu vực, 
ngành nghề văn hóa. Phải đặc biệt chú trọng 
chính sách phát triển khoa học kỹ thuật, dựa 
vào tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao 
trình độ công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh 
tế. Tổ chức và kết cấu của công nghiệp văn 
hóa phải chủ yếu dựa vào thị trường để tiến 
hành điều tiết. Chính phủ phải tăng cường 
xây dựng các cơ chế, chính sách để bù đắp 
cho sự thiếu hụt của điều tiết thị trường, thúc 
đầy tô chức và bố cục hợp lý. Ba !à, xây dựng 
hệ thống pháp lý nhằm bảo đảm thực hiện 
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chính sách công nghiệp văn hóa. Chính sách 
công nghiệp văn hóa một khi đã xây dựng 
nên thì phải có hiệu lực pháp lý. Thể chế hóa 
các chính sách văn hóa nhằm phát huy vai trò 
quy phạm, chỉ đạo và xúc tiến việc xây dựng 
công nghiệp văn hóa phát triển. 

e — Bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ, phát huy 
và quy phạm hóa thị trường văn hóa 

Công nghiệp hóa kiểu mới là loại hình 
công nghiệp tập trung tri thức và tập trung 
vốn. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố bảo 
đảm cho thị trường văn hóa phát triển lành 
mạnh, trực tiếp quyết định sự tôn tại và phát 
triền của công nghiệp văn hóa. Do đó, việc 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo hộ quyền SỞ, hữu trí 
tuệ là điều kiện tất yếu để phát triển công 
nghiệp văn hóa. Muốn thế phải hoàn thiện 
hơn nữa quyền sở hữu trí tuệ nhằm khuyến 
khích sáng tạo văn hóa mới. 

Thị trường văn hóa có phát triển tốt đẹp và 
có trật tự lành mạnh hay không trực tiếp 
quyết định sự phát triển của công nghiệp văn 
hóa. Vì vậy tăng cường quản lý thị trường 
văn hóa chính là nhằm tạo ra môi trường 
thuận lợi cho công nghiệp văn hóa phát triển. 
Nhà nước cần quan tâm phát triên thị trường 
văn hóa, coi trọng xây dựng cơ sở thị trường 
văn hóa, xây dựng hệ thống lưu thông hàng 
hóa văn hóa hiện đại. Đẩy mạnh việc xây 
dựng hệ thống pháp luật về thị trường văn 
hóa. Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động 
kinh doanh văn hóa phi pháp, bảo đâm tính 
hợp pháp của chủ thể kinh doanh thị trường 
văn hóa trong hoạt động xuất nhập hàng hóa 
văn hóa và giao dịch giữa người kinh doanh 
và người tiêu dùng, từng bước hinh thành cơ 
chế quản lý văn hóa có lợi cho thị trường văn 
hóa và công nghiệp văn hóa phát triển lành 
mạnh tốt đẹp. C 


33 


(giiên cứu - rao đổi 


ĐỀ HHẮC PHỤC TÌNH TRANG SUV THOẾ¡ 
VỀ TƯ TƯỞNG, ĐAO ĐỨC, LỐI SỐNG 
của MỘT BỘ PHÊN 
CñN BỘ, ĐNG VIÊN HIÊN NRV 


ẢNG ta là Đảng cầm quyền. Sức mạnh 
của Đảng được thê hiện ở sức mạnh 


của từng đảng viên. Đây là sự hội tụ về 
nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng. Tuy nhiên, hiện 
nay do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
trong Đảng có một bộ phận cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống; tình trạng quan liêu, lãng phí, tham 
những có chiều hướng gia tăng... là những 
nguyên nhân quan trọng làm suy yếu Đảng. 
Thực tế đáng lo ngại này làm ảnh hưởng tới 
uy tín và sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay. 

Tình hình đó đặt ra yêu cầu đôi mới và nâng 
cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; 
tăng cường quản lý đẳng viên, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng nhằm tạo sự thống nhất về 
nhận thức, ý chí hành động trong Đảng. Đây 
được xem như một trong những giải pháp tích 
cực để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên hiện nay. 

1 - Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh 
để thực sự là nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động của mỗi người 
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Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một 
trong những yếu tố quan trọng để nâng cao 
nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hình 
thành và củng cố niềm tin cho cán bộ, đẳng 
viên vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Từ đó giúp họ có đủ trình độ 
và khả năng thường xuyên giữ vững niềm tin 
cho chính mình và đấu tranh phê phán những 
quan điểm, tư tưởng sai trái của các lực lượng 
thù địch. 

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết 
phải bảo đảm cho cán bộ, đẳng viên nắm được 
một cách hệ thống: hiểu rõ bản chất cách mạng 
và khoa học của những nguyên lý, lý luận 
Mác - Lê-nin và biết vận dụng nó một cách 
sáng tạo vào thực tiễn đất nước để phân tích 
những hiện tượng phức tạp đang diễn ra. Đông 
thời, thông qua đó khẳng định sức sống và giá 
trị bên vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; 
khẳng định tính đúng đắn hợp quy luật của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tin 
tưởng vào xu thế tất yếu và khả năng hiện thực 
của chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề cơ bản, 
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cốt lõi nhất để xây dựng thế giới quan khoa 
học, nhân sinh quan cộng sản, hình thành niềm 
tin, lý tưởng cách mạng cho mỗi cán bộ, đẳng 
viên hiện nay. 

Nâng cao -chất lượng giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không 
dừng ở những nhận thức cảm tính mà phải 
chuyển hóa thành tình cảm, niềm tin, ý chí, 
động cơ và hành động cách mạng của mỗi cán 
bộ đảng viên. Từ đó tạo cơ sở để trước những 
diễn biến phức tạp ở trong nước và quốc tế 
cũng như những vấn đề nảy sinh trong cuộc 
sống hằng ngày, cán bộ, đảng viên có khả năng 
phân ch, lý giải để phân biệt được đúng, sai, 
tốt, xấu, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư 
tưởng vững vàng, nhãn quan chính trị đúng 
đắn, thái độ chính trị dứt khoát, hành động 
kịp thời đấu tranh sắc bén với những người 
muốn bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; bác bỏ con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội để chúng ta bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đối 
mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

2 - Tăng cường giáo dục về Đảng và 
đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ, 
đảng viên 

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 
về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 
là Đảng cầm quyền, vừa là hạt nhân của hệ 
thống chính trị, vừa giữ vai trò lãnh đạo toàn xã 
hội. Thông qua hệ thống chính trị, Đảng quy tụ 
và phát huy SỨC mạnh của toàn dân; làm cho 
quan điểm, đường lỗi, chính sách của Đảng giữ 
vai trò chủ đạo đối với sự phát triển của xã hội. 
Trong tiến trình cách mạng của nước ta suốt 75 
năm qua, sự lãnh đạo của Đảng đã được thử 
thách và khẳng định điều đó. 

Hiện nay, cần tăng cường giáo dục nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, 
vai trò của Đảng thông qua việc giáo dục sâu 
sắc lịch. sử Đảng; Điều lệ Đảng, cương ñ linh, 
đường lối, quan điểm của Đảng trong quá trình 
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lãnh đạo cách mạng; những thành tựu của cách 
mạng do Đảng mang lại, qua đó giúp họ xác 
định động cơ đúng đắn khi đứng trong hàng 
ngũ Đảng, sẵn sàng cống hiến hy sinh cho sự 
nghiệp cách mạng cao cả của Đảng. 

Tăng Cường giáo dục vê bản chất giai cấp 
Công nhân của Đảng. Đảng là đội tiên phong 
của giải cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi 
ích của giải cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. Ở nước ta, bản chất giải 
cấp công nhân của Đảng hòa quyện nhuần 
nhuyễn với tinh thần dân tộc. Giai cấp công 
nhân Việt Nam có quan hệ máu thịt với giai cấp 
nông dân và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc. 
Lợi ích của Đảng, của giai cấp công nhân thống 
nhất với lợi ích của nhân dân lao động và của 
toàn dân tộc. Giáo dục bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng chính là giúp cho cán bộ, đảng 
viên nhận thức đúng đắn những điều quan 
trọng đó. 

Tăng cường giáo dục về nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt của Đảng. Đảng ta là một tổ chức 
chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động, lấy tập 
trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cao nhất, 
thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự 
phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ 
luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương 
lĩnh chính trị và Điêu lệ Đảng. Đây là những 
nguyên tắc được quán triệt và tuân thủ tuyệt đối 
trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Một đảng 
cách mạng chỉ vững mạnh khi nó được thực thi 
những nguyên tắc đó với tính kỷ luật cao, tự 
giác và thống nhất từ trên xuống dưới. 

Điều quan trọng hiện nay là cần kiên quyết 
đâu tranh với những khuynh hướng dân chủ 
hình thức hoặc dân chủ cực đoan, lợi dụng 
dân chủ để gây rối, chia rẽ, bè phái, mất đoàn 
kết trong Đảng, hoặc mị dân, theo đuôi quân 
chúng lạc hậu làm suy yếu Đảng. Nếu xa rời 
hoặc nhận thức sai lệch nguyên tắc tập trung 
dân chủ là làm mất đi sức mạnh của tô chức 
Đảng từ trong bản chất, từ trong nhận thức và 
hành động. 
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3 - Đổi mới phương thức giáo dục chính 
trị tư tưởng 

Ngoài những chương trình học tập hệ thống, 
cần thông qua môi trường thực tiễn của xã hội 
để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên giúp 
họ vận dụng, kiểm nghiệm các tr thức lý luận 
đã tiếp thu ở nhà trường, đồng thời tự tổng kết, 
rút ra những tri thức, những kinh nghiệm cần 
thiết. Mặt khác, thực tiễn là môi trường thử 
thách đối với cán bộ, đảng viên về lập trường tư 
tưởng, bản lĩnh chính trị, lý tưởng và động cơ 
phần đấu, ý thức trách nhiệm... Ở đây, những 
cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất suy thoái 
sẽ tự bộc lộ bản chất thật của mình và sẽ bị 
cuộc sống loại bỏ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cùng một lúc có thể 
giữ nhiều cương vị công tác khác nhau, sinh 
hoạt trong nhiều tô chức khác nhau. Cho nên 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải triển 
khai đồng bộ trong tổ chức của Đảng và các tổ 
chức chính trị, xã hội. Như vậy, giúp cho cần 
bộ, đảng viên không chỉ có nhận thức thống 
nhất về chính trị, tư tưởng, mà còn thống nhất 
trong ý chí và hành động, nhờ đó có thể tránh 
được nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, 
đạo đức, lối sống. 

Nhận thức khoa học về tư tưởng, chính trị, 
tình cảm cách mạng và niềm tin sâu sắc, hướng 
về một lý tưởng sống cao đẹp là tự mỗi cá nhân 
cảm nhận, tôn vinh và hy sinh, phân đấu cho lý 
tưởng cao cả đó. Vấn đề quan trọng là làm cho 
mỗi người cán bộ, đảng viên có ý thức sâu sắc 
về trách nhiệm của mình để từ đó tự giác, tích 
cực tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Chính 
nhờ tự giáo dục nên mỗi cán bộ, đẳng viên có 
thể chiến thắng giặc "nội xâm" vượt qua những 
khó khăn, thử thách, những cám dỗ tầm thường 
của cuộc sống để không bị suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

4 - Thường xuyên tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận làm rõ con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội để củng cố niềm tin cho cán 
bộ, đảng viên 
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Ở nước ta hiện nay, tình trạng suy thoái về 
tư tướng, chính trị của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên còn có nguyên nhân từ sự hạn chế 
nhận thức về mô hình và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, không ít vấn đề 
lý luận và thực tiễn đặt ra cũng như trước những 
tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động không 
phải không có những người không đủ trình độ 
phân tích, luận giải, đấu tranh dẫn đến hoang 
mang, dao động, giảm sút niềm tin vào lý 
tưởng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà Đảng và 
nhân dân ta đã lựa chọn. 

Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội 
dựa trên sự chỉ dẫn về lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những 
quan điểm rất cơ bản về chủ nghĩa xã hội được 
C.Mác, Ph.Áng-ghen, V.I.Lê-nin nêu ra cho 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Song đó chỉ là 
những nguyên lý chung nhất, phổ biến nhất, cơ 
bản nhất mang tính định hướng. Điều quan 
trọng là phải vận dụng lý luận đó sao cho phù 
hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Sự 
nghiệp đôi mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta hiện nay lại hoàn toàn mới mẻ, chưa có 
tiền lệ trong lịch sử, nhiều vấn đề mới đặt ra hết 
sức phức tạp. Đó chính là những tác động 
không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, động cơ và 
ý chí phần đấu của cán bộ, đẳng viên. Do đó, lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta cần được bổ sung, 
phát triển trước yêu cầu mới của thực tiễn. 

Tăng cường tông kết thực tiễn để rút ra 
những kết luận khoa học nhằm bổ sung, phát 
triên lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta chính là tạo 
tiền đề, điều kiện cho việc trang bị những tri 
thức khoa học cần thiết đê nâng cao trình độ lý 
luận cho cán bộ, đảng viên. Từ đó có thể ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, giảm sút lòng tin, 
tăng cường khả năng “?niễn dịch” cho cán bộ, 
đảng viên trước sự tác động xấu bởi những 
tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực 
thù địch. 
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5 ~ Kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng, 
phẩm chất đạo đức, lối sống với việc quản lý 
cán bộ, đảng viên 

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo 
đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên 
hiện nay không chỉ có nguyên nhân từ sự hạn 
chế về nhận thức, thiếu ý thức tu dưỡng rèn 
luyện mà còn có nguyên nhân rất quan trọng là 
sự quản lý thiếu chặt chẽ cán bộ, đảng viên của 
các tô chức đảng. Do đó, để khắc phục tình 
trạng này, một mặt phải tăng cường công tác 
giáo dục; mặt khác phải đối mới công tác quản 
lý cán bộ, đảng viên ngay từ mỗi tổ chức cơ sở 
đảng. Sự kết hợp có hiệu quả này là giải pháp 
tích cực để ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên hiện nay. Đổi mới công tác 
quản lý cán bộ, đẳng viên bảo đảm sự giám sát 
chặt chẽ của tổ chức đảng đối với từng cán bộ, 
đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú. 

Tăng cường trách nhiệm quản lý của cấp ủy 
theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, đẳng 
viên. Các cấp ủy hiểu rõ và nắm chắc đội ngũ 
cán bộ, đảng viên trong phạm vi lãnh đạo, quân 
lý của mình. Nắm chắc đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên không chỉ nắm ưu điểm, nhược điêm của 
từng người mà còn kịp thời nắm được diễn biến 
tư tưởng, quan điểm và đạo đức, lối sống của 
họ. Thường xuyên đi sâu, đi sát thực tế để kiểm 
tra, xem xét, đánh giá việc chấp. hành đường 
lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên. Không nên quản 
lý cán bộ, đảng viên chỉ thông qua báo cáo tông 
kết và phân loại, bình bầu các danh hiệu hằng 
năm mà cần tô chức những cuộc đối thoại cởi 
mở, dân chủ với cán bộ, đảng viên và quân 
chúng nhân dân; lắng nghe ý kiến nhận xét của 
nhân dân về cán bộ, đảng viên. Phải coi uy tín 
của cán bộ, đảng viên đối với quần chúng là 
một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên. 

Thực hiện dân chủ, công khai và tiếp thu 
thông tin từ nhiều phía trong việc đánh giá 
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cán bộ, đảng viên. Đánh giá cán bộ đúng sẽ là 
điều kiện, là cơ sở cho việc quy hoạch, lựa 
chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Ngược lại, nếu 
đánh giá cán bộ sai, tất yếu sẽ dẫn đến sai lầm 
trong việc lựa chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng 
cán bộ và hậu quả sẽ thật khôn lường. Để đánh 
giá đúng cán bộ, đảng viên, cấp ủy phải có 
quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, 
lịch sử, cụ thể và thật sự công tâm, trung thực. 
Khi nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên cần 
xem xét về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính 
trị, tác phong, lối sống, ưu, nhược điểm trong 
quá trình công tác và các mối quan hệ xã hội 
của người được đánh giá. Phải năm vững diễn 
biến tư tưởng của họ trong những thời điểm lịch 
sử có tính bước ngoặt của tỉnh hình. Đánh giá 
cán bộ, đảng viên không chỉ là trách nhiệm của 
các cấp quản lý mà còn phải coi trọng và biết 
sử dụng tốt các kênh thông tin khác như: chỉ 
bộ; người cộng sự, quần chúng nhân dân nơi cư 
trú của cán bộ, đẳng viên và dư luận xã hội. 

Cần thực hiện dân chủ khi nhận xét, đánh 
giá và thông báo công khai cho cán bộ, đảng 
viên. Người được đánh giá có quyền phản hôi, 
bảo lưu ý kiến đánh giá về bản thân mình, 
nhưng phải chấp hành khi đã có kết luận của 
cầp có thấm quyên. 

Quản lý tốt các quan hệ xã hội của cán Độ, 
đảng viên. Trong điều kiện đôi mới, phát triển 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân gắn với 
thị trường và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay, quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên 
ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực của đời 
sông xã hội. Không loại trừ khả năng các thế 
lực thù địch thông qua nhiều hình thức để mua 
chuộc, lôi kéo làm tha hóa cán bộ, đảng viên. 
Quan hệ xã hội của nhiều cán bộ, đẳng viên 
ngày càng phong phú, phức tạp và trở nên khó 
kiểm soát hơn. 

Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, giữ vựng nguyên tắc tập 
trung dân chủ; thực hiện chế độ báo cáo của 
đảng viên với tổ chức đảng, chính quyền khi 
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tham gia bất kỳ tô chức xã hội nào và phải được 
tổ chức đồng ý là yêu cầu rất cần thiết, không 
thể bỏ qua. Như vậy, phải duy trì hình thức sinh 
hoạt đảng đều đặn, có nền nếp, có chất lượng: 
đầy mạnh tự phê bình và phê bình, thực hiện có 
chất lượng công tác kiểm tra các hoạt động của 
đảng viên. 

Đối mới công tác lập và quản lý hồ sơ của 
cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng. 
Thực tế cho thấy, chính vì buông lồng quản lý 
và sự quan liêu trong công tác quản lý hồ SƠ 
của cán bộ, đẳng viên nên cấp ủy không nắm 
được cán bộ, đẳng viên, không theo dõi kịp thời 
những diễn biến tư tưởng và hành động của họ 
dẫn đến sử dụng, bố trí một số cán bộ kém đạo 
đức, sa sút phẩm chất chính trị, non yếu về 
trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động vào 
những cương vị lãnh đạo, quản lý. Nhiều khi số 
cán bộ này bị tha hóa, biến chất nhưng vẫn nằm 
ngoài vòng kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở 
đảng. Một số cán bộ, đảng viên vi phạm 
nguyên tắc đảng và pháp luật Nhà nước nhưng 
không bị tô chức đảng phát hiện và xử lý 
nghiêm. Việc lập hô sơ một cách khoa học với 
những quy định chặt chẽ, cụ thể không chỉ giúp 
cho cơ quan đảng hiểu về tiêu sử bản thân của 
cán bộ, đảng viên mà còn nắm chắc quá trình 
đào tạo, học tập, tu đưỡng, rèn luyện, phẫn đấu 
và công hiến cho cách mạng của cán bộ, đảng 
viên qua các thời kỳ khác nhau. 


6 - Kết hợp giáo dục, thuyết phục với 


kiểm tra xử lý nghiêm những người vi phạm 
nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà 


“ 


nước 

Công tác kiêm tra có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong công tác xây dựng đảng nói chung 
và trong đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của bộ phận 
cán bộ, đảng viên nói riêng. Nó góp phần nâng 
cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, 
làm cho sự lãnh đạo gắn bó với thực tiễn, bảo 
đảm sự thống nhất giữa đường lối, chính sách 
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với việc tổ chức thực hiện; giữa lời nói và 
việc làm; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục 
bệnh quan liêu, chủ quan, duy ý chí trong lãnh 
đạo, ngăn chặn sự chia rẽ, mất đoàn kết và Suy 
thoái của cán bộ, dâng viên. 

Để thực hiện tốt điều đó chúng ta cần nâng 
cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra 
đối với việc ngăn chặn, đây lùi tình trạng suy 
thoái của cân bộ, đảng viên hiện nay. Công tác 
kiểm tra phải trở thành công việc thường 
xuyên, trực tiếp hằng ngày của các cấp ủy, của 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, 
chứ không chỉ của cơ quan tham mưu, ủy ban 
kiểm tra các cấp. Nội dung công tác kiểm tra 
của Đảng cần tập trung chủ yếu vào kiểm tra 
việc chấp hành và thực hiện đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
g1aO; kiểm tra dấu hiệu vi phạm và hành vi 
vi phạm của các tổ chức Đảng, của cán bộ, 
đảng viên, đấu tranh khắc phục tình trạng suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống 
nhất là đối với các quan điểm sai trái, cơ hội 
chính trị, bảo vệ quan điểm, đường lối của 
Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
sự đoàn kết, thông nhất trong Đảng. 

Tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ 
của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị 
của cán bộ, đảng viên, trong đó lưu ý những 
biểu hiện như thiếu thống nhất về nền tảng tư 
tưởng, đường lỗi chủ trương, chính sách, pháp 
luật; phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ về 
bản chất giai cấp của Đảng, dao động hoài nghỉ 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xa rời 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại 
đường lối của Đảng. Kịp thời phát hiện và đưa 
ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội chính trị, vi 
phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; những kẻ thoái hóa, biến chất về đạo 
đức, lối sống. 

Công tác kiểm tra càn xây dựng kế hoạch 
chỉ tiết, nắm vững những vấn đề chủ yếu, 
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những đối tượng cụ thể để xử lý, giải quyết dứt 
điểm ở từng tô chức và từng cá nhân vi phạm 
nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Phối hợp công tác 
kiểm tra của cơ quan tham mưu vê công tác tư 
tưởng với ủy ban kiểm tra các cấp để kịp thời 
phát hiện dấu hiệu và mức độ suy thoái về tư 
tưởng, chính trị đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên. Phối hợp các hình thức kiểm tra, coi 
trọng cả kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định 
kỳ và kiểm tra trực tiếp, gián tiếp. 


Thực hiện những vấn đề nêu trên, chi bộ có 
vị trí vai trò rất quan trọng. Thường xuyên lấy 
kết quả thực nhiện nhiệm vụ chính trị của chỉ 
bộ, của đảng viên làm thước đo trong việc nhận 
xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Đó là, cơ sở, là 
biêu hiện cụ thê cho việc đánh giá lập trường, 
quan điểm chính trị, nhận thức và ý thức chấp 
hành đường lối của Đảng và chính sách của 
Nhà nước, trình độ giác ngộ chính trị của cán 
bộ, đảng viên. Không thể có một cán bộ, đảng 
viên không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao mà lại là một cán bộ, đảng viên tốt. 


~~ v2 Sẽ †"†”. Lỷ S2 . 
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Sinh hoạt tư tưởng trong chi bộ cần làm cho 
cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức và ý 
thức đầy đủ hơn vê mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng 
viên trong từng giai đoạn của cách mạng. 
Trong sinh hoạt chi bộ cần kịp thời và tập trung 
làm rõ những vấn đề mới _nây sinh, không để 
tồn đọng những vướng mắc, những băn khoăn 
về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Cần kịp 
thời đấu tranh tự phê bình, phê bình và uốn nắn 
những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và chính 
trị của cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ là 
tập trung nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng 
và tổ chức của Đảng. Khắc phục tình trạng đơn 
điệu, nhàm chán, trùng lắp trong sinh hoạt chỉ 
bộ và sinh hoạt chuyên môn. Sinh hoạt chi bộ 
phải nhằm vào công tác chính trị, tư tưởng và 
những yêu cầu nội dung công tác đảng là chính, 
từ đó tác động tích cực tới việc hoàn thành 
nhiệm vụ chuyên môn. Công tác đảng, công tác 
chi bộ và công tác chuyên môn luôn thống nhất 
tuy không đông nhất.L1 
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UAN liêu, tham 

những là những 

vấn đề xã hội khi 
giai cấp ra đời và được tổ 
chức thành bộ máy nhà 
nước. Chúng là những căn 
bệnh đồng hành của mọi 
nhà nước, là khuyết tật 
bẩm sinh của quyền lực, là 
biểu hiện của "sự tha hóa 
quyền lực nhà nước". Tệ 
quan liêu, tham những 
diễn ra ở tất cả các quốc 
gia, không kể quốc gia đó 
giàu hay nghèo, ở trình độ 
phát triển kinh tế thấp hay cao. Chúng len lỗi 
vào mọi mặt của đời sống xã hội, gầy ra những 
hậu quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội; làm giảm hiệu lực, hiệu 
quả của bộ máy nhà nước, làm xối mòn đạo 
đức, phâm giá con người, cần trở sự phát triên 
của xã hội. 

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta 
luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh 
phòng chống quan liêu, tham nhũng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nếu không kiên 
quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng 
phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến 
lên chủ nghĩa xã hội "Œ), Người chỉ rõ: Muốn 
chống được lãng phí, tham ô thì phải tìm ra 
nguyên nhân của nó vì đâu và trách nhiệm về 
ai? Lãng phí, tham ô là kết quả mà nguyên 
nhân là bệnh quan liêu mệnh lệnh, do đó "phải 
chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh"t?). 

Trung thành và nhất quán với tư tưởng đó 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ 
thị, đặc biệt từ Đại hội VIII và IX của Đảng 
đã xác định, quan liêu, tham nhũng là một 
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Ngăn chặn, đấy lùi 


tê quan liêu, tbamm HÙHHG - 


biên pbáp) quan trọng tiêp tục 
xây dựng, cbỉnh đôn Đảng 


ngang tâm iDiÊH UH 


NGUYÊN VŨ CÂN 


trong bốn nguy cơ cản trở công cuộc đổi mới 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất 
nước ta; đông thời đề ra nhiều chủ trương, biện 
pháp kiên quyết để đấu tranh có hiệu quả với 
tệ nạn này. Cụ thể hóa đường lối, chủ trương 
của Đảng, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là tiến 
hành sửa đối, bổ sung Bộ Luật hình sự, ban 
hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh 
cán bộ, công chức, Pháp lệnh thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí thực hiện các chương 
trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, 
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu tham 
nhũng. Gần đây nhất, ngày 29-11-2005, kỳ 
họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã nhất trí thông 
qua Luật phòng, chống tham nhũng tạo khuôn 
khổ pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng 
trong thời kỳ mới. Đó chính là sự thể hiện 
quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta 


(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 10. tr 81 
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trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm" đây 
cam øo. 

Với quyết tâm đó, thời gian qua, công tác 
đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng 
đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng 
khích lệ. Nhận thức của cán bộ, công chức và 
nhân dân về đấu tranh chống quan liêu, tham 
những đã có những chuyển biến tích cực. Các 
cấp, các ngành đã chú trọng hơn việc giáo dục, 
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho 
cán bộ, công chức; đề ra những quy định cụ 
thể như: kê khai tài sản nhà đất, cơ sở sản xuất 
kinh doanh, nguồn tài trợ cho vợ, con đi học 
và du lịch nước ngoài; nghiêm cắm dùng ngân 
sách nhà nước, tập thể làm quà biếu, quà tặng: 
xử lý và công khai trách nhiệm cán bộ lãnh 
đạo cơ quan đã để cơ quan mình, ngành mình 
xảy ra những vụ tham nhũng lớn..., nhằm răn 
đe hạn chế các điều kiện dễ nảy sinh tham 
nhũng. Bên cạnh đó, đối với cán bộ, công 
chức, chúng ta đã bước đầu thực hiện việc kê 
khai nhà đất và tài sản có giá trị đối với cán bộ 
từ trưởng phòng cấp huyện trở lên; nghiêm 
cấm việc tích tụ ruộng đất, phát canh thu tô; 
cảm vợ (hoặc chồng), con cái kinh doanh các 
ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý. Các 
biện pháp này có ý nghĩa nhất định nhằm đề 
cao tính tự giác, thực hiện kỷ luật trong đảng 
viên, cán bộ, công chức; là cơ sở cho cấp ủy và 
chính quyền quản lý, xem xét, đánh giá, bố trí, 
bô nhiệm cán bộ. Các ngành, các cấp cố gắng 
chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo gắn với công tác đấu tranh 
chống tham những, tập trung vào những lĩnh 
vực trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng và 
lãng phí, như: quản lý, sử dụng đất đai; xây 
dựng cơ bản; tài chính, tín dụng; các chương 
trình, dự án đầu tư. Do đó đã phát hiện và thu 
hồi cho nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, hàng 
ngàn héc-ta đất, cùng nhiều tài sản có giá trị 
khác; xử lý hàng chục nghìn cán bộ, công chức 
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sai phạm. Ngoài ra, việc phát hiện và xử lý 
theo kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
những vụ tham nhũng lớn như EPCO — Minh 
Phụng, Tân Trường Sanh, Nhà máy Dệt Nam 
Định.... tiếp tục làm rõ các vụ án lớn như: 
Công ty Thương mại Đồng Tháp, Công ty 
Lương thực An Giang, Công ty Dược xuất 
nhập khẩu Cà Mau, vụ Năm Cam... cũng đã có 
tác dụng phòng ngừa, rắn đe giáo dục, nâng 
cao nhận. thức của nhân dân đối với cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên tệ tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn 
chặn và đấy lùi như mong muốn. Thậm chí 
tinh trạng này còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực 
khác làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu, tốn hại đến uy tín của Đảng, gây ra 
những bức xúc và nhức nhối trong Đảng và 
trong nhân dân. Quan liêu, tham nhũng đã trở 
thành một tác nhân lớn gây mát đoàn kết trong 
nội bộ Đảng, làm xói mòn mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tô chức 
chính trị xã hội trong hệ thống chính trị ở 
nước ta. 

Vì vậy, muốn đối mới mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - 
hội trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay 
phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống 
quan liêu, tham những. 

Đảng ta là Đảng cầm quyền, là người khới 
xướng và lãnh đạo công cuộc đôi mới, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mọi thắng 
lợi và thành tựu cũng như mọi khiếm khuyết, 
tôn thất của sự nghiệp cách mạng đều gắn liên 
với trách nhiệm và sự lãnh đạo của Đảng. Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
càng phát triên sâu, rộng càng phải đây mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng 
ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Trong tình 
hình hiện nay, phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
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trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm 
vụ then chốt. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII, về cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, từ sau Đại hội IX của Đảng 
đến nay tình hình trong Đảng có chuyển biến 
tích cực trên một số mặt. Nhận thức tư tưởng 
chính trị của cán bộ, đẳng viên được nâng cao 
một bước. Những biểu hiện suy thoái đạo đức, 
lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
tiếp tục được cảnh tỉnh, răn đe. Các vụ việc 
liên quan đến tham nhũng, lãng phí, quan liêu 
tiếp tục được giải quyết một cách khá hiệu quả 
nhưng cũng còn không ít hạn chế. Một trong 
những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những yếu 
kém, bất cập trong cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu là do các cấp ủy, tô chức 
đảng, đội ngũ cán bộ, đẳng viên thực hiện 
không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Tình trạng vi phạm hoặc thực hiện sai 
lệch, không đầy đủ nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
quan liêu ngày càng diễn biến phức tạp. 

Điều đáng lưu ý là, nhiều cấp ủy, tổ chức 
đảng chưa kiên quyết chỉ đạo, tập trung giải 
quyết dứt điểm những vụ việc về tham nhũng. 
Một số chủ trương, biện pháp phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn thực hiện 
nửa vời, mang tính hình thức, chiếu lệ. Nhiều 
cấp ủy thực hiện chưa nghiêm túc, thậm chí 
còn né tránh những vụ tham nhũng lớn, nương 
nhẹ trong xử lý một số cán bộ có liên quan; 
không xử lý hoặc xử lý không nghiêm đối với 
người đứng đầu. 

Tự phê bình và phê bình là biện pháp rất 
quan trọng đề phòng ngừa, phát hiện và ngăn 
chặn tham nhũng, quan liêu. Nhưng không ít 
cấp ủy, tô chức đảng sử dụng kém hiệu quả vũ 
khí sắc bén này. Một số cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình và phê 
binh, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên 
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trong đấu tranh chống tham những. Nhiều vụ 
việc tham nhũng của cân bộ, đảng viên không 
được đấu tranh, phát hiện từ trong nội bộ cấp 
ủy, tô chức đảng mà do quần chúng tố cáo, 
phát hiện. Nhiều nơi chưa hướng dẫn, tô chức, 
lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp phê 
bình cán bộ, đảng viên; chưa công khai kết quả 
tự phê bình và phê bình để phát huy vai trò của 
nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên. 

Một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị gia trưởng, độc đoán không thực 
hiện đúng nguyên tắc tập thê lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách; lợi dụng chức quyền, coi thường sự 
lãnh đạo của tập thê để tham nhũng, quan liêu. 
Có người lấy cớ dân chủ tập thể", nhân danh 
tập thể cấp ủy, tổ chức ra những quyết định 
trái với nghị quyết của cấp trên, hòng bao che 
hoặc tạo điều kiện cho tham nhũng, quan liêu 
phát triển. 

Để đấu tranh ngăn chặn, đấy lùi tham 
nhũng, quan liêu một cách hiệu quả, trước hết 
trong bộ máy của Đảng, cần thực hiện những 
biện pháp sau: 

Một là, xây dựng các quy chế, quy định 
nhằm cụ thể hóa nguyên tắc tập thê lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách. Quy định rõ trách nhiệm, 
quyền hạn, các mối quan hệ công tác của cấp 
ủy, tô chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu tô chức đảng và chính 
quyền. Mọi vấn đề liên quan đến công tác cán 
bộ, tài chính, tài sản, vật chất, phương tiện cần 
được bàn bạc, quyết định tập thê - cấp có đủ 
thấm quyền. Cụ thể hóa chế độ thiểu số phục 
tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá 
nhân phục tùng tố chức về những lĩnh vực, 
những vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng. 

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của cấp ủy các cấp, của các tổ chức đẳng, 
nhất là bàn về những vấn đề liên quan đến 
tham nhũng hoặc dễ xảy ra tham nhũng. 
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Những cuộc sinh hoạt này phải được chuẩn bị 
chu đáo về nội dung, phải bảo đảm thực sự dân 
chủ. Mọi thành viên phải có trách nhiệm tham 
gia thảo luận thắng thắn, trung thực, khách 
quan, với tỉnh thần xây dựng, đoàn kết, tương 
trợ, giúp đỡ nhau trên cơ sở tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức đẳng và 
người đứng đầu tôn trọng, tiếp thu ý kiến đúng 
đắn của đảng viên trước khi kết luận, quyết 
nghị. Mọi cán bộ, đảng viên phải nói và làm 
theo quyết định của tập thể. Những vấn đề liên 
quan hoặc dễ nảy sinh tham nhũng càng phải 
được tuân thủ theo quyết định của tập thể. 

Ba là, thực hiện thường xuyên và có chất 
lượng chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp 
ủy, tô chức đảng, nhất là trong đội ngũ cán bộ 
chủ trì và cấp ủy. Cán bộ giữ chức vụ càng 
cao, giữ trọng trách càng lớn càng phải gương 
mẫu và thực sự nghiêm túc trong tự phê bình 
và phê bình. Thực hiện tự phê bình từ trên 
xuống đưới, phê bình từ dưới lên trên. Kết hợp 
tự phê bình và phê bình trực tiếp với tự phê 
bình và phê bình gián tiếp. Phát huy cao độ vai 
trò của quần chúng nhân dân, của công luận 
trong đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, quan 
liêu. Ban hành những quy định cụ thể và 
biện pháp xử lý thích đáng đối với những 
trường hợp tự phê bình và phê bình một cách 
hình thức, chiếu lệ, trần áp, trù đập người phê 
bình hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình 
để vu cáo, gây chia rẽ, bè phái, bao che cho tệ 
tham nhũng. 

Bồn là, tiếp tục xây dựng cơ chế hợp lý, 
chặt chế và khả thi nhằm thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách, quy chế về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là những điều đảng viên 
không được làm; quy định về kê khai nhà đất, 
cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công 
chức; Quy chế Dân chủ ở cơ sở... Thường 
xuyên kiểm điềm việc thực hiện các quy định 
đó trong sinh hoạt của cấp ủy và tố chức đảng. 
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Quy rõ trách nhiệm, xử lý thích đáng đối với 
những cán bộ, đẳng viên vi phạm. 

Năm là, tăng cường SỰ lãnh đạo của cấp ủy 
kết hợp với cơ quan kiểm tra, thanh tra, viện 
kiểm sát, tòa án... giải quyết dứt điểm những 
Vụ việc nổi cộm, kéo dài. Quy rõ trách nhiệm 
và xử lý thích đáng đối với những cán bộ, đảng 
viên, người đứng đầu. Thường Xuyên sơ, tông 
kết rút kinh nghiệm về phòng chống tham 
nhũng, quan liêu. Có chính sách khen thưởng 
thích đáng, đồng thời có biện pháp tích cực, 
hiệu quả để bảo vệ những tập thể và cá nhân 
tích cực đấu tranh chống tham nhũng. 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra của 
cấp ủy, của tô chức đảng, của các cơ quan 
thanh tra nhà nước, của cấp trên và của nhân 
dân đối với những lĩnh vực, những cán bộ, 
đẳng viên giữ những chức vụ dễ phát sinh 
tham nhũng. Trong sạch hóa đội ngũ cán bộ 
làm công tác kiểm tra, thanh tra. Thường 
xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính 
trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ đó, kịp thời đưa những 
người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi cơ quan 
kiêm tra, thanh tra. Phát huy vai trò của nhân 
dân, của công luận trong công tác kiểm tra, 
giám sát, đấu tranh phát hiện, ngăn chặn 
những hiện tượng tham nhũng, quan liêu. 

Bả«y là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, 
đàng viên, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước trong đấu tranh chống tham 
nhũng. Quản lý chặt chẽ, thường xuyên cán 
bộ, đảng viên ở trong cơ quan, đơn vị khi đi 
công tác và ở nơi cư trú. Mọi hành vi vô tổ 
chức, vô kỷ luật, cố tình không chấp hành nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, gây chia rẽ, bè phái 
phải được xử lý một cách kịp thời, nghiêm 
minh. Cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn 
của kẻ thù hòng lợi dụng cuộc đâu tranh chống 
tham nhũng đề tuyên truyền, xuyên tạc, gây 
chia rẽ, bè phái, phá hoại khối đoàn kết thống 
nhất trong Đảng.L] 
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Hoàn (hiện pháp luật 
về (hương mại dịch vụ, 
đáp ứng yêu câu ga nhập 
Tô chức Thương mại (hế giới 


NGUYÊN VÂN CẢNH “ 


Ê trở thành thành viên của Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO), Việt 

Nam cũng như các quôc gia khác, phải 
thực hiện rất nhiều công việc, nhất là phải sửa 
đổi, bổ sung hệ thống pháp luật của mình như 
Điều XVI.4 của Hiệp định thành lập WTO đã 
quy định: "Phải bảo đảm các luật, quy tắc và 
quy phạm hành chính của nước mình tương 
thích với các nghĩa vụ được quy định trong các 
hiệp định của WTO". Bài viết này đề cập 
những điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam 
hiện hành về thương I mại dịch vụ so với các quy 
định của WTO và đề xuất một số hướng hoàn 
thiện. 

1 - Những điểm còn khác nhau vê thương 
mại dịch vụ giữa pháp luật Việt Nam và các 
quy định của WTO 

- Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MEN). 
Đây là nguyên tắc bắt buộc trong Hiệp định 
chung vê thương mại dịch vụ (GATS), theo đó 
các nước cam kết dành cho nhau những 'ưu 
đãi" đối với mọi lĩnh vực dịch vụ, ngoại trừ các 
lĩnh vực đã được đưa vào danh mục loại trừ đãi 
ngộ Tối huệ ` quốc tạm thời. Thời gian qua, nước 
ta đã có nhiều cố gắng để xử lý vân đề này. Tuy 
vậy, mức độ xử lý chưa đáp ứng được các yêu 
cầu chung trong lĩnh vực hội nhập về thương 
mại dịch vụ. 
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~ Nguyên tắc đối xử quốc 
g!1a (NT). Theo quy định, các 
thành viên phải dành cho các 
dịch vụ và nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài sự đôi xử giông 
như họ dành cho dịch vụ và 
các nhà cung cấp dịch vụ 
trong nước. Thế nhưng, Việt 
Nam mới có: Luật Đầu tư 
chung thay thế cho Luật Đầu 
tư nước ngoài và Luật Khuyến 
khích đầu tư trong nước hiện 
nay. Vì vậy, các doanh nghiệp 
nước ngoài nói chung vân 
đang từng. bước thoát khỏi 
tình trạng bị phân biệt đối xử. Ngoài ra vẫn cần 
sớm khắc phục một số hạn chế liên quan đến 
các vấn đề như giá cả (giá cao hơn so với các 
nhà cung cấp dịch vụ trong nước), điều kiện 
đầu tư (điều kiện về vốn, tiêu chuẩn nghiệp vụ, 
kỹ thuật), SỰ hiện diện của các thể nhân nước 
ngoài trong các lĩnh vực tư vấn luật, tư vấn xây 
dựng, kiểm toán... 

— Nguyên tắc minh bạch hay công khai. Việt 
Nam đang trong quá trình xây dựng thể chế 
kinh tê thị trường, nên chính sách và pháp luật 
về thương, mại dịch vụ chưa ổn định; các chính 
sách và các quy định của pháp luật về thương 
mại dịch vụ thường thay đôi, đồng thời khi có 
những thay đôi thì lại chưa thông tin một cách 
kịp thời cho các doanh nghiệp, các nhà kinh 
doanh dịch vụ trong nước cũng như nước ngoài. 

- Nguyên tắc bình đăng, cạnh tranh công 
bằng. Ngày 03-12-2004, Quốc hội thông qua 
Luật Cạnh tranh và đã có hiệu lực từ ngày 
01-07-2005. Luật này quy định cụ thể về hành 
vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ 
việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp 
luật về cạnh tranh... nhằm tạo môi trường cạnh 


* Thể, Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội 
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tranh bình đẳng cho các dịch vụ cũng như 
người cung ứng dịch vụ trong nước và ngoài 
nước. Tuy nhiên, giữa các loại hình doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn còn 
khoảng cách trong đối xử, chưa thực sự bình 
đẳng, điều này không chỉ liên quan đến Luật 
Cạnh tranh. 

~ Cam kết mở cửa thị trường. Có thể nói đây 
là một trong những điểm vướng mắc lớn nhât 
của nước ta trong các cuộc đàm phần để gia 
nhập WTO. Việt Nam chưa mở cửa trong một 
số lĩnh vực thương mại dịch vụ, như. viên 
thông, hàng không, ngân hàng, tài chính, kiếm 
toán..., có những phân ngành dịch vụ còn chưa 
có các quy định của pháp luật (như dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, dịch vụ nghiên cứu thị 
trường, dịch vụ săn bắn, dịch vụ lâm nghiệp, 
dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ đóng gói, dịch vụ 
hội nghị...), nên khó khăn trong việc xin đăng 
ký kinh doanh. Một số dịch vụ còn sử dụng 
những quy định, biện pháp mang tính hạn chê 
VỀ SỐ lượng, trợ giá ( các dịch VỤ, sô lượng người 
cung câp dịch Vụ, số lượng thể nhân được tuyển 
dụng, tỷ lệ góp vốn của các bên nước ngoài, 
hinh thức công ty của nước ngoài... Pháp luật 
Việt Nam mới quy định cụ thể về hình thức 
cung cấp dịch vụ là hiện diện thương mại và 
hiện diện thể nhân; chưa tạo điều kiện mở cửa 
thị trường phát triển các hình thức cung cấp 
dịch vụ qua biên giới và tiêu thụ dịch vụ ở nước 
ngoài. 

- Trong dịch vụ tài chính, sự khác biệt thể 
hiện ở những hạn chế của pháp luật Việt Nam 
về dịch vụ tài chính. Chẳng hạn, theo quy 
định tại Điều 15 Nghị định sô 64 NĐ/CP ngày 
09-10-1995 của Chính phủ về công ty cho thuê 
tài chính tại Việt Nam, thì tông tài sản cho thuê 
đối vỚI một khách hàng không vượt quá 30% 
vốn tự có của công ty thuê tài chính liên doanh 
hoặc của công ty thuê tài chính 100% vốn nước 
ngoài, trường hợp vượt mức quy định này phải 
được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng 
văn bản. 

Luật các tô chức ứn dụng ban hành năm 
1997 được sửa đối, bô sung ngày 15-06-2004 
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(đạo luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động của CÁC 
tổ chức tín dụng tại Việt Nam, nhóm chủ thể 
lớn trên thị trường dịch vụ tài chính), mặc dù đã 
tạo cơ sở pháp lý tốt cho việc củng cô và sắp 
xếp lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời 
đã đa dạng hóa các hình thức kinh doanh tiền 
tệ, hoạt động ngân hàng cũng đa năng hơn, 
nhưng chưa có sự tách bạch rõ ràng giữa chức 
năng quản lý nhà nước với chức năng kinh 
doanh tiền tệ. Điều đó đã dẫn đến tình trạng tôn 
tại nhiều quy định dạng giấy phép con, gây 
phiên hà, chậm trễ và mất cơ hội kinh doanh, 
nhiều quy định chưa phù hợp với thông lệ quốc 
tế. Đặc biệt chưa tách bạch giữa cho vay 
thương mại và vay chính sách, gây ra SỰ hiểu 
làm răng ngân hàng thương mại sử dụng tiền 
Nhà nước để cho vay, hay tín dụng là cấp 
phát... 


- Trong dịch vụ ngân hàng, sự khác biệt thể 
hiện ở những hạn chê của pháp luật Việt Nam 
về dịch vụ ngân hàng, trước hết đó là hạn chế 
về đối xử quôc. gia, chẳng hạn ngân hàng nước 
ngoài được mở chỉ nhánh tại các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, nhưng không được 
mở chi nhánh phụ thuộc của chỉ nhánh đó. Tại 
nơi đã được mở chỉ nhánh, ngân hàng nước 
ngoài không được đặt văn phòng đại diện. Chị 
nhánh ngân hàng nước ngoài không được mở 
các điểm giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào, 
ngoài trụ sở chỉ nhánh của mình (Điều 20, 
Khoản 1,N ghị định 13/1999/NĐ-CP, ngày 
17-03-1999 Về tổ chức, hoạt động của tổ chức 
tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tô 
chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam của 
Chính phủ). 

Về tỷ lệ góp vốn điều lệ của bên nước ngoài 
và bên Việt Nam trong ngân hàng liên doanh 
thực hiện nghiệp vụ ngần hàng thương mại, 
phần vốn góp của bên nước ngoài không quá 
50% vốn điêu lệ của ngân hàng liên doanh 
(Điều 26, Khoản I Nghị định 13/1229/NĐ-CP, 
ngày 17-03-1999 về tô chức, hoạt động của tô 
chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện 
của tô chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 
của Chính phủ). 
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— Trong dịch vụ bảo hiểm, các quy định của 
pháp luật Việt Nam còn nhiêu điêm khác biệt 
so với các quy định của GATS. Đó là những 
hạn chế trong chế độ đối xử quốc gia, trong các 
hình thức cung cấp dịch vụ. Hiện tại, còn có 
các hạn chế thâm nhập thị trường đối VỚI CáC 
liên doanh bảo hiểm có vốn nước ngoài, đối với 
doanh nghiệp bảo hiểm. 100% vốn nước ngoài. 
Còn tồn tại nhiêu yêu cầu về số vốn điều lệ đã 
góp không được thấp hơn mức vốn pháp định 
theo quy định của Chính phủ, (Điều 63 và Diều 
106 Luật Kinh doanh bảo hiểm). 


Có những quy định mang tính hạn chế trong 
các. hình thức cung cập dịch vụ bảo hiêm. 
Chẳng hạn, vê dịch vụ qua biên giới, các nhà 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài chỉ được 
phép cung cấp dịch vụ từ bên ngoài lãnh thổ 
Việt Nam, một số dịch vụ bảo hiểm như tái bảo 
hiểm, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, môi 
giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiêm, dịch vụ 
tư vẫn đánh giá rủi ro. Về tiêu thụ dịch vụ ở 
nước ngoài thì chỉ có người nước ngoài làm 
việc ở Việt Nam mới có quyên mua bảo hiểm ở 
nước ngoài, các tô chức và cá nhân Việt Nam 
không được phép mua bảo hiểm nước ngoài 
cho các rủi ro phát sinh tại Việt Nam. Về hiện 
diện thương mại, người nước ngoài chí được 
tiến hành dịch vụ bảo hiêm theo các hình thức 
doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới 
bảo hiêm nước ngoài (Điều 105 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm). Ngoài ra, doanh nghiệp bảo 
hiểm có vôn đầu tư nước ngoài còn bị hạn 
chế về đối tượng khách hàng, về địa bàn kinh 
doanh, về phạm vi kinh doanh (Điều 39 Nghị 
định số 42/2003/NĐ-CP ngày 01-08- -200)). Vệ 
hiện diện thể nhân, hiện nay không có một thể 
nhân nước ngoài nào được phép thực hiện dịch 
vụ bảo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào tại 
Việt Nam. 

_ Trong các quy định vê dịch vụ viễn thông, 
còn có những hạn chế đối với nhà đầu tư nước 
ngoài. Chăng hạn, nhà đầu tư nước ngoài được 
cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam thông 
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qua văn phòng đại diện và hợp đồng hợp tác 
kinh doanh (hạn chế vê hiện diện thương mại), 
doanh nghiệp nước ngoài không được cung câp 
dịch vụ qua biên giới Việt Nam, trừ những 
doanh nghiệp, đã ký hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với Tông công ty Bưu chính - Viễn 
thông Việt Nam (hạn chế về cung cấp dịch vụ 
qua biên giới), thể nhân nưƯỚC ngoài chưa 
được phép vào Việt Nam để kinh doanh dịch 
vụ bưu chính - viên thông (theo Nghị định sô 
109/1997/NĐ-CP, ngày 12-11-1997 về bưu 
chính - viễn thông, Thông tư số 04/ 1298/TT- 
TCBC hướng dẫn thi hành Nghị định số 
109/1997/N hài) 

2 - Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật 
Việt Nam về thương mại dịch vụ 

a - Quan điêm hoàn thiện pháp luật thương 
mại Việt Nam 

- Giữ vững chủ quyên quốc gia, độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
là đường lối chính trị của Đảng, chì phối mọi 
hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, 
quốc phòng, an ninh... Mục tiêu này tiếp tục 
được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng: Đẳng và nhân dân ta quyết tâm xây 
dựng đất nước : Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, độc lập 
dân tộc găn với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, khi 
ban hành, sửa đối, bô sung pháp luật về thương 
mại dịch vụ, các nhà làm luật Việt Nam cũng 
phải có nhiệm vụ thể chế hóa đường lối của 
Đảng. 

- Tôn trọng tính kế thừa trong sửa đồi bảo 
đảm sự phát triên liên tục trong quá trình hoàn 
thiện pháp luật Việt Nam vê thương mại dịch 
vụ. Bên cạnh việc loại bỏ những quy định có 
tính bất cập, không khả th, cần trở quá trình 
Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, 
chúng ta phải kế thừa và phát triên những thành 
tựu, những mặt tích cực của hệ thống pháp luật 
hiện hành cũng như việc kế thừa những giá trị 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã 
được kết tinh một phần trong những hoạt động 
thương mại dịch vụ, đã được phân ánh trong 
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các quy phạm pháp luật hiện hành về thương 
mại dịch vụ. Bên cạnh đó, pháp luật về thương 
mại dịch vụ sửa đổi cũng phải tiếp thu, có chọn 
lọc những kinh nghiệm của các nước có nên 
pháp luật về thương mại dịch vụ tiên tiến trong 
khu vực và thế giới cũng như các quy định của 
WTO đáp ứng với điều kiện, yêu cầu Việt Nam 
gia nhập WTO. 

— Hoàn thiện pháp luật Việt Nam vê thương 
mại dịch vụ vừa nhằm đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
vừa phù hợp với các quy định của WTO. Pháp 
luật Việt Nam về thương mại dịch vụ cần được 
sửa đổi, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện, nhằm 
tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho sự hình 
thành một cách đồng bộ các loại thị trường 
thương mại dịch vụ hoạt động hiệu quả, năng 
động, có trật tự, kỷ cương trong môi trường 
cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch. 
Đồng thời cũng nhằm tạo một môi trường pháp 
lý phù hợp với "luật chơi chung" của thế giới, 
phù hợp với các quy định của WTO đáp ứng 
yêu cầu thực hiện các cam kết của Việt Nam. 
Pháp luật về thương mại dịch vụ cần được hoàn 
thiện sao cho vừa là phương tiện quản lý của 
Nhà nước, vừa là phương tiện bảo vệ quyên và 
lợi ích chính đáng, hợp pháp của các thành 
phân kinh tế trong các hoạt động thương mại 
dịch vụ. 

b — Một số giải pháp cụ thể 

— Khân trương xây dựng, ban hành mới hoặc 
sửa đôi, bồ sung các đạo luật chu yên ngành vê 
thương mại dịch vụ theo hướng tiếp cận dân với 
các chuẩn mực của GATS. Hiện nay, một số 
lĩnh vực dịch vụ quan trọng mới có các văn bản 
dưới luật, chưa có các văn bản luật do Quốc hội 
ban hành để điều chỉnh. Vì vậy, cần đây nhanh 
tốc độ xây dựng và ban hành mới các đạo luật 
về các dịch vụ này, như: Luật Kinh doanh bất 
động sản; Luật Kinh doanh dịch vụ viễn thông: 
Luật Cung ứng các dịch vụ phân phối; Luật 
Kinh doanh các dịch vụ môi trường; Luật Kinh 
doanh dịch vụ du lịch và lữ hành; Luật Cung 
ứng các dịch vụ văn hóa và giải trí; Luật Cung 
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ứng các dịch vụ xã hội, liên quan đến SỨC khỏe; 
Luật Bưu chính - Viên thông (thay thế Pháp 
lệnh Bưu chính - viễn thông hiện hành); Luật 
Cung ứng dịch vụ pháp lý (thay thế Pháp lệnh 
luật sư); Luật Kế toán... tránh trường hợp luật 
có hiệu lực, nhưng vì chưa có văn bản hướng 
dân thi hành nên không thể triển khai thực hiện 
trong cuộc sống được, mà phải chờ đợi. 

~ Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về thương mại dịch vụ trong một sô › lĩnh 
vực cụ thể: 


Đối với dịch vụ bảo hiểm, rà soát lại toàn bộ 
hệ thống pháp luật về dịch vụ bảo hiểm và đối 
chiếu với những quy định quốc tế (cụ thể là các 
nguyên tắc và quy định của GATS). Trên cơ sở 
đó, từng bước sửa đối, bổ sung, thậm chí ban. 
hành mới các văn bản luật và dưới luật điều 
chỉnh dịch vụ bảo hiểm theo hướng vẫn giữ 
được định hướng chính trị, bản sắc văn hóa dân 
tộc mà vẫn có thể tương thích với các quy định 
bắt buộc của GATS một khi Việt Nam chính 
thức trở thành thành viên của WTO. 

Ngay trước mắt chưa thể sửa đổi, bố sung 
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 vì luật 
này mới có hiệu lực từ tháng 4-2001. Tu 
nhiên, nước ta cần xây dựng lộ trình cam kết 
mở cửa thị trường về dịch vụ bảo hiểm, dựa vào 
đó để ban hành các văn bản dưới luật chứa 
đựng những quy định tương ứng về mở cửa dần 
dịch vụ bảo hiểm. Ví dụ, từng bước cho phép 
các công ty bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tham gia 
hoạt động sâu rộng hơn trên thị trường bảo 
hiểm nước ta; đến năm 2010 xóa bỏ hạn chế 
việc mở chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư 
nước ngoài, xóa bỏ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc; 
đến năm 2015 xóa bỏ các hạn chế về đối tượng 
khách hàng, phạm vi kinh doanh của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. 


Đối với dịch vụ tài chính, công VIỆC trƯỚC 
mắt hiện nay là nước ta cần xóa bỏ các chính 
sách trái với các nguyên tắc của GATS, trái với 


67 


(Xgiiên cứu - rao đổi 


các cam kết quốc tế của Việt Nam về dịch vụ 
tài chính. Ví dụ, chính sách về quản lý ngoại 
hối, trong điều kiện dự trữ ngoại hối của 
Việt Nam còn thấp thì VIỆC kiểm soát và quản 
lý ngoại hối là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, 
trong quản lý cũng cần phân loại, tách biệt giữa 
những biện pháp mang tính chất thận trọng 
nhằm bảo đảm dự trữ ngoại hối với những biện 
pháp gây cản trở thương mại. Loại bỏ dần 
chính sách thuế chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài. Đây được xem là hạn chế lớn của môi 
trường đầu tư Việt Nam. 

Bảo đâm tính thống nhất, đồng bộ, rõ ràng 
và minh bạch của hệ thống pháp luật về dịch VỤ 
tài chính. Loại bỏ tình trạng mâu thuần lẫn 
nhau trong các văn bản. Chẳng hạn như Luật 
Doanh nghiệp quy định trường hợp thành lập 
công ty kiêm toán cần tối thiểu I kiểm toán 
viên, nhưng trong Nghị định 07/CP về kiểm 
toán độc lập thì quy định tối thiểu là 5 kiểm 
toán viên. Hoặc đã ban hành luật nhưng lại 
thiếu các văn bản hướng dẫn gây tình trạng 
thiếu đồng bộ, những tác động không tốt tới 
hiệu quả thực thi luật. Ví dụ, khi quy định các 
loại hình công ty bảo hiêm, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm (Điều 59.3) đã chỉ rõ bao gồm cả các 
tô chức bảo hiểm tương hỗ, nhưng do chưa có 
hướng dẫn cụ thể, nên cho tới nay vẫn chưa có 
một tổ chức bảo hiểm tương hỗ nào đi vào hoạt 
động. Điều đó đã hạn chế sự đa dạng hóa các 
loại hình công ty bảo hiểm ở Việt Nam. 

Đối với dịch vụ ngân hàng, ngay trước mắt 
chưa thể sửa đối, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà 
nước vì luật này mới sửa đôi tháng 6-2003. Tuy 
nhiên, để gia nhập GATS/WTO cũng như VIỆC 
thực hiện các quy định về dịch vụ bảo hiểm của 
GATS/WTO sau khi gia nhập, nước ta cần thiết 
xây dựng lộ trình cam kết mở cửa thị trường về 
dịch vụ ngân hàng, nên chúng ta phải sửa đối 
Luật Tổ chức tín dụng cùng với các văn bản 
dưới luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân hàng 
Nhà nước và Luật Tô chức tín dụng theo hướng 
bảo đảm sự bình đẳng cho các chủ thể khai thác 
dịch vụ ngân hàng, tính minh bạch rõ ràng của 
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pháp luật, thể hiện được các hình thức cung cấp 
dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Các điều kiện 
đặt ra cho phép việc cấp phép đặt chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 
ngân hàng nước ngoài, thành lập ngân hàng 
liên doanh, thành lập tổ chức tín dụng có vôn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như vốn pháp 
định, thời hạn đã hoạt động kinh doanh cho đến 
thời điểm xin phép, yêu câu phát triển kinh tế 
và thị trường tài tài chính Việt Nam,... cần được 
loại bỏ dần và đến năm 2015 thì loại bỏ hoàn 
toàn. Đến đó, các chỉ nhánh ngân hàng nước 
ngoài, ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài 
được huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam 
cũng như ngoại tệ từ dân cư. 

Trước mắt, cần loại bỏ sự khác biệt về mức 
phí cấp phép mở chi nhánh. Văn phòng đại 
diện của ngân hàng liên doanh, của tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng (theo Nghị định số 
13/1929/NĐ-CP) để không còn phân biệt đối 
xử quốc gia về mức phí này. Bên cạnh đó cần 
sửa đối, bổ sung, ban hành mới một số văn bản 
về nghiệp vụ ngân hàng có liên quan như: sửa 
đôi Pháp lệnh Kế toán, bồ sung những quy định 
mới về lập chứng từ kế toán, hạch toán theo 
chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các chứng từ 
ngân hàng điện tử, chữ ký điện tử... để tiến tới 
công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, 
công nhận tính pháp lý của các văn bản điện tử 
ở các hợp đồng thương mại,... 

Đối với dịch vụ viễn thông, Pháp lệnh Bưu 
chính - Viễn thông được Quốc hội thông qua 
ngày 25-5-2002, trong đó đã thể hiện những 
quan điểm lớn của Đảng và Chính phủ nêu 
trong Nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị, 
Hội nghị Trung ương 3, khóa IX là: "Đảm bảo 
chủ quyên, phát huy nội lực, thể hiện thiện chí 
mỡ cửa, hội nhập". Vì vậy, trước mắt cần tiến 
hành xây dựng mới những văn bản dưới luật 
phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, tăng 
cường tính minh bạch và công khai của các 
quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
bưu chính - viễn thông theo hướng loại bỏ độc 
quyền kinh doanh. C) 
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Ừ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 

công cuộc đối mới đất nuớc, xã hội hóa 

các hoạt động văn hóa bắt đầu phát 
triên. Chủ trương đây mạnh xã hội hóa hoạt 
động văn hóa đã được thê hiện trong nhiều văn 
kiện của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa VIII đã nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của công tác xã hội hóa văn hóa; 
coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 
vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực thúc đây Sự 
phát triển kinh tế - 
xã hội. Thời gian qua, 
phong trào xã hội hóa 
các hoạt động văn hóa 
đã phát triển khá mạnh 
mẽ, động viên, khích lệ, 
thu hút đông đảo các 
tầng lớp nhân dân tham 
gia. và huy động được 
nhiều nguồn lực to lớn 
của xã hội cho sự 
nghiệp xây dựng và 
phát triển văn hóa. 

Xã hội hóa hoạt 
động văn hóa là các 
hoạt động thuộc lĩnh 
vực văn hóa với sự 
tham gia của các lực lượng và thành phần xã 
hội ở trong nước, kể cả các tổ chức, cá nhân 
ngoài nước, nhằm huy động các nguôn lực cho 
sự phát triển sự nghiệp văn hóa đất nước. Xã 
hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm vận động 
và tô chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, 
của xã hội vào việc nâng cao mức hướng thụ 
về văn hóa và phát triển về thể chất, tinh thần 
của nhân dân, Xây dựng cộng đồng trách 
nhiệm, mở rộng các nguôn đầu tư, khai thác 
các tiềm năng vê nhân lực, vật lực và tài đức, 
góp phân quan trọng thực hiện chính sách 
công bằng xã hội và phát triên đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Trong quá trinh thực hiện xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa, khắp nơi trong cả nước đã 
xuất hiện và phát triển nhiều mô hình văn hóa 
thông tin cơ sở hoạt động có hiệu quả. Đó là 
mô hình văn hóa gia đình, bao gồm các hình 
thức xây dựng gia đình văn hóa, câu lạc bộ gia 
đình văn hóa, khu văn hóa gia đình vườn nhà. 
Mô hình văn hóa cộng đông, xây dựng làng, 
ấp, khu phố văn hóa. Mô hình văn hóa tập thể, 
câu lạc bộ "Đờn ca tài 
tử" ở phía Nam, "Đàn 
và hát dân ca" ở nhiều 
tỉnh phía Bắc, nhiều 
loại hình thiết chế văn 
hóa ở xã, thôn, làng, ấp, 
bản như nhà văn hóa, 
nhà rông văn hóa, nơi 
sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng (Hội quán), điểm 
bưu điện - văn hóa xã 
đã được xây dựng và 
hoạt động có hiệu quả. 

Điều đáng mừng là 
nhiều lĩnh vực hoạt 
động chuyên ngành tốc 
độ xã hội hóa cao, phát 
trin phong phú và đa 
dạng. Cả nước đã có 
gần 10 ngàn cơ sở in (in lụa), hộ kinh doanh cá 
thê phô-tô-cóp-py, vi tính, đóng xén, khoảng 
600 cơ sở in công nghiệp, có cơ sở in đã cô 
phân hóa; 12.500 điểm mua bán, cho thuê sách 
tư nhân. Số cơ sở in này đã giải quyết cho trên 
30 ngàn người có công ăn việc làm và tạo ra 
một khối lượng lớn về xuất bản phẩm phục vụ 
nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội. Một số công ty phát hành sách nhà 
nước đã được cô phần hóa, có tới 10 ngàn 
điểm mua bán, cho thuê sách tư nhân. 
Nhiều nhà xuất bản có tới 70% số sách phát 
hành thông qua hệ thống của cửa hàng sách 
tư nhân. 


69 


(X{giiên cứu - rao đổi 


Trong lĩnh vực điện ảnh, hằng năm tư nhân 
đã bỏ vốn sản xuất được nhiều bộ phim có giá 
trị phục vụ xã hội, có năm sản xuất được 60 
phim vi-đi-ô, 4 bộ phim nhựa với tông trị giá 
trên 10 tỉ đồng. Tư nhân còn bỏ vốn để thuê, 
nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị cho các 
rạp chiếu bóng. Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, 
đã có khoảng 100 đoàn, nhóm tư nhân của các 
thể loại ca múa nhạc, sân khấu, xiếc, cải 
lương, rối nước và trên 100 rạp hát tư nhân. 
Các mô hình "Sân khấu nhỏ", "Câu lạc bộ ca 
nhạc" với hàng ngàn đội viên văn nghệ quần 
chúng do nhân dân tự lo kinh phí và tổ chức 
biểu diễn. Lĩnh vực mỹ thuật có nhiều sưu tập 
tư nhân đã mở cửa đón khách tham quan. Số tư 
nhân hiến tranh cho Nhà nước ngày càng 
nhiều. Hiện cả nước có 14 câu lạc bộ những 
người yêu thích nhiếp ảnh và 25 câu lạc bộ 
những người yêu thích mỹ thuật được thành 
lập, có gần 2 ngàn lớp vẽ thiếu nhi do các họa 
sỹ, giáo viên tự tổ chức giảng dạy. 

Hiện nay, các mô hình thư viện cơ sở đang 
phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa. Cả 
nước đã có hơn 7 ngàn thư viện, 7 ngàn điểm 
bưu điện - văn hóa xã, 10 ngàn tủ sách pháp 
luật, 4 trăm tủ sách đồn biên phòng. Chỉ 4 năm 
lại đây, cả nước đã huy động được nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước đê chống xuống cấp 
di tích khoảng trên 460 tỉ đồng. Kinh phí nhân 
dân đóng góp cho tu bổ di tích lớn gấp 2 - 3 
lần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Ở thành phố 
Hồ Chí Minh có cá nhân đã hiến một tỉ đồng 
để xây dựng tượng đài Quang Trung, có người 
bỏ ra toàn bộ kinh phí để xây dựng cụm tượng 
đài 9 vị văn thần, võ tướng Tây Sơn tại Bảo 
tàng Quang Trung (Binh Định). Ở một số địa 
phương, nhất là các thành phố, nhiều sưu tập 
tư nhân đã được hình thành. Điều đáng quan 
tâm là, ngay trong lĩnh vực đào tạo, cả nước có 
15 trường văn hóa - nghệ thuật trên cơ sở đóng 
góp kinh phí của người học, 9 trường được mời 
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giáo viên nước ngoài vào giảng dạy theo 
phương thức họ tự chỉ trả phần lớn kinh phí. 
Phong trào xã hội hóa các hoạt động văn 
hóa đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát 
triên kinh TẾ - xã hội, giáo dục tư tướng, đạo 
đức, lối sống. Xã hội hóa các hoạt động văn 
hóa không chỉ huy động nguồn lực xã hội ngày 
càng nhiều, tạo nguồn kinh phí chủ yếu cho 
các cơ sở đầu tư, xây dựng các thiết chế, công 
trình văn hóa mà còn tạo ra nhiều sản phẩm 
văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa phát 
triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. 
Các giá trị văn hóa được quan tâm bảo vệ và 
phát huy, truyền thống văn hóa của các dân tộc 
thiểu số không ngừng được bôi đắp, phát triển. 
Sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
làm công tác văn hóa được phát triển về nội 
dung, quy mô, chất lượng và đối tượng. Đa số 
các doanh nghiệp văn hóa thông tin, kể cả các 
doanh nghiệp mới được cổ phần hóa đều tiếp 
tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đứng vững trong cơ chế thị trường. 
Phong trào xây dựng gia đình, làng, ấp, khu 
phố văn hóa được đẩy mạnh và nâng cao chất 
lượng. Mô hình văn hóa cấp xã, huyện đang 
phát triên ở nhiều địa phương trong cả nước; 
tính tự chủ, tự quân và tự nguyện đóng góp của 
nhân dân cho sự nghiệp phát triển văn hóa 
ngày càng cao. Hoạt động văn hóa - nghệ 
thuật, thông tin diễn ra sôi nôi, làm cho đời 
sống văn hóa, tỉnh thần của nhân dân, nhất là 
vùng sâu, vùng xa thêm phong phú, lành 
mạnh. Sự phát triển phong phú, đa dạng và có 
hiệu quả cao của phong trào xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa đã chứng tỏ chủ trương thực 
hiện xã hội hóa văn hóa của Đảng và Nhà 
nước ta là kịp thời, đúng đán, BÓP phần quan 
trọng xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Những thành tựu trong xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, 
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trong quá trình thực hiện xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa còn bộc lộ không ít những mặt 
yếu kém, khuyết điểm. Chúng ta chưa có được 
giải pháp hiệu quả để rút ngắn khoảng cách 
chênh lệch về đời sống văn hóa của đồng bào 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số với miền xuôi và khu vực đô thị. Công 
tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa phát triển 
không đồng đều ở các vùng miền và các lĩnh 
vực văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" ở một số địa 
phương hiệu quả thấp, bị động, lúng túng 
trong biện pháp chỉ đạo, điều hành, dẫn đến 
tinh trạng hoạt động văn hóa thông tin nghèo 
nàn, đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân 
trí của nhân dân thấp, chất lượng xây dựng gia 
đình, làng, ấp, khu phố văn hóa chưa cao. Hiện 
tượng "cưới to", ăn uống linh đình, những biểu 
hiện phô trương, hám lợi vẫn tôn tại, nhất là 
đối với những người có mức sống cao và một 
bộ phận cán bộ, đẳng viên, công chức nhà 
nước ở các đô thị và thành phố. Nhiều đám 
tang vẫn còn những hủ tục lạc hậu, kéo dài 
nhiều ngày, xây cất mồ mả, lăng tâm gây 
nhiều tốn kém, lãng phí về tiền của, thời gian. 

Một số lĩnh vực như in, phát hành và các 
hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công 
tác xã hội hóa phát triển mạnh. Mặt tích cực 
của sự phát triên này làm cho các hoạt động 
văn hóa khởi sắc, phong phú, đa dạng, tạo ra 
được nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị. Tuy 
nhiên, vì chạy theo lợi nhuận nên đã nây sinh 
nhiều hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh, 
làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối 
sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước 
những biến đôi ngày càng phong phú trong đời 
sống xã hội những năm gân đây, những thành 
tựu, tiến bộ đạt được trong xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa còn chưa tương xứng và chưa 
vững chắc, chưa đủ để có tác động hiệu quả 
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đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc 
biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm 
hạn chế sự phát triển văn hóa - nền tảng tinh 
thần xã hội. 

Trong những nguyên nhân của tình trạng 
nêu trên, có nguyên nhân thuộc về công tác 
quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, 
còn thiếu nhiều cơ chế, chế độ, chính sách đặc 
thù để tạo hành lang pháp lý, khuyến khích các 
mặt tích cực và ngăn chặn các mặt tiêu cực 
trong công tác phát triển xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa. Có nguyên nhân thuộc về nhận 
thức của các ngành, các cấp, nhất là lãnh đạo 
các đơn vị cơ sở chưa thật sâu sắc, chưa thấy 
hết tính tất yếu và lợi ích lâu dài của công tác 
xã hội hóa hoạt động văn hóa. Vì thế, công tác 
chỉ đạo còn thiếu kiên quyết, tập trung. Tư duy 
bao cấp vẫn còn khá phổ biến trong lãnh đạo 
các cấp, các ngành. Mặt khác, văn hóa là lĩnh 
vực nhạy cảm, mang tính định hướng tư tưởng, 
nên trong chỉ đạo còn lúng túng, chưa lường 
hết được những mặt trái nảy sinh trong quá 
trình thực hiện xã hội hóa. Do thiếu quy 
hoạch, kế hoạch tông thê để định hướng và xác 
định bước đi cụ thể phù hợp cho từng vùng, 
từng lĩnh vực nên việc thực hiện xã hội hóa 
hoạt động văn hóa còn mang tính tự phát. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương khuyến 
khích và tạo mọi điều kiện để các cá nhân, gia 
đình, các tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể 
tham gia các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra sự 
cạnh tranh lành mạnh, có văn hóa giữa các 
thành phần kinh tế trong xã hội khi tham gia 
các hoạt động văn hóa - vi văn hóa là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, do dân và vì 
dân, trong đó nhân dân vừa là người hướng 
thụ, vừa là người sáng tạo văn hóa. 

Trong nền kinh tế thị trường, nói đến cạnh 
tranh không thể xem nhẹ yếu tố lợi nhuận. Tuy 
nhiên, cạnh tranh trong văn hóa phải hướng tới 
nội dung và nghệ thuật phù hợp với thuần 
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phong mỹ tục của dân tộc đã được hình thành 
qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, 
tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng 
cao phục vụ cuộc sống. Mục đích tối đa hóa 
lợi nhuận luôn được quan tâm, nhưng không 
phải bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, mọi biện 
pháp đề đạt được, mà phải là sự kết hợp hài 
hòa giữa lợi ích xã hội, tập thể và cá nhân. Mỗi 
người dân trong xã hội đều được bình đẳng 
trong hưởng thụ và cống hiến, được tham gia 
vào hầu hết các hoạt động văn hóa, cũng như 
hưởng lợi từ chính những hoạt động sáng tạo 
văn hóa mang lại. 

Trong những năm tới, xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa sẽ nâng cao chất lượng đời sống 
vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong 
môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, môi 
trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện. Quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ làm cho 
xã hội nước ta biến đối sâu sắc và toàn diện. 
Dự báo vào năm 2010 số dân thành thị sẽ 
chiếm khoảng 30% - 35% và vào năm 2020 
khoảng 50% dân số cả nước. Từ sự thay đối 
này dẫn đến những thay đối về nếp sống, tập 
tục... đòi hỏi phải hình thành những thiết chế 
văn hóa phù hợp, vừa đáp ứng những yêu cầu 
hưởng thụ ngày càng cao, đồng thời đấu tranh 
chống lại những biểu hiện bất cập của quá 
trinh đô thị hóa. Xã hội hóa các hoạt động văn 
hóa theo hướng chân —- thiện — mỹ càng đặt ra 
vừa cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài. 

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong xã 
hội hóa hoạt động văn hóa là nhằm thu hút mọi 
nguồn lực, thành phần kinh tế, các tầng lớp 
nhân dân trong xã hội tham gia sáng tạo, cung 
cấp, phố biến và tạo ra nhiều sản phẩm, tác 
phẩm, công trình văn hóa có chất lượng để 
không ngừng nâng cao mức hướng thụ văn hóa 
của nhân dân. Đến năm 2010 các cơ sở ngoài 
công lập và các lực lượng tham gia xã hội hóa 
các hoạt động văn hóa bảo đam 40% - 60% 
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nhu cầu dịch vụ văn hóa và huy động vốn từ 
xã hội chiếm khoảng 49%. Củng cố và xây 
dựng các cơ sở văn hóa nhà nước đủ mạnh để 
giữ vai trò chủ đạo và định hướng các hoạt 
động văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Để đạt được mục tiêu đó, góp phần thực 
hiện thắng lợi Kết luận Hội nghị lần thứ 10 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 
tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5; 
khóa VIII về xây dựng và phát triển nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, trong thời gian tới chúng ta cần tập trung 
giải quyết các vẫn đề cơ bản sau: 

Một là, đây mạnh công tác tuyên truyền và 
nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương 
của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về 
xã hội hóa hoạt động văn hóa. Khai thác và 
phát huy sức mạnh của các phương tiện thông 
tin đại chúng trong việc tuyên truyền sâu rộng 
nội dung xã hội hóa các hoạt động văn hóa 
trên phạm vi cả nước. Chú trọng công tác 
thông tin đối ngoại, giao lưu văn hóa nhằm 
giới thiệu chính sách đầu tư về văn hóa của 
nước ta đề thu hút các tô chức phi chính phủ, 
các doanh nghiệp, tư nhân nước ngoài đầu tư 
vốn về văn hóa ở Việt Nam. Triển khai các mô 
hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở theo 
hướng xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Phổ 
biến những kinh nghiệm hay, nhân rộng những 
mô hình hoạt động xã hội hóa tốt và những lợi 
ích xã hội mang lại khi đây mạnh tiến trình xã 
hội hóa các hoạt động văn hóa. 

Hai là, tăng cường đầu tư để nâng cao vai 
trò chủ đạo, nòng cốt của các cơ quan, đơn vị 
văn hóa nhà nước trong quá trình xã hội hóa 
hoạt động văn hóa. Nhà nước có biện pháp hỗ 
trợ các đơn vị ngoài công lập ở các lĩnh vực ít 
có lợi nhuận như lĩnh vực dân tộc, truyền 
thống: các đơn vị trong và ngoài công lập ở 
vùng nghèo, miền núi, dân tộc thiểu số, vùng 


Số 1 (tháng 1 năm 2006) 


(Xgiiên eứu - Crao đổi 


sâu vùng xa để tạo điều kiện mở rộng và phát 
triên các hoạt động văn hóa, từng bước tạo ra 
sự công bằng trong “hưởng thụ văn hóa trên 
phạm vi cả nước. Điều quan trọng là phải xác 
định đúng liều lượng cần thiết khi Nhà nước 
đầu tư, hỗ trợ cho các đơn vị công lập, ngoài 
công lập để không ảnh hưởng đến môi trường 
cạnh tranh vì sự bình đẳng của các thành phần 
kinh tế khi tham gia xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa. 

Ba là, tạo cơ chế, chính sách thích hợp để 
phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa. Huy 
động và đa dạng hóa các hình thức đóng góp ở 
trong và ngoài nước về công sức, của cải, cơ sở 
vật chất theo hướng xã hội hóa cho cả hai loại 
hình phát triển văn hóa công lập và ngoài công 
lập. Mở rộng các hình thức xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa để cho tất cả mọi người có thể 
cùng tham gia đóng góp công của và sức sáng 
tạo, nhưng phải có chính sách miễn giảm và ưu 
tiên hưởng thụ văn hóa cho các đối tượng 
chính sách, người có công, người nghèo, vùng 
nghèo. Đãi ngộ thỏa đáng để khai thác các tri 
thức, kiến thức văn hóa - nghệ thuật tiềm ân 
của các văn nghệ sỹ tài năng, sưu tầm vốn kiến 
thức của các nghệ sỹ lão thành. Có chế độ trích 
thưởng thích hợp cho các tổ chức, cá nhân có 
công huy động mọi nguồn lực cho phát triển 
xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Chú trọng 
đào tạo, bôi dưỡng trình độ lý luận, chính trị, 
quân lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ văn hóa, nhất là các cấp cơ sở. Phát 
hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ về văn hóa nghệ 
thuật, phát huy sự đóng góp, sáng tạo của văn 
nghệ sỹ thông qua xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa. 

Năm là, đấy mạnh xây dựng đời sống văn 
hóa cơ sở. Tổng kết, đánh giá đề có giải pháp 
xây dựng các huyện điểm, thị xã văn hóa của 
các tỉnh, phát triển các mô hình, điển hình tiên 
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tiến về xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Khai 
thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng 
cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, 
làng, ấp, khu phố văn hóa. Phát huy tinh thần 
sáng tạo của nhân dân, tìm tòi, áp dụng những 
mô hình thích hợp cho hoạt động văn hóa từng 
vùng, miền. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra thị trường văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, phòng ngừa các sai phạm nãy sinh trong 
quá trinh thực hiện xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa. 

Sáu là, các hoạt động văn hóa có tính đặc 
thù rất nhạy cảm về mặt chính trị, tư tưởng, 
nên trong quá trình quy hoạch phát triển xã hội 
hóa các hoạt động văn hóa cân có bước. đi 
thích hợp cho từng loại hình, từng vùng, miền. 
Chú trọng hơn nữa đến những lĩnh vực văn hóa 
then chốt trong việc định hướng chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, thầm mỹ và giá trị xã hội. Nhà 
nước bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn 
hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân 
gian, phong tục tập quán, thuân phong mỹ tục 
tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở và chỗ dựa vững 
chắc cho quá trình xã hội hóa hoạt động 
văn hóa. 

Chúng ta tiến hành xã hội hóa các hoạt 
động văn hóa trong điều kiện nền kinh tế thị 
trường đang hình thành và phát triên, ngoài 
những yếu tố tích cực, nền kinh tế thị trường 
còn là môi trường nây sinh nhiều sự việc, hiện 
tượng tiêu cực. Để đấy mạnh xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa, nhất thiết phải tăng cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy, 
chính quyền, sự tham gia đắc lực của các 
ngành, các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội. Họ 
có vai trò rất quan trọng, vừa là "hạt nhân", 
vừa đi đầu trong nhiệm vụ mở rộng và phát 
triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thực 
hiện bằng được mục tiêu: xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. (Ì 
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2È. P24 


ONG buổi sinh hoạt 
tự phê bình và phê 
bình nhân dịp tổng kết 


cuối năm, ông Q (thủ trưởng 
cơ quan) được anh chị em cán 
bộ dưới quyền đóng góp khá 
nhiều ý kiến (khen có, chê có, 
nhắc nhở có, và có cả những ý 
kiến mong muốn, đồi hỏi ở 
ông). Nói chung đều là những 
ý kiến chân thành, bổ ích, 
song chủ yếu vẫn là khen. 
Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì: 
thứ nhất, bản chất ông rất tốt; 
thứ hai, bản tự kiểm điểm của 
ông rất thành thật; thứ ba, ông 
là thủ trưởng và tuổi cũng đã 
cao, do đó mọi người có phần 
vị nể. Sau buổi sinh hoạt tự 
phê bình và phê bình ấy, ông 
cảm thấy hài lòng về bản thân 
và càng thêm quý trọng 
những cán „ dưới quyền. 
Trong số những ý kiến 
đóng góp, ông chú ý nhiều 
nhất tới ý kiến của một đồng 
chí vụ trưởng còn rất trẻ, bởi 
vì nó gợi cho ông nhiều điều 
phải suy nghĩ, xem xét lại bản 
thân mình một cách nghiêm 
túc. Anh ta nói: Thủ trưởng là 
một người có năng lực và 
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phẩm chất tốt; không nịnh 
trên, nạt dưới, sống trung 
thực, thẳng thắn, phúc hậu, độ 
lượng, không bao giờ thành 
kiến, trù dập cán bộ dưới 
quyền. Đó là những mặt tốt 
rất cơ bản cần được phát huy. 
Song tôi có một ý kiến nhỏ 
muốn gợi ý để thủ trưởng xem 
xét, suy nghĩ. Đánh giá cán 
bộ là vấn đề rất hệ trọng, rất 
nhạy cảm, tế nhị và cũng rất 
phức tạp. Nó là trên đề để đi 
tới những quyết định đúng 
hay sai, chính xác hay không 
chính xác trong việc tuyển 
chọn, Xây dựng quy hoạch 
đào tạo, bôi dưỡng, ' bố trí, sử 
dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
luân chuyển, khen thưởng, kỷ 
luật và thực hiện chính sách 
đối với cán bộ. Thực tế cho 
thấy, lâu nay trong việc đánh 
giá cán bộ, không ít thủ 
trưởng chỉ dựa vào việc người 
cán bộ đó "ngoan" hay 
"không ngoan", vụng về hay 
khôn khéo trong quan hệ giao 
tiếp ứng xử mà ít chú ý tới 
năng lực và phẩm chất thực sự 
của họ. Vì thế dẫn đến tình 
trạng "vàng thau lân lộn”; 
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người tốt nhiều khi lại bị đánh 
giá là xấu, còn kẻ xấu lại được 
xem là có triển vọng, có khả 
năng phát triển. Ở thủ trưởng 
không có những biểu hiện 
lệch lạc đó, nhưng chúng tôi 
mong muốn trong việc nhận 
xét, đánh giá cán bộ, thủ 
trưởng nên chú ý sao cho thật 
khách quan trong cái đã tương 
đối khách quan, thật chính 
xác trong cái đã tương đối 
chính xác, thật công bằng 
trong cái đã tương đối công 
bằng. 

Anh vụ trưởng tiếp tục 
phân tích làm rõ ý kiến của 
mình: Nếu dùng một cái gạch 
ngang đề phân định phần trên 
là khách quan, phần dưới là 
thiếu khách quan thì thủ 
trưởng không có cái phần 
dưới đó. Nhưng ngay ở phần 
trên cũng có điều cần phải rút 
kinh nghiệm. Đó là, đối với 
anh A, thủ trưởng nhận xét, 
đánh giá đúng với những gì 
anh ấy vốn có (kể cả ưu điểm 
và khuyết điểm) nhưng đối 
với anh B, thủ trưởng lại nhận 
xét, đánh giá về ưu điểm cao 
hơn những gì anh ta vốn có, 
còn về khuyết điểm thì thấp 
hơn. Điểm này nếu không 
khác phục kịp thời rất dễ làm 
cho mọi người nhìn thủ 
trưởng với con mắt khác. Họ 
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buộc lòng phải xem xét lại 
tính khách quan, chính xác và 
sự công bằng trong những 
nhận xét, đánh giá của thủ 
trưởng. Đừng tưởng rằng 
mình không thành kiến, 
không trù dập cán bộ như thế 
là khách quan và công bằng 
lắm rồi. Nhìn nhận tính khách 
quan và công bằng bao giờ 
người ta cũng đặt nó trong sự 
đối chiếu, so sánh. Nếu tách 
riêng trường hợp của anh A 
và anh B ra thì không có vấn 
đề gì. Song nếu đặt nó bên 
cạnh nhau để đối chiếu, so 
sánh thì sẽ thấy ngay những 
điều không ổn, cần phải rút 
kinh nghiệm. 


Ông Q tâm sự với tôi: 
"Thú thật, khi nghe những ý 


kiến trên, cảm thấy giật mình. 
Giật mình vì nó đúng quá và 
sâu sắc quá. Chính xác, khách 
quan khi nhận xét đánh giá 
anh A, nhưng lại ưu ái khi 
nhận xét, đánh giá anh B thế 
thì còn øi là tính khách quan 
và công bằng nữa (mặc dù 
không cố ý). Âu cũng là một 
bài học. Một thủ trưởng mà 
có những cán bộ dưới quyền 
thắng thắn, trung thực như thế 
thì thật là diễm phúc". 

Tâm sự mà cứ như là sám 
hối. Thấy thế, tôi bèn động 
viên ông Q: “Anh không việc 
gì phải tự giày vò như thế, bởi 
vì: Thứ nhất, Thánh cũng còn 
có lúc sai nữa là ta. Thí dụ, 
Khổng Tử là bậc đại thánh mà 
vẫn bị lừa. Tế Dư là học trò 
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của ông. Tế Dư có vẻ bề 
ngoài khôi ngô, sáng sủa, lại 
khéo ăn nói nên Khổng Tử rất 
cưng. Song, thực tế đã chứng 
minh Tế Dư không phải là 
người thật sự có đức, có tài. 
Còn Tử Vũ (cũng là một học 
trò của Khổng Tử) nhưng 
dung mạo xấu xí, đã thế nói 
năng lại không khôn khéo nên 
bị Khổng Tử xem thường, 
không cho học nữa. Về sau, 
thực tế đã chứng minh Tử Vũ 
là một người có cả tài và đức 
hơn hẳn Tế Dư. Thứ hai, anh 
nhận ra vấn đề và có ý thức 
sửa chữa là quý lắm rồi. 
Những cán bộ dưới quyền mà 
có thủ trưởng như anh thì 
cũng thật là diễm phúc”. 
Ông Q cười hiền khô. 
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ỨC tranh toàn cảnh thế giới năm 2005 hiển 
Im trong những sắc màu đan xen đa dạng. 

Nếu kinh tế toàn cầu năm qua tăng trưởng 
không mấy gây ấn tượng bởi liên tiếp phải đối diện 
trước cơn sốt giá dầu cao và sự tái gia tăng một cách 
rất đáng quan ngại của hàng rào bảo hộ mậu dịch thì, 
nhìn từ bình diện an ninh chính trị thế giới, năm 2005 
có thể coi là năm tương đối yên ả. Hòa bình và an 
ninh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, nhưng nhìn 
chung có những khuynh hướng chuyển biến khả quan 
hơn so với những năm trước: không bùng phát chiến 
tranh cục bộ mới; các điểm nóng xung đột vũ trang ở 
nhiều nơi đều có biểu hiện “hạ nhiệt dần và đi vào tìm 
kiếm giải pháp thương lượng bằng con đường hòa 
bình; quan hệ giữa các nước lớn có phần hòa dịu hơn 
trong hình thái vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiềm chế 
lẫn nhau, vừa cạnh tranh vừa thỏa hiệp nhằm đi đến 
xác lập cơ chế mới cho sự hợp tác theo hướng hình 
thành một trật tự thế giới ít lệ thuộc vào Mỹ... Nhìn 
khái quát, an ninh chính trị thế giới năm 2005 có thể 
thấy rõ qua một số nét chính sau: 

Trước hết, chủ nghĩa can thiệp mới thông qua các 
cuộc "cách mạng màu sắc " vốn từng mạnh lên trong 
những năm trước đây, đến nay có phần đã chững lại 
và không tạo ra hiệu ứng lây lan có tính dây chuyên. 
Nếu như năm 2004 qua đi với các cuộc "cách mạng 
màu sắc" được coi là hệ quả của chủ nghĩa can thiệp 
mới ở U-crai-na và Gru-di-a, thì cuộc "cách mạng hoa 
Tuy-lip" ở Cư-rơ-gư-xtan (tháng 3-2008) được coi là 
“dư chấn” cuối cùng của nó tại khu vực Trung Á. Thực 
tế chính trị phức tạp và ảm đạm ở các nước sau các 
cuộc "cách mạng màu sắc" đã trở thành bài học hữu 
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ích cho các quốc gia còn lại. Điều rõ ràng là những 
luận điệu về "dân chủ", "nhân quyền", "sự giúp đỡ tài 
chính"... mà các ứng cử viên được Mỹ và phương Tây 
hậu thuẫn đưa ra chỉ là những "cái bánh vẽ" không 
hơn, không kém. Tháng 6-2005, tại cuộc gặp thượng 
đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các 
nước thành viên đã yêu cầu Mỹ phải đưa ra lịch 
trình rút quân khỏi các căn cứ ở U-dơ-bê-ki-xtan 
và Cư-rơ-gư-xtan. Tháng 7-2005, Tổng thống 
U-dơ-bê-ki-xtan I. Ka-ri-mốp chính thức yêu cầu Mỹ rút 
quân khỏi căn cứ Ka-si Kha-na-bát vào cuối năm đó. 
Tháng 12-2005, bầu cử ở Ca-dắc-xtan với chiến thắng 
áp đảo 91% thuộc về Tổng thống Na-gia-bai-ép - 
người đã giữ cương vị này liên tục trong 16 năm qua, 
bất chấp những mưu mô can thiệp từ bên ngoài. Dưới 
sự lãnh đạo của ông, kinh tế Ca-dắc-xtan tăng trưởng 
cao, GDP bình quân đầu người đạt 2.226 USD (cao 
nhất vùng Trung Á). Giới phân tích bình luận rằng 
thắng lợi này của ông Na- -gia-bai- ép đã chấm dứt các 
cuộc "cách mạng màu sắc" ở Trung Á. 


Trong quan hệ giưa các nước lớn, năm 2005 ghi 
nhận những động thái mới, trong đó nổi rõ sự nỗ lực 
hợp tác của Nga và Trung Quốc. Cách đây 4 năm, khi 
Mỹ lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố đã đưa quân 
chiếm đóng các vị trí quân sự chiến lược then chốt ở 
khu vực Trung Á, điều này khiến cho Nga, Trung 
Quốc cùng các nước trong khu vực không khỏi lo 
ngại. Đây chính là một trong nhưng nguyên nhân thúc 
đẩy sự ra đời của SCO từ cơ cấu tiền thân là Diễn đàn 
Thượng Hải. Trong thời gian qua, SCO đã phát triển 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nhanh chóng nhằm tạo nên một khối an ninh trong 
khu vực. Hiện tổ chức này đã được cộng đồng quốc tế 
công nhận là một thực thể địa - chính trị, một nhân tố 
mang tính xây dựng quan trọng đối với an ninh, chính 
trị khu vực cũng như trôn thế giới. Giới chuyên gia cho 
rằng Nga và Trung Quốc, hai thành viên trụ cột của 
SCO có điểm nhất trí là phải hạn chế ảnh hưởng của 
Mỹ tại khu vực. Tháng 8-2005, Nga và Trung Quốc đã 
có cuộc tập trận chung biếu dương lực lượng tại vùng 
Đông - Bắc Á. Tại cuộc họp cấp cao an ninh của SCO 
- diễn ra ở Mát-xcơ-va (tháng 12-2005) đã có sự tham 
gia của các thành viên cấp cao của 3 nước quan sát 
viên là Ấn Độ, Pa-ki-xtan và I-ran. Các nước này bảy 
tỏ mong muốn được gia nhập SCO. Nếu điều này trở 
thành hiện thực thì tầm ảnh hưởng của SCO sẽ trải dài 
từ Nam Á đến tận Trung Đông. Theo giới phân tích, 
động thái đáng chú ý này cho thấy ‹ các cường quốc 
trong khu vực đang chứng tö họ muốn giải quyết các 
vấn đề tại lục địa Á - Âu mà không cần sự tham gia 
của Mỹ. Ông A. Ðu-gin, Chủ tịch Phong trào quốc tế 
Á - Âu đã tuyên bố: "Chúng ta đang từng bước xây 
dựng một trật tự thế giới không dựa vào quyền bá chủ 
đơn cực của Mỹ*(theo Roi-tơ, ngày 6-12-2005). 

Một động thái nữa cho thấy quyết tâm của các 
nước Trung Á muốn giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ là 
Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng các quốc gia 
độc lập (SNG) được tổ chức tại Ca-dan (Nga) vào 
tháng 10-2005. Đây là cuộc gặp có tầm quan trọng 
chiến lược đối với SNG, bởi nó để ra đường lối cải 
cách, tìm ra mô hình liên kết mới phù hợp với lợi ích 
chung của Cộng đồng cũng như của từng quốc gia 
thành viên. Hội nghị đã thành lập "Hội đồng các nhà 
thông thái", thông qua hàng loạt các văn kiện, trong 
đó có Nghị định thư về hợp tác biên phòng, hợp tác 
nhân đạo, các chương trình hợp pháp chống di cư bất 
hợp pháp, chống khủng bố và cực đoan. Tất cả các 
điều trên cho thấy quyết tâm của các nước thành viên 
trong việc tạo ra một động lực mới cho sự phát triển 
của một cộng đồng rộng lớn, có một vị trí địa - chính 
trị đặc biệt quan trọng này. Đồng thời, nó mở ra một 
tương lai gắn kết chặt chẽ hơn trong nội bộ SNG 
nhằm có thể chống lại ảnh hưởng của Mỹ và 
phương Tây. 

Năm 2005, Mỹ và Trung Quốc tỏ rõ sự tích cực 
thiết lập cơ chế đối thoại mới về chính trị và an ninh. 
Gần 30 năm qua kể từ ngày bình thường hóa quan hệ, 
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hai nước Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập được nhiều 
kênh và cơ chế đối thoại khác nhau, nhưng đầu tháng 
8-2005 đến nay, hai nước thiết lập được thêm cơ chế 
đối thoại cấp cao, định kỳ về chính trị và an ninh theo 
thỏa thuận đạt được giữa cấp cao hai nước. Mỹ giờ 
đây đã chấp nhận một thực tế là Trung Quốc đang trồi 
dậy nhanh chóng và có vị thế ngày cảng lớn ở khu vực 
cũng như trên thế giới. Vì vậy, Mỹ muốn "chung sống 
lâu dài” cúng như tranh thủ vai trò của Bắc Kinh trong 
giải quyết một số vấn đề quốc tế. Còn đối với Trung 
Quốc, cơ chế đối thoại mới giúp nước này giải quyết 
những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung, 
nhất là vấn đề Đài Loan, mà lại tránh cho đôi bên khả 
năng đối đầu quân sự. Các vấn đề còn tồn đọng của 
thời kỳ "chiến tranh lạnh" như vấn để bán đảo Triều 
Tiên, Đài Loan, có triển vọng được giải quyết thông 
qua đàm phán hỏa bình. 

Trên bình diện an ninh, chính trị thế giới năm 
2005, một chuyển biến đáng ghi nhận khác, đó là các 
"điểm nóng" có xu hướng "hạ nhiệt" chuyển sang giải 
pháp hòa bình. Tại Trung Đông, càng về cuối năm, 
"con tàu hỏa bình Trung Đông” dường như có cơ may 
tìm được bến đậu. Sự kiện gây ấn tượng trong năm 
không phải việc l-xra-en rút quân khỏi dải Ga-da và 
bờ Tây sông Gioóc-đan, trả lại đất cho người 
Pa-le-xtin, mà là việc Thủ tướng I-xra-en A.Sa-rôn đã 
rời khỏi Đảng cực hữu Li-cút và tuyên bố thành lập 
một đẳng mới - Ka-đi-ma (Tiến lên) để chuẩn bị cho 
cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 3-2006. Tiếp sau đó 
vài ngày, cựu Thủ tướng I-xra-en - ông S.Pê-rét cũng 
chia tay Công đảng - nơi ông đã gắn bó suốt 60 năm 
để ủng hộ Thủ tướng A.Sa-rôn với "quyết tâm theo 
đuổi lộ trình hòa bình Trung Đông". Với khẩu hiệu "Đổi 
độc lập lấy an ninh", ông A.Sa-rôn đã khuôn gọn mâu 
thuẫn của tiến trình hòa bình Trung Đông chỉ còn 
trong quan hệ giữa l-xra-en và Pa-le-xtin, thay vì giải 
quyết mâu thuẫn chung giữa l-xra-en với cả thế giới 
A-rập như trước đây. Như vậy, ông A.Sa-rôn đã tách 
vấn đề độc lập của Pa-le-xtin ra khỏi vấn đề trả đất 
cho các nước A-rập láng giềng mà nước này đã chiếm 
giữ để làm vùng đệm an ninh trong các cuộc chiến 
tranh trước đó. Dù "Đổi độc lập lấy an ninh" chưa phải 
là phương án giải quyết triệt để vấn đề hòa bình ở 
Trung Đông, nhưng dẫu sao nó vẫn có thể được xem 
là một phương án tích cực hơn so với những quan 
điểm cực đoan của Đảng Li-cút và nhờ đó mà "Con 
tàu hòa bình Trung Đông" có cơ may tiến triển. 
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Năm 2005, điểm nóng Ca-sơ-mia cũng có dấu 
hiệu "hạ nhiệt bằng việc Ấn Độ và Pa-ki-xtan củng 
phối hợp giải quyết hậu quả của trận động đất 7,5 độ 
rich-te trong năm. Hai nước đã đạt được thỏa thuận 
mở cửa biên giới giữa khu vực tranh chấp Ca-sơ-mia, 
cho phép các hoạt động hỗ trợ nạn nhân động đất 
được thực hiện thuận lợi hơn. Ngoài ra, lần đầu tiên 
sau nhiều năm trở lại đây, Ân Độ còn cử các đội cứu 
trợ và viện trợ 25 triệu USD giúp Pa-ki-xtan giải quyết 
hậu quả trận động đất. Động thái trên đây chứng tỏ 
quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á đã có những bước 
cải thiện đáng kể, có lợi cho hòa bình và ổn định khu 
vực sau hàng chục năm căng thẳng về an ninh 
chính trị. 


Năm 2005 trôi qua, tuy những hình ảnh của mạng 
lưới khủng bố An kê-đa vẫn còn xuất hiện trên truyền 
hình và Ô-sa-ma Bin-la-đen chưa bị bắt, nhưng các vụ 
khủng bố đẫm máu diễn ra như các năm trước đây ở 
Nga, Tây Ban Nha hay In-đô-nê-xi-a hầu như không 
xảy ra. Các “điểm nóng” hạt nhân trên bán đảo Triều 
Tiên, l-ran chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng tình 
hình tại đó đã có phần dịu hơn, không còn quá căng 
thăng như những năm trước. Các chủ đề về _chống 
khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân,... vẫn luôn 
là các đề tài thảo luận trong chương trình nghị sự tại 
các diễn đàn từ Liên hợp quốc đến các tổ chức khu 
vực hay các cuộc đàm phán song phương. Việc giải 
quyết những vấn đề mang tính toàn cầu này đã thể 
hiện rõ đây không còn là chuyện riêng của một nước, 
một khu vực mà là mối quan tâm chung của cộng 
đồng thế giới và chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác 
đa phương trên diện rộng theo luật pháp quốc tế. 

Năm 2005 cũng là năm Mỹ và nhiều nước phương 
Tây phải đối mặt với những vấn đề nan giải, bộc lộ 
mặt tiêu cực và tính thiếu bền vững trong sự phát triển 
của các chính thể tư bản hiện nay. Nước Mỹ trong 
năm qua tiếp tục sa lầy sâu hơn ở I-rắc. Bản Hiến 
pháp của l-rắc do Mỹ "đạo diễn" đã không được thông 
qua cũng đồng nghĩa với mô hình dân chủ kiểu Mỹ 
không thành công ở I-rắc và nước Mỹ cũng không thể 
áp đặt nó với các nước : Trung Đông khác... Thực tế đã 
cho thấy chiến lược của Mỹ ở Trung Đông đã đi vào 
tình thế bế tắc. Trong khi đó, những cuộc tấn công ở 
l-rắc nhăm vào Mỹ ngày một nhiều hơn với nhưng 
biến thái khó lường. Tính đến ngày 4-12-2005, số lính 
Mỹ thiệt mạng tại I-rắc đã lên tới 2.120 người kể từ khi 
Mỹ phát động cuộc chiến (tháng 3-2003). Vậy mà 
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Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ vẫn tuyên bố Mỹ sẽ không 
rút quân sớm khỏi l-rắc trước năm 2006. 

Cùng với sự sa lầy tại I-rắc, chính quyền Mỹ đang 
bị tố cáo trong hành động của CIA đã vận chuyển trái 
phép tù nhân nguy hiểm qua các sân bay ở châu Âu 
và lập các khu giam giữ tủ nhân bí mật cũng như dùng 
cực hình đối với tù nhân ở một số nước Đông Âu, Thái 
Lan, Áp-ga-ni-xtan, Vùng Goan-ta-na-mô. Lời cáo 
buộc trên cùng việc chậm ứng phó đối với hậu quả 
các cơn bão nhiệt đới vừa qua đã bộc lộ những yếu 
kém của chính quyền Mỹ trong việc giải quyết các vấn 
đề về dân chủ, nhân quyền. Điều này cung cho thấy 
một phần trong sự trớ trêu của chính quyền Mỹ trong 
việc áp đặt các giá trị dân chủ, nhân quyền của mình 
cho các nước trên thế giới. 

Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2005 cũng 
phải đối mặt với những vấn đề nổi cộm mà trước tiên 
là phần ứng của dư luận xã hội đối với bản dự thảo 
Hiến pháp chung đầu tiên của 25 nước EU. Có 
54,87% cử tri Pháp đã không đồng ý thông qua dự 
thảo Hiến pháp này. Tiếp theo, 61,6% cử trí Hà Lan 
cũng nói "không" với dự thảo bộ luật cơ bản này của 
Liên minh châu Âu. Việc Pháp và Hà Lan - hai trong 
sáu thành viên sáng lập EU - bác bỏ dự thảo Hiến 
pháp chung đã phản ánh tính không chắc chắn về 
chính trị trong Liên minh. Thêm vào đó, trong các 
ngày 16 và 17-6-2005 tại Brúc-xen (Bi), Hội nghị 
Thượng đỉnh EU đã thất bại khi không thông qua được 
ngân sách 120 tỉ Ơ-rô/năm cho giai đoạn 2007 - 2013. 
Cuộc tranh cãi giữa các nước thành viên EU về vấn đề 
ngân sách dài hạn càng làm cho mâu thuần nội bộ 
giữa các nước thành viên ngày càng sâu sắc hơn. 


Cuối năm, nhịp sống chính trị EU càng "nóng" hơn 
bởi những bất ổn về an ninh. Tháng 10-2005, các 
nước Tây Âu phải đương đầu với một làn sóng bạo lực 
của những thanh niên da màu nhập cư, mà điểm khởi 
phát đầu tiên là ở Pháp, sau đó lan truyền sang các 
nước láng giêng như Bỉ, Đức, Hà Lan... Làn sóng bạo 
lực này là sự biểu hiện của những bất cập, những mặt 
trái không dễ khắc phục trong sự phát triển kinh tế - 
xã hội và chính sách đối nội của một số quốc gia Tây 
Âu giàu có. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, nhiều 
năm qua, mô hình kinh tế Tây Âu bộc lộ khá rõ nét 
tính thiếu bên vững với các chính sách chủ yếu 
nghiêng về bảo vệ xã hội và an ninh việc làm, hơn là 
phát triển, tạo thêm việc làm mới. Mặc dầu các chính 
sách của EU, xét về mục tiêu, đều nhấn mạnh tới bảo 
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đảm mức sống khá giả cho người dân, nhưng trong 
nền kinh tế toàn cầu hiện nay, vô hình trung, nó tạo ra 
một tầng lớp công dân hạng hai trẻ tuổi thất nghiệp, 
với tâm trạng chơi vơi và hãng hụt trong lý tưởng sống, 
nhiều người trong số đó có nguồn gốc nhập cư. Ông 
Y.Sa-béc, một doanh nhân quốc tịch Pháp cho rằng: 
"Những thanh niên này không có ước mơ, họ cảm thấy 
nhục nhã và bị đứng ngoài cuộc"U). 

Sự bất bình gia tăng trong cộng đồng nhập cư còn 
đặt châu Âu trước một nguy cơ mới - sự bải ngoại dữ 
dội. Những đảng chống người nhập cư đang hồi sinh. 
Các chính phủ trung hữu từ các nước Xcăng-đi-na-vơ 
đến -Địa Trung Hải hiện đang có mối quan hệ liên 
minh với các đảng chống người nhập cư và những 
cuộc bạo loạn vừa qua ở Tây Âu có thể giúp các nhóm 
cực đoan thu hút thêm sự ủng hộ. Như vậy, châu Âu 
đã từng là khu vực đi trước trong việc giải quyết những 
mâu thuẫn mang tính vấn nạn toàn cầu, như khoảng 
cách chênh lệch giàu - nghèo và quan hệ Bắc - Nam 
trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa. Song, những bất 
ổn của nhiều nước EU vừa qua cũng là bài toán nan 
giải, đồng thời cũng trở thành một bài học hữu ích 
trong phát triển kinh tế, xã hội cho các nước tư bản 
phát triển cũng như cho tất cả các nước nói chung 
đang hội nhập quá trình toàn cầu hóa đa bình diện và 
nhiều nghịch lý hiện nay. 

Trên bức tranh toàn cảnh an ninh chính trị thế giới 
năm 2005 phải kế đến một mảng sáng rất ấn tượng, 
đó là sự phát triển ngoạn mục về kinh tế, sự ốn định 
chính trị và an ninh của các nước xã hội chủ nghĩa mà 
tiêu biểu là Trung Quốc, Việt Nam và Cu-ba. Tiếp 
theo những năm trước, Trung Quốc vẫn giữ được tốc 
độ tăng trưởng GDP là 9%. Quan hệ đối ngoại của 
nước này không chỉ phát triển mạnh với Mỹ mà còn 
với hầu khắp các trung tâm kinh tế, chính trị quốc tế 
chủ chốt. 

Chuyên gia Vi-vóc Su-ri thuộc văn phòng Ngân 
hàng thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng, năm 2005 
GDP của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng với ty lệ 
khoảng 8,4%. Sự ổn định chính trị và tốc độ phát triển 
kinh tế của Việt Nam đã cũng cố lòng tin cho các đối 
tác nước ngoài. Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ 
cho Việt Nam kết thúc ngày 7-12 vừa qua đã cam kết 
sẽ tài trợ 3,747 tỉ USD cho Việt Nam vào năm 2006. 
Điều này thể hiện sự đánh giá cao và ủng hộ mạnh 
mẽ của các nhà tài trợ đối với công cuộc đối mới, phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 
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Kinh tế Cu-ba năm nay tăng trưởng trên 9%. Đây 
là thành tựu rất có ý nghĩa vì nó đạt được trong bối 
cảnh chính quyền Mỹ vẫn tăng cường chính sách bao 
vây, cấm vận và Cu-ba vừa trải qua các trận bão lụt, 
hạn hán gây thiệt hại nặng nề. Điều này chứng tỏ sức 
sống, sự vươn lên mạnh mẽ của một nhà nước tự do 
đang vững bước trên con đường đi tới những mục tiêu 
xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Sự đoàn kết giúp đỡ 
tương trợ lẫn nhau giữa Cu-ba với các nước Nam Mỹ 
như Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin, Chỉ-lê, Ác-hen-ti-na... 
cũng là một nét đẹp trong quan hệ quốc tế năm 2005. 
Mối quan hệ hữu nghị giữa Cu-ba và nhiều nước Mỹ 
La-tinh không chỉ tạo nên sự tăng trưởng về kinh tế 
mà còn giúp các nước này ổn định chính trị - xã hội, 
giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ, lựa chọn con đường phát 
triển phù hợp. 

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tình hình 
an ninh chính trị năm 2005 vẫn tiếp tục được củng cố, 
góp phần thúc đấy hợp tác kinh tế phát triển. Hội nghị 
cấp cao APEC tại Bu-san (Hàn Quốc) khăng định lại 
sự cam kết của các nước thành viên đẩy mạnh các 
vấn đề liên kết, tự do hóa thương mại và đầu tư, duy 
trì và củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định 
ở khu vực cũng như trên thế giới. Đặc biệt, phải kể đến 
những nỗ lực của các nước ASEAN và 3 nước Đông - 
Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong 
quyết tâm chính trị đưa hợp tác Đông Á lên tầm cao 
mới. Theo hướng này, Hội nghị cấp cao Đông Á lần 
đầu tiên đã được tiến hành tại Ma-lai-xi-a vào trung 
tuần tháng 12-2005. 

Nhìn tổng quát tình hình an ninh chính trị trên thế 
giới năm 2005 cho thấy, tuy có những diễn biến phức 
tạp về tương quan lợi ích giữa các chủ thể, nhất là giữa 
các nước lớn trên bản cờ quyền lực ở các cấp độ khu 
vực và toàn cầu, nhưng nhân tố tích cực có lợi cho hòa 
bình ổn định, hợp tác cùng phát triển đã trở nên rõ 
ràng hơn những năm trước. Đây là cơ sở quan trọng 
để có thể hy vọng về một triển vọng khả quan và sáng 
sủa của đời sống an ninh, chính trị thế giới trong năm 
2006. Đương nhiên, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều 
vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhất là sự chủ 
động của các lực lượng, các chủ thể trong sự phối hợp 
hành động hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và 
phồn vinh.q 


(1) Xem “Cơn bão Katrina của Pháp”, www.laodong.com. vn, 
ngày 12-8-2005 
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ĐOẢN CÁN BỘ TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀO) THĂM VIỆT NAM 


tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào vào đầu tháng 12-2005, từ ngày 17 đến 
26-12-2005, nhận lời mời của Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản, đoàn cán bộ của Tạp chí 
A-lun-may, do đồng chí tiến sĩ Bua-chăn 
Pheng-sa-vát - Tổng Biên tập dẫn đầu đã 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 


Trong thời gian Ở nước ta, đoàn đã được 
đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh và GS, TS Lê Hữu Nghĩa - Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng 
Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp. 


AU chuyến thăm và làm việc của đoàn 
cán bộ Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 


ĐOẢN CÁN BỘ TẠP CHÍ CỘNG SÀN THẤM CỘNG 


ƯỢC sự đồng ý của Ban Bí thư Trung 
Em Đảng, vừa qua, Bộ Biên tập 

Tạp chí Cộng sản đã cử đoàn cán bộ 
do PGS, TS Trần Quang Nhiếp - Phó tổng 
biên tập thường trực dẫn đầu sang thăm, 
làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 6 đến 
15-12-2005. 

Đoàn đã làm việc với Tổng vụ trưởng 
châu Á, Vụ trưởng vụ Đông - Nam Á,... thuộc 
Bộ Ngoại giao Pháp; làm việc với đồng chí 
Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp, 


báo Nhân Đạo (L'Humanite), báo Thế giới 


ngoại giao (Lemonde diplomatique), tạp chí 
Nên Cộng hòa của những ý tưởng (La 
republique des ldées), tạp chí Nghiên cứu 
(Etudes), tạp chí Tranh luận (Le Débar)... 
Đoàn cũng đã trao đổi và làm việc với Quỹ 
Ga-bri-en - một tổ chức chính trị ở Pháp 
mang tên đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Pháp đã bị phát xít Đức giết hại năm 
1941. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ 
Ngoại giao Pháp, lãnh đạo Đảng Cộng sản 
Pháp, báo Nhân Đạo. 

Trong thời gian ở Pa-ri đoàn đã có 
những cuộc tiếp xúc, trao đổi với ngài tiến sĩ, 


Đoàn đã làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản, trao đổi về công tác quản lý báo 
chí, về công tác biên tập, phát hành Tạp chí 
hiện nay nhằm tiếp tục thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới. 

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc 
với lãnh đạo Công ty in của Tạp chí Cộng 
sản; thăm một số cơ sở kinh tế - văn hóa, di 
tích lịch sử, cách mạng ở thủ đô Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang và huyện 
đảo Phú Quốc. Ngày 26-12-2005, đoàn 
rời thành phố Hồ Chí Minh về nước, kết 
thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại 
Việt Nam. 


1ÒA PHÁ 


giám đốc - Vụ trưởng vụ nghiên cứu của 
Tổng Công đoàn Pháp với một số cán bộ lão 
thành của Đảng Cộng sản Pháp và một số 
giáo sư ở Pháp... 

Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tìm hiểu 
về tình hình chính trị - xã hội của Cộng hòa 
Pháp, về tổ chức, hoạt động của Đảng Cộng 
sản Pháp và tổ chức công đoàn, phong 
trào công nhân ở nước Pháp hiện nay; cũng 
như về các hoạt động và tổ chức báo chí 
của Pháp... 

Trong các buổi tiếp xúc và làm việc, đoàn 
đã trình bày và làm rõ những vấn đề mà phía 
Pháp quan tâm như: Đường lối và kết quả đổi 
mới của Việt Nam; hoạt động của báo chí 
cũng như chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí 
Cộng sản và công tác nghiên cứu lý luận ở 
nước ta; về chính sách dân tộc, tôn giáo đúng 
đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; về 
đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay... 

Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán nước ta và 
dự lễ khai trương trụ sở mới của tùy viên quốc 
phòng Việt Nam tại Pa-ri. 

PV 
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Số 1 (tháng 1 năm 2006) 


w 4 


Địa chỉ Quộn uỷ: Khu Đền Lừ - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mơi Hè Nội vế .22/ 


*. 
ÈŠv*% 


kt 


`. 
§ ˆ 


ại lồi lần thứ!, Lướn, nàng. 2010 của Đảng bộ quận 

Hoàng Matdễr › đôi mới đất 

nước và Thữ8 0$ ết ất triển 

¡_.. toàn diện, hướng tới 1 ng Long * Hà Nội. Những 
thảnh tích, kinh ngh p là tiền để quan 


trọng; sự quan tâm lạo và dâu tư nhỉ: 

ương, thành phố; Mộ d, ¡đồ thị hóa diễn ra nhanh chóng, tạo 
điều kiện cho kinh tế phát rà) tơ tu kinh tế chuyển dịch 
đúng hướng; sự tận tụy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và tinh 
thần đoàn kết, năng động sáng tạo của nhân dân, cùng với lợi 


sự về vị trí địa lý, nguồn tài lao động, ngành. , 
n thống V-. nạo . là những th Mác: bản 1% 
| n đi lên 
| Đại ¬P»M quyết định những vấn : 
quá trình xây dựng và phát Liển quận. - 


".* Cơ cấu kinh tế: tiếp "VY VI R4 dịch vụ- 
thương mại trong cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ CN dịch 
vụ, thương mại và nông nghiệp: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 

> bình quân 16% trở lên; Giá trị CN - TTCN - xây dựng tăng bình 


16%; Giá trị dịch vụ - thương mại tăng bình quân 17% trở 
| 1, Giá trị nông nghiệp - thủy sản tăng bình quât 


xuất phấn đấu đạt78-80 triệu đồngth 
* Xây dựng và quân !ý đô thị: phẫn ‹ 
uy hoạch chí tiết phường và các quy hoạch chuyên - 


C. 
loàn thành cơ 


' s 
nh. 


P+ 

gành vào năm 2008. . ,ĐẾP- 

| 4 *Văn hóa-xã hội: phẩn ấu dựng " T4 
"4 quốc gi, ,100% pi n quốc gia về y tế cơ sở 
I%“ vàøriăm 2006›giải quyết việc lầm cho 4.000 lao đ hy =4 


* Về xây dựng Đảng và hệ thống chínlí trị: các Nghị « ấ 


quyết của Đảng được quán triệt đến 100% TCCS đảng, p 


_——————_—————— 


ˆ” Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá I (2005 - 2010 


đấu có từ 75% trở lên các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, 
vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh 
để làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn. 


- Phối hợp với các ngành của thành phố để sớm hoàn 
chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
quy hoạch chỉ tiết các phường và quy hoạch phát triển ngành. 

- Sắp xếp các khu công nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng 
dự án khôi phục các làng nghề truyền thống; vận dụng sáng 
tạo cơ chế chính sách, tạo môi ĐƯỜNG thuận ,„® ấc thành 
phần kinh tế phát triển. «+ 88 

- Đẩy nhanh GPMB thực hiện các điền, ưu tiên các dự 
án trọng điểm của thành phố và quận, như: dự án cầu Thanh 
Trì- tuyển nam vành đài 3, đưò ng nối Đền Lừ - Trương Định - 
Giáp Bát, triển khai xây dựng trgÑÕ tâm đền chính của quận... 

- Tập trung giải quyết cả ; vấ xã hội bức xúc, nhứ: 
qoền/đetb| 486/2463trg (UY 1. 

Tiếp tục thực hiện tốt Ñghị quyết TW § (lần 2), khóa 
VII|; tăng cường củng cố tổ chứẾ cơ sở đẳng; nâng cáo chất 
đội ngũ cán bộ; đẩy mafh-€ãi cách hành chính; tăng 
Xw222 cõng tác kiểm. ta, thực Ì hiện có hiệu quả quy chế dân 
€hủéơ sở. | 
Phát huy truyền nhống Tú. đô anh hùng, ngàn năm văn 
“điỀn của Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân quận 
Hoàng Mai đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại-hội Đảng bộ I lần thứ I. Tất cả vì mục tiêu: Đoàn 
kết, dân chủ, đổi mới; phá hự 'mọi nguồn lực Xây dựng quận 
ước phát triển toàn diện, vững chắc hướng 
ới kỷ niệm 1000 năm Thằng Long HàNội. 
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MẠNH M HƠN 
HIỆU QUÁ HỨN 


ÔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 


Thể lệ chương trình khuyến mại 


HÃY TẠO SỰ KHÁC BIẾT CÙỦNG XĂNG 95 
MẠNH MẼ HƠN- HIỆU QUÁ HƠN 


PETROLIMEX s 
khách hàng trung thưỡng xe máy tãi ca: 


Đôi tượng tham gia: Chương trình áp dụng 
cho tâ! ca cac khách hang tiều dụng trực tiệp 
mua xăng 95 (R95 K©) taicác của hàng xăng 
dầu thuộc hệ thông phân phôi cua Tông Công 
ly Xáng dâu Việt Nam (PETROLIMEX) 
Không áp dụng cho nhản viên của 
PETROLIMEX., của các doanh nghiệp quảng 
cáo, :n ân phục vụ chương trinh khuyên mạ! 
Cơ câu giải thưởng: bao gồm: 

10 giải thướng môi giải 01 xe máy PIAGGIO 
VESPA-LX 125 

50 giải thưởng môi giải 01 xe máy HONDA 
WAVE ZX (hoặc WAVE RS§) 

300 giải thưởng môi giả: 100 lít xáng R95 KC 
Hình thức khuyên mại: Rut 
thưởng 
Thời gian khuyên mại: tủ ngay 20/12 
đên hệt ngày 07/2/2006 
Thể lệ tham dự: Trong thời gian khuyên mại 
khách hàng mua xảng 95 tại các của hảng 
xang đầu thuộc hé thông phân phôi cua 
PETROLIMEX sẽ được nhân phiêu tham gia 
rút thám trủng thưởng nhụ sau 
Khi mua môi 03 lit xáng R95 KC(lãn được 
nhân Ö1 phiêu tham dụ rút thầm trung thưởng 
xe máy WAVE ZX (hoặc WAVE R$S) 

Khi mua môi 15 lít xang R95 KC/lân sẽ được 
nhân thêm Ô1 cà« u tham đự rụt thâm trung 
thuong xe ,LÁGGIO VESPA LX 125 


thâm trung 


2005 


may 


hoặc xàng R95 KC 
Quy định về phiếu tham dự rút thăm trúng 
thưởng hợp lệ: 
- Là phiêu do PETHROLIMEX phái hành, có 
dâu giáp lai của đơn vị phát hành (là các Công 
ty Chi nhánh, X(i nghiếp trưc thuốc 
PETROLIMEX). Phiếu phải còn nguyên vẹn 
không tấy xoá và được điền đầy đủ thông tin 
bang viêt tay 

Phiêu phải được bỏ vào thung phiêu tại các 
cửa hàng xàng dầu trước 24h ngày 07/2/2006 
Nêu phiêu gui bằng đường bưu điện thị phải 
được gưi trước 24h ngày 07/2/2006 và đến 
Công ty mỏ thưởng trước 0h ngày 23/2/2006 
(theo dâu cua buu điện) 


Quy định về việc tổ chức rút thăm trúng 
thưởng: PETROLIMEX sẽ tô chức rút thám 
trúng thưởng dưới! sự chúng kiên của: Đại diện 
Cục xúc tiên Bộ Thuøng mại. Đại diện Hội bảo 
vệ người tiêu dụng, Đại diện cac cơ quan bảo 
chi tại địa phương. Đại điện khách hàng. Việc 
rút thám sẽ được tô chức làm 02 đợt, đợi cuối 
vào ngay 23/2/2006 (Sau 15 ngay ké tU ngây 
kệt thuc chương trình khuyên mại) tại 5 hội 
đồng ỏ 5 vũng trọng cả nước 

Quy định về việc trả thưởng: Két! quả trung 
thưởng sẻ đuợc công bồ rộng rã! trên các báo 
Lao Đồng, Thanh Niện., Thương Mại... trên 
phạm vi toàn quốc trong vòng 10 ngây Sau khi 
xác định két! quả trung thưởng 


ê tô chức trao thưởng cho cá 


ty xăng đấu trục thuộc PETROLIMEX nc 
khách hàng trung thưởng 
Quy định khác: 
- Chương trinh khuyên mại nãy chị áp dụng 
cho ngươi! tiêu dùng trực tiêp. vị vậy chị chấ£ 
nhân khach hãng nhận thưởng la cả nhân 
không trao giải thướng cho tập thẻ 

Ngườỡi trùng thưởng phải thanh toán 
khoản thuê và nghĩa vụ tái chính liên quan đ 
giải thưởng được nhận theo quy định. ‹ 
như chịu mọi chị phi đi lại, an nghỉ đê 
thưởng 


nhân q!ó 


- Khi đi nhận thưỡng, khach hãng phải x 
tình CMND và cuống phiếu Nêu nhàt 
thưởng thay phải có Giây uy quyên 

- PETROLIMEX cö quyên sử dụng tên v 

ảnh cua người trung thưởng cho mụ: 
tuyên truyền. quảng cáo của PETROLIMEX 
nà không phải trả bãi ky chì phi nào 

Mọi chi trệt Quý khách hàng vui lòng liên hề 
vỚi các Công ty, Chị nhánh, XI nghiệp trụ 
thuộc PETROLIMEX trên toàn quốc. hoá: 
liên hệ theo các sö điện thoại! sau 

+ Miền Bắc: 04 8272279 và 033 846373 

+ Miền Trung: 0511.572132 

+ Miền Nam: 08 9101931 

+ Miên Tây Nam Bộ: 071.8238913 


TỔN PÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI BÙN 
SAIE0N TRADINE ER0UP 


Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) 8 368779-8 368 735 Fax: (84.8) 8 375902-8369 327 
Email: satra@hcm.vnn.vn Website: www.satra.hochiminhcity.gov.vn 


Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA được hình 
thành từ những công ty chuyên nghiệp trong các lĩnh 
vực sản xuất và kình doanh có năng lực và nhiều uy tín 
của thành phố Hồ Chí Minh. SATRA sở hữu một số vốn 
rất lớn và hiện đang chiếm lĩnh một thị phần đáng kể 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam Việt Nam. 


Một số linh vực hoạt động chính của Satra: can: 


1. Sản xứất'kinh doanh: sản xuất, xuất khẩu nhập - 
_khẩu, bán sỉ, bán lẻ và phân phối các loại thực: hẩm, . 
“hàng tiêu dùng vì và hàng công nghiệp như: :'thủy hải sản, -- 
Tương thực, nông sản phẩm, thịt và chế phẩm từ thịt, , 
„thực phẩm chế biến, hàng bách hóa và gia dụng, gỗ và 
'đề gỗ gia dụng, vải, sợi và quần áo may sẵn, hàng thủ 
xeông ” — bao bì; eác loại giấy, nhựa, sắt thép, 
óc; thiết bị la tùng, hóa chất, nhiên liệu, xăng 


"2. DỊCh „ lí vụ như cầu đa dạng của các doanh 
nghiệp và á nhân như: cung ứng tàu biển, giao nhận 
=xuất Whập/kh sài... kh -cho thuê bất động sản (cao ốc 


văn phòng, 


a-hàng, kho bãi), cung ứng lao động và 
vụ khác-cho cơ quan và người nước ngoài, 
vụ kỹ thuật ›hựt vụ công tác thăm dò và khai thác 
dầu khí, Ww.*° 
Ki Ni R= À-Ị 
3. Đầu tự lãi c§Ịañ! tham gia vào các dự án đầu tư, góp 
¡yến dầu. tư vào. laghiệp khác, mua bán cổ 


ì Nhiệu trái: phiếu. và các G9 tử có giá khác, v.v.. 
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šĐỊA CHỈ: "ĐÔNG TIẾN, THỊ XÃ HÒA BÌNH; TÍNH RÒA BÌNH 


“ĐIỆN hả (018) 852124 * FÄX: (018) 856 027° GIÁM ĐỐC: 
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sỹ gì nỉ tập , TP sạn ; =Ủ Ty TW: >1 : sg b: 


.____.. Nhữngkháchhàng không thực hiện giảm giá trên hợp đồng thì được hưởng hoa hông khuyến khích từ 3% đến 5% - 
trên tổng giá trì hợp đồng khi tuân thủ các điêu kiện quy đình của Đàihát thanh và Truyên hình tình HòaBìn. — — ˆ 
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DÁNG BỘ THÀNH PHỮ THÁI N6U' 


Ð"THÊ(tLẦN THỨ XY 
© LỆ Ễ 


au 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, Sáu bộ - Sản xuất lâm nghiệp ổn định, có 3.000 hã đấẾlâm nghiệp được 

thành phố đã quán triệt sâu sắc quan điểm lấy phát triển kinh quản lý, khai thác có hiệu quả. F- 

tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then * Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng pÑ 
chốt, công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị được chọn là khâu đột * Xây dựng và quản lý đô thị có nhiều tiến b 
phá đã tác động tích cực để thành phố có bước phát triển khátoàn thành phố đã huy động nhiều vn, đầu tư, 
diện, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đểra: trong xây dựng, chỉnh tran Tổng 


1. VỀ KINH TẾ địa bàn năm 2005 đạt 1.640 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyến dịch theo 2. VĂN HOÁ -XÃ HỘI ï .‹¿ M. ” 
hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ - Hệ thống giáo dự€ - đão tạo rên ¿ lau 0nổ đến ó 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hằng năm đạt 11,53%. k-beslc.tmeleetl JâN lập và tư thuŠ-đáp ứng nhu 
GDP gấp 2,09 lần so với năm 2000 và chiếm 51,4% của toàn tỉnh. Tỷ cầu học tập của mọitầnglớpfWhâr ng lượng giáo dế: đão tạo 


trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 49,71%, dịch vụ chiếm 44,02%, không ngừng 8ượcni * 


nông - lâm nghiệp chiếm 6,27%. __ « Cơ sở vật chất các | mà vi: được đầu tư theo hướng chuẩn 
- GDP bình quân đầu người từ 5,95 triệu đồng năm 2000 tăng lên hoá, hiện đại hoá. Hệ thổÑÑ! )cá t Vờng đại học, cao đẳng, trung học 
11,5 triệu đồng/người năm 2005. chuyên nghiệp, dạy nghề YấBh¿ hồ thông ngày càng phát triển, 
* Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối bền vững. định vaitrò trung tê Đại lc - đào tạo của vùng Việt Bắc. 
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng từ 1.681,3 tỉ đồng năm 3. CÔNGTÁCXÃ 8¿éo.. 
2000 L 004(Ïđồng năm 2005, bình quân tăng 16,5%/năm. ¿- Công tác xâyf  Sey6 biến tích cực trên cả ba 


àplydÍch vụ có chuyển biến mạnh, đáp ú I X.: sản mặt chính tị t ưởng #z chức. Đảng bộ thành phố đặc biệt coi 


hại .. ùr gểi a xã hội: Các loại hình dịch vụ về . trọng việc củ âfñ\g.øáo niềm tin, bản lĩnh chính trị, đạo đức 
hàng, báế Bé m,Ý' , giáo dục, vận tải, bưu chính viễn tế `. xế _cáchmạnge chị lời ođi ðin ấn bộ, đảng viên. 
đầu đáp I ữ đầu sản xuất và đời sống. T _ ‹- =Cặc cấp TẢ : m chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 

* Nông nghiệp Bh ất triển theo hướng sản xuất hàng hoá: Vài h c h lốn Đảng gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

- Sản xuất nổƒÑ fghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình qu: SỞ đã lầm tốt công tác quản lý đảng viên, thông qua 
giá trị sản xuấtbì9Wf908fi trên 1 hóc-ta canh tác tăng từ 16 triệu đồng ên các quy định.của Bộ Chính trị về những điều đảngviên ' 
năm 2000 lên 26 triệUđổfg/hóc-ta năm 2005, vượt4,5%Ố lược làm. 

- Chăn nuôi giasứế(Bffbầm phát triển khá, đã có những mô VN Trong 5 năm đã kết nạp được 1.808 người vào Đảng, vượt 20,5% 


¬ .Ấ Nơi chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứXIV đề ra....... 


+z44¿ 


1. Tốc đệ tăng trưởng kinh tế (EDP) bình quân từ 15% tr lên. Trong đó: công nghiệp- xây dựng từ 16% trủ lên, dịch vụ 18*% trở lên, nông nghiệp 3% trở lên. 
- Èø cấu kình tế: Công nghiệp - Dịch vụ - Nàng nghiệp với tỷ trạng GDP của công nghiệp 49%, dịch vụ 47%, nông nghiệp 4% . 

- EDP bình quân đầu người đến nám 20100 đại trên 23 triệu đồng/ngườn ám, (tăng gấp 2 Lân so với năm 2905). 

2. Phấn đấu đại giá trị sản phẩm bình quân 30 triệu đồng trên 1 héc- ta đất canh tác; 50 triệu đống trên 1 hc- (a chè và cây ăn quả. 

3 Thu ngân sách hàng nắm tăng 121% trả lên. 

à. Phấn đấu 100% trung tâm các phường, xà và S8% diện tích đất nội thị được quy hoạch cài tiết: 100% đường phố có điện chiếu sảng. 

5. Xây dựng 60% xóm, \ổ đàn phố đại chuẩn văn heá: 95% cơ quan đại chuấn vàn hoá: 99% xóm có nhà văn hoá. 190% xã, phường có nhau cầu được đầu tư xây đựng trạm truyền hanh 
cơ sở: 58*% sở trương phổ thông đạt chưến qoốc gia 109% rã. phường đại chuẩn quốc gia vé y lẻ. 

6. Giải quyết việc Làm bình quân hàng s3: cho 6 508 Lao động, giai lý lệ bộ nghèo xuôa3 dưới 5 "4. | 

1. L3. 8 z-Hhá ức  HRÌN  LacRamm gato olthnbt.ad. 272mg %9, 9c 73/2 vg8ĐdEa.Tm sat: ng. ve le» 
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THANG LONG ENVIRONMENTAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY (ENSERCO0) 


KG đụng của Core] 
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'Thu g9, vận chuyển rác thải các quận nội thành: Hoàng Mai, Nghiên cứu chuyển giao công nghệ 
Long Biên, Thanh Xuân và một số xã thuộc huyện Từ Liêm: Cố _ | 
.__ Nh#ế, Xuân Bình, Đại Mỗ, Tây Mễ. 
......... TM g9, vận chuyển rác thải, phố thải xây đựng trêu địa bản 
quận Thanh Xuân, Cầu 6Lấy, Đống 0a, Long Biên, lioàng Mai. 
Š T07 than: BhônyndBewebs -Âxx refvie te "gi chà; sgô hÙ t2, 
¡ô _ _ Họ. Đinh, vo khá lệ Su bạn Ìh xì bọn tà 
lãi _- .__... MNậ® vận chuyến phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố. 
| _..._ ĐWN ÏNG ch vụ VSIMT với hơn 608 khách hàng trên địa bàn 


Tham gia công tác giải phóng mặt bằng-YSMT các dựántọ S7. 
điểm c2 thành phô. Dịch vụ tưới nước rửa đường 
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BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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VMPT 


HCMC P&T WESTERN HO CHI MINH CITY TELEPHONE COMPANY 
Số 02 Hùng Vương, phường 1, quận 10, thành phố Hỏ Chí Minh 
Điện thoại : 08-8 336 666 - Fax : 08-8 396 688 
E-mail: whtc@hcmpt.com.vn - Website : http:/www.whtc.com.vn 


CÁC DIÊM GIA0 DỊCH: 

Số 2 Hùng Vương - P.01- Q.10 : 8 322666 
Số 1 Trịnh Hoài Đức - P.13 - Q.5 : 8 566666 
Số 270B Lý Thường Kiệt - P.14 - Q.10 :8652720 
Số 246 Phan Văn Trị - P.10 - Q.GV : 9 969391 
Số1041H Lũy Bán Bích - phường Hòa Thạnh - Q. Tân Phú :ĐT: 9 732266 
Số 411 Kinh Dương Vương - P12- quận 6 : 6 670000 
Số 6/1 Quang Trung - thị trấn Hóc Môn : 8 910555 
Khu phố 8 - thị trấn Củ Chi (dưới chân cầu vượt ngã 5 Củ Chi) :8923333 
Bưu điện Củ Chi: Khu phố 2 - thị trấn Củ Chỉ : 7 907777 
Bưu điện Hóc Môn: 57/7 Lý Nam Đế - thị trấn Hóc Môn :8 910555 
Bưu điện Bình Chánh: 164 Kinh Dương Vương - thị trấn An Lạc : 8 750980 
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: 8 299666 
: 9 508650 
: 8657700 
: 9969268 
:9734735 
: 6670011 
: 7 103705 
:8 920511 
: 8920780 
: 7 100555 
: 8 750630 
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VÀ KINH D0ANH NHÀ PHÚ NHUẬN 3Š 


~.. ng „= vi Vốn điểu lộ: 222 tỉ q đăng \ VN 1 
* J là 'f 1Ì 1 xí ¬ 
` pề LÁÀJ21 ¬= D Nx ai Thời hạn hoại động 4$ năm kế từ 3 tháng § năm 2088, |ÂP9roxed ( 


SỐ SG, Company | 
= _— 
ĩ HH1 j # l9 8 Ị ra3Ä11 G Heal Eh.Sta te 
. đền xa mua bán nhà, đất; *+ KỈnh đeanh dịch vụ cho thuế hộ nhả, văn phòng, kho bất; 
tứi thà doanh the thuê nhà, văn phòng, kho bấi. + Liên doanh góp vốn với cát đốiì tác trong và ngoài nước để kinh doanh nhà, đất: 
doanh mua bến vật liệu xầy dựng; * Xểy đựng cất cổng trình đến dụng, cứng nghiệp, nhì ở nhần dần; 


h tết cấu hạ líng tác khu 9# vsò2 + Xây dựng kết cấu hạ tổng ký thuật các khu dần cư, khu cổng nghiệp; 
Tu tôn sạn lấp mật bằng, xây dựng cẩu đường; 
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( ......... O&o ốc pửn phòng cÀo thuê, 
'Mi Qui lỆNG _ phường l2 quận Phai Nhuận, thànÀ phố Hở CÀí MinÀ 


Ta - 
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99 hủouvễn Văn Tri. phường 12, quận Phú huân. thành Dh@Ø HỔ yxsà Minh 
c¬t t' 1 ` 
Tel: (84.8) 8 447 959 - 8 44OQ 221 - 8 420 076 - 6 446 387- Fax: (04.6) 8445 41Ô - Email: nhapnco@hem van van 
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ản r N........ 
% , thu chỉ tự cân đối từ nguồn kinh 
óp Nế học viên, là một đơn vị độc lập trực 

oc Huế, đào tạo đa ngành theo phương 
"5... .ˆ.. 
Tản 


Giámđốc _ 
NGUT, PBS$, TS VŨ DUY DÂN 


hội và nhân dân có nhu cầu học tập, thực hiện chiến 
__ lược xãhội dục. 

tạo từ xa - Đại học Huế với hơn 
chức, là một trong những cơ sở đào 
tạm vi cả nước thực hiện Quyết định 


áO _ xa ĐMm giai đoạn 2005 - 2010”. 
TÍCH,NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 
¡ thanh lập đến nay, đã có hơn 100.000 lượt 
học tại Trung tâm và có trên 30.000 học 
Ý viên tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành. Trung 
h h hiện đang đào tạo trọn khóa cấp bằng cử nhân 
° đại học I3 chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hoá học, 


Bát 
¿4 


ma 


mm. 
ng; 


———— =>” 


`... 


4 Bí B3) 652 * Email: huecdt@dng.vnn.vn * Website: www.huecdt.edu.vn 


Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Anh văn, Giáo 
dục tiểu học, Đại học sư phạm mẫu giáo, Giáo dục 
chính trị, Luật học, Quản trị kinh doanh. 

Trong quá trình đào tạo, Trung tâm chấp hành 
nghiêm túc quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về rà soát chặt chẽ đầu vào, đầu ra, cấp chứng 
chỉ, văn bằng; hiện nay Trung tâm đang tập trung 
toàn lực, tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo từ xa, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật; 
truyền hình, viễn thông, công nghệ thông tin 
để đáp ứng yêu câu phát triển của ngành giáo dục 
và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2010, về cơ bản đổi 
mới công nghệ đào tạo (E-Learning, 
Videoconferecing), mở rộng đối tượng đào tạo, chú 
trọng đến vùng nông thôn, miền núi đào tạo cấp 
chứng chỉ các kiến thức về phổ biến kiến thức khoa 
học nghề nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ 
môi trường, sức khoẻ cộng đồng, văn hoá du lịch. | 

ĐỊA BẢN ĐÀO TẠO HIỆN NAY CỦA TRUNGTÂM: . 

- Học viên đang theo học tại trung tâm Đào tạo từ. 
xa - Đại học Huế cư trú ở 54/ 64 tỉnh, thành trong cả 
nước, hiện nay có hơn 46.000 học viên đang 
theo học. 

- Đã thành lập 28 cơ sở tiếp nhận chương trình : 
đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh: 
từ Hà Tây đến Cà Mau. 
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"1 PC biến P BIIAIRARS lIP R ấn ”) BÉ 
N...... 1... lá 
_ và ngoài trời, có bộ điều ñgE9 và bị 
. ° Máy biến áp. 1 pha: Điện áp 2 
___ Đung lượng (KVA): từ 10. “đến 10 \ 
® Máy biến áp 3 pha. phân phổi, trụ 
— Đung | lượng. (KVA): từ 30. đến 10.00 
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hành phố Quảng Ngãi có vị trí 
gân như trung độ của tỉnh 
Quảng Ngãi, phía Bắc giáp 
huyện Sơn Tịnh; phía Tây, phía Nam 
và phía Đông giáp huyện Tư Nghĩa; 
cách cảng và khu kinh tế Dung Quất 


phát triển khá, có 


2080 đến nay, kinh tế - vã hội 
cấu kinh tế chuyển dịch 
trọng công nghiệp tiểu 
+ dựng và thương mại - 


Từ năm 


h thuẩfạt 84 tỉ đồng, 
năm 2005 1.930 tỉ đôn§ượt 20,2% 
Chỉ tiêu NhỊ quyết Đại hội. Mạng lưới 
thương mại dịch vụ rộng khắp, từng bướế 
đáp ứng nhu câu tiêu dùng, sinh hoạt của 
nhân dân và khách du lịch. 

3/Nông hghiệp 

Giá trị sản xuất năm 2001 là 79,7 tỉ đồng, 


 . 1/TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 


4/Văn hóa - xã hội 
Chất lượng giáo ‹ 
tiếp tục nâng lên. tỷ lế 
hạnh kiểm tố đêN đạt vì và viđfb‹ 
Nghị quyết Đại hội. Cơ. "h, 
thiết bị dạy và học được tẩhg! i 
nay, có 95,2% trường phổ Jthông dị, ơc tầng 
hóa. Đã có bốn trường tiểu hật và hai 
trường trung học cơ sở đạf ch ‹ 
Š/Y tê, Dân số - GiaÂình 
Các Chương trùnh 
được triển khai, cô C 
chăm sóc sức khỏe Bữn 
có tiền ĐẶC ông tác 
em được quan tâm rOHẨ Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên giảm còn 0,& 


Công tác tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 


3U km , cách biển 10 km, cách thành năm 2005 ước đạt 100 tỉ đông, vượt 11,1%6% nước đến các tầng lớp nhân dân có nhiều : 
phô Đà Năng + km. Diện tích .á chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đến cuối nănt uyển biến. Phong trào “Toàn dân đoàn L 
nhiên 37,13 km“, dân số (tính đến hết 2005, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 5 1% ết xây dựng đời sống văn hóa ” có bước 
năm 2004) có I 3 3.84 3 người. giá trị sản xuất nông nghiệp. ›hát triển. 
t 
Ú 
DÀNG BỘ THANH PHÓ QUÀNG NGỊ 
AI HỘI ĐẠI BIÊU LÀN Tp 
Ứ XII 
NHIỆM KỲ 2005.2010 
° 
h 
. 
II/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2010 , ăng dân số tự nhiên giữ ồn 
Ythấp tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
- Về kinh tế: Tốc độ tăng giấ trị sản ' xa 
Đo ° lưỡnế Đn dưới I0% (theo tiêu chí mới) 
22 - 23%; trong đó : công nghiệp - 3n › giảm hộ nghèo còn dưới 2,5%. * 
nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 27 - 27.51 ảng rI giải quyết cho 7.500 : 3.000 lao " 
mại - dịch vụ tăng 20 - 21%; hôfg nề MẸ có việc làm (trong đó tạo việc làm mới 1.500 ñ 
5 ,5-6% XØ động '). l 
- Về văn hóa - xã hội: Đạt phổ cập giấo dục ộ Xây dựng Đảng " | + 
trung học phổ thông trong độấtuổi vào năññ 2009. Từ 70% tô chức cơ sở đang trở lên đạt trong 
I00% trường tiểu học và 8Q% trường trung học cơ sạch vững mạnh. 
sở đạt chuẩn quốc gia. 100% Xã, phường đạt chuẩn Từ trên 70% số đảng viên hoàn thành tốt 
quốc ø1a về y tế. nhiệm vụ. 
Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm Hãng năm, kết nạp 100 đang viên trở lên. F| 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @®hn.vnn.vn 
eCơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26TrầnPhú _- 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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TIÊN TÚI BẠI HỘI ĐẠI BIÊU T0RN QUÚ LẦN THỨ \ CUA DANG 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tinh thần trách 
nhiệm, thảo luận, quyết định những nội dung cơ bản sẽ trình Đại hội X của 
Đảng 
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NGÔ ĐỨC THỊNH - Ngày xuân bàn về lễ hội cổ truyền 


NGHIÊN DƯU - TRã0 BúũIi 

PHẠM QUANG NGHỊ - Phòng, chống tham nhũng và vấn đề hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội 

QUANG CẬN - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: mấy vấn đề 
cơ bản 

HỒ TRỌNG VIỆN - Phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong điều kiện 
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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xã hội 
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PHẠM TIẾN DUẬT - Về tác phẩm văn học đỉnh cao 
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fuerza interna de Vietnam. e PHAM QUANG NGHỊ: La prevención de malversación y el perfeccionamiento del mecanismo de 
gestión económica y de gestión social.e QUANG CẬN: El camino hacia el socialismo en nuestro país : algunos asuntos esenciales. 
® NGUYÊN PHÚ BÌNH: Activos cambios en la movilización de la comunidad de residentes vietnamitas en 2005. e TRẤN VĂN 
TÙNG: Las relaciones económicas Vietnam-Cambodia. e NGUYÊN VĂN THANH: La Conferencia Ministerial en Hong Kong ©@S 
todavía un combate dificil para obtener la saliđa. 
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Tuất - 26, một năm mới, một mùa xuân mới đã bắt đâu. Đất nước ta đang 
chứng kiến một bước chuyển lớn trong kinh tế - xã hội, một sự bàn giao đây ấn 
tượng giữa hai nửa trước và sau của thập niên đâu thế ký XI. 

Năm Ất Dậu - 2005 vừa kết thúc với những thành tích về kinh tế rất đáng khích lệ: 
GDP đạt mức tăng trưởng 8,4%, mức cao nhất trong gân 10 năm trở lại đây. GDP bình quân 
đầu người đạt con số 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu 
khác cũng đều đạt hoặc vượt mức kế hoạch. Những thành tích của năm 2005 góp phân đáng 
kể vào việc thực hiện tốt đẹp những nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng đề ra cho 5 năm 2001 - 2005. Những thành tựu của 5 năm này là bộ phận hợp 
thành quan trọng của những thành tựu trong 20 năm đối mới, kể từ năm 1986, khi Đại hội 
lần thứ VI của Đảng đề ra đường lỗi đôi mới toàn diện. 

Thông qua một cuộc tổng kết sâu sắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhận định 
rằng “công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
lịch sử”. 

Nhìn một cách tổng quát, đến nay, mặc dù còn không ít khó khăn, hạn chế, đất nước ta 
đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế ra khỏi khủng hoảng và có sự tăng trưởng khá 
nhanh, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trương định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị — xã hội ổn định, quốc 
phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được 
nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho 
đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. 

Những thành tựu đó đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đẳng ta là đúng đắn, sáng tạo; 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Từ thực 
tiễn đôi mới, nhận thức của chúng ta vê chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận vê công cuộc đôi mới, vê xã hội 
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xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những 
nét cơ bản. 

Thật đáng phấn khởi và tự hào! 

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của năm 2005, của 5 năm 2001 - 2005 và 
của 20 năm đổi mới nói chung, năm 2006 và các năm tiếp theo nhất định phải đánh dấu một 
bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước ta, dân tộc ta. 

Năm 2006 là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, năm mở 
đầu thời kỳ 5 năm 2006 - 2010, là 5 năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đâu thế kỷ XXI. Trong thời điểm có tầm quan 
trọng đặc biệt này, Đại hội X của Đảng sẽ quyết định phương hướng phát triên đất nước và 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế — xã hội 3 năm 206 - 2010 cùng với phương hướng, 
nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ 5 năm ấy. 

Chủ đề của Đại hội đã được khẳng định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. 

Mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy trong chủ đề Đại hội X quyết tâm rất cao của 
Đẳng ta trong nửa cuối thập niên đầu thế kỷ, tạo nên một bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, 
nhanh hơn và vững chắc hơn. 

Quyết tâm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển trước thời hạn, tức là trước năm 
2010 và càng sớm càng tốt, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. _ 

Quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đẳng mạnh 
cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng của nước ta trong thời kỳ mới. 

Quyết tâm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, sức mạnh của cả kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của tất cả các thành phân kinh tế, các lực 
lượng chính trị, xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các tâng lớp nhân dân ở trong nước và người 
Việt Nam ở nước ngoài, vì mục tiêu chung là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

_Qu yết tâm đây mạnh toàn diện công cuộc đôi mới, tức là đổi mới tất cả các mặt của đời 
sống xã hội, đối mới một cách mạnh mẽ và đông bộ, tuy vẫn có trọng tâm, trọng điêm, coi 
đổi mới là một nguôn động lực dôi dào và to lớn của sự phát triên. 

Chủ đề Đại hội X của Đảng có thể coi là bức thông điệp mà Đẳng ta gửi tới toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta trong mùa Xuân Bính Tuất - 2006 này. 

Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bước vào năm mới, với sức mạnh mới, cùng một 
ý chí và niêm tin, hãy tiễn tới những thắng lợi mới ngày càng lớn hơn! 
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Thưa các đông chí Trung ương, 

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 13 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
khai mạc đúng vào dịp đầu năm dương lịch 
2006. Tôi xin gửi tới các đồng chí Trung 
ương cùng tất cả các đồng chí tham dự 
Hội nghị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp 
nhất. 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng Bí thư Ban Chốp hònh Trung ương 
Đóng Cộng sản Việt Nam 


Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm 
vụ chủ yếu là chuẩn bị hai nội dung cơ bản 
để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng: tiếp thu ý kiến đóng 


góp của đại hội đảng các câp và một sô 


* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp 
hành Trung trưng Đảng khóa IX (ngày 1 1-1-2006). Đâu đê 
của báo Nhân Dân 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốe lần tứ \ cua (Đăng Tạp ehá Gệng sảm 


cơ quan, tô chức đảng để tiếp tục hoàn thiện 
dự thảo các văn kiện trình Đại hội trước 
khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị 
nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X để giới thiệu với Đại hội. . 

Thưa các đông chí, 

Từ giữa năm 2005 đến nay, căn cứ 
vào quyết định của các Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ II và 
lần thứ 12, Bộ Chính trị đã gửi dự thảo các 
văn kiện trình Đại hội X để lấy ý kiến đóng 
góp của đại hội các đảng bộ từ cấp cơ sở 
đến cấp huyện, quận, các tỉnh, thành phố và 
các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các dự 
thảo văn kiện cũng đã được gửi lấy ý kiến 
tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI; của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
nhân dân, của giới trí thức và nhiều tổ chức 
xã hội. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện 
tỉnh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đối 
với công việc của Đảng và của đất nước. 
Bộ Chính trị đã cho tổng hợp các ý kiến 
đó và đã thảo luận, nghiêm túc tiếp thu 
những nội dung hợp lý, chỉ đạo chính lý 
các văn bản để trình Hội nghị Trung ương 
lần này. 

Về chuẩn bị nhân sự, Bộ Chính trị cũng 
đã chỉ đạo quán triệt phương hướng công 
tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X do Hội nghị lần thứ 12, Ban 
Chấp hành Trung Ương thông qua, đồng 
thời hướng dẫn các cấp ủy về quy trình giới 
thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X. Các cấp ủy và tô chức đảng trực 
thuộc Trung ương đã nghiêm chỉnh chấp 
hành và tham gia tích cực vào các bước 
chuẩn bị này. Các đồng chí Ủy viên Trung 
ương cũng đã tự mình bày tỏ ý kiến vào 
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việc tái ứng cử hay đề cử. Tại đại hội 
đảng bộ các cấp vừa qua, nhất là ở cấp tỉnh, 
thành phố và tương đương đã bầu được 
những đồng chí xứng đáng vào cấp ủy, là 
một trong những nguồn cán bộ, để qua đó, 
lựa chọn những đồng chí tiêu biểu giới 
thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương 
khóa mới. Việc giới thiệu cán bộ để Đại 
hội X của Đảng bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương là công việc hết sức hệ trọng, 
có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến thành 
công của Đại hội toàn quốc của Đảng, có ý 
nghĩa lớn lao và lâu dài đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất 
nước. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung 
ương đề cao tinh thần trách nhiệm trước 
Đảng, trước nhân dân, thực hiện đúng 
nguyên tắc của Đảng, cân nhắc giới thiệu 
những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn 
đức tài, được nhân dân tin cậy để kiến 
nghị với Đại hội xem xét, bầu vào Ban 
Chấp hành Trung ương khóa X. Bộ Chính 
trị sẽ trình với Hội nghị những nội dung cụ 
thể về công tác nhân sự Đại hội để Trung 
ương xem xét, quyết định. 

Thưa các đông chí, 

Từ nay đến Đại hội toàn quốc lần thứ X 
của Đảng, thời gian còn rất ít. Do tính chất 
quan trọng của Hội nghị lần này, tôi đề nghị 
các đồng chí Trung ương tập trung trí tuệ, 
phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm 
cao, thảo luận và quyết định chính xác để 
hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX. 

Xin trân trọng cảm ơn. LÌ 
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kó nước ta, đói, nghèo vẫn đang là vấn 

(8) đề kinh tế - xã hội bức xúc. Xóa đói, 

giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn 
luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm 
và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội và là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng góp phần 
phát triển đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong gần 20 năm đổi mới, nhờ thực hiện 
cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nước 
ta, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được 
thành tựu đáng kể, có ý nghĩa to lớn cả về kinh 

tê, chính trị, xã hội và an ninh - quốc phòng, 
=”. huy được bản chất tốt đẹp của dân tộc ta 
và BÓP phân quan trọng trong sự nghiệp phát 
triển đất nước bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
nhanh trong khoảng thời gian 5 năm từ 17,2% 
năm 2001 với 2,8 triệu hộ, xuống còn 8,3% 
năm 2004 với 1,44 triệu hộ, bình quân mỗi 
năm giảm 34 vạn hộ, đến cuối năm 2005 còn 
khoảng dưới 7% với 1,1 triệu hộ. “Những 
thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một 
trong những câu chuyện thành công nhất trong 
phát triên kinh tế”. Đó là đánh giá trong “Báo 
cáo phát triển Việt Nam năm 2004” của Ngân 
hàng thế giới. 

Do đời sống của nhân dân ngày càng 
được cải thiện, cùng với định hướng chung là 
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từng bước tiếp cận với trình độ của các nước 
đang phát triên trong khu vực, nên chuẩn 
nghèo đã được điều chỉnh lại, trong đó có tính 
đến các nhân tố ảnh hưởng. Chuẩn nghèo mới 
áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 quy định: 
Hộ nghèo là những hộ ở khu vực nông thôn có 
thu nhập bình quân 200.000 đông/người/tháng 
trở xuống, đối với những hộ ở khu vực 
thành thị có thu nhập bình quân từ 
260.000 đồng/người/tháng trở xuống. Theo 
quy định này, ước tính năm 2005 cả nước ta có 
khoảng 3,9 triệu hộ nghèo, chiếm 22% số hộ 
trong toàn quốc; Các vùng có tỷ lệ hộ nghèo 
cao là vùng Tây Bắc (44%) và Tây Nguyên 
(40%); vùng có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất là 
vùng Đông Nam Bộ (9%). 

Với sự phần đấu không mệt mỏi của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta trong nhiều năm qua, 
công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được 
một số thành tựu quan trọng, nhưng phía trước 
vẫn còn không ít khó khăn và thách thức: 

Thứ nhất là, về nhận thức, một bộ phận 
không nhỏ người nghèo và địa phương nghèo 
vẫn còn tư tưởng ÿ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ 
của Nhà nước, nên chưa chủ động vượt lên để 
thoát nghèo. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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Thứ hai là, sự đánh giá tỷ lệ nghèo còn thấp 
hơn thực tế ở một vài địa phương, nên một bộ 
phận người thực sự nghèo chưa được tiếp cận 
với các chương trình xóa đói, giảm nghèo. 

Thứ ba là, nguôn lực huy động cho chương 
trình xóa đói, giảm nghèo còn khiêm tốn. 
Hằng năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 
chương trình xóa đói, giảm nghèo mới chỉ 
được bình quân khoảng 60.000 đồng/người. 
Trong khi đó, một số địa phương chưa chủ 
động huy động hoặc huy động chưa tương 
xứng với tiềm năng của nguồn lực tại chỗ; 
chưa lồng ghép hài hòa các loại nguôn lực trên 
cùng địa bàn và chưa huy động được sự tham 
gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các tổ 
chức, các cộng đông và các cá nhân có điều 
kiện vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Vì 
vậy, chưa đáp ứng được nhu câu cần hỗ trợ của 
người nghèo để đủ điều kiện thoát nghèo bèn 
vững, dẫn đến mục tiêu thoát nghèo khó thực 
hiện được. 

Thứ tư là, một số cơ chế, chính sách và biện 
pháp hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chưa thật phù 
hợp, việc tổ chức thực hiện còn bất cập, còn 
mang tính bao cấp, nên không tạo được động 
lực để người nghèo chủ động vượt nghèo. Biện 
pháp hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào nghèo 
chưa thật phù hợp với nhu câu và tập quán của 
từng dân tộc, từng địa phương; có địa phương 
chưa chú ý đầy đủ đến quy hoạch sản xuất lâu 
dài và môi trường sống của nhân dân trong khi 
xây dựng các khu dân cư vượt lũ; mức chi phí 
cho khám, chữa bệnh còn thấp; chính sách trợ 
cước, trợ giá cũng còn bất hợp lý; mức vốn vay 
tín dụng ưu đãi còn thấp và chưa thật phù hợp 
với chu kỳ sản xuất kinh doanh; cơ chế phân 
bổ vốn còn mang tính bình quân, v.v.. Ở một 
số nơi, nhất là vùng cao, vùng sâu thông tin 
đến với người dân chưa đầy đủ nên nhận thức 
về các chính sách của Nhà nước đối với người 
nghèo còn hạn chế. Những khiếm khuyết 
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nói trên đã làm cho hiệu quả của chương trình 
xóa đói, giảm nghèo bị giảm bớt một phần. 

Thứ năm là, việc tổ chức thực hiện chương 
trình xóa đói, giảm nghèo không đông đều ở 
một số địa phương. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu 
vê số lượng, vừa yếu vê năng lực. Phần lớn cán 
bộ thực thi chương trình ở cấp xã đều kiêm 
nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường 
xuyên. Việc theo dõi, giám sát chương trình 
chưa có hệ thống và đồng bộ. Công tác sơ kết, 
tông kết, đánh giá chương trình chủ yếu dựa 
trên các báo cáo với lượng thông tin chưa 
đầy đủ. 

Do nhiều yếu tố tác động khách quan trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, tình trạng nghèo đói hiện nay đang vận 
động theo hướng: 

- Tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa 
các vùng và có xu hướng chậm lại, các hệ số 
tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo từ 1 - 0,7 
trong những năm 1992 - 1998, giảm xuống 
còn khoảng 1 - 0,3 giai đoạn 1998 - 2004. Tốc 
độ giảm nghèo thể hiện rõ nhất là ở những 
vùng bị chia cắt về địa lý, kết cầu hạ tầng và 
mặt bằng dân trí còn thấp. Một số chính sách 
và giải pháp động lực cho xóa đói, giảm nghèo 
đã bộc lộ những hạn chế, không còn tác dụng 
mạnh mẽ như giai đoạn đầu, như các chính 
sách về đất đai, về giao đất, giao rừng, về 
khoán trong nông nghiệp,... Vì vậy, cần phải 
có động lực mới cho tương lai, đó là chính 
sách phát trien và chuyển giao công nghệ sinh 
học, công nghệ sau thu hoạch để nâng cao 
năng suất cây trông, vật nuôi, nâng cao giá trị 
sản xuất trên một diện tích gieo trông, chính 
sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng 
sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh phục 
vụ cho xuất khẩu và cung câp nguyền liệu cho 
các ngành chế biến (bông, cà phê, cao su, hạt 
điều, chè, mía, gỗ, tre, lúa, ngô, khoai, sắn, 
vừng, lạc, đậu...); chính sách phát triển kinh tế 
trang trại, phát triển tiêu, thủ công nghiệp, 
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doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; chính sách 
khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa 
chăn nuôi đại gia súc có hiệu quả kinh tế cao 
thành ngành sản xuất chính,v.v.. 

- Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi vẫn 
còn cao, gấp từ 1,7 đến 2 lần tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo ở Ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số rong tông số hộ 
nghèo của cả nước có chiều hướng tăng từ 
21% năm 1992 lên 36% năm 2005. Tỷ lệ hộ 
nghèo tập trung chủ yếu ở những vùng khó 
khăn, có nhiều yếu tố bất lợi như điều kiện tự 
nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng thấp kém, 
trình độ dân trí thấp, trình độ sản xuất manh 
mún, sơ khai. Ngoài ra, xuất hiện một số đối 
tượng nghèo mới ở những vùng đang đô thị 
hóa và nhóm lao động nhập cư vào đô thị, họ 
thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải chấp 
nhận mức thu nhập thấp hơn lao động sở tại. 
Đây là những điều kiện cơ bản làm gia tăng 
yếu tố tái nghèo và tạo ra sự không đồng đều 
trong tốc độ giảm nghèo giữa các vùng. Các 
vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên 
có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất, song đây 
cũng là những vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao 
nhất. 

- Chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm 
giàu và nhóm nghèo có xu hướng gia tăng: 
Trong những năm gần đây, chênh lệch về thu 
nhập giữa 20% nhóm giàu và 20% nhóm 
nghèo từ 4,3 lần năm 1993 lên 8,14 lần năm 
2002; chênh lệch giữa 10% nhóm giàu nhất và 
10% nhóm nghèo nhất từ 12,5 lần năm 2002, 
tăng lên 13,5 lần năm 2004; Mức độ nghèo 
còn khá cao, thu nhập bình quân của nhóm hộ 
nghèo ở nông thôn chỉ đạt 70% mức chuẩn 
nghèo mới. Sự gia tăng khoảng cách giàu - 
nghèo sẽ làm cho tình trạng nghèo tương đối 
trở nên gay gắt hơn, việc thực hiện các giải 
pháp để giảm nghèo sẽ càng khó khăn hơn. 

Mặc dù, trong những năm qua số hộ nghèo 
trong cả nước đã giảm mạnh, song trên thực tế 
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công cuộc xóa đói, giảm nghèo còn vô cùng 
gian nan. Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do tác 
động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tế; do đầu tư phát triển kinh tế giữa các 
vùng chưa đồng đều; cơ hội về việc làm của 
người nghèo ngày càng khó khăn hơn do đổi 
mới công nghệ trong sản xuất, yêu câu trình độ 
của người lao động ngày càng cao. Đói nghèo 
trở lại là vấn đề luôn rình rập một bộ phận khá 
lớn số hộ nghèo vừa vượt khỏi ngưỡng nghèo. 
Chỉ cần gặp thiên tai, dịch bệnh, đau ốm hoặc 
biến động giá cả, thì các hộ này lại dễ rơi vào 
tỉnh trạng đói nghèo. 

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn mới từ 22% năm 2005 xuống còn 
11% năm 2010, cải thiện đời sống người 
nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng chênh lệch về 
thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông 
thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm 
hộ giàu và nhóm hộ nghẻo, trong thời gian tới, 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ 
bản sau đây: 

1 - Dựa trên sự tăng trưởng kinh tế, tạo 
việc làm để nâng cao đời sống cho người 
nghèo 

Bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng cao, bên 
vững là điều kiện tiên quyết để giảm nghèo. 
Kinh nghiệm ở ơ một số nước và thực tế ở nước 
ta cho thấy trong gần một thập kỷ vừa qua, 
nước ta đạt được thành tựu tích cực về giảm 
nghèo là dựa trên sự tăng trưởng kinh tế cao và 
liên tục. Để bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng 
nhanh và ổn định, vấn đề cải cách cơ cấu kinh 
tế và bộ máy quản lý nhà nước đã trở thành 
một đòi hỏi cấp thiết trên tất cả các mặt chủ 
yếu như thể chế kinh tế, thúc đây thị trường 
phát triển, đấy mạnh xuất khẩu, cải thiện môi 
trường đầu tư, cải cách mạnh mẽ khu vực kinh 
tế nhà nước, xóa bỏ bao cấp, hỗ trợ phát triển 
mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải cách 
hành chính và các hoạt động phục vụ đầu tư, 
sản xuất kinh doanh v.v.. 
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Phát triển kinh tế, xã hội đồng bộ từ miền 
xuôi đến miền núi, từ vùng thuận lợi đến vùng 
sâu, vùng xa. Chú trọng giÚp các địa phương 
nghèo phát triên kinh tế thông qua chuyên 
dịch cơ câu kinh tế, cơ cầu cây trồng, vật nuôi 
có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất hàng 
hóa, đôi mới cơ cấu lao động theo hướng tăng 
dần tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ, 
giảm dân tỷ trọng lao động nông nghiệp. Có 
được như vậy, mới tạo thêm nhiều việc làm ở 
cả thành thị và nông thôn. Việc giảm tỷ lệ 
nghèo đói nghiêm trọng ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa đòi hỏi có sự đầu tư mạnh mẽ, liên tục 
của Nhà nước và sự chủ động vượt lên của 
chính địa phương và người nghèo ở những 
nơi này. 

2 - Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, 
phát triển các loại hình dịch vụ giáo dục, 
y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường 

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện, 
trường học, cơ sở khám chữa bệnh và các thiết 
chế văn hóa cho các địa phương nghèo đê sớm 
khắc phục tình trạng thiếu điện, thiếu nước 
sạch, thiếu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế nghèo 
nàn, lạc hậu, đồng thời thực hiện đồng bộ các 
biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, 
đặc biệt chú trọng đào tạo, tăng cường năng 
lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và cung 
cấp đầy đủ thuốc chữa bệnh, phù hợp với thu 
nhập của người dân. Kết hợp chặt chẽ chương 
trình xóa đói, giảm nghèo với các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
vệ và cải thiện môi trường. 

Giải pháp nói trên nhằm nâng cao thiết 
thực mức sống và chất lượng cuộc sống nhân 
dân ở các xã nghèo, vùng nghèo, giảm dần 
khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc và các 
tầng lớp dân cư; bảo đảm cho người nghèo 
tiếp cận được với các dịch vụ xã hội, đặc biệt 
là về chăm sóc y tế, giáo dục và kế hoạch hóa 
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gia đình, sẽ làm giảm bớt những hậu quả trước 
mắt và nguôn gốc của nghèo đói. 

3 - Xã hội hóa các hoạt động xóa đói, 
giảm nghèo, đặc biệt là về nguồn lực 


Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
nguôn lực của Nhà nước vừa có vai trò chủ 
đạo, vừa mang tính xúc tác, khơi nguôn, 
nguôn lực của cộng đồng, của quốc tế cũng có 
có vai trò rất quan trọng. Xây dựng và phát 
triên các chương trình “Những tắm lòng từ 
thiện”; “Nối vòng tay lớn”; “Một thế giới trái 

m”; “Quỹ tỉnh thương”; “Nhà đại đoàn 
kết”... , đã thu hút đông đảo các cá nhân, cộng 
đồng, doanh nghiệp, các tô chức xã hội trong 
nước và quốc tế tham gia hỗ trợ người nghèo. 
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “xóa 
nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo”, đã giúp 
cho hàng trăm nghìn hộ nghèo sửa chữa hoặc 
xây mới được nhà ở. Các mô hình tín dụng - 
tiết kiệm, nông dân sản xuất giỏi, thanh niên 
làm kinh tế, v.v. đã góp phần cải thiện điều 
kiện sống cho nhiều thành viên của các tổ 
chức, các đoàn thể xã hội. 

Ngoài các nguồn lực trong nước và nguồn 
hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế, điều 
quan trọng hơn là chúng ta đã tiếp thu có hiệu 
quả sự trợ giúp kỹ thuật của bè bạn quốc tế và 
đã nhân rộng được nhiều bài học kinh nghiệm 
và mô hình tốt về xóa đói, giảm nghèo như: 
phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của 
người dân, vấn đề giới trong xóa đói, giảm 
nghèo, cơ chế tăng cường phân cấp cho địa 
phương, đặc biệt là cầp xã.. - Những kinh 
nghiệm và bài học quý báu ấy đã góp phần 
nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bên 
vững của công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 


Trong những năm tới, xã hội hóa các hoạt 
động xóa đói giảm nghèo cần được các cấp, 
các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người 
tiếp tục quan tâm và thúc đẩy lên một tầm cao 
mới, nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm 
của xã hội và của mọi người dân trong việc 
giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta. 
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Số 2+ 3 (năm 200) 


iến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eua (Đảng Tạp ehí GSệng sản 


4 - Đổi mới công tác tổ chức, bảo đảm 
tính công khai, minh bạch và làm rõ trách 
nhiệm trong việc lập kế hoạch, tạo điều kiện 
để chính quyền địa phương chủ động, người 
dân bàn bạc, thảo luận, nhằm tạo ra sự 
đồng thuận và hợp tác, quyết tâm vượt 
nghèo, vươn lên làm giàu của các xã nghèo, 
vùng nghèo và chính bản thân người nghèo 
trong quá trình triển khai chương trình xóa 
đối, giảm nghèo. 

Những năm gầy đây, các cơ quan quản lý 
nhà nước đã có nhiều tiến bộ trong công tác 
chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện có chất 
lượng các chương trình xóa đói, giảm nghèo. 
Cơ chế tự chủ về phân bổ ngân sách, tổ chức 
thực hiện và quản lý các chương trình trên cơ 
sở nhu câu thực tiễn, lập kế hoạch và huy động 
nguôn lực trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các 
cấp chính quyền chủ động, tự giải quyết và tự 
chịu trách nhiệm về hiệu quả của chương trình. 
Song trên thực tế, việc thực hiện quyền Ì kiểm 
tra, giám sát và ra quyết định tại cấp xã vẫn rất 
hạn chế. Vì Vậy, cần tạo mọi điều kiện để phát 
huy tính năng động, chủ động của cơ sở, phát 
huy sức mạnh về vật chất và tinh thần của cả 
cộng đồng để nâng cao hiệu quả của chương 
trình xóa đói, giảm nghèo. 

Hai yếu tố quan trọng nhất để thực hiện 
giảm nghèo là, Nhà nước tạo động lực giảm 
nghèo thông qua các chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội và ý chí vượt nghèo của người 
nghèo. Các chương trình giảm nghèo và phát 
triên kinh tế - xã hội ở các vùng nghèo, xã 
nghèo bước đầu được nhân dân trong cộng 
đồng tham gia, thảo luận và quyết định. Người 
dân từng bước nhận thức được vai trò và trách 
nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện 
các chương trình giảm nghèo. Phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
phải được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt 
động của chương trình giảm nghèo ở địa 
phương. 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


Trong thời gian tới, công tác xóa đói, giảm 
nghèo cân tập trung vào các địa bàn là các xã 
khó khăn nhât ở vùng căn cứ cách mạng, vùng 
cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng Xã, 
vùng đông bào dân tộc ít người và các đối 
tượng khó khăn nhất, trong đó, đặc biệt ưu tiên 
phụ nữ và trẻ em nghèo. Động viên cộng đồng 
người nghèo phát huy nội lực, tự vươn lên 
thoát nghèo, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà 
nước và các cộng đồng khác, tăng cường và đa 
dạng hóa các nguôn lực, kết hợp sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực quốc tế; có chính sách, 
cơ chế khuyến khích và các giải pháp có tính 
đột phá, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
chuyên giao công nghệ thích hợp đến các xã 
nghèo, người nghèo, khuyến khích các doanh 
nghiệp đào tạo nghề và tạo việc làm ồn định và 
tăng thu nhập cho người nghèo để xóa đói, 
giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Chống đói nghèo là một cuộc chiến đấu lâu 
đài và quyết liệt. Mặc dù đất nước còn nhiều 
khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn 
luôn ưu tiên giành nguôn lực đê xóa đói, giảm 
nghèo; đồng thời thực hiện cam kết với cộng 
đồng quốc tế về việc thực hiện các chỉ tiêu 
thiên niên kỷ, trong đó có các chỉ tiêu về xóa 
đói, giảm nghèo. 

Sắp tới, để thực hiện thắng lợi kế hoạch 
5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ X của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo lập 
động lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã 
hội, đồng thời chủ động chi đạo thực hiện công 
cuộc xóa đói, giảm nghèo VỚI SỰ đồng tâm 
hiệp lực Của các ngành, các cấp, của cả cộng 
đồng, của các tô chức kinh tế, xã hội và của 
chính người nghèo. 

Với quyết tâm cao và tô chức thực hiện 
đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chúng ta 
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao 
cả và đây tính nhân văn đã cam kết với cộng 
đồng quốc tế - mục tiêu xóa đói, giảm nghèo 
trên đất nước ta.) 


§ 


Giến tới (Đại hội đại biểu teàn quốc lần thứ X eua tĐảng Tạp chí Cộng sản 


NHIÊP1 VU KINH TẾ NĂ¡1 2006: 
_ TĨN§ TRƯỜNG EA0, 
BÊH VỮNG VÀ CHẤT LƯƠHG 


Y họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã 

xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế 

ăm 2006 là phải tăng trưởng cao và 

bên vừng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn bộ 
nên kinh tế. Năm 2005, kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng 8,4%. Quốc hội đặt ra mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế cho năm 2006 là 8%, đồng thời 
yêu câu phấn đầu tăng cao hơn Š%, nhưng đặc 
biệt phải quan tâm tới chất lượng tăng trường. 
Tăng trường. cao nhưng phải bên vững, nên 
kinh tế phải ôn định, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 
Chủ động và tích cực hội nhập. kinh tế quốc tế. 


Nhin lại năm 2005, có thể thấy, nền kinh 
tế _BẤP nhiều khó khăn khách quan, hạn hán 
diễn ra gay gắt trên diện rộng, gây hậu quả 
nặng nề; dịch cúm gia cầm tái phát và diễn 
biến phức tạp; tăng đột biến giá xăng, dầu, vật 
tư, nguyên liệu, hàng hóa thiết yêu, quan 
trọng, đã thiết lập mặt bằng giá mới ở mức 
Cao, tác động bất lợi đến sản xuất, năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tẾ, 
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nhiều 
mặt hoạt động xã hội. Trong khu vực ASEAN, 
khu vực châu Á và trên thế giới có sự cạnh 
tranh gay gắt về vốn đầu tư, thị trường tiêu 
thụ, xuất hiện nhiều rào cản thương mại gây 


ĐĂNG VĂN THANH “ 


khó khăn cho xuất khẩu một số sản phẩm của 
Việt Nam. Sự bất ốn và những nhạy cảm tại 
nhiều khu vực trên thế giới đã tác động không 
thuận đến mở rộng quan hệ kinh tê, văn hóa 
của Việt Nam với các nước. Tuy vậy, với sự 
nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo của toàn 
Đảng, toàn dân, của doanh nghiệp và doanh 
nhân nên hầu hết các nhiệm vụ và chỉ tiêu 
kinh tế chủ yếu do Quốc hội đề ra đều đạt và 
vượt, có chỉ tiêu tăng cao so với năm 2004. 
Tăng trưởng kinh tế (GDP) đã đạt mức 
cao nhất trong 5 năm 2001 - 2005, góp phân 
hoàn thanh thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 
kinh tế 5 năm 2001 - 2005 (tăng bình quân 
7,5%/năm). GDP bình quân đầu người đã đạt 
được 640 USD, gấp 1,5 lần năm 2001. Tông 
nguôn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 36,82 
GDP (kế hoạch là 36,5%), vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đạt mức cao (5,8 tỉ USD), vôn 
ODA đạt 3,74 tỉ USD. Thu chi ngân sách nhà 
nước vượt dự toán, tăng nhiều so với năm 
2004. Nhiều mục tiêu "Thiên niên ký" hoàn 
thành trước thời hạn, như xóa đói giảm nghèo, 
tăng khả năng phát triển giáo dục, chăm sóc 
bà mẹ và trẻ em, tuôi thọ bình quân, tăng khả 
năng phát triên toàn diện của con người; 


* PGS, TS. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách 
của Quốc hội 
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Số 2 +3 (năm 20) 


Giến tới (Đại kội đại biểu taàn quốc lần thứ X eủa (Đúng Tạp chí Cộng sản 


tăng khả năng kinh doanh và thu hút việc làm; 
nâng cao khả năng xác định và lựa chọn của 
người dân trong đời sông kinh tẾ - Xã hội. 
Những, thành tựu đó là kết quả của đường | lối 
đôi mới của Đảng, phát huy sức mạnh tông 
hợp của tỉnh thần đại đoàn kết toàn dân, là 
chính sách phát huy nội lực, huy động ngoại 
lực, tận dụng mọi lợi thế và tiềm năng đê đưa 
đất nước tiếp tục phát triển. 


Để CỔ giải pháp hiệu quả cho phát triển 
kinh tế năm 2006, thiết nghĩ, phải thấy hết 
những yếu kém của nền kinh tế trong năm 
2005, đó là : 


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng 
chất lượng và hiệu quả chưa tƯƠng xứng VỚI 
tiêm năng và yêu câu phát triên của nên kinh 
tế. Nhiều cơ hội, nhiều nhân tố kinh tế thuận 
lợi chưa được khai thác và sử dụng đây đủ, 
đúng mục đích, có hiệu quả. -. Đồng góp chủ 
yêu cho tăng trưởng kinh tế vẫn là vốn và lao 
động. Hàm lượng trí tuệ, khoa học, công nghệ 
trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ còn thấp. 
Năng suất lao động xã hội chưa cao. Nền kinh 
tế còn thiếu các ngành dịch vụ và công nghiệp 
hỗ trợ, nhất là các ngành có chất lượng và 
trình độ công nghệ cao. Thị trường tài chính, 
tiền tệ, vốn, lao động; thị trường khoa học - 
công nghệ còn sơ khai, thị trường bất động sản 
còn trầm lắng, tồn tại nhiều hoạt động ngâm. 

- Còn thiếu một chiến lược phù hợp để 
khai thác và sử dụng đúng mức, có hiệu quả 
nguôn lực, nguôn tài nguyên của đất nước. 
Chiến lược phát triển và an ninh năng lượng 
chưa thật chủ động và bên "vững, Khai thác và 
xuất khẩu dầu thô ngày càng tăng, trong khi 
xăng dầu phải nhập khẩu và trong tình trạng bị 
động, chịu ảnh hướng lớn của biến động giá 
cả trên thị trường thế giới. Thiếu điện đã gây 
thiệt hại cho nên kinh tế. Cần có những 
phương án và quyết sách sớm hơn, có hiệu 
quả hơn. 


- Hoạt động đầu tư phát triền có chuyên 
biến tích cực, nhưng chưa đạt yêu cầu và tiềm 
năng còn lớn chưa được khai thác. Hiệu quả 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


đâu tư chưa được cải thiện. Việc chấp hành ký 
luật, quy trình, quy phạm đâu tư chưa nghiêm. 

Tình trạng vốn đầu tư bố trí dàn trải, thiếu tập 
trung, mất cân đối vẫn diễn ra khá phổ biến và 
thậm chí tồn tại ngay từ trong kế hoạch. Công 
tác quản lý đầu tư xây dựng còn yếu kém. 

Tình trạng công trình, dự án bị rút ruột xảy ra 
nghiêm trọng. Còn công trình, dự án đầu tư 
không phù hợp chiến lược phát triên kinh tế. 

Đã xử lý được một phần nợ xây dựng cơ bản, 

nhưng sô nợ đọng thực tẾ của không ít địa 
phương vân lớn hơn nhiều so với số đã báo 
cáo, gây nhiều bức xúc cho các cấp, các 
ngành. 

— Cơ chế phân phối và sử ' dụng nguôn lực, 
phân chia các lợi ích kinh tế chưa thực sự là 
động lực thúc đây nâng cao nẵng suất lao 
động, Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, tài 
sản, tiên vốn, lao động, chưa tác động mạnh 
đến VIỆC nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 
kinh tế, quản lý nhà nước và quản lý xã hội. 
Nguồn lực và ngân quỹ còn lăng phí; duy trì 
và kéo dài cơ chế “xin - cho” dưới nhiều hình 
thức đã tạo môi trường, cơ hội cho tệ nạn cửa 
quyền, nhũng nhiễu, tham ô. Một phần thu 
nhập quốc dân vân được phân phối thiếu minh 
bạch, thông qua các kiểu lòng vòng để vụ lợi, 
hoặc rơi vào tình ' trạng bình quân. 

- Đã có cô gắng khắc phục tình trạng thiếu 
lành mạnh trong hệ thống tài chính, tiên tệ, tín 
dụng, nhưng còn chưa căn bản. Một số chỉ tiêu 
quan trọng, nhạy cảm đối với sự ôn định kinh 
tế vĩ mô, như: cán cân thanh toán thấp; nhập 
siêu tăng mạnh; nợ dây dưa và khó có khả 
năng thu hồi ở các ngân hàng thương mại, nợ 
tôn đọng chưa xử lý xong lại phát sinh nợ mới 
trong xây dựng cơ bản; thu nội địa mới chiếm 
trên 50% tông thu ngân sách, dự trữ và dự 
phòng đều móng; giá cả và tỷ giá vẫn ân chứa 
tác động bất lợi đền sản xuất, đời sống nhân 
dân và nhiều mặt của nên kinh tế. 


~ Nhập siêu cao, cân có sự phân tích kỹ và 
đặt trong mối quan hệ tông thể vê kinh tế đối 
ngoại và thu hút nguôn vốn đầu tư nước ngoài. 


13 


Giến tới (Đại hội đại biểu loàn quốc lần tứ X eủa (Đảng Tạp ehi Gọng sản 


Nhập siêu tăng cao, chủ yếu tập trung ở các 
doanh nghiệp trong nước. Hàng xuất khâu chủ 
yếu là nguyên liệu, khoáng sản, gia công, 
nhiều hàng xuất khẩu qua trung gian giá trị 
thấp. Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ, EU, 
nhưng lại nhập siêu chủ yếu từ các nước 
châu Á. 


Năm 2006, nền kinh tế Việt Nam đứng 
trước những thuận lợi lớn do kết quả đầu tư, 
phát triển kinh tẾ - xã hội nhiều năm qua đem 
lại, vị thế của đất nước trong khu vực và thế 
giới tiếp tục được nâng lên. Các nước trên thế 
giới đã biết nhiều hơn về một đất nước Việt 
Nam phát triển kinh tế năng động, ổn định 
chính trị - xã hội, đã và đang tiến hành đôi 
mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp 
với thông lệ và cam kết quốc tế. 


Từ thực tế năm 2005 và thực hiện Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 về 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp, Quốc hội đã đề 
ra các mục tiêu: tôc độ tăng trưởng tông sản 
phẩm trong nước (GDP) năm 2006 là 8%; giá 
trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp 
tăng 3,82%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 
10,2%; ngành: dịch vụ tăng 6%; tổng kim 
ngạch xuât khẩu tăng 16,4%; tông nguồn vốn 
đầu tư toàn xã hội chiếm 38,6%... 


Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế 
2006 với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, 
tiếp tục nâng cao chât lượng tăng trưởng cân 
tập trung triên khai các giải pháp chủ yêu: 

Thứ nhất: Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm 
được coi là khâu bứt phá của từng ngành, từng 
lĩnh vực và có giải pháp tích CỰC, Cụ thể tạo 
môi trường thuận lợi cho phát triển. Tập trung 
nguôn lực và sức lực đê chỉ: đạo thực hiện 
những công việc đã và đang tiến hành có hiệu 
quả, những công việc trọng tâm mới bắt đầu 
triển khai từ năm 2006 theo một lộ trinh cụ 
thể, dứt điểm, tránh phân tán và đề dây dưa, 
kéo dài. 


Trong nông nghiệp, tập trung cao và Xử lý 
đồng bộ các công trình thủy lợi trọng điểm, về 
giông và cơ câu mùa vụ, hình thành vùng 
nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến 
công nghiệp, tăng khả năng và chủ động 
phòng chống thiên tai một cách cơ bản, dịch 
bệnh trong chăn nuôi và thủy sản. Rà soát đề 
cơ câu lại các loại rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng, rừng sản xuất, để có định hướng lâu dài 
cho trông, bảo vệ và khai thác rừng một cách 
hiệu quả và bền vững. Điều tra, đánh giá kỹ để 
phát triển mạnh ngành nghề truyền thống mà 
thị trường đang cân. Có cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển mạnh doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong nông thôn. 

Trong công nghiệp, thúc đầy việc hình 
thanh và phát triên các ngành công nghiệp 
chiến lược, công nghiệp phụ trợ có hàm lượng 
khoa học - công nghệ cao, như: năng lượng 
(điện, dầu khí), công nghiệp phần mêm, cơ 
khí chính xác, công nghiệp hóa dầu, công 
nghiệp ô-tô, công nghiệp tàu thủy, luyện cán 
thép, chế biến và công nghiệp sinh học... 
Nâng dần hàm lượng trí tuệ trong các sản 
phẩm công nghiệp, chuyển mạnh hơn từ gia 
công, lắp ráp sang sản xuất tại chỗ. Với tốc độ 
phát triên như hiện nay, tỉnh trạng thiếu điện 
cho sản xuất và tiêu dùng trong những năm tới 
sẽ còn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, phải có giải 
pháp huy động các nguôn lực, cơ chế, chính 
sách phù hợp đề tập trung đầu tư phát triển 
điện dưới nhiều hình thức; xử lý kịp thời 
những vướng mắc giữa các nhà sản xuât điện 
với nhà cung ứng điện; rà soát, điều chỉnh 
định mức bản điện nhằm khuyến khích các 
nhà đầu tư nước ngoài, các tô chức kinh tế 
trong nước tham gia đầu tư sản xuất điện. Xác 
định rõ và cân đôi đủ vốn, đây. nhanh tiến độ 
đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, 
Khí điện đạm Cà Mau... 

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ tương 
ứng với tiền trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Quan tâm phát triên những loại hình dịch 
vụ mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu 
câu của doanh nghiệp, doanh nhân và dân cư, 
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Qiến tới (Đại hội đại liểu toàn quốc lần thứ X eua (Đảng  TYẹp ehí Gọng sản 


như dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn pháp lý, tư 
vấn đầu tư, dịch vụ khoa học và công nghệ, 
thông tin tiếp thị, các loại dịch vụ tài chính 
(vốn, thuê mua tài chính, định giá tài sản, kê 
khai và tính thuế, kế toán, kiểm toán.. +} Cần 
có chính sách khuyến khích cụ thể, thiết thực 
hơn đề mở cửa, phát triên các doanh nghiệp 
dịch vụ trong nước và thu hút đầu tư nước 
ngoài vào những dịch vụ cần thiết, nâng cao 
chất lượng dịch vụ của nước ta đạt trình độ 
tiên tiến. 


Thứ hai: Khuyến khích và phát huy tối đa 
tiềm năng của kinh tế dân doanh, đầu tư nước 
ngoài; tạo lập môi trường hợp tác, cạnh tranh 
lành mạnh, nhanh chóng xóa bỏ độc quyên, 
xóa bỏ sự phân biệt đối xử bất lợi đối với kinh 
tế dân doanh ngay trong quy định của pháp 
luật, chính sách và trong tô chức thực hiện. 
Chủ động chuẩn bị vê tô chức bộ máy, văn 
bản hướng dân cụ thể hóa và các điều kiện bảo 
đâm khác để triên khai thực hiện thông suốt 
ngay khi có hiệu lực của Luật Dầu tư, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu và các luật kinh 
tế khác. Đặc biệt quan tâm đến các quy định 
của pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư trong đăng ký kinh doanh - đầu tư, 
thâm định dự â án đầu tư, giải quyết mặt bằng 
kinh doanh và trong việc tiếp cận các ưu đãi 
của Nhà nước. Xác định và áp dụng lộ trinh, 
nhưng càng sớm càng tốt, chuyên chính sách 
ưu đãi trước đầu tư sang ưu đãi sau đầu tư; 
khuyến khích và hỗ trợ các dự án đầu tư, các 
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có tác 
động tích cực, trực tiếp đến chuyên dịch cơ 
cầu kinh tế, thúc đấy tăng trưởng bên vững. 


Các cấp, các ngành chức năng cần tổ chức 
sớm việc rà soát, thống kê và năm lại doanh 
nghiệp hiện có, khuyến khích và bảo vệ doanh 
nghiệp làm ăn có hiệu quả, hoạt động đúng 
pháp luật; ngăn chặn có hiệu quả và xử lý 
nghiêm theo pháp luật tình trạng doanh 
nghiệp ma, mua bán hóa đơn chứng từ bất hợp 
pháp. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy 
chế "hậu kiểm", pháp luật kế toán, kiểm toán, 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


thống kê nhằm minh bạch hóa tài chính, tài 
sản, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh hơn việc sắp 
xếp, tô chức lại, chuyến đôi, cô phân hóa và 
phát triển doanh nghiệp nhà nước. Đối mới 
căn bản tô chức và phương thức quản lý, làm 
rõ và thực hiện đúng trách nhiệm đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo 
Luật Doanh nghiệp. Đề cao và phát huy quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp 
nhăm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chú 
trọng sắp xếp và phât triển nông, lâm trường 
quôc doanh theo quan điểm đối mới toàn diện; 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử 
dụng đất, bảo vệ và phát triên rừng. 


Thứ ba: Phát triển mạnh mẽ các loại thị 
trường, mở rộng thị trường trong nước và 
ngoài nước. Khần trương hoàn thiện các thể 
chế cho các loại thị trường phát triên đồng bộ, 
hoạt động năng động trong trật tự, loại bỏ các 
biện pháp hành chính không phù hợp quy luật 
để duy trì độc quyên trong đầu tư - kinh 
doanh. Xây dựng, và thực hiện nghiêm quy 
hoạch phát triển các thị trường dịch vụ có liên 
quan trực tiếp, có tác dụng chỉ phối tới ốn 
định kinh tế vĩ mô; có cơ chế kiêm soát thích 
hợp các loại thị trường này, khắc phục tinh 
trạng vừa tự phát, vừa buông lỏng. Tiếp tục 
hoàn thiện khung pháp lý để phát triển nhanh 
thị trường vốn, thị trường bất động sản, khoa 
học - công nghệ, lao động... Chú trọng phát 
triên thị trường vốn trung hạn và dài hạn, cải 
thiện rõ rệt thị trường chứng khoán. Thí điểm 
phát hành trái phiều Chính phủ, trái phiếu 
công trình ra nước ngoài vào những thời điểm 
thuận lợi, tăng cường hoạt động thuê - mua tài 
chính. Cần có biện pháp khắc phục thị trường 
ngầm chuyển đôi ngoại tệ từ nước ngoài vào 
Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài. 
Thị trường hóa hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng khoa học - công nghệ. 

Trong lúc thị trường tiền tệ thế BIỚI CÓ 
những biến động khó lường, chúng ta cân có 
giải pháp chủ động, linh hoạt và tăng cường 
vai trò của Nhà nước trong điều hành chính 
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sách tiền tỆ, tỷ giá và lãi suất; đây mạnh cải 
cách, cơ cầu lại và đổi mới cơ chê hoạt động 
của hệ thống, ngân hàng thương. mại nhà nước 
thông qua việc sắp xếp và cô phân hóa theo lộ 
trình. Cơ cấu lại nợ, tắng hệ sô an toàn, tạo 
khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thuận lợi để thúc 
đây ngân hàng thuộc mọi thành phân tự chủ 
kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu vốn và tiện ích ngân hàng cho 
doanh nghiệp và dân cư. Chuẩn bị các điều 
kiện và tạo thuận lợi cho Việc chủ động và tích 
cực tiếp nhận sự tham gia của ngân hàng nước 
ngoài vào thị trường vôn và dịch vụ ngân hàng 
theo lộ trình cam kết. 

Đối với thị trường ngoài nước, tập trung 
tháo gỠ mọi rào cân, chủ động ngăn chặn phát 
sinh rào cản mới để đấy mạnh xuất khẩu 
những mặt hàng Việt Nam có lợi thế và đang 
có thị trường. Phát triển thị trường mới đa 
phương và song phương, cả “hàng hóa và dịch 
vụ, giữ vững và phát triên mạnh hơn thị 
trường truyền thống, bảo hộ có lựa chọn, có 
điều kiện và thời hạn thị trường trong nước. 


Thứ tư: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô 
trong mọi tình hung. Có biện pháp xử lý 
hoặc làm giảm thiểu các biểu hiện không lành 
mạnh, như: thâm hụt quá mức cán cân thanh 
toán, nhập siêu, tinh trạng mất cân đối về vốn 
đầu tư, nợ tôn đọng vôn đầu tư v.v.. Chủ động 
kiểm soát và điều hành lãi suất tín dụng bằng 
VNĐ và USD đang tăng mạnh và ở mức khá 
cao. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của 
Ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực lưu thông 
tiền tệ, kiêm soát lạm phát, điều hành tỷ giá, 
lãi suất và tăng sức mua chuyển. đôi của đông 
tiền Việt Nam. Có biện pháp điều hành mêm 
dẻo để việc hinh thành lãi suất hợp lý không 
tác động bất lợi đến niên kinh tế và khuyến 
khích đầu tư phát triên. Không chỉ kiềm chế 
và kiêm soát tình trạng tăng lãi suất ngần hàng 
bằng đàm phân và thỏa thuận giữa các hội 
viên của Hiệp hội ngân hàng, mà cân có sự 
kiểm tra, đánh giá khách quan, đầy đủ Của CƠ 
quan quản lý nhà nước có thâm quyền về tình 
hình nợ, nhất là nợ xấu của các ngân hàng 


thương mại. Kiểm soát và đánh giá mức độ tác 
động của việc tăng cao các khoản chi tiêu của 
ngân sách nhà nước cho tăng trưởng, chi quản 
lý hành chính, chi trả nợ và một số nhiệm vụ 
chi khác trong khi các nguôn thu chưa vững 
chắc. Rà soát kỹ khả năng thực hiện các khoản 
thu ngân sách, để chủ động thu đúng theo quy 
định của pháp luật, chống buôn lậu, trốn thuê, 
nợ đọng và gian lận về thuế, đặc biệt là thuế 
nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
thu nhập cá nhân. Xử lý nghiêm trước pháp 
luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong hoàn 
thuế giá trị gia tăng, mua bán hóa đơn giá trị 
g1a tăng để kiếm lời bất chính. Phấn đấu tăng 
thu để có nguồn tăng dự phòng, chủ động đáp 
ứng các nhiệm vụ chi mới phát sinh. Kiên 
quyết thu hồi tiền, tài sản và xử lý nghiêm mọi 
hành vi vi phạm pháp luật trong SỬ dụng ngân 
sách và ngân quỹ nhà nước. Cố găng giữ bội 
chi ngân sách ở mức không quá 5% GDP, 
nhưng đáng lưu ý là về số tuyệt đối, hàng năm 
bội chi tăng 7.000 - 8.000 tỉ đông, là mức 
không nhỏ. Cần đặc biệt quan tâm đến hiệu 
quả sử dụng ngân sách, giữ ở mức hợp lý nợ 
chính phủ, nợ quốc gia, duy trì an ninh tài 
chính quôc gia. 

Hiện nay, thị trường trong nước và ngoài 
nước vẫn tiềm ẩn biến động phức tạp. Giá cả 
nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước chịu tác 
động rất nhanh của sự biến động giá cả trên thị 
trường thế giới. Cần dự báo tốt, theo dõi và chỉ 
đạo sát sao, có những giải pháp kinh tế, hành 
chính và các biện pháp tình thế mạnh, kịp thời 
hạn chế sự tăng giá đột biến, dây chuyên, tÁc 
động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân 
dân, bảo đảm sự ổn định và tăng trưởng bền 
vững của nền kinh tế. Đồng thời, cần nhìn 
nhận khách quan, đánh giá đúng mức mức 
độ tăng giá, các nhóm hàng hóa tăng giá 
mạnh, các lĩnh vực kinh tế, các nhóm dân cư 
chịu ảnh hướng lớn, để có sự sắp XẾp, cơ cấu 


(Xem tiếp trang 38) 


16 


Số 2 + 3(năm 20) 


Gián tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eua Đúng Tạp ehí Sệng sản 


THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÀC CẤP, 
TIÊN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM 
CHO THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG 


HỰC hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, 

ngày 06-12-2004 của Bộ Chính trị 

Í và các văn bản hướng dẫn của các 
ban đảng Trung ương về "Đại hội đẳng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng", đến hết tháng 12-2005 
có 72/74 đàng bộ trực thuộc Trung ương đã 
hoàn thành đại hội đảng bộ 3 cấp. Cụ thể là: 
các tổ chức cơ sở đảng được tiến hành từ đầu 
tháng 6 và cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 
9-2005; đại hội các đảng bộ cấp trên trực 
tiếp cơ sở bắt đầu từ cuối tháng 8 và cơ bản 
hoàn thành vào cuối tháng 10-2005; đại hội 
các đảng bộ trực thuộc Trung ương bắt đầu 
từ cuối tháng 11 và cơ bản hoàn thành vào 
cuối tháng 12-2005. Nhìn chung, đại hội 
đảng bộ các cấp vừa qua là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã 
hội; yêu cầu về đôi mới, dân chủ và nâng 
cao chất lượng cấp ủy các cấp đã có bước 
chuyến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu 
cầu, nội dung theo Chỉ thị 46 của Bộ Chính 
trị, tạo tiên đề quan trọng cho thành công của 
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NGUYÊN ĐỨC HÀ * 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng. Điều đó được thể hiện trên các nội 
dung chính sau: 

Khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng 
dẫn của các ban đảng Trung ương, các tỉnh, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã 
khân trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa 
các hướng dẫn của Trung ương đề thực hiện 
cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa 
phương; tô chức hội nghị cân bộ để quán 
triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn 
của Trung ương và triển khai kế hoạch đại 
hội của đảng bộ cấp mình; mở các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn quy 
trình công tác nhân sự, nguyên tắc, thủ tục 
tiến hành đại hội cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh 
đến cơ sở. Hầu hết các tỉnh, thành ủy và cấp 
ủy cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập các 
Tiểu ban giúp cấp ủy chỉ đạo, lập các tô công 
tác, chọn và tập trung chỉ đạo đại hội điêm 
ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở để 


* Vụ trưởng, Ban Tô chức Trung ương 
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rút kinh nghiệm. Nhiều đông chí bí thư, phó 
bí thư tính, thành ủy đã chỉ đạo công tác 
chuẩn bị, trực tiếp dự, theo dõi và tổ chức rút 
kinh nghiệm ở các đại hội điểm. Khi triển 
khai ra diện rộng, nhiều tỉnh, thành ủy đã chỉ 
đạo các ban xây dựng đảng cấp tỉnh, các 
huyện ủy, quận ủy, đảng ủy cấp trên trực tiếp 
của cơ sở tiến hành rà soát, xác định những 
nơi có khó khăn, phức tạp để tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo; quy định chế độ thông tin, báo 
cáo và thực hiện việc giao ban định kỳ với 
các đảng bộ trực thuộc để nắm tình hình, tiến 
độ và kết quả đại hội, có biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo kịp thời. Nhiều nơi đã quan tâm chỉ 
đạo và làm tốt công tác thông tin, tuyên 
truyền trước, trong và sau đại hội. Các phiên 
khai mạc, bế mạc đại hội cấp tỉnh đều được 
truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi, 
tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong 
đảng bộ và nhân dân. 

Trước khi tiến hành đại hội, các cấp ủy cơ 
sở đều tổ chức để đảng viên ở các chi bộ 
nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào 
các dự thảo Văn kiện của Trung ương trình 
Đại hội X và báo cáo của cấp ủy cấp trên từ 
1 đến 2 ngày. Tỷ lệ đảng viên tham gia thảo 
luận đạt từ 80% trở lên. Nhìn chung, ý kiến 
thao luận của đảng viên ở các chi bộ cũng 
như ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các 
cấp thể hiện sự nhất trí cao với các dự thảo 
văn kiện của Trung ương trình Đại hội X của 
Đảng. Trong nhiều đại hội, không khí thảo 
luận sôi nối, thắng thắn, có nhiều ý kiến tâm 
huyết, được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ và thể 
hiện tỉnh thần trách nhiệm xây dựng Đảng. 
Những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đối 
Điều lệ Đảng trình Đại hội X của Đảng 
(14 vấn đề ở đại hội cơ sở và 17 vấn đề ở đại 


hội từ cấp huyện trở lên) đều được lấy ý kiến 
bằng phiếu của đại biêu đại hội và được đa 
số đồng tình theo phương án chuẩn bị của 
Trung ương thể hiện trong báo cáo bổ sung, 
sửa đôi Điều lệ Đảng. 

Nhìn chung, báo cáo chính trị của các cấp 
ủy được chuẩn bị kỹ và bước đầu có sự đối 
mới. Nhiều cấp ủy đã bám sát những quan 
điểm chỉ đạo trong các dự thảo văn kiện của 
Trung ương và của cấp ủy cấp trên; nghị 
quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra 
và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, 
làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và xác 
định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp cho nhiệm kỳ tới. Nhiều báo cáo chuẩn 
bị ngắn gọn, súc tích, có chất lượng và giảm 
đáng kể tình trạng sao chép nội dung trong 
các dự thảo văn kiện của cấp trên. Nhiều nơi 
đã tô chức tốt việc lấy ý kiến tham gia, đóng 
góp của cán bộ lão thành, đảng viên trong 
đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
đại diện các tầng lớp nhân dân vào báo cáo 
chính trị và công tác nhân sự cấp ủy; đề ra 
được những giải pháp cụ thể, thiết thực, có 
tính khả thi về phát triển kinh tế - xã hội, 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện xóa đói, 
giảm nghèo, công tác xây dựng Đảng và các 
tổ chức trong hệ thống chính trị. Báo cáo 
kiêm điểm của nhiều cấp ủy đã thể hiện tỉnh 
thần tự phê bình và phê bình thắng thắn, chỉ 
ra khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm 
của tập thê cấp ủy và từng cá nhân cấp ủy 
viên. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào 
báo cáo của cấp mình ở nhiều đại hội khá 
phong phú, đi sâu vào từng lĩnh vực, nội 
dung thiết thực và có chất lượng. 
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Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở đại 
hội lần này được chuẩn bị kỹ, mở rộng dân 
chủ hơn, bảo đâm đúng quy trình hướng dẫn 
của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Nhiều 
cấp ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá và bổ 
sung quy hoạch cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn 
để nâng cao chất lượng cấp ủy; chú ý tăng tỷ 
lệ nữ, cán bộ trẻ, cân bộ là người dân tộc 
thiểu số, xuất thân từ thành phần công nhân 
tham gia cấp ủy. Danh sách chuẩn bị nhân sự 
cấp ủy của cấp ủy khóa trước và danh sách 
bầu cử cấp ủy ở đại hội đảng bộ các cấp hầu 
hết đều bảo đảm số dư trên 15%, nhiều nơi 
dư trên 20% so với số lượng cấp ủy cần bầu. 
Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại 
biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên ở các đại 
hội cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục quy 
định, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất 
lượng: số phiếu bầu không đủ số lượng quy 
định ít, phiếu bầu không hợp lệ tuy có nhưng 
không đáng kể. Hầu hết các đồng chí được 
cấp ủy khóa trước giới thiệu đều trúng cử và 
đa số các đồng chí chủ chốt trúng cử với tỷ 
lệ phiếu cao. Qua tổng hợp bước đầu kết quả 
bầu cử cấp ủy các cấp ở một số tỉnh, thành 
phố cho thấy: hầu hết số cấp ủy viên mới 
được bầu đều nằm trong quy hoạch; số cấp 
ủy cũ tái cử từ 60% đến 65%; chất lượng cấp 
ủy các cấp được nâng lên một bước: độ tuổi 
bình quân của cấp ủy giảm; tỷ lệ cấp ủy viên 
là nữ, tuổi trẻ tăng so với nhiệm kỳ trước; số 
cấp ủy viên ở cơ sở là cán bộ nghỉ hưu giảm 
nhiều; trình độ học vấn, lý luận chính trị và 
chuyên môn, nghiệp vụ của cấp ủy các cấp 
được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước, 
nhất là đối với cấp ủy cơ sở, góp phần nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các 
cấp ủy và tô chức đảng. Sau khi bầu cử ban 
chấp hành, các đại hội đảng bộ đều tiến hành 
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lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm đối với chức 
danh bí thư theo đúng hướng dẫn của Trung 
ương và hầu hết các đồng chí được cấp ủy cũ 
chuẩn bị được tín nhiệm cao. Nhiều nơi đã 
tiến hành họp phiên thứ nhất của ban chấp 
hành mới để bầu ban thường vụ, bí thư, phó 
bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm 
tra và đã công bố trong thời gian đại hội. 

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị và tiến 
hành đại hội đảng bộ các cấp lần này được 
các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, mở rộng dân 
chủ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát 
huy trí tuệ của cán bộ, đẳng viên; coi trọng 
công tác kiểm tra, chỉ đạo điểm, thường 
xuyên sơ kết và tổ chức rút kinh nghiệm kịp 
thời. Công tác tô chức điều hành đại hội và 
việc bầu cử cấp ủy, đoàn đại biểu di dự đại 
hội đảng bộ cấp trên cơ bản bảo đảm đúng 
nguyên tắc, thủ tục quy định. Đại hội đẳng 
bộ các cấp đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, 
nội dung và thời gian theo Chỉ thị 
46-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, tạo 
tiền đề quan trọng cho sự thành công của Đại 
hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Tuy nhiên, đại hội đẳng bộ các cấp cũng 
bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót, cần rút kinh 
nghiệm là: 

Việc tô chức thảo luận, tham gia ý kiến 
vào các dự thảo văn kiện của Trung ương 
trình Đại hội X ở một số đại hội, nhất là cấp 
cơ sở còn hạn chế, chủ yếu là nêu tình hình 
và kiến nghị với cấp trên. Thời gian dành 
cho thảo luận vào các dự thảo văn kiện chưa 
thỏa đáng, chủ yếu thời gian dành cho công 
tác nhân sự. Nhiều ý kiến tham luận tại đại 
hội chưa đi sâu đề xuất, tìm ra những giải 
pháp cụ thể, có tính đột phá, chưa tạo được 
không khí thảo luận, tranh luận về những 
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vấn đề mới hoặc ý kiến còn khác nhau. Việc 
lấy ý kiến của đại biểu bổ sung, sửa đổi Điều 
lệ Đảng chưa được hướng dẫn cụ thể nên 
một số nội dung thiếu chính xác. 

Việc xây dựng báo cáo chính trị của nhiều 
cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc những quan 
điểm chỉ đạo trong các dự thảo văn kiện của 
Trung ương và cấp ủy cấp trên cho phù hợp 
với tình hình, đặc điểm của địa phương. Việc 
xác định mục tiêu và các chỉ tiêu về phát 
triển kinh tế - xã hội ở một số nơi chưa thật 
sát, đúng với thực tiễn, chưa phát huy hết 
tiềm năng, thế mạnh của địa phương và thiếu 
những giải pháp mang tính đột phá. Nhiều 
báo cáo kiêm điểm của ban chấp hành, báo 
cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 
6 (lần 2), khóa VIII còn chung chung, chưa 
chỉ rõ những yếu kém trong thực hiện cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều báo 
cáo kiểm điêm ban chấp hành còn trùng lặp 
với Báo cáo chính trị. 

Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy cấp 
trên trực tiếp của cơ sở thiếu chặt chế, 
thường xuyên, nhất là khi triển khai ra diện 
rộng. Cấp ủy cấp trên có nơi chưa nắm chắc 
cán bộ, còn nể nang, hữu khuynh, thiếu kiên 
quyết. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số 
cấp ủy chưa thật kỹ, một số nơi chưa thực 
hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung 
ương, nhất là việc nhận xét, đánh giá cán bộ 
trước đại hội. Do đó, ở nhiều đại hội cấp cơ 
sở còn xảy ra tình trạng bầu thiếu cấp ủy, 
phải bầu 2 - 3 lần. Có nơi cán bộ chủ chốt 
được cấp ủy cũ giới thiệu tái cử, được cấp 
trên đồng ý nhưng không trúng cử. Qua tổng 
hợp bước đầu đã có không ít cấp ủy viên cơ 
Sở, bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 


xã, phường, thị trấn; ủy viên cấp huyện và 
tỉnh, trong đó có cán bộ chủ chốt cấp huyện 
và ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy 
không trúng cử ban chấp hành; tỷ lệ nữ, tuổi 
trẻ tham gia cấp ủy ở nhiều đảng bộ còn 
thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định, 
thủ tục ở một số đại hội, chủ yếu là cấp cơ sở 
vẫn còn sai sót, nhầm lẫn. Một số nơi không 
thực hiện việc ứng cử, đề cử tại đại hội. Có 
nơi biêu quyết cả số dư để bầu cử ban chấp 
hành và danh sách bầu cử chưa bảo đảm số 
dư 15% so với số lượng cấp ủy cần bầu. Một 
số nơi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng 
bộ cấp trên không có số dư hoặc không bầu 
đại biểu dự khuyết. Có nơi bầu nhiều lần vẫn 
không đủ số lượng đại biểu. Cá biệt một số 
cơ sở, vi phạm nguyên tắc và quy chế bầu 
cử, phải hủy bỏ kết quả. 

Công tác chỉ đạo, điều hành của đoàn chủ 
tịch ở một số đại hội còn lúng túng, bị động, 
nhất là khi tiến hành công tác nhân sự hoặc 
trước những tình huống phát sinh tại đại hội. 
Đoàn chủ tịch ở nhiều đại hội chưa làm tốt 
việc phân công điều hành cho các thành 
viên, chưa định hướng, gợi mở đề đại hội tập 
trung vào thảo luận những vẫn đề mới, quan 
trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau. Một số 
đại hội chưa đi sâu thảo luận và biêu quyết 
những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và các 
giải pháp lớn, nghị quyết quá dài và trùng 
lặp với báo cáo chính trị. 

Một số kinh nghiệm rút ra: 

Một là, các cấp ủy cần quán triệt kỹ, sâu 
sắc và thực hiện đúng Chỉ thị 46-CT/TW của 
Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là 
những yêu cầu, nội dung mới của mỗi kỳ 
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đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức tư 
tưởng trong cán bộ, đảng viên, trước hết là 
trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Trên 
cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch và cụ 
thể hóa thành những nội dung thiết thực, phù 
hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi đảng bộ 
để thực hiện; coi trọng việc bôi dưỡng, tập 
huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên cấp dưới, 
nhất là đối với cấp ủy cơ sở. 

Hai là, trong quá trinh chuẩn bị và tổ chức 
đại hội, cấp ủy cấp trên cần tăng cường chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp 
dưới; phân công các đồng chí ủy viên ban 
thường vụ, cấp ủy viên và cán bộ các ban 
xây dựng đảng có kinh nghiệm để theo dõi, 
hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy cấp dưới, nhất là 
đối với những đảng bộ có khó khăn, phức 
tạp, đội ngũ cán bộ yếu; coi trọng công tác 
chỉ đạo đại hội điểm ở các cấp và thường 
xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, nhất 
là khi triển khai ra diện rộng. 

Ba là, việc chuẩn bị báo cáo chính trị cần 
quán triệt những quan điểm chỉ đạo trong 
các dự thảo văn kiện của Trung ương và báo 
cáo của cấp ủy cấp trên để vận dụng phù 
hợp, nhằm phát huy và khai thác tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương. Công tác chuẩn bị 
nhân sự cấp ủy phải thực sự dân chủ, phát 
huy trí tuệ của cán bộ, đẳng viên, các tầng 
lớp nhân dân và thực hiện theo đúng quy 
trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy 
cấp trên. Những cán bộ, đâng viên có liên 
quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới có vấn đề 
về lịch sử chính trị, có đơn thư tố cáo, hoặc 
có đư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu 
cực, cần xác minh, làm rõ. Nếu có sai phạm 
phải xử lý kịp thời, hoặc chủ động cho rút 
khỏi danh sách chuân bị nhân sự ban chấp 
hành trước đại hội. 


Bốn là, trong quá trình tô chức đại hội, 
đoàn chủ tịch đại hội cần coi trọng và quan 
tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội 
dung, khắc phục tình trạng quá chú trọng 
đến công tác nhân sự, xem nhẹ việc thảo 
luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn 
kiện của cấp trên và báo cáo chính trị của 
đảng bộ cấp mình. Cân lựa chọn những đồng 
chí có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững 
nguyên tắc, thủ tục, quy trình đại hội tham 
gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm 
phiếu. Chương trình và thời gian đại hội cần 
được xây dựng khoa học, hợp lý để thực hiện 
tốt các nội dung của đại hội. Những vấn đề 
trình bày trước đại hội cần được chuẩn bị kỹ 
bằng văn bản để chủ động trong điều hành, 
tránh những nhầm lẫn, sai sót. 

Năm là, sau khi kết thúc đại hội, cấp ủy 
cấp trên cần khẩn trương chỉ đạo việc kiện 
toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các 
cấp ủy viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện 
của cấp ủy trên các lĩnh vực; làm tốt công tác 
tuyên truyền và giải quyết dứt điểm những 
vấn đề còn vướng mắc trước, trong và sau 
đại hội; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế 
làm việc của cấp ủy. Cấp ủy khóa mới cần 
cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương 
trình hành động cụ thê để thực hiện, chú ý 
chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện có kết 
quả một số nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, tạo 
không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng 
bộ và nhân dân. Cấp ủy các cấp cần làm tốt 
công tác tuyên truyền, lãnh đạo, đây mạnh 
các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị, lập thành tích thiết thực chào 
mừng thành công của đại hội. 
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MỪNG ĐẤT NƯỚC, MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN 


CÔï1G CUỘC DÔI IiỚI: 
TÀI TỪ DIỀN1I CO 2005 


ÁNH cửa năm Ât Dậu - 2005 đã 
khép lại. Một mùa xuân mới, Xuân 
Bính Tuất - 2006 đang mở ra. Đây là 
thời điểm rất thuận lợi để chúng ta cùng nhìn 
lại những năm tháng đã qua, đánh giá đúng 
sự nghiệp đổi mới với những bước tiến và 
đỉnh cao đạt được, cả những khó khăn, thách 
thức phải vượt qua và triển vọng của bước 
đường đi lên. Trước hết, chúng ta điểm lại 
năm 2005 và từ đó nhin lại cả quá trình 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. Cũng từ điểm cao năm 2005, chúng ta 
nhìn lại 20 năm đổi mới để có được một sự so 
sánh có tính lịch sử giữa trước đây và hiện 
nay. Rồi cũng từ điểm cao này, chúng ta nhìn 
về phía trước, tìm hiểu Đại hội X của Đảng 
sẽ họp vào quý IĨ năm 2006, một Đại hội mà 
toàn Đảng, toàn dân ta đặt vào đó niềm tin 
lớn và cả những kỳ vọng lớn. 
NĂM 2005 VÀ 5 NĂM 2001 — 2005 
Năm 2005, ngay từ đầu, đã được khẳng 
định là một năm có vị trí đặc biệt quan trọng. 
Đó là năm cuối cùng của kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005, 
5 năm mở đầu thế kỷ mới, cũng là năm cuối 
cùng thực hiện những nhiệm vụ do Đại 
hội IX của Đảng đề ra, cho nên việc hoàn 
thành những nhiệm vụ của năm này có 


HÀ ĐĂNG 


ý nghĩa không chỉ cho riêng nó mà cho cả 
một kế hoạch 5 năm, một nhiệm kỳ Đại hội. 
Đó là năm kỷ niệm những ngày lịch sử 
trọng đại của nước ta: Giỗ Tổ Hùng Vương, 
75 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời, 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước, 115 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 60 năm Cách 
mạng Tháng Tám và thành lập Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng ta khẳng 
định, việc tổ chức kỷ niệm những ngày lịch 
sử đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi phát huy được 
truyền thống văn hóa và cách mạng của dân 
tộc ta, biến truyền thống ấy thành sức mạnh 
của hiện tại, thành ý chí và quyết tâm hoàn 
thành những nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Đó là năm Đảng ta tiến tới Đại hội X của 
Đảng, trực tiếp là tiến hành đại hội đẳng bộ 
các cấp mà thành công của các đại hội này có 
ý nghĩa rất quyết định đến thành công của 
Đại hội toàn quốc. 

Với vị trí quan trọng đặc biệt Ấy, năm 
2005 trở thành một năm phấn đấu quyết liệt. 
Tuy nhiên, không phải mọi việc đều bắt đầu 
thuận lợi. 

Cái khó trước hết là ở lĩnh vực kinh tế. 
Bốn năm trước đó, từ năm 2001 đến 
năm 2004, tuy tăng trưởng GDP của cả nước 
năm sau cao hơn năm trước, nhưng bình quân 
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từng (Đất nước, nuỳng (Đúng, quưừng (Quân 


cả bốn năm chỉ đạt 7,3%/năm, 
thấp hơn chỉ tiêu đặt ra cho 
5 năm 2001 - 2005 là 7,5%. 
Có nghĩa là, đê đạt được chỉ 
tiêu này, bù lại thiếu hụt của 
các năm trước, năm 2005 phải 
đạt mức tăng trưởng ít ra là 
8,4% - 8,5%. Vậy mà về điều 
kiện khách quan, thật là họa 
vô đơn chí. Đầu năm rồi cuối 
năm, hai lần dịch cúm gia cầm 
bùng phát. Ở nhiều vùng, hạn 
hán rồi bão lũ liên tiếp xảy ra 
gây những thiệt hại lớn về 
người và của. Xuất khẩu vấp 
phải những rào cản về cấm 
bán phá giá, về hạn ngạch... 
Giá dầu thế giới tăng mạnh 
kéo theo sự tăng giá của nhiều 
mặt hàng nhập khẩu. Giá cả 
trong nước cũng tăng nhanh 
tuy vẫn trong vòng kiểm soát. 
Đó là chưa kể những khó khăn 
do hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch. 

Mặc dù vậy, năm 2005 đã 
chứng tỏ những nỗ lực vượt 
bậc của toàn dân ta, những đôi mới đáng ghi 
nhận trong lãnh đạo của Đảng và trong quản 
lý, điều hành của Nhà nước ta. Năm 2005 kết 
thúc với những thành tích đáng khích lệ: tăng 
trưởng GDP đạt mức 8,4% - mức cao nhất 
trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, 
cũng là năm cao nhất trong 9 năm trở lại đây. 
Các chỉ tiêu chủ yếu khác về kinh tế, văn hóa, 
xã hội đều đạt được về cơ bản. Có những con 
số đã đạt tới trong năm 2005 mà trước đây ít 
ai có thể tưởng tượng nổi: 53,3 tỉ kW/h điện; 
dầu khí đạt 18,5 triệu tấn (nếu tính chung 
từ ngày bắt đầu khai thác thì đến nay đã đạt 
được tấn thứ 100 triệu); than sạch đạt 
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32,6 triệu tấn; 39,2 triệu tấn thóc, trong đó 
xuất khẩu gạo hơn 5 triệu tấn, mức cao nhất 
từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu đạt 
32,2 tỉ USD, bằng hơn một nửa tổng sản 
phẩm trong nước (GDP). Đương nhiên, đây 
là kết quả không chỉ của riêng năm 2005 mà 
là của những cố gắng trong nhiều năm. 
Thành tích đạt được trong năm 2005 đã 
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng 
lợi kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. GDP 5 năm 
này tăng bình quân 7,5%, đạt mức kế hoạch 
đề ra. Năm 2005, GDP ước đạt 838 nghìn tỉ 
đồng, bình quân đầu người trên 10 triệu đồng 
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(tương đương 640 USD). Cơ cấu kinh tế từng 
bước chuyên dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp và 
xây dựng trong ỚDP tăng từ 36,7% năm 2000 
lên 41% năm 2005 (kế hoạch 38% - 39%); 
tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp đã giảm từ 
24,5% xuống còn 20,9% (kế hoạch 20% - 
21%), tỷ trọng dịch vụ ở mức 38,1% 
(kế hoạch 41% - 42%). 

Theo các dự thảo văn kiện trình Đại hội X 
của Đảng, việc phấn đấu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng trong 5 năm qua 
đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. 
Một là, nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy 
giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát 
triên tương đối toàn diện. Hai là, hoạt động 
văn hóa - xã hội có tiến bộ trên một số mặt, 
việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các 
vấn đề xã hội có chuyên biến tốt, đời sống 
các tầng lớp nhân dân được cải thiện, chỉ số 
phát triển con người (HDI) được nâng lên. 
Ba là, chính trị - xã hội ôn định, quốc phòng 
và an ninh được tăng cường, hoạt động đối 
ngoại được mở rộng. Bốn là, việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa có 
tiến bộ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành pháp 
và tư pháp; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 
dân được phát huy. Năm là, công tác xây 
dựng Đảng được coi trọng; trong đó, cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được 
một số kết quả tích cực; các công tác chính 
trị, tư tưởng, tô chức và cán bộ đều có những 
tiến bộ mới. 

Tuy nhiên, nhìn một cách tông thể cũng 
như trên từng mặt cụ thể, bên cạnh những 
thành tựu đạt được, vẫn còn có nhiều yếu 
kém và khuyết điểm. 

Có thể nói, thành tựu 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX là một bộ phận không 
tách rời, một sự bổ sung và nhân lên những 
thành tựu của 20 năm đôi mới. 


YVạp ehí Cộng sản 


HAI MƯƠI NĂM ĐỐI MỚI 

Nhìn lại 20 năm qua, kể từ năm 1986, khi 
Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đối mới 
toàn diện, ta sẽ thấy so với thời điểm ấy, ngày 
nay bộ mặt của đất nước và xã hội ta đã có 
những sự thay đối lớn. 

Ngày Ấy, đất nước ta lâm vào một cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng 
tưởng chừng không có lối ra: sản xuất trì trệ, 
lưu thông phân phối ách tắc, ngân sách nhà 
nước thâm hụt lớn, lạm phát cao, đời sống rất 
khó khăn, lòng dân không thật yên. Cả nước 
phấn đấu hết sức mình nhưng làm không đủ 
ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập. 
Nước ta vừa có hòa bình, vừa phải đối phó 
với nguy cơ chiến tranh mới, lại bị bao vây và 
cắm vận ngặt nghèo. 

Nay thì hình ảnh của những năm tháng 
khủng hoảng đã bị đẩy lùi. Kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang 
tạo nên vóc dáng của một đất nước tiễn nhanh 
về phía trước. Liền trong gần 20 năm, đặc 
biệt là từ năm 1991 đến nay, kinh tế liên tục 
đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm 
7,5% - một nhịp độ được coi là thần kỳ. Từ 
một nước trước đây mỗi năm phải nhập khẩu 
khoảng nửa triệu tấn lương thực nay đã là một 
trong những nước xuất khâu lương thực hàng 
đầu thế giới, mà số lượng xuất khẩu thì cao 
hơn gần 10 lần số lượng nhập khẩu hằng năm 
trước đây. Từ một nước vốn có nền công 
nghiệp yếu kém, nay đã từng bước tiến lên 
xây dựng một nên công nghiệp theo hướng 
hiện đại, với hàng trăm khu công nghiệp và 
khu chế xuất được bố trí khắp các vùng, 
miền. Đồng thời cơ cấu kinh tế không ngừng 
chuyên đối theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm 
dần tỷ trọng nông nghiệp. Kim ngạch xuất 
khẩu trong những năm gần đây đã đạt xấp xi 
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một nửa GDP toàn quốc. Hàng loạt công 
trình kết cấu hạ tầng được xây dựng mang 
đậm dấu ấn của thời kỳ mới. Nhịp độ đô thị 
hóa đi liền với công nghiệp hóa được đây 
nhanh hơn. 

Về xã hội và văn hóa, bản chất nhân văn 
của chủ nghĩa xã hội ngày càng được tô đậm 
và phát triển bởi những thành tựu về xóa đói, 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, về xóa nạn 
mù chữ, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, về khống chế dịch bệnh, tăng tuổi 
thọ binh quân. Cái được lớn nhất về mặt văn 


hóa là đã đưa ra được một quan niệm tổng thể 


về xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh 
thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của 
phát triển. Chúng ta đã đặt giáo dục và khoa 
học - - công nghệ Ì lên vị trí quốc sách hàng đầu, 
trực tiếp thúc đây việc nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Về chính trị, đã làm rõ thực chất của công 
cuộc đôi mới và kiện toàn hệ thống chính trị 
là xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, coi 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thê 
nhân dân là ba trụ cột vững chắc của nên dân 
chủ ấy. Trên cơ sở đó, thực hiện nhiều chủ 
trương và biện pháp đê phát huy vai trò lãnh 
đạo của Đảng thông qua việc Đảng tự đối 
mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó 
mật thiết với nhân dân; tăng cường và củng 
cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; 
tăng cường và phát huy vai trò của Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc 
tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp 
nhân dân tham gia các phong trào cách mạng, 
đồng thời thực hiện chức năng phân biện xã 
hội đối với các chủ trương của Đảng và chính 
sách của Nhà nước. 
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Về quốc phòng và an ninh, đổi mới quan 
trọng nhất là đã phát triển quan niệm về bảo 
vệ Tô quốc, xây dựng và thực hiện có hiệu 
quả Chiến lược về bảo vệ Tô quốc trong thời 
kỳ mới, điều kiện mới. Nhờ đó, đã xây dựng 
và từng bước phát triên tiềm lực quốc phòng 
và an ninh của đất nước, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ, từng bước hiện đại. Cũng nhờ đó mà ta 
tuy phải đối mặt với nhiều âm mưu và thủ 
đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nhưng 
với thế giới, đất nước ta vẫn được xem là một 
đất nước mà quốc phòng và an ninh được bảo 
đâm, sự ổn định chính trị và ổn định xã hội 
được giữ vững. 

Về quan hệ đối ngoại, với chính sách 
ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, rộng mớỡ, 
sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả 
các nước trong cộng đồng quốc tế, nước ta 
không chỉ phá bỏ được thế bị bao vây, cấm 
vận mà còn thiết lập được quan hệ với hầu hết 
các nước trên thế giới, chủ động và tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng giao lưu, 
hợp tác trên các lĩnh vực khác, không ngừng 
nâng CaO vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Nhìn lại 20 năm đôi mới, Đảng ta đánh 
giá, đã đạt được những thành tựu to lớn và 
có ý nghĩa lịch sử, trên cả hai mặt thực tiễn và 
lý luận. 

Không phải ngẫu nhiên 20 năm qua, 
ĐỐI MỚI đã trở thành hai chữ vàng của dân 
tộc ta. 

Đôi mới là một sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vi mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh. 

Đối mới là đường lối chính trị, chiến lược 
cách mạng của Đảng, là chính sách phát triên 
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nhất quán của Nhà nước ta nhằm đưa đất 
nước tiến lên trong thời kỳ mới. 

Đổi mới là phong trào cách mạng rộng rãi 
của quần chúng để làm nên lịch sử, một dòng 
chảy cuôn cuộn tiến về phía trước mà trong 
đó, mỗi người đều tìm thấy lợi ích không chỉ 
của quốc gia, của cộng đồng mà còn của 
chính mình. 

Đổi mới là một giá trị sáng tạo văn hóa có 
ý nghĩa lớn, như cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng nói: "Đổi mới là văn hóa, văn hóa là 
đổi mới". 

Từ thực tiễn đổi mới, nhận thức của chúng 
ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ 
thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi 
mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình 
thành trên những nét cơ bản. 

ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG 

Những thành tựu to lớn của 20 năm đổi 
mới vừa qua là kết quả tổng hợp của ba sức 
mạnh tác động cùng chiều: sức mạnh của 
nhân dân làm chủ, sức mạnh của Đảng lãnh 
đạo và sức mạnh của Nhà nước quản lý và 
điều hành. 

Về sức mạnh của Đảng, trước hết phải nói 
đến vai trò to lớn của bốn Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng, những đại hội đã từng 
đánh dấu những cột mốc quan trọng trong 
quá trình đôi mới và phát triển của đất nước: 
Đại hội VI (năm 1986) đề ra đường lối 
đối mới toàn diện; Đại hội VII (năm 1991) là 
Đại hội của Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
Đại hội VIII (năm 1996) mở ra thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Đại hội IX (năm 2001) đề ra Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 
2010, theo đó, trong 10 năm đầu thế kỷ mới, 
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phần đấu đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 trở 
thành một nước công nghiệp, theo hướng 
hiện đại. Đặc điểm chung của các kỳ đại hội 
ấy là, đại hội sau bao giờ cũng kế thừa và 
phát triên những øgì đại hội trước đã đạt được, 
trong đó phát triển sáng tạo luôn luôn là 
động lực. 

Đại hội X của Đảng hiển nhiên không ra 
ngoài quy luật ấy. Qua các dự thảo văn kiện 
đã được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến trong 
toàn Đảng, mối quan tâm chung lớn nhất 
cũng tức là câu hỏi lớn được đặt ra là: đâu là 
điểm đột phá, là dấu ấn sâu sắc, là sự phát 
triển sáng tạo của Đại hội X? 

Chủ đề của Đại hội được dự kiến là: 
"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, đây mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển ". 

Với cấu tạo chung và các thành tố của chủ 
đề, tưởng như đó chỉ là những vấn đề cũ được 
nhắc lại, không có gì mới. Thật ra cái mới 
không nằm ở trật tự sắp xếp các thành tố, 
cũng không phải ở sự thay đổi một số từ ngữ, 
mà trước hết là ở nội dung của vấn đề ấy. 

Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển là mục tiêu từng được đề ra tại Đại 
hội IX, trong Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm 2001 - 2010. Nhưng nay có 
thêm chữ sớm với hàm ý phần đâu đạt càng 
sớm càng tốt mục tiêu ây ngay trong nhiệm 
kỳ kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Hiện nay, 
theo cách phân loại các nước trên thế giới, 
nước ta được xếp vào loại nước đang phát 
triển có thu nhập thấp (cái ngưỡng thấp 
hiện nay là 750 USD và đến năm 2010 sẽ là 
900 USD/người), vượt qua cái ngưỡng 
thu nhập thấp này là điều không những có 
thể đạt được mà còn có thể đạt sớm hơn 
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năm 2010. Tuy nhiên, tình trạng kém phát 
triển, theo quan niệm của chúng ta, không chỉ 
ở thu nhập thấp mà còn ở sự chậm trễ trong 
một số lĩnh vực khác. Với những thành tựu 
đạt được sau 20 năm đổi mới, thế và lực của 
nước ta đã lớn mạnh lên nhiều so với trước và 
trình độ phát triển cũng khá hơn. Nhưng nước 
ta còn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, 
đan xen nhau, tác động tông hợp và diễn biến 
phức tạp. Kinh tế vẫn trong tình trạng kém 
phát triển, còn tụt hậu so với nhiều nước 
trong khu vực và trên thế giới. Khoa học và 
công nghệ còn ở trình độ thấp. Vì vậy, đạt 
mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triên không chỉ là một vấn đề thật 
sự bức xúc mà còn là yêu cầu cao của sự phấn 
đấu quyết liệt. 

Nếu như thành tố thứ tư: "sớm đưa nước ta 
ra khỏi tình trạng kém phát triển" là mục tiêu 
thì ba thành tố đầu chính là ba nội dung quan 
trọng nhất, cũng là ba động lực, ba giải pháp 
cơ bản để đạt tới mục tiêu ấy. 

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc là một 
thành tố "trong chủ đề của Đại hội IX, nay 
được khẳng định lại với yêu cầu cao hơn, 
theo đó, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất 
nước trong thời kỳ mới tuyệt nhiên không 
phải là sự nghiệp riêng của một giai cấp, một 
tầng lớp nào mà là sự nghiệp chung của toàn 
dân tộc; sức mạnh toàn dân tộc là sức mạnh 
của cả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của 
tất cả các thành phần kinh tế, các lực lượng 
chính trị, xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các 
tầng lớp nhân dân ở trong nước và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài. Dựa vào sức 
mạnh đó và chỉ có phát huy đầy đủ sức mạnh 
đó thì sự nghiệp của chúng ta mới tiến lên 
một cách nhanh chóng và vững chắc hơn. 

Đây mạnh toàn diện công cuộc đổi mới có 
nghĩa là đôi mới tất cả các mặt của đời sống 
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xã hội; đổi mới từ tư duy đến hoạt động thực 
tiễn, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại; từ hoạt 
động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước đến hoạt động cụ thể trong từng bộ phận 
của hệ thống chính trị. Đối mới trong thời 
gian tới phải thật sự mạnh mẽ, trước hết phải 
bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa 
ba nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn 
hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng có thể coi là mục tiêu tập trung 
nhất của nhiệm vụ xây dựng Đảng - nhiệm vụ 
then chốt trong toàn bộ sự nghiệp của chúng 
ta. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng có được nâng cao thì Đảng mới mạnh, 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Đảng có mạnh thì mới đủ sức gánh vác và 
làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta trong thời kỳ mới. 

Chủ đề của Đại hội X thể hiện ý chí lớn và 
quyết tâm cao của Đảng ta trong những năm 
tới nắm bắt cơ hội để tiến lên theo tỉnh thần 
như bản Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ rõ: 
"Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc ta lúc này 
là phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đông 
bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và 
bên vững hơn”. 


* * 


Thành tựu của 20 năm đổi mới, bao gồm 
cả thành tựu của 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX cùng với việc tiến tới Đại hội X 
của Đảng chính là hai niềm vui lớn của đất 
nước ta, dân tộc ta, Đảng ta vào mùa Xuân 
Bính Tuất này. Thắng lợi to lớn đã qua cho 
phép tin tưởng thắng lợi lớn hơn trong thời 
gian tới.) 
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HOẠT ĐỘNG NGOAI GIAO 
CỦA VIÊT NAM NĂM 2005 


ĂM 2005 là một năm quan trọng, 
NI» nước rút thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội trong 5 năm đầu của 
thế kỷ XXI do Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng đề ra. Quán triệt đường lối 
đối ngoại của Đại hội IX và Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương ổ, khóa X, phát huy những 
thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, và an 
ninh, hoạt động đối ngoại của nước ta tiếp tục 
được triển khai mạnh mẽ theo hướng đa 
phương hóa, đa dạng hóa, có trọng tâm, trọng 
điểm; tạo dựng được môi trường quốc tế thuận 
lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao phục 
vụ kinh tế; đã thu được những kết quả quan 
trọng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
1 - Môi trường đối ngoại của Việt Nam 
trong năm 2005 
Tình hình thế giới và khu vực năm 2005 có 
nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh những 
thuận lợi cũng tôn tại không ít thách thức, khó 
khăn đối với an ninh và sự nghiệp phát triển 
của nước ta. Hòa bình hợp tác và phát triển 
vẫn là xu thế lớn. Một số "điểm nóng" trên thế 
giới đã xuất hiện những dấu hiệu dịu bớt căng 
thắng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
nhìn chung tương đối ôn định và duy trì được 
tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Quá trình 


NGUYÊN DY NIÊN * 


liên kết và hợp tác trong khu vực được tăng 
cường, nổi bật là Hội nghị cấp cao Đông Á lần 
đầu tiên được tô chức tại Ma-lai-xi-a (tháng 
12-2005). Các nước thuộc Hiệp hội các quốc 
gia Đông - Nam Á (ASEAN) tiếp tục củng cố 
tình đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác, hướng tới 
xây dựng một cộng đồng ASEAN với ba trụ 
cột chính là an ninh - chính trị, kinh tế, văn 
hóa - xã hội; mở rộng hợp tác với bên ngoài và 
giữ vững vai trò chủ đạo trong các cơ chế hợp 
tác trong khu vực. 

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực 
năm qua cũng đặt nước ta trước những thách 
thức, khó khăn không nhỏ. Quan hệ quốc tế và 
tập hợp lực lượng trên thế giới diễn ra đa dạng 
và phức tạp. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế vấn 
tiếp tục xảy ra dưới nhiều hình thức tỉnh vi, tàn 
bạo; các mối đe đọa an ninh phi truyền thống 
như dịch bệnh, thiên tai, môi trường... là đặc 
điêm nổi bật trong bức tranh chung về an ninh 
thế giới năm qua, ảnh hưởng đến sự phát triển, 
ốn định ở nhiều nước và khu vực. Một số thế 
lực vẫn nuôi dưỡng âm mưu, tiến hành can 
thiệp, chống phá nước ta qua các chiêu bài dân 
chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Về kinh tế, 
tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng giảm 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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dần; giá nguyên liệu, đặc biệt là giá dầu 
thường xuyên biến động ở mức cao. Xu hướng 
bảo hộ mậu dịch ở các nước phát triển cũng 
đang có chiều hướng gia tăng. 

2 - Hoạt động đối ngoại nước ta năm 
2005 

Chủ động, khôn khéo trong việc xử lý 
những khó khăn, thách thức, nhanh nhạy trong 
tận dụng thời cơ, được sự chỉ đạo sát sao của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính 
phủ, với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc 
hội, hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 
2005 đã được triển khai một cách đồng bộ 
dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả 
trên bình diện song phương và đa phương, tạo 
dựng được khuôn khổ quan hệ mang tính ổn 
định lâu dài với tất cả các nước lớn, các nước 
láng giềng khu vực. Có thể nói cùng với các 
ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng, ngoại giao 
Việt Nam năm 2005 đã tạo dựng nên thế và lực 
mới cho đất nước, thiết lập những cơ sở vững 
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chắc hơn khi bước vào 5 năm cuối của thập kỷ 
đầu thế kỷ XXI. 

Trước hết, chúng ta đã thiết lập được khuôn 
khổ quan hệ hợp tác cùng có lợi, ổn định lâu 
đài với hầu hết các nước láng giềng khu vực. 

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc 
tiếp tục phát triển sâu rộng hơn. Các chuyến 
thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, đặc biệt 
là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương và chuyến thăm Việt Nam 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào 
đã tạo nên bước chuyển biến rõ rệt đó là: 
tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; 
thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh 
vực; đưa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - 
Trung Quốc lên tầm cao mới. Trung Quốc đã 
kết thúc đàm phán và ủng hộ Việt Nam trở 
thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO). Hai bên cũng đã nhất trí đẩy 
nhanh tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới 
trên bộ để hoàn thành công tác này vào năm 
2008, tích cực triển khai Hiệp định về phân 
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Nương (Đát nước, nuừng (Đảng, 
định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định về hợp tác 
nghề cá. Hai bên cũng nhất trí tiến hành điều 
tra nguôn lợi thủy sản trong vùng đánh cá 
chung, tiến hành tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ 
và bắt đầu đàm phán phân định khu vực ngoài 
cửa Vịnh Bắc Bộ. 

Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và 
hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước 
Việt — Lào trong năm 2005 tiếp tục được củng 
cố và tăng cường, thể hiện qua các cuộc gặp 
cấp cao thường niên của lãnh đạo hai nước. 
Hợp tác, giao lưu giữa các bộ, ngành và địa 
phương không ngừng được thúc đầy, thể hiện 
truyền thống tốt đẹp và tình cảm gắn bó keo 
sơn giữa hai dân tộc, đồng thời chú trọng nâng 
cao hiệu quả hợp tác kinh tế. Gần đây, hai bên 
đã hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy 
thủy điện Xe-ca-man tại Lào trị giá 237 triệu 
USD. Đồng thời, hai nước đã tích cực hỗ trợ và 
phối hợp tốt với nhau trên nhiều diễn đàn khu 
vực và quốc tế. 

Quan hệ với Cam-pu-chia cô bước phát 
triên mới theo chiều sâu sau chuyến thăm 
Cam-pu-chia của Tông Bí thư Nông Đức 
Mạnh và chuyến thăm Việt Nam của Thủ 
tướng Hun Sen. Hai nước đã nhất trí đưa quan 
hệ song phương lên tầm cao mới theo phương 
châm "láng giêng tốt đẹp, hữu nghị truyền 
thống, hợp tác toàn diện, bên vững lâu dài". 
Nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác quan 
trọng đã được ký kết. Đặc biệt, với Hiệp định 
bô sung Hiệp ước biên giới năm 1985 vừa 
được hai bên phê chuẩn, hai nước đã giải quyết 
cơ bản những tồn tại xung quanh vấn đề biên 
giới lãnh thổ trên bộ, giúp ôn định tình hình và 
khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi để phát 
triên các khu vực vùng biên, xây dựng đường 
biên giới hợp tác, hữu nghị và ổn định lâu dài 
giữa hai nước, góp phần củng cố tình hữu nghị 
bền chặt giữa nhân dân hai nước, đông thời 


(Quân Tạp qhí Gộng sản 


làm thất bại âm mưu của những thế lực chống 
đối nhằm phá hoại và chia rẽ quan hệ 
Việt Nam - Cam-pu-chia. 

Quan hệ của Việt Nam với các nước 
ASEAN tiếp tục được củng cố và tăng cường, 
nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác đã hình thành 
và đang được triển khai có hiệu quả. Trong 
khuôn khổ ASEAN, Việt Nam đã phát huy vai 
trò chủ động, có những đóng góp thiết thực và 
quan trọng vào các hoạt động chung của Hiệp 
hội, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, 
thu hẹp khoảng cách phát triển, phối hợp lập 
trường giữa các nước thành viên trên nhiều vấn 
đề quốc tế quan trọng, đóng góp tích cực vào 
việc mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN, 
nâng cao vị thế của Hiệp hội tại các diễn đàn 
quốc tế... 

Chiều sâu trong quan hệ đối ngoại của Việt 
Nam năm 2005 cũng được thể hiện trong quan 
hệ với các nước lớn, các nước công nghiệp 
phát triển, các trung tâm kinh tế — chính trị 
thế giới. 

Quan hệ Việt - Mỹ có bước phát triển tích 
cực sau chuyến thăm chính thức đầu tiên của 
người đứng đầu Chính phủ nước Việt Nam 
thống nhất, Thủ tướng Phan Văn Khải. Với 
việc xây dựng khuôn khổ quan hệ hữu nghị, 
đối tác xây dựng, hợp tác nhiêu mặt, ổn định 
lâu dài trên cơ sở không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi 
với Mỹ, Việt Nam đã hoàn thành việc thiết lập 
khuôn khổ quan hệ hữu nghị, ổn định với tất cả 
các nước lớn, tạo dựng môi trường quốc tế 
thuận lợi, ổn định cho công cuộc xây dựng và 
phát triển kinh tế đất nước. Trong 10 năm, kể 
từ khi bình thường hóa quan hệ, hai nước đã có 
những bước phát triển nhanh trên nhiều lĩnh 
vực. Tuy còn khác biệt trong quan niệm về dân 
chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, nhưng hai 
bên đã hình thành được nhiều kênh đối thoại, 
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trao đổi thông tin một cách thẳng thắn, mang 
tính xây dựng nhằm tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau. Quan hệ kinh tế, thương mại Việt - 
Mỹ đã có bước phát triền nhảy vọt. Năm 2006, 
kim ngạch thương mại hai chiều dự kiến vượt 
7 tỉ USD, tăng mạnh so với mức 223 triệu 
USD của năm 1994; đưa Mỹ trở thành đối tác 
thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đầu tư 
của Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 2 tỉ USD 
với trên 240 dự án lớn nhỏ. Quan hệ Việt - Mỹ 
trên các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo, 
khoa học - kỹ thuật, y tế... cũng không ngừng 
phát triên và mở rộng. 

Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ phát triển 
song phương lớn nhất với khoản cam kết trị 
giá 835 triệu USD, là đối tác hàng đầu của 
Việt Nam về thương mại, đầu tư và đã kết thúc 
đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO. 
Đề án tổng thể về quan hệ của Việt Nam với 
Liên minh châu Âu (EU) và định hướng tới 
năm 2015 đã tạo ra xung lực mới cho phát 
triển mối quan hệ lên một tầm cao mới. Quan 
hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt 
Nam và EU không ngừng tăng. EU đã bỏ hạn 
ngạch hàng dệt may và tiếp tục dành ưu tiên 
cao cho Việt Nam trong các chương trình viện 
trợ phát triển. Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các 
nhà tài trợ (CG) vừa qua tại Hà Nội, EU đã 
cam kết tài trợ 936 triệu USD cho Việt Nam... 

Quan hệ với các nước bạn bè truyền 
thống, các nước khác ở châu Á, châu Phi và 
Mỹ La-tinh cũng được củng cố và mở rộng. 
Quan hệ với Nga được tăng cường trong 
khuôn khổ "đối tác chiến lược". Việt Nam tiếp 
tục là một trong những ưu tiên trong chính 
sách đối ngoại của Nga ở khu vực. Việt Nam 
đang cùng với Án Độ tích cực triển khai 
chương trình hành động 2004 - 2006 nhằm xây 
dựng quan hệ đối tác toàn diện, tin cậy và lâu 
đài. Quan hệ với Cu-ba tiếp tục phát triển, hai 
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bên đã tổ chức phiên họp thứ 23 của Ủy ban 
Liên chính phủ tại La Ha-ba-na, tăng cường 
hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và tính hiệu quả 
trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai 
nước. Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định 
hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo 
dục, khoa học - công nghệ, giao thông - vận 
tải... với Triều Tiên, Mông Cổ, Ni-giê-ri-a, 
Đông Tì-mo, Ba Lan, Hung-ga-n, Băng-la- 
đét. Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ 
hợp tác với các nước thuộc Cộng đông các 
quốc gia độc lập (SNG) và nhiều nước khác ở 
châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, 

Năm 2005 cũng là năm hoạt động ngoại 
giao đa phương diễn ra sôi động và hiệu quả. 
Các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và Quốc hội ta đã tham gia rất 
nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế và khu vực 
quan trọng như: Hội nghị cấp cao Á - Phi, 
kỷ niệm 50 năm Hội nghị Băng Đung tại 
In-đô-nê-xi-a, Hội nghị cấp cao APEC 13 ở 
Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao ASEAN 11 và 
Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ nhất tại 
Ma-lai-xi-a, Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng 
Mê Công mở rộng (GMS) lần 2 tại Trung 
Quốc... Sự tham gia tích cực của Việt Nam đã 
góp phần vào thành công chung của các hội 
nghị và qua đó nói lên nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân ta về hòa bình, hữu nghị và 
phát triển. Chúng ta đã xử lý tốt những vấn đề 
liên quan đến cải tổ Liên hợp quốc và Hội 
đồng Bảo an, hướng tới nâng cao hiệu quả 
hoạt động, tăng cường dân chủ hóa trong 
phương thức hoạt động trên cơ sở củng cố, 
tăng cường các nguyên tắc cơ bản của Hiến 
chương Liên hợp quốc, đồng thời duy trì được 
mối quan hệ tốt đẹp với các nước liên quan. 
Những hoạt động này đã nâng cao vai trò, uy 
tín của Việt Nam trên trường quốc tế, được 
bạn bè năm châu đánh giá cao. 
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Năm 2005 cũng là năm tiến sâu hơn trong 
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 
Hàng trăm cuộc đàm phán, gặp gỡ song 
phương và đa phương về việc Việt Nam gia 
nhập WTO đã được tiến hành ở nhiều nơi, với 
nhiều đối tác trên thế giới một cách chủ động 
và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, 
các cấp, trong và ngoài nước. Đến nay Việt 
Nam đã hoàn thành việc đàm phân gia nhập 
WTO với 22 trên tổng số 28 đối tác song 
phương và đang đẩy mạnh vận động để sớm 
kết thúc đàm phán với các đối tác còn lại. 

Hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế có 
những tiến bộ mới. Chính trị đối ngoại và 
ngoại giao phục vụ kinh tế là hai nội hàm có 
quan hệ biện chứng trong hoạt động ngoại 
giao ngày nay. Sự phát triển của chính trị đối 
ngoại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những 
cuộc vận động nhăm tăng cường quan hệ kinh 
tế. Ngược lại, những thành tựu trong quan hệ 
kinh tế đối ngoại là cơ sở vững chắc để tăng 
cường quan hệ chính trị. Thật vậy, những 
thành công trong quan hệ chính trị đối ngoại 
với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Ô-xtrây-li- a, Niu Di-lân v.v.. đã tạo điều kiện 
cho tiến trình đàm phán song phương với các 
đối tác trên về việc Việt Nam gia nhập WTO. 
Bên cạnh đó, nội dung kinh tế được thể hiện rõ 
nét trong mọi hoạt động chính trị đối ngoại. 
Các cuộc đàm phán, ký kết hợp tác của các 
doanh nghiệp Việt Nam luôn là một phần quan 
trọng trong các chuyến công du của các đồng 
chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Các hoạt 
động quảng bá du lịch, thúc đây viện trợ, đầu 
tư, thương mại, hợp tác lao động ngày càng 
được đấy mạnh. Với những nỗ lực đó, số vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt 
Nam năm 2005 đã vượt mốc 5 tỉ USD, con số 
cao nhất trong vòng gần 10 năm trở lại đây. 
Không những thế, các nhà tài trợ cam kết sẽ 
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dành cho Việt Nam khoản viện trợ không hoàn 
lại (ODA) trong năm tới là 3,74 tỉ USD. Việc 
Việt Nam lần đầu tiên phát hành thành công 
trái phiếu chính phủ trên thị trường tài chính 
quốc tế và các tô chức quốc tế đã nâng hệ số 
tín nhiệm tài chính của Việt Nam thời gian 
qua, đồng thời đã phản ánh lòng tin của cộng 
đồng quốc tế vào sự thành công của Việt Nam 
trong tiến trình đôi mới. 

Thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, 
công tác vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài trong năm qua thu được những kết quả 
đáng khích lệ. Nhiều đoàn đại biêu của kiều 
bào ở khắp nơi trên thế giới đã về tham dự kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong nước; các hoạt 
động du lịch, kinh doanh, đầu tư của kiều bào 
hướng về quê hương tăng mạnh, thể hiện lòng 
tin của bà con đối với chính sách của Đảng, 
Nhà nước ta và lòng tự hào dân tộc. Việc xây 
dựng chính sách đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài như tạo điều kiện thuận lợi trong 
thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú; chính sách 
khuyến khích sự đóng góp của các nhà khoa 
học, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước... cũng đang được hoàn thiện. 

Năm qua, công tác thông tin tuyên truyền 
đối ngoại tiếp tục được cải tiến, đóng góp tích 
cực vào việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 
đất nước, con người Việt Nam, định hướng dư 
luận và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, 
vu cáo nước ta về các vấn đề dân chủ, nhân 
quyền, tôn giáo, dân tộc. Chúng ta chủ động 
xuất bản Sách trắng về Nhân quyền, nêu bật 
những thành tựu trong bảo vệ và phát huy 
quyền con người ở nước ta. Không những thế, 
năm qua, không gian văn hoá công chiêng Tây 
Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản 
văn hoá phi vật thê của thế giới. Đây chính là 
những lời giới thiệu vô giá với thế giới về 
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phong cảnh thiên nhiên, nền văn hoá đa dạng 
của Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống 
động về những thành tựu to lớn của ta trong 
công cuộc đổi mới đất nước gắn liền với việc 
gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc. 

Tóm lại, năm 2005 tiếp tục chứng kiến một 
năm sôi động của Ngoại giao Việt Nam. Các 
hoạt động đối ngoại được triển khai đa đạng, 
phong phú, có chiều sâu; góp phần quan trọng 
vào việc tiếp tục giữ vững môi trường quốc tế 
hòa bình, ổn định; tranh thủ được nhiều hơn sự 
hợp tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực kinh 
tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển để 
phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; giành được sự tôn trọng và 
ngưỡng mộ của bạn bè thế giới; đưa vị thế và 
uy tín của đất nước ta lên một tầm cao mới, tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất 
nước trong những năm tiếp theo. 

3 - Phương hướng và nhiệm vụ của 
ngành Ngoại giao năm 2006 

Về tổng thể, chúng ta vẫn có được môi 
trường đối ngoại tương đối thuận lợi tuy tình 
hình quốc tế và khu vực thời gian tới còn tiếp 
tục diễn biến phức tạp. Năm 2006 là năm diễn 
ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng - một sự kiện trọng đại của đất nước, và 
cũng là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm 
tiếp theo. Hơn bao giờ hết, Ngoại giao Việt 
Nam cần phải phát huy hơn nữa tính chủ động, 
sáng tạo, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận 
lợi từ bên ngoài, củng cố thế và lực mới trên 
trường quốc tế, đề ra các biện pháp cụ thể 
nhằm triển khai có hiệu quả đường lối đối 
ngoại mà Đại hội X của Đảng sẽ đề ra nhằm 
mục tiêu giữ vững hòa bình, ốn định, hội nhập 
quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững. Nội 
dung chủ yếu của hoạt động ngoại giao trong 
thời gian tới sẽ là "láng giêng thân thiện, 
hợp tác phát triển, hội nhập mạnh mẽ"' 
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Trên cơ sở đó, năm 2006 hoạt động đối ngoại 
sẽ phải tập trung vào các hướng chính sau đây: 

Một là, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và mở 
rộng theo chiều sâu các mối quan hệ ôn định 
lâu dài với các nước láng giềng khu vực, các 
đối tác lớn. 

Hai là, tiếp tục gia tăng nỗ lực đàm phán để 
sớm gia nhập WTO, đồng thời tích cực chuẩn 
bị cho giai đoạn "hậu gia nhập" để sẵn sàng 
tranh thủ thời cơ và đối phó với những thách 
thức của quá trình hội nhập. 

Ba là, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 
Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) lần thứ 14 - sự kiện ngoại giao lớn 
nhất của đất nước trong năm 2006, tạo dấu ấn 
riêng của Việt Nam trong quá trình phát triển 
của diễn đàn này. 

Bón là, tiếp tục thực hiện những công tác về 
biên giới, lãnh thô, đặc biệt là đấy mạnh công 
tác phân giới cắm mốc đúng thời hạn. 

Năm là, vận động cộng đông người 
Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương 
theo những đề án, chương trình cụ thê, đồng 
thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp 
tác giữa Việt Nam với các nước có cộng đồng 
người Việt sinh sống. 

Sáu là, phối hợp chặt chẽ thông tin đối 
ngoại với thông tin trong nước; tiếp tục nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại 
và văn hóa đối ngoại. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản về 
đối ngoại. 

Tám là, thực hiện tốt quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt 
chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại 
giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; chính 
trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại; ngoại g1ao 
VỚI quốc phong, an ninh. QC 
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1— Trong sự nghiệp cách mạng do Đẳng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đạo đức. 
Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội 
cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ 
vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng 
nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, 
gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và 
đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” (,_ Chính vì 
vậy, Người hết sức chú trọng đến việc xây 
dựng nên tảng đạo đức cách mạng của Đảng, 
của cán bộ, đảng viên. Người coi trọng cả đức 
và tài, nhưng đức là “gốc”, tài phải lấy đức 
làm cơ sở. Nếu không có đức thì dù tài 
giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo được 
nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp những 
giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với 
quan niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Người sử dụng một cách tài tình những phạm 
trù đạo đức cũ quen thuộc trong xã hội phong 
kiến, cải tạo chúng và đưa vào những nội dung 
mới có tính cách mạng sâu sắc. Tư tưởng đạo 
đức của Người rất phong phú, hàm súc, nhưng 
cái cốt lõi là tư tưởng trung với nước, với 
Đảng, hiếu với dân; Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, 
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Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Người chỉ rõ: “Đó là 
đạo đức cách mạng.... không phải là đạo đức 
thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó 
không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì 
lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài 
người” (2). 

Theo Người, trung với nước, với Đảng là tự 
nguyện, tự giác suốt đời phần đấu cho độc lập 
của Tổ quốc, tự do của nhân dân, xây dựng xã 
hội mới - xã hội chủ nghĩa, biến lý tưởng cao 
đẹp của Đảng thành hiện thực, bất chấp mọi 
khó khăn, thử thách, kể cả sự hy sinh khi cần 
thiết. Hiếu với dân là phải tự coi mình là công 
bộc của dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân 
dân. Đảng ta từ nhân dân mà ra. Cán bộ, đảng 
viên là con em của nhân dân. Có thể nói, nếu 
không có nhân dân thi không có cách mạng, 
không có Đảng. Cán bộ, đảng viên có thật sự 
là công bộc của dân thì mới được dân tin, dân 
phục, dân yêu, mới lãnh đạo được nhân dân 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi Đảng 
ta trở thành đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 


Hà Nội, 2000, t 9, tr 283 


(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 252 
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đảng viên cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư 
tưởng công bộc của dân. Thái độ quan liêu, 
mệnh lệnh, cửa quyền, sách nhiễu dân, “lên 
mặt làm quan cách mạng”, vi phạm quyền làm 
chủ của dân là trái với đạo đức cách mạng và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong tám đức lớn: Nhân, Nghĩa, Trí, 
Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng bốn đức: Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính. Người viết: 

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính. 

Thiếu một mùa, thì không thành trời. 

Thiếu một phương, thì không thành đất. 

Thiếu một đức, thì không thành người” Ô), 

Cần, Kiệm, Liêm, Chính được Người giải 
thích một cách cặn kẽ và nêu lên những thí dụ 
cụ thể, sinh động. Xin nêu những điểm chính: 

Cân là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo 
dai, là luôn luôn cố pắng, biết nuôi dưỡng 
tinh thần và lực lượng của minh để làm việc 
lâu đài. 

Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không 
hoang phí, không bừa bãi. 

Cần và Kiệm phải đi đôi với nhau như hai 
chân của một con người. Cần mà không Kiệm 
thi “làm chừng nào, xào chừng â ấy”. Kiệm mà 
không Cần thì không tăng thêm, không phát 
triển được. Muốn tiết kiệm có kết quả tốt thì 
phải khéo tổ chức. Không biết tổ chức thì 
không biết tiết kiệm. 

Liêm là trong sạch, không tham lam. Liêm 
phải đi đôi với Kiệm, cũng như Kiệm phải đi 
đôi với Cần. Có Kiệm mới Liêm được, vì xa xỉ 
mà sinh tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, 
tham danh tiếng đều là bất Liêm. 

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thắng 
thắn, đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, 
đứng đắn là tà. 
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Tự mình phải chính trước, mới giúp được 
người khác. Mình không chính mà muốn 
người khác chính là vô lý. 

Đối với người, không nịnh hót người trên, 
không xem khinh kẻ dưới. Thái độ phải chân 
thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải 
học người và giúp tiến bộ, phải thực hành chữ 
bác ái. 

Đối với việc, phải để việc nước lên trên, lên 
trước việc tư, việc nhà. Đã phụ trách việc gì thì 
quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi, đến chốn, 
không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. 

Bắt kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, 
phải có kế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết 
làm cho thành công. 

Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc 
đở thì dù nhỏ mấy cũng tránh. 

Việc gì có lợi cho mình, phải xét có lợi cho 
nước không? Nếu không có lợi mà có hại cho 
nước quyết không làm. 

Cần, Kiệm, Liêm, Chính là thiện. 

Lười biếng, xa xỉ, tham lam là tà, là ác. 

Có Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì mới đạt 
đến Chí công vô tư được. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những dày 
công xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng 
của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên tu dưỡng 
rèn luyện mà Người còn ra sức thực hành, nêu 
gương cho cán bộ, đảng viên noi theo. Nhờ 
vậy, Đảng ta có một đội ngũ cán bộ, đảng viên 
vững vàng, kiên định. Trong cách mạng và 
kháng chiến, họ đã vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách ác liệt, không quản ngại gian khổ, hy 
sinh; nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất, giữ 
vững khí tiết cách mạng, mưu trí, dũng cảm, 
tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, đấu 
tranh chống lại kẻ thù tàn bạo và thâm độc. 


(3) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 631 
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Họ được dân tin, dân phục, dân yêu, được 
nhân dân đùm bọc, che chớ, bảo vệ. Nhờ đó, 
Đảng đã tổ chức lãnh đạo nhân dân làm cuộc 
Cách mạng Tháng Tám thành công và đưa hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi vẻ vang, 
giành độc lập hoàn toàn và thống nhất đất 
nước, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội. 

2— Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, Đảng 
đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là 
đổi mới tư duy. Đảng chủ trương xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng và 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ nhằm 
huy động mọi nguôn lực cho công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Đảng khuyến khích và tạo điều kiện để mọi 
người vươn lên làm giàu chính đáng: để các 
nhà doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế 
kinh doanh hợp pháp, hợp đức, vừa lợi nhà, 
vừa ích nước. Những người làm ăn giỏi, những 
nhà doanh nghiệp giỏi ở bất cứ thành phần 
kinh tế nào đều được Đảng, Nhà nước và nhân 
dân tôn vinh. Họ chính là đại biểu cho mặt tích 
cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, 
của toàn cầu hóa cũng tác động tiêu cực đến xã 
hội, đến đạo đức của cán bộ, đàng viên. Đã 
nảy sinh và phát triển tư tưởng “sùng bái” 
đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực 
dụng, vị kỷ, vụ lỢI. Để kiếm được nhiều tiền, 
càng nhiều càng tốt, nhiều người dùng mọi thủ 
đoạn như gian lận thương mại, lừa đảo, buôn 
lậu, trốn thuế, làm hàng giả, buôn bán ma túy, 
mua chuộc, hủ hóa cán bộ v.v. làm tôn hại đến 
lợi ích của nhà nước và của nhân dân, làm cho 
không ít cần bộ bị sa ngã. 
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Trong khi đa số cán bộ, đảng viên ra sức 
phấn đấu thực hiện đường lối đối mới của 
Đảng, góp phần tạo ra những thành tựu to lớn 
về mọi mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tẾ, 
thì có một bộ phận không nhỏ cân bộ, đẳng 
viên bị khuất phục bởi sức mạnh của đồng 
tiền, dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất, đạo 
đức, làm xói mòn nên táng. đạo đức cách mạng 
của Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đày 
công xây đắp, làm tốn thương mối quan hệ 
máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Biểu hiện 
điển hình của sự suy thoái về đạo đức là tệ 
quan liêu, tham những, lãng phí, lối sống 
hưởng lạc, sa đọa, không lành mạnh. Đứng 
trước thực trạng nêu trên, Đảng, Nhà nước đã 
có những chủ trương, biện pháp để khắc phục. 
Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, Chống 
tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lăng phí. Đảng chủ trương Xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt găn với 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, cải cách nền hành chính nhà nước, 
làm cho Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, 
vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ chính trị 
trong giai đoạn mới. Nhiêu vụ trọng án có dính 
líu với tham nhũng, hối lộ của một số cán bộ 
có chức, có quyền đã được đưa ra xét xử theo 
pháp luật. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp, chưa 
đáp ú ứng được yêu cầu đề ra. Tại Đại hội Đảng 
lần thứ IX, Đảng ta đã thắng thắn thừa nhận: 
“Tình trạng tham những, suy thoái VỆ tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sông ở một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên là rất nghiêm 
trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy 
của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức 
kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn 
của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu 
còn khá phổ biến”. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 9, khóa IX nhận định: “Điều làm 
cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, 
bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng 
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chính trị, và phẩm chất đạo đức, lối sống của 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên vẫn còn rất 
nghiêm trọng, kỷ cương, phép nước trong 
nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm”. Thực 
trạng đó đang trở thành vấn đề ngày càng bức 
bách, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. Đảng đang cố gắng hoàn thiện đường lối 
đối mới đề đây mạnh toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới, tạo nên một sự phát triển nhanh 
và bên vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Phát triển nhanh và bền vững là vấn đề sống 
còn của cách mạng nước ta. Sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, 
tham nhũng, lăng phí của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên đang là một lực cản to lớn của sự 
nghiệp đối mới đất nước, gây tốn thất nghiêm 
trọng trong lĩnh vực kinh tế, gây ảnh hưởng 
xấu trong lĩnh vực chính trị, làm xói mòn lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, có 
lợi cho các thế lực thù địch đang tìm mọi cách 
chống phá cách mạng nước ta, nhằm thực hiện 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, 
lật đổ của chúng. 

Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao 
đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đảng cần chăm lo củng cố 
nên tảng đạo đức cách mạng của Đảng: cần coi 
trọng yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong 
việc thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

Phải hết sức coi trọng việc giáo dục thường 
xuyên tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tập 
trung vào bốn đức cần, kiệm, liêm, chính, làm 
cho nó “sâu rễ, bền gốc” trong cán bộ, đảng 
viên, trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể các 
cấp và trong các tổ chức kinh tế. Cán bộ lãnh 
đạo có thấm nhuân và thực hành đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính mới chí công vô tư, làm 
gương cho cán bộ, đàng viên noi theo, mới gây 
được ảnh hưởng tốt trong xã hội. Người xưa đã 
có câu nói rất đúng “Thượng chính thì hạ yên, 
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thượng bất chính thì hạ tắc loạn”. Cán bộ lãnh 
đạo mà thực hành cần, kiệm, liêm, chính thì 
cán bộ, nhân viên dưới quyền mình cũng phải 
thực hành, vì nếu không thực hành mà tham ô, 
lãng phí thì sẽ bị lãnh đạo khiển trách, bị kỷ 
luật, sa thải, thậm chí bị truy tố trước pháp luật 
nếu cấu thành tội phạm. Cán bộ, đảng viên 
thấm nhuần đạo đức cần, kiệm, liêm chính và 
biến thành hành động, đó là cách “miễn dịch” 
tốt nhất chống quan liêu, tham những, lãng 
phí, sống buông thả, sa đọa... Có như vậy 
Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống 
chính trị mới thật sự trong sạch, vững mạnh, 
mới tự bảo vệ được mình và mới làm cho xã 
hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển bên 
vững của đất nước. Đảng có đường lối chính 
trị đúng đắn, có đội ngũ cán bộ, đẳng viên cần, 
kiệm, liêm, chính thì vai trò lãnh đạo của Đảng 
cầm quyền mới được củng cố vững chắc, mới 
được “dân tin, dân phục, dân yêu”, không một 
thế lực nào có thể đánh bại được. “Được lòng 
dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì mất 
thiên hạ”. Câu nói đó của người xưa quả là 
chân lý. 

Để củng cố nên tảng đạo đức cách mạng 
của Đảng, cán bộ, đảng viên cần học tập và 
làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng 
cần xây dựng một quy chế học tập, tu dưỡng, 
rèn luyện thường xuyên đạo đức cần, kiệm, 
liêm, chính cho tất cả cán bộ, đẳng viên, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo. Học một cách 


_ nghiêm túc, tự phê binh và phê bình một cách 


nghiêm túc, học đi đôi với hành. Hiện nay, tệ 
tham những, hối lộ, đục khoét của công khá 
phô biến và nghiêm trọng trong một sô cán bộ 
có chức, có quyên. Điều này, sinh thời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Theo 
Người, để thực hiện chữ Liêm, cần tuyên 
truyền, kiểm soát, giáo dục pháp luật, từ trên 
xuống, từ dưới lên. Trước nhất là cán bộ các cơ 
quan, đoàn thể, từ cao xuống thấp. Người viết: 
“Quan tham thì dân dại”. Nếu dân hiểu biết, 
không chịu đút lót, thi “quan” dù không liêm 
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cũng phải hóa ra LIÊM. Vì vậy dân phải biết 
quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán 
bộ. Đề giúp cán bộ thực hiện chữ LIÊM, pháp 
luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, 
bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. 
Theo Người, cần làm cho mỗi người phải nhận 
rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham 
lam là có tội với nước, với dân. Cán bộ thi đua 
thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm 
khiết trong nhân dân. Một dân tộc biết cần, 
kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, 
mạnh mẽ về tinh thần, là một dân tộc văn minh 
tiến bộ. Như vậy, Người đã đề ra những biện 
pháp kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” 
trong lĩnh vực đạo đức. 

Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng trước hết là vấn đề tự giác của mỗi cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo có chức, 
có quyền là những người có trách nhiệm rất 
lớn đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. 
Đảng cần quan tâm giáo dục thường xuyên và 
có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Tiến hành 
đồng thời với VIỆC nâng cao dân trí, làm cho 
dân hiểu rõ quyền hạn của mình trong VIỆC 
kiểm soát cán bộ và có cơ chế, quy chế cụ thể 
để nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền kiểm 
soát ấy. Đối với cán bộ, đảng viên, không còn 
giữ được cần, kiệm, liêm, chính, sa đọa về 
phẩm chất, đạo đức thì kiên quyết xử lý 
nghiêm minh bằng kỷ luật Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Phải kết hợp xe chế piữa 

“xây” và “chống”, trong “xây” có “chống”, 
trong ' thống” có “xây”, làm cho tổ ổ chức đảng, 
bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, Đảng ta xứng đáng là 
một Đảng đạo đức, văn minh, lãnh đạo toàn 
dân đoàn kết, đưa nước ta phát triên trên con 
đường dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa.C 


NHIÊM VỤ KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 16) 


lại vốn, cơ cấu đầu tư, cũng như các cân đối vĩ 
mô theo mặt bằng giá mới. 

Thứ năm: Cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng quản lý, kỷ luật thu — chi ngân sách nhà 
nước, đây mạnh và nâng cao hiệu quả các 
Chương trình mục tiêu quốc gia. Với nên kinh 
tế nước ta đang phát triển, đang chuyển đổi, 
nhu cầu và nhiệm vụ chỉ tăng, nhiều so với khả 
năng thu ngân sách nhà nước và các nguồn 
ngân quỹ nhà nước, trong đó, nhu câu chỉ cho 
đầu tư phát triển từ nguôn vốn ngân sách nhà 
nước rât lớn (năm 2005, các nguôn vốn nhà 
nước chiếm 52,5% tống nguôn vốn đầu tư 
toàn xã hội, năm 2006 dự kiến chiếm 35 45). 
Điều đó đòi hỏi các ngành, các cấp cần CÓ giải 
pháp vừa nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, 
vừa khai thác thêm nguồn thu, tăng huy động 
nguôn vốn bằng nhiều hình thức, bố trí cơ cầu 
chỉ hợp lý và chỉ tiết kiệm. Cần mở rộng diện 
và đây mạnh xã hội hóa trong: các lĩnh vực y 
tẾ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, giải 
trĩ, thê dục thể thao, các hoạt động công ích, 
tạo điều kiện thu hẹp phạm vì trong Sử dụng 
ngân sách nhà nước, chuyển dần nguồn vốn 
đầu tư ở địa bàn thuận lợi, có khả năng xã hội 
hóa cao sang đầu tư cho địa bàn nông thôn, 
miền núi, biên giới có nhiều khó khăn, khó có 
điều kiện xã hội hóa. Tiếp tục cải cách hệ 
thống thuế, tăng thuế trực thu, giảm dân thuế 
gián thu trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, 
chuyển từ hinh thức khoán thu sang thu trực 
tiếp; chân chỉnh tự kê khai, tự nộp thuế đi đôi 
với tăng cường kiêm tra, kiểm soát t chống gian 
lận thương mại, buôn lậu, và trốn thuế. Áp 
dụng các chính sách thuế giống nhau đối với 
nông dân và ngư dân. Cần sớm tông kết, đánh 
giá các chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình khác, như: Chương trình 135, 
134, 186, 168... để rút kinh nghiệm cho thời 
gian tới. 
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HOÀNG VĂN TUỆ 


OÀN kết là một nhân tố tạo nên sức 
|3) Sex Nhờ đoàn kết mà dân lộc Việt 
Nam đã chiến thắng nhiều thế lực 

ngoại xâm, gìn giữ và dựng xây đất nước. 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, nhờ đoàn kết, thống nhất mà Đảng ta 
đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua 
nhiều ghềnh thác hiểm nguy và thu được 
nhiều thành tựu to lớn. Trong quá trình đó, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất 
có một Vị trí CỰC kỳ. quan trọng. Điều đó, 
được thể hiện trước hết ngay trong quá trình 
vận động thành lập Đảng cũng như sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng đó 
tiếp tục là một trong những CƠ SỞ quan trọng 
đề xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
sạch, vững mạnh. 

1. Đoàn kết, thống nhất là một yêu cầu 
tất yếu, là một thuộc tính của Đẳng 

Trên tờ báo "Thanh niên" số đầu tiên, ra 
ngày 21-6-1925 với bút danh Z. A. C, 
Hồ Chí Minh đã viết: "Để dẫn dắt nhân dân 
làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có một 
sức lãnh đạo, sức lãnh đạo đó không phải có 
một vài người thôi, mà phát sinh ra từ sự hiệp 
lực của cả hàng ngàn người, hàng vạn người. 
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Muốn cho hàng ngàn, hàng vạn 
người ây đoàn kết chặt chế với nhau 
thì họ phải cùng một ý chí như 
nhau, họ phải. nuôi một kỳ vọng 
giống nhau, có như vậy mới đoàn 
kết. Khi nào cùng M chí, cùng kỳ 
VỌng thì khi ây mới có đoàn kết, 
bằng không thì dẫu có hô hào đoàn 
kết mấy đi nữa thì cũng không thể 
nào đoàn kết được. Sự nghiệp cách 

mạng lớn lắm. Những người cách 
mạng phải đoàn kết với nhau để 
thực hiện sự nghiệp đó”(). 

Cùng với báo "Thanh niên”, 

"Đường cách mệnh" là tác phẩm phản ảnh tập 
trung nhất những luận điểm cốt lỗi của tư 
tưởng chiến lược đoàn kết, thống nhất dân tộc 
nói chung và trong Đảng nói riêng. Có thể 
khái quất theo lô-gic hệ thống một số luận 
điểm chủ yếu sau: 

4MMột là, cách mạng là sự nghiệp chung của 
quân chúng nhân dân, không phải là việc của 
một, hai người. 

Hai là, muốn làm cách mạng thì phải đoàn 
kết lực lượng dân tộc chống lại chính sách 
"chia để trị" và các thủ đoạn nô dịch, lừa bịp, 
đàn áp của đế quốc Pháp. 

Ba là, công nông là "gốc", là "chủ" của 
cách mạng, là nòng cốt của khối đại đoàn kết 
dân tộc; học trò, nhà buôn và các tầng lớp 
khác là bầu bạn Của cách mạng, cần phải tập 
hợp, đoàn kết. Muốn tập hợp đoàn kết dân 
chúng, những người cách mạng phải tổ chức 
các hội quần chúng thích hợp, như: Công hội, 
Nông hội, Phụ nữ, Thanh niên... 


' đÃI 4. 


(1) Bảo tàng Hỗ Chí Minh: Những tên gọi, bí danh, bút 
danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2001, tr 34 
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Bốn là, Đảng Cộng sản có vai trò quyết 
định trong việc tô chức nhân dân trong nước, 
liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp 
vô sản các nước. 


Năm là, cách mạng Việt Nam là một bộ 
phận của cách mạng thế giới, vận động theo 
quỹ đạo của cách mạng vô sản, có quan hệ 
mật thiết với cách mạng Pháp và phong trào 
giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
khác @). 

Trong đó, tư tưởng mẫu chốt, có ý nghĩa 
hàng đâu là Đảng Cộng sản đóng Vai trò 
quyÊt định đối với việc trong thì vận động 
và tô chức dân chúng, ngoài thi liên lạc với 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi 
nơi (3). Nói một cách khác, muôn lôi cuôn, 
tập hợp đông đảo quân chúng cần lao vào 
trận tuyến cách mạng, lật đổ chế độ cũ, xây 
dựng xã hội mới thì Đảng Cộng sản trước hết, 
phải là một tô chức đoàn kết, thống nhất. 
Nghĩa là, từ rất sớm trong tư duy lý luận của 
Hô Chí Minh, đoàn kết, thống nhất đã là một 
thuộc tính cơ bản của Đảng Cộng sản. 


Từ đó, Hồ Chí Minh đã trực tiếp mở các 
lớp huấn luyện tại Quảng Châu, truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối và phương 
pháp cách mạng mới, chăm lo giáo dục cho 
tất cả học viên - thế hệ đảng viên lớp đầu ý 
thức "đông tâm hiệp lực... ai ai cũng phải 
gánh một vai,... không nên người này ngôi 
chờ người khác. Có như thế mục đích mới 
đông; mục đích có động, chí mới đồng; chí 
có đông, tâm mới đông" (4). Chính những 
hoạt động không mệt môi của Người cùng 
với những “hạt giống đỏ” được Người Ø1€O 
trồng đã phát triên nhanh trong bão táp cách 
mạng; phong trào công, nhân đã có bước nhảy 
vọt cả về lượng và chất; phong trào dân tộc 
chuyển hóa theo hướng tích cực; nhiều hội, 
đang phân hóa theo hướng vô sản.. 


3. Chi có một Đảng Cộng s sản thống 
nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức 

Đến cuối năm 1929 đầu năm 1930 ở nước 
ta tôn tại 3 tô chức cộng sản, đâu tranh, giành 


Yạp chí Cộng ssm 


ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Hồ Chí Minh 
đã nhin rõ nguy cơ của sự phân rẻ này. Người 
coi nguy cơ đó là "tối cận", đe dọa bước tiên 
của phong trào cách mạng. Hồ Chí Minh đã 
làm hết sức mình đê châm dứt " sự rối ren, 

chia rẻ đó” nhằm đi tới sự đoàn. kết, thống 
nhất. Người xác định rõ, vấn đề sống còn đôi 
với đất nước, dân tộc, với sự sinh thành và 
phát triển của Đảng lúc này là "Phải hành 
động, hành động mau lẹ và kiên quyết không 
được chậm trề nữa. Thiếu một đảng cách 
mạng thống nhất lãnh đạo phong trào công 
nhân, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân ta sẽ như con tàu không có người 
cằm lái 6). Nhận thức sáng suốt, thái độ kiên 
quyết, hành động kịp thời, đúng đắn của 
Người là nhân tô quan trọng, đưa tới sự hợp 
nhất nhanh chóng các tổ chức Cộng sản Việt 

Nam. Hội nghị thành lập Đẳng mùa Xuân 
năm, 1930 diên ra năm ngày, nhanh on, giải 
quyết năm điểm lớn, trọng đại; thê hiện nôi 

bật tư tưởng đoàn kết, thống nhất (rong Đảng 
của Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ: "Bỏ mọi 

thanh kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác 

để thống nhất các nhóm cộng sản Đông 

Dương 6). 

Với Hội nghị thành lập Đảng, tên gọi mới 
của Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên, 
Hồ Chí Minh đã tìm cho Đảng tiếng nói 
chung, "mẫu số chung" cho cả 3 tổ chức cộng 
sản. Mẫu số chung đó là sự thống nhất vê 
chính trị, tư tưởng trên cơ sở một đường lối, 
chính cương, sách lược đúng; thống nhất về 
tổ chức trên cơ sở điêu lệ đúng, vừa bảo đảm 
được dân chủ nhưng vừa tuân thủ tập trung. 
Song, đó chưa phải là tất cả. Hồ Chí Minh 
hiểu rất rõ rằng: đoàn kết, thống nhất trong 


(2) Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2002, t 2, tr 257 - 318 

(3), (4) Hồ Chí Minh: Sđở, t2, tr 267 - 268, 261 

(5) Xem: E.G.Ca-bê-lép: Đồng chí Hỗ Chí Minh. Nxb 
Thanh niên, Hà Nội, 1988, t 1, tr 244 

(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 3, tr 56] 
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Đảng từng được các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin coi là yêu cầu chung đối với mọi 
Đảng Cộng sản đã đành, nhưng đối với Đảng 
ta lúc đó còn phải xuất phát từ đặc điểm riêng 
có của Việt Nam. Đảng ra đời ở một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, tư tưởng tiểu nông 
manh mún, gia trưởng, bè phái, bản vị, địa 
phương cục bộ được khoét sâu bởi chính sách 
chia rẽ của kẻ thù. Hồ Chí Minh nhận xét: 
"Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt ấy, 
người ta hy vọng làm nguội được tình đoàn 
kết, nghĩa đồng bào..., tạo ra những mối xung 
khắc giữa anh em ruột thịt với nhau"). Hơn 
nữa, vào thời điểm ra đời của Đảng, giai cấp 
công nhân mới có khoảng trên 22 vạn người 
gồm tất cả các ngành nghề; trong đó, những 
người có tay nghề thực thụ (mà chúng ta quan 
niệm là công nhân hiện đại) chỉ có 893 người. 
Số đảng viên là công nhân còn ít hơn. Thậm 
chí, trong thành viên tham gia các lớp huấn 
luyện của Hội Việt Nam cách mạng Thanh 
niên, nhất là trong Ban Chấp. hành Trung 
ương lâm thời của Đảng chỉ đếm được trên 
đầu ngón tay. Đấy chính là thực tế khách 
quan, là đặc điểm đặt ra yêu cầu bức thiết số 
Ì trong tiến trình thành lập Đảng cũng như 
xây dựng Đảng là phải đề cao sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. Từng trăn trở và kiên 
trì đấu tranh cho sự thống nhất trong nhận 
thức chung về sứ mệnh của Đảng đối với vấn 
đề thuộc địa ngay từ khi còn hoạt động trong 
Đảng Cộng sản Pháp và trong Quốc tế Cộng 
sản, Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tuyên truyên, 

giáo dục cho những người cách mạng, làm 
chuyển hóa nhận thức, tư tưởng và hành động 
"ấu trĩ tả khuynh. trong họ. Đồng thời, để giữ 
gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước 
sau Người đã nhận về phần mình tất cả những 
SỰ hiểu lầm, ngộ nhận từ nhiều phía. Trong 
đó có cả những học trò, những đồng sự, đồng 
chí ở trong nước cũng như trong Quốc tế 
Cộng sản. Sự thật là, còn một khoảng cách, 


Số 2 + 3 (năm 2W) 


Yạp chí Cộng sản 


một độ "chênh" nhất định giữa chủ trương 
"siai cấp chống giai cấp" của Quốc tế Cộng 
sản cùng những người vận dụng máy móc, 
giáo điều chủ trương đó với quan điểm đoàn 
kết rộng rãi, mềm dẻo và phù hợp thực tiễn 
Việt Nam của Hồ Chí Minh. Nói cụ thể hơn, 
quan điểm của Hồ Chí Minh là: trên cơ sở lực 
lượng thợ thuyên và dân cày nghèo, Đảng 
phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, 
trung nông. Với phú nông, trung tiêu địa chủ 
và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách 
mạng thi phải lợi dụng, ít nữa làm cho họ 
trung lập(8). Nghĩa là 4 giai cấp, rộng hơn nữa 
là tập hợp toàn dân trong điêu kiện và khả 
năng có thể. Còn chủ trương của Quốc tế 
Cộng sản và một số người khác cho rằng: chỉ 
có công nông, công nhân lãnh đạo, trung và 
bần nông là đồng minh. Bọn tư bản: sức lực 
chúng nó kém, dính dáng với địa chủ (nhiêu 
anh kiêm địa chủ) sợ phong trào vô sản, khi 
phong trào lên sẽ theo đế quốc. Tiểu tư sản, 
thủ công nghệ thi do dự, thương gia không 
tán thành cách mạng; trí thức học sinh chỉ 
hăng hái lúc đầu thôi vì phần nhiều có giây 
giường với bọn địa chủ Ó) v.v. và v.v. Tóm 
lại, chỉ coi 2 giai cấp là lực lượng cách mạng. 
Như thế, rõ ràng đã có một khoảng cách khá 
xa, đến mức có lúc Hồ Chí Minh bị "Án nghị 
quyết" quy kết và phê phán gay gắt. 

- Hơn ai hết, Hồ Chí Minh hiểu điều đó 
bằng sự nhạy cảm chính trị đặc biệt và bản 
lĩnh tuyệt vời của một người từng trải trên 
suốt chặng đường đấu tranh cách mạng. 
Người binh tĩnh, kiên trì, giữ vững nguyên tắc 
tô chức; không nhân danh uy tín vốn có, 
không tìm cách tranh thủ lợi dụng để lôi kéo 
những người đồng quan điềm về phía mình. 


(7) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 2, tr 116 

(8) Xem: Hỗ Chí Minh: Sđd, t 3, tr 1, 3, 4 

(9) Xem: Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: 
Văn kiện Đảng 1930 — 1945, Hà Nội 1977, t 1, tr 69 - 70 
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Trong tư duy của Người không có chỗ cho 
những suy nghĩ và hành động my dân, cơ hội, 
bè phái. Người đã kìm nén đến mức hy sinh 
cả bản thân mình để giữ cho được sự đoàn 
kết, thống nhất trong Đảng và trong những 
người cộng sản. Nếu làm ngược lại, đối với 
Hồ Chí Minh tức là lao vào một cuộc tranh 
luận đúng - sai, là đòi được phân giải vì danh 
dự, tự trọng và cái đúng của cá nhân mình thì 
nội bộ những người lãnh đạo Đảng Sẽ ra SaO 
trong lúc còn "trứng nước” . Chắc chắn là sự 
đoàn kêt, thông nhật trong Đảng sẽ đâu còn 
được bảo toàn. Đại nghĩa lớn lao, hoài bão 
Cao cả của Người là phải có một Đảng đoàn 
kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh để 
lãnh đạo thành công sự nghiệp: giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai câp, giải phóng con 
người. Và thực tế đã trả lại chân giá trị cho 
những tư tưởng đúng đắn đó của Người. Được 
thử thách và kiêm chứng qua những thăng 
trầm và "khúc quanh" của lịch sử, tư tưởng ây 
mãi mãi có một vị trí xứng đáng trong kho 
tàng lý luận về xây dựng Đảng nói riêng, 
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của 
dân tộc nói chung. Đúng như sau này Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có lần tự bạch: "Nhờ 
đoàn kết chặt chế, một lòng một dạ phục vụ 
giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tô quốc, 
cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta 
đã đoàn kết, tô chức và lãnh đạo nhân dân ta 
hãng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác"00), 

3. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình 

Có thể nói, nếu chưa có sự đoàn kết, thống 
nhất cũng chưa có kết quả của Hội nghị hợp 
nhất, chưa có sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam tháng 2 năm 1930, cũng chưa có 
những thành tựu vẻ vang trên từng chặng 
đường cách mạng. Tuy nhiên, công bằng mà 
xét, Đảng đã tạo nên ánh hào quang của quá 
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khứ soi rọi cho hiện tại, nhưng cũng có những 
sai lầm, khuyết điểm đã được nhận ra. Những 
sai lầm, khuyết điểm thường rơi vào những 
thời đoạn và thời điểm chưa có sự đoàn kết, 
thống nhất cao trong Đảng: thời kỳ 1930 - 
1931 và thoái trào sau đó; thời kỳ sau toàn 
thắng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 
một số đồng chí trong Đảng lạc quan thái quá 
rằng, với thắng lợi này chúng ta có thể vượt 
qua tất cả, bất chấp những quy luật xây dựng 
kinh tế trong hòa bình, bất chấp cả những ý 
kiến của những cán bộ, đảng viên chân thành 
trong Đảng. Và gần đây, qua thực tế ở một số 
cơ sở Đảng người ta nhận thấy rất rõ: ở đâu 
mất đoàn kết thống nhất thì ở đó nội lực phát 
triển thường bị phân tán, cùng kiệt và mất đi 
mọi tiềm năng và thế mạnh; đội ngũ cốt cán 
ly tán, người tích cực mất chỗ dựa, kẻ tiêu cực 
dễ thách đố, lộng hành. Ở đâu mất đoàn kết 
là ở đó gần như toàn bộ thời gian và trí tuệ 
của những người lãnh đạo quản lý phải tập 
trung vào việc xử lý hoặc lo đối phó lẫn nhau. 
Vậy còn đâu mà lo tiền đồ, lo đối mới? Mất 
đoàn kết còn đông nghĩa với "ô nhiễm môi 
trường", mất môi trường thuận lợi để phát 
triển tài năng của mọi thành viên, đông thời 
mất luôn bạn bè, anh em, đồng chí. Trong 
điều kiện kinh tế thị trường, sẽ không ai 
muốn làm quen, chưa nói là làm ăn, hợp tác 
với một tập thể đang mất đoàn kết nội bộ. Kẻ 
thù, kẻ xấu có thể nhân cơ hội ấy mà "đục 
nước béo cò", phá ruỗng cơ sở Đảng. Mất 
đoàn kết, thống nhất nội bộ còn là mất cán 
bộ, mất của cải, danh dự và niềm tin. Mất 
đoàn kết thì mất ồn định và phát triên. Vì thế, 
đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa là điều 
kiện vừa là mục tiêu để xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Phải xây dựng 


(10) Hồ Chí Minh: Sớd, t 12, tr 497 
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được sự đoàn kết thống nhất từ Trung ương 
đến cơ sở mà cấp lãnh đạo càng cao thì càng 
phải chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. 
Chỉ gương mẫu như thế mới lãnh đạo, chỉ 
đạo, và thuyết phục được cấp dưới, cơ sở. 
Làm thế nào để giữ gìn được sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng? Một mặt, phải xuất 
phát từ lý tưởng, mục tiêu, đường lối chủ 
trương đúng đắn và đạt được sự nhất trí cao. 
Đó là cơ sở đầu tiên quan trọng. Mặt khác, 
phải biết xử lý những vấn đề dễ nảy sinh 
thường ngày trong quan hệ với nhau và trong 
công tác. Phương pháp của Hồ Chí Minh là 
giáo dục, thuyết phục, là tự phê bình và phê 
bình "có lý, có tình". Làm sao để người tự 
phê bình có thể hoàn toàn yên tâm và tin 
tưởng ở tập thể, tô chức của mình - nơi mà 
bản thân có thể bộc bạch từ chính lương tâm 
và trách nhiệm của mình để tự hoàn thiện 
mình. Ngược lại, người được phê bình thì 
nhận thấy ở đông chí mình những lời góp ý 
chân tình vì sự tiến bộ của bản thân người đó. 
Muốn vậy, phải mở rộng dân chủ trong 
Đẳng. Xây dựng một không khí cởi mở tin 
cậy, khơi dậy mọi tiêm năng sáng tạo để xây 
dựng Đảng, xây dựng đất nước. Về mặt này, 
tô chức đảng phải biết lắng nghe, cầu thị với 
những ý kiến dám nói thẳng, nói thật, nhất là 
những người có tài năng và trí tuệ. Trong 
thực tiễn, những người này thường có bản 
lĩnh và không "tròn trĩnh" lắm. Vì họ tự đứng 
vững nên chẳng cần một sự nâng đỡ của ai. 
Ví như "gỗ lim thì chìm, quýt ngọt thì lấp lá". 
Trái với những kẻ bất tài thì tìm mọi mánh 
khóe để san lấp sự thiếu hụt bằng cách: "luôn 
cúi, thích nghỉ", "gió chiều nào theo chiều 
Ấy". Thực tế, chỉ tạo nên sự cơ hội, cấp trên 
thì bị bưng bít, người dưới thì bị bỏ rơi, bè 
cánh, mất đoàn kết; làm cho Đảng dù đông 
cũng không mạnh. Phải đưa ra khỏi Đảng 
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những phần tử loại này cùng với những đẳng 
viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, quá 
nhiều tham vọng, cơ hội, cá nhân chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, cũng không nên đồng nhất việc 
trong Đảng có những ý kiến khác nhau khi 
thảo luận, tranh luận với tình trạng mất đoàn 
kết. Trước sự phát triển của cách ¡ mạng, còn 
nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần làm 
sáng tỏ. Trong Đảng cần có thảo luận, tranh 
luận để tìm ra chân lý, đi đến nhất trí. Đó là 
chuyện bình thường. Nếu có những vấn đề 
chưa nhất trí cũng đừng vội vàng quy chụp. 
Hãy theo tấm gương của Bác Hồ: lắng nghe, 
chờ đợi và tôn trọng ý kiến của nhau; cần có 
thái độ cao thượng, khách quan và thiện chí. 
Để khách quan cần có một tư duy khoa học 
và không ngừng phần đầu, học tập nâng cao 
hơn (âm trí tuệ của mình. Để thiện chí cần có 
một cái tâm trong sáng và mỗi khi hành xử 
trong nội bộ giữa những người cùng chí 
hướng "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn 
nhau" Ù, 

* 
* * 


Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
"như giữ gìn con ngươi của mắt mình"đ2), đó 
là tư tưởng nhất quán và xuyên thấm từ thời 
dựng Đảng đến tận phút cuối cùng trọn vẹn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác, 
giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng sẽ 
mãi là ý thức thường trực, là phương châm 
ứng xử với nhau giữa những người cộng sản. 
Bởi đó là nền tảng tạo nên sức mạnh của 
Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong 
của giai cấp và dân tộc trong sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lì 


(11) (12) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 497, 498 
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Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó 
đến nay hơn ba phần tư thế kỷ đã 
đi qua, Đảng ta đã dẫn dắt giai cấp 
công nhân và toàn thể dân tộc 
Việt Nam vào con đường đấu 
tranh cách mạng bền bỉ, ngoan 
cường và đã giành được những 
thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử 
và thời đại. 

Đó là thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thuộc 
địa và nửa phong kiến, lập nên chế độ dân chủ 
cộng hòa, xây dựng Nhà nước cách mạng kiểu 
mới, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, 
kỷ nguyên độc lập dân tộc, mở đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của những 
cuộc kháng chiến oanh liệt chống chủ nghĩa đề 
quốc, thực dân giành độc lập thống nhất hoàn 
toàn, thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân 
tộc. Đó là thắng lợi của công cuộc đối mới toàn 
diện và vững chắc theo con đường xã hội chủ 
nghĩa làm biến đối sâu sắc đất nước, xã hội, con 
người, nâng cao vị thế của nước Việt Nam độc 
lập, thống nhất trên thế giới. 

Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng, 
20 năm đổi mới từ 1986 đến nay là một chặng 
đường mà không chỉ những đảng viên cộng sản 
và bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào cũng 
đều thấy tự hào, tin tưởng vào tương lai phát 
triển của dân tộc, đất nước. Bước vào năm 
2006, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng, tiến hành tổng kết 20 năm 
đối mới, khăng định những biến đối lớn lao trên 
Tổ quốc Việt Nam thân yêu, coi đó như những 
hành trang đê tiếp bước vào chặng đường phát 
triên mới. 
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Hai mươi nărt đối mói - 
một chimg# đường 
lịch sư ve vang ca 
Đang Công san Việt Nam 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC * 


Tháng 12-1986 Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng đã hoạch định đường lối 
đối mới, bắt đầu từ đối mới tư duy lý luận, đã 
nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và về thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ 
đối mới tư duy lý luận và khảo nghiệm, tông 
kết thực tiễn của 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc (1954 - 1975) và hơn 10 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước sau 
năm 1975, Đại hội VỊ của Đảng đã quyết. định 
những nội dung quan trọng trong đường lối đối 
mới. Đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện chính 
sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong 
suốt thời kỳ quá độ. Đổi mới cơ chế quản lý, 
xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao 
cấp, chuyển sang hạch toán, kinh doanh, chú 
trọng phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, lợi ích của người lao động, cải thiện đời 
sống nhân dân. Đối mới vai trò và nội dung 
quản lý, điều hành của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, làm rõ chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế - xã hội của bộ máy nhà nước. Đối 
mới hoạt động đối ngoại, chuyển mạnh sang 
hoạt động kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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của nước ngoài. Đổi mới nội dung và phong 
cách lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nhìn thẳng 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nắm vững và 
vận dụng đúng đắn quy luật khách quan, khắc 
phục bệnh chủ quan, duy ý chí. 

Sau Đại hội VI, Đảng tiếp tục cụ thể hóa, bổ 
sung, phát triển đường lối mới, chỉ đạo để từng 
bước hiện thực hóa đường lối. Ngày 
5-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10 về 
đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, giao 
quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho các hộ 
nông dân và hình thành đơn vị kinh tế hộ. Ngày 
29-3-1989, Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, 
khóa VI đề ra những chủ trương, chính sách cụ 
thể để phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh 
tế, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý của 
Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đề ra 
6 nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới. 
Những quyết định quan trọng đó đã thúc đây 
kinh tế phát triển, vượt qua thách thức do ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, bảo đảm cho 
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công cuộc đối mới phát triển đúng hướng. Năm 
1989, nhờ "khoán 10” mà nông nghiệp phát 
triển nhảy vọt, bảo đảm đủ lương thực, có dự 
trữ và xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới. 
Lạm phát từ mức 774,7% năm 1986 giảm 
xuống còn 67,l% năm 1991. 

Tháng 6-1991, Đại hội VII của Đảng đã 
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các văn 
kiện của Đại hội VII đã khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. Nêu lên những đặc trưng cơ bản của 
chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân 
Việt Nam phấn đấu xây dựng. Thực hiện chính 
sách đối ngoại rộng mở, Việt Nam sẵn sàng là 
bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc 
tế. Mục tiêu tổng quát cho 5 năm 1991 - 1995 
là vượt qua khó khăn, thử thách, ốn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định 
chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, 
đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng 
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khủng hoảng. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước kiên 
định đôi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Những năm 1991 - 1995 Việt Nam đã có 
bước bứt phá to lớn trong công cuộc đối mới. 
Nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm về 
tông sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8,2%. 
Lạm phát giảm xuống còn 12,7% năm 1995, 
Đại hội VII của Đảng (6-1996) khẳng định: 
nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội: 
hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho chặng đường 
đầu của thời kỳ quá độ, cho phép chuyển sang 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta đã được xác định ngày càng rõ 
hơn về mục tiêu, mô hình, chặng đường, bước 
đi và những hình thức, giải pháp để thực hiện 
mục tiêu. 

Thực tiễn của công cuộc đối mới cho thấy 
sự cần thiết và vai trò quan trọng của chủ 
trương xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân, vận hành theo cơ chế thị trường, đi 
đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là 
chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà 
nước ta. Đại hội IX của Đảng (4-2001) khẳng 
định: "đó chính là nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa". Tạo lập đồng bộ 
các yếu tố thị trường: thị trường hàng hóa và 
dịch vụ, thị trường lao động, thị trường khoa 
học và công nghệ, thị trường vốn, thị trường 
bất động sản. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, 
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Đại hội IX của Đảng trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2001 - 2010 nêu rõ mục tiêu đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, để trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các văn 
kiện trình Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng 
định mục tiêu quan trọng đó. 
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Cùng với đấy mạnh đối mới, phát triển kinh 
tế, Đảng ta đặc biệt coi trọng đối mới hoạt động 
của hệ thống chính trị. Trước hết là đổi mới nội 
dung và phương thức lãnh đạo của Đảng gắn 
liền với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng. Các Đại hội Đảng từ 1986 đến nay đều 
nhấn mạnh nội dung then chốt đó. Hội nghị 
Trung ương ba, khóa VỊI (6-1992) và Hội nghị 
Trung ương sáu (lần 2), khóa VII (1-1999) đã 
đặc biệt nhân mạnh nội dung xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. Vai trò, chức năng quản 
lý, điều hành của Nhà nước ngày càng được 
khẳng định, đặc biệt là quản lý vĩ mô, đòi hỏi 
phải tăng cường xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Bảo đảm quyền lực Nhà 
nước là thống nhất nhưng có sự phân công rành 
mạch và phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Các Hội nghị Trung 
ương lần thứ tám, khóa VII (1-1995), Hội nghị 
Trung ương lần thứ ba, khóa VIII (6-1997) đã 
tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, hoàn 
thiện Nhà nước, đấy mạnh cải cách hành chính. 
Đảng đặc biệt chú trọng tăng cường phát huy 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là đường lối 
chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực to 
lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn 
kết dân tộc gắn liên với phát triển dân chủ và 
quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng, củng 
cố và tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi 
thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Sau Đại hội VIH của Đảng, nghĩa là trong 
những năm cuối cùng của thế kỷ XX, 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 86 
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công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển, song 
cũng phải vượt qua khó khăn do tác động cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực. 
Năm 2000 đã vượt qua thời kỳ suy giảm. Sau 
Đại X (4-2001) những năm 2001 - 2005 tiếp 
tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và 
phát triển tương đối toàn diện. 

Trải qua 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước 
và lao động sáng tạo của toàn dân, Việt Nam đã 
đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch 
sử, làm thay đổi rõ TỆt bộ mặt của đất nước, cải 
thiện đáng kể đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân. Có thể khái quát mấy thành tựu 
nổi bật. 

- Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội; kinh tế tăng trưởng khá nhanh, nên kinh 
tẾ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước 
đầu được xây dựng, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước được đẩy mạnh. Tăng trưởng 
GDP bình quân từ năm 1986 - 1990 là 3,9%; 
1991 - 1995 là 8,2%, 1996 - 2000 là 7% và 
2001 - 2005 là 7,5%. 


- Chính trị - xã hội ổn định. Nhân dân tin 
tưởng ở đường lối đối mới của Đảng. Nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân được giữ 
vững; lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục 
được xây dựng theo hướng cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại. 

- Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc mà nên tảng là liên minh công 
nhân - nông dân - trí thức do Đảng lanh đạo 
ngày càng được TU cường và củng cố. 

- Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Vị thế 
nước ta trên thế giới không ngừng được 
nâng cao. 

- Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng rõ hơn. Hệ thống quan điểm lý luận về 
công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam đã bước đầu hình thành được trên 
những nét cơ bản. 
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Từ 6 đặc trưng của mô hình chế độ xã hội 
chủ nghĩa do Đại hội VII nêu ra trong Cương 
lĩnh, các Văn kiện trình Đại hội X đã phát triển 
và khẳng định: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, 
nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do 
nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triền cao, 
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ 
sản xuất phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc; Con người được giải phóng 
khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự 
do, hạnh phúc, được phát triển toàn diện; các 
dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
Có Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Có quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế 
giới”. Đó là thành tựu lý luận rất quan trọng từ 
tông kết thực tiễn của quá trình đổi mới và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng ta đã 
khẳng định "Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta là phát triển nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa 
thật sự là nền tảng tỉnh thần của xã hội; xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vi nhân dân; xây dựng Đảng trong 
sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc 
phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế". 

Cùng với những thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử, Đảng ta cũng thắng thắn nêu rõ 
những khuyết điểm, yếu kém. Hội nghị 
đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII 
(1-1994) đã chỉ rõ 4 nguy cơ. Đó là nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu 
vực và trên thế giới; nguy cơ chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa; nguy cơ quan liêu, tham nhũng 
và nguy cơ "diễn biến hòa bình". Đại hội IX 
cũng vẫn cảnh báo những nguy cơ chưa được 
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khắc phục, đẩy lùi. Tiến tới Đại hội X, Đảng ta 
đã chỉ rõ, cho đến nay kinh tế nước ta vẫn trong 
tình trạng kém phát triên và có nguy cơ tụt hậu 
xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới. Lãnh đạo và quân lý nhiều mặt chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triên mạnh, nhanh và 
bền vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây 
dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng 
và Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí... còn nhiều yếu kém mang tính bức 
xúc, nếu không được giải quyết tốt sẽ cản trở 
quá trình phát triển đất nước; một số vấn đề 
của thực tiễn đối mới và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta chưa giải đáp được một cách 
đầy đủ. 

Thực tiễn của 20 năm lãnh đạo công cuộc 
đôi mới, Đảng ta đã rút ra một số bài học lớn. 
Trong quá trình đối mới phải kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên 
nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đối mới toàn diện, đồng bộ, có 
kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù 
hợp. Đối mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa 
vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng 
tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy 
bén với cái mới. Phát huy cao độ nội lực, đồng 
thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều 
kiện mới. Đổi mới và hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đối 
mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước 
hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyên lực thuộc về nhân dân. 

Trong khoa học lánh đạo và quản lý rất cần 
thiết phải giải quyết một cách đúng đắn các 
mối quan hệ cơ bản. 

Trước hết, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa sự kiên định những vấn đê có 
tính nguyên tắc với sự linh hoạt, sáng tạo, nhạy 
cảm năm cái mới "dĩ bất biến, ứng vận biến ". 
Đảng đã sớm đề ra các nguyên tắc chỉ đạo 
đổi mới. Các nguyên tắc đó là: Xây dựng 
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nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là 
lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. Đổi mới 
không phải là thay đối, xa rời mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa mà làm cho mục tiêu ấy được thực 
hiện có hiệu quả bằng những quan niệm 
đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, bằng những hình 
thức, bước đi và cách làm phù hợp. Luôn 
luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng | 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động. Sự lãnh đạo của Đảng là 
nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đồi 
mới. Tăng cường sức mạnh và hiệu lực quản lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và 
thực hiện tốt hơn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nhưng dân chủ phải đi liền với tập trung, phải 
gắn với kỷ cương, kỷ luật, pháp luật, gắn với 
trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; dân chủ phải 
có lãnh đạo và lãnh đạo bằng phương pháp dân 
chủ. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quôc tế trong sáng. Nhờ nắm 
vững nguyên tắc mà sự nghiệp đối mới phát 
triển đúng mục tiêu và cũng nhờ linh hoạt, 
nhạy cảm nắm bắt cái mới, dự báo tình hình, 
khôn khéo về sách lược và những chủ trương, 
chính sách cụ thể mà cách mạng nước ta đã 
vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách trên 
con đường phát triển. 

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi 
mới kinh tế với đôi mới chính trị, lẫy đôi mới 
kinh tế làm trọng tâm, đông thời từng bước đôi 
mới chính trị. Về thực chất công cuộc đổi mới 
bắt đầu từ đối mới tư duy chính trị trong việc 
hoạch định đường lối và các chính sách đối nội, 
đối ngoại. Không có sự đối mới về tư duy chính 
trị, về đường lối thì không thể có mọi sự đổi 
mới khác. Trong quá trình chỉ đạo, Đảng và 
Nhà nước đã đúng khi tập trung trước hết vào 
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đôi mới kinh 
tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
thực hiện thành công những chương trinh kinh 
tế lớn, ôn định và cải thiện đời sống nhân dân, 
tạo tiên đề để giữ vững ổn định chính trị. 
Trong đối mới tổ chức và cơ chế hoạt động của 
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hệ thống chính trị, Đảng chủ trương đi những 
bước thận trọng và vững chắc, bắt đầu từ giải 
quyết những vân đê câp bách nhất, đã chín 
muôi, với nhận thức đây là việc rất cần thiết 
nhưng đặc biệt phức tạp, nhạy cảm và nếu vội 
vã đề xây ra sai lầm sẽ phải trả giá đắt, có khi 
không cứu vãn được. Với tinh thân đó, Đảng ta 
đã thành công trong đối mới chính trị, xây dựng 
và ngày càng hoàn thiện hệ thống chính trị bao 
gồm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện ngày 
càng tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyên 
làm chủ của nhân dân. Đảng cũng luôn luôn 
xác định phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của 
Nhà nước. 

Thứ ba, phát triển, tăng trưởng kinh tế phải 
gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng nền 
kinh tế thị trường, phải chủ động phòng ngừa 
những mặt tiêu cực của nó. Đó là sự phân hóa 
giàu nghèo quá mức và nhiều tác động tiêu cực 
khác. Phải đề ra những chính sách xã hội cần 
thiết và thích hợp, bảo vệ lợi ích của người lao 
động, xóa đói giảm nghèo và từng bước thực 
hiện công bằng xã hội, tiến tới làm cho mọi 
người, mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc, có cuộc 
sống vui tươi, lành mạnh. Phát triển kinh tế 
nâng cao đời sống vật chất, đồng thời phát triển 
giáo dục, nâng cao dân trí, phát triên văn hóa, 
nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. "Văn 
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc đầy phát triên kinh 
tế - xã hội"). Phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ cấu kinh tế cũng làm xuất hiện 
nguy cơ phá vỡ môi trường sinh thái. Vì vậy, 
phải chủ động, tích cực bảo vệ môi trường 
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sinh thái. Thực hiện đồng bộ các mục tiêu về an 
ninh chính trị, xã hội, an ninh lương thực, an 
ninh môi trường. 

Thứ tư, giải quyết đúng đấn mối quan hệ 
giữa xây dựng nên kinh tê độc lập, tự chủ với 
chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tẾ, mở 
rộng hợp tác kinh tế với các nước, các khu vực 
trên thê giới. Đảng ta luôn luôn nêu cao tỉnh 
thân độc lập tự chủ, phát huy ý chí tự lực, tự 
cường của dân tộc, phấn đấu vươn lên thoát 
khỏi nước nghèo. Chú trọng phất _huy mọi 
nguôn lực trong nước, đặc biệt là nguồn lực con 
người. Luôn luôn coi nội lực có ý nghĩa quyết 
định, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên 
ngoài, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, mở 
rộng liên doanh, hợp tác kinh tế với các nước. 
Vận dụng có hiệu quả những thành tựu cuộc 
cách mạng khoa học - công nghệ, của kinh tế tri 
thức, của kinh nghiệm tổ chức, quản lý tiên tiến 
của Các nước. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ 
quyền dân tộc và an ninh quốc gia, đồng thời 
chủ động mở rộng đối ngoại tạo môi trường 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tin cậy lẫn nhau 
giữa các nước, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. 

Nhìn lại 20 năm đôi mới, toàn Đảng, toàn 
dân càng phần khởi, tin tưởng bước vào chặng 
đường mới - chặng đường đưa đất nước tiến 
nhanh hơn trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khối tình trạng 
kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Năm 2005, vượt qua nhiều 
khó khăn, thách thức Việt Nam đã đạt sự tăng 
trưởng kinh tế 8,4%. Mọi người Việt Nam 
mừng Đảng, mừng Xuân với niêm hy vọng và 
tin tưởng năm 2006 sẽ đạt kết quả to lớn hơn. 
Niềm tin ấy được thắp sáng bởi thành tựu to lớn 
của công cuộc đổi mới 20 năm qua và xu thế 
phát triển ngày càng tốt đẹp của đất nước. L1 


(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hanh 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr 55 
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UỐN cho nền kinh 

tế liên tục đạt tốc độ Ặ 

tăng trưởng cao, đẩy 
nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thì 
các cân đối lớn của nền kinh 
tế, nhất là cân đối về năng 
lượng, đóng vai trò quyết định, 
trong đó năng lượng điện có vị 
trí cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, 
Nghị quyêt Đại hội IX của 
Đảng đã chỉ rõ: "Phát triển 
năng lượng đi trước một bước 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng 
quốc gia. Sử dụng tốt các nguồn thủy năng (kết 
hợp với thủy lợi), khí và than để phát triển cân 
đối nguồn điện. Xây dựng các cụm khí - điện - 
đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. Xúc tiến 
nghiên cứu, xây dựng thủy điện Sơn La. 
Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng 
nguyên tử. Đồng bộ hóa, hiện đại hóa mạng 
lưới phân phối điện quốc gia"0), 

Khi kinh tế càng phát triển thì đồng thời phụ 
tải, tức nhu cầu về năng lượng điện cũng tăng 
lên. Ngoài ra, muốn trở thành một nước công 
nghiệp không thể không hoàn thành việc điện 
khí hóa toàn quốc, đồng thời đòi hỏi phải có sự 
điều hòa điện năng trên toàn quốc an toàn và 
hiệu quả theo hướng hiện đại. Đảng và Nhà 
nước ta đã thấy được yêu cầu đặt ra rât bức xúc 
này và đã đi đến quyết định tiền hành xây dựng 
đường dây 300 kVW mạch l, cách đây gân 
15 năm. Thực tế qua việc đưa vào vận hành 
đường dây 500 kVW mạch l từ năm 1294 đã 
chứng minh tính hiệu quả to lớn cho nên kinh 
tế, trong đó phải kể đên tác dụng quan trọng 
trong việc trao đôi - điều hòa năng lượng và 
liên kết hệ thống điện trên toàn quôc. 


Tuy nhiên, theo dự báo của các nhà khoa 
học, với tốc độ phát triên kinh tê kéo theo sự 
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Công trinh dường dây 500 kV 
Bắc - Nam mạch 2: 


niêm tự hào của 


HỘI LỰC VIỆT NAM 


ĐẬÂU ĐỨC KHỞI ° 


phát triển nhanh chóng về phụ tải như hiện nay, 
giai đoạn 2004 - 2008, mỗi năm miền Bắc sẽ 
thiếu điện năng khoảng 1.000 MW, trong khi 
đó các công trình nguôn đang được. triển khai 
để đáp ứng các cân đối đó lại khó về đích như 
kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặt 
khác, tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn dẫn đến 
vượt khả năng tải của công trình đường dây 
500 kV mạch ], theo tính toán hiện đã có lúc 
lên tới 30%. Do vậy, Chính phủ đã cho phép 
Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư 
xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 2. 

Ngày 23-9-2005 đã trở thành một ngày lịch 
sử của ngành điện lực Việt Nam, đóng điện 
đường dây 500 kV từ Hà Tĩnh ra Thường Tín 
(Hà Tây), hoàn thành đóng điện toàn bộ đường 
dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2, đưa công trình 
vượt tiến độ 3 tháng, 8 ngày so với thời gian 
Chính phủ giao. Đó là niềm tự hào không chỉ 
đối với mỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện, 
mà còn đối với những công nhân, kỹ sư của 
hàng trăm đơn vị tham gia xây dựng đường dây 


* Anh hùng Lao động, Phó Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Điện lực Việt Nam 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 176 
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500 kV Bắc - Nam mạch 2. Khác với thi công 
công trình đường dây 500 kV mạch l1, mạch 2 
được chia làm 4 dự án tương Ứng với 4 cung 
đoạn, tiến hành thi công đông thời và lần lượt 
đóng điện từ phía Nam trở ra Bắc theo tiến độ 
đã được xác định trước, đặt dưới sự điều hành 
thống nhất toàn tuyến. Ngày 19-4-2004 đóng 
điện đoạn Phú Lâm (thành phố Hồ Chí Minh) - 
Plây-cu đúng tiến độ đề ra (dài gần 544 km với 
hơn 1.000 trụ cột). Ngày 31-8-2004 đóng điện 
đoạn Plây-cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng, vượt tiến 
độ 4 tháng (dài gần 300 km với 734 trụ cột). 
Ngày 23-5-2005 đóng điện đoạn Đà Nẵng - Hà 
Tĩnh (dài gần 400 km với 905 trụ cột), vượt tiến 
độ hơn 1 tháng và đã kịp thời cứu nguy cho 
15 tỉnh, thành khu vực miền Bắc đang trong 

Cơn khát điện" trung bình mỗi ngày câp cho 
miền Bắc hơn 4 triệu kWh, giảm thiểu cắt điện 
luân phiên trong tháng 5 vừa qua (theo tính 
toán, kể từ cuối năm 2005, nếu không có thêm 
một đường dây siêu cao áp nữa như đường dây 
500 kV mạch 2, thì vào mùa khô phải cắt điện 
từ 10 - 15 tỉnh ở miền Bắc). 

Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam 
mạch 2 với tổng chiều dài hơn 1.600 km, tổng 
trọng lượng cột thép 70.473 tấn, với 3.729 vị trí 
cột, khối lượng đào đắp đất đá các loại hơn 
3,2 triệu m3, khối lượng bê-tông các loại 
270 nghìn m3, khối lượng thép xây dựng 
13 nghìn tấn, đường dây đi qua 21 tỉnh và thành 
phố từ điểm đầu là Phú Lâm - thành phố 
Hồ Chí Minh đến điểm cuối là Thường Tín - 
Hà Tây. Đường dây đi qua 7 trạm biến áp 500 
kV với tổng công suất 3.600 mVA. Đường dây 
đi qua nhiều khu rừng đặc dụng và phải di dời 
giải tỏa hơn 3.200 hộ dân cư vùng thi công cột 
trụ cùng hơn 8.000 hộ dân bị ảnh hưởng dưới 
hành lang an toàn lưới điện. 

Công trình đường dây 500 kV mạch 2 ra đời 
trong hoàn cảnh không thuận lợi như đường 
dây 500 kW mạch 1. Nếu như đường dây 
500 kV mạch l được triển khai thi công do Thủ 
tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, huy động 
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tổng lực sức mạnh của đất nước, công tác đền 
bù giải phóng mặt bằng nhanh, đường dây do 
nước ngoài thiết kế, _giám sắt, cung cấp phần 
lớn cột thép và dây dẫn trên công nghệ tiên tiến 
của thế giới và khu vực..., thì khi bắt tay vào 
xây dựng đường dây 500 kV mạch 2, Tổng 
công ty Điện lực Việt Nam đã gặp không Í ¡t khó 
khăn, tuyến đường dây vượt qua nhiều đèo cao, 
suối sâu, rừng đặc dụng, do những vị trí thuận 
lợi đã được chọn cho mạch l đi qua. Ngoài ra, 
công trình mạch 2 lại hoàn toàn do Việt Nam tự 
thiết kế, tự gia công chế tạo cột thép, dây dẫn,... 
tự giám sát, nghiệm thu và đóng điện vận hành. 
Công trình được gấp rút triển khai thi công 
trong thời gian ngắn để thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, xã hội... 

Nhưng những yếu tố thuận lợi cũng không 
phải là ít. Chúng ta đã có lực lượng chuyên gia 
thiết kế, thi công, tư vấn có trình độ chuyên 
môn cao, được tôi luyện trong thực tiễn thi 
công đường dây 500 kV mạch l; vừa có trình 
độ chuyên môn, vừa có tinh thần sáng tạo, luôn 
đối mới, cải tiến công nghệ và nâng cao tay 
nghề trong thực tiễn. Họ đã trở thành tư vấn 
chính, ngang tầm với yêu cầu của ngành công 
nghiệp điện lực hiện đại ngày nay của khu vực 
và thế giới. Đội ngũ thí nghiệm, hiệu chỉnh và 
viễn thông đã phát triển thêm một bước, khai 
thác tốt và làm chủ được các loại thiết bị điều 
khiển bảo vệ tiên tiến thế giới trên lưới 500 kV. 
Lực lượng thi công ngày càng được nâng cao 
tay nghề, nắm bắt và ứng dụng công nghệ thi 
công hiện đại làm tăng năng suất lao động, rút 
ngắn thời gian thi công. Đường dây hoàn thành 
trong thời gian ngắn, nhưng không có xảy ra sai 
sót hay phải phá đi làm lại do thi công sai các 
tiêu chuẩn thiết kế. Một điều đáng ghi nhận là 
sau công trình đường dây 500 kV mạch 2, Việt 
Nam đã đào tạo được một đội ngũ thiết kế lưới 
điện có trình độ cao, tạo được sự chủ động 
trong quá trình hội nhập, cột thép, dây dẫn và 
dây chống sét được chế tạo trên công nghệ cao 
của khu vực và thế giới. 
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Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam 
mạch 2 đưa vào vận hành bảo đảm chất lượng 
và vượt tiến độ Chính phủ giao, cung cấp điện 
kịp thời cho các tỉnh miền Bắc trong giai đoạn 
2005 - 2010 là một thành công lớn. Hơn nữa, 
đất nước có được 2 mạch siêu cao áp làm nhiệm 
vụ điêu hòa điện năng giữa các miên, bảo đảm 
vận hành ổn định, an toàn kể cả trong trường 
hợp rủi ro có sự cố xấy ra ở một trong hai 
mạch, tránh tình trạng phải ngừng cung cấp 
điện trên diện rộng; đồng thời đây cũng là là 
nên tảng để kết nối lưới điện 500 kV với các 
nước tiểu vùng và khu vực Đông - Nam Á trong 
nay mai, góp phần tích cực trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo 
đảm an ninh - quốc phòng. 


Theo tính toán sơ bộ bước đầu, hiệu quả 
kinh tẾ - kỹ thuật, điện Tng truyền tải thêm 
cho miền Bắc do vượt tiến độ Chính phủ đề ra 
là rất lớn. Đường dây 500 kV Plây-cu - Dốc 
Sỏi - Đà Nẵng cung cấp tăng thêm khoảng 
630 triệu kWh. Đường dây này đã trực tiếp 
cung cấp cho miền Trung và Bắc miền Trung 
công suất 450MVA, dành trọn khả năng truyền 
tải của mạch 1 cho miền Bắc từ tháng 8/2004. 
Nếu không có đoạn đường dây này hoàn thành 
sớm hơn 4 tháng thì miền Bắc đã bị thiếu điện 
từ tháng 8-2004. Đường dây 500 kV Đà Nẵng - 
Hà Tĩnh đóng điện cung câp tăng thêm khoảng 
137 triệu kWh. Cả hai đường dây truyền tải 
thêm khoảng 766 triệu kWh, giá trị làm lợi 
khoảng 121 tỉ đồng. Đường dây 500 kV Hà 
Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín đưa vào vận 
hành đã kết lưới với đường dây 500 kV 
Plây-cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà 
Tĩnh, công suất truyền tải được tăng cường so 
với đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch Ì trước 
đây khoảng 700 - 800 MW, điện năng cung cấp 
qua đường dây 500 kV mạch 2 binh quân cho 
các tỉnh miền Bắc và miền Trung khoảng 
16,8 triệu kWh/ngày, do vượt tiến độ hơn 
3 tháng nên giá trị làm lợi ước tính khoảng 
239 tỉ đồng. 


Những kết quả trên đây đã thể hiện sự chủ 
động, kiên quyết, sáng tạo và hiệu quả trong 
quản lý điều hành của Tông công ty Điện lực 
Việt Nam, sự nỗ lực phấn đầu hết mình của các 
đơn vị xây lắp và các đơn vị tham gia dự án, 
đồng thời thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp, sự phối hợp 
chặt chế của các bộ, ngành liên quan, sự giúp 
đỡ tận tình có hiệu quả của chính quyền các địa 
phương các cấp và nhân dân nơi có đường dây 
đi qua. 

Trong thời gian tới, sẽ có nhiều nhà máy 
thủy điện, nhiệt điện lần lượt được đưa vào vận 
hành nên ngành điện lực sẽ còn tiếp tục xây 
dựng nhiều đường dây truyền tải điện cao áp và 
siêu cao áp. Nhưng chắc chắn sẽ không thể có 
công trình đường dây nào có quy mô và khối 
lượng lớn tầm cỡ như hai đường dây 500 kV 
Bắc - Nam (mạch 1 và mạch 2) hiện nay. Tổng 
công ty Điện lực Việt Nam rất tự hào về hai 
công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam này. 
Qua các công trình này, ngành điện đã trưởng 
thành, nâng cao trình độ quản lý công nghệ tiên 
tiến hiện đại để sẵn sàng hoàn thành các nhiệm 
vụ to lớn của đất nước. Nhưng cái được lớn 
nhất của Tổng công ty Điện lực Việt Nam vẫn 
là lòng tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân 
đối với ngành điện lực Việt Nam; là thắng lợi 
của chủ trương phát huy nội lực và ý chí quyết 
tâm vượt khó của những con người ngày đêm 
lao động quên mình cho dòng điện của đất 
nước luôn hừng sáng. 

Từ những công việc cụ thê của quá trình chỉ 
đạo, thi công công trình đường dây 500 kV 
Bắc - Nam mạch 2, bước đầu chúng tôi đã rút 
ra một số bài học cơ bản như sau: 

Thứ nhất: Giáo dục nhận thức tư tưởng cho 
cán bộ, công nhân viên dũng cảm đương đâu 
với khó khăn, dám nhận những công việc phức 
tạp và đã nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ với 
tỉnh thân quyết (âm cao. 

Thực tế cho thấy, đường dây 500 kV Bắc - 
Nam mạch 2 là một dự án lớn phải giải quyết 
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nhiều khâu, rất khó khăn như, giải phóng mặt 
bằng, đền bù, di dân; các khâu kỹ thuật thiết kế, 
giám sát nghiệm thu và đóng điện. Có tuyến 
đường dây vượt qua nhiều đèo cao, suối sâu, 
sông rộng, thời tiết lại khắc nghiệt nhưng Tổng 
công ty Điện lực Việt Nam đã vượt qua mọi 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ có ý 
chí, tấm lòng yêu đất nước, yêu nghề mới đủ 
sức vượt qua thử thách lớn này. Nếu như đường 
dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 có sự tham gia 
của tư vấn nước ngoài, thì công trình mạch 2 lại 
do tư vấn trong nước đảm nhiệm hoàn toàn. 
Nhận thức được trọng trách này, cán bộ, công 
nhân viên tham gia thi công đã nỗ lực vượt qua 
những khó khăn, thử thách trong quá trình thực 
hiện tư vấn, thiết kế công trình đường dây 
500 kV Bắc - Nam mạch 2. Tổng công ty Điện 
lực Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ các phương án 
tác chiến cụ thể cho từng phân dự án, từ nhân 
lực đến các phương tiện để thực hiện. Chủ động 
phối hợp với các địa phương giải quyết đền bù 
để giải phóng mặt bằng và những vướng mắc 
nảy sinh. Bởi vì, đường dây mạch 2 được xây 
dựng đúng vào thời điểm Luật Đất đai đang 
tiến hành sửa đôi, cho nên đề công trình tiến 
hành được đúng tiến độ cần phải năng động 
sáng tạo đàm phán với 21 tỉnh, thành phố có 
đường dây đi qua, cán bộ đền bù luôn bám sát, 
đôn đốc các hội đồng đền bù địa phương trong 
công tác kê kiểm, lập hồ sơ đền bù. Nhờ công 
tác điều hành sâu sát, tìm ra các vướng mắc 
phát sinh, xử lý kịp thời, đứt điểm nên đã không 
để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. 
Bài học đối với công tác tư vấn, khảo sát 
thiết kế là phải chọn những cán bộ có kinh 
nghiệm làm tốt công tác khảo sát thiết kế để 
đưa ra các phương án thi công tối ưu, bảo đảm 
đủ điều kiện thi công và tiết kiệm chi phí cho 
công trình. Sử dụng cán bộ có chuyên môn 
kiểm tra kỹ công tác khảo sát, thiết kế trước khi 
lập và trình phê duyệt hồ sơ đền bù giải phóng 
mặt bằng lên Ban quản lý dự án. Kinh nghiệm 
cho thấy Ban quản lý dự án phải đánh giá đúng 
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năng lực thực sự của nhà thầu trước khi phê 
duyệt kết quả đấu thầu. 

Thứ hai: Nắm vững khoa học, công nghệ 
tiên tiến hiện đại á áp dụng vào giám sát, thì công 
để xây dựng công trình; vừa thiết kế vừa thi 
công, phát huy cao độ tỉnh thân chủ động, năng 
động, sáng tạo để đường dây 500 kV mạch 2 
vận hành an toàn ổn định. 

Khác với đường dây 500 kV mạch ], việc 
thi công mạch 2 đã được chia ra làm 4 dự án 
tương ứng với 4 cung đoạn khác nhau về địa 
hình, địa vật. Công tác chỉ đạo đã được quán 
triệt cụ thể là lấy mốc thời gian phải hoàn thành 
do Chính phủ giao để phấn đấu trên cơ sở bảo 
đảm các điều kiện về an toàn, chất lượng. Cho 
nên, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thi công, đền bù, 
giải phóng mặt bằng... đến việc hoàn thành các 
hạng mục công việc nằm trên đường găng đều 
đã đạt và vượt tiến độ đề ra. 

Từ khi có chủ trương thi công, lãnh đạo 
Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã làm việc 
và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đã 
tranh thủ được sự đông tình, ủng hộ của các 
cấp, các ngành, và nhất là của đồng bào thuộc 
diện phải nhận đền bù để di dời cho hành lang 
và thi công cột trụ, nên có lúc có nơi đã giải 
phóng được mặt bằng khi chưa kịp có quyết 
định thu hồi đất. 

Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam 
mạch 2 hoàn thành là một bài học về phát huy 
nội lực của ngành điện. Sự kiện lớn lao "Tiày 
được các chuyên gia nước ngoài. đánh giá rât 
cao và khâm phục. Bởi vì hầu hết các vật tư, 
thiết bị: cột thép, dây nhôm, sứ, dây chống sét 
đều được sản xuất trong nước với trình độ công 
nghệ cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế 
được đưa vào công trình (ước tính tới 70% thiết 
bị của đường giây 500 kV mạch 2 là sản xuất 
được trong nước). Cán bộ, công nhân viên của 
công ty đảm nhiệm hết các công đoạn "từ A 
đến Z" của công trình, không còn phụ thuộc 
vào chuyên gia nước ngoài như công trình 
đường dây 500 kVW Bắc - Nam mạch Ì. 
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Tổng công ty Điện lực Việt Nam có sáng kiến 
giao cho các công ty truyền tải - những đơn vị 
sẽ trực tiếp nhận quản lý vận hành đường dây, 
làm nhiệm vụ giám sát thì công theo đúng 
những quy định trên. Nếu thi công ở mạch Í chỉ 
có vài trăm người ở các ban quản lý và tư vấn 
làm giám sát, thì mạch 2 có khoảng 4.000 
người của 4 công ty truyền tải thường xuyên 
theo sát từng bước thi công công trinh. Những 
người được giao giám sát kỹ thuật thi công đã 
xác định làm là cho minh, cho công tác vận 
hành của đơn vị, nên các công đoạn đào, đúc, 
trộn bê tông, buộc cốt thép, chất lượng vật tư 
đều được giám sát chu đáo theo quy định dành 
riêng cho mạch 2. Nhờ vậy, các hạng mục đạt 
yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng như: không 
trộn bê tông bằng tay, không đầm bê tông bằng 
tay mà phải bằng máy; cốp pha tôn chống lọt xi 
măng, đúc đá xay; cột chế tạo trên dây chuyên 
tự động CNC; mạ có trợ rung; dây được ‹ chế tạo 
trên các dàn tự động đạt tiêu chuân... Điều đáng 
chú ý là công trình đường dây 500 kV Bắc - 
Nam mạch 2 có công nghệ tiên tiến thế giới 
được điều khiển bằng máy tính và hệ thống 
rơ-le kỹ thuật số hiện đại nhất của thế giới. 
Không còn cảnh muốn đóng mở cầu dao điện 
phải dùng sào tre như trước đây mà điều khiến 
màn hình bằng ' chuột. máy. tính. Hầu hết các 
vật tư thiết bị được sử dụng đều là hàng đạt tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế, sản xuất từ trong 
nước. Đây là một trong những thành công của 
ngành điện nước ta trong xu thế hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

Thứ ba: Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo 
lại cán bộ, nhân viên đáp ứng công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 
Chú trọng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, sử 
dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để điều khiên, vận hành một hệ thống điện 
hiện đại phức tạp, Tống công ty Điện lực 
Việt Nam đã chuẩn bị đội ngũ nhân lực ngay từ 
khi bắt đầu thi công công trình. Sử dụng đội 
ngũ cán bộ, công nhân đã từng có kinh nghiệm 
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tham gia thi công đường dây 500 kV Bắc - 
Nam mạch l1. Nhờ đã quen với công việc, đã 
được tiếp cận công nghệ mới, lại được tôi luyện 
trong những môi trường khó khăn, khắc 
nghiệt..., nên nhiều cán bộ, công nhân đã phát 
huy được năng lực của mình đảm nhiệm công 
việc của đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2. 

Tông công ty Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo 
các đơn vị truyền tải tổ chức đào tạo đội ngũ 
quản lý, vận hành. Đây là lĩnh vực khó và cần 
luôn luôn tiếp cận, cập nhật những thành tựu 
mới về khoa học, công nghệ, nên những người 
làm bộ phận truyền tải không thể tự cho phép 
mình thỏa mãn với thành tích, kiến thức đã đạt 
được, bởi vậy cần phải học hỏi liên tục để đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong quá trình thi 
công, qua công tác tư vẫn, giám sát, họ đã được 
tiếp cận công nghệ mới như điều khiển máy 
tính bằng kỹ thuật số. Đến nay, Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam có đội ngũ cân bộ, công 
nhân viên nhiều người còn trẻ, nhưng rất thành 
thạo trong thao tác, đạt các tiêu chuẩn quốc tế 
về trình độ chuyên môn và tay nghề. 

Với kinh nghiệm hơn 10 năm vận hành 
đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch l sẽ là điều 
kiện cơ bản đề đội ngũ cán bộ, công nhân viên 
đủ năng lực, trinh độ vận hành hệ thống điện an 
toàn, ốn định. Điều quan trọng là qua thực tiễn 
nếm trải công việc, đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã 
trưởng thành rất nhiều. Hiện nay, Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam có thể vững tin đảm nhiệm 
được công trình lớn hơn vê lĩnh vực điện, đáp 
ứng trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh 
tế quốc tế. Niềm tin của Đảng, Nhà nước ta, 
nhân dân ta đang mong muốn Tông công ty 
Điện lực Việt Nam vận hành đường dây 500 kV 
Bắc - Nam cả hai mạch luôn bảo đảm truyền tải 
an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời sản xuất và 
đời sống, góp phần đắc lực vào việc đưa đất 
nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và tiếp tục tiến lên sánh vai với các 
nước trong khu vực và thế giới. L1 
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TRIỀU HẢI QUỲNH 


Ừ năm 1997, Bình Dương bắt đầu 
cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 


nghiệp sang công nghiệp. Chỉ với 
0,8% diện tích và 1% dân số, nhưng "con 
đường công nghiệp" đã giúp Bình Dương tạo 
ra 8,5% kim ngạch xuất khẩu, 3% tổng thu 
ngân sách, 1,7% GDP của cảnước. "Câu 
chuyện công nghiệp" Binh Dương đang là 
những bài học quý và có tính thời sự. 


Những con số 

Có thể nói, chưa đầy 10 năm (1996 - 
2004), bức tranh kinh tế Bình Dương gần như 
được "vẽ lại" bằng những gam màu tươi sáng, 
sinh động VỚI những ` con số tiến" vững vàng, 
trước hết và bắt đầu từ lĩnh vực công nghiệp. 

Binh Dương hiện có 4.918 cơ sở công 
nghiệp, với tông vốn đầu tư 4,5 tỉ USD; trong 
đó trên 700 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 
với tông vốn đăng ký 3,4 tỉ USD, còn lại là dự 
án đầu tư trong nước có tông vốn 27.000 tỉ 
đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân chung 
giai đoạn 1997 - 2003 xấp xỉ 50%. Giá trị gia 
tăng GDP của ngành công nghiệp bình quân 
giai đoạn 1997 - 2004 tăng 20,4%/năm. Tỷ 
trọng công nghiệp liên tục tăng từ 45,5% 
(1996) lên 64,7% (2005); giá trị xuất khẩu 
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của nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ 
công nghiệp tăng từ 79,5% (2000) lên gần 
90% (2004). Công nghiệp đạt tỷ lệ 65% trong 
cơ cầu GDP, kéo theo tăng trưởng GDP của 
tỉnh đạt 15,2%/năm (kế hoạch đề ra là 13% - 
14%/năm). Đặc biệt, công nghiệp Bình 
Dương luôn duy trì được nhịp độ tăng trưởng 
cao và cao hơn mức tăng trưởng bình quân 
của cả nước cũng như vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam. Giai đoạn 1997 - 2004 là 34,4%, 
2001 - 2004 là 36,3%; trong khi mức tăng 
trưởng của cả nước giai đoạn 2001 - 2004 là 
14,8%, của vùng là 16,8%. Cơ cấu ngành 
công nghiệp cũng dịch chuyển theo hướng 
tăng dần bễ trọng các ngành sử : dụng công 
nghệ tiên tiến và định hướng xuất khẩu; các 
khu, cụm công nghiệp được hình thành và 
phát triển mạnh; công nghệ sản xuất ở một số 
ngành đã có đổi mới theo bướng hiện đại; tốc 
độ gia tăng việc làm trong ngành công nghiệp 
khá cao, bình quân mỗi năm tạo ra 30.000 
việc làm mới... Những con số đó là thước đo 
về nỗ lực dịch chuyên của Bình Dương với 
những bước đi quyết liệt, đầy tự tin từ một nền 
kinh tế nông nghiệp sang giai đoạn phát triển 
mới có cơ cầu chủ đạo là công nghiệp. 

Binh Dương hiện có 16 khu công nghiệp 
với tông diện tích 3.260 ha, trong đó 13 khu 
đã được Chính phủ cấp phép thành lập, tỷ 
lệ lấp kín đạt 70,1%; một số khu như 
Sóng Thần 1, Đồng An, Bình Đường, Việt 
Hương v.v. đã được lấp kín trên 90%. Tại các 
khu công nghiệp của tỉnh có 674 doanh 
nghiệp, trong đó có 488 doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 
gần 2,5 tỉ USD; 186 doanh nghiệp trong nước, 
có tông vốn đăng ký là 2.100 tỉ đồng: thu hút 
132.000 việc làm trong đội ngũ 3 15.000 công 
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nhân công nghiệp trên tông số 580.000 lao 
động của toàn tỉnh. 

Năm 2005, năm cuối cùng của kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và thực hiện 
các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tinh 
lần thứ VII, công nghiệp Binh Dương tiếp tục 
khẳng định vị thế bằng những "cột mốc" mới. 
Tống giá trị sản xuất công nghiệp là 42.356 tỉ 
đồng, đạt 100,6 % kế hoạch, tăng 32,9% so 
với năm 2004; trong đó kinh tế nhà nước là 
1.996 tỉ đông, đạt 101,6% kế hoạch, tăng 
8,09%; kinh tế dân doanh là 10.533 tỉ đồng, đạt 
107,5%, tăng 20,9%; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài trên 30. 000 tỉ đồng, đạt 98,3%, 
tăng 39,8% v.v.. Trong 24 ngành công nghiệp 
cấp 2 có 12 ngành có giá trị sản xuất tăng từ 
30 đến trên 40%; trong đó một số ngành có 
giá trị tăng cao như chế biến gỗ tăng 66,2%, 
điện - điện tử tăng 52,5%, máy móc - thiết bị 
tăng 45,4%... Năm 2005, Bình Dương thu hút 
đầu tư nước ngoài 144 dự án mới; 93 dự án bổ 
sung với tông số vốn 540 triệu USD, (kế 
hoạch đề ra là từ 300 - 350 triệu USD), tăng 
15% so với năm trước. Về thu hút đầu tư 
trong nước, đã đăng ký thành lập mới 742 
doanh nghiệp, cùng với 277 doanh nghiệp bổ 
sung vốn, với tông số vốn 4.180 tỉ đồng, vượt 
kế hoạch gần 2.000 tỉ đồng, tăng 12,7% về số 
đự án và 32% về vốn so với năm 2004; tạo 
thêm 35.000 việc làm. Công nghiệp với vai 
trò "đầu tàu" đã trở thành lực đẩy đưa thu 
nhập bình quân đầu người năm 2005 của Bình 
Dương lên 14,3 triệu đồng/người/năm, gấp 3 
lần so với năm 2000. Đây cũng là mức tăng 
trưởng cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam cũng như cả nước. 

Những bài học 

Từ những thành tựu đạt được trong lĩnh 

vực công nghiệp, Binh Dương đã tìm rõ 
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những nguyên nhân thành công và cũng là 
những bài học chính sau. 

Một là, nắm vững và vận dụng sáng tạo 
đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn của 
địa phương, xây dựng định hướng chiến lược 
phát triển phù hợp. Đối với Bình Dương, 
chiến lược đó là mạnh dạn chọn công nghiệp 
làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, 
gắn phát triển công nghiệp với phát triển đô 
thị và nông thôn. Tuy nhiên, có đường lối mà 
không nhận thức thấu đáo; hoặc không biết 
cách làm cũng không hiệu quả. Bình Dương 
đã lĩnh hội và mau chóng triển khai làm công 
nghiệp phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình 
hình của địa phương và đã đạt những kết quả 
cụ thể, quan trọng. 

Hai là, khai thác và phát huy lợi thế so 
sánh của địa phương, đi đôi với tập trung đầu 
tư hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội, cải thiện 
môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành 
chính để thu hút vốn, lao động cho phát triển 
công nghiệp. Bình Dương thuộc miền Đông 
Nam Bộ, có địa giới chung với các tính Bình 
Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và thành phố 
Hồ Chí Minh. Đây là vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam - vùng kinh tế phát triên mạnh mẽ 
về công nghiệp và khu, cụm công nghiệp của 
cả nước. Bình Dương là đầu mối giao lưu của 
các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên theo các 
trục giao thông huyết mạch: quốc lộ 13, 14, 
đường sắt Bắc Nam, đường xuyên Á; đặc biệt 
là nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh - một 
trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học - kỹ 
thuật lớn, là "đầu tàu" của cả nước. Từ Bình 
Dương đến trung tâm thành phố Hô Chí Minh 
chưa đến 30 km. Bình Dương lại năm trong 
vùng nguyên liệu rộng lớn là Tây Nguyên, 
Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 
Đây cũng là một thị trường tiêu thụ mạnh các 
sản phẩm công nghiệp. Địa hình Bình Dương 
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tương đối bằng phẳng, có kết cấu địa chất 
vững chắc phù hợp cho đầu tư xây dựng các 
công trình công nghiệp, dân dụng, nhà cao 
tầng. Các con sông Sài Gòn, Đông Nai, Sông 
Bé, hồ Dầu Tiếng v.v. là nguồn nước vô tận 
để sản xuất công nghiệp. Bình Dương có 
nhiều tài nguyên, khoáng sản với trữ lượng 
lớn, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng để 
phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ, chế biến lâm sản... Đây cũng là địa 
phương có tỷ suất đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ 
phí nhân công thấp, chính sách linh hoạt, cởi 
mở v.v.. Với những "tài sản" căn bản đó, Bình 
Dương nhanh chóng trở thành "nam châm” 
thu hút và phát huy mọi cơ hội, tạo ra nguồn 
lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, 
trước hết là phát triên công nghiệp. 

Ba là, nhận thức rõ tình hình để đón bắt 
thời cơ. Đối với Bình Dương, thời cơ được 
xác định từ Đại hội lần thứ V của tỉnh Đảng 
bộ năm 1990. Đây là mốc mới đánh dấu sự 
chuyển mình của tỉnh, trước hết là đối mới về 
tư duy kinh tế. Nhận rõ tình hình, dựa trên các 
lợi thế Bình Dương đã tập trung sức phát triển 
công nghiệp, coi đó là động lực đề phát triển 
kinh tế - xã hội. Tỉnh đã xác định muốn phát 
triên phải có vốn. Muốn có nhiều vốn, phải 
đôi mới cơ chế hoạt động và cải tiến lề lối làm 
việc, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, 
thân thiện để mời đón các nhà đầu tư. Quan 
điểm của Bình Dương là làm quyết liệt, giải 
quyết kịp thời, thỏa đáng những yêu cầu của 
nhà đầu tư và lợi ích chính đáng của người 
dân. Một héc-ta đất nông nghiệp, Bình Dương 
đèn bù 240 triệu đồng (nếu sản xuất chỉ có thể 
thu được 3 triệu đồng/năm). Với số tiền đó, 
người dân có thể mua được hàng chục héc-ta 
cao su (thời điêm ấy mỗi héc-ta giá từ 5 - 
6 triệu đồng), xây nhà, mua sắm phương tiện 
sản xuất. Các khu công nghiệp ra đời, con em 
nông dân sẽ có việc làm. Và khi hạ tầng kỹ 
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thuật của các khu công nghiệp được hình 
thành thì hạ tầng xã hội cho các khu dân cư 
cũng từng bước được xây dựng, người 
dân đương nhiên được hưởng lợi. Hàng ngàn 
héc-ta đất nhờ vậy đã nhanh chóng được bàn 
giao cho nhà đầu tư. Xác định thời gian và chỉ 
phí cơ hội là những nhân tố có ý nghĩa quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng tăng 
trướng công nghiệp, Binh Dương đặc biệt coi 
trọng việc cải tiến thủ tục hành chính theo 
hướng tăng tính phục vụ, hỗ trợ; giảm tối đa 
phiền hà và làm mất thời gian của doanh 
nghiệp. Chăng hạn, Chính phủ quy định thời 
gian xây dựng cơ bản đối với doanh nghiệp 
nhà nước là một năm, với công ty trách nhiệm 
hữu hạn là sáu tháng, nhưng thực tế cho thấy, 
có những công ty trách nhiệm hữu hạn có quy 
mô gấp 4 -5 lần doanh nghiệp nhà nước, nên 
Binh Dương quyết định "nới" thời gian xây 
đựng cơ bản đối với loại hình này là 1,5 năm. 
Bình Dương cũng mạnh dạn bãi bỏ các quy 
định không phù hợp, gây trở ngại, làm mất 
thời gian của doanh nghiệp như không bắt 
buộc các doanh nghiệp nộp tiền mặt hoặc 
vàng vào ngân hàng, mà chỉ cần nộp các tài 
sản qua công chứng nhà nước. Không buộc 
phải xác nhận địa điểm từ xã, phường,... đã 
rút thời gian từ 3 đến 6 tháng xuống còn một 
buổi. Đối với những dự án có mức độ ô nhiễm 
cao phải giải trình phương án xử lý môi 
trường còn các dự án mức độ ô nhiễm thấp 
không phải làm thủ tục này nên đã tiết kiệm 3 
tháng chờ đợi v.v... Tỉnh cũng quy định tiền 
đền bù, giải tỏa đất do chủ đầu tư tự lo liệu, 
trên cơ sở giá nhà nước và theo quy định của 
tỉnh, tạo điều kiện về thủ tục, về đất đai để 
doanh nghiệp được thế chấp vay vốn ngân 
hàng theo cơ chế tự vay, tự trả v.v.. . Điều mà 
hầu hết các nhà đầu tư đến Bình Dương đều 
tâm đắc là sự thắng thắn, nhìn rõ những thiếu 
sót, khuyết điểm để chỉnh sửa kịp thời; dám 
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làm, dám chịu trách nhiệm cũng như sự đoàn 
kết, thống nhất trên - dưới, trong - ngoài vì 
việc chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ 
tỉnh đến xã, ấp. Đáp lại sự quan tâm đó, các 
nhà đầu tư càng chấp hành tốt việc nộp ngân 
sách, Bình Dương càng có điều kiện đầu tư 
vào các hệ thống hạ tầng thiết yếu để phát 
triển vùng nông thôn theo chủ trương "phát 
triển công nghiệp để phát triển đô thị". 

Để công nghiệp Bình Đương tỏa sáng 

Trong những năm vừa qua, Bình Dương đã 
gặt hái được nhiều thành công trong phát triển 
công nghiệp. Con đường công nghiệp Bình 
Dương đã và đang được cả nước biết đến như 
một "điểm sáng", trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, theo đường lối của Đảng đề 
ra. Tuy nhiên, hiện nay để bảo đảm cho sự 
phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh 
tế - xã hội ngày càng cao, Bình Dương cần 
phải giải quyết những vấn đề sau: 

Thứ nhất, hiệu quả sản xuất công nghiệp 
còn thấp, phát triên công nghiệp còn thiếu 
vững chắc; tăng trưởng công nghiệp chủ yếu 
dựa vào các nhân tố tăng trưởng theo chiều 
rộng, chưa chú trọng đầu tư và phát triển công 
nghiệp theo chiều sâu. 

Thứ hai, cơ câu ngành chuyến dịch theo 
hướng tiến bộ, gia tăng các ngành sử dụng 
nhiều vốn và công nghệ, các ngành có giá trị 
tăng thêm cao,... còn chậm. Cơ cấu hiện chủ 
yếu vẫn là các ngành sử dụng nhiều lao động, 
phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu và sản xuất 
theo hình thức gia công, lắp ráp là chính như 
dệt may, da giày. 

Thứ ba, trình độ công nghệ chỉ đạt mức 
trung bình so với các nước trong khu vực. 
Công nghiệp Bình Dương có trình độ công 
nghệ tiên tiến hiện mới chỉ có 30%, trung 
bình là 50%, còn lại là lạc hậu. 
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Thứ tư, chất lượng và năng suất lao động 
thấp. Tỷ lệ lao động phổ thông chiếm đến 
90% tổng số lao động công nghiệp của tỉnh, 
chủ yếu là lao động ngoài tỉnh, chưa được đào 
tạo cơ bản; thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật 
lành nghề, nhất là những ngành công nghiệp 
mới có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. 
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm hạn 
chế khả năng đổi mới công nghệ và quản lý 
đối với các doanh nghiệp ở Bình Dương. 

Thứ năm, vẫn đề môi trường và nguy cơ ô 
nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên bức 
bách. Hệ thống nước mưa và nước thải công 
nghiệp mới chỉ được xử lý cục bộ trong từng 
khu công nghiệp, đang "mắc kẹt" ở hệ thống 
chung. Đây là một vấn đề cần được quan tâm, 
có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục và giải 
quyết một cách hiệu quả ở các khu công 
nghiệp và khu dân cư ở Bình Dương. 

Kết thúc "câu chuyện công nghiệp " Bình 
Dương, chúng tôi tìm gặp đồng chí Bùi Đức 
Xuân - Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh. Bằng 
sự trải nghiệm của một người miền Trung 
nhưng đã gắn bó với vùng đất này gần 40 năm 
trong đó một nửa thời gian luôn nặng lòng với 
việc phát triên kinh tế và công nghiệp, đã đúc 
rút răng: Người ta chỉ có thê khôn lên qua 
thực tiễn. Thực tiễn ngành công nghiệp là cụ 
thể và sinh động nhất. Phải có gan và say sưa 
mới làm công nghiệp được. Đối với sự phát 
triển công nghiệp ở Bình Dương đã đến lúc 
phải có sự lựa chọn trong tiếp nhận các dự án 
đầu tư, sao cho các đự án ngày càng thể hiện 
các yếu tố bảo đảm cho công nghiệp của tỉnh 
phát triển bền vững; biểu hiện ở sự tăng 
trưởng ổn định và lâu dài, cơ cấu ngành hợp 
lý, coi chất lượng tăng trưởng cao là yếu tố 
then chốt, trên cơ sở nâng cao năng suất lao 
động xã hội và gắn với bảo vệ môi trường. 
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1. Năm giá trị của lễ hội cổ truyền 

Ở đây chúng ta không bàn tới những giá 
trị nói chung của lễ hội cổ truyền mà chỉ đề 
cập tới những giá trị cơ bản của lễ hội cổ 
truyền còn đáp ứng được những nhu cầu của 
con người trong xã hội hiện nay, một xã hội 
đang phát triển theo xu hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đó là: giá trị cố kết cộng 
đồng, giá trị hướng về nguồn (nguồn cội tự 
nhiên và xã hội), giá trị cân bằng đời sống 
tâm linh, giá trị sáng tạo 
và hưởng thụ văn hóa, 
giá trị bảo tồn, làm giàu 
và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc. 

Thứ nhất, lễ hội nào 
cũng là của và thuộc về 
một cộng đồng người 
nhất định. Đó có thể là 
cộng đồng làng xã (hội 
làng), cộng đồng nghê 
nghiệp (hội nghề), cộng 
đồng tôn giáo (hội chùa, 
hội đền, hội nhà thờ), 
cộng đồng dân tộc (hội 
Đền Hùng - quốc tế) đến 
cộng đồng nhỏ hẹp hơn, 
như gia tộc, dòng họ... 
Chính lễ hội là dịp biểu 
dương sức mạnh của cộng đông và là chất kết 
dính tạo nên sự cố kết cộng đông. 

Mỗi cộng đồng hình thành và tôn tại trên 
cơ sở của những nên tảng gắn kết, như gắn 
kết do Cùng cư trú trên một lãnh thổ, (công 
cư), gắn kết về sở hữu tài nguyên và lợi ích 
kinh tế (cộng hữu), gắn kết bởi số mệnh chịu 
sự chỉ phối của một lực lượng siêu nhiên 
nào đó (cộng mệnh), gắn kết bởi nhu cầu sự 
đồng cảm trong các hoạt động sáng tạo và 
hưởng thụ văn hóa (cộng cảm)... Lễ hội là 
môi trường góp phân quan trọng tạo nên 


``\gày xuân 
bàn về 
lê hội 

cô frưyên 


NGÔ ĐỨC THINH ° 


niềm cộng mệnh và cộng cẩm của sức mạnh 
cộng đông. 

Ngày nay, trong điều kiện xã hội hiện đại, 
con người càng ngày càng khẳng định "cái cá 
An " "cá tính" của mình thì không vì thế 

ái ái "cộng đồng" bị phá vỡ, mà nó chỉ biến 
đội các sắc thái và phạm vi, con người vẫn 
phải nương tựa vào cộng đồng, có nhu cầu cố 
kết cộng đồng. Trong điều kiện như vậy, 
lễ hội vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng của 
Sức mạnh cộng đông và 
tạo nên SỰ CÔ kết Cộng 
đông ấy. 

Thứ hai, tất cả mọi 
lễhội cô truyền đều 
hướng về nguôn. Đó là 
nguôn cội tự nhiên mà 
con người vốn từ đó sinh 
ra và nay vẫn là một bộ 
phận hữu cơ; nguôn CỘI 
cộng đồng, như dân tộc, 
đất nước, xóm làng, tổ 
tiên, nguôn cội văn hóa... 
Hơn thế nữa, hướng về 
nguôn đã trở thành tâm 
thức của con người Việt 


Nam - "tông nước nhớ 
nguồn”, "ăn quả nhớ 


người trồng cây. Chính 
vì thế, lễ hội bao giờ cũng gắn với hành 
hương - dù lịch. 

Ngày nay, trong thời đại cách mạng khoa 
học - công nghệ, tin học hóa, toàn cầu hóa, 
con người bừng tỉnh về tình trạng tách rời 
giữa bản thân mình với tự nhiên, môi trường; 
với lịch sử xa xưa, với truyền thống văn hóa 
độc đáo đang bị mai một. Chính trong 
môi trường tự nhiên và xã hội như vậy, hơn 


* GS, TS, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
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bao giờ hết con người càng có nhu cầu hướng 
về, tìm lại cái nguồn cội tự nhiên của mình, 
hòa mình vào với môi trường thiên nhiên, bảo 
vệ thiên nhiên trước nguy cơ bị tàn phá; trở 
về, tìm lại và khẳng định cái nguồn gốc cộng 
đồng và bản sắc văn hóa của mình trong cái 
chung của văn hóa nhân loại. Chính nền văn 
hóa truyền thống, trong đó có lễ hội cổ truyền 
là một biểu tượng, có thể đáp ứng nhu cầu 
bức xúc ấy. Đó chính là tính nhân bản bền 
vững và sâu sắc của lễ hội có thể đáp ứng nhu 
cầu của con người ở mọi thời đại. 

Thứ ba, bên cạnh đời sống vật chất, đời 


sống tinh thần, tư tưởng còn hiện hữu đời 


sống tâm linh. Đó là đời sống của con người 
hướng về cái cao cả thiêng liêng - chân, thiện, 
mỹ - cái mà con người ngưỡng mộ, ước vọng, 
tôn thờ, trong đó có niềm tin tôn giáo, tín 
ngưỡng. Như vậy, tôn giáo, tín ngưỡng thuộc 


¬ 
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về đời sống tâm linh, tuy nhiên không phải 
tất cả đời sống tâm linh là tôn giáo, tín 
ngưỡng. Chính tôn giáo, tín ngưỡng, các .nghi 
lễ, lễ hội góp phân làm thỏa mãn nhu cầu về 
đời sống tâm linh của con người, đó là "cuộc 
đời thứ hai", đó là trạng thái "thăng hoa” từ 
đời sống tràn tục, hiện hữu. 

Xã hội hiện đại với nhịp sống công 
nghiệp, các hoạt động của con người dường 
như được 'chương trình hóa" theo nhịp hoạt 
động của máy móc, căng, thắng và đơn điệu, 
ôn ào, chật chội nhưng vân cảm thấy cô đơn. 
Một đời sống. như vậy tuy có đầy đủ về vật 
chất nhưng vân khô cứng về đời sống tinh 
thần, một đời sống chỉ có dồn nén, "trật tự" 
mà thiếu sự cởi mở, xô bồ, - tháo khoán”... 
Tất cả những cái đó hạn chế khả năng hòa 
đồng của con người, làm thui chột những khả 
năng sáng tạo văn hóa mang tính đại chúng. 
Một đời sống như vậy không có "thời điểm 
mạnh", "cuộc sống thứ hai", không có sự 
"bùng cháy” và ”" thăng hoa"! 

Trở về với văn hóa dân tộc, lễ hội cổ 
truyền, con người hiện đại dường như được 
tắm mình trong dòng nước mát đầu nguồn 
của văn hóa dân tộc, tận hưởng những giây 
phút thiêng liêng, ngưỡng vọng những biểu 
tượng siêu việt, cao cả - "chân, thiện, mỹ, 
được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi 
đầy tinh thân cộng đồng, COn người có thể 
phô bày tất cả những øì là tinh túy, đẹp đẽ 
nhất của bản thân qua các cuộc thi tài, qua 
các hình thức trình diễn nghệ thuật, cách thức 
ăn mặc lộng lây, đẹp đẽ khác hắn ngày 
thường... Tất cả đó là trạng thái "thăng hoa” 
từ đời sống hiện thực, vượt lên trên đời sống 
hiện thực. Nói cách khác, lê hội đã thuộc vê 
phạm trù cái thiêng hêng của đời sống tâm 
linh, "đối lập” và cân bằng với cái trần tục 
của đời sóng hiện thực. 

Thứ tư, lễ hội là một hình thức sinh hoạt 
tín ngưỡng — văn hóa cộng đông của nhân dân 
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ở nông thôn cũng như ở đô thị. Trong các lễ 
hội đó, nhân dân tự đứng ra tổ chức, chỉ phí, 
sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng và hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm 
linh. Do vậy, lễ hội bao giờ cũng thấm đượm 
tinh thần dân chủ và nhân bản sâu sắc. Đặc 
biệt trong "thời điểm mạnh" của lễ hội, khi 
mà tất cả mọi người chan hòa trong không 
khí thiêng liêng, hứng khởi thì các cách biệt 
xã hội giữa cá nhân ngày thường dường như 
được xoá nhoà, con người cùng sáng tạo, và 
hưởng thụ những giá trị văn hóa của mình. 

Điều này có phân nào đối lập với đời sống 
thường nhật của những xã hội phát triển, khi 
mà phân công lao động xã hội đã được 
chuyên môn hóa, nhu cầu sáng tạo và hưởng 
thụ văn hóa của con người đã phần nào tách 
biệt. Đẩy là chưa kể trong xã hội, một lớp 
người có đặc quyền có tham vọng - cướp 
đoạt” các sáng tạo văn hóa cộng đồng để 
phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Đến như 
nhu cầu giao tiếp với thần linh của con người 
cũng tập trung vào một lớp người có "khả 
năng đặc biệt". Như vậy, con người, đứng từ 
góc độ quảng đại quần chúng, không còn 
thực sự là chủ thể của quá trình sáng tạo và 
hưởng thụ các giá trị văn hóa một cách bình 
đắng nữa. Xu hướng đó phần nào xói mòn 
tinh thần nhân bản của văn hóa, làm tha hóa 
chính bản thân con người. Do vậy, con người 
trong xã hội hiện đại, cùng với xu hướng dân 
chủ hóa về kinh tế, xã hội thì cũng diễn ra 
quá trình dân chủ hóa về văn hóa. Chính nền 
văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội cô 
truyền là môi trường tiềm ấn những nhân tố 
dân chủ trong sáng tạo và hướng thụ các giá 
trị văn hóa ấy. 

Thứ năm, lễ hội không chỉ là tấm gương 
phản chiếu nên văn hóa dân tộc, mà còn là 
môi trường bảo tôn, làm giàu và phát huy 
nền văn hóa dân tộc, là 'bảo tàng sông" của 
văn hóa dân tộc. Cuộc sống của con người 
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Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày 
hội, mà trong chu kỳ một năm, với bao ngày 
tháng nhọc nhăn, vất vả, lo âu, để rồi ' xuân 
thu nhị kỳ”, _ tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ 
mẹ, Cuộc sống nơi thôn quê vốn tĩnh lặng â Ấy, 
bỗng vang dậy tiếng trống chiêng, nở bừng 
cờ hội, người người tụ hội nơi đình đền, chùa 
để mở hội. Nơi đó, con người hóa thân thành 
văn hóa, văn hóa làm biến đối con người, một 
"bảo tàng sống" về văn hóa dân tộc được hôi 
sinh, sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Nếu như không có nghi lễ 
và hội hè thì các làn điệu dân ca như quan họ, 
hát Xoan, hát dặm...: các điệu múa xênh tiên, 
múa rồng, múa lân...: các hình thức sân khấu 
chèo, hát bội, rối nước, cải lương...; các trò 
chơi, trò diễn: đánh cờ người, chọi gà, chơi 
đu, đánh vật, bơi trải, đánh phết, trò Trám... 
sẽ ra đời và duy trì như thế nào trong lòng 
dân tộc suốt hàng nghìn năm qua. 

Đã có ai đó từng nói làng xã Việt Nam là 
cái nôi hình thành, bảo tồn, sản sinh văn hóa 
truyền thống của dân tộc, nhất là trong hoàn 
cảnh bị xâm lược. Trong cái làng xã nghèo 
nàn ấy, ngôi đình, mái chùa, cái đền và cùng 
với nó là lễ hội với "xuân thu nhị kỳ" chính 
là tâm điểm của cái nôi văn hóa đó. Không có 
làng xã với các lễ hội, phong tục ... thì cũng 
không có văn hóa Việt Nam. 

Điều này càng cực kỳ quan trọng trong 
điều kiện xã hội công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và toàn cầu hóa hiện nay, khi mà sự 
nghiệp bảo tồn, làm giàu và phát huy văn hóa 
truyền thống dân tộc trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết, thì làng xã và lễ hội Việt Nam lại 
gánh một phần trách nhiệm là nơi bảo tôn, 
làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Bốn cảnh báo về tổ chức lễ hội cổ 
truyền hiện nay 

Đã gần hai thập kỷ nay, tính từ khi đất 
nước ta bước vào thời kỳ đôi mới, bên cạnh 
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những thành tựu phát triển rõ rệt về kinh tế, 
xã hội, thì một điều không thể không nhận 
thấy là sự phục hưng của văn hóa truyền 
thống, trong đó đời sống. lễ hội, phong bu là 
một điểm son nối bật. Hằng năm, vào "xuân 
thu nhị kỳ", nhất là mùa xuân, lễ hội nở rộ 
khắp nơi. Theo thống kê của Cục Văn hóa - 
Thông tin cơ sở, ở nước ta hiện nay có 8.902 
lễ hội các loại, trong đó có 7.005 lễ hội dân 
gian cổ truyền. Như vậy, so với 20 năm trước, 
đây là hiện tượng văn hóa đáng mừng, nó đáp 
ứng nhu cầu không chỉ của người dân ở nông 
thôn mà cả đô thị . 

Tuy nhiên, bên cạnh những điều đáng 
mừng đó, quan sát bức tranh lễ hội cổ truyền 
hiện nay, ta vẫn thấy canh cánh những lo 
lắng, băn khoăn. Sau một thời gian dài, do 
chiến tranh, do quan niệm ấu trĩ, sai lầm của 
chúng ta, lễ hội mất mát, tiêu điều, nay phục 
hưng trở lại, do vậy cũng không tránh được 
lệch lạc, khiếm khuyết, cần cảnh báo để cùng 
nhau khắc phục. Có bốn điều cảnh báo chính: 

a — Đơn điệu hóa lễ hội 

Văn hóa nói chung cũng như lễ hội nói 
riêng, bản chất của nó là đa dạng. Cùng là lễ 
hội, nhưng mỗi vùng miễn, thậm chí mỗi làng 
có nét riêng, theo kiểu người xưa nói "Chiêng 
làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy 
thờ". Hay người xưa khi nói về những nét 
riêng của lễ hội từng làng của Xứ Đoài thì đã 
có câu ca: 

"Bơi Đăm, Rước Giá, Hội Thây, 
Vui thì vui vậy, chẳng tây rã La" 

Như vậy, mỗi lễ hội đều có cốt cách, sắc 
thái riêng, cuốn hút khách thập phương đến 
với lễ hội làng mình. Tuy nhiên, ngày nay, lễ 
hội đang đứng trước nguy cơ "nhất thể hóa”, 
"đơn điệu hóa”. Hội làng nào, vùng nào cũng 
na ná như nhau, làm thui chột đi tính đa dạng 
của lễ hội, du khách thập phương sau một 
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vài lần dự hội thì cảm thấy nhàm chán và 
không còn hứng thú đi chơi hội nữa. 

Để khắc phục nguy cơ này, các địa 
phương, các làng trong khi phục hồi, phát 
triển lễ hội cổ truyền nên cổ gắng fìm tòi, 
khôi phục và phát huy các nét riêng, độc đáo 
vê văn hóa và lễ hội của địa phương mình, 
làng mình. Từ nhiều nét riêng và độc đáo đó 
sẽ góp vào "vườn hoa lễ hội" của chúng ta 
nhiều sắc hương hơn. 

b ~ Trần tục hóa lễ hội 

Lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian. Do 
vậy, nó thuộc về đời sống tâm linh, mang tính 
thiêng. Tất nhiên, tính thiêng là cái vĩnh 
hàng, nhưng trong mỗi xã hội nó được biểu 
hiện ö Ơ những hình thức khác nhau. Lễ hội cổ 
truyền tuy nảy mâm, bén rễ từ đời sống hiện 
thực, trần tục, nhưng bản thân nó là sự “thăng 
hoa” từ đời sống hiện thực và trần tục Ấy. 
Ngôn ngữ" biểu hiện của lễ hội là ngôn ngữ 
biểu tượng. Thí dụ, 3 trận đánh giặc Ân của 
Ông Gióng trong Hội Gióng là 3 trận đánh 
mang tính biểu trưng. Giặc Ấn cũng biểu 
trưng hóa thành yếu tố âm của 28 cô gái. Để 
nói vận hành của trời đất liên quan đến canh 
tác nông nghiệp của người nông dân, thì 
trong hội vật cầu hay hội đánh phết, người 
xưa đã biêu trưng hóa quả câu hay quả phết 
thành màu đỏ biêu tượng cho mặt trời, được 
đánh theo hướng đông - tây là chuyển động 
của mặt trời... 

Ngày nay, trong phục hồi và phát triên lễ 
hội, do chưa nắm được ý nghĩa thiêng liêng, 
đặc biệt là diễn đạt theo cách "biểu trưng”, 
"biểu tượng" của người xưa, nên lễ hội đang 
bị "trân tục hóa", tức nó không còn giữ được 
tính thiêng, tính thăng hoa và ngôn ngữ biểu 
tượng của lễ hội và như vậy lễ hội không còn 
là lễ hội đích thực nữa. Hãy lấy một thí dụ, 
trong Lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long - 
Hà Nội, để nói về sự quật khởi của Hà Nội 
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trong 12 ngày đêm đánh B 52 của Mỹ, người 
ta lại làm máy bay giấy, buộc vào 2 đầu dây 
căng giữa hai cột, cho chạy rồi đốt cháy, 
khiến người xem buôn cười như trò chơi "trẻ 
con" và như vậy ý đô của người tô chức 
không được chuyển tải ! 

c ~ Quan phương hóa lễ hội 

Văn hóa nói chung, trong đó có sinh hoạt 
lễ hội là sáng tạo của nhân dân, do nhân dân 
và vì dân. Đó là cách thức mà người dân nói 
lên những mong ước, khát vọng tâm linh, 
thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn 
hóa của mình. Do vậy, từ bao đời nay, người 
dân bỏ công sức, tiên của, tâm sức của mình 
ra để sáng tạo và duy trì sinh hoạt lễ hội. Đó 
chính là tính nhân bản, khát vọng dân chủ của 
người dân. Nó khác với các nghỉ thức, lễ lạt 
của triều đình phong kiến trước kia và chừng 
nào cả với lễ hội mới của nhà nước hiện nay. 

Trong việc phục hôi và phát huy lễ hội cổ 
truyền hiện nay, dưới danh nghĩa là đối mới 
lễ hội, gắn lễ hội với giáo dục truyền thống, 
sắn lễ hội với du lịch..., đây đó và ở những 
mức độ khác nhau đang diễn ra xu hướng 
quan phương hóa, áp đặt một số mô hình định 
sẵn, làm cho tính chủ động, sắng tạo của 
người dân bị suy giảm, thậm chí họ còn bị gạt 
ra ngoài sinh hoạt văn hóa mà vốn xưa là của 
họ, do họ và vì họ. Chính xu hướng này khiến 
cho lễ hội mang nặng tính hình thức, phô 
trương, "giả tạo", hệ quả là tác động tiêu cực 
tới chủ thể văn hóa. 

Cần uốn nắn lại cách tổ chức và quản lý lễ 
hội theo hướng Đảng, chính quyền định 
hướng và hỗ trợ để quần chúng nhân dân 
thông qua các tô chức đoàn thể của mình chủ 
động trong việc tổ chức lễ hội, sao cho vừa kế 
thừa những nét đẹp truyền thống, vừa tiếp thu 
yếu tố mới một cách hợp lý vào sinh hoạt lễ 


hội. Làm sao để người dân thực sự là chủ thể 
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của những sáng tạo văn hóa trong sinh hoạt lễ 
hội của mình. 

d ~ Thương mại hóa lễ hội 

Cần phân biệt giữa hoạt động mua bán 
trong lễ hội và Việc thương mại hóa lễ hội. Từ 
Xa XƯA, trong lễ hội không thể thiếu việc mua 
bán các sản phẩm độc đáo của địa phương, 
các món ăn đặc sản, mà hội chợ Viềng ở ơ Nam 
Định và các hội chợ vùng núi là hiện tượng 
điển hình. Chính các hoạt động mua bán đó 
vừa mang bỆ nghĩa văn hóa, phong tục mua 
may bán rủi", vừa quảng bá các sản phẩm địa 
phương, mang lại những thu nhập đáng kể 
cho một số ngành nghề ở địa phương. Đó là 
các hoạt động rất đáng khuyến khích. 

Tuy nhiên, cùng với xu hướng phục hôi và 
phát triên lễ hội hiện nay, không ít các hoạt 
động mang tính "thương mại hóa", lợi dụng 
lễ hội để thu lợi bất chính, ép buộc, bắt chẹt 
người đi trấy hội, đặc biệt là đợi dụng tín 
ngưỡng trong lễ hội để ' buôn thân bán thánh" 
theo kiểu "đặt lễ thuê", "khấn vái thuê", bói 
toán, đặt các "hòm công đức” tràn lan, tạo 
dựng các "di tích mới" để thu tiền như trong 
lễ hội ở một số nơi. Cũng không phải không 
có một số "tổ chức" mệnh danh là quản lý lễ 
hội, hoạt động du lịch để bán vé thu tiên bất 
chính khách trấy hội. Những hoạt động 
"thương mại” này đi ngược lại tính linh 
thiêng, văn hóa của lễ hội, đẩy lễ hội rơi 
xuống mức thấp nhất của đời sống trần tục. 
Để khắc phục tình trạng này, cần có quy định 
chặt chẽ và sự kiểm tra sát sao của các tổ 
chức quần chúng tại địa phương tô chức lễ 
hội. 

Chúng tôi tin rằng, những điều cảnh báo 
trên nêu được các câp ủy, chính quyền: và mọi 
người dân quan tâm, tìm biện pháp khắc phục 
thì sinh hoạt lễ hội của chúng ta thực sự 
trở thành một tấm gương phản chiếu bộ 
mặt văn hóa độc đáo và đa dạng của văn hóa 
Việt Nam.Q 
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Tœp chỉ Cộng sơn 


PHÒNG CHÔNG THAM NHŨNG 
ỨA VẬN ĐỀ HOÀN THIÊN CƠ CHẾ 
QUẦN LÝ KINH TẾ, QUẦN LÝ XÃ HỘI 


UA hai nhiệm kỳ Đại hội gần đây, 

Đảng ta đều xác định tham nhũng, 

tiêu cực là một trong bốn nguy cơ 
của đất nước. Nguy cơ này không chỉ đang 
cân trở sự phát triển kinh tế - xã hội, làm hư 
hỏng một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm 
xói mòn lòng tin của nhân dân, mà còn đe 
dọa sự mất còn của chế độ. 

Trong thời gian qua toàn Đảng, toàn dân 
đã tiến hành cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng Khá mạnh mẽ và quyết liệt, tăng 
cường tuyên truyền, giáo dục, xử lý những 
người vi phạm, từ kỷ luật hành chính đến 
cách chức, bỏ tù, tịch thu tài sản, kể cả tử 
hình một số người, nhưng tình trạng tham 
những vẫn diễn ra rất phô biến và nghiêm 
trọng, gây bất bình trong nhân dân. 

Một câu hỏi thường được đặt ra: Tại sao 
chúng ta đã nói, đã làm khá nhiều mà kết 
quả vẫn chưa được như mong muốn? 

Nhiều người nhất trí nêu lên ba nguyên 
nhân rất cơ bản dẫn tới tham nhũng. Trước 
hết, nguyên nhân sâu xa dẫn tới tham nhũng 
là lòng tham của con người. Thứ hai, là sự 
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sơ hở, lơi lỏng trong quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội phản ánh trình độ và năng lực 
quản lý còn nhiều yếu kém, bất cập của 
chính chúng ta. Thứ ba, là các biện pháp, 
hình thức giáo dục và xử phạt chưa đủ mức 
răn đe. 

Chúng ta đều biết con người sống trong 
xã hội nguyên thủy vốn không tham nhũng. 
Đó là lúc con người làm chung, ăn chung, 
mỗi người đều hoàn toàn tự nguyện, tự giác 
lao động hết mình cho tập thể mới có cái để 
sinh tồn. Con người khi đó sống hết sức 
hoang sơ, mông muội. Trình độ phát triển 
kinh tế, văn hóa trong xã hội nguyên thủy 
còn hết sức thấp kém, nhưng xã hội nguyên 
thủy ấy lại không có tham ô, tham những. 
Với trình độ phát triển của xã hội lúc bấy 
giờ trong mỗi con người chưa xuất hiện 
lòng tham và cũng không có gì để tham. 
Nhưng từ khi lao động của con người 
có được sản phẩm thặng dư, tức là có của 
đề dành, thì cũng chính là lúc tham ô, 


* TS. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa - Thông tin 


Số 2.+ 3 (năm 2006) 


(X(giiêm eứu - rao đổi 


tham nhũng trở thành một hiện tượng, một 
căn bệnh xã hội, tồn tại song song cùng với 
sự hình thành và phát triển của Nhà nước. 
Không phải không có cơ sở khi dư luận 
nhân dân thường nói, tham nhũng luôn luôn 
xảy ra với những người có chức, có quyền, 
nghĩa là những người có vị trí trong bộ máy 
nhà nước. Thói hư tật xấu của con người là 
tham nhũng đã tôn tại từ hàng ngàn năm 
qua, càng ngày quy mô càng lớn, càng phức 
tạp, phát triển cho đến bây giờ. Và chắc 
chắn, xã hội loài người chưa thể sớm loại 
bỏ được tham nhũng dễ dàng như những 
con nòng nọc cắt "cái đuôi", để chuyển từ 
môi trường sống hoàn toàn dưới nước lên 
trên cạn. 

Đối với loài người, tham nhũng chỉ hoàn 
toàn mất đi khi trong đời sống xã hội không 
còn những điều kiện, những nguyên nhân 
gây ra tham những: lúc tất cả mọi người 
không chỉ không dám, không thể mà hoàn 
toàn không cần tham nhũng. Để có thể thực 
hiện được điều này là cả một quá trình lịch 
sử hết sức lâu dài. 

Không ít người trong chúng ta đã từng 
nghĩ răng con người không ước muốn gì 
hơn là được như lời cầu nguyện của những 
người Thiên Chúa giáo: "Cầu Chúa cho con 
được đủ dùng". Nhưng rồi nói chung ham 
muốn của con người đã không dừng lại ở 
chỗ đủ dùng. Trong chúng ta cũng có lúc đã 
từng tin tưởng rằng, bằng phương thức phân 
phối của cải vật chất mang nặng tính chia 
đều và bình quân của thời bao cấp, cộng 
thêm với các bài giáo dục về đạo đức cách 
mạng, thì xã hội sẽ sớm chia tay với mọi 
tiêu cực và tham nhũng. Song thực tế đã 
không diễn ra như vậy, mà con đường phân 
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đấu tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, không còn tiêu cực, tham những 
đã và đang vận động, phát triển một cách 
khó khăn, phức tạp, lâu dài hơn chúng ta 
nghĩ rất nhiều. Các Mác đã từng chỉ rõ, chỉ 
đến khi sức sản xuất của xã hội vô cùng 
phát triển, của cải trong xã hội tuôn ra như 
nước - và Lê-nin bổ sung thêm: đến khi con 
người đem vàng ra làm nhà vệ sinh - chỉ 
đến khi đó những người cộng sản mới có 
quyền ghi trên ngọn cờ của mình dòng chữ: 
"Làm theo năng lực, hưởng theo nhu câu ". 
Bây giờ của cải trong xã hội, dù đã phong 
phú hơn, nhưng chưa thê đã đủ đề thỏa mãn 
nhu cầu cho mọi người. Vì thế, để cuộc đấu 
tranh chống tham những nói riêng, các tệ 
nạn, tiêu cực xã hội nói chung thu được kết 
quả, đi đôi với việc tăng cường giáo dục, XỬ 
lý vi phạm, phải đặc biệt coi trọng vấn đề 
quản lý chặt chế và phân phối sao cho thật 
công bằng của cải của xã hội. Có thê nói 
răng, cuộc đấu tranh chồng tham những đá 
và sẽ luôn luôn là cuộc đấu tranh hết sức 
khó khăn, phức tạp và lâu dài. Không thể có 
phép màu nào, không thể có chiến dịch nào 
có thể chỉ "đánh" một trận mà tan được 
"siặc" tham nhũng. Bởi cuộc đấu tranh bài 
trừ tham nhũng không chỉ là một cuộc đầu 
tranh hết sức lâu dài chống lại lòng ham 
muốn ích kỷ trong mỗi con người (nếu là 
tham ô, tham những cá nhân), và của nhiều 
người (nếu là tham ô, tham nhũng tập thể) 
mà còn là cuộc đấu tranh hết sức khó khăn 
nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - xã 
hội, quản lý con người, vì mục tiêu xây 
dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đó là một cơ chế hết sức khoa học, 
phù hợp với trình độ phát triên hết sức cao 
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của lực lượng sản xuất, với phương. thức 
phân phối của cải vật chất, với yêu cầu tổ 
chức và quản lý xã hội, quản lý con người 
theo nguyên lý mà Các Mác đã đề ra: Sự tự 
do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do 
và phát triển của mọi người. 

Thực tiễn lịch sử phát triển của xã hội 
loài người cho thấy, ngay cả với các chế độ 
xã hội khác, cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng vốn luôn luôn là cuộc đấu tranh vô 
cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Với 
chúng ta khó khăn càng thêm gấp bội, bắt 
nguôn từ những đặc điểm riêng của chế độ 
công hữu. Trong chế độ chúng ta, một khối 
lượng tài sản vô cùng to lớn của xã hội, từ 
đất đai, tiền vốn, ngân sách, tư liệu sản 
xuất, tư liệu tiêu dùng... là tài sản của tập 
thể, của xã hội, nghĩa là của công, nhưng 
trong ý thức của những con người đang trực 
tiếp quản lý những tài sản công đó chưa 
phải ai ai cũng đã thấm nhuần tư tưởng "dĩ 
công vi thượng". Chúng ta vẫn thấy còn quá 
nhiều người ngày đêm toan tính tìm mọi 
cách "chiếm công vi tư"; tìm cách đục 
khoét tài sản của đất nước làm giàu cho cá 
nhân. Một số người khác thì tuy không 
tham ô, tham nhũng cho cá nhân minh 
nhưng lại thiếu trách nhiệm, buông lơi vai 
trò quản lý, đê mặc cho tài sản, của công bị 
lãng phí, thất thoát, đề cho những kẻ khác 
mặc sức tham ô, tham nhũng. Một trong 
những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình 
trạng ấy, vì tài sản đó là của Nhà nước, của 
công; và vì cơ chế quản lý của chúng ta cho 
đến nay chưa đồng bộ, chưa chặt chế, chưa 
đầy đủ để ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm 
và quyền lợi của mỗi con người trước 
những tài sản công ấy. Không ít ý kiến cho 
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răng, ở nước ta số lượng tài sản công bị thất 
thoát do lãng phí và thiếu trách nhiệm còn 
lớn hơn do tham những gây ra rất nhiều. 

Một trong vô vàn ví dụ rất tiêu biểu cho 
tình trạng trên là vụ tham nhũng quy mô 
lớn xảy ra tại Công ty Bảo hiểm PJICO. 
Nếu vốn của cơ quan Bảo hiểm PJICO là 
của tư nhân, chắc chắn đã không có ai lại 
dại đột tự nguyện đem chia đôi số tài sản 
3,8 tỉ của mình cho phía có tàu bị cháy. 
Hoặc những người có trách nhiệm mua sắm 
các vật tư, thiết bị, lựa chọn nhà thầu là chủ 
các doanh nghiệp tư nhân, thì chắc chắn đã 
không ai lại tham ô, tham nhũng hoặc thiếu 
trách nhiệm với đồng vốn và tài sản của 
chính minh. Đó là một trong những đặc 
điêm và đồng thời cũng là một trong những 
khó khăn hết sức to lớn của cuộc đấu tranh 
chống tham những, lãng phí trong cơ chế 
của chúng ta. 

Ngoài ra, trong bộ máy của chúng ta, đã 
và sẽ còn muôn vàn công việc mà bất cứ ai 
ngồi vào vị trí đó đều được quyền cấp, phát, 
đề từ đó được quyền hưởng “lộc”. Những 
hành vi tiêu cực đó là sản phẩm tất yếu của 
cơ chế "xin cho". Với cơ chế đó, dù là 
người không hề đòi hỏi, nhũng nhiễu, hạch 
sách nhưng vẫn được nhận sự biếu xén, cảm 
ơn bằng vật chất, tiền bạc. Nó có thể bao 
gồm cả những người hoàn toàn không cố ý 
tham nhũng, tiêu cực, lẫn những người cố 
tình tham nhũng: nhưng về bản chất, đó là 
những sự mua bán, trao đổi trái phép tài 
sản, tiên bạc của tập thể, của Nhà nước và 
là sự chiếm đoạt của cải của xã hội, một sự 
hưởng lợi bất chính mà nguyên nhân chủ 
yếu bắt nguôn từ cơ chế quản lý tài sản 
công ở nước ta còn quá nhiều sơ hở. 
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Vừa qua, Ban Nội chính Trung ương 
công bố kết quả nghiên cứu, chỉ ra mười cơ 
quan trong danh sách tham những. Những 
cán bộ, công chức làm việc trong các cơ 
quan đó mặc dù cũng qua tuyển chọn, thi 
cử, thậm chí trong số đó có những cơ quan 
còn đưa ra các tiêu chuẩn tuyển lựa chặt chế 
hơn mức bình thường, nhưng vì sao vẫn 
phát sinh nhiều tiêu cực, tham nhũng? Đa 
số họ đều là những cán bộ, công chức được 
học tập, đào tạo trong trường lớp như biết 
bao người khác. Một số người đã trải qua 
rèn luyện trong chiến tranh, lập công trong 
chiến đấu... Song họ vẫn bị dính vào tham 
nhũng, tiêu cực. Chúng ta không thể không 
nhận thấy, hiện tượng "tham nhũng, lãng 
phí tràn. lan", ngoài nguyên nhân trực tiếp 
bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức một bộ 
phận cán bộ, công chức sa sút, còn có 


nguyên nhân quan trọng hơn, là do cơ chế 


quản lý kinh tế, xã hội của chúng ta còn quá 
nhiều sơ hở, lỏng lẻo, dẫn tới tình trạng rất 
nhiều người, rất nhiều vị trí công việc người 
ta có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền bạc, của 
cải của Nhà nước, của nhân dân làm của 
riêng. Từ những sơ hở, yếu kém, có tính 
phổ biến ấy, tham nhũng dường như trở 
thành căn bệnh xã hội, tự động hình thành 


một cơ chế ngâm, song rất có hiệu lực, để 


điều tiết một số phân phối, thu nhập trong 
xã hội. Và rốt cuộc "người bị hại" là những 
người lương thiện, những người chân chính, 
những người tốt. Không ít trường hợp 
nguyên nhân gây nên tham những là từ phía 
người chạy chức, chạy quyên, chạy dự án, 
chạy tội..., chứ không phải do đòi hỏi, ép 
buộc từ phía người có chức, có quyền. Vì 
vậy, có thể nói, một trong những nguyên 
nhân đang làm trầm trọng thêm tình hình 


tham nhũng ở nước ta hiện nay là do năng 
lực, kinh nghiệm quản lý kinh tế — xã hội 
còn quá nhiều yếu kém, sơ hở. 

Chúng ta đang đứng trước tình hình, rất 
nhiều người luôn than phiền, lên án tham 
nhũng không tiếc lời, nhưng lại rất ít chú 
tâm làm những điều thiết thực, cụ thể để 
ngăn ngừa tham nhũng. Rất nhiều người 
phê phán, lên án tham những ở nơi khác, 
người khác nhưng không tự mình làm 
những việc thuộc bổn phận, trách nhiệm, 
quyền hạn của mình để góp phần bài trừ 
tham nhũng. Một trong những nguyên nhân 
dẫn tới tình trạng thờ ơ, tránh né ở một số 
người lại cũng bắt nguôn từ nguyên nhân 
cơ chế. 

Vì những lẽ đó, Luật phòng, chống tham 
nhũng vừa được Quốc hội thông qua đặc 
biệt coi trọng các biện pháp tăng cường 
quản lý, kiểm tra, giám sát để tham nhũng, 
lãng phí không có thể xảy ra. Tư tưởng 
quán xuyến Bộ Luật là coi trọng cả phòng 
và chống, trong đó phòng ngừa là tư tưởng 
chủ đạo cực kỳ quan trọng. Phòng để không 
xảy ra tham nhũng: còn chống là các biện 
pháp xử lý khi tham nhũng đã xảy ra, đã bị 
phát hiện. Phòng và chống đều hướng tới 
mục đích bài trừ tham nhũng. Luật phòng, 
chống tham nhũng đặt lên hàng đầu các 
biện pháp đề cao tính dân chủ, công khai, 
minh bạch trong mọi chế độ, chính sách 
liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của con người, tạo điều kiện mọi 
người có thể tham gia kiêm tra, giám sát. 
Tiếp đến là các biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục và xử lý nghiêm minh những hành 
v¡i tham những, với các hình phạt thật 
nghiêm khắc; coi trọng hơn nữa các biện 
pháp kinh tế. 
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Tham nhũng là một phạm trù lịch sử. 
Giữa các nước, các chế độ xã hội khác 
nhau, có sự khác nhau về truyền thống lịch 
sử, đặc điểm văn hóa, điều kiện kinh tế, xã 
hội, hệ thống pháp luật v.v... Giữa các 
nước, có thê có những cách nhìn nhận, quan 
niệm khác nhau về nguôn gốc, nguyên nhân 
của tình trạng tham nhũng và quy mô, tính 
chất của nạn tham nhũng. Nhưng quan 
niệm phổ biến nhất được mọi người thừa 
nhận là, coi tham nhũng là hành vi của 
người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham 
ô, nhận hối lộ, cố ý làm trái pháp luật vì 
động cơ vụ lợi, làm thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, của xã hội và nhân dân. Vì vậy, 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là 
cuộc đầu tranh được thực hiện Ở mọi quốc 
gia, Và ngày nay còn có cả sự phối hợp ở 
quy mô quốc tế. Trong số các biện pháp mà 
môi quốc gia theo dõi, không có nước nào 
không coi trọng việc hoàn thiện hệ thống cơ 
chế, chính sách quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, quản lý con người. Với cơ chế của 
chúng ta, biện pháp này càng trở nên vô 
cùng quan trọng. Quản lý tốt thì tham 
nhũng ít; quản lý kém thì tham nhũng xảy 
ra nhiều hơn. 

Mức độ, tình trạng tham nhũng diễn ra ở 
mỗi nước tuy khác nhau, nhưng nguyên 
nhân và các giải pháp chính nói chung đều 
giống nhau. Trong đó, nước nào cũng phải 
coi trọng cả phòng và chống: phòng là để 
ngăn ngừa tham nhũng xảy ra; chống là để 
xử lý nghiêm minh khi phát hiện ra tham 
nhũng. Đối với nước ta hiện nay, để phòng 
và chống có kết quả, vấn đề hoàn thiện cơ 
chế, chính sách quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội phải được đặt lên hàng đầu trong cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng. 
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BÌNH DƯƠNG... 


(Tiếp theo trang 58) 


Để công nghiệp Binh Dương tiếp tục phát 
triển cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo nền 
tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, các 
định hướng cơ bản trong giai đoạn 2006 - 
2010 là. 

- Đối với một số ngành sản xuất chủ lực 
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp, 
có khả năng cạnh tranh và có thị trường tiêu 
thụ ổn định cần tập trung đầu tư chiều sâu, 
nâng cấp công nghệ, cải tiến tổ chức sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm 
giá. thành, chú trọng nâng tỷ trọng. các sản 
phẩm chế biến tinh, sản phẩm cao cấp, đòi hỏi 
lao động tinh xảo. 

- Lựa chọn thu hút các dự án ứng dụng 
công nghệ, trí tuệ cao, các ngành có khả năng 
tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng lao động có 
kỹ năng, có điều kiện nâng cao năng suất lao 
động và có dung lượng thị trường lớn nhằm 
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành công 
nghiệp. Chú trọng tạo lập nền móng vững 
chắc cho các ngành cần ưu tiên, bao gồm 
công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công 
nghiệp hóa chất, công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản, thực phẩm... 

Mười năm, một chặng đường không thể 
nói là dài cho một quá trình đi từ nhận thức 
đến hành động, tạo nên những kết quả và dấu 
ấn đầy ý nghĩa. Bình Dương đã làm nên điều 
kỳ diệu đó. Vùng "đất ngọt" thuần nông năm 
nao giờ đã hóa "đất giàu" nhờ đang xanh thêm 
những mầm xanh công nghiệp. Và một Bình 
Dương đầy triển vọng, trở thành niềm tin yêu 
của cả nước đang vươn tới để khẳng định 
mình bằng những mùa xuân công nghiệp. L) 
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C0Y ĐUỦNG ĐI LÊN 
CHU YGHÍA XÃ HỘI Ở NUÚC TA: 
Mây vân đề cơ bản 


QUANG CÂN 


ỊCH sử chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 

| kể từ khi cách mạng Việt Nam đi 

theo con đường mà Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn (1930) 

cho đến nay, trước thèm Đại hội X của 

Đảng (2006), theo tôi, có thể được chia 
làm bốn thời kỳ: 

1 - Từ năm 1930 đến năm 1957 (Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời đến trước khi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu 
ở miền Bắc): Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu 
được ghi lên lá cờ của Đảng gắn liền với 
mục tiêu độc lập dân tộc, chưa trở thành 
một hình thái kinh tế - xã hội hiện thực. 
Mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã động viên, 
tô chức được đông đảo quần chúng, tạo 
nên một chất lượng mới, sức mạnh mới 
của phong trào dân tộc, đưa cách mạng 
giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
1945, giành độc lập dân tộc và thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, giải phóng miền Bắc, mở đường 
cho miền Bắc bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 
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2 - Từ năm 1958 đến 
năm 1975 (bắt đầu cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc đến thắng lợi 
của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước): 
Chủ nghĩa xã hội dần 
dần trở thành hiện thực 
ở miền Bắc theo mô 
hình "Chủ nghĩa xã hội 
thời chiến", trong sự kết 
hợp với cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở miền Nam. Miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã phát huy vai trò quyết định nhất 
trong thắng lợi của cuộc kháng, chiến 
chống Mỹ (cùng với vai trò quyết định 
trực tiếp của cách mạng miền Nam). 

3 - Từ năm 1975 đến năm 1985 (sau 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, đến trước khi công cuộc đổi mới đất 
nước bắt đầu): "Chủ nghĩa xã hội thời 
chiến" được mở rộng ra cả nước. Mô hình 
này của chủ nghĩa xã hội phần nào thể 
hiện mặt tích cực, nhất là trong cuộc chiến 
tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm 
nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, nhưng 
cũng dần dần bộc lộ mặt nhược điểm, 
khuyết tật, khiến cho đất nước lâm vào 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, đe dọa độc 
lập dân tộc và con đường tiếp tục đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

4 - Từ năm 1986 đến nay (bắt đầu công 
cuộc đối mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đến trước thềm Đại hội X của 
Đảng): Chủ nghĩa xã hội theo tư duy mới 
hình thành dần, thể hiện sự tìm tòi và thể 
nghiệm của Đảng ta về một mô hình mới 
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của chủ nghĩa xã hội, tập trung trong 
Cương lĩnh của Đảng được thông qua tại 
Đại hội VỊI (1991). Công cuộc đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng 
ta lãnh đạo dần dần đưa đất nước thoát 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và từng 
bước phát triển, củng cố độc lập dân tộc, 
tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
đã có một quá trình lịch sử không ngắn 
lắm: 75 năm tính từ khi mới chỉ là một 
mục tiêu nhưng đã phát huy vai trò tích 
cực của mình (từ 1930); 47 năm tính từ khi 
bắt đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc, theo mô hình "Chủ nghĩa xã hội 
thời chiến" (từ 1958); 20 năm tính từ khi 
bắt đầu công cuộc đổi mới (từ 1986). 
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Tổng kết lịch sử chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta cần xuất phát từ những thực tế đã 
diễn ra qua các thời kỳ, trực tiếp là từ khi 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc đến nay và nhất là qua 20 năm 
đổi mới gần đây. Từ đó có thể nêu lên một 
số vấn đề cơ bản, quan trọng nhất phản 
ánh quy luật phát triển của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, để tiến vào Đại hội X của 
Đảng, phát huy ưu điểm, khắc phục sai 
lầm, khuyết điểm, tiếp tục tìm tòi, thể 
nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam, xây dựng mô hình chủ nghĩa 
xã hội của Việt Nam, phù hợp với những 
điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam 
trong thế giới hiện đại. Xin trình bày rất 
tóm tắt 6 vấn đề dưới đây: 

Một là, về độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Thực chất, đây là con đường 


70 


Số 2 + 3 thăm 2/6) 
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đưa dân tộc Việt Nam tiến vào thời đại dân 
tộc xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời đại dân 
tộc tư sản. Vẫn đề đặt ra là phải thật sự tin 
tướng và tin tưởng một cách có căn cứ 
khoa học vào con đường đó. Bởi vì, đây là 
sự lựa chọn đúng đắn của Hồ Chí Minh và 


là quy luật trong những điều kiện cụ thể 


của cách mạng Việt Nam. 

Kiên định con đường độc lập dân tộc đi 
lên chủ nghĩa xã hội là phải giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp 
đổi mới, thường xuyên lưu ý nguy cơ 
chệch hướng. Không phải chỉ nêu cụm từ 
"định hướng xã hội chủ nghĩa" như một 
khẩu hiệu mà không rõ nội dung cụ thể, 
cho yên lòng mình và "an dân” (đương 
nhiên loại trừ ý đồ che dấu một định 
hướng, khác). Kết hợp phát triển kinh tế 
với giải quyết những vấn đề xã hội là rất 
đúng, nhưng không nên vội coi như thế là 
đã thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội, là 
"vấn đề mấu chốt có ý nghĩa chiến lược 
của định hướng xã hội chủ nghĩa". Bởi nhà 
nước tư sản cũng rất coi trọng vấn đề này, 
nhưng nhà nước tư sản vẫn là nhà nước tư 
sản và phải làm như thế mới hòng xoa dịu 
được những mâu thuẫn trong lòng xã hội 
tư sản, góp phần củng cố chế độ tư bản. 

Cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của độc 
lập dân tộc và của chủ nghĩa xã hội, cũng 
như mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Về vấn đề này, Cương 
lnh tại Đại hội VII của Đảng đã nêu, 
nhưng xin bổ sung: độc lập dân tộc là điền 
đề, là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội định hướng cho độc lập dân tộc, là cơ 
sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc và 


bảo đảm giải phóng dân tộc triệt để 
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(những từ in nghiêng là kiến nghị bố 
sung). Như vậy, chủ nghĩa xã hội không 
chỉ là vấn đề giải phóng giai cấp mà còn là 
vấn đề giải phóng dân tộc, đưa dân tộc 
Việt Nam tiến vào thời đại dân tộc xã hội 
chủ nghĩa, thời đại Hô Chí Minh (bỏ qua 
thời đại dân tộc tư sản). 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, xử lý mối quan hệ giữa 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không 
phải là một cái gì cứng nhắc, không thay 
đổi trong mọi giai đoạn cách mạng. Sự 
kiên định ấy có "cuộc sống" của nó, thể 
hiện trong quá trình Đảng hoạch định, tổ 
chức thực hiện và phát triển đường lối 
cách mạng phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng. 
Điều cần nhấn mạnh là, độc lập dân tộc 
luôn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi 
giai đoạn cách mạng, chứ không phải chỉ 
được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn đầu 
của cách mạng. Không có độc lập dân tộc 
thì không thể xây dựng được chủ nghĩa 
xã hội. 

Hai là, về chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản. Luận điểm quan trọng của 
Cương lĩnh tại Đại hội VII của Đảng là 
khẳng định "tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa", chứ không 
phải là bỏ qua những sự phát triên nào 
đó của chủ nghĩa tư bản. Đây là một quá 
trình phát triên lâu dài trong suốt thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Không những thế, nói như C.Mác, những 
dấu vết về mọi phương diện" của chủ 
nghĩa tư bản còn tổn tại lâu dài trong giai 
đoạn quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản. Vì vậy, cần tiếp tục khắc 
phục tư duy cũ, tư duy nóng vội, chủ quan 


tại 


(Xghiên cứu - rao đổi 

duy ý chí về một "chủ nghĩa xã hội sạch 
sẽ" không có gì là tư bản chủ nghĩa trong 
suốt cả thời kỳ quá độ và giai đoạn quá độ 
lịch sử dài như vậy. 

Đảng Cộng sản lãnh đạo phát triển 
những yếu tố nào đó của chủ nghĩa tư bản, 
phải chăng là trái với bản chất của Đảng? 
Nhưng Đảng Cộng sản là một đảng cách 
mạng và khoa học, theo chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, chứ không phải là một đảng không 
tướng, chủ quan duy ý chí, theo chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan, chủ trương xóa bỏ bóc 
lột trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Văn 
kiện Đại hội IX của Đảng ghi rõ "chống áp 
bức, bất công" ( chứ không ghi "chống 
bóc lột" là rất đúng. 

Đột phá quan trọng trên đây của Cương 
lĩnh đã mở ra đường lối kinh tế nhiều 
thành phần và cơ chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong thực tiễn, có hai khuynh hướng 
đối lập cần xử lý: a) kỳ thị với chủ nghĩa 
tư bản, vừa làm vừa sợ chệch hướng (có cả 
lũng túng trong việc đưa nó vào quỹ đạo 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa), b) kỳ thị 
với những thành phần kinh tế nền tảng của 
chủ nghĩa xã hội, dường như coi "chủ 
nghĩa tư bản là cứu cánh phát triển đất 
nước". Tất nhiên, nếu phát triên chủ nghĩa 
tư bản, nhân danh chủ nghĩa xã hội thì sẽ 
đi theo con đường của "chủ nghĩa xã hội 
dân chủ", biến Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thành nhà nước tư bản chủ nghĩa và đi vào 
dân tộc tư sản. 

Ba là, về chủ nghĩa xã hội và sở hữu 
xã hội chủ nghĩa. Gắn liền với nền kinh tế 
nhiều thành phần đương nhiên là chế độ 
đa sở hữu, trong đó chế độ công hữu 
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xã hội chủ nghĩa không phủ định mà phải 
dựa trên cơ sở sở hữu trực tiếp của cá nhân 
những người lao động trí óc và lao động 
chân tay làm chủ (đương nhiên phải dần 
dần trên cơ sở những thành tựu mới của 
khoa học và công nghệ hiện đại). Cho nên, 
cần nghiên cứu có những biện pháp để bảo 
vệ quyền sở hữu chính đáng của người 
lao động. Trong Sắc lệnh số 29 SL, ngày 
12-3-1947, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, 
có đoạn viết: "Để khuyến khích công nhân 
trong các ngành kỹ nghệ và thương mại, 
có thể định cho công nhân tham gia vào 
việc chia lãi hàng năm" 2), Từ đó, cần 
động viên mọi người dân, mọi người lao 
động trí óc và lao động chân tay, đâu tư 
cho sẵn xuất, kinh doanh, để họ trở thành 
những người lao động chủ sở hữu liên hiệp 
lại dưới nhiều hình thức khác nhau trong 
tất cả các thành phần kinh tế. Làm được 
điều đó cũng có nghĩa là thực hiện được 
việc toàn dân sở hữu. Ở đây, "sở hữu toàn 
dân" dưới hình thức sở hữu nhà nước chỉ là 
một hình thức đặc thù của foàn dân sở hữu. 

"Toàn dân sở hữu", mọi người lao động 
trí óc và lao động chân tay liên hiệp lại, 
đầu tư cho sản xuất, kinh doanh... sẽ hình 
thành nên một xã hội sản xuất, kinh doanh 
năng động, đồng thời là một xã hội học 
tập, giáo dục và đào tạo người lao động có 
trí tuệ, làm giàu cho mình và cho đất nước. 
Ở đó, một đội ngũ những doanh nhân giỏi, 
chân chính, ngày càng đông đảo trong tất 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr86 

(2) Xem: Công báo của Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, năm 1947 
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cả các thành phân kinh tế sẽ được tôn vinh 
như "một tầng lớp trí thức đặc biệt". 

Có thể nói, đó là một đột phá mới rất 
quan trọng, là sự từ bỏ tư duy về sở hữu 
của chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ. 
Đột phá mới này có tác dụng giải phóng 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất (do xử lý 
đúng quan hệ sản xuất), dẫn đến cao trào 
cách mạng trong quần chúng lao động, tạo 
nên sự chuyển biến lớn cả về kinh tế, 
chính trị, văn hóa của đất nước, thúc đấy 
sự phát triển của tất cả các thành phần 
kinh tế. Đây chính là động lực mạnh mẽ 
thúc đấy sự phát triển của đất nước trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Bồn là, về chủ nghĩa xã hội và kinh tế 


trỉ thức, văn minh (rí tuệ. Văn minh trí 
tuệ là bước phát triển mới về chất của lực 
lượng sản xuất so với văn minh công 
nghiệp. Đây là vấn đề chủ nghĩa xã hội 
tiếp cận những thành tựu mới nhất của văn 
minh nhân loại để phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất. Các Đại hội của Đảng ta 
đã đặt đúng vai trò của lực lượng sản xuất, 
từng bước tiếp cận vấn đề này (công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa), nhất là Đại 
hội IX (kinh tế tri thức), nhưng chưa khái 
quát thành một quan điêm cơ bản có tính 
nguyên tắc mác—xít chi phối việc xây dựng 
mô hình chủ nghĩa xã hội theo tư duy mới 
ở Việt Nam. Bởi vì, theo C. Mác, lực 
lượng sản xuất là yếu tố quyết định nhất 
trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất. Chỉ có chủ nghĩa xã 
hội hiện đại như vậy mới chiến thắng được 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, giống như chủ 
nghĩa tư bản đã từng chiến thắng chủ 
nghĩa phong kiến. 

Cần có tư duy mới về giai cấp công 
nhân trong nên kinh tế tri thức cũng như 
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trong nền văn minh trí tuệ nói chung 
(khác với giai cấp công nhân của nền văn 
minh công nghiệp). Từ đó, có chủ trương, 
chính sách từng bước trí thức hóa giai cấp 
công nhân và giai cấp nông dân, coi một 
bộ phận đội ngũ trí thức là thuộc giai cấp 
công nhân. Đây là vấn đề rất quan trọng 
trong thực hiện "quốc sách” khoa học và 
công nghệ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ: trí thức hóa công nông và công 
nông hóa trí thức. 

Năm là, về chủ nghĩa xã hội và dân 
tộc (quốc gia — dân tộc). Chủ nghĩa xã hội 
không phải hình thành và phát triển theo 
một sơ đồ giống nhau ở mọi dân tộc (quốc 
gia - dân tộc), mà phải trên cơ sở những 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng dân 
tộc (quốc gia - dân tộc): con người, đất 
nước, lịch sử, truyền thống, nhất là bản sắc 
văn hóa dân tộc. Lịch sử phát triển của xã 
hội loài người, theo cách tiếp cận lịch đại, 
được phân chia thành những hình thái kinh 
tế - xã hội khác nhau, kế tiếp nhau ; theo 
cách tiếp cận đông đại, được phân chia 
một cách đồng thời thành những quốc 
gia - dân tộc khác nhau. Hai quá trình đó 
gắn bó hữu cơ với nhau: các hình thái kinh 
tế - xã hội khác nhau tôn tại trong quốc 
g1A - dân tộc, đến và đi trong lịch sử phát 
triển lâu dài của từng quốc gia - dân tộc ; 
quốc gia - dân tộc nào cũng được cấu trúc 
theo một hình thái kinh tế - xã hội nhất 
định và trải qua những hình thái kinh tế - 
xã hội khác nhau ; do vậy, hình thái kinh 
tế - xã hội nào cũng mang đậm dấu ấn 
riêng của từng quốc gia - dân tộc. 

Vấn đề này chưa được đặt thành một 
quan điểm cơ bản chỉ đạo việc xây dựng 
mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Theo tôi, đây chính là vẫn đề xây dựng 
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chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc 
Việt Nam. Đây còn là một đề tài được rất 
ít người quan tâm nghiên cứu, xem xét. 
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phải được 
xây dựng trên cơ sở độc lập dân tộc của 
Việt Nam, xuất phát từ những điều kiện, 
hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, ăn sâu, 
bám rễ trong lòng dân tộc Việt Nam. Nhân 
đây, xin nói thêm, chủ nghĩa tư bản từng 
ăn sâu, bám rễ trong lòng nhiều quốc gia - 
dân tộc và mở ra thời đại dân tộc tư sản. 
Điều đó khiến cho một số người tự xưng là 
mác-xít đã một thời đồng nhất dân tộc với 
dân tộc tư sản. 

Sáu là, về chủ nghĩa xã hội và Đảng 
Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là 
sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước ở Việt Nam. Bởi vậy, 
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai 
cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, 
mang bản chất giai cấp công nhân, đang 
lãnh đạo dân tộc Việt Nam bỏ qua thời đại 
dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã 
hội chủ nghĩa. Đương nhiên, Đẳng Cộng 
sản Việt Nam phải là đội tiên phong và là 
nhân tố quyết định nhất thắng lợi của sự 
nghiệp lịch sử vĩ đại này. Đảng Cộng sản 
Việt Nam phải tiếp tục giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết 
hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội, và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới theo 
con đường đó. 

Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc, 
chịu trách nhiệm trước nhân dân và 
dân tộc đã được tổ chức thành Nhà nước 
do Đảng lãnh đạo, rất khác khi Đảng 
chưa cầm quyền, chưa "trở thành dân tộc". 
Do vậy, phải giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa Nhà nước và Đảng đề bảo 


Yạp shí Cộng sản 


đảm cho nhân dân và dân tộc làm chủ đất - 
nước. Đúng như Cương lĩnh tại Đại hội VII 
của Đảng đã ghi: "Đảng lãnh đạo xã hội 
bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định 
hướng về chính sách...". Đây là điều hoàn 
toàn đúng đắn, đã được khẳng định trong 
Hiến pháp nước ta. Tuy nhiên, theo tôi, để 
phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, cũng 
như đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước trong tình hình hiện nay, nên chăng 
chúng ta có thể diễn giải vấn đề này như 
sau: Đảng giới thiệu với Nhà nước Cương 
lĩnh, chiến lược... để Nhà nước tiếp thu và 
thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật... 
Điều đó cũng tương tự như Cương lĩnh đã 
ghi: "Đảng giới thiệu những đẳng viên ưu 
tú... vào hoạt động trong các cơ quan cung 
đạo chính quyền và các đoàn thể... 

Ở đây, có thể hiểu, Đảng Cộng sản Việt 
Nam là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền, 
chứ không phải là đứng trên Nhà nước; 
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật của Nhà nước. 

Đảng phải phát huy rộng rãi dân chủ 
trong Đảng ‹ để mở rộng dân chủ trong t toàn. 
xã hội. Muốn vậy, phải đổi mới cơ cấu tổ 
chức và cơ chế hoạt động của Đảng, từ Đại 
hội Đảng toàn quốc đến Trung ương Đảng 
và các tổ chức cơ sở đảng (liên quan đến 
việc sửa đôi Điều lệ Đảng). Chỉ như vậy, 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng 
mới thật sự được tôn trọng. 

Thiết nghĩ, 6 vấn đề cơ bản nêu trên là 
những bộ phận cấu thành của một chỉnh 
thê, không thể thiếu bộ phận nào. Nhưng 
nếu chưa đủ thì có thể thêm, như vấn đề 
chủ nghĩa xã hội — dân tộc và quốc tế. Vẫn 
đề này có thể được giải quyết ngay trong 
nội dung của 6 vấn đề trên.) 
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- rao đổi 


Phá4tEy veitrò g1 h 


của nhànzóe trong điều 


“š —* 
lun 


Kêy tựng nên ki tê thi tr): 3 


đc bưế 


INH tế thị trường là kiểu tổ chức 

sản xuất vật chất ưu việt, tiến bộ, có 

năng suất lao động và hiệu quả sản 
xuất cao do sự phát triển của lực lượng sản 
xuất xã hội tạo ra; là thành tựu chung của 
tiến bộ văn minh nhân loại, không thuộc về 
hay không riêng có của một chế độ xã hội 
nào. Kinh tế thị trường được hình thành và 
phát triển dựa trên cơ sở của quan hệ sản 
xuất. Chế độ chính trị - xã hội nào thì nền 
kinh tế mang bản chất riêng của chế độ ấy. 
Từ đó hình thành trên thực tế: kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nền kinh tế mà Việt Nam đang xây dựng 
và thực hiện là nền kinh tế thị trường mang 
bản chất của quan hệ sản xuất và chế độ 
chính trị của Việt Nam, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, với những phương 
hướng và mục tiêu đã định. 

Có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây 
để thấy TÕ những đặc trưng cơ bản, cũng. như 
sự giống và khác nhau giữa nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


ñ xã bội c1”? 


HỒ TRỌNG VIỆN * 


bằng, dân chủ, văn 
minh. 


Chế độ tư hữu tư Chế độ. công hữu 

bản chủ nghĩa về XHCN về CÁC tư liệu 

tư liệu sản xuất sản xuất chủ yếu; kinh 
tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo và cùng kinh 
tẾ tập thể tạo thành 
nên tảng vữn chắc 
của nên kinh tê nhiều 
thành phần. 


Nhà nước của| Nhà nước XHCN của 
quản ụ nên | giai cấp tư sản, | nhân dân, do nhân dân 
bóc lột, bất công. | và vì nhân dân. 


Phân phối theo tr| Phân phối theo lao 


bản là chủ yếu. động, hiệu quả kinh 
tê, mức đóng gÓp vốn 
cùng các nguồn lực 
khác và thông qua 
phúc lợi xã hội 
Không được Kết hợp hài hòa tăng 
chính sách quan tâm nhiêu trưởng kinh tế với tiên 
đến việc thực|bộ và công bằng xã 
hiện các chính | hội. 
sách xã hội 


* PGS, TS, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, 


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Từ thực tiễn của mình, nước ta phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một tất yếu khách quan, hợp quy 
luật, bởi những lẽ sau đây. 

Thứ nhất, nước ta hiện còn tồn tại một 
cách khách quan cơ sở của kinh tế hàng hóa, 
được biểu hiện Ở việc có phân công xã hội 
mở rộng (tất yêu có trao đôi sản phẩm) và có 
sự tách biệt về quyền chỉ phối sản phẩm giữa 
các doanh nghiệp, giữa các chủ thê kinh tê, 
từ đó mà hình thành, tồn tại sự sản xuất và 
trao đôi hàng hóa. 

Thứ hai, nước ta đang trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tất yêu cùng tôn tại 
và đấu tranh chuyển hóa lẫn nhau giữa 
những yếu tố, những thành phần của nên 
kinh tế cũ, tư hữu với những yếu tố và thành 
phần của nên kinh tẾ mới xây dựng, công 
hữu, nên nền kinh tế hàng hóa có cơ cầu 
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 
kinh tế là mang tính quy luật. 


‹ J. : +, l1® L ĐÁ # H 
V7. 'ˆ\ W fl¿y Lụ 'WE: 
1(1111Q]/I1LCÁ (CHỈ LìL VÀITT 
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Yạp chí Cộng sản 


Thứ ba, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần nước ta phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa là phù hợp với đặc thù và đặc 
điểm của cách mạng Việt Nam cũng như phù 
hợp với xu thế của thời đại. Cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ ở Việt Nam do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo dựa trên lực lượng chủ yếu là 
liên minh công - nông. Sau khi giành được 
thắng lợi, chính quyền về tay công - nông 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tất yếu 
sẽ đưa đất nước tiến lên theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Đây cũng là sự phù hợp với xu thế thời đại 
hiện nay "thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới" như Đảng ta 
đã nhận định. 

Về mặt thực tiễn, phát triển kinh tế thị 
trường ở nước ta sẽ mang lại những tác dụng 
và lợi ích to lớn, thiết thực: 


Số 2.£`3 (năm 2006) 


(Xgiiêm eứu - Crao đổi 


- Thực hiện đường lối phát triển nền kinh 
tế thị trường sẽ tạo môi trường và điều kiện 
để huy động rộng rãi và mạnh mẽ mọi tiềm 
năng, nguôn lực của toàn xã hội (nhân lực, 
vật lực, tài lực, động lực) để phát triển sản 
xuất, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Đây 
cũng chính là tiền đề và cơ sở để thực hiện 
dân chủ hóa đời sống kinh tế. Đó là mọi 
công dân, tổ chức kinh tế được tự do đầu tư 
sản xuất - kinh doanh theo quy định của 
pháp luật để làm giàu chính đáng cho mình 
và góp phần xây dựng đất nước. 

- Phát triển nền kinh tế thị trường cũng 
chính là điều kiện để các quy luật kinh tế có 
được môi trường và điều kiện để phát huy 
tác dụng trong việc phân bổ các nguồn lực, 
xác lập động lực cạnh tranh trên thị trường, 
thúc đấy nên kinh tế tăng trưởng nhanh, 
mạnh, đạt hiệu quả cao. 

- Phát triển nền kinh tế thị trường cũng 
tạo nên môi trường thuận lợi để các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được tự 
do hoạt động theo cơ chế thị trường, trên cơ 
sở đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp 
của Nhà nước; phát huy tính tự chủ, năng 
động, sâng tạo, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế 
để nâng cao hiệu quả, từ đó làm cho nền kinh 
tế không ngừng phát triển vững chắc theo 
hướng hiện đại hóa. 

- Thực hiện chủ trương phát triển nền 
kinh tế thị trường với cơ cấu nhiều thành 
phần sẽ tạo khả năng để tranh thủ các nguồn 
lực bên ngoài (về vốn, về kỹ thuật, công 
nghệ, về quan hệ thị trường...) và khai thác 
có hiệu quả các nguồn lực bên trong (tài 
nguyên, lực lượng lao động, tiền vốn v.v..) 
để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nền kinh tế, và hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


Số 2 + 3 (năm 2066) 


Yạp shí Gệng sản 


Như vậy, cả trên phương diện lý luận 
cũng như thực tiễn đều khăng định tính đúng 
đắn của đường lối phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Tuy nhiên, cùng với những mặt tích cực 
và tính ưu việt như đã nêu trên, kinh tế thị 
trường cũng có những mặt tiêu cực và khuyết 
tật nhất định. Chẳng hạn tính tự phát, coi lợi 
nhuận là tối thượng, săn đuổi đông tiền bất 
chấp mọi thủ đoạn, phương tiện; từ đó tạo 
cho nên kinh tế có nguy cơ mất cân đối, mất 
ốn định, thậm chí khủng hoảng, phá hoại các 
quan hệ xã hội, giá trị đạo đức, văn hóa, môi 
trường sinh thái v.v.. Do vậy, để phát huy 
mặt tích cực và hạn chế tối đa mặt trái của 
kinh tế thị trường nhất thiết phải có sự can 
thiệp tích cực và thường xuyên của Nhà 
nước. Lịch sử đã chứng minh, để tổn tại và 
phát triển, không một nền kinh tế thị trường 
nào lại không có sự can thiệp, sự quản lý và 
điều tiết của Nhà nước. Vấn đề là Nhà nước 
can thiệp đến mức độ nào và thực hiện vai 
trò của mình, đối với kinh tế thị trường bằng 
phương thức và công cụ gì. 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, 
đa phần các nhà kinh tế học hiện đại, kể cả 
Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới 
đều có chung quan điểm: vấn đề không phải 
là ở sự lựa chọn nhà nước hay thị trường, mà 
là ở sự phân công và kết hợp hài hòa, hợp lý 
giữa vai trò của Nhà nước và vai trò của thị 
trường trong việc phân bô các nguồn lực; 
trong việc điều hòa, kiêm soát các hoạt 
động, sao cho nền kinh tế vận động một cách 
ốn định và hiệu quả. Nói một cách hình ảnh - 
như võ 2 bàn tay: bàn tay vô hình - tức thị 
trường, và bàn tay hữu hình - tức nhà nước; 
từ đó phát tín hiệu và dẫn dắt các hoạt động 
kinh tế, đưa nên kinh tế không ngừng 
phát triển. 


Tì 
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Theo khuyến cáo trong một tài liệu được 
dẫn từ Ngân hàng thế giới, Nhà nước nên 
tham gia ít hơn vào những lĩnh vực mà thị 
trường vận hành tốt. Trái lại, Nhà nước nên 
tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực không 
thể dựa vào thị trường. Nếu thấy các hành 
động can thiệp là cần thiết, thì những hành 
động đó nên đi cùng hoặc thông qua các lực 
lượng thị trường chứ không phải chống lại 
thị trường. 

Đối với nền kinh tế thị trường phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa càng có ý 
nghĩa quan trọng. Nó có ý nghĩa quyết định 
trực tiếp trong việc bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa của quá trình vận động và phát 
triển nền kinh tế đất nước. 

Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là Nhà nước sử dụng quyền 
lực hành chính và sức mạnh kinh tế của mình 
để tác động đến toàn bộ nền kinh tế, thông 
qua các phương pháp. và công cụ quản lý vĩ 
mô, nhằm phát triển nền kinh tế theo phương 
hướng và mục tiêu đã xây dựng. Chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm việc 
tạo lập môi trường và điều kiện cho hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, nhằm huy động 
rộng rãi mọi nguôn lực trong toàn xã hội 
cũng như nguồn lực ở ngoài nước cho phát 
triển đất nước. Nhà nước hỗ trợ và dẫn dắt 
các nỗ lực phát triển thông qua kế hoạch và 
các chính sách kinh tế, bảo đảm cho nền 
kinh tế phát triên ồn định với cơ cấu hợp lý, 
hiệu quả. Nhà nước hoạch định và thực hiện 
các chính sách xã hội nhằm bảo đảm tăng 
trưởng kinh tế hài hòa với công bằng và tiến 
bộ xã hội; quản lý và kiểm soát việc sử dụng 
tài sản quốc gia, bảo vệ và cải thiện môi 
trường sinh thái v.v.. Từ những chức năng 


Yạp ehí Cộng sáwe 


trên, đối chiếu với tình hình của đất nước ta 
hiện nay, quản lý nhà nước về kinh tế cần 
tập trung thực hiện tốt mấy nhiệm vụ cơ bản 
sau đây. 

Một là, Nhà nước tác động, thúc đẩy 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất phát triển, đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, bảo đảm cho nên kinh tế tăng trưởng 
nhanh, bền vững; thực hiện được mục tiêu 
đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi nhóm các 
nước nghèo, kém phát triển và đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được 
mục tiêu chiến lược đã đề ra, Việt Nam phải 
thực hiện bằng được chỉ tiêu kế hoạch là cứ 
sau 10 năm, GDP tăng gấp 2 lần. Điều này 
hoàn toàn tùy thuộc có tính quyết định vào 
vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước. 

Hai là, Nhà nước hướng các hoạt động 
kinh tế vào thực hiện mục tiêu công bằng xã 
hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hài hòa với 
công bằng và tiến bộ xã hội. Điều này bắt 
nguồn từ bản chất của chế độ ta là nhân dân 
lao động làm chủ. Theo đó, các công dân, 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế đều được bình đẳng trước pháp luật, được 
tự do đầu tư sản xuất - kinh doanh theo quy 
định của pháp luật để tạo ra nhiều của cải 
làm giàu cho mình và góp phần làm giàu cho 
đất nước. Sự công bằng phải được Nhà nước 
bảo hộ bằng luật pháp, bằng các chính sách 
và cơ chế trên cả 3 mặt cơ bản: công bằng 
trong sử dụng các nguôn lực của xã hội (tài 
nguyên, nguôn vốn, môi trường và điều kiện 
hoạt động); công bằng trong các quan hệ 
kinh tế, cạnh tranh thị trường; công bằng 
trong phân phối kết quả sản xuất xã hội cũng 
như trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp 
vào ngân sách nhà nước và góp phần bảo vệ 
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môi trường xã hội, môi trường sinh thái. Như 
vậy, vấn đề mâu chốt là Nhà nước thực hiện 
sự kết hợp hài hòa, bảo đảm sự thống nhất 
biện chứng, tác động và thúc đây lẫn nhau 
giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng và 
tiến bộ xã hội; trong đó, việc giữ gìn và phát 
huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc là một nội dung quan trọng. 

Ba là, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo 
đường lối đối ngoại của Đảng, tạo điều kiện 
cho nền kinh tế vận hành một cách cân đối, 
ốn định, đúng hướng, hiệu quả. Các giải 
pháp chính yếu cần thực hiện là Nhà nước sử 
dụng các công cụ quản lý vĩ mô (luật pháp, 
kế hoạch, chính sách, các đòn bẩy kinh tế) 
để tác động, thúc đấy sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu sản phẩm... từ 
đó hình thành cơ cầu. nên kinh tế hợp lý và 
ngày Càng hiện đại; ổn định quan hệ cung - 
cầu, ổn định giá cả, ốn định giá trị đồng tiền, 
chống lạm phát, tăng khả năng giải quyết 
việc làm, chống thất nghiệp. Mặt khác, chú 
trọng phát triển khoa học - công nghệ và 
giáo dục - đào tạo (đã được xác định là then 
chốt, là quốc sách hàng đầu) vừa là yêu cầu 
để đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong nước, vừa là điều kiện để mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế 
quốc tế, nhằm tranh thủ nguồn lực và sức 
mạnh bên ngoài; khai thác, tận dụng triệt để 
các nguồn lực trong nước, tạo sức mạnh nội 
sinh cho phát triển sản xuất, hiện đại hóa 
nền kinh tế vận hành theo quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa. 

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ 
nói trên, Nhà nước cân sử dụng đông bộ, hợp 
lý, linh hoạt các phương pháp quản lý vĩ mô, 
đó là. 
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Về phương pháp hành chính, Nhà nước sử 
dụng quyền lực hành chính tô chức của mình 
để điều tiết các quan hệ quản lý có tính 
cưỡng bức đơn phương của chủ thể quản lý 
đến đối tượng quản lý, nhằm thiết lập trật tự, 
kỷ cương, an ninh xã hội và bảo đảm lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể kinh tế, qua đó bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa cho quá 
trình phát triên. 

Về phương pháp kinh tế, Nhà nước sử 
dụng sức mạnh vật chất và tiềm lực kinh tế 
của mình để tác động, điều chỉnh, chỉ phối 
hoạt động sản xuất - kinh doanh của các chủ 
thể kinh tế. Đây là phương pháp tác động 
mềm dẻo, trong đó dùng lợi ích vật chất để 
khuyến khích các hoạt động kinh tế hướng 
theo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đây 
cũng là phương pháp quản lý hết sức cơ bản, 
vừa thê hiện quan điểm dân chủ hóa đời sống 
kinh tế, vừa có vai trò tác động sâu, rộng và 
hiệu quả để phát triển mạnh nền kinh tế theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về phương pháp tâm lý, Nhà nước thông 
qua các tổ chức và phương tiện đề tuyên 
truyền, giáo dục để động viên, khuyến khích 
các chủ thể kinh tế và người lao động phát 
huy truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa, 
đạo đức của dân tộc trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh theo tinh thần không đơn thuần 
là đạt lợi nhuận bao nhiêu, mà là đạt được lợi 
nhuận đó bằng cách nào. 

Tóm lại, trình độ, năng lực và hiệu quả 
quản lý của nhà nước đối với toàn bộ nền 
kinh tế, xét trên tầm vĩ mô cũng như đối với 
từng lĩnh vực, ngành và từng địa phương là 
yếu tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp, bảo 
đảm cho kinh tế thị trường nước ta không 
ngừng ổn định, tăng trưởng và bảo đảm vận 
hành đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Những chuyển biến tích cực trong công tác 
vận động cộng đồng nguòi Việt Nam 
ơ nưóc ngoài năm 2005 


ĂM 2005 là năm có nhiều chuyển 
Ñ: tích cực trong cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc sống 
của cộng đồng tiếp tục ổn định và hòa nhập 
vào xã hội nơi cư trú. Một số không nhỏ, nhất 
là kiều bào thế hệ thứ hai, thứ ba đã có vai trò, 
vị trí nhất định và ngày càng cao trong xã hội 
SỞ tại; lực lượng trí thức kiều bào, nhất là trong 
các lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến, 
những ngành mũi nhọn ngày càng nhiều. Đây 
thực sự là một nguồn lực chất xám vô cùng 
quý báu, nếu được phát huy sẽ góp phần không 
nhỏ vào công cuộc phát triên đất nước. 

Hoạt động của các hội đoàn được củng cố 
và đây mạnh, đặc biệt ở Thái Lan, Lào, 
Cam-pu-chia, Nga và các nước Đông Âu như 
Séc, Ba Lan, U-crai-na, Đức... góp phần gắn 
kết cộng đông, giúp đỡ nhau làm ăn, hướng về 
đất nước, làm cầu nối hữu nghị giữa nước sở 
tại với Việt Nam. Nhiều hội đoàn, tô chức phi 
chính phủ, các tô chức nghề nghiệp, đồng 
hương người Việt tại Mỹ và các nước phương 
Tây đã có những hoạt động hợp tác khoa học, 
nhân đạo trợ giúp đồng bào trong nước... 

Kiều bào ngày càng phấn khởi, tin tưởng 
vào đường lối, chính sách đôi mới của Đảng 


NGUYÊN PHÚ BÌNH ° 


và Nhà nước ta. Xu hướng gắn bó với đất nước 
ngày càng tăng mà biểu hiện cụ thể sinh động 
là số kiều bào về nước năm 2005 dự kiến tăng 
10% - 15% so với năm trước, đạt khoảng 
480.000 lượt người; số vốn kiều bào đầu tư về 
trong nước, số tiền kiều hối bà con gửi về nước 
ngày càng tăng, năm nay cao hơn năm trước. 
Càng ngày càng có nhiều hoạt động của kiều 
bào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện... 
chia sẻ với bà con trong nước những khó khăn 
đo thiên tai, dịch bệnh. 

Điềm mới đáng chú ý là tại một số địa bàn 
còn phức tạp, bà con đã từ thái độ im lặng 
chuyển sang công khai đấu tranh, lên tiếng 
phản đối các hoạt động chống đối đất nước của 
số ít người Việt phản động cực đoan. Nhiều 
người đã trực diện tham gia đấu tranh tại 
nghị trường, bày tỏ thái độ ủng hộ Nhà nước 
Việt Nam, ủng hộ phát triển quan hệ giữa các 
nước với Việt Nam. Nhiều kiều bào đã công 
khai viết bài, trả lời phỏng vấn, lên tiếng phản 
đối các hoạt động chống phá Việt Nam của 
một số nhóm người Việt cực đoan. Các hội 
đoàn đã chủ động vận động kiều bào tẩy chay 


* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về 
người Việt Nam ở nước ngoài 
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các hoạt động chống đối, trực diện đấu tranh, 
vạch trần bộ mặt bọn phản động. 

Nhân tố quan trọng nhất tác động tích cực 
đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, 
làm cho bà con thêm phấn khởi, tin tưởng và 
yên tâm, hướng về cội nguồn chính là những 
thành tựu về kinh tế, văn hóa và xã hội ở trong 
nước và vị thế quốc tế của đất nước ngày càng 
được nâng cao, quan hệ hưu nghị, hợp tác giữa 
Việt Nam với các nước có kiều bào sinh sống 
được tăng cường hơn bao giờ hết. 

Năm 2005 cũng là năm thứ 2 thực hiện 
Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài và 
Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết này. Đây cũng là một nhân tố 
Tất quan trọng làm cho bà con ngày càng gắn 
bó với đất nước. Trong năm 2005, các ngành, 
các cấp, các địa phương rất tích cực triển khai 
thực hiện và đã giành được những kết quả rất 
đáng khích lệ, thể hiện ở các mặt: 

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ 
công dân theo quy định của pháp luật 

Trong các chuyến thăm hữu nghị các nước, 
lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đều 
yêu cầu chính phủ các nước tạo điều kiện 
thuận lợi để kiều bào ta ở các nước này ốn định 
cuộc sống, hòa nhập với nước sở tại. 

Chính phủ ta cũng đã ký kết một số thỏa 
thuận về lãnh sự với các nước, đồng thời, các 
cơ quan đại diện ngoại giao ta ở nước ngoài 
cũng coi công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của người Việt Nam ở nước ngoài là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. 

Thứ hai, thực hiện chính sách đại đoàn 


kết dân tộc, luôn coi cộng đông người 


Việt Nam ở nước ngoài là “Tnột bộ phận 
không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” 
Năm 2005 là năm có nhiều đoàn kiều bào 
về quê hương tham dự các hoạt động kỷ niệm 
những ngày lễ lớn trong nước như đoàn kiều 
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bào tiêu biểu về thăm quê hương, đón Tết Ât 
Dậu, đoàn đại biểu kiều bào dự Quốc lễ Giỗ 
Tổ Hùng Vương: đoàn Việt kiêu có công về 
thăm đất nước và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngoài 
ra, kiều bào được tạo điều kiện thuận lợi tham 
gia cuộc thi tìm hiểu 60 năm nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham dự Đại hội 
thi đua toàn quốc lần thứ VI... 

Với chính sách đại đoàn kết dân tộc của 
Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Cao Kỳ đã 
được về thăm đất nước nhiều lần; thiền sư 
Thích Nhất Hạnh và 190 tăng thân Làng Mai 
về thăm đất nước trong 3 tháng: nhạc sĩ Phạm 
Duy được hôi hương và một số tác phẩm của 
ông đã được phô biến ở trong nước. 

Thứ ba, luôn coi cộng đông người 
Việt Nam ở nước ngoài là một nguôn lực 
của dân tộc 

Với quan điểm nhất quán coi cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn 
lực của dân tộc, nhiều chính sách, biện pháp đã 
và đang được rà soát, sửa đối hoặc ban hành 
mới theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho 
bà con kiêu bào, đặc biệt là tạo điều kiện thuận 
lợi cho bà con gửi tiền về cho thân nhân trong 
nước, đầu tư, làm ăn, đóng góp chất xám ở quê 
hương... Đề án “Chính sách và biện pháp thu 
hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài” 
đang được xây dựng nhằm thu hút trí thức, 
doanh nhân, nhà đầu tư kiều bào về hợp tác 
với trong nước. Các cơ quan trong nước đã 
phối hợp tô chức thành công Hội thảo “Trí 
thức kiều bào với sự nghiệp xây dựng quê 
hương” nhằm tranh thủ nguôn lực chất xám 
trong kiều bào. Các bộ, ngành, địa phương, CƠ 
quan nghiên cứu hoặc cơ sở sản xuất ngày 
càng chú trọng mời các chuyên øia, trí thức 
kiều bào về làm việc, giảng dạy, chuyển giao 
công nghệ và giúp đỡ các ngành, địa phương, 
nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục... 
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Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
thông tin, văn hóa, phục vụ cộng đông 

Trong năm 2005, công tác thông tin, các 
hoạt động giao lưu văn hóa cũng được chú 
trọng thúc đây, hỗ trợ, giúp kiều bào hiểu rõ 
tình hình trong nước. Bà con được tiếp cận và 
cập nhật với nhiều thông tin về tình hình trong 
nước qua các chương trình phát thanh, truyền 
hình, báo chí (VTV4, Đài Tiếng nói Việt Nam 
phủ sóng rộng rãi và phát liên tục, Tạp chí Quê 
Hương, các báo điện tử khác, kể cả Báo Điện 
tử Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường thông 
tin hướng về kiêu bào...). 

Các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng với 
trong nước được mở rộng như Chương trình 
“Văn hóa về nguồn” nhân dịp Kỷ niệm Quốc 
khánh 2-9; nhiều đoàn nghệ thuật trong nước 
đi biểu diễn phục vụ cộng đồng ở nhiều nước, 
nhiều nghệ sỹ kiều bào về nước biểu diễn... 
Việc hỗ trợ cộng đồng dạy và học tiếng Việt 
đang được các cơ quan trong nước và ở nước 
ngoài phối hợp triển khai. 

Thứ năm, tiẾp tục tăng cường quan tâm 
đến thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đông 

Năm thứ hai liên tiếp tố chức Trại hè 
Việt Nam 2005 cho gần 100 thanh, thiếu niên 
kiều bào; mở lớp học tiếng Việt cho thanh niên 
Việt kiều Pháp, mở rộng các hình thức giao 
lưu giữa thanh niên kiều bào với thanh niên 
trong nước thông qua các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục - thể thao, thanh niên tình 
nguyện... 

Thứ sáu, tăng cường hiệu quả hoạt động 
của Quỹ hỗ trợ vận động cộng đông người 
Việt Nam ở nước ngoài 

Sau 2 năm hoạt động đã tài trợ nhiều dự án 
hỗ trợ về giáo dục cho cộng đồng ở một số địa 
bàn khó khăn, tổ chức cho thanh niên, trí thức 
kiều bào tiêu biểu về nước giao lưu, làm việc... 
tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa bà con 
kiều bào với trong nước. 
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Tuy nhiên, công tác vận động người Việt 
Nam ở nước ngoài cũng còn nhiều bất cập. 
Ngoài những nguyên nhân do khó khăn chung 
của đất nước, một số nội dung trong Nghị 
quyết 36 và Chương trình hành động của 
Chính phủ thuộc trách nhiệm của một số bộ, 
ngành còn chậm được triển khai so với lộ 
trình. Ở một số địa phương, cơ sở, việc thực 
hiện các chính sách, chủ trương đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài chưa được thực hiện 
một cách nghiêm túc và nhất quán. Mặc dù 
Đảng và Nhà nước đã nhắn mạnh đến chính 
sách đại đoàn kết dân tộc, song trên một số 
vấn đề nhạy cảm, phức tạp chưa thực sự có 
chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và 
hành động. 

Một số nguyện vọng chính đáng của bà con 
chậm được giải quyết thỏa đáng như: nhu cầu 
học tiếng Việt; những thủ tục và khó khăn về 
hành chính trong đầu tư, kinh doanh, xuất 
nhập cảnh, cư trú, mua nhà, quốc tịch, hồi 
hương; chính sách đối với trí thức kiều bào, 
thu hút đầu tư, giải quyết các vấn đề tâm linh, 
nhân đạo... Trong cộng đồng người Việt Nam 
ở nước ngoài, tâm trạng chung là mong muốn 
Nghị quyết 36 và Chương trình hành động 
của Chính phủ cần sớm được thể chế hóa 
bằng các chính sách cụ thể phù hợp với tình 
hình mới. 

Mặc dù còn có những hạn chế nêu trên, với 
những chính sách và biện pháp đã và sẽ được 
ban hành trong thời gian tới, hy vọng rằng 
cộng đông người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có 
nhiều thuận lợi để duy trì các mối quan hệ gắn 
bó với quê hương, khơi dậy lòng yêu nước, tự 
hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, thân ái, cùng 
với đồng bào trong nước chung sức xây dựng 
một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hùng 
cường, một xã hội công bằng, dân chủ và 
văn minh. C 
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HAI [7001 NĂ¡1 BỗI [zÓ1 KIizl TẾ: 
Nhìn tựt tế biết 
CiH(H fét tưng ở tu, 
Hế) tực tH lên nhàt thể nựìo ? 


LÊ XUÂN ĐÌNH - NGUYÊN HOÀNG HẢI ° 


RẢ lời cho câu hỏi nêu trên vừa khó, 

lại vừa không khó. Không khó bởi 

những thành tựu mà chúng ta đạt được 
đã rât rõ ràng. Khó bởi vì, làm SaO xác định 
được hiện nay chúng ta đang đứng ỏ ơ đâu. Thấy 
được một cách toàn diện mọi vấn đề, thuận lợi 
và khó khăn, cái được và cái chưa được để có 
bước đi thích hợp hơn trong thời gian tới, thiết 
nghĩ, cũng là điều rất quan trọng trên bước 
đường đi tới của đất nước. 

Về kinh tế, so với 20 năm trước, nhất là lúc 
đất nước đang rơi Vào "cơn lốc xoáy" của cuộc 
khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, đời 
sông nhân dân Bập nhiều khó khăn, các nước 
xã `. chủ nghĩa ở Đông. Âu và Liên Xô tan 

„ thì đạt được những kết quả như ngày hôm 
hen thật sự là một kỳ tích. Điều đó đã được bạn 
bè trên thế giới và chuyên gia nhiều nước đánh 
giả CaO. 

Nhiều người trong chúng ta chắc hắn còn 
nhớ, lúc đất nước trong cơn suy thoái kinh tế, 
mỗi sớm mai thức dậy tự hỏi: không biết như 
thế này thì đã đến "lòng chảo" hay chưa!2, và 
đến khi nào nó sẽ sang "mép" bên kia của 
thành chảo để nền kinh tế bắt đầu đi lên, thoát 
khỏi khủng hoảng. 

Thế mà, "chiếc đũa thần" của đường lối đối 
mới toàn diện đất nước đã xoay chuyển được 
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tình thế; trong đó, điều 
quan trọng nhất phải kể đến 
là sự thay đôi một cách căn 
bản về tư duy kinh tế, về 
nhận thức trên các mặt. Cụ 
thể là: 

- Từ chỗ chưa thừa nhận 
sản xuất hàng hóa, cơ chế 
thị trường, tập trung cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với 
các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa, đề cao 
vai trò của kế hoạch hóa 
tập trung, phân bổ mọi nguồn lực theo kế 
hoạch..., thì nay đất nước đã định hình rõ con 
đường xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng, xã hội chủ nghĩa, và CoI đây là mô hình 
kinh tế tông quát của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

- Thực hiện có kết quả chính sách phát triên 
kinh tế nhiều thành phân, trong đó các thành 
phần kinh tế đều được tạo điều kiện phát triên, 
tôn tại lâu dài, đều là những bộ phận câu thành 
quan trọng của nên kinh tế quốc dân hoạt động 
theo pháp luật và cạnh tranh bình đẳng. Luật 
Doanh nghiệp năm 2000, Luật Doanh nghiệp 
nhà nước năm 2003 đã cơ bản tạo được những 
khung pháp lý quan trọng ‹ để các doanh nghiệp 
phát triển bình đăng, nhất là từ khi có Luật 
Cạnh tranh ra đời. Mọi loại hình doanh nghiệp 
đã bắt đầu có môi trường để thị thố, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm mới 
có chất lượng cho nhu cầu của xã hội. Khi 
trong nước các thành phân kinh tế được phát 
triển, thì đầu tư nước ngoài cũng được thu hút 
ngày càng nhiều hơn. Tính đến tháng, 6-2004, 
có 4.575 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
được cấp phép và còn hiệu lực, với tông vôn 
đăng ký đạt trên 43 t¡ USD. Riêng năm 2005, 


* Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa, Hà Nội 
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cả nước đã có trên 700 dự an FDI được 
cấp giấy phép với tông số vốn đăng ký trên 
3,6 tỉ USD và 500 lượt dự án tăng vôn đầu tư 
với tổng số trên 2 tỉ USD. Năm 2005, số vốn 
đầu tư mới và vốn tăng thêm đã làm cho tông 
số vốn FDI đạt trên 5,6 tỉ USD, tăng 41,7% so 
với năm 2004. 

- Kết quả của nền kinh tế nước ta trong gần 
20 năm đổi mới được thể hiện khá rõ trong 
"bức tranh" chung về tốc độ tăng trưởng. Điều 
đó được hình dung qua Biểu đồ sau: 


Biểu đô I: Tốc độ tăng trưởng GDP 
trong 20 năm 1986 - 24@Š 
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Chú thích: Đường thẳng là xu hướng (Trend) được 
xác định từ xử lý số liệu thực tế mức độ tăng trưởng 
trong 20 năm 

Qua Biểu đồ 1 cho thấy, kinh tế nước ta 
đang lấy lại đà tăng trưởng cao như những năm 
1995 (9, 54%) và năm 1996 (9,34%), và đã đạt 
mức cao nhất từ năm 1997 tới nay. Tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) năm 2005 tăng 8,4% 
(mục tiêu đề ra 8,5%). Đây là sự cố gắng rất 
lớn của toàn Đảng, toàn dân và rất đáng tự 
hào, trân trọng bởi trong năm qua nước ta gặp 
nhiều khó khăn khách quan cũng như những 
tác động tiêu cực từ bên ngoài, ảnh hướng trực 
tiếp đến nền kinh tế. 


ˆ Một thành tựu nổi bật nữa là chúng ta đã 
làm tốt việc đưa kết quả tăng trưởng kinh tế 
đến với mọi ngƯỜi. Điều đó thể hiện rõ trong 
Chỉ số phát triển con người (HDI). Nếu 
năm 1995 HDI của Việt Nam đạt 0,539, thì 
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năm 2004 con số đó đã là 0,691; đến năm 
2005 vươn lên được 4 bậc (đạt 0 ,/04), đứng 
thứ 108 trong sô l77 nước được xêp hạng. 
Đáng lưu ý là chỉ số HDI của Việt Nam tăng 
liên tục trong suốt 10 năm qua, năm sau cao 
hơn năm trước. Trong danh sách xếp hạng các 
nước trên thế giới, vị trí HDI của Việt Nam 
luôn đứng cao hơn vị trí xếp hạng GDP. Nhiều 
mục tiêu “Thiên niên kỷ" của Việt Nam, như 
xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, tuổi 
thọ trung bình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em... đã hoàn thành trước thời hạn. 

Nhưng tổng kết thành tựu kinh tế 20 năm 
đổi mới có một thực tế là, khoảng quá nửa 
quang thời gian động lực tăng trưởng có được 
chủ yêu là do "cởi trói", phá rào” trên cơ SỞ 
từng bước xóa bỏ cơ chê kê hoạch hóa tập 
trung, quan liêu, bao cấp. Những khâu đột phá 
thực sự từ chính sách chỉ trong khoảng 5-6 
năm gần đây, rõ nét nhất là từ khi có Luật 
Doanh nghiệp ra đời. Bởi vậy, động lực mạnh 
mẽ của chính sách phân lớn mới đang Ở dạng 
tiềm năng trong quá trình xây dựng đồng bộ 
thể chế kinh tế thị trường và trong chủ trươn 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tê. 
Lý giải điều đó có mây lý do sau: 


Thứ nhất, tuy tốc độ tăng trưởng, kinh tế 
của nước ta đạt được là cao, có nhiều năm 
đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, 
nhưng do điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tế 
của Việt Nam còn nhỏ bé, nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực 
và thế giới đang là một thách thức lớn. Thu 
nhập trung bình đầu người của Việt Nam năm 
2004 đạt 530 USD, năm 2005 là 640 USD 
(gấp 1,5 lần so với năm 2001), chưa vượt ranh 
giới 736 USD (để sang nhóm nước có thu nhập 
trung bình). Nghĩa là, đến nay nước ta vẫn còn 
nằm trong nhóm những nước có thu nhập bình 
quân đầu người vào loại thấp trên thế giới. 

Nhìn lại trong lịch sử, có tài liệu cho biết 
năm 1950, thu nhập bình quân đầu người 
của Việt Nam gấp rưỡi Trung Quốc (150%), 
bằng 85,5% của Hàn Quốc, và bằng khoảng 
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79% - 80% của Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. Nay 
Việt Nam chỉ bằng 1/2 Trung Quốc và khoảng 
14,1% của Hàn Quốc. Theo Biêu đô 2, khoảng 
cách tụt hậu này có phần giảm đôi chút (đường 
cong đi lên) từ sau 1997 so với Thái Lan và 
In-đô-nê-xi-a (gần đạt mức chênh lệch với 
In-đô-nê-xi-a cách nay hơn 50 năm), Đây có 
thể là do nên kinh tế của hai nước này bị thiệt 
hại nặng. nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 
châu Á vào thời gian đó. 

Biểu đô 2: Thu nhập bình quân đâu 
người của Việt Nam trong mối tương quan 
với ¡ một số nước trong khu vực (%) 


Vietnam's Per Capita Income Relative to 
Selected Neighboring Countries (%) 


Trên Biểu đồ 3 là số liệu về GDP tính theo 
đầu người theo cách tính sức mua tương đương 
(PPP) của giá trị đồng tiền Việt Nam (năm 
2004 Việt Nam đạt 2.700 USD). 

Biểu đô 3: Thu nhập bình quân đâu 
người năm 2064 tính theo sức mua tương 
đương PPP, nghìn USD 


Income Per Capita (Purchasing Power Parity) in 2004 
(US$ thousand) 
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Thứ hai, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa 
Cao, đang có xu hướng giảm trong mấy năm 
gần đây. Điều đó thể hiện rõ nhất trên chỉ số 
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ICOR (tăng từ 3 của 10 năm trước lên 5 - 7 
hiện nay), trong tăng trưởng GDP, phần vốn 
đầu tư đã tăng lên tới trên 57% năm 2005. Môi 
trường đầu tư tuy đã có nhiều thông thoáng, 
nhưng hạn chế CƠ bản nhất là chưa tạo được cơ 
chế phù hợp để những luồng vốn đầu tư (rong 
nước được huy động tôi đa cho phát triển sản 
xuất (ước tính còn khoảng 1/3 vôn nhàn rỗi 
trong nhân dân đang năm dưới dạng tích trữ 
vàng, ngoại tỆ và đâu cơ bắt động sản - đất 
đai); vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư nhà nước 
chưa chảy một cách phù hợp với quy luật thị 
trường, nghĩa là từ nơi có tỷ suất lợi nhuận 
thấp sang nơi có tỷ suất lợi nhuận cao. Cụ thể 
là, đầu tư ngân sách vấn chủ yếu (khoảng 
80%) đang được rót vào khối doanh nghiệp 
nhà nước với hiệu quả sử dụng thấp. Tiên độ 
sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước còn chậm. Đã thế, hệ thống 
ngân hàng thương mại vân nặng về cho vay 
đôi với doanh nghiệp nhà nước (để được bảo 
đảm an toàn vì có Nhà nước bảo lãnh - tín 
chấp), đối với khu vực kinh tế khác thì nặng về 
cầm cố trong CƠ chế cho Vay, chưa thực sự 
cùng với nhà đầu tư tìm cách sử dụng vốn vay 
thật hiệu quả. Nghèo mà không biết chắt chiu 
từng đông vôn, không đưa vốn vào nơi hệ số 
sử dụng hiệu quả Ca0, thì chưa làm được VIỆC 

"chọn mặt gửi vàng.. Đây là một cản trở lớn 
đối với việc rút ngắn khoảng cách với các 
nước trong khu vực và thế giới. 


Thứ ba, trong quá trình thực hiện chủ 
trương đúng đắn của Đảng là chủ động và tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta còn 
lúng túng trong việc lựa chọn cơ câu kinh tế 
hợp lý, gâp rút nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên cả 3 câp độ: quốc gia, doanh nghiệp và 
sản phẩm. Sức cạnh tranh của một sô mặt 
hàng công nghiệp trên thị trường trong nước 
và xuất khẩu chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập 
sâu vào thị trường khu vực theo lộ trình thực 
hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO của 
Việt Nam. Công nghiệp khu vực nhà nước 
tăng trưởng chậm. Sau 5 năm thâm hụt thương 
mại liên tục gia tăng, thì năm 2005 đã có dấu 
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hiệu giảm khoảng 1 tỉ USD, còn 4,65 tỉ USD 
(năm 2004 con sô đó là 5,52 tỉ USD), trong đó 
dầu thô, thủy hải sản và gạo đã gÓp phần đáng 
kế vào việc tăng kim ngạch xuât khâu. Muốn 
đây mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, giảm 
dần thâm hụt trong cán cân thương mại, nhất 
thiết phải điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu, nhất là 
tập trung tăng tỷ trọng những mặt hàng công 
nghiệp, mặt hàng có nhiều giá trị gia tăng 
(hiện nay, nước ta mới đạt khoảng 25%, trong 
khi đó Trung Quốc đã vươn lên mức 90%) 
thay vì xuất khẩu tài nguyên và hàm lượng lao 
động cao như hiện nay. 


Thứ tư, một số vấn đề về tư duy, lý luận 
còn biểu hiện giáo. điều, XƠ cứng. Chẳng hạn 
như nhận thức về vấn đề đẳng viên làm kinh tế 
tư nhân, về sự phát triển và quy mô của khu 
vực kinh tế tư nhân, về sự bình đẳng giữa các 
loại hinh doanh nghiệp... Điều đó làm cho việc 
đấy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển bền 
vững... chưa thực sự thống nhất với việc giữ 
vững định hướng xã hội. chủ nghĩa trong chỉ 
đạo thực tiễn. Trong nhiều chủ trương, chính 
sách, thời kỳ "cởi trói" đã qua, nay phải tập 
trung vào việc tạo động lực cho phát triên 
nhanh, nhất là động lực mạnh mẽ từ chủ 
trương, chính sách trong xây dựng thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập kinh tế quốc TẾ. Bởi vậy, hệ thống 
hành chính phải chuyển mạnh từ “cai trị là 
chính” sang "phục vụ”, tham gia tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, cho nhân dân đề có 
CuỘc sống tự do, âm no, hạnh phúc. Trong lúc 
chúng ta rất dễ nhất trí trong việc thu hút mạnh 
m€ vôn đầu tư nước ngoài d (1, lại rất đè dặt với 
đầu tư trong nước, nhật là đối với các dự án lớn 
(vì còn e ngại về sự ra đời và phát triển của các 
chủ tư bản lớn), hoặc các phương thức huy 
động vốn mới, như cô phần hóa. Thực chất của 
sự hình thành xã hội tham dự, công chúng nắm 
giữ cô phiếu, trở thành các cô đông Ở chỗ, như 
C. Mác đã nhận xét vào cuối thê kỹ XIX, là 
chính bản thân những công ty cổ phần của 
công nhân như là một loại nhà máy hợp tác, và 
đây chính là một "lỗ thủng" đầu tiên trong 
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hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sự đối 
kháng giữa lao động làm thuê và chủ tư bản đã 
được xóa bố trong phạm vi những nhà mây 
hợp tác đó; mặc dâu ban đầu nó chỉ được xóa 
bỏ bằng cách biến những người lao động liên 
hiệp thành những "nhà tư bản” với chính bản 
thân minh. Nghĩa là cho họ "có thê dùng tư 
liệu sản xuất để bóc lột lao động của chính 
họ". Qua thực tế hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước sau cô phân hóa mới thấy 
được răng, khi lợi ích kinh tê của người lao 
động gắn chặt với cô phân của họ trong công 
ty, thì vai trò làm chủ của họ mới đi vào thực 
chất, quy chế làm chủ, quy chế dân chủ mới 
thực sự phát huy tác dụng trong việc nâng cao 
hiệu quả sản xuât, kinh doanh. 


Ngoài ra, CáC yếu tố tác động đến tốc độ 
tăng trưởng kinh tế chung, cũng như cục diện 
kinh tê thê giới chưa ôn định, khó lường... đã 
ảnh hưởng lớn đến thị trường nhập khâu 
nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu cũng như thị 
trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhất là 
khi tông kim ngạch xuất - nhập khẩu của nước 
ta đã Vượt ngày một xa so với GDP, đồng 
nghĩa với sự lệ thuộc ngày một lớn vào thị 
trường thế gIỚI. Thị trường trong, nước phát 
triển chậm và không bền vững cả về lượng lẫn 
chất. Chưa có được những nhà phân phối lớn, 
trong lúc các nhà đầu tư nước ngoài đang rất 
muôn nhảy vào để chiếm lĩnh. Sức mua của 
dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng cao, vùng xa còn nhiều hạn chế do thu 
nhập và đời sống còn nhiều khó khăn. Chỉ số 
về bảo đảm công bằng trong phân phối GINI 
đang tăng lên dần. Lao động dư thừa, việc làm 
thiếu đang trở thành 2 ap lực đối với tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ lao động 


(1) Trong đó, vấn đề quan trọng là chấp nhận tư bản 
nước ngoài bóc lột lao động trong nước, thế nhưng trên 
thực tế chưa có công trình nào đánh giá cụ thể về tỷ suất 
giả trị thăng dư. Trong khi đó, chẳng hạn có tài liệu nêu 
rằng, sản phẩm đồ chơi của Trung Quốc tuy đang tràn 
ngập thị trường châu Âu. nhưng chỉ có 2% - 3% giá bán là 
vào tay người lao động trực tiếp tại nơi sản xuất 
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qua đào tạo đến năm 2005 mới đạt 24% (kế 
hoạch đề ra là 30%). Sức é Ép về lao động, việc 
làm đối với lao động trẻ ở khu vực thành thị 
còn lớn do tỷ lệ thất nghiệp còn cao (13,4% 
năm 2005). 

Thứ năm, nhiều việc còn trong tình trạng 
trì trệ, như: cải cách hành chính còn chậm, 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham 
nhũng, chưa tạo được lòng tin trong nhân dân, 
trật tự kỷ cương trong bộ máy nhà nước và 
ngoài xã hội còn nhiều bức xúc. Hai nhiệm vụ 
lớn trong những năm tới, thiết nghi là phải tập 
trung nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 
và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
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chống lăng phí. Hai nhiệm vụ này phải gắn bó 
mật thiết với nhau. Muốn nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế trên cả 3 câp độ như 
đã nêu ở trên thì môi trường kinh doanh, môi 
trường đầu. tư cần phải gâp rút được cải thiện, 
trong đó vấn đề nôi cộm nhất hiện nay là tính 
minh bạch của hệ thống pháp luật và các văn 
bản quy phạm pháp luật, cách ứng xử của đội 
ngũ cán bộ công quyền... Những vấn đề này 
đang làm tăng chỉ phí gián tiếp của đầu tư và 
kinh doanh một cách không minh bạch, 
khó lường do tệ tham nhũng, nhất là tệ đưa và 
nhận hối lộ, hạch sách của cán bộ, công chức. 

Có thê nói một cách hình ảnh là chúng ta 
đang đi trên một con tàu, 
nhìn sang các tính vật 
xung quanh thì thấy con 
tàu của chúng ta vẫn đang 
chạy với tốc độ khá nhanh; 
trong khi nhìn vào “các 
con tàu" của nền kinh tế 
các nước, thì thấy con tàu 
của chúng ta chạy còn 
chậm, thậm chí là thụt lùi 
so với một số đoàn tàu 
khác. Để khắc phục tình 
trạng đó, nhằm thực hiện 
quyết tâm tiến lên, rút 
ngắn dần khoảng cách 
tụt hậu, thì phải "căn" lấy 
các con tàu đang chạy 
nhanh hơn để chúng ta 
điều chỉnh tốc độ, tháo gỡ 
những rào cản, vướng mắc 
trên đường đi, trong đó có 
tư duy kinh tế còn chậm 
đổi mới; quyết tâm hành 
động và phải hành động 
thật kiên quyết, nhưng 
phải khắc phục giáo điều 
và tránh chủ quan, duy ý 
chí. Cì 
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Để ăn hóa 
thực sự trở thành 
^À 2 e À 
nên tảng tỉnh thân 
của xã hội 


NGUYÊN VÂN HUYỆN * 


Ự thảo Văn kiện trình Đại hội lần 
thứ X của Đảng nhắn mạnh: Bảo đảm 


gắn kết giữa phát triên kinh tế là trung 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt với không 
ngừng nâng cao văn hóa — nên tảng tỉnh thân 
của xã hội. Điều đó cho thấy văn hóa là một 
trong ba lĩnh vực chủ yếu của đời sống: kinh tẾ, 
xây dựng Đảng và văn hóa. Kinh tế là nền tảng 
cho sự tồn tại và phát triển xã hội; sự lãnh đạo 
của Đảng là kim chỉ nam định hướng cho xã 
hội đi, là khoa học và nghệ thuật xây dựng đất 
nước; xã hội vừa là hệ quả của phát triển kinh 
tế và xây dựng Đảng, vừa là nhân tố tác động 
trở lại đối với sự phát triên kinh tế, xây dựng 
Đảng và văn hóa. Văn hóa mang bản chất nhân 
đạo, nhân văn và trí tuệ, cho nên là nguồn năng 
lượng và động lực mạnh mẽ của phát triển kinh 
tế, xã hội. 

Trong nhận thức hiện đại, và từ cách tiếp 
cận triết học mác-xít, văn hóa không chỉ là đời 
sống tỉnh thần của con người - xã hội, mà từ 
trong bản chất, nó là máu thịt, hệ thần kinh của 
một xã hội, là sức sống dân tộc và cũng là sức 
mạnh trường tôn của dân tộc, của thời đại. Văn 
hóa không phải là toàn bộ đời sống con người - 
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xã hội, nhưng là phần cốt tủy, là tinh hoa được 
chưng cất, kết tụ nên bản chất, bản sắc, linh 
hôn của dân tộc, của thời đại; nó được thăng 
hoa từ hơi thở cuộc sống, từ năng lực và trình 
độ của mỗi cá nhân, cộng đồng; và đến lượt 
mình, nó lại có mặt trong mọi hoạt động từ suy 
tư đến hành động, từ hoạt động cá nhân đến 
hoạt động xã hội, từ hoạt động vật chất đến 
hoạt động tỉnh thân. Sự phát minh, sáng chế, 
sáng tạo ra những giá trị mới... của khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ, của văn học, nghệ thuật 
lại càng thể hiện sức mạnh đó của văn hóa. 

Chính vì vậy, từ thập kỷ cuối của thế kỷ XX 
(1288 - 1227), UNESCO đã phát động phong 
trào văn hóa và phát triển trên toàn thế giới. 
Tất cả các quốc gia trên thế giới hướng ứng 
phong trào văn hóa với phát triển và văn hóa vì 
phát triền. Ở đó, tư 'tưởng chỉ đạo là xây dựng 
một xã hội có đời sống tinh thần cao, phát triển 
kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, phát triển 
COn người. 

Trên nền tảng văn hóa truyền thống Việt 
Nam, cùng với tinh thần văn hóa và phát triển 
của thế giới đương đại, Đảng ta luôn đặc biệt 
quan tâm và đề cao văn hóa trong phát triển đất 
nước, phát triển xã hội và phát triển con người. 
Đảng ta khẳng định: văn hóa - nghệ thuật là 
nơi đáp ứng tốt những nhu cầu cao của nhân 
dân và phát triển những phâm chất cao quý của 
COn người. 

Từ Đại hội VII, Đảng ta đã khẳng định: 
Văn hóa là nên tảng tính thân xã hội, vừa là 
mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh 
tế — xã hội. Đây là một nhận thức mới của Đảng 
ta về văn hóa, nó thể hiện trí tuệ và tầm lý luận 
cao của Đảng. Đảng ta coi văn hóa không chỉ 
là mục tiêu phần đấu vươn tới những giá trị cao 
đẹp cho cuộc sống, đây là bản chất của nền 
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chính trị Việt Nam, mà còn đặc biệt quan tâm 
vai trò và sức mạnh của văn hóa trong phát 
triên kinh tế - xã hội: văn hóa là sức sống, là 
sức mạnh của sự phát triển kinh tẾ - xã hội, là 
động lực thúc đây mọi hoạt động sống của con 
người, từ kinh tế, chính trị đến xã hội. 

Văn hóa được Đảng ta coi là mục tiêu của 
xây dựng nên kinh tế - nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời văn 
hóa cũng là nội lực mạnh mẽ của việc xây 
dựng nền kinh tế đó. Truyền thống văn hóa, 
sức mạnh văn hóa trong lực lượng sản xuất 
(nguồn lực con người); trinh độ tổ chức lao 
động sản xuất, quản lý kinh tế - xã hội... là 
động lực bên trong của quá trình kinh tế, của 
phát triển xã hội và con người. 

Văn hóa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng 
Nhà nước - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân, một 
nhà nước không chỉ bảo đảm hiệu lực và hiệu 
quả, đáp Ú ứng mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, 
mà cái cuối cùng là một nhà nước nhân đạo, 
nhân văn. 

Văn hóa đông thời cũng là mục tiêu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa — hiện đại hóa. Công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa là yêu cầu tất yếu của 
sự phát triên một đất nước, quốc gia như Mác 
từng chi báo: xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã 
hội hiện đại với nền công nghiệp hiện đại. 
Nhưng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt 
Nam không chỉ vì một nền công nghiệp hiện 
đại, mà còn là vì một cuộc sống hiện đại và 
tiên tiến, từng bước đáp ứng và thỏa mãn các 
nhu cầu nhân đạo, nhân văn của mọi tầng lớp 
nhân dân. 

Mục tiêu phát triển của xã hội Việt Nam là 
xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, 
công bằng, dân chủ, văn minh. Ở đó tăng 
trưởng kinh tế đL liền với công bằng xã hội, 
phát triển kinh tế đi liền với nâng cao chất 
lượng cuộc sống toàn xã hội. Mô hình phát 
triển Việt Nam là mô hình của một xã hội phát 
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triển hài hòa vật chất - tinh thần, kinh tế - văn 
hóa - xã hội, cá nhân - tập thể - cộng đồng. 

Đảng ta chủ trương văn hóa là động lực của 
phát triên kinh tế - xã hội. Văn hóa nằm trong 
và hiện thân trong lực lượng sản xuất, trong 
từng cá nhân có tri thức, trí tuệ, kỹ năng hoạt 
động; văn hóa nằm trong và hiện thân cả trong 
trình độ và năng lực tổ chức nhà nước, tổ chức 
cơ quan, trong doanh nghiệp. Chỉ có một tổ 
chức, một cơ quan, một xí nghiệp, doanh 
nghiệp có văn hóa mới đem lại hiệu quả 
hoạt động và kết quả quản lý, sản xuất, chất 
lượng cao. 

Xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, vì thế, không chỉ là 
mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa. Nói 
đầy đủ, đó là xây dựng nội lực, sức mạnh của 
văn hóa Việt Nam, từ đó xây dựng sức mạnh 
của dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đây đất nước 
tiến nhanh cùng các nước trong khu vực và thế 
giới. Sự phát triển của dân tộc trong thế giới 
đương đại rõ ràng không thể thiếu yếu tố văn 
hóa. Triết lý phát triển hiện đại bảo đâm phát 
triển vì tiến bộ xã hội phải là phát triển nhân 
văn bên vững. Đây là mô hình phát triển thể 
hiện đầy đủ chất văn hóa. Chúng ta có ưu thế 
của việc thực hiện mục tiêu đó: truyền thống 
văn hóa Việt Nam là nhân đạo, nhân văn; lịch 
sử xây dựng văn hóa của Đảng Cộng sản Việt 
Nam là theo hướng nhân văn. Đây là cơ sở nền 
tảng để toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện mục 
tiêu xây dựng nền văn hóa đúng yêu cầu của 
mình. Những thách thức lớn cũng đặt ra đối với 
chúng ta: phát triển bền vững trong điều kiện 
hiện đại không thể tách rời cộng đồng thế giới. 
Toàn cầu hóa kinh tế và từ đó dẫn tới toàn cầu 
hóa nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội 
trong thế giới đương đại đang là bài toán khó 
đối với việc xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
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Tiên tiến và dân tộc là hai yếu tố quan hệ, 
tác động biện chứng với nhau. Dân tộc là nền 
tảng của tiên tiến; truyền thống là cơ sở của 
hiện đại; không có truyền thống thì không thể 
có hiện đại vững chắc - sự phát triên không có 
"sốc" văn hóa. Tiên tiến và hiện đại bổ sung 
cho truyền thống, làm cho truyền thống phong 
phú bằng những phẩm chất mới phù hợp với 
thời đại. Vậy là nền văn hóa tiên tiến, chất tiên 
tiến và chất hiện đại của văn hóa luôn gắn liên 
với bản sắc, truyền thống - đó là cái chính 
mình. Vấn đề đặt ra hết sức nan giải là mở cửa, 
hội nhập để giao lưu nhằm tiếp thu những giá 
trị văn hóa thế giới mà mình không bị hòa tan, 
không bị đồng hóa. Sự tiếp thu, tiếp biến các 
yếu tố văn hóa đó đang diễn ra từng ngày, từng 
giờ trong xã hội ta: tác phong, lối sống, lẽ 
sống, mục đích sống,.. đang có những diễn 
biến phức tạp từ ngoài vào trong, từ nông đến 
sâu trong con người Việt Nam, đặc biệt ở thế 
. hệ trẻ. Trong những diễn biến đó có rất nhiều 
yếu tố tiến bộ, tiên tiến, nhưng cũng rất nhiều 
yếu tố tác hại đến giá trị văn hóa truyền thống, 
tạo nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc. 
Khi giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân 
tộc bị xói mòn, mờ nhạt thì rõ ràng, theo cách 
lý giải bản sắc văn hóa đã trình bày trên, văn 
hóa không bảo toàn được sức sống và sức 
mạnh nội tại cho sự phát triển kinh tế - xã hội - 
COn người. 

Vấn đề có tính quyết định hàng đâu đối với 
việc bảo toàn, tiên tiến hóa và hiện đại hóa bản 
sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 
hóa hiện nay, tạo sức đề kháng trước SỰ tấn 
công của phản văn hóa là Xây dựng nền văn 
hóa với tư cách là mục tiêu của xã hội xã hội 
chủ nghĩa trong các lĩnh vực cơ bản sau: 


Đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nên kinh tế 


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây 
thực chất là xây dựng nền kinh tế theo mục tiêu 
văn hóa; kinh tế lấy bản chất văn hóa làm mục 
tiêu. Nền kinh tế thị trường lấy lợi nhuận phục 
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vụ lợi ích xã hội, lợi ích người lao động; phát 
triên kinh tế nhằm nâng cao chất lượng sống 
con người và đời sống xã hội theo tiêu chí công 
bằng, tiến bộ, văn minh. 

Đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Đây thực chất là 
xây dựng nhà nước theo tiêu chí văn hóa: nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, quyền lực thuộc 
về nhân dân, do nhân dân làm chủ. Để thực 
hiện mục tiêu chính trị của mình, nhà nước 
hoạt động nhằm đem lại phúc lợi của nhân dân. 


Đó là xây dựng văn hóa nhà nước - một nhà 


nước bảo đảm chất nhân văn theo lý tưởng cao 
đẹp của con người, của nhân dân Việt Nam. 

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa không chỉ 
là hiện đại hóa các yếu tố khoa học - công nghệ 
trong kinh tế - xã hội, trong nhà nước pháp 
quyền, mà điều quan trọng là hiện đại hóa tư 
duy, cách nghĩ, lối sống con người, tạo nên 
một lối sống hiện đại phù hợp với các chuẩn 
mực, tiêu chí tiên tiến của xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng. 

Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà 
nước pháp quyền, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo tiêu chí văn hóa chính là nên tảng của 
việc xây dựng và phát triển lối sống mới, phù 
hợp lối sống xã hội chủ nghĩa; phát huy các giá 
trị truyền thống dân tộc; hình thành các chuẩn 
mực văn hóa tiên tiến và hiện đại trên cơ sở 
một xã hội phát triển. Xây dựng và phát triển 
đời sống tinh thần của nhân dân, của xã hội, 
làm cho chúng trở thành nền tảng tỉnh thần 
vững chắc của phát triên kinh tế, chính trị, xã 
hội và thành mục tiêu phấn đấu vươn lên 
không ngừng của con người Việt Nam; lấy giá 
trị, chuẩn mực văn hóa truyền thống dân tộc 
Việt Nam làm cơ sở, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại và những giá trị văn hóa thế giới hiện 
đại, bố sung và làm phong phú giá trị văn hóa 
Việt Nam theo tiêu chí tiến bộ. 

Mặt thứ hai, để văn hóa trở thành động lực 
phát triển kinh tế — xã hội, về nguyên tắc, phải 
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thực hiện phát triển nội lực của văn hóa - sức 
mạnh bên trong của văn hóa.Văn hóa không 
chỉ là các giá trị và nền tảng tinh thần, nó là sức 
mạnh bản chất người, là trình độ con người, kỹ 
năng hoạt động của các chủ thể xã hội trong 
hoạt động sống của mình. Văn hóa cộng đồng, 
dân tộc là trình độ, năng lực hoạt động sống 
của cộng đồng, dân tộc. Vậy, vấn đề đặt ra hiện 
nay của xây dựng và phát triển văn hóa với tư 
cách động lực phát triển kinh tế - xã hội là: 

Nâng cao văn hóa lao động, tạo nội lực lao 
động, tăng hiệu quả và năng suất lao 
động... Với tư cách là sức mạnh bản chất người, 
văn hóa biểu hiện sức mạnh của mình trong 
năng lực và trình độ lao động sáng tạo ra của 
cài xã hội và các giá trị văn hóa quý báu. Sức 
mạnh văn hóa ấy được biểu hiện trong lao 
động. Nguồn lực con TRgưỜi chính là nguồn lực 
của lực lượng ‹ sản xuất. Phát triển năng lực lao 
động của nguồn lực con người chính là tạo ra 
sức mạnh của văn hóa trong mọi lĩnh vực kinh 
tế - chính trị - xã hội. 

Văn hóa tri thức là nguồn lực và sức mạnh 
phố quát của phát triển kinh tế, chính trị, xã 
hội. Trong nguôn lực con người thì tri thức, sự 
hiêu biết - một thành tố rất quan trọng của văn 
hóa - yếu tố quy định trình độ tư duy, suy nghĩ, 
hành vi, tình cảm, xúc cảm, làm thành ý chí và 
bản lĩnh phấn đấu cho mục tiêu cuộc sống. 
Trang bị tri thức - tăng hiểu biết cho cá nhân, 
cho người lao động, cho nhân dân với tư cách 
là các chủ thể văn hóa cũng chính là nâng cao 
chất lượng đời sống xã hội, giáo dục, điều kiện 
và môi trường sống. Trong văn hóa tri thức, 
văn hóa khoa học là nhân tổ trung tâm. Khoa 
học - công nghệ là chất kết tinh trình độ hiểu 
biết của con người, hình thành nhân lõi của văn 
hóa. Nâng cao trinh độ khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ. chính là sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo của quốc gia. Giáo dục - đào tạo hình thành 
nên những chủ thể có trình độ khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ cao. Nhưng điều cần nhất 
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trong giáo dục văn hóa hiện nay là đào tạo kỹ 
năng lao động trong chuyên môn, nghề nghiệp, 
là chuyển trình độ khoa học - công nghệ của 
chủ thể lao động vào trong hoạt động thực 
tiễn - đào tạo và rèn luyện kỹ năng hoạt động 
công nghệ cao. Văn hóa khoa học thể hiện cao 
ở khả năng chuyển khoa học - công nghệ vào 
hoạt động khoa học - - công nghệ một cách hiệu 
quả nhất, tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất 
xám cao. 

Văn hóa tổ chức — quản lý là một yếu tố có | 
khả năng nhân lên nhiều lần sức mạnh của tập 
thể lao động. Cùng một nguôn nhân lực như 
nhau, biết tổ chức và quản lý phù hợp nó sẽ 
huy động và phát huy cao độ sức sáng tạo của 
chủ thể lao động: tiềm năng lao động, hiệu quả 
hoạt động được nhân lên. Ngược lại, tổ chức và 
quản lý phi khoa học sẽ triệt tiêu hứng thú lao 
động, cảm hứng sáng tạo, lực lượng lao động 
mạnh sẽ trở thành yếu, thậm chí bị triệt tiêu. 
Công tác lãnh đạo, quản lý khoa học sẽ là yếu 
tố quyết định rất lớn đến hiệu quả hoạt động 
chính trị, kinh tế, xã hội. Chính đó là văn hóa 
và tạo ra sức mạnh văn hóa trong hoạt động 
kinh tế - chính trị - xã hội. 

Mặt thứ ba, làm thế nào để phát huy sức 
mạnh nội sinh của văn hóa cho sự phát triển xã 
hội. Ngoài những nội dung trên, đây còn là 
những vẫn đề thuộc chính sách văn hóa. 

Để có chính sách văn hóa đúng, trước hết 
chúng ta, đặc biệt các nhà lãnh đạo phải quan 
niệm và đối xử với văn hóa đúng như nó vừa là 
mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã 
hội. Khắc phục quan niệm coi văn hóa chỉ là 
một lĩnh vực tinh thần của xã hội. Trong điều 
kiện xã hội hiện nay, khi đời sống vật chất còn 
là gánh nặng trong đời sống mỗi người, thì tinh 
thần thường chỉ được xem là yếu tố thứ yếu. Để 
xây dựng xã hội giàu mạnh, văn minh, chúng 
ta đang tập trung xây dựng kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Giá trị kinh tế 
dường như lấn át giá trị văn hóa trong quan 
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niệm của không ít người. Khẩu hiệu làm giàu 
kinh tế đã vô hình trung xem nhẹ giá trị văn 
hóa. Điều này làm sai lệch chuẩn mực giá trị 
văn hóa Việt Nam. 

Cân có hệ thống chính sách phản ánh và 
đáp ứng đúng đắn các giá trị văn hóa trong hệ 
giá trị xã hội. Điều này không thể gò ép, chỉ 
thực hiện được cùng với việc nâng cao đời 
sống vật chất. Trong khi chúng ta quan niệm 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi 
bằng hai chân - văn hóa và xã hội, thì thực tế 
chúng ta đầu tư ngân sách cho văn hóa lại thiếu 
tương xứng. Hiện tại ở nước ta đầu tư cho y tế 
_ cao hơn văn hóa 6 lần; cho giáo dục cao hơn 
văn hóa 2,5 lần; cho khoa học - công nghệ cao 
hơn văn hóa 2 lần. Từ trước tới nay chưa bao 
giờ chúng ta đầu tư cho văn hóa quá 1,3% ngân 
sách nhà nước (tỷ lệ này áp dụng cho tất cả các 
địa phương). 

Để văn hóa phát huy được thực sự sức mạnh 
của mình, ngoài nhận thức và quan niệm đúng, 
Đảng và Nhà nước phải có chủ trương, chính 
sách văn hóa thích hợp, phải có thể chế kích 
thích tiềm năng nội lực của văn hóa. 

Thứ nhất, trang bị nội lực văn hóa cho từng 
chủ thể văn hóa. Văn hóa mang năng lượng 
hoạt động con người. Vậy, tăng cường nội lực 
cho các chủ thể văn hóa là trang bị cho con 
người tất cả các yếu tố tri thức, khoa học, sự 
hiểu biết, kinh nghiệm sống, trình độ hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội, Xây dựng và làm 
phong phú thế giới lý trí, tỉnh cảm, trí tuệ, khả 
năng lao động, sáng chế, phát minh khoa học - 
kỹ thuật, sáng tạo nghệ thuật. Vận dụng các 
phương thức tư duy văn hóa chính là yếu tố 
đem lại khả năng đôi mới và tạo ra cái mới, 
hiệu quả hoạt động cao trong các lĩnh vực cuộc 
sống. 

Thứ hai, tạo cơ chế cho việc phát huy tiêm 


năng động lực của văn hóa trong môi chủ thê 


văn hóa. Thỏa mãn nhu cầu là trung tâm của cơ 
chê kích thích. Lịch sử phát triên loài người 
chính là lịch sử con người theo đuôi mục đích 
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của mình (Mác). Văn hóa là mục đích cao quý 
của con người. Năng lượng văn hóa: tinh thần, 
bản lĩnh, tri thức, trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ năng 
thao tác, ý chí và khát vọng chiếm lĩnh những 
định cao khoa học - công nghệ, nghệ thuật... đó 
là những nhu câu văn hóa cao. Tô chức cho các 
chủ thể hoạt động đúng mục tiêu để thỏa mãn 
các nhu cầu văn hóa, đó là lúc khơi dậy tiềm 
năng sáng tạo vô tận của toàn dân tộc. 

Thứ ba, thể chế hóa chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn 
hóa - đó là sự phát huy động lực văn hóa toàn 
xã hội. Thỏa mãn nhu câu, đáp ú ứng lợi ích văn 
hóa trước mắt và lâu dài của các chủ thể phải 
bằng việc thể chế hóa các quan điểm, chính 
sách. Đặt văn hóa và hoạt động văn hóa lên vị 
trí cao, đúng với thực chất của nó trong hệ 
thống các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội; 
đồng thời đánh giá đúng giá trị và hàm lượng 
trí tuệ trong sản phẩm kinh tế, chính trị, xã hội. 
Đề cao hoạt động có tổ chức, có kế hoạch, có 
cách thức hoạt động mới, chỉ phí ít mà hiệu quả 
lớn, giá trị xã hội và giá trị văn hóa cao. Phân 
biệt đúng mức sản phâm trí tuệ, lao động văn 
hóa với lao động thông thường. Tăng đầu tư 
ngân sách cho hoạt động văn hóa. Bảo đảm 
dân chủ rong nghiên cứu, tìm tòi, phát minh, 
sáng chế, sáng tạo - yếu tổ quan trọng trong 
việc phát huy tính tích cực lao động sáng tạo. 
Tự do sáng tạo khoa học - công nghệ - nghệ 
thuật là các yếu tố phù hợp với bản chất sáng 
tạo của con người, là yếu tố kích thích, khơi 
dậy, phát huy cao độ. tiềm năng sáng tạo của 
con người, của tập thê, cộng đồng. 


Văn hóa vốn bản thân nó đã là mục tiêu và 
động lực phát triển xã hội. Có chủ trương và 
chính sách đúng đắn, thích hợp càng khơi dậy 
và phát huy cao độ các tiềm năng văn hóa của 
từng cá nhân và của cả đân tộc, tạo nên sức 
sống thường nhật, góp phần tạo thành sức 
mạnh tông hợp từ bên trong các lĩnh vực hoạt 
động xã hội, của công cuộc xây dựng đất nước, 
nâng xã hội ta lên tầm cao mới. Lì 
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Quan miệm uê dân 
của bhong trào Duy lân 
đâu thế kỷ XX ở Việt Nam 


VŨ MINH TÂM ° 


Ư tưởng bao trùm đầu thế kỷ XX ở 
| Việt Nam là tư tưởng duy tân, được thể 
hiện mạnh mẽ, nối bật bằng phong trào 
Duy Tân. Phong trào Duy Tân là một bước đột 
biến sau và trong sự khủng hoảng, bế tắc của 
hiện thực xã hội, của dân tộc Việt Nam từ nửa 
cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Nó khởi 
đầu cho bước chuyển biến mới của tinh thần, ý 
thức con người Việt Nam: tư tưởng yêu nước 
truyền thống kết hợp với tư tưởng cách mạng 
dân chủ tư sản từ phương Tây cũng như từ 
phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc). Ở đây, 
tư tưởng duy tân vừa mang tính dân tộc (độc 
lập, tự cường), tính xã hội (dân chủ, văn 
minh), vừa mang tính quốc tế (chống chủ 
nghĩa thực dân, đề cao tiến bộ xã hội). Duy 
tân - đó là một yêu cầu tự cường bằng nội lực 
và hội nhập bằng bình đẳng quốc tế. 

Tư tưởng duy tân được tập trung ở quan 
niệm về đân. Dân là cơ sở, nội dung, cũng là 
mục tiêu của duy tân. Quan niệm về dân bao 
gồm những điểm chủ yếu, cơ bản: Chấn dân 
khí, Khai dân trí và Hậu dân sinh. Quan niệm 
vê dân của tư tưởng duy tân nằm trong mục 
đích chung của phong trào duy tân là giành 
quyền tự chủ cho dân, quyền tự cường cho 
nước, trước hết nhằm đánh đuổi thực dân 
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Pháp, giải phóng đất nước, đem lại 
lợi ích mọi mặt cho toàn dân, xây 
dựng một quốc gia độc lập, dân chủ 
và tự do. 

Chấn dân khí là một trong 
những nội dung chủ yếu, cơ bản của 
tư tưởng duy tân. Trong đó, mọi 
người dân phải thức tỉnh, nâng cao, 
phát triển tỉnh thần, ý thức, ý chí, 
tình cảm đối với vận mệnh của dân 
tộc, của đông bào, đối với sự nghiệp 
tự lực, tự cường của đất nước; phải tự giác 
tranh đấu giành lấy lợi quyền của mình, của 
giống nòi, của bất cứ ai là con người. Chấn dân 
khí đòi hỏi phải giải thoát, xóa bỏ mọi tư tưởng 
bàng quan, vô trách nhiệm đối với Tổ quốc, 
đồng bào và đối với cả bản thân mỗi người do 
những định kiến, quan niệm, tư tưởng cổ hủ, 
lạc hậu và ách chuyên chế thực dân, phong 
kiến gây ra. Mục tiêu của Chấn dân khí là khơi 
dậy tỉnh thần đấu tranh cho độc lập dân tộc, 
xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, tạo lập 
hạnh phúc cho nhân dân và phát triển, phồn 
vinh cho đất nước. 

Các nhà duy tân đều coi dân khí nước ta lúc 
bấy giờ chìm đắm trong "cái hèn", không xứng 
đáng trước khí phách hào hùng vốn có của cha 
ông với truyền thống quên mình vì độc lập, tự 
chủ, tự cường dân tộc. Người dân ta vì tham lợi 
riêng, cầu danh vọng cá nhân, hám quan chức, 
hèn nhát sợ chết, cầu an, vô trách nhiệm, ham 
sống hưởng lạc, "tranh cạnh nơi ăn chốn ngồi", 
vì mọi thứ riêng tư tầm thường... mà lãng 
quên, rời bỏ, đánh mất "hồn thiêng đất nước"; 
tức là cam phận làm vong quốc nô, chịu để 
mất nước vào tay bọn thực dân, bọn xâm lược, 


* PGS, TS, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 
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chịu để dân tình lâm vào cảnh đói khổ, chết 
chóc, dốt nát và ươn hèn. 

Con đường Chấn dân khí là đánh thức, bôi 
đắp tư tưởng, tình cảm vì nước, cứu nguy dân 
tộc, ái quốc, ái quần ở mỗi người dân, ở toàn 
dân, là "chiêu hồn nước" cho non sông Việt 
Nam. Ở đây, yêu nước không liên quan gì, 
thậm chí là loại trừ, đối với trung quân. Yêu 
nước, trước hết là biết tự hào dân tộc, quý 
trọng giang sơn gấm vóc, cảm phục và noi 
theo những tắm gương anh hùng đây nghĩa khí 
vì sự sống còn của dân tộc. Yêu nước giờ đây 
là phải thực hành cách mạng, làm thay đối 
thân phận của dân tộc, của dân ta; là dám dẫn 
thân tranh đấu cho độc lập, phôn vinh của đất 
nước. Có thể nói, trong thơ văn của các nhà 
chủ trương duy tân, của các chiến sỹ phong 
trào duy tân như Huỳnh Thúc Kháng, Phan 
Châu Trinh, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, 
Ngô Đức Kế, Nguyễn Thượng Hiền, Tăng Bạt 
Hổ... luôn chứa đựng một bầu máu nóng của 
người lính xung trận xả thân vì nước, vì dân. 
Đó chính là sức mạnh của tinh thần yêu nước 
mang tính tự giác, tự chủ theo nhận thức, ý 
thức mới. 

Sự thống nhất chặt chẽ giữa dân và nước, 
“Dân là dân nước, nước là nước dân "1, đã dần 
đến đường lối cứu nước là huy động sức dân, 
do sức dân quyết định. Sức dân ở đây bắt 
nguồn từ ý thức đoàn kết dân tộc và lấy hợp 
quần làm lực lượng cách mạng, lấy đồng tâm 
của đồng bào làm động lực tinh thần. Đoàn kết 
cũng có nghĩa là phải xem nhẹ lợi ích nhỏ hẹp, 
trước mắt của cá nhân, bài trừ vị kỷ, xem trọng 


lợi ích của nhân dân, của dân tộc: "Khuyên 


nhau lấy chữ đông bào / Lấy câu ích quốc, lấy 
điêu lợi dân / Đường bảo chủng, nghĩa hợp 
quân / Tự cường thế ấy, duy tân thế nào?" 
(Nguyễn Quyền). Đoàn kết vì vận mệnh của 
nhân dân, của Tổ quốc là cốt lõi của ý thức, 
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tình cảm đông bào: "Nghĩa đông bào là 
nguyên khí của quốc gia", "Hiểu được nghĩa 
đông bào thì nghĩa quốc gia càng thêm đây đủ 
và càng thêm mạnh” (Phan Bội Châu). Đoàn 
kết, hợp quần, nghĩa đồng bào liên quan đến 
lợi ích của mỗi con người cũng như lợi ích của 
quốc gia, dân tộc: "Phúc cùng hưởng, họa 
cùng đau / Một gan, một ruột ghi sâu chữ 
đông" (Đông Kinh nghĩa thục). 

Chính như thế, việc phê phán, xóa bỏ hệ tư 
tưởng Nho giáo thống trị giáo điều, cực đoan 
và siêu hình mà vương triều Nguyễn tôn thờ, 
bảo vệ là một yêu cầu khẩn thiết, một hành 
động "kịch liệt” của các nhà cách mạng duy 
tân. Cái quan niệm "Trời không đôi thì đạo 
cũng không đối" đã ru ngủ, nhắn chìm dân khí, 
tạo ra cái hèn, cái ngu, cái nghèo cho dân 
chúng, cần phải được loại trừ tận gốc rễ. Chấn 
dân khí không thể không chống lại các thứ tư 
tưởng có hại đến khí phách mới, hồn nước mới 
của nhân dân. 

Khai dân trí là một trong những nội dung 
chủ yếu, cơ bản của tư tưởng duy tân. Theo đó, 
toàn dân phải có trình độ nhận thức mới, tri 
thức mới của văn minh nhân loại hiện tại để 
xây dựng xã hội tiến bộ, phát triển, tạo lập một 
dân tộc tự chủ, tự cường. Muốn khai dân trí, 
trước hết, phải chú trọng đến văn minh hiện tại 
mà nhân loại đã đạt được: “Văn mĩnh với dân 
trí, hai đàng cùng làm nhân quả cho nhau.(...) 
trình độ dân trí được đề cao dần thì sức bành 
trướng của văn minh cũng sẽ lớn lên, và nên 
tảng văn hiến sẽ bên vững lâu dài " ("Văn minh 
tân học sách"). Văn minh ở đây là văn minh có 
tính phổ biến, tính hiện đại (đối với đương 


(1) Những dẫn chứng thơ văn trong bài (in nghiêng) đều 
rút từ cuốn Thơ văn yêu nước và cách mạng đâu thế kỷ XX 
(1900 - 1930) do Chương Thâu - Triệu Dương - Nguyễn 
Đình Chú biên soạn, Nguyễn Đình Chú giới thiệu, 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1976 
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thời) và tính thực tiễn (đang hiện hành ở 
phương Tây, ở Nhật Bản thời Minh Trị Duy 
Tân và ở cuộc vận động cải cách dẫn đến Cách 
mạng Tân Hợi tại Trung Quốc). Đó là thứ văn 
minh "động" để luôn luôn phù hợp, đáp ứng 
tích cực trước sự vận động, biến chuyển, phát 
triển của công cuộc duy tân đất nước, của thực 
tiễn cách mạng. Tất cả đều nhằm thực hiện 
mục tiêu giải phóng dân tộc, làm cho mọi 
người dân có năng lực tự chủ, tự cường trong 
mưu sinh cũng như trong kiến thiết xã hội. “Rủ 
nhau đi học mọi điều văn minh" (Phan Châu 
Trinh) là tiếng gọi tha thiết, cấp bách đối với 
toàn thể nhân dân. 

Theo các nhà duy tân, "trí" mang nội dung 
nhận thức có tính khoa học, là sự tiếp cận, nắm 
bắt được những tri thức trên mọi lĩnh vực mà 
thế giới hiện đại đã đạt tới trong các ngành 
thuộc khoa học xã hội - nhân văn, khoa học 
chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ, khoa học quân sự, khoa học 
kinh tế, khoa học giáo dục và nghề nghiệp báo 
chí, tân thư. Nói cách khác, đó là những công 
cụ, phương tiện để người ta mở mang trí tuệ, 
văn hóa, tạo ra khả năng hoạt động thực dụng, 
thực hành trong sản xuất, giao thương, lối 
sống, sinh hoạt và quản lý xã hội. Nhờ có "trí", 
dân mới có thể tự cứu mình bằng các lợi ích 
tinh thần cũng như các lợi ích vật chất do nó 
mang lại. Chính nhờ có "trí mới" nên dân các 
nước phương Tây, Nhật Bản đã trở nên giàu 
sang, xã hội của họ phôn vinh. Cũng theo các 
nhà duy tân, việc "duy tân dân trí”, việc học 
văn minh “Phải nhận cho tường mục đích / 
Định phương châm minh bạch kẻo lầm / Nếu 
mà không biết phương châm / Sách kia dẫu 
học nghìn năm cũng thừa" (Nguyễn Phan 
Lãng). Mục đích ở đây là học để tự cường dân 
tộc; và phương châm là học phải phù hợp, đáp 
ứng nhu cầu của thực tiễn duy tân và tân học. 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


Tạp chí Cộng sản 


Một trong những phương sách hiệu quả 
nhất của khai dân trí là cải cách phương pháp 
học, lối học, đưa cái mới, tân tiến vào phương 
thức đào tạo con người. Các tác phẩm "Tỉnh 
quốc hôn cả", "Văn mình tần 'học sách”, "Luận 
về chính học cùng tà à tuyết, “Cáo hủ lậu 
văn"... đề xướng một nền học quốc dân mới; 
trong đó, con người vừa là đối tượng và mục 
đích của tân học, vừa là chủ thể và trung tâm 
hoạt động của nâng cao dân trí. Có thể nói 
thêm một số nét cụ thể: đối tượng học là toàn 
dân, không trừ một ai; thời gian, quá trình học 
không hạn chế và tùy thuộc vào từng điều kiện 
sinh sống: hình thức học không chỉ ở trường 
lớp "chính quy", mà cả khi lao động, làm ăn; 
học suốt đời, học theo nhu cầu văn minh; học 
trong nước, học lúc Đông du, Tây du. Do đó, 
nhà trường cần dạy tiếng Việt thông dụng, chữ 
Quốc ngữ, tiếng nước ngoài, các môn khoa 
học thuộc mọi lĩnh vực, nhất là khoa học thực 
dụng, thực nghiệm, kỹ xảo, cũng như cần cải 
cách khoa cử... Nói chung, toàn dân phải học, 
học từ đầu, học mọi cái mới, học bằng mọi 
cách, học không ngừng, học để luôn luôn thích 
ứng với tiến bộ xã hội, với tầm văn hóa, văn 
minh thế giới. Phải chăng, đây là một quan 
điểm về "xã hội hóa giáo dục”? Đi xa hơn, 
phong trào duy tân còn chú trọng đến lối sống, 
lề thói sinh hoạt thường nhật, phong tục tập 
quán, lễ nghi, xem chúng liên quan trực tiếp 
đến công cuộc văn minh hóa, tiền bộ xã hội. 
Có thể, các nhà cách mạng đầu thế kỷ XX đã 
nghĩ đến một dân tộc văn minh cần có cách 
sống theo văn hóa tri thức, văn minh công 
nghiệp trong một xã hội có nền kinh tế hiện 
đại, có tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ? 

Hậu dân sinh cũng là một trong những nội 
dung chủ yếu, cơ bản của tư tưởng duy tân. 
Trong đó, mọi người dân được sống sung túc, 
giàu có, hạnh phúc bằng cách phát triên mọi 
mặt của kinh tế, chấn hưng công nghệ, biết tự 
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làm giàu cho mình, cho nước theo cách "công 
nghiệp hóa”, "thương nghiệp hóa", "thị trường 
hóa" trong sản xuất xã hội. Động lực của Hậu 
dân sinh là toàn dân (tứ dân: nông, công, 
thương, sĩ; và các tầng lớp xã hội khác). 
Phương châm hoạt động là bằng nội lực, tự 
chủ, có tổ chức; đồng thời, học hỏi kinh 
nghiệm, mô hình, tri thức khoa học, kỹ thuật 
và công cụ công nghệ của các nước có nền 
kinh tế phát triên. Trong Hợp quần doanh 
sinh thuyết”, Nguyễn Thượng Hiền khẳng 
định, tiềm năng con người và điều kiện tự 
nhiên của nước ta hoàn toàn có thể làm cho 
dân phú, nước cường. Ông đề xướng, hô hào 
một đường lối, kế hoạch phát triên kinh tế khá 
cụ thể, thiết thực và rộng lớn mà mọi tầng lớp 
xã hội đều có thể tham gia. 

Nhìn chung, Hậu dân sinh hướng tới một 
nền kinh tế tập trung được những hoạt động 
mang nội dung: 1 - Mở mang nông nghiệp 
dưới mọi hình thức (khẩn hoang, làm vườn, lập 
trang trại, chăn nuôi gia súc hàng hóa, lưu 
thông nông - lâm sản), lập hội nông dân, nông 
nghiệp và tổ chức lại nông thôn theo cách sống 
mới. 2 - Thành lập các công ty cô phần (góp 
vốn) trong hoạt động công nghiệp, thương 
nghiệp, các hội buôn bán, các công ty công 
nghiệp khai thác, chế biến nguyên liệu, quặng 
mỏ; mở nhà băng phục vụ nông, công, thương 
nghiệp. 3 - Khuếch trương các hoạt động kinh 
tế lớn kết hợp với hoạt động kinh tế nhỏ (buôn 
bán, sản xuất trong phạm vi gia đình, nhóm, 
tập đoàn). 4 - Chú trọng khai thác, phát triển 
nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống, đặc sản 
kết hợp với sản xuất đại trà theo "kỹ thuật, 
công nghệ”; khuyến khích chấn hưng ngành 
nghề bằng sử dụng công cụ sản xuất như Âu - 
Mỹ. 5 - Làm ra nhiều sản phâm tiêu dùng 
mang tính chất hàng hóa để lưu thông trên thị 
trường, tạo ra thói quen dùng hàng nội hóa để 
tận thu mọi nguôn lợi. 6 - Mở rộng và nhanh 
chóng giao lưu, thông thương kinh tế ở ngay 


Tạp chí Gộng sản 


trong nước và ở cả ngoài nước. 7 - Khơi nguồn 
tiêm năng lao động, sáng tạo khoa học, công 
nghệ của mọi người, tạo cho mỗi người có 
nghề nghiệp, có năng lực lập nghiệp để tự 
mưu sinh. 

Các nhà tư tưởng trong phong trào duy tân 
coi chân hưng kinh tế là nên tảng của tự cường 
dân tộc, đông thời cũng là nền tảng của Hậu 
dân sinh. Phát triển kinh tế không chỉ mang lại 
lợi ích cho mỗi cá nhân, gia đình, mà còn cho 
cả sự phôn vinh, thịnh vượng của dân tộc, 
quốc gia. Hậu dân sinh là sự kết hợp hữu cơ 
giữa "lợi quyền" của "lợi riêng" và "lợi quyền" 
của "lợi chung": "Việc công nghệ của ta đã 
giỏi / Việc bán buôn cũng nổi mãi lên / Tung 
ra cho khắp mọi miễn / Dần dần thu lại lợi 
quyên về ta / Trước ích nhà, sau ra ích nước / 
Đã lợi nêng lại được lợi chung" (“Nền dùng 
hàng nội hóa”). Như thế, xét tới cùng, Hậu dân 
sinh chính là sự đáp ứng tích cực nhu cầu sống 
của nhân dân bằng lợi ích do nhân dân tạo ra 
và có quyền được hưởng. 

Chấn dân khí - Khai dân trí - Hậu dân 
sinh là luận đề trung tâm của phong trào 
Duy Tân. Đó là một hệ thống tư tưởng có tính 
thống nhất và tính biện chứng nhất định. Nếu 
Chấn dân khí là tiền đề, điều kiện để Khai dân 
trí, thì Hậu dân sinh vừa là chỗ dựa cơ bản, 
vững chắc, quyết định, vừa là mục tiêu cụ thể 
và cũng là mục đích chung của duy tân. Đông 
thời, Khai dân trí không chỉ là chất liệu và 
phương tiện, mà còn là động lực, nguôn lực 
"được vật chất hóa" để thực thi Chấn dân khí 
và Hậu dân sinh. Có thể xem Đông Kinh nghĩa 
thục như là một mô hình hoạt động thể hiện 
tỉnh thần của "ba điều về dân" nói trên. 

* * 
* 


Tư tướng của phong trào Duy Tân đã thuộc 
về dòng chảy của văn hóa dân tộc. Nó 
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đánh dấu một mốc son mới trên con đường 
dân tộc ta phát hiện ra chính mình và tạo ra các 
giá trị mới cho chính mình. Ph. Ăng-ghen viết: 
". mỗi bước tiến lên trên con đường văn hóa 
lại là một bước tiến tới tự do"), Quan niệm về 
dân của các nhà duy tân đã tạo ra nguôn sinh 
khí mới cho tỉnh thần cách mạng Việt Nam 
vào những năm đầu của thế kỷ XX. Tuy nhiên, 
do những nhân tố chủ quan và khách quan 
mang tính lịch sử - cụ thể, tư tưởng duy tân, 
trong đó có tư tưởng về dân, không thể không 
có những điêm "bất cập". Trước hết, điều chủ 
yếu là, tư tưởng duy tân không có được một hệ 
tư tưởng, một ý thức giai cấp thật sự tiên tiến, 
khoa học, cách mạng - điều mà sau này chỉ có 
được ở "phong trào cộng sản” và ở "người 
cộng sản" Việt Nam. Mặt khác, lập trường, 
đường lối và phương châm "cứu dân, cứu 
nước" của các nhà duy tân không thoát ra khỏi 
khuôn khổ của ý thức, tư tưởng dân chủ tư sản 
vốn ngay từ khi ra đời đã mang nhiều khuyết 
tật, thậm chí là những căn bệnh vô phương cứu 
chữa. Đồng thời, dù là "bạo động" (Phan Bội 
Châu) hay "cải cách" (Phan Châu Trinh), tư 
tướng duy tân cũng không nhận ra được cái 
"sốc rễ" của xã hội là vấn đề kinh tế - xã hội, 
cùng với bản chất của chủ nghĩa thực dân, chủ 
nghĩa đế quốc đang thống trị nước ta lúc 
bấy giờ. 

Rõ ràng là, con đường cứu dân, cứu nước 
phải là con đường giải phóng dân tộc gắn với 
cách mạng vô sản, con đường cách mạng vô 
sản. Con đường cách mạng đó là sự kết hợp 
nhuân nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, như Nguyễn Ái Quốc vào 
đầu những năm hai mươi của thế kỷ trước đã 
tìm ra. 

Công cuộc đôi mới toàn diện, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ 


Số 2 + 3 (năm 2006) 
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nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh" ở nước ta hiện nay đòi hỏi một quan 
niệm mới về dân trên tinh thần của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đảng ta đã xác định: dân là toàn thể nhân dân, 
toàn thể dân tộc, không phân biệt giai cấp, 
tầng lớp, vị thế xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo... cùng tham gia sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Trong sự đồng thuận, 
thống nhất, đoàn kết toàn dân, lực lượng nền 
tảng, nòng cốt là giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức. Vì vậy, công 
cuộc đôi mới mà toàn dân ta đang tiến hành 
dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là đem lại 
quyền lợi cho dân, cho mỗi người dân. Đảng ta 
là đảng cầm quyền nhưng dân là người làm 
chủ. Đảng "lấy dân làm gốc" nên ý Đảng, lòng 
dân là thống nhất. "Dân biết, dân bàn, dân 
quyết, dân làm, dân kiểm tra" không chỉ là 
phương châm, phương thức của hoạt động thực 
tiễn, mà điều chủ yếu, là con đường chung để 
dân phát huy nội lực, tự giác, sáng tạo trong 
vai trò động lực, lực lượng của công cuộc 
đổi mới đất nước. Điều đó đòi hỏi mỗi người 
dân, toàn dân tự giác phát huy năng lực, sức 
mạnh của mình cũng như tự nâng cao ý thức, 
trí tuệ và khả năng trong hoạt động thực tiễn 
đối mới. 

Quan niệm về dân của chúng ta hiện nay 
có thể được xem như là một bước nhảy vọt, 
một sự biến đối về chất so với truyền thống 
lịch sử, là sự phù hợp thực tế, khách quan 
với yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam 
hiện đại. Q 


(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1994, t 20, tr 164 
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RONG những năm vừa qua, mặc dầu 
Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều tổ 
| chức văn học - nghệ thuật khác đã trao 
giải thưởng văn học thường kỳ, một năm hoặc 
5 năm một lần, nhưng hầu như các tác phẩm 
và tác giả được giải rất mau chim vào quên 
lãng. Chúng ta đang thiếu vắng các tác phẩm 
văn học lớn, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 
thuật, những tác phẩm có khả nắng rung động 
hàng triệu người, những tác phâm có tác động 
xã hội to lớn, vừa trực tiếp 
lại vừa lâu bền. Chúng ta 
khát khao chờ đợi và đới 
tìm các tác giả có thể viết - 
nên những tác phâm ấy. 
Nhưng trước hết phải gọi 
tên, phải "duy danh định 
nghĩa" được cái mà chúng 
ta chờ đợi. 

Trên các văn bản, khái 
niệm tác phẩm văn học 
đỉnh cao được diễn đạt 
một cách khác nhau bộc lộ 
những quan tâm không 
hoàn toàn giống nhau về 
cùng một vân đê. | 

Nhiều người nói đến Tác phẩm lớn, nhưng 
thế nào là /ớn lại rất khó nói ra. Nhiều nhà 
văn thì số toẹt khái niệm Ấy, bảo răng tôi chi 
quan tâm đến hay hay đở, tôi không biết thế 
nào là lớn hay bé. Có lẽ, tuy không nói ra, 
nhưng những người gạt bỏ khái niệm Tác 
phẩm lớn chỉ muốn suy tôn nghệ thuật, lấy 
nghệ thuật làm cứu cánh. Cuộc tranh luận 
Nghệ thuật vị nghệ thuật — Nghệ thuật vị nhân 
sinh diễn ra từ trên nửa thế kỷ trước mà cái 
luấn quấn trong tư duy của một số người vẫn 
còn đến bây giờ. Tuy không nói ra, nhưng 


những người tôn vinh cái hay đã ngụ ý xem: 


thường những giá trị tư tưởng cần thiết cho 
cộng đồng ở một giai đoạn, ở nhiêu giai đoạn 
hay cả một thời đại. Hoặc họ hôn nhiên quá. 
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Cũng nói tới tác phẩm văn học đỉnh cao, 
một số văn bản lại dùng khái niệm: Tác phẩm 
ngang tầm với thời đại. ỠỞ những giai đoạn 
lịch sử mà nhiệm vụ chủ yếu là đánh giặc cứu 
nước thì tỉnh thần, tầm vóc thời đại là gì 
tương đối rõ. Ở chặng đường xây dựng. và bảo 
vệ Tổ quốc trong hòa bình thực hiện nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
hiện nay, những khái niệm ấy được nói rõ ra 
không dễ dàng. 
Trên một số văn bản 
khác, khái niệm tác phẩm 
văn học và nghệ thuật 
đỉnh cao được dùng trong 
tổ từ Tác phẩm đặc biệt 
xuất sắc. Tất nhiên, tác 
phẩm đặc biệt xuất sắc là 
cao hơn tác phẩm xuất 
sắc, nhưng đặc biệt như 
thế nào, có bao nhiêu tiêu 
chuẩn được gọi là đặc biệt 
thì không cơ quan nghiên 
.cứu nào.nói rõ... 

_ Tủy cách gọi, cách 

hiểu về tác phẩm văn học 
đỉnh cao có khác nhau nhưng về sự ngầm 
hiểu thì xem ra tính đồng thuận xã hội cũng 
rất cao. Cái mà chúng ta cần là tác phẩm mà 
mỗi người dân đều có quyền tự hào rằng, đấy 
là tác phẩm của dân tôi, của nước tôi, tác 
phẩm của thời đại tôi. Đó là những tác phẩm 
vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc như 
trong các mục tiêu phấn đấu của các ngành 
văn học và nghệ thuật và trong các nghị quyết 
của Đảng về văn hóa - văn nghệ đã nói rõ. 

| 

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ nói về 

Tác phẩm văn học đỉnh cao mà không phải là 


* Tổng biên tập Tạp chí “Diễn đàn văn nghệ” 


Số 2 +3 (năm 2006) 


(Xgiiên cứu - rao đổi 


tác phâm văn nghệ nói chung vì hai lẽ. Một 
là, tác phẩm văn học không chỉ có tác động xã 
hội bằng chính thê loại của nó mà còn có tác 
động thông qua nhiều ngành nghệ thuật khác. 
Tác phẩm văn học có thể chuyển thể thành 
kịch bản phim, kịch bản sân khấu. Mối giao 
thoa giữa âm nhạc và văn học, giữa múa và 
văn học, thậm chí giữa kiến trúc và văn học là 
sự hiển nhiên. Hai Jà, từ tính đơn thương độc 
mã của văn học. Sáng tác văn học là bởi một 
người; bởi tính kỷ luật cô đơn tuyệt đối của 
nhà văn mà các ngành nghệ thuật khác không 
có. Nghiên cứu về việc ra đời của tác phẩm 
văn học đỉnh cao có thể có ích với các ngành 
nghệ thuật khác. Xét về lịch sử phát triển, có 
thể nói thêm rằng, trong sự xuất hiện một 
trường phái văn học - nghệ thuật (như cổ điển, 
lãng mạn, hiện thực...), ngành đi đầu thường 
là hội họa, sau đó là âm nhạc, cuối cùng định 
hình một trường phái bao giờ cũng là văn học. 
Người ta nói tới các tác phẩm văn học tiêu 
biêu của một thời như sự tổng kết tư tưởng 
của thời đó là ở đặc điểm này. 

Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng 
lợi không chỉ là bước ngoặt lịch sử của nước 
Pháp mà còn thay đối cả tiến trình phát triển 
của cả châu Âu. Hai đặc điểm nổi bật của 
cuộc cách mạng ấy là sự giải phóng nhà nước 
ra khỏi nhà thờ và giải phóng cá nhân con 
người ra khỏi các ràng buộc phong kiến và 
tôn giáo. Các tác giả và tác phâm văn học tiêu 
biêu của nước Pháp thời ấy, còn lại với lịch sử 
là vì đã thám đẫm cả hai đặc điểm vừa nêu. 
Nói chính xác hơn, chính cuộc cách mạng về 
tư tưởng bộc lộ trên văn học Pháp đã là sự 
chuẩn bị sâu sắc nhất cho cuộc cách mạng 
Phâp năm 1789. Đó là một ví dụ. 

Một ví dụ khác có thể lấy ngay từ hiện 
thực của đất nước thân yêu của chúng ta là các 
tác phẩm của một trong vài tác giả lớn nhất 
thời phong kiến là đại thi hào Nguyễn Trãi. 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


Yạp chí Cộng sản 


Sở dĩ văn chương Nguyễn Trãi trở thành tài 
sản quý giá của dân tộc vì ông là đại biểu tư 
tưởng lớn nhất của nhiều thế kỷ của dân tộc 
ta, một dân tộc cả một chặng đường dài phải 
đứng lên tự khẳng định mình. Con đường tự 
khẳng định của dân tộc, của quốc gia bắt đầu 
từ rất sớm nhưng nó chỉ thật rõ rệt khi va 
chạm lớn với ngoại xâm, bắt đầu bằng khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng thế kỷ thứ I để đến 
thế kỷ XV mới có được Nguyễn Trãi. Con 
đường dài ấy qua 6 triều đại: Ngô, Đinh, 
Tiền Lê, Lý, Trần, Lê; quá dài và quá gian 
nan. Nếu ai hỏi ý thích cá nhân của người viết 
bài này về các tác phẩm của Nguyễn Trãi thì 
tôi nói rằng, tôi thích thơ Nôm, nhưng 
Nguyễn Trãi không là Nguyễn Trãi nếu 
không có Bình Ngô đại cáo. Bình Ngô đại cáo 
là phát ngôn tư tưởng bằng văn học mà tư 
tưởng ấy đã dồn nén của cả dân tộc qua một 
chặng đường dài. Tư tưởng ấy là: Đất của Việt 
Nam, dân của Việt Nam, vua của Việt Nam, 
là sự tôn tại như trời định, ở ngoài mọi mưu 
toan của bất kỳ thế lực ngoại bang nào, đù lớn 
đến đâu. Số phận của một người với số phận 
của cả cộng đồng gắn bó làm một trong quốc 
gia thống nhất. Trước Nguyễn Trãi đã có 
nhiều tác giả, bằng cả tâm huyết nói về điều 
này nhưng phải đến Nguyễn Trãi, bằng hiện 
thực hiển hách mới nói được tập trung, được 
thấu đáo, được hả hê đến vậy. 

Ví dụ trên cho thấy, những tác phâm lớn, 
những tác giả lớn ra đời như sản phẩm của 
chính lịch sử. 

Chính lịch sử oanh liệt của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước đã sản sinh ra văn 
học chống Mỹ, cứu nước. Chặng đường 
kháng chiến chống thực dân Pháp chín năm 
đã chuẩn bị cho sự nở rộ của văn học thời kỳ 
chống Mỹ, cứu nước. Nhân vật anh đội viên 
vệ quốc đã trở thành anh chiến sỹ giải phóng. 
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Cái mũ nan đã trở thành cái mũ tai bèo. Đó là 
cả một chặng đường liền khi lịch sử tư tưởng 
của nhân dân ta bước sang một chặng đường 
hoàn toàn mới, trước đó chưa hề có. Đó là sự 
thăng hoa kỳ diệu của cả dân tộc khi mục tiêu 
độc lập hòa quyện với hoài bão xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Nhân vật người chiến sỹ của thời 
đại Hồ Chí Minh trở thành nhân vật điển 
hình, nhân vật chói sáng không chỉ ở trong 
nước mà còn chói sáng trên phạm vi quốc tế. 
Nhân vật ấy đã trở thành nhân vật văn học của 
cả một thời kỳ lịch sử hiển hiện trong truyện 
ngắn, trong tiểu thuyết và đặc biệt là trong 
thơ. Cùng với ca khúc kháng chiến, thơ ca 
chống Mỹ, cứu nước là sản phẩm tỉnh thần 
quý giá của cả một thời kỳ lịch sử. 

Những bao quát trên đây nói rằng, lịch sử 
xuất hiện tác phẩm văn học đỉnh cao cũng là 
lịch sử tư tưởng của mỗi một chặng đường, ở 
trong nước, cũng như ở ngoài nước. Cái làm 
nên cốt cách vững chắc của tác phẩm văn học 
là cốt cách tư tưởng. Nói tới tầm thời đại như 
ai đó đã nói, chủ yếu là tầm tư tưởng của thời 
đại Ấy. 

2 

Việc xây dựng tác phẩm văn học đỉnh cao 
ở chặng đường vừa qua gặp không ít cân trở. 

Đầu tiên, phải nói tới sự chống phá của các 
thế lực thù địch. Trong mưu toan thay đối 
hành trình tư tưởng của xã hội Việt Nam, các 
thế lực thù địch bằng mọi cách lôi kéo tầng 
lớp trí thức trong đó có nhà văn, đặc biệt là 
giới trẻ, tạo sự phân tâm trong tư duy sáng tác, 
trong thưởng thức và đánh giá văn học. Cái vớ 
diễn của họ vẫn là vở cũ: hướng tới mục tiêu 
dân chủ và nhân quyền. Nhưng cái cần phải 
nói thêm là cái dân chủ, nhân quyền ấy được 
đánh lạc hướng bằng cách tách cá thể ra khỏi 
cộng đồng, tách quyền lợi riêng mỗi người ra 
khỏi quyền lợi chung của đất nước, dân tộc. 


Yạp chí Cộng sản 


Nền dân chủ và quyền làm người của nhân 
dân ta hiện nay phải đổi bằng xương máu để 
được sống trong độc lập, tự do mà các thế lực 
ngoại xâm đã cướp đi, phải bao thế hệ mới 
giành lại được. Họ đã tiến hành điều này bằng 
cách ca tụng người này, tâng bốc người kia. 
Họ lập ra các giải thưởng văn học, giải thưởng 
nhân quyền để trao cho người này, người 
khác. Có những cây bút vừa mới có một vài 
tác phẩm trên báo chí, đã được họ mời ra nước 
ngoài dự hội thảo này, hội thảo khác. Họ tung 
tin cây bút X, cây bút Y có thể ứng cử giải 
Nô-ben văn học... Câu chuyện ngỡ như trò 
đùa nhưng thực là những việc làm bài bản, 
được các thế lực thù địch dự tính công phu. 
Làm khúc xạ tiêu chuẩn văn học một thời là 
mục đích của chúng. 

Một cản trở khác trong việc phấn đấu để 
có tác phẩm văn học đỉnh cao hiện nay là sự 
đánh giá văn học thông qua các giải thưởng 
kể cả giải thưởng văn học của các địa phương, 
giải thưởng thường niên của ngành và giải 
thưởng lớn là Giải thưởng Hồ Chí Minh và 
Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ 
thuật. Cũng phải thông cảm phân nào với các 
hội đồng thấm định. Rằng họ là những bạn 
đọc tiêu biểu của công chúng dài ngày nhưng 
bị lệ thuộc bằng nhiêu mối quan hệ xã hội chỉ 
phối. Cái đáng phàn nàn là các giải thưởng ấy 
chưa cổ vũ được, chưa định hướng mạnh mẽ 
cho tinh thần cộng đồng của toàn xã hội hôm 
nay. Lấy một ví dụ cụ thể, các nhà văn, nhà 
thơ mà tôi gọi là những người nằm nôi trong 
chế độ mới (sinh ra và lớn lên sau Cách mạng 
Tháng Tám) chỉ có một người được giải 
thưởng cao nhất là nhà thơ Lưu Quang Vũ mà 
tác phẩm được giải là tác phẩm kịch ở chặng 
đường Đổi mới. Tất cả các nhà thơ, nhà văn 
thời chống Mỹ đều không có ai. Việc đánh 
giá như thế thông qua các giải thưởng liệu có 
công bằng không? 
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Việc lúng túng của các hội đồng thâm định 
còn do một bất cập khác: công tác lý luận phê 
bình văn học chưa làm được vai trò dẫn 
đường. Lẽ ra, mấy khái niệm thế nào là lớn, 
thế nào là đỉnh cao, thế nào là đặc biệt xuất 
sắc phải được nghiên cứu công phụ, làm định 
hướng chung cho giới sáng tác và công chúng 
yêu mến văn học. Công tác phê bình văn học 
vừa thiếu cập nhật vừa tùy tiện như chặng 
đường vừa qua cũng làm nhiều thêm các kênh 
đánh giá. 

Tuy nhiên, những cản trở đã nói là không 
đáng kể so với tiến trình văn học tất yếu đi tới 
của cả một cộng đồng. 

3 

Nói như lối nói của nhà phê bình văn học 
Trung Quốc cuối đời Minh, đầu đời Thanh, 
ông Thánh Thán, rằng tác phẩm văn học đỉnh 
cao không phải là họa công (người làm) mà là 
sản phẩm của hóa công (trời làm). Những tác 
phẩm ấy như định mệnh, muốn có mà không, 
nghĩ không mà có. Nhưng dù thế đi nữa, toàn 
xã hội không thể ngong ngóng ngồi chờ. Có 
bàn tay tổ chức đẩy vào cỗ xe văn học hắn nó 
chạy nhanh hơn. 

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là làm thế 
nào đó để nhà văn hòa nhập làm một với dòng 
chảy chính của đời sống hôm nay. Nói là 
đứng ngoài cuộc thì hơi quá, nhưng quả thật 
nhiều nhà văn hôm nay đang rất ngơ ngác 
trước các chuyển động ào ạt của toàn xã hội. 
Thật là ngược đời. Hồi chiến tranh, các nhà 
văn, nhà thơ, dù mặc áo lính hay không mặc 
áo lính đều bám rất sát đời sống chiến đấu. 
Họ đến với các trận địa pháo, các bến phà đầy 
bom đạn. Họ vác ba lô đến với các mặt trận. 
Nhà văn thời chống Mỹ quả đã xứng đáng là 
nhà văn - chiến sỹ. Lạ lùng thay, trong điều 
kiện thời bình mà nhà văn lại rất thiếu thực tế. 
Cuộc đấu trí, đấu lực trong việc chiếm lĩnh thị 
trường thông tin đã và đang diễn ra thế nào? 


Yạp chí Cộng sản 


Đời sống của công nhân ở các xí nghiệp công 
nghiệp bán tự động hiện nay ra sao? Đời sống 
của người làm thuê ở các xí nghiệp liên 
doanh, ở các khu chế xuất, khu công nghiệp 
hiện nay ra sao?... Các nhà báo thì trả lời được 
các câu hỏi ấy mà nhà văn thì không. Đời 
sống của anh bộ đội hôm nay, ở biên giới 
chẳng hạn, khác thế nào với anh bộ đội làm 
kinh tế. Không chỉ các nhà văn sống Ở các cơ 
quan trung ương và đô thị lớn mà ngay các 
nhà văn sống tại các địa phương đôi khi cũng 
rất lơ mơ về các chuyển động xung quanh 
mình. Không ở trong cuộc thì làm sao có cảm 
xúc. Sự vô cảm lặp lại nhiều lần thì gọi là lãnh 
cảm. Lấy ngay ví dụ về mùa lũ dữ dằn vừa 
rồi. Bao nhiêu nhà cửa bị cuốn trôi, bao nhiêu 
đồng ruộng bị ngập lụt, bao nhiêu người chết. 
Thế mà chỉ có các nhà báo mà không thấy nhà 
văn tham gia. Cứu người trong lũ cuốn cũng 
đũng cảm chẳng kém gì cứu người trong bom 
đạn. Lúc ấy các nhà văn đang ở đâu? 

Cái lỗi đầu tiên không phải là từ nhà văn 
mà từ nhà tổ chức. Lẽ ra bộ phận tuyên truyền 
của Ủy ban phòng chồng thiên tai lũ lụt phải 
ghi tên các nhà văn và đưa họ vào cuộc thì 
hắn cơn lũ không chảy ngoài trang văn. Đây 
chỉ là một ví dụ. 

Các cơ quan chỉ huy kinh tế cũng chỉ nhớ 
đến truyền hinh và các nhà báo, không mấy ai 
nhớ đến nhà văn. Các ông ấy là mây, là gIÓ, 
là mơ mộng ấy mà. Xin khuyến nghị mấy 
điều hết sức cụ thể: 

Một là, bằng cách nào đó, tạo ra các quy 
định để nhà văn được hòa nhập vào công tác 
đối ngoại của Đảng và của Nhà nước để họ 
thấy rõ hơn tầm vóc đất nước hôm nay. Nếu 
cần, luân phiên, có thể cử nhà văn làm chuyên 
viên ngắn hạn tại một số tòa đại sứ của ta ở 
nước ngoài. 

Hai là, tại Hà Nội, tô chức giao ban cho 
các nhà văn, 6 tháng một lần để các nhà văn 
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(X{giiên eứu - rao đổi 


được nghe về các vấn đề quốc tế, các vấn đề 
nội chính và các nét nối bật về các diễn biến 
kinh tế - xã hội - văn hóa và an ninh - quốc 
phòng của đất nước. 

Ba là, lôi cuốn các nhà văn vào các sự kiện 
nóng bỏng (khởi công thủy điện, nhiệt điện, 
các công trình lớn của quốc gia...). 

Bốn là, cài cắm nhà văn, nuôi họ tại các cơ 
sở sản xuất mà họ có thể quan tâm. 

Những cách làm ấy bên cạnh các trại sáng 
tác, và "đi thực tế nguội" như những năm qua 
sẽ giúp nhà văn hòa nhập. 

-_ Điều cuối cùng mới là vấn đề đầu tư và tài 
trợ. Cách đầu tư như những năm qua còn 
mang tính dàn trải mà nhiều nhà văn gọi là 
"tiền dầu đèn" vì quá ít ôi. Nếu viết mấy bài 
thơ ngắn thì cũng cần tài trợ, nhưng viết cả 
một trường ca mất hằng năm trời, viết một 
tiểu thuyết dày dăm trăm trang mà không có 
tài trợ là rất khó khăn. Vấn đề đặt hàng của 
Nhà nước đối với nhà văn đã được nêu ra, 
nhưng đến nay vẫn chưa có chương trình và 
kế hoạch cụ thê. Chẳng hạn, về đề tài lịch sử, 
hiện nay qua kiểm kê kho sách, thấy thiếu gì? 
Có cần thêm các bộ tiểu thuyết về chống 
chiến tranh phá hoại? Nạn đói năm 1945 hàng 
triệu người chết mà chưa có tác phẩm văn học 
nào (một chút trong Vỡ bờ của Nguyễn Đình 
Thi) có nên đặt hàng để có? Có cần có tiểu 
thuyết về công nghiệp hóa ở nông thôn?... 
Vấn đề tài trợ bằng đặt hàng phải đi vào 
chương trình cụ thể, hàng nào, chất lượng ra 
sao, kiêm định chất lượng, giá cả. Đầu tư cho 
văn học - nghệ thuật là đầu tư cho khu vực 
nhạy cảm nhất của đời sống tinh thần con 
người và xã hội. Thế nhưng phải nói rằng, tiền 
đầu tư và tài trợ cho văn học - nghệ thuật hiện 
nay quá thấp. 

Tuy nhiên, đồng tiền chỉ giúp thêm vào 
việc thúc đây tài năng chứ không làm nên 
tài năng. Đối với văn học, muốn có tác phẩm 


Yạp chí Cộng sản 


đỉnh cao, các nhà tổ chức phải giúp nhà văn 
nâng cao trách nhiệm, nâng cao vị thế của họ 
trước xã hội và trước cuộc sống mới là công 
việc hàng đầu. 

Á 

Văn học nói riêng và văn học nghệ thuật 
Việt Nam nói chung đang ở vào một thời kỳ 
vô cùng quan trọng: thời kỳ dân tộc Việt Nam 
tái khẳng định mình trong điều kiện hội nhập 
quốc tế rộng rãi mà trước đó chưa từng có. 
Việc tái khẳng định ấy là tái khẳng định về 
một dân tộc quyết độc lập tự chủ, tái khẳng 
định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tái 
khẳng định về một bản lĩnh lớn là quyết đi lên 
một xã hội công nghiệp phát triển. Việc tái 
khẳng định ấy chắc chắn sẽ được thể hiện rõ 
ở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng sẽ vạch ra. Việc tái khẳng 
định ấy đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc của 
toàn xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 
Bối cảnh ấy chính là bối cảnh đề những tác 
phẩm văn học đỉnh cao, vừa có tầm dân tộc 
vừa có tầm quốc tế ra đời. 

Đông đảo quân chúng nhân dân đang chờ 
đợi và đang sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng 
tuyên dương các tác phẩm văn học lớn, tác 
phẩm đỉnh cao ra đời. Một ví dụ có tính thời 
sự: Hai tập nhật ký của liệt sỹ Đặng Thùy 
Trâm và liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc mới được 
công bố đã được đông đảo bạn đọc cả nước 
nông nàn đón nhận. Mà đây mới là tư liệu văn 
học chứ chưa hắn là văn học. Công chúng 
không hề quay lưng với văn học. Vấn đề là ở 
chỗ nhà văn đem đến cho họ cái gì và thế nào 
mà thôi. Và về điều này thì tôi hoàn toàn tin 
răng các nhà văn Việt Nam, đủ mọi thế hệ, vì 
cái đẹp, cái thiện, vì sự thăng hoa tỉnh thần 
của cả cộng đồng sẽ có các tác phâm đỉnh 
cao, đáp ứng lòng mong đợi và tin cậy của 
công chúng.C] 


102 


Số 2 +3 (năm 2066) 


Đảng rãi là 
niên từ tên r nhất 


ĂM nay tôi đã 60 
tuổi. Cuộc đời tÔi, vợ 
và các con thường 


được mẹ tôi kể cho _nghe 
những câu chuyện về con 
người, cảnh vật, giải đoạn lịch 
sử của cái xóm này, làng này, 
mà mẹ tôi đã chứng kiến. 
Những hình ảnh, sự kiện đi 
qua đời mẹ tôi sâu sắc đến nỗi 
năm nay sang tuổi 91 mà vẫn 
rành rọt từng người, từng VIỆC, 
nhớ nhung, yêu ghét tô rõ nôi 
lòng để khẳng định với gia 
đình, con châu răng chế độ ta 
là chế độ tốt đẹp nhất, không 
chế độ nào tốt đẹp hơn mà 
trong đời mẹ đã chứng kiến. 


Ông ngoại tôi là thây đồ. 
Học trò thường là vài đứa con 
nhà khá giả. Học phí là vài 
buổi chúng đến làm đỡ cho 
mấy sào ruộng khi đến vụ. 
Nhà nghèo nhưng ông ngoại 
tôi lúc nào cũng nhắc con 
cháu phải "đói cho sạch, rách 
cho thơm. 

Một lần nhà tôi có giỗ. 
Đến dự có ông Lý Thư và ông 
Chánh Hiết, ông Trưởng Mãn, 
ông Hội Triền. Họ đa số là ít 


MINH THANH ° 


học nhưng có chút của mà ra 
làm việc. Chưa ăn giỗ họ đã 
cạnh khóe nhau rồi dẫn tới ấu 
đả. Ông Lý Thư Ta Oai g1Ơ gậy 
đánh ông Hội Triền. Người nọ 
bệnh người kia, ông Chánh 
Hiết cầm cả cái tích nước 
nóng đập vào đầu ông Tuần 
làm mặt ông ta bê bêt máu. 
Sau đó là những chuyện bới 
móc nhau, đe dọa nhau. Cả 4 
ông đều đên nhờ ông ngoại tôi 
viêt hộ đơn kiện quan. Ông tôi 
không nhận lời họ lại dọa. 
Nghe đâu mỗi ông đều bị mất 
1{ ruộng, 1t trâu bò nhưng chả 
ai ¡ thắng kiện cả, kiềng nhau 
đến chết. 


Dân thì đói rét, bệnh tật, 
chết non, chết bệnh, khổ 
không kêu vào đầu được. Bất 
công, ức hiếp kéo dài. Kéo bè, 
kéo cánh uất ức vô chừng. 
Ví dụ, Lý Đào bắt anh Quế đi 
phu, ở nhà cướp trắng vợ anh 
ta. Chánh Kỳ giàu có, ăn 
chơi nghiện áâ phiện, nghiện 
rượu nặng phải bán cả 2 bà vợ 
xinh đẹp lây tiền hút. Anh Ba 
Trị uông rượu như uống 
nước, không có tiền, đi trộm 


Tạp chỉ Cệng sơn 


cắp và phải bán vợ cho lão 
Tham lẫy mấy chai rượu 
uống, rôi sau đó bỏ làng đi 
chết ỏ ở đâu không ai biết. Bọn 
tuần mới khiếp chứ! Đêm đêm 
nói là đi bảo vệ làng, nhưng 
thực ra ai hở gì là trộm nây, 
SỤC SạO đến cả nhà các bà góa 
chông. Làng xóm lạnh lẽo 
hoang vu. Cả làng không có l 
cái màn, cái chăn, kể cả I 
ngọn đèn dâu... 

Mẹ tôi hay kể: bọn Tàu Ô 
vơ vét không trừ cái gì. 
Những thứ không lấy được 
chúng đập phá hết. Còn quân 
Tây thì chỉ biết thu cho nhiều 
thuế. Thính thoảng chúng lại 
bắn mấy quả moóc-chê vào 
làng, ai chết thì mặc. Thông 
qua bọn chánh lý nó bắt rât 
nhiều du kích và người nhà 
Việt Minh. Có người đến gIỜ 
vẫn mắt tích. Chúng đốt chùa, 
nghi chùa là nơi du kích tụ 
tập. Còn bọn Nhật mặt đó, 
thấp lùn, đeo kiếm dài quết 
đất. Nó không cho dân trông 
ngô mà bắt phải trồng đay. 
Hằng ngày, nó còn bắt người 
trong làng mang cám cho 
ngựa của chúng ăn. Ai không 
đưa, bị chúng trối lại, đánh 
đập dã man. Lãng tôi có ngôi 
đình to lắm, to nhất vùng này. 
Bọn Nhật bảo đình là nơi dân 
họp bàn chống lại chúng nên 
chúng đốt đr. Đám chây 2 
ngày liền, dân ứa nước mắt 
mà không ai dám cứu. 


* Xã Đại La, Gia Bình, Bắc Ninh 
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đhư gửi (Bộ (Biên tập 


Theo như mẹ tôi kể thì 
làng tôi có nhiều sự tích lắm. 
Đúng là một miên quê tiêu 
biểu của đồng bằng Bắc Bộ. 
Hằng năm vào độ tháng 10, 
làng mở hội rất to, có rối 
nước, chọi trâu, thả chim, vật 
và thi hát chèo, hát quan họ. 
Làng tôi có cung vua, cung 
Ly. Sơn triều Lê. Làng còn có 
vườn quan, vườn vải, nơi Đại 
vương Tam San về làng dạy 
dân làm gốm sứ, có chùa 
Long Ngo, có quần thể đền, 
nghè, am, miếu với nhiều bia 
đá, hổ đá, ngựa đá, bàn đá... 
Cuộc Cách mạng Tháng Tám 
1945 đã làm thay đối cả làng 
tôi, quê tôi, đất nước tôi. Mẹ 
tôi thường kể niềm tin về một 
ngày mai tượi sáng, một chế 
độ tôt đẹp. Ây là từ khi vào 
một đêm trước năm 1945, có 
cụ Chiểu quê ở Hưng Yên về 
nhà cậu Ly tôi. Bồ mẹ tôi 
canh vòng ngoài để cụ Chiểu 


TA 
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và cậu Ly tôi trò chuyện VỚI 
nhau. Chi biết đã có Việt 
Minh, có Cụ Hồ sẽ có Chính 
phủ của người Việt Nam 
không phải là bọn Tây, bọn 
Nhật. Sau đó làng tôi có đội 
du kích, cả đàn ông, đàn bà 
đêu tham gia. 

Mẹ tôi thường kể - từ khi 
hòa bình cuộc sông người dân 
quê tôi càng ngày càng Sung 
sướng. Thời chồng Mỹ có khô 
hơn nhưng không ai kêu ca 
lấy một lời. Những năm gần 
đây quê tôi phát triển rất 
nhanh. Đời sông mọi mặt ở 
một vùng quê nghèo nay được 
thay đổi hắn. Cái ngõ vào các 
nhà cũng có đường bê-tông. 
Mẹ tôi thường nói với con 
cháu trong nhà rằng: “các anh 
chị không biết khô nên không 
biệt mình được sướng, còn tôi 
nay đã hơn 90 tuổi thấy 
không ai yêu dân hơn Cụ Hô, 
không øì làm đẹp cho dân hơn 


“. 
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là Đảng”. Hôm cậu Ly tôi qua 
đời nhiêu bạn cũ đến thăm hỏi 
mẹ tôi, và lại kể với nhau 
những chuyện ngày xưa... Khi 
nói vê hiện tại, nhiều người 
đỏ mặt lên tranh cãi vê chất 
lượng đảng viên, về cái yêu 
của công tác đảng bây gIỜ. 
Mẹ tôi nghe. Cụ xúc động rồi 
nói: 

Kính thưa:... Tôi là chị cậu 
Ly. Tôi coi thế hệ các ông là 
vàng đá. Bây giờ tôi thấy 
khác nhiều rồi, nhưng khi nhớ 
tới cảnh ngày xưa mà càng 
thấy nỗi nhục của thời kỳ mât 
nước, nô lệ. Tôi già rồi không 
đi được xa, để biết thêm được 
nhiều. Nhưng, nhìn ở xung 
quanh thôn, xóm này tôi thấy 
người trong Đảng vân là 
những người tốt nhất. Mấy 
ông bà thoái hóa sa đọa đều 
đã lần lượt bị §a thải cả đấy 
thôi... Đảng vẫn là niềm tin 
yêu nhất". Lì 
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NG B là quan chức thuộc 

hàng VIP, quyền lực của 

ông rất lớn và ảnh hưởng 
của ông rất rộng. Nói đến tên ông 
thì hầu như tất cả cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt của địa phương, các 
ngành đều biết. Chẳng những biết 
mà còn rất vị nể, bởi vì trong rất 
nhiều trường hợp, ông có ý kiến 
ủng hộ thì họ được lợi, ông có ý 
kiến phản đối thì họ bị thiệt. Ông 
chưa bao giờ làm điều gì gây ảnh 
hưởng xấu cho Đảng và Nhà nước 
nói chung cũng như cho bản thân 
ông nói riêng. 

Song vợ con ông và những 
cán bộ trực tiếp phục vụ ông như 
thư ký, lái xe... thì lại khác. Họ lợi 
dụng quyền lực ông, nhiều khi lấy 
danh nghĩa ông để tạo ra quyền 
lực của mình, mặc dù đó chỉ là thứ 
quyền lực ăn theo. Xin nêu một 
vài dẫn chứng điển hình: 


1. Năm 2002, cô con gái rượu 
của ông B tốt nghiệp đại học loại 
ưu Trường đại học Tô-ky-ô của 
Nhật Bản. Trong thời gian chờ đợi 
công tác, mẹ cô (phu nhân ông B) 
muốn thưởng con gái một chuyến 
du lịch xuyên Việt. Biết được ý 
định này của phu nhân thủ 
trưởng, cậu lái xe của ông B liền 
gợi ý: 'Hiện tại thủ trưởng đang đi 
công tác ở nước ngoài, xe để rỗi, 
em sõ đưa chị và cháu đi. Đi bằng 
xe ô tô có cái thích là biết được 
nhiều nơi. Qua mỗi tỉnh, thành 
phố ta dừng lại một, vài ngày để 
tham quan, du lịch, sau đó đi tiếp, 
không mệt”. Nghe cậu lái xe nói 
vậy, phu nhân thủ trưởng ưng liền 
và kế hoạch chuyến đi lập tức 
được hoạch định. Cậu lái xe bèn 
nói: "Chị cứ yên tâm, em đi với thủ 
trưởng nhiều nên em biết rất rõ 
nơi nào ăn, nghỉ tốt và nơi nào có 
những danh lam, thắng cảnh 
đáng tham quan. Em sẽ đóng vai 
hướng dẫn viên du lịch cho chị và 
cháu". Thế là họ đi. Khi xe bắt 


Sinh họat tư tưởn 
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ĂN THEO 


đầu lăn bánh rời Hà Nội, cậu lái xe 
bòn rút điện thoại di động (được 
bao cấp 100%) gọi cho nhân vật 
quan trọng nào đó của một thành 
phố miền Trung báo tin phu nhân 
và con gái thủ trưởng B trên 
đường đi thành phố Hồ Chí Minh, 
trưa nay sẽ đến chào và thăm các 
thủ trưởng địa phương. Người 
nhận điện tỏ ra rất nhiệt tình và vui 
vỏ. Thấy thế, phu nhân thủ trưởng 
bèn bảo: "Buổi trưa ta ghó vào 
nhà hàng nào đó ăn tạm, nghỉ 
ngơi ít phút rồi lại đi, không nên 
làm phiền các anh ở địa phương". 
Lái xe: "Xin chị cho phép em được 
toàn quyền quyết định. Ta làm 
như vậy có mấy điều lợi. Một là, 
thấy chị thân tình như thế họ sẽ rất 
quý. Hai là, không phải ăn cơm 
hàng, vừa bảo đảm vệ sinh lại vân 
lịch sự, sang trọng. Ba là, đỡ tốn 
tiền vô ích". Ngừng lại giây lát rồi 
lái xe nhấn mạnh thêm: "Anh giúp 
họ nhiều, họ đáp lại cũng là hợp 
đạo lý". 

Đúng 11 giờ 30, xe đi đến và 
dừng ở một khách sạn sang nhất 
thành phố. Tại đây, mấy vị quan 
chức của địa phương đã chờ sắn. 
Họ hân hoan chào đón phu nhân 
và con gái thủ trưởng B rồi cùng 
nhau vào phòng ăn có biển đề 

"phòng VỊP 1". Khỏi phải nói bữa 
tiệc thịnh soạn đến mức nào. Chỉ 
biết rằng nó diễn ra ngắn, gọn 
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nhưng "rất vui vẻ, thân mật, ấm 
cúng mà đậm tính gia đình". Bữa 
tiệc kết thúc, nhân viên khách sạn 
liền mời phu nhân và con gái thủ 
trưởng nhận phòng, nghỉ ngơi ít 
phút để lấy sức, buổi chiều còn 
tiếp tục cuộc hành trình. Phòng 
nghỉ của phu nhân thủ trưởng tất 
nhiên cũng phải là phòng VỊP. 
Một cán bộ địa phương nháy mắt 
ra hiệu cho lái xe ở lại. Anh thần 
nhiên rút ra hai chiếc phong bì có 
màu sắc và kích cỡ khác nhau rồi 
nói: "Một phong bì là quà của chú 
mảy (cách gọi thân mật) một 
phong bì là quà của phu nhân thủ 
trưởng". Thế là "bốn mắt nhìn 
nhau hai miệng cùng cười”. 

Sau chặng đường thứ nhất, 
phu nhân thủ trưởng thấy mình 
"oai" hắn lên và tự nhiên trở thành 
một nhân vật quan trọng. Bà rất 
thích. Thế là từ đó bà đồng ý để 
cho lái xe được toản quyên quyết 
định mọi vấn đề trong suốt cuộc 
hành trình. 

Buổi tối, đoàn nghĩ lại ở tỉnh X, 
nơi có khu nghỉ mát ở bãi biển rất 
thơ mộng. Tại đó, phu nhân thủ 
trưởng cũng được các quan chức 
địa phương đón tiếp rất nhiệt tình, 
chu đáo. Đoàn nghỉ lại ở địa 
phương này cả ngày hôm sau để 
đi thăm thú một vài danh lam, 


(Xem tiếp trang 115) 
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QUAN HỆ KINH TẾ 


VIÉT NAM - 


IỆT Nam và Cam-pu-chia là hai nước 
V? giềng có quan hệ hữu nghị truyền 

thống. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam 
và Cam-pu-chia được hai chính phủ quan. tâm 
không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà bao gồm cả các 
mục tiêu khác như độc lập. dân tộc, an ninh quốc 
gia, hợp tác phát triển các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội. 


I - THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG 
MẠI, ĐẦU TƯ, DU LỊCH GIỮA VIỆT NAM 
- VÀ CAM-PU-CHIA 
.. Í = Quan hệ thương mại 

Việt Nam. và Cam-pu-chia là những nước 
chậm phát triển, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc 
hậu, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật trầm trọng. Do 
vậy, việc mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ kinh 
tế đối ngoại là rât cần thiệt. Trong bối cảnh đó, 
nhu cầu hợp tác trao đôi hàng hóa giữa hai nước 
trở thành yêu câu khách quan. 

Thứ nhất, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai 
nước liên tục tăng qua các năm. Tốc độ tăng 
bình quân hằng năm trong thời kỳ 1995 - 2003 
là 13,25%/ năm. Năm 1995, kim ngạch hải chiều 
đạt I8§1,I triệu USD, năm 2003 đạt 362,49 triệu 
USD. Mặc dầu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 
sang Cam-pu-chia liên tục tăng, nhưng tỷ trọng 
kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước 
chưa tương xứng so với tiềm năng sẵn có của hai 
nước. Tính trung binh trong suốt thời kỳ 
1995 - 2003, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam với Cam-pu-chia chỉ chiếm 
0,59% tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam, 
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trong đó xuất khẩu chiếm 1,09% và nhập khẩu 
chiếm 0,27%. 

Thứ hai, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 
sang Cam-pu-chia ngày càng đa dạng và được 
thị trường Cam-pu-chia ưa chuộng. Những mặt 
hàng xuất khẩu sang Cam-pu-chia đạt kim ngạch 
tương đối lớn trong năm 2003 là mỹ ăn liền, sữa, 
sản phẩm nhựa. Ngoài ra, còn có một số sản 
phẩm được thị trường Cam-pu-chia ưachuộng là 
bột giặt, văn phòng phẩm, đồ sứ, đồ uông, bánh 
kẹo, phân bón, giày dép... 

Thứ ba, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam 
từ Cam-pu-chia có sự biến động lớn và chỉ bằng 
30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang Cam-pu-chia. Từ năm 2000, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã bước đầu khai thác thị 
trường Cam-pu-chia về các mặt hàng cần nhập 
khẩu. Thế mạnh của Cam-pu-chia là các mặt 
hàng nông, lâm, thổ sản. Do đó, có tới 65% kim 
ngạch nhập khâu của Việt Nam từ Cam-pu-chia 
là nguyên liệu thô và hàng nông - lâm thổ sản. 
Tuy vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng mới 
khai thác một số mặt hàng nhập khẩu làm 
nguyên liệu phụ trong công nghiệp sản “xuất 
hàng nhựa, da giày và chế biến gõ. Theo số liệu 
thống kê không chính thức, , hàng xuất khẩu và 
nhập khẩu qua các cửa khẩu với Cam-pu-chia 
qua buôn bán chính ngạch tăng chậm, so với 
buôn bán tiêu ngạch. Các mặt hàng buôn bán 
tiểu ngạch chủ yếu là hải sản, thực phẩm chế 


* TS, Viện kinh tế và chính trị thế giới 
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biến, hàng tiêu dùng, nông sản, vật liệu xây 
dựng, xăng dầu... Trong số những mặt hàng nhập 
khẩu vào Việt Nam (trừ gỖ), rất nhiều hàng hóa 
tiêu dùng có nguồn gốc từ Thái Lan, như đồ điện 
gia dụng, máy móc, phương tiện vận tải... 

Hàng hóa xuất. khẩu của Việt Nam sang 
Cam-pu-chia chủ yếu đi qua cửa khẩu thuộc tỉnh 
Tây Ninh, An Giang và Kiên Giang. Trị giá 
hàng hóa xuất khẩu qua các cửa. khâu này sang 
Cam-pu-chia chiếm tới 70% tông kim ngạch 
xuất khẩu của toàn tuyến biên giới phía 
Tây Nam. 

2 — Hợp tác đầu tư 

Cam-pu-chia là thành viên của WTO, được 
hưởng các quy chế ưu đãi về thuế quan. Do đó, 
hàng xuất khẩu từ Cam-pu-chia chịu mức thuế 
suất thấp hơn so với hàng xuất khẩu từ Việt 
Nam. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 
vào Cam-pu-chia sản xuất hàng hóa tại đây, sẽ 
tranh thủ được nhiều cơ hội, nâng cao khả năng 
cạnh tranh so với các loại hàng hóa cùng loại sản 
xuất được tại Việt Nam. 


Cơ cấu kinh tế Cam-pu-chia cơ bản vẫn còn 
phụ thuộc vào nông nghiệp. Khu vực nông 
nghiệp chiếm 34% GDP, công nghiệp 24% và 
dịch vụ khoảng 42% GDP. Chín mươi phần trăm 
dân số Cam-pu-chia sống ở nông thôn. Tỷ lệ 
người nghèo khổ (thu nhập dưới l USDingày) 
hơn 36%. Vốn đầu tư nước ngoài vào 
Cam-pu-chia không đâng kể, chủ yếu là từ 
nguôn vốn ODA của Nhật Bản. Do đó ở 
Cam-pu-chia không hinh thành các khu công 
nghiệp và khu chế xuất. So với các nước 
ASEAN, mức độ phát triên của Cam-pu-chia 
còn rất thấp. Đó chính là cơ hội cho các quôc 
g1A, trong đó có Việt Nam thực hiện các dự án 
đầu tư ở Cam-pu-chia. 


Cam-pu-chia luôn khuyến khích các nhà đầu 
tư nước ngoài đầu tư vào hạ tầng các ngành công 
nghiệp, khu chế xuất, nông nghiệp, du lịch, chăn 
nuôi gia SÚC, nuôi cá; khuyến khích tư nhân hóa 
các đôn điền cao su và phát triên mô hình trồng 
cao su theo kiêu gia đình thông qua Luật Đầu tư 
ban hành tháng 4-1994 và Luật Đầu tư (sửa đôi) 
tháng 3-2003. Lợi thế của các nhà đầu tư tại 
Cam-pu-chia là sử dụng các sản phâm khai thác 
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tại chỗ, như mủ cao SU, gỐ tròn, gỗ Xẻ, lao động 
phố thông. Lợi thế so sánh tiềm năng của 
Cam-pu-chia so với Việt Nam là các sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Đến nay, 
lợi thế này vân chưa khai thác hết bởi vì điện tích 
đất bỏ hoang còn nhiều. và hâu hết các loại cây 
trồng tại Cam-pu-chia đều có năng suất thấp hơn 
so với Việt Nam. . Cam-pu-chia chưa phát, huy 
được những lợi thế này là do sử dụng các yếu tố 
đầu vào thấp hơn Việt Nam và các nước trong 
khu vực. 


Trong những năm qua, Việt Nam đã có 
những thành công trong hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài, bước đầu một sô doanh nghiệp đã 
đầu tư sang một số thị trường như Nga, Lào, 
Cam-pu-chia. Thị trường Cam-pu-chia có sức 
mua không lớn (số dân ít, thu nhập thấp), phần 
đông là người nghèo sống ở khu vực nông thôn. 
Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cân tính toán 
đầu tư vào ngành nào là có lợi, đạt được cả hai 
mục đích: tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất 
khẩu sang nước khác. 


Từ việc nghiên cứu thị trường Cam-pu-chia, 
phân tích các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ 
tại Cam-pu-chia và những tiềm năng chưa khai 
thác hết, Việt Nam có thể đầu tư vào một số lĩnh 
vực mà ta có lợi thế như sản xuất các loại hàng 
hóa tiêu dùng giá rẻ, phục vụ cho tầng lớp dân 
nghèo sông ở nông thôn như giày dép, đồ dùng 
gia đình, công cụ sản xuất; đâu tư công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, các dự 
an khai thác tài nguyên như khai thác Bồ, khai 
thác khoáng sản. Đặc biệt là khai thác gỗ vì diện 
tích rừng của Cam-pu-chia chiếm tới 36% tốn 
diện tích đất đai; các dự ân nuôi trồng, đánh bắt 
thủy sản, phát triên cây công nghiệp như cao su, 
cà phê trên các vùng đất hoang hóa v.v.. 


Các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp 
những khó khăn do phải cạnh tranh với hàng hóa 
của Thái Lan, Trung Quốc thâm nhập vào 
Cam-pu-chia. Tuy nhiên, do một số đặc điểm 
tương đồng truyền thống về văn hóa, phong tục 
tập quán, lối sống của người dân hai nước, đặc 
biệt là sự giao lưu lâu đời của nhân dân hai nước 
vùng biên giới, hàng hóa của Việt Nam sản xuất 
tại Cam-pu-chia có nhiều cơ hội để tiếp cận thị 
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trường nước này và xuất khẩu sang các nước 
khác như: Thái Lan, Mi-an-ma, Trung Quốc. 


Số doanh nhân Việt Nam hoạt động tại 
Cam-pu-chia đang tăng lên. Chính phủ Việt Nam 
cân có những chính sách, hiệp định hợp tác với 
nước bạn đê các doanh nghiệp và thương nhân 
Việt Nam yên tâm đâu tư lâu đài tại 
Cam-pu-chia. 

3 ~ Phát triển du lịch 


Chính phủ Việt Nam và Cam-pu-chia đều coi 
trọng phát triển du lịch. Du lịch văn hóa là nền 
tảng rât lớn của hai nước. Ở ,Cam-pu-chia : nhiều 
đình chùa được UNESCO xếp hạng là di sản nối 
tiếng của thế giới. Ngoài Ăng-co, Cam-pu-chia 
còn có nhiều địa điềm du lịch khác thu hút hàng 
trăm ngàn người mỗi năm đến tham quan. Đôi 
với Cam-pu-chia, du lịch là ngành kinh tế có vị 
trí thứ hai sau công nghiệp dệt may, đóng góp 
hơn 6% GDP. Mỗi năm có khoảng 610 nghìn 
khách du lịch từ các nước đến Cam-pu-chia. 
Trong suốt thời kỳ từ 1993 tới nay, khách du lịch 
chủ yếu đến Cam-pu-chia bằng đường hàng 
không. Chỉ có một lượng khách du lịch rất nhỏ 
quá cảnh theo đường biên giới. 


Hiện tại, Cam-pu-chia đang thực hiện chiến 
lược bầu trời mở, thể chế chính trị đi dần vào thế 
ốn định. Do vậy, khách du lịch đến Cam-pu-chia 
ngày càng tăng nhanh. Theo Bộ Du lịch nước 
này, tốc độ tăng khách du lịch hằng năm giai 
đoạn 2001 - 2005 là 19%. Trước yêu cầu phát 
triển ngành du lịch, năm 2002 Chính phủ 
Cam-pu-chia đã khuyến khích tư nhân đầu 
tư vào ngành du lịch với 66 dự án, giá trị 
2,2 tỉ USD, đầu tư nâng cấp 48 khách sạn với giá 
trị 624 triệu USD và 12 dự án vui chơi giải trí 
phục vụ du lịch với giá trị hơn 1,6 tỉ USD. 

Cam-pu-chia là quốc gia thuộc tiểu vùng 
sông Mê Công (GMS) có thể liên kết hoạt động 
du lịch với các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và 
Mi-an-ma băng đường bộ hoặc đường thủy qua 
biên giới hoặc bằng đường không. Cam-pu-chia 
một mặt thu hút đầu tư nước ngoài, mặt khác 
khuyến khích tư nhân phát triển du lịch, do đó họ 
đã ký các hiệp định phát triên du lịch với tô chức 
du lịch quôc tê và hiệp định song phương với các 
quốc gia trên thế giới. 
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Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng 
cả về lượng khách, thu nhập từ, du lịch vào loại 
cao so với một số nước thuộc tiểu vùng sông Mê 
Công như Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma. Tuy 
nhiên, do xuất phát điểm còn thấp, nên so với 
Thái Lan, Trung Quốc và một số quốc gia 
Đông - Nam Á khác, du lịch Việt Nam chỉ đóng 
góp khoảng 3,75 % vào GDP. Điểm yếu của 
ngành du lịch Việt Nam là dịch vụ du lịch còn 
đơn điệu, chất lượng chưa cao, giá cả không 
tương xứng với chất lượng, đang làm giảm khả 
năng cạnh tranh của ngành du lịch. 

Ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều nỗ lực 
tranh thủ khai thác các nguôn bên ngoài, tăng 
Cường hội nhập với khu vực và thế giới, thiết lập 
quan hệ và mỞ rộng hợp tác với nhiêu tô chức du 
lịch quốc tẾ, Hiệp hội du lịch châu Á - Thái Bình 
Dương, Hiệp hội du lịch các nước ASEAN. Đặc 
biệt, du lịch Việt Nam tham gia tích CỰC VàO 
chương trinh phát triên du lịch tiểu vùng sông 
Mê Công, sông Hằng. Hiện tại Việt Nam có hơn 
20 hiệp định song phương về du lịch, quan hệ 
với hơn 1.000 hãng du lịch của hơn 50 nước và 
vùng lãnh thổ. Đối với Việt Nam, trong số các 
hoạt động du lịch, thi kinh doanh lữ hành quốc 
tế là một loại hoạt động có điều kiện, hạn chế 
cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế đang là một 
rào cản. 


Khách du lịch quốc tế đến Cam-pu-chia và 
Việt Nam đang tăng nhanh. Cả hai quôc gia đều 
có những danh lam thắng cảnh, di sản được xếp 
hạng là di sản thế giới. Doanh thu của ngành du 
lịch Việt Nam hằng năm tăng II - 14%/, đóng 
góp 3,75% GDP, chủ yếu từ khách du lịch nước 
ngoài. Để đấy mạnh hoạt động du lịch, cần tổ 
chức các tuyên lữ hành du lịch qua biên giới hai 
nước bằng đường bộ, đường sông hoặc đường 
biển phục vụ khách nước ngoài. Đặc biệt là 
tuyến đường, bộ qua cửa khâu Mộc Bài (Tây 
Ninh), có thể tiếp nhận khách du lịch từ miên 
Trung vào thành phố Hồ Chí Minh, qua biên 
giới Cam-pu-chia. Và ngược lại, từ khu đèn 
Ang-co, đên Phnôm Pênh qua biên giới về Việt 
Nam. Nhu cầu khách du lịch nội địa giữa hai 
nước sẽ tăng nhanh, bới vì sô người Việt Nam 
sinh sống, hoạt động kinh tế ở Cam-pu-chia và 
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số người Khơ-me sống ở các tỉnh miền Tây Nam 
Bộ khá đông. Hợp tác phát triển du lịch thúc đây 
hợp tác văn hóa, thương mại, đầu tư cùng phát 
triên, củng có tinh hữu nghị giữa hai dân tộc. 


I - MỘT số SUY NGHĨ VỀ THỤC 
TRẠNG PHÁT TRIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỰ BÁO TIÊM NĂNG PHÁT TRIÊN Ở KHU 
VỰC BIÊN GIỚI TÂY NAM 


Do nhận. thức rõ vị trí chiến lược của khu vực 
biên giới nói chung và vị trí các cửa khẩu nói 
riêng, đồng thời xuất phát từ quan hệ truyền 
_ thống lịch sử lâu đời của dân cư sinh sống Ở hai 
bên biên giới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra 
nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để củng 
cố các tuyến biên giới thành các trung tâm kinh 
tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng vững 
mạnh, trong đó hoạt động thương mại đóng vai 
trò chủ yêu. Hoạt động thương mại tại các cửa 
khẩu biên giới Tây Nam đã đạt được một số 
thành tựu cơ bản sau: 


Thứ nhất, Việt Nam đang dần có được một 
số lợi thế về mặt hàng xuất khẩu có chất 
lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường 
Cam-pu-chia. Việt Nam đã lợi dụng được lợi thê 
thị trường gần, nhu cầu tiêu dùng không đòi hỏi 
khắt khe, nhiều sản phẩm như mỳ ăn liền, rau 
quả, sản phẩm nhựa, hàng tiêu dùng, vật liệu xây 
dựng, BạO, thủy sản... đã có sức cạnh tranh cao 
so với các mặt hàng cùng loại của Thái Lan và 
Trung Quốc. Phía Cam-pu-chia đã có nhiều đề 
nghị, yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 
xây dựng các nhà máy tại Cam-pu-chia. 

Thứ hai, quan hệ thương mại giữa Việt Nam 
và Cam-pu-chia đã góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ câu kinh tê của các 
tỉnh dọc biên giới. Hệ thống các cửa khẩu hiện 
nay đã có tác dụng tích cực trong, việc thu hút 
trao. đổi hàng hóa sản phẩm từ các thị trường 
nguồn trong hoạt động xuât khẩu, nhập khẩu, 
góp phân khởi động tiềm năng tiềm ân của tuyến 
biên giới. 

Thứ ba, từng bước thực hiện có kết quả các 
chính sách xã hội ở khu vực biên giới như xóa 
đói giảm nghèo, định canh định cư, khôi phục 
các ngành nghề truyền thống, giao lưu văn hóa, 
phát triển du lịch... Qua đó, cuộc sống của cư 
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dân hai phía ngày càng được nâng cao, hệ thống 
kết cấu hạ tầng được cải thiện. 

Thứ tư, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị 
tại khu vực biên giới, chống lại các âm mưu phá 
hoại của kẻ địch. 

Bên cạnh những kết quả thu được, hoạt động 
thương mại ở khu VỰC biên giới vần còn bộc lộ 
một sô mặt hạn chế. Đó là: 


- Quy mô hoạt động thương mại tại các cửa 
khẩu nhỏ bé, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ không ô ồn định. 


- Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên 
giới còn nghèo nàn, chủ yếu là nguyên liệu thô, 
chưa hình thành các mặt hàng chủ lực. Nhiều 
mặt hàng tiêu dùng có kim ngạch nhập khẩu lớn 
như máy móc, đô điện gia dụng, hàng mỹ phẩm 
Việt Nam không khuyến khích nhập khẩu, 
nhưng lại được buôn bán tràn lan qua đường tiểu 
ngạch. 

- Kết cầu hạ tầng. cho hoạt động buôn bán tại 
các chợ cửa khẩu còn lạc hậu, nghèo nàn, đặc 
biệt là giao thông và phương tiện liên lạc không 
thuận tiện, kho bãi thiếu đã hạn chế quá trinh 
trao đổi hàng hóa. 


- Cùng với sự hoạt động thương mại qua các 
cửa khẩu thì nạn buôn lậu, gian lận thương mại 
đang diễn ra hết sức nghiêm trọng trong toàn 
tuyên biên giới Tây Nam. 

Bước vào thời ky phát triển mới, tiềm lực 
kinh tế của Việt Nam đã khác hẳn so với giai 
đoạn trước đây. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị 
các điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) và phần đấu đạt được các mục 
tiêu đề ra cho giai đoạn 2001 - 2010. 


Trên cơ sở các mục tiêu quan trọng được đề 
ra, định hướng phát triển các khu vực sẽ có ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại tại các 
cửa khẩu biên giới này, Nhà nước đã có 
chủ trương nâng câp một số cửa khâu quan 
trọng. Theo Quyết định 105/1299-QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch khu kinh tẾ 
cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khu vực cửa khẩu 
này đã trở thành nơi giao lưu kinh tế - xã hội 
giữa Việt Nam với Cam-pu-chia và các quốc gia 
ASEAN khác. Nơi đây trở thành trung tâm 
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thương mại, dịch vụ du lịch và là đầu mối g1laO 
thông trong nước và quốc tế. Cửa khẩu Mộc Bài 
là cửa khẩu quan trọng giao thương bằng đường 
bộ giữa Việt Nam với Cam-pu-chia, đồng thời sẽ 
trở thành cửa ngõ của các nước thuộc tiêu vùng 
sông Mê Công theo tuyến đường xuyên Á. Khi 
con đường này hoàn thành sẽ nôi liền hành lang 
Đông - Tây, dựa vào thế mạnh về sản xuất hàng 
hóa công nghiệp, hàng tiêu dùng của khu VỰC 
Đông Nam Bộ, nhiều loại hàng hóa sản phẩm 
của Việt Nam như nông sản, thủy sản, công 
nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ cho sản xuât 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... có thể thâm 
nhập thị trường Cam-pu-chia và một số quốc gia 
châu Á khác. 

Ngoài cửa khẩu Mộc Bài, Hà Tiên, Kiên 
Giang cũng có vị trí rất thuận lợi cho cả g1aO 
thông đường bộ và đường thủy. Quyết định 
158/1998 QĐ-TTIg về phát triển khu vực cửa 
khẩu Hà Tiên đã mở ra những CƠ hội mới cho 
việc phát triển tại khu VỰC này. Tuyến vận tải 
đường sông từ thành phố Hồ Chí Minh - Kiên 
Lương có khả năng vận chuyển khối lượng hàng 
hóa rất lớn từ các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu 
Long đến Cam-pu-chia. Quỹ đất của khu VỰC 
này tương đối rộng, có điều kiện thuận lợi để 
phát triển các khu chế xuất, kho bãi, trung tâm 
dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm dịch 
vụ của Việt Nam sang nước bạn. 

Các thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu của 
Cam-pu-chia là các nước Nhật, Pháp, Đức, Mỹ, 
Trung Quốc, các nước ASEAN, và đặc khu 
Hồng Công. Trong thời gian qua, Cam-pu-chia 
Tất COi trọng việc mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại với các nước khác và đang nỗ lực đây 
mạnh xuất khẩu để giảm mức thâm hụt thương 
mại, hiện là 220 - 250 triệu USD, chiếm 5,9% 
GDP. Cam-pu-chia là thành viên của ASEAN và 
WTO nên được hương các quy chế tối huệ quốc 
VỚI Các trung tâm kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản 
và EU. Những yếu tố quan trọng này sẽ thúc đẩy 
hoạt động xuât nhập khâu của Cam-pu-chia phát 
triên mạnh. Như trên đã trình bày, mặc dầu kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường 
Cam-pu-chia không lớn, nhưng hang hóa của 
Việt Nam lại có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so 
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với mặt hàng cùng loại từ nước khác. Do đó, đây 
vẫn là một thị trường quan trọng. của Việt Nam. 
Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của 
Việt Nam tại thị trường Cam-pu-chia tiếp tục 
tăng. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang 
Cam-pu-chia phụ. thuộc nhiêu vào khả năng xuât 
khẩu qua biên giới t trên đất liên. Nói cách khác, 
kim ngạch xuât khẩu qua biên giới Việt Nam 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tông kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang Cam-pu-chia. 
Việt Nam và Cam-pu-chia đều là thành viên 
của ASEAN nên khi Hiệp định ưu đãi thuế quan 
có hiệu lực chung (CEPT) được thực thi sẽ làm 
gia tăng 4p lực nhập khẩu hàng hóa của Cam-pu- 
chia và các nước khác vào Việt Nam. Mặt khác, 
do tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia khá 
đài, địa hình phức tạp nên rất khó kiêm soát hoạt 
động nhập khẩu trên toàn tuyến. Đây là yếu tố 
bất lợi, dẫn đến tình trạng buôn lậu tiếp tục, kéo 
dài. Dự báo năm 2010, kim ngạch nhập khẩu từ 
Cam-pu-chia vào Việt Nam là 179,8 triệu USD, 
tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 
2006 - 2010 là 16%/năm. Nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng, nếu như tiến trình AFTA được thực 
hiện vào đầu năm 2006 (sớm hơn so với dự kiến 
của Việt Nam) thì các luồng hàng hóa giữa 
Việt Nam và các nước ASEAN tăng, kinh tê - 
chính trị Cam-pu-chia bước vào thế ổn định. 
Các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ 
Cam-pu-chia vẫn chủ yêu. là gô các loại, mủ cao 
su, thuốc lá, nông - lâm sản, máy móc thiết bị. 


Đến năm 2010, theo dự báo của Tống cục 
Thống kê, dân số các tỉnh thuộc biên giới 
Việt Nam - Cam-pu-chia sẽ hơn 7,5 triệu người. 
Thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh biên 
giới năm 2010 tăng hơn 3 lần so với năm 2005, 
lương thực và thực phẩm chủ yếu do người dân 
tự túc. Do đó sức mua của dân cư khu vực biên 
giới có thê lên tới 70% thu nhập. Điều này : Sẻ tạO 
khả năng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 
tỉnh phía Tây Nam dọc biên giới Việt Nam - 
Cam- -pu-chia. Khi các hiệp định hợp tác giữa 
hai nước vừa được ký kết ngày 10-10-25 có 
hiệu lực thì buôn bán hai chiều giữa Việt Nam 
với Cam-pu-chia đến năm 2010 sẽ vượt quá 
1 tỉ USD. 1 


Số 2 + 3 (năm-2006) 


Ghế giới: (ấn đề - đự kiện 


Yạp chí Cộng sản 


_ WộI K@H| bộ TRUDX€ ở tâxê Cô: 
VÂN LÀ MỘT CUộC CHIẾN KHÓ CÓ LỐI THØÁT 


ÒI nghị Bộ trưởng các nước 
thuộc Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) ở Hồng Công từ ngày 13 đến 
18-12-2005 đã không đạt được những kết quả 
như mong đợi. Có thể nói bản Tuyên bố chung 
của Hội nghị được 149 quốc gia và lãnh thổ 
thành viên tán thành chỉ là kết quả của việc tìm 
kiếm "một mẫu số chung nhỏ nhất" cho những 
quyền lợi trái ngược và những mâu thuẫn khó có 
thê điêu hòa giữa nước giàu và nước nghèo. 
Tương quan lực lượng và những lợi ích 
đối lập 


| Tô chức Thương mại thể giới có 148 thành 

viên. A-rập Xê-út là quốc gia thành viên thứ 
149 và Tông-ga là thành viên thứ 150 được kết 
nạp trong hội nghị này với những nhượng bộ 
Cực kỳ phi lý. Vương quốc nhỏ bé với 100.000 
dân này phải chấp nhận một mức thuế trần 20% 
cho cả công nghiệp và nông nghiệp trong lúc 
thuế thịt bò của Hoa Kỳ là 350%, thuế nhập 
khẩu đường của EU là 300%, thuế nhập gạo 
của Nhật Bản là 700%. 

Thành viên WTO chia làm nhiều nhóm 
nước có lợi ích gân gũi: 

G20: Gồm các nước Ác-hen-ti-na, Bô-li- 
vi-a, Bra-xin, Chi-lê, Trung Quốc, Cu-ba, Ai 
Cập, Ân Độ, In-đô-nê-xi-a, Mê-hi-cô, Ni-giê- 
n-a, Pa-ki-xtan, Pa-ra-goay, Phi-lip-pin, Nam 
Phi, Tan-da-ni-a, Thái Lan, Vê-nê-xu--la và 
Dim-ba-bu-ê. Dưới sự dẫn dắt của Bra-xin và 
Án Độ, G20 là một trong những nhóm thương 
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lượng WTO quan trọng nhất từ Hội nghị Bộ 
trưởng ở Can-cun năm 2003. Nhóm này vừa đề 
nghị một công thức thỏa nhượng về giảm thuế 
(mang tính chất trung gian giữa những đề nghị 
của vòng Thụy Sĩ và vòng U-ru-goay), được 
thừa nhận rộng rãi như một CƠ SỞ để tiếp tục 
đàm phán. G20 lập luận cần hạn chế việc SỬ 
dụng phạm trù các "sản phẩm nhạy cảm' (một 
cơ chê chủ yếu làm lợi cho các nước phát triển), 
thay vào đó là cần chú trọng hơn đền các "sản 
phâm đặc biệt" (SPs) và "cơ chế bảo đảm an 
toàn đặc biệt” (SSM) được nhóm G33 hậu 
thuẫn mạnh mẽ. Về cạnh tranh xuất khẩu, G20 
đề nghị một. thời hạn 5 năm loại bỏ tất cả trợ 
cấp xuất khẩu, tức là đến năm 2010. 


G33: Bao gồm các quốc gia được mệnh 
danh là có "Thiên hướng bảo Vệ các sản 
phẩm đặc biệt do In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin 
dẫn dắt bao gồm 42 nước, trong đó 10 nước 
nằm trong G20 như Trung Quốc, An Độ, 
Cu-ba, In-đô-nê-xi-a.. .Về giảm thuế quan, 
nhóm phản. đối cào bằng mà phải tùy cơ câu 
thuế của mỗi nước đang phát triên. 

G90: Gồm các nước trong Liên minh châu 
Phi, ACP (châu Phi, Ca-ri-bê và Thái Binh 
Dương) và các nước kém phát triền khác. G90 
không có lập trường thống nhất về tất cả các 
vân đề thương lượng, nhưng nhất trí với nhau 
về duy trì chế độ ưu đãi hiện có. 


* Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam 
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G110: Mới hình thành trong hội nghị ở 
Hồng Công, bao gồm hầu như toàn thể các 
nước đang phát triển và kém phát triển trong 
thành phân các nhóm trên, chiếm 80% dân số 
thế giới. 

Hoa Kỳ: Là quốc gia sử dụng mạnh mẽ tín 
dụng xuất khẩu và viện trợ lương thực để giải 
quyết số sản phẩm nông nghiệp dư thừa, chống 
lại SSM vì cho là trùng lặp với SP. 


EU: Ủng hộ cho phép linh hoạt với các sản 
phâm nhạy cảm nhưng có mức độ đối với cả 
SSM và SP. EU muốn giữ nguyên trạng đối với 
hỗ trợ nội địa, đòi kéo dài thời hạn bỏ trợ cấp 
xuất khẩu. Đông thời, đưa ra nhiều điều kiện 
tiền quyết đối với việc loại bỏ đó, như phải tự 
do hóa các lĩnh vực tiếp cận thị trường phi nông 
nghiệp (NAMA) và dịch vụ (GATS). 

Nhật Bản: Quan tâm chính là bảo vệ thị 
trường gạo (thuế suất tới 700%), cá, sản phẩm 
đa giày. 

Nhóm Cairns: Bao gồm 18 quốc gia cả 
phát triển và đang phát triển có truyền thống 
xuất khẩu nông sản như Ác-hen-ti-na, Ô-xtrây- 
l-a, Bô-li-vi-a, Bra-xin, Ca-na-đa, Chi-lê, 
Cô-lôm-bi-a, Thái Lan... Có nhu cầu lớn về tiếp 
cận thị trường, nên muốn "hài hòa" thuế nhập 
khâu ở tất cả các nước. 

GI0: bao gồm Bun-ga-ri, Đài Loan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai-xơ-len, I-xra-en, 
Nhật Bản, Lít-ten-xtanh, Na Uy và Thụy Sĩ. 
G10 chống công thức của G20, đặc biệt là định 
mức thuế trần. Yêu cầu tự do quyết định đối với 
các sản phẩm xếp loại nhạy , cảm. G10 cũng giữ 
lập trường thủ cựu đối với vẫn đề hỗ trợ nội địa. 


Số lượng đại biểu đông nhất là EU với 832 
người (tại hội nghị Can-cun có 651 đại biểu); 
Hoa Kỳ có 356 so với 212 đại biểu ở Can-cun. 
Nhật Bản đứng thứ ba với 229. Các nước G7 
cộng lại có 939 đại biểu (ở Can-cun có 805). 

Về phía các nước đang phát triên, 46 quốc 
gia có dưới 10 đại biểu (bao gồm những nước 
như Bô-li-vi-a, 7; Ru-an-đa, 7; Hôn-đu-rát, 
6; Ni-ca-ra-goa, 6; Sát, §; Cô-lôm-bi-a, 9; 


Ni-glê, 8; Bu-run-đi, 3; Găm-bi-a, 2; Mô-ri-ta- 
ni, 4; Cộng hòa Trung Phi không có). Các nước 
kém phát triển (LDC) có 471 đại biểu (ở Can- 
cun có 30 nước LDC và 377 đại biểu). 

Cuộc chiến khó có lối thoát 

Hội nghị đã bế mạc sau sáu ngày làm việc 
căng thắng. Các phiên họp thường kéo dài lê 
thê (thậm chí như ở Đô-ha vào phiên cuối các 
đại biểu họp liền 36 tiếng đồng hồ, đoàn có 
đông người còn thay phiên được, đoàn ít người 
bị kiệt sức dễ buông xuôi). Hội nghị ở Hồng 
Công cũng phải họp suốt đêm thứ bảy và ngày 
chủ nhật. N gay sau khi Tuyên bố chung được 
công bố đã có những đánh giá khác nhau. Các 
tổ chức phi chính phủ, lên án: thỏa thuận tại 
CuỘc họp của WTO ở Hồng Công đã không đáp 
ứng các cam kết về phát triển. Thỏa thuận phản 
ánh quyền lợi của các nước giàu hơn là của các 
nước nghèo và không đưa ra được những cải 
cách mà các nước nghèo cân. Phin BlÌum-mơ 
(Phil Bloomer), người đứng đầu chiến dịch "Vị 
thương mại công bằng" của Oxfam quốc tế cho 
răng, | EU và Hoa Kỳ đã phản bội những lời hứa 
cải tô lại các luật lệ thương mại để thúc đấy 
phát triên. Một số tiến bộ nhỏ về nông nghiệp 
không bù lại được những đề nghị cực kỳ tai hại 
về dịch vụ và công nghiệp. Các nước đang phát 
triển đã bị đặt vào một tình thế lưỡng nan. Hoặc 
là phải chấp nhận một văn bản với những 
khiếm khuyêt nghiêm trọng, hoặc là phải chịu 
tiếng gây ra thất bại cho hội nghị. Do Hoa Kỳ 
và EU thi hành sách lược khuyến dụ và chia để 
trị, nhiều nước trong số đó đã phải chấp nhận 
văn bản này một cách miễn cưỡng. 

Thỏa thuận đạt được VỚI Sự nhất trí của tất 
cả 140 thành viên các quốc gia và lãnh thô hứa 
hẹn mang lại cho các nước nghèo ¡ nhất (32 quốc 
gia có thu nhập theo đầu người hằng năm dưới 
750 USD) một số ưu đãi đặc biệt: các nước này 
được miễn thuế và hạn ngạch cho 97% sản 
phẩm xuất sang các nước giàu vào năm 2008 
(ty trọng thì lớn nhưng số 3% còn lại mới thực 
sự quan trọng); cam kết hủy bỏ trợ cấp xuất 
khẩu vào năm 2013, chậm mất ba năm so với 
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đề nghị. của các nước đang phát triển, phần trợ 
cấp xuất khẩu này của EU có nghĩa là EU 
sẽ phải thôi trợ câp cho nông dân từ 2,5 đến 3 tỉ 
ơ-rô (3 đến 3,5 t USD), nhưng cũng chỉ chiếm 
có 3,5% tông số hỗ trợ cho nông nghiệp; và 
một cam kết bảo đảm cho các nước ,đang phát 
triển có quyền bảo VỆ Các sản phẩm có tâm 
quan trọng sống còn đối với nông dân nghèo. 


Theo tờ Tạp chí phố Uôn (Wall Street 
Journal) phát hành cho châu Âu, thỏa thuận 
chấm dứt trợ cấp nông nghiệp không nói TỐ 
Hoa Kỳ phải thể nào, bởi nước này cung cấp 
viện trợ xuất khẩu chủ yếu dưới hình thức viện 
trợ lương thực (chương trình PL 480) và tín 
dụng xuât khâu đê tài trợ cho thương mại. Bản 
tuyên bố chung nói các chương trình viện trợ 
lương thực cần được duy trì cho những trường 
hợp khẩn cấp, nhưng không đề xuất cắt trợ câp 
nội địa là cái gây ra phá giá \ và cũng không có 
đề nghị thắt chặt những trợ cấp cho phép. Cũng 
không có bảo đảm các nước đang phát triển 
được tiếp cận rộng rãi hơn thị trường các nước 
phương bắc. "Gói phát triển" dành cho các 
nước đang phát triên được làm rùm beng trước 
hội nghị bị teo lại chỉ còn bao pôm những viện 
trợ cho thương mại rất hạn chế với rất ít tiền 
được dành thêm, hạn ngạch miễn thuế cũng bị 
giảm bớt, và vẫn cho phép các nước giàu loại ra 
ngoài các sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối VỚI 
hàng triệu người nghèo. Các nước giàu vẫn có 
thể bảo vệ những sản phẩm then chốt như hàng 
đệt, hoặc gạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Chuối, đường và hàng đệt may là những sản 
phâm nhạy cảm. Các nước Mỹ La-tinh yêu cầu 
EU xem xét lại thuế đánh trên chuối mà các 
nước EU dành ưu tiên cho các cựu thuộc địa. 
Đối với bông: Hoa Kỳ đề xuất loại bỏ mọi hình 
-thức trợ cấp xuất khẩu vào 2006, nhưng điều 
này đã được WTO quyết nghị từ tháng 9-2005 
sau khiếu kiện của Bra-xin, và những khoản trợ 
cấp đó cũng chỉ chiếm 10% tổng chỉ tiêu của 
Hoa Kỳ cho ngành trồng bông của họ. Hoa Kỳ 
hứa hẹn sẽ viện trợ cho năm nước bị ảnh hưởng 
nhất là Bê-nanh, Sát, Buốc-ki-na Pha-xô, Ma-li 


Số 2+ 3 (năm 2006) 


và Xê-nê-gan, nhưng gác lại VIỆC trợ cấp nội 
địa khiến giá bông thế giới giảm xuống. Mu-sa 
Xây (Moussa Saye), điều phối viên của tổ chức 
Viện 4rợ hành động (Action Aid) ở Xê-nê-gan 
cho răng viện trợ đó chỉ là sự đánh lạc hướng: 
"Hoa Kỷ nói với chúng tôi rằng trợ cấp của họ 
không thành vấn đề, cái chúng tôi cân là viện 
trợ đê nâng cao năng suất. Nhưng luận cứ này 
là một sự thóa mạ. Viện trợ (của Hoa Kỳ) chỉ là 
một sự hối lộ. Chúng tôi không tin rằng đó là 
một sự đền bù cho thương mại không công 
bằng”. 

Cen-xơ A-mo-rn (Celso Amorm), ngoại 
trưởng Bra-xin thì cho răng, thỏa nhượng đạt 
được là "một bước tiến ¡đắng kể" trong một lĩnh 
vực được quan tâm nhất của nông dân các nước 
đang phát triển. Ka-ma Nắt (Kamal Nath), Bộ 
trưởng Thương mại Ân Độ cho răng những 
thắng lợi đạt được cho các nước đang phát triên 
chứng tỏ sự thống nhất trong suốt hội nghị ở 
Hồng Công. Tờ Bưu điện Nam Trung Hoa buổi 
sáng (South China Morning Post) số Ta ngày 
19-12-2005 cho rằng, hành động của hai nước 
đang phát triển. tương đối giàu chứa đựng 
những điều khuất tất bất lợi cho các đối tác 
nghèo hơn. Không phải các nước đều chia 
sẻ quan điểm về thành quả hội nghị ở Hồng 
Công với bộ đôi Nát - A-mo-rin, bị các nước 
coi là đã đứng về phía Hoa Kỳ và EU. Bộ 
trưởng Thương mại Ác-hen-ti-na, Gioóc Tai-a- 
na (Jorge Taiana) nói: "Chúng tôi muốn có 
nhiều tiến bộ hơn trong thương thảo về nông 
nghiệp, đặc biệt là tiếp cận thị trường". I-na-cô 
Oắc-cơ (Ignacio Walker), Bộ trưởng N goại 
giao Chi-lê phàn nàn, Hoa Kỳ và EU không có 
những hành. động cân thiết về trợ câp nông 
nghiệp và tiếp cận thị trường. 

Bà Mê-na Ra-man (Meena Raman), Chủ 
tịch quốc tế của tổ chức phi chính phủ Những 
người bạn của trái đất (Friends of the Earth) 
cho răng, cái gọi là những mối lợi cho các nước 
đang phát triển chẳng qua chỉ là những mẩu 
vụn, chẳng bừ được cho cái giá mà hàng triệu 
nông dân, ngư dân và người bản địa phải trả 
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sau này. Ông L.A-lanh Uyn-tơ (L. Allan 
Winters), giám đốc cơ quan nghiên cứu Ngân 
hàng thế giới (WB) cũng đánh giá là "kết quả 
thấp hơn mong đợi". 

Không có gì lạ khi một số nhà kinh tế học tư 
sản có những lời lẽ rất khiếm nhã đối với các tổ 
chức phi chính phủ. Nào là "các nước đang phát 
triên đã ăn phải bã những luận cứ dốt nát về 
kinh tế do các tổ chức phi chính phủ đưa ra". 
Nào là "một số các ông bạn "đỏm" đó thậm chí 
đã xuất hiện như những nhà thương lượng, 
quyết ra tay bảo vệ các dịch vụ nội địa với giá 
cao, những công nghiệp chế tạo không có khả 
năng cạnh tranh quốc tế và các độc quyền làm 
nghèo dân chúng của họ (!). Họ có cơ làm.cho 
WTO bất lực như Cơ quan Thương mại và Phát 
triên của Liên hợp quốc - UNCTAD". 

Châu Phi . phản ứng mạnh mẽ đối với thỏa 
thuận, cho răng nước nghèo lại phải thúc thủ 
trước sự ngoan cố của các nước giàu. Liên đoàn 
lao động COSA TU hùng mạnh của Nam Phi đã 
chua chát: "Tình hình vẫn như cũ, khiến người 
ta có thể cho rằng thà là một con bò ở Nhật Bản 
để được trợ cấp 7 USD một ngày còn hơn thân 
phận một con người ở châu Phi". Ngược lại, 
nông dân EU thì phê phán các nhà đàm phán 
châu Âu nhượng bộ về trợ cấp nông nghiệp 
nhưng lại không giành được gì về dịch vụ và 
thuế hàng công nghiệp. 

Trong suốt thời gian Hội nghị, bên ngoài 
hội trường là những cuộc biểu tình chống đối 
ràm rộ, có lúc lên tới 5.000 người, sôi động 
nhất là gần 2.000 nông dân Hàn Quốc. Đã có 
¡35.000 chữ ký từ hơn 100 quốc gia và hơn 740 
tô chức đại diện cho 60 triệu người do Viện 
nghiên cứu xuyên quốc gia (TNI) thu thập với 
mục đích hỗ trợ phong trào "Công dân phản đối 
WTO" về thực phẩm biến đôi gen từ các nước 
Hoa Kỳ, Ác-hen-ti-na và Ca-na-đa. Ba ngàn 
cảnh sát được huy động để ngăn không cho 
những người biêu tình đến gần hội trường. Hơn 
900 người bị bắt, 41 người bị thương, một bị 
thương nặng do bị cảnh sát đánh đập. Một 
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nhóm nhỏ người dân Hồng Công đã tuyệt thực 
để ủng hộ nông dân Hàn Quốc, yêu cầu đưa 
nông nghiệp và ngư nghiệp ra khỏi nghị trình 
WTO. 

Kể từ thỏa thuận Giơ-ne-vơ tháng 7-2004 
cho đến Hội nghị ở Hồng Công tháng 12-2005, 
sau l6 tháng thương lượng căng thẳng, các 
cuộc đàm phân thương mại hầu như không có 
sự tiến triên. Tại Hội nghị này không có sự sụp 
đổ như ở Can-cun, không có những cuộc tuần 
hành hàng năm bảy chục ngàn người và xảy ra 
xung đột như ở Xi-a-tơn, nhưng cũng không có 
sự hoan hi. Đại diện các nước đang phát triển 
đều sợ mang tiếng "phá bĩnh", và các nước phát 
triển coi đó là một thứ vũ khí lợi hại để gây sức 
ép. Những chủ đề quạn trọng như tiếp cận thị 
trường phi nông nghiệp (NAMA), dịch vụ, 
nông nghiệp đều được gác lại cho đầu năm 
tới. Nhưng làm sao có thể thỏa thuận được về 
thể thức cho những nội dung đó vào ngày 
30-4-2006 trong một thời gian quá ngăn và 
người ta cũng chưa hiểu các cuộc thương lượng 
sẽ diễn ra dưới hình thức nào, một hội nghị bộ 
trưởng toàn thê khác, hay một hội nghị Đại hội 
đồng cộng với các bộ trưởng như hội nghị đã 
đưa đến Hiệp định khung tháng 7-2004. 

Le lói tia hy vọng mới với sự ra đời của 
GI10 tập hợp hầu như tất cả các nước đang 
phát triển và kém phát triên trong WTO vì lợi 
ích chung của các nước nghèo, không đề bị các 
nước giàu khuyến dụ, mua chuộc, chia rẽ, như 
EU muốn tách l5 nước đang phát triển khá giả 
trong G20 như Bra-xin, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, 
Ác-hen-ti-na... để áp lực các nước này nhượng ` 
bộ về tiếp cận thị trường phi nông nghiệp, dịch 
vụ và một phần về nông nghiệp. "Phòng Xanh" 
VỚI khoảng ba mươi đại diện vần được Hoa Kỳ, 
EU và Nhật Bản tiếp tỤc dùng - tuy có “dân 
chủ" hơn với việc các nhóm, các khu vực cử đại 
diện thảo luận nhất trí trước khi đưa ra hội nghị 
toàn thê. 

Thực tiễn đàm phán gia nhập WTO của 
nước ta cũng như kinh nghiệm của các nước 
cùng chung hoàn cảnh cho thấy đại thương 
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Chế giới: (lần đề - ổự kiên 


trường này vẫn còn là nơi phục vụ cho các nước 
giàu. Nhưng Các nước giàu hiệu rõ các nước 
đang phát triển cũng ngày càng mạnh hơn, cần 
lội cuốn những nước đang phát triển lớn như 
Án Độ, Bra-xin. Họ đã mời hai nước này để 
cùng với Hoa Kỳ, EU và Ô-xtrây-li-a hình 
thành "Năm bên quan tâm” cùng nhau giải 
quyết những bế tắc về nông nghiệp và đã cho ra 
đời Hiệp định khung tháng 7-2004. Ở Hồng 
Công, có thể nói "tứ đầu chế mới" (Hoa Kỳ, 
EU, Ấn Độ, Bra-xin) đã đóng vai trò quyết 
định trong tiến trình hội nghị. 

Vì thế Pa-xcan La-my (Pascal Lamy), tân 
giảm đốc của WTO đã nói: "Cán cân sức mạnh 
đã nghiêng về phía các nước đang phát triển", 
hàm ý các nước đang phát triển có tiềm lực như 
Ấn Độ, Bra-xin đã cùng với các nước giàu 
như Hoa Kỳ và EU thao túng WTO. Năm nước 
In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Nam Phi, Vê-nê-xu- 
ê-la và Cu-ba đã kiên quyết chống lại Phụ lục 
C về đàm phán dịch vụ, nhưng cuối cùng chỉ có 
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Cu-ba và Vê-nê-xu-ê-la "bảo lưu” trong phiên 
cuối cùng ngày 18-12. 

Trên sân chơi WTO, các nước đang phát 
triển, lớn cũng như nhỏ, phải đoàn kết và thống 
nhất mới chống lại được sức ép của các nước 
giàu và mang lại ý nghĩa thiết thực cho Vòng 
phát triển Đô-ha. Một cơ hội mang lại thương 
mại công bằng cho người nghèo trên thế giới đã 
bị tuột mất. Các nước giàu đặt lợi ích thương 
mại của họ lên trên lợi ích của các nước đang 
phát triển. Phần lớn những quyết định quan 
trọng nhất đã bị gác lại cho một cuộc họp khác 
vào đầu năm 2006. Các nhà đàm phán tiếp tục 
thỏa thuận với nhau vào năm tới về công thức 
cắt giảm thuế và trợ cấp nông nghiệp - những 
chi tiết cơ bản của một hiệp định thương mại 
sau này - nhưng với cung cách như đã thể hiện 
ở hội nghị Hồng Công, khó có thể nói rằng các 
nước giàu sẽ có thể làm được gì tốt hơn vào đầu 
năm tới. Các nước đang phát triển vẫn phải tiếp 


QUYỀN LỰC... 


(Tiếp theo trang 105) 


thắng cảnh. Đoàn được các cán 
bộ địa phương tháp tùng như đối 
với thượng khách. Và, tất nhiên khi 
rời khỏi địa phương để tiếp tục 
cuộc hành trình, họ không bao giờ 
quên đưa cho phu nhân thủ trưởng 
và lái xe những chiếc phong bì mà 
họ gọi là "chút quà nhỏ của quê 
hương". 

Cứ thế, cứ thê, hết chặng này 
đến chặng khác trong suốt cuộc 
hành trình, mọi việc diễn ra tương 
tự. Có nghĩa là đi tới đâu phu nhân 
thủ trưởng cũng được đón tiếp hết 
sức lịch sự, chu đáo. Quả thật là 
oalll 

2. Lại nữa, lái xe của cơ quan 
X có cái tên rất ấn tượng: 
T.A.Hùng. Vào hai ngày nghỉ cuối 
tuần, anh ta mượn xe ô tô của 
người bạn là giám đốc một công ty 
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trách nhiệm hữu hạn để đưa bạn 
gái đi chơi. Xe vào tới thành phố L 
thuộc tỉnh Y thì anh ta ví phạm luật 
giao thông. Đồng chí cảnh sát 
huyt còi bắt xe dừng lại để kiểm tra 
giấy tờ. Khốn thay! anh ta quên 
không mang theo bằng lái Xe Và 
giấy tờ tùy thân. Thế là cả người 
và xe được đưa về cơ quan công 
an xử lý. Khi đó, cậu lái xe nhớ ra 
mình có ông anh rể là thư ký của 
Bí thư tỉnh ủy tỉnh này, bèn gọi 
điện cầu cứu. Mở máy di động 
thấy màn hình hiến thị tên của cậu 
em vợ, đồng chí thư ký Bí thư tỉnh 
ủy bèn hỏi: 

- Em đang ở đâu? 

- Em đang ở thành phố; có một 
việc nhờ anh can thiệp ngay cho. 
Em vô ý đi vào đường ngược 
chiều, nhưng quên không mang 
theo bằng lái xe nên cả người và 
xe đang bị công an giữ lại. 

Chưa nghe hết sự phân trần 
của em vợ, đồng chí thư ký của Bí 
thư tỉnh ủy đã bảo cậu ta chờ ít 


tục đoàn kết và đấu tranh. Cl 


phút rồi cúp máy. Chẳng biết đồng 
chí thư ký kia gọi điện cho ai và nói 
như thế nào mà chỉ ít phút sau có 
một cảnh sát đến võ vai cậu lái xe 
và bảo: "Em có thể đi được rồi 
nhưng phải chú ý đi cho cẩn thận 
đấy, đừng để anh (tức thư ký của 
Bí thư tỉnh ủy) phải can thiệp lần 
thứ hai". Thế đấy! chỉ cần một cú 
điện thoại của thư ký Bí thư tỉnh ủy 
mà mọi việc đều được giải quyết 
nhanh, gọn, êm thấm, cho dù Việc 
đó đối với người khác thì chắc 
chắn 100% là vi phạm luật". 

Viết ra những chuyện trên tôi 
tự hỏi không biết các đồng chỉ lãnh 
đạo cỡ VIP có biết chuyện quyền 
lực của mình bị ăn theo không? 
Nếu biết thì thái độ của các đồng 
chí ấy như thế nào? lờ đi hay kiên 
quyết ngăn cấm? Tự hỏi rồi tôi lại 
tự trả lời: Chắc chủ yếu là lờ đi. 
Nếu kiên quyết ngăn cấm thì 
những chuyện như thế đã không 
trở thành hiện tượng không hiêm 
trongˆxã hội ta hiện nay.O 
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đua sach báo nước ngoài 
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VIỆT F111 0120 tưữƠï1 KÌH 
ThDỬỨ TIHÀ!H Œ0ï1 HỖ * 


HỜ thắng lợi của đường lối, chính 

sách đối mới, từ năm 2000, Việt 

Nam đã trở thành một nền kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai thế giới, sau 
Trung Quốc, hằng năm là 7,5%. Nhiều chuyên 
gia nước ngoài nhận định: Việt Nam đang 
vươn mình trở thành con hổ. 

Nền kinh tế đi đúng hướng 

Trước đây không lâu, các nhà kinh tế tỏ ra 
ngạc nhiên khi người dân Việt Nam nhanh 
chóng thay đối đi bằng xe đạp sang xe máy. 
Nhưng hiện nay, các nhà quan sát chứng kiến 
có nhiều người dân đi mua ô tô. Ở Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều xe ô tô mới 
mang biển đăng ký của tư nhân chạy trên 
_ đường phố. 

Trong khi các nước ở Đông - Nam Á tốc độ 
tăng trưởng kinh tế chậm lại thì nền kinh tế 
của Việt Nam đang tiếp tục tăng. Trong năm 
2005 kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 8,4% 
và tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh. Người phụ 
trách kinh tế của Ngân hàng thế giới (WEB) tại 
Việt Nam nhận xét, nếu xu hướng này tiếp tục, 
tình trạng đói nghèo chỉ còn giới hạn ở những 
vùng sâu, vùng xa. Bánh xe tăng trưởng của 
Việt Nam dường như không øì có thể cản nôi, 
dù gánh chịu các đợt bùng phát liên tiếp của 
SARS và cúm gà. Theo cách giải thích của 
ông G. Pin-cớt thuộc Chương trình phát triên 
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Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, sự tăng 
trưởng nhanh của nền kinh tế Việt Nam chủ 
yếu nhờ vào bước chuyển hướng của hàng 
triệu nông dân sang các phương thức sản xuất 
hiệu quả hơn. Rất nhiều người chuyển sang 
trồng cà phê, nuôi tôm, trong khi không ít 
nông dân khác tới làm việc tại các nhà máy đệt 
may, đa giày... | 

Ở Việt Nam người dân bình thường cũng 
có cảm nhận rõ rệt về công cuộc đổi mới. 
Thành công của công cuộc đôi mới là do Việt 


- Nam đã phát triển theo hướng kinh tế thị 


trường và tạo ra điều kiện khung cơ bản để 
cho nền kinh tế hoạt động tốt. Việt Nam đã 
chọn cho mình con đường "chậm mà chắc". 
Bởi vì, khi hoạt động theo nền kinh tế thị 
trường, nếu không có khung pháp lý tốt sẽ dẫn 
đến tình trạng phân biệt giàu - nghèo cũng như 
tệ nạn tham nhũng. 

Báo cáo phát triên con người năm 2005 của 
UNDP nhận xét, Việt Nam đã đạt được tăng 
trưởng kinh tế mà vẫn bảo đảm được công 
bằng xã hội. Báo cáo nêu rõ, Việt Nam là một 
tấm gương trong việc chuyển đối tốc độ phát 
triển kinh tế cao sang việc phát triển con người 
một cách nhanh chóng. Việt Nam là một ví dụ 


* Nguôn: Tài liệu tham khảo của Thông tấn xã 
Việt Nam 
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cho thấy một quốc gia có thu nhập rất thấp 
nhưng vẫn đạt được tiến bộ trong việc thực 
hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG). Tỷ lệ 
người có thu nhập thấp tại Việt Nam đã giảm 
một nửa, từ 60% năm 1990 xuống còn 32% 
vào năm 2000. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đã 
giảm từ 5,8% trẻ xuống còn 4,2% cùng kỳ. 
Báo cáo cho rằng, tăng trưởng kinh tế nhanh 
và rộng khắp đã góp phần giúp Việt Nam 
thành công. Vì vậy, Việt Nam đã thực hiện đầu 
tư vào phát triển con người trong suốt thập 
niên 90 của thế kỷ trước. Các biện pháp cải 
cách bằng tái phân phối trong nông nghiệp đã 
mang tới những kết quả trong giảm nghèo và 
đem lại những thành tựu phát triển lớn. Tại cuộc 
họp báo (ngày 1-12-2005) trước thèm Hội nghị 
nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, ông 
C. Rô-lân, Giám đốc WB tại Việt Nam nhận 
xét, nên kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng. 
Một nền kinh tế đa thành phần đang giúp Việt 
- Nam ngày càng thịnh vượng. Các chuyên gia 
của WB cũng đánh giá cao việc Quốc hội Việt 
Nam vừa qua đã thông qua hai dự luật liên 
quan đến đầu tư, giúp các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước có một sân chơi bình đẳng. 
Trong tình hình hiện nay, hội nhập quốc tế và 
cải cách trong nước chính là cách để Việt Nam 
trở thành một nước có thu nhập trung bình. 

Một điển hình về thực hiện Mục tiêu 
thiên niên kỷ 

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, 
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương 
xóa đói giảm nghèo và chính sách này là mục 
tiêu xuyên suốt trong phát triển kinh tế, xã hội. 
Chính vì vậy, việc thực hiện Mục tiêu thiên 
niên kỷ (MDG) rất có ý nghĩa, bởi MDG của 
quốc tế rất phù hợp với các mục tiêu phát triển 
của Việt Nam. 
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Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
cùng đại diện 188 quốc gia khác ký cam kết 
thực hiện MDG vào tháng 9-2000, Việt Nam 
đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo để đạt được 
bước tiến đáng kể trong việc hiện thực hóa 
8nội dung của MDG, như: xóa đói giảm 
nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, bình đẳng 
giới, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bảo 
đảm bền vững môi trường... 

Ngay sau khi ký cam kết, Chính phủ Việt 
Nam đã triển khai việc "quốc gia hóa" các mục 
tiêu này bằng cách xây dựng hệ thống 12 mục 
tiêu phát triển quốc gia và lồng ghép chúng 
vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước 5 năm và hằng năm. Điều này một 
mặt thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng và 
Nhà nước Việt Nam không chỉ đối với nhân 
dân Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế về 
việc thực hiện MDG. Mặt khác, nó thể hiện sự 
sáng tạo độc đáo của Việt Nam nhằm làm cho 
MDG phù hợp và thiết thực đối với tình hình 
cụ thê của đất nước, tạo khả năng và nâng cao 
hiệu quả trong việc huy động toàn dân thực 
hiện các mục tiêu này. 

Tông thư ký Liên hợp quốc C. A-nan nhận 
xét: "Việt Nam là điển hình trong việc thực 
hiện MDG để các quốc gia khác học tập". 
Nhiều chính khách và đại diện các tổ chức 
quốc tế đều có những lời nhận xét khả quan về 
quá trinh thực hiện MDG của Việt Nam. Bình 
luận về bản báo cáo cấp quốc gia đầu tiên về 
việc thực hiện MDG do Chính phủ Việt Nam 
đưa ra tham vấn mới đây, các tô chức được 
tham vấn bao gồm UNDP, UNICEF (Quỹ nhi 
đồng Liên hợp quốc), ILO (Tổ chức lao động 
quốc tế) đều có chung nhận xét, ngay cách 
thức xây dựng báo cáo với sự tham gia của tất 
cả các bộ, ngành trên cả nước và tham vấn 
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rộng rãi các đại biêu quốc tế đã thể hiện tính 
năng động và thái độ "cầu thị" của Việt Nam 
trong quá trình thực hiện MDG. 

Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, xóa 
đói giảm nghèo là lĩnh vực xuất sắc nhất của 
Việt Nam trong 8 mục tiêu đã cam kết. Bằng 
việc lồng ghép mục tiêu xóa đói giảm nghèo 
vào chiến lược tăng trưởng toàn diện của các 
địa phương, Việt Nam đã thay đôi phương 
thức xóa đói giảm nghèo truyền thống, huy 
động được nguồn lực tông hợp cho công 
cuộc này. 

Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình cho 
thấy, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm 
mạnh, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 24,1% 
năm 2004 (theo chuẩn mới). Như vậy, trong 
10 năm Việt Nam đã giảm được gần 60% số 
hộ nghèo. Với kết quả này theo đánh giá của 
Liên hợp quốc, Việt Nam đã về đích trước 
10 năm so với mục tiêu mà MDG đề ra. 

Việc bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền 
kinh tế luôn ở mức trên 7% trong những năm 


gần đây là vũ khí để tấn công đói nghèo và 


là cơ sở để duy trì kết quả đạt được từ công 
cuộc này. 

Từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên 
thành đối tác thương mại lớn với việc ký kết 
hơn 80 hiệp định thương mại và đầu tư song 
phương, có quan hệ hợp tác kinh tế với hơn 
170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Điều này góp phần khẳng định, thiết lập mối 
quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển 
là mục tiêu nhất quán trong chính sách đối 
ngoại và chính sách phát triển kinh tế đối 
ngoại của Việt Nam, phù hợp với cam kết 
trong MDG. 

Bằng những nỗ lực trong việc đôi mới 
thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật, Việt Nam 


Tạp chí Cộng sản 


thể hiện mong muốn tăng cường tính minh 
bạch, thông thoáng trong hệ thống thương mại 
và tài chính để thực hiện mục tiêu hội nhập 
ngày càng sâu rộng vào nên kinh tế thế giới. 

Về giáo dục, Việt Nam được quốc tế đánh 
giá là quốc gia có nhiều thành tựu đáng kê so 
với các quốc gia có mức thu nhập bình quân 
đầu người tương đương. Việt Nam đã thiết lập 
được hệ thống giáo dục quốc gia khá hoàn 
chỉnh với số lượng trường dân lập có xu hướng 
ngày càng phát triển. Tỷ lệ học sinh tiểu 
học đến trường đúng độ tuổi đã đạt 97,5% 
năm 2005. 

Mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe 
bà mẹ trẻ em ngày càng nhận được sự quan 
tâm đầu tư từ chính phủ, đạt nhiều kết quả. 
Đặc biệt, vị thế của người phụ nữ Việt Nam 
hiện nay đã khác xa thời điểm cách đây 
10 năm. Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu 
châu Á về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội với 
27,3%. Trong các cơ quan nhà nước, tỷ lệ nữ 
là bộ trưởng hoặc giữ chức vụ tương đương 
chiếm 12,5%, tỷ lệ thứ trưởng hoặc ở cấp 
tương đương chiếm trên 9%. 

Đối với vấn đề môi trường, Chính phủ 
Việt Nam đã phê duyệt một chương trinh nghị 
sự về phát triển bền vững, các nguyên tắc và 
mục tiêu phát triển bền vững được lồng ghép 
vào các chính sách, chương trình phát triển 
quốc gia, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của các ngành và các địa phương. Kết quả 
đáng kể nhất trong lĩnh vực này là nâng cao độ 
che phủ rừng, từ 27,2% năm 1990 lên 37% 
năm 2004. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước 
sạch tăng từ 26,2% năm 1993 lên 70% năm 
2004. Riêng ở nông thôn, tỷ lệ này tăng từ 
18% năm 1993 lên 58% năm 2004, vượt chỉ 
tiêu tăng gấp đôi số người được tiếp cận 
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Số 2+3 (năm 20/6) 


nguôn nước sạch vào năm 2015 như cam kết 
trong MDG. 

Những kết quả trên không phải chỉ do 
những cố gắng trong 5 năm thực hiện MDG 
mà còn là kết quả của một quá trình kiên trì 
theo đuổi các quyết sách đúng đắn về phát 
triển kinh tế - xã hội từ hơn nửa thế ký qua, đặc 
biệt là việc thực hiện đường lối đổi mới, 
bắt đầu từ năm 1986. Những thành tựu mà 
Việt Nam đạt được trong 20 năm đổi mới theo 
như lời ông G. Rai-ân, Trưởng đại diện UNDP 
tại Việt Nam là không thể ngờ được t)_ Một 
nguồn tin từ WB cho biết, WB đánh giá rất cao 
những nỗ lực của Việt Nam trong xóa đói 
giảm nghèo và Việt Nam đang trở thành hình 
mẫu thành công cho các dự án xóa đói giảm 
nghèo của WB. Thành công đó đã góp phân 
đáng kể vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam 
trong những năm gần đây. Báo cáo phát triển 
thế giới 2006 có tựa đề Công bằng và Phát 
triển nhận xét, giảm bất bình đẳng là chìa khóa 
của phát triên bền vững. Mục tiêu thiên niên 
kỷ không thể thực hiện nếu không giải quyết 
được vấn đề bất bình đẳng. Việt Nam đang đi 
đúng hướng trong nỗ lực giảm bất bình đẳng 
với những chính sách cụ thể như hỗ trợ cho 
người nghèo các khoản tín dụng ưu đãi thông 
qua hệ thống ngân hàng, ưu tiên giáo dục, 
chăm sóc y tế cho vùng sâu vùng xa. Chính vì 
đã chọn hướng đi đúng trong xóa bỏ bất bình 
đẳng nên công cuộc đổi mới, phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam mới đạt được những 
thành quả như hiện nay. 

Bước vào một kỷ nguyên mới 

Trong bản báo cáo mang tiêu đề Kinh tế 
Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, 
Giáo sư Ð. Pây-pi-xơ, Giám đốc Chương trình 
Việt Nam thuộc Trường đại học Ha-vớt (Mỹ) 


Số 2 + 3 (năm 2006) 


Yạp chí Cộng sản 


cho rằng, nếu như số liệu là điều để tin tưởng 
thì Việt Nam đang ở trong giai đoạn có những 
tin vui bất ngờ. Thống kê của Ngân hàng phát 
triển châu Á (ADB) cho biết, trong khoảng 
thời gian từ 2001 đến 2004, kinh tế Việt Nam 
tăng trưởng với mức trên 7%. Từ năm 2000, 
xuất khẩu tăng ở mức 70% và đầu tư trực tiếp 
nước ngoài sẽ đạt 4 tỉ USD/năm. Điều này có 
nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính 
theo đầu người của Việt Nam gần như ngang 
bằng với Trung Quốc. Ngoài ra cần chú ý đến 
những yếu tố quan trọng khác như những chỉ 
dẫn về giáo dục trong đó việc học hành được 
cải thiện và những chỉ dẫn về y tế trong đó tỷ 
lệ tử vong đang trên đà suy giảm. Mặc dù lạm 
phát ở mức trên 8%, Chính phủ Việt Nam vẫn 
bảo đảm được sự ổn định kinh tế vĩ mô với 
mức thâm hụt ngân sách được kiềm chế và tỷ 
suất hối đoái ổn định so với USD. 

Điều gây ngạc nhiên cho Ð. Pây-pi-xơ và 
nhiều nhà phân tích nước ngoài khác là, trong 
tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam, dòng vốn đâu tư 
nước ngoài cao một cách đáng kinh ngạc. 
Luông vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng 
và mức tiêu thụ nội địa gia tăng sẽ giúp duy trì 
nên kinh tế cho đến khi xuất khẩu phục hồi trở 
lại vào năm 2006. Ngày 6-7-2005, tờ Thời báo 
châu Á (Asia Times) có bài phân tích về tình 
hình kinh tế Việt Nam của J. Gơn-dích, Chủ 
tịch công ty Condor Advisers, một công ty 
chuyên phân tích những rủi ro của việc đầu tư 
vào thị trường toàn cầu. Trong bài phân tích có 
đoạn: “Theo các quan chức chính phủ, có tới 
80% các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 
hiện làm ăn có lãi. Điều này được hỗ trợ bởi 
những số liệu cho thấy các doanh nghiệp 


(1) Xem: Báo Hà Nội mới điện từ ngày 9-5-2005 
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nhà nước chiếm khoảng 70% thu nhập từ thuế 
của chính phủ. Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam 
sẽ tiếp tục giảm xuống trong năm 2005 và 
2006, do mức tăng trưởng nhanh chóng về tiêu 
dùng tư nhân đang có tác dụng tiếp nhiên liệu 
cho đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. Lương và trợ 
cấp hưu trí tăng lên đã giúp làm tăng thu nhập 
trên thực tế. Trong năm 2003, Chính phủ đã 
tăng mức lương tối thiểu thêm 28% và lương 
hưu thêm trên 37%. Điều này đã giúp làm tăng 
mức tiêu dùng cá nhân trong năm 2004. Như 
một phần trong nỗ lực nhằm giảm bớt mức độ 
tham nhũng, chính phủ đã tăng lương cho khu 
vực công vào cuối năm 2004 và năm 2005. 

Mức lương trong khu vực công tăng đã tiếp 
thêm nhiên liệu cho việc tăng lương của khu 
vực tư nhân. Việc tăng lương của khu vực công 
và tư và tỷ lệ người có công ăn việc làm, mức 
lương tăng cao trên thực tế và lượng kiều hối 
tiếp tục tăng lên sẽ giúp làm tăng mức chỉ cho 
tiêu dùng của tư nhân trong năm 2005 và 
2006, đấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung 
cao hơn nữa". 

Tuy hiện nay vẫn là nước nghèo, nhưng qua 
gần 20 năm tiến hành công cuộc đối mới, Việt 
Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử: Từ một nước phải nhập khẩu 
lương thực đã trở thành một trong những nước 
xuất khâu gạo nhiều nhất thế giới. Liên tục 
trong nhiều năm, Việt Nam thuộc nhóm 
nước có nền kinh tế năng động và mức tăng 
trưởng hàng đầu thế giới. Báo cáo Triển vọng 
châu Á năm 2005 của ADB đánh giá cao khả 
năng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ 
Việt Nam. Báo cáo khăng định, Việt Nam đã 
có những nỗ lực vượt bậc trong việc chống 
tham nhũng, cải cách hành chính và cải thiện 
môi trường kinh doanh. Báo cáo hoạt động 
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kinh doanh của WB và IFC (Công ty Tài chính 
quốc tế) được thực hiện tại 155 nước và vùng 
lãnh thô xếp Việt Nam vào Top 12 nước (và 
cũng là nước duy nhất ở Đông - Nam Á) có 
nhiều cải cách nhất về môi trường kinh doanh. 
Trong cuộc Hội thảo Tổng kết 20 năm đổi mới 
ở Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội (tháng 1-2005) 
với sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia 
hàng đầu trong nước và quốc tế, ông G. Rai-ân 
Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn 
mạnh: "Sẽ không phải là quá lời khi nói rằng 
trong 20 năm qua, đổi mới đã làm thay đổi 
gần như tất cả mọi mặt cuộc sống kinh tế ở 
Việt Nam. Và giờ đây, toàn thế giới biết đến 
công cuộc đôi mới ở Việt Nam như là một 
trong những ví dụ thành công nhất về 
chuyển đối kinh tế trong lịch sử đương đại". 
Ông Giôn-cớt, chuyên gia Công ty tư vấn 
AT Keamey phát biểu: bất cứ người nào 
đến Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước 
những thành tựu của công cuộc đổi mới ở đất 
nước này. Tại cuộc Hội thảo về quan hệ 
Việt Nam - Hoa Kỳ được tổ chức tại Hoa Kỳ 
(thàng 4-2005), ông Ð. An-đơ-xơn, Đại biện 
Mỹ tại Việt Nam những năm 1995 - 1997 nhận 
xét: "Việt Nam đang cải cách mạnh mẽ sang 
nền kinh tế thị trường và nhanh chóng hướng 
tới một tương lai sáng sủa. Việt Nam hoàn 
toàn có thể kiêu hãnh với nền kinh tế đang 
phát triển vững vàng và nhiều thành quả dân 
chủ thực sự ấn tượng, như chống tham nhũng, 
mở rộng sự tham gia của các tầng lớp, thành 
phần xã hội trong bộ máy nhà nước... (2), 


TRỊNH CƯỜNG 
(Tổng thuật) 


(2) Xem: Nguyễn Trung: "Ba mũi tiến công" - một giấc 
mơ phi hiện thực, Tạp chí Cộng sản sô I5 (tháng 8-2005), 
tr 46 - 47 


Số 2 +4 3 (năm 30;) 


THÄNH PHỐ HÀ NỘI 


,a 
đưt 
`... 
SA 1 
bự 2.4 
+ 
ˆ 3 
# Ỷ 


—— 
X.é 


Ti Đa ý 

_- Nội 

hực hiện Ñghị quyết ĐH lần thứ XVIlI, 5 năm qua, huyện đã 
hoàn thành Wượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội để ra. 

Đặc biệt, §au 2 năm tách huyện, mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
song, bằng sự đöàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng, Đảng bộ và 
nhân dân huyện | Lâm đã đạt được những thành tựu quan trọng 
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lịp độ phát triển. Giá trị sản xuất trên 
th quân 15% (chỉ tiêu 14-16%). Giá trị sản xuất 
1gc( h thun bình quân 17,5% (chỉ tiêu 17-18%), 

gbình quân 15,1% (chỉ tiêu 15-16%); Giá trị 
11 la đất canh tác đạt 54,3 triệu 


W theo hướng: Công nghiệp- 
mại- Dịch vụ- Nông nghiệp- 
ghiệ Tiểu thủ CN- Xây dựng 
34t lệ Thương mại- Dịch vụ 


* Cơ cấu kinh tế sức huyến ‹ 
Tiểu thủ CN- Xây dựng cơ bản- TWØ@Ne 
Thuỷ sản. Năm 2005, tỷ trọng Côñ8 8 
chiếm 53,50%; Nông nghiệp chiế T ễ 
chiếm 23,10%. »~‹' 

* Quản lý tài chính, ngân sIU huy đ 1g \ 
nhiều tiến bộ, đầu tư xây dựng cơ bẩn ổ ược ăn: 
phục vụ nhiệm vụ chính trị từ huyệ 
sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 8%-10%, - 

* Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúng hướ „Ệ J. Tống v‹ 
đạt trên 3.000 tỉ đồng, trong đó vốn 
năm 2004-2005, vốn ngân sách huyện ‹ 
175 tỉ đồng. 
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lãnh c ạO và SỨC +ủa đấu của Đôn bộ, đf gối : 
viên. Hằng năm có 65 - 70% tổ chức cơ Sẽ đẳng ‹ 
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* Quản lý xây dựng đô thị, đất đai, tài nguyên có chuyển biến tốt, 
công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, bảo đảm 
đúng chính sách của Nhà nước, thực hiện công khai dân chủ và cơ 
bản bảo đảm đúng tiến độ. 


. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo có bước phát triển. Quy mô giáo 
dục phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 
2005 có 8 trường đạt chuẩn quốc gia, xoá xong phòng học cấp 4 bậc 
tiểu học và THCS. Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm. 

* Công tác y tế, dân số- gia đình và trẻ em được triển khai tích 
cực. Chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa 
bệnh cho nhân dân được nâng lên; cơ sở vật chất trang thiết bị y tế 
được quan tâm đầu tư, đến năm 2005 đã có 18 xÃ, th trấn đạt chuẩn 
quốc gia về y tế (chiếm 82%). 

* Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt cád chính sách đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Vận động xây dựng 
“Quỹ đến ơn đáp nghĩa” được gần 4 tỉ đồng, xây dựng 26 nhà tình 
nghĩa, sửa chữa 30 nhà hộ gia đình chính sách, tăng 323 sổ tiết kiệm 
cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn,  ˆ kHk, được 


mạnh, 98,6% số đẳng viên đủ tư cách ñØân (Bãi 


¡hoá (iến năm 2010 đạt 100%. 
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° Điện thoại : 


— ằmột ương mại lớn của tỉnh Quảng Ninh. 

| Nghị bền) Đại g bộ Quảng Ninh và Nghị quyết 
: I9NQ/TU ngày X4 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về phát 
{ triển Thị xã Móng Cái đến năm 2015”: xây dựng thị xã Móng Cái trở 


thành thành phố biên giới trước năm 2010. Nghị quyết 54 của Bộ Chính 
ca tru xây dựng 
| đường cao tốc Móng Cái - c Ôn À Ig Cấi trở thành thành phố 
{ cửa khẩu quốc tế quan trọng trong qu ành đai kinh tế ven biển 
:j Quảng Tây - Móng Cái - Hạ Lon§* ĐX đẩy mạnh XNK giữa Việt 
| NamvàTrungQuốc. @ 54. x 
NHỮNG THÀNH' D1 - 2005 
Kinh tế 
Tăng trưởng kin _ p/năm.Trong đó: - : 
Thương mại tăng t bìn 15%/năm, giá trị hàn hóa 
xNK„metebiimii PS T 


: Du lịch: số người qua lại cửa khẩu đạt 12,6 triệu l 
Ề | bình quản 17, 5%/năm, doanh thu năm 2005 đạt 4 Š tỉ, 

_ Với năm 2000. _ 
ẳ Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp: giá trị sản §u 

-| tăng bình quân 9,6%/năm, tổng sản lượng lương thực 
| 15,8 nghìn tấn, về trước chỉ tiêu Đại hội Thị xã 
J trồng thuỷ sản phát triển ồn định, tỷ lệ che phủ rừn đạt 42% 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, hiện Thị xã 
có 328 cơ sở sản xuất, chế biến CN - TTCN. Năm 2005 giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt gần 365,5 Mi ỜNG: tăng gấp 5 lần so với 2001 và tăng 


| bình quân 48,6%/năm. 


Trung tâm thương mại Móng Cái 


033. 883 857 tHax ; 053. 881 120. 


Bí thư: NGUYÊN VĂN TRƯNG 
Tổng thu ngân sách Nhà nước ti 1.640,8 tỉ đông, „tăng bình quân | 


1 


Bến xuất nhập khẩu Ka Long - Móng Cái 


+ 
đo Đn,, - 
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§,2%/năm. 
Văn hóa xã hội 


Sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Đến 3 


nấy đã có 70% trường học cao tắn, 100% lớp học được xây dựng kiên 
; có 4/41 trường 


ððố. Năm 2005, Thị xã đã hoàn thành phổ cập TH 
được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn Ï. F.. 


Đã xây đựng được 50/95 Nhà hóa 
khu được CN thôn khu văn NỐã” ¡ xã; Ô0% hộ dân _ 


DQ§: 1“ ã, phường có trụ sở làm việc cao tầng... 
òng - An ninh: được tăng cường, chính trị xã hội ổn 


¡nhđểÑũ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, tình hữu nghị Móng Í 
Cái (Vi iệt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) ngày càng thắm thiết... Tạo | ˆ 
. eơsởcho kinh tế - xã hội phát triển. 


Xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội: 
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt : chính trị - 


tư tưởng và tổ chức. Nét nổi bật là đội ngũ cán bộ, TCCS đảng và đảng ƒ 
viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đảng viên [ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 62%, số TCCS đảng đạt TSVM [ 


67%, tăng 53,2% so với nhiệm kỳ trước. 
Bộ máy chính quyền không ngừng được củng cố, hoàn thiện và 


nâng cao vẻ trình độ quản lý; việc cải cách hành chính, nhất là cơ chế | 


“một cửa” có nhiều chuyển biến tích cực. 


Xe ô tô chờ xuất cảnh tại cửa khẩu Móng Cái 


MỘT SỐ CHÍ TIÊU CHHÚ YẾU 5 NĂM 2006 - 2010 


Kinh tế 

Tốc đệ tăng trưởng §DP bình quân hảng năm đạt từ 14 % trở lên 

6lá trị các ngành địch vụ tăng từ 18 đến 19 °%/năm 

6lá trị sản xuất công nghiệp,xây đựng tăng trên 20%/năm 

Tỷ trọng ngành địch vụ chiếm 70%, công nghiệp 18% và nêng nghiệp chiếm 
12% giá trị kinh tế của Thị xã 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trên 6% năm. 

Văn hóa - xã hội 

6iảl quyết việc làm hàng năm : 2000 - 3500 lao động 

8iảm hộ nghèo hàng năm : 1,3% - 1,5% /năm (fhieo tiêu chí mới) 

6iám tỷ suất sinh bình quân 0,2%/năm 

&Iám tỷ lệ sinh cøn thứ 3 từ 1,5 - 2°%/năm, đến năm 2016 còn đưới 10% 


Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuối suy dinh dưỡng giảm bình quân 0,5 %s/năm, đến năm 2010 


cùn dưới 12%. 
95°% số thôn, bản, khu phố có nhà sinh heạt cộng đồng 
100% trạm y tế xã, phường có bác sỹ 
Số dân được đùng nước sạch khu vực đô thị là 100%, khu vực nông thôn là 80% 
Trên 99% số đân được đùng điện lưới Quốc gia 
Xây dựng Bảng, (-hính quyền, Đoàn thể 
Tỷ lệ tố chức cơ sớ đảng TSYM từ 65% trở lên 
Phát triển đảng viên mới bình quân 5 - 68'/năm 
Xây dựng tố chức chính quyên, cø quan, đoàn thế đạt vững mạnh từ 65% trở lên. 


Với những thành tích nối bật trang xây dựng và bảo vệ Tố quốc, Thị xã Móng bái 


Úã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng: 
- Anh tùng Lực lượng Vú trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
- Anh hùng Laø động trong thời kỳ đốt mới. 


ˆGhụcử ti Vengác! Kim 


)ạI đá F máy/100 dân; xóa 302 nhà tạm với ƒ 
4u ch đã Thị xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn Ï 


——————ễềễễễ—ễ———>——— 


- 'hị li "Mỹ: : 4 _ 1 

nợ chau, tranh cách mạng, NHĂN l bào ÁP tộc Đông Giang luôn gêủ cao truyền 

thống yêtỄ ước, bát khuất kiên cường, m : đi theo con đường của Đảng và Bác 

Hồ đã chạh, lập nén những chiến công oanh Ì › góp phần tô thắm những trang sử 

về vang Anh hùng của đất Quảng. 'Với những thành tích đã đạt được trong đấu tranh cách 

mạng, Đảng bộ và nhân xã Ba, Za Hung, Tư, Sông Kôn và thị trấn Prao thuộc huyện, Đảng 

bộ và nhân dân huyện Đông Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vào tháng II-1 978. 

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Đóng Giang đã có những bước phát 

triển nhanh chóng, kinh tế ổn định, phát triển và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực: 


 Giấ trị nông nghiệp tăng 6,09%, công nghiệp tăng 27,69%, địch vụ tăng 19,31, thu kinh tế 


pliăt sinh hàng năm 20%, văn hoá xã hội có tiến bộ; kết cấu hạ tầng được tăng cường; bộ 
mặt nông thôn khởi sắc và thay đổi; đời sống của nhân dân có nhiều mặt cải thiện. An ninh 
chính trị được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đến Đảng, 


——————— ———__—_— 
-ải 


Đông Giang là một 
trong 17 huyện, thị của 
tỉnh Quảng Nam, được 
tái lập vào ngày 15-7- 
2003. Đông Giang là 
huyện miền núi phía 
Tay Bắc của tỉnh, diện 
tích tự nhiên 811,29 
km”, với 10 xã, 01 thị 
trấn, dân số hơn 22.000 
người với 75% là dân 
tộc Catu. 


Một góc thị trấn Prao 


Đông Giang quyết tâm phấn đấu cải thiện và từng bước nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bảo tồn, phát huy, phát triển 
bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc Catu; bảo vệ tốt vốn rừng, tài 
nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sinh thái. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ từ huyện đến cơ sở, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 
vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tăng cường quốc 


phòng an ninh. 

hủ yếu: Phấn đấu đến năm 2010, thu nhập bình 
quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 
4,83%, công nghiệp tăng 22,5%, dịch vụ tăng 17,19%, giảm hộ nghèo 
xuống còn 37,99% (chuẩn mới), hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 
THCS; 40% thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá; 90% hộ gia đình dùng 
điện; 100% hộ gia đỉnh sử dụng nước sinh hoạt; cơ bản hoàn thành 
công tác định canh- định cư, 65% tổ chức cơ sở đẳng đạt danh hiệu 
trong sạch vững mạnh, 35% tổ chức cơ sở đảng đạt dạnh hiệu khá. 


xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. 


Địa bàn Đông Giang có nhiều thuận lợi, đường Hồ Chí Minh | 
đi qua hơn 40km, nhà máy thuỷ điện AVương với công suất | 
210 MW, có lòng hồ 09km; thuỷ điện Sông Kôn 2: 57MW; thuỷ | 
điện Za Hung: gần 30 MW; thuỷ điện An Điềm: 15 MW đang thi | 
công và chuẩn bị đưa vào sử dụng; tài nguyên thiên nhiên | 
phong phú; có nhiều hang động, thác nước, nguồn nước nóng | 
chưa được khai thác; có bản sắc Catu phong phú, đa dạng, khí | 
hậu ôn hoà, mát mẻ; khu du lịch phía tây Bà Nà có triển vọng Ì 
phát triển; giáp với thành phố Đà Nắng - trung tâm phát triển | 
trọng điểm của miền Trung. 

Đông Giang tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi về mặt bằng, | 
đất sản xuất, thủ tục hành chính... để kêu gọi các doanh nghiệp, ¡ 
các nhà đầu tư phát triển các ngành nghề nông, lâm, công | 
nghiệp, dịch vụ, du lịch văn hoá dân tộc và du lịch sinh thái. | 


lang kinh tế Đông - Tây; với 3 mặt giáp biển và khu bảo 

Trà chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn để phát nhi \€ 
Trong tương lai, Sơn Trà sẽ trở thành Bán đảo với 1.000 ngề 

Nơi đây có đồi rừng nguyên sinlftcây đối bao p† 
bậc cao thuộc 217 chi, 90 họ. Trong đ@ð Đ%c loài Đông Dương mã 
ngày nay chỉ còn tìm thấy ở bán đảo S (fĐầu lá láng, Chò chai, Chò chỉ, Chò đen, 
Sơn huyết, Bài lái, Trâm bầu, U xoáy, Gã g ng mứt, giẻ sạn... cùng nhiều loại cây 


Q2 Soah 


ăn trái như Dâu hồng, Sim, Trâm... Mật ong Trà nối tiếng và là đặc sản quý hiếm. Về động 
vật, Sơn Trà có đến 29 loài thú hoang dã, v nhiều loài Khỉ đuôi dài, Chà vá, Vá hoàng, 


Vèc (Nbạch, nông DDENg â mm: Sơn Trà có 51 loài chim Sơn ca, Bạc 
i, Cú cườm _ 6, Sáo sậu, Nhông, Sơn ca, Chích choè... có 

jaf\g, tán Lửa, rắn Rồng, Rùa núi, Kỳ đà... Sơn Trà có đến 10 

(ÂU fiáMM của núi như: bãi Tiên Sa, bãi Rạng, bãi Bụt, bãi 

ðm Bãi hi Nam) _h Bắc, bãi con, bãi Trẹ. Hầu hết 


Kể từ năm 2002, phủ và ` buốc Tưng đã đồng ý giao quyền cho Đà Nẵng khai 
thác bán đảo Sơn Trà tích 4.370 ha để phát triển kinh tế du lịch. UBND thành 
phố Đà Nẵng đã có q h bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch với tổng diện 

dị _... khai với tổng số vốn khoảng 1.200 tỉ đồng 
ong xây dựng một bán đảo du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng theo 


& W4 
'ss® SSIÊN 
MỤC tliu 


nHắt triể ninh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và 
Nghiệp, dịch vụ, thuỷ sản, nông lâm”; gắn phát triển kinh tế 
'vệ mô vớfIẾN bộ xã hội, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng; phát 
niáo đục - đào tạo, khoáfiộ€' Công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể dục thể 
âý dựng nếp sống vấn hoá, văn minh đô thị; chú trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; 
Âu: - vời lao động, xoá hộ nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quốc phòng - an ninh 
Àg đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đoàn kết thống 
ức lãnh đạo của các tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực quần lý của 
; tẾ trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy sức 
Ig hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Sơn Trà với những bước phát triển 

êk htế, văn hoá, VN phòng - an ninh. 


; ” 


mọt Thả cHí xieu ‹ cHứ Ea 


6iá trị sản xuất của các ngảnh tăng bìnhquânhằngnăm. O7 - ~ Biảm tỷ suất sinh hằng năm: 0,45% 

- Công nghiệp: 21% trong đó công nghiệp địa phương: 8.5% - Puối năm 2010 không còn hộ nghẻo 

-Iichwu:l5% - 205: Tổ .cứ ao. y _—= §gÏ công (lân nhập ngũ đảm hảo chất lượng, đại chỉ 
-Thuỷsản:6% - “Cả , . Xo: “HiW100% - 

- Tổng kim nuạch xuấi khẩu tăng bình quân kừc năm: 115% - - Hằng năm, 70% tổ chức c0 Sử đảng đạt anh hiệu Ir0119 
- Tổng ngân sách quận quản lý tăng bình quân hảngnăm:10% sạch vững mạnh, không có tổ chức c0 sở đảng yếu Itém; 65”: 
- Tổng chí ngânsách:8% ` tiảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 65 - 7 
- Biải quyết việc làm 5 năm:21.100la0động - | đảng viên múi. 
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Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Huyện ủy 


phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010 


Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững. 
Tạo bước đột phá mạnh mẽ, cơ bản về chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trong nông nghiệp; tiếp tục phát triển mạnh chăn 
nuôi, đưa chăn nuôi ngang hàng với trồng trọt. Phát triển 
thương mại, dịch vụ, du lịch đi đôi với phát triển tiểu thủ 
công nghiệp, ngành nghề truyền thống. 

Tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, 
văn hoá, dân số và gia đình; xoá đói, giảm nghèo, giải 
quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới thực sự vững 
chắc. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ốn định 
chính trị. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp. 
Tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 
dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Phấn 
đấu đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 


* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 
12-13%. Phấn đấu đến năm 2010 trên 14%. 

* Thu nhập giá trị bình quân đầu người phấn đấu từ 

10- 12 triệu đồng/năm. 

* Cơ cấu GDP các ngành: 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 

20-25%. 

-Nông lâm ngưnghiệp: 35- 38%. 

- Thương mại, dịch vụ và du lịch: 35- 37%. 

* Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 

110.000- 115.000 tấn. 

* Sản lượng cây công nghiệp (đậu, lạc, vừng): 

4.500 tấn. 


———-————--—- ———~ ~ ——— — ——— 


* Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản: 
9.000- 9.500 tấn/năm, trong đó nuôi trồng 1.500- 1.700 tấn 
(trên 560 héc- ta mặn lợ). Sản lượng muối từ 1.800- 2.000 
tấn/năm. 

* Tổng thu ngân sách phấn đấu tăng hằng năm 

từ 15- 20%. 

-* Tổng giá trị hàng hoá thu mua xuất khẩu tăng bình 
quân hằng năm 20%. Phấn đấu đến năm 2010: 
10 triệu USD. 

* Tổng vốn đầu tưxây dựng cơ bản: 

1.000- 1.200 tỉ đồng. 

* Phấn đấu 85% tổng số trường học 4 cấp có nhà học 
kiên cố (trong đó 65- 70% có nhà học cao tầng); 70% 
trường mầm non, 100% trường tiểu học, 75% trường THCS, 
75% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; chuẩn hoá giáo viên 
100%. 

* Phấn đấu 100% trạm xá xã, thị trấn có bác sĩ và đạt 
10 chuẩn quốc gia. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
xuống còn 17%, giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống 0,75%; 
80- 85% hộ được dùng nước sạch. 

* 85% số hộ được xem truyền hình, 100% số hộ được 
nghe đài. 75- 80% gia đình văn hoá, 45- 50% gia đình thể 
thao, 65- 70% làng văn hoá, 75- 80% xã, thị trấn, cơ quan 
văn hoá. Mỗi năm có từ 3 xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn 
mới. Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hằng năm 5-6%. 

* 400% xã, thị trấn và cơ quan bảo đảm ATLC-SSCĐ. 
Giữvững an ninh chính trí, trật tự an toàn xã hội. 

* Phấn đấu 85 - 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong 
sạch, vững mạnh, không có đơn vị yếu kém. Giữ vững 
danh hiệu Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh 
tiêu biểu. 


tY 


L7 Ngạn là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, diện tích 101. 223 héc-ta, dân số gần 20 vạn người, 


Tổng số 29 xã và 1 thị trấn, với 405 thôn bản, có 8 dân tộc anh em, Kinh, Tày, Nùng, Sán Diu, Sán Chí, Cao 
Lan, Dao và Hoa. 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBÑĐ tỉnh Bắc Gianđ)trong 5 năm (2000 - 2005) b và nhân dân 
các dân tộc huyện Lục Ngạn đã đạt được những tinh tựu đáï§ gÏ = về p “ek xã hội: Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,4%; tốc độ vấn sụn quân hàng nă 18,9%; 
nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa;đẩhinh vươn * cử ‹ kinh tế 


Cao. 

Đặc biệt về văn hóa, năm 2002, UBND tỉnh Bắc -Sế: dụ, 
huyện điểm văn hóa miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyệnxây dựn 

đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Qụthể: ˆ “ 

I/Về kinh tế: Trong 3 năm, giá trị sản xuất 8ữa vêÀ | 
xuất của các ngành đạ _ 
ngành ước đạt kz9C \Wđóng, t 


E hoạch; năm 2003 giátrị sÃ 
gu điềuẤtác gọt hà 
2À, - Ñ £ l j M 


4 ⁄ số làng, bản được công nhận làng vê hỏà c‹ 
4 lần so với năm 2000. Quý Sơn là xãduy hWẾWfo 
hhiệu GĐVH vAnả^ 34) tổng số ô Ống toàn huyệ 

. kấcó sân tập DTT.. 


: “kê huyện có 202 độÏ'hghệ thuật, thường 3, lêchức biểu diễn phục vụ nhân dâ 
trong năm. _ ^. 
Với phương châm: Xây dựng và pháttiển văn hóalà nhiệm vụ của toàn dân, t0â đảng 2£ 
hiện đề án: “Xây dựng “_. triển văn hóa “2 Uựg núi Lục Ngạn giai pin 001-2 2010 là "của nhân/#f 

nhân dân và vì nhân dân,các ộc VẬNHần dân các dân &huvê 
Lục Ngạn quyếttâm N@âftb: | 
- Phấn đi 


âu 005, xã ¬ bản có Quy ướcLà 
là ngÏŠ 6a từ 102 (năm 2002) lên 250 (năm 2006), chiếm 629 
1002 0ình văn hóa từ 17.170 hộ (chiếm 45%- năm 2002) lên 30.0ổ0 hộ (nấm 2006). 
lWb một số cơ quan văn hóa (bao gồm cả các trường học) từ 80 lên 120 cơ quan. 
- Chọn điểm 5 xã: Quý Sơn, Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Phượng Sơn, Tân Mộc phấn đấu 100% thôn bản có 
ävăn hóa và thực hiện việc nâng cao chất lượng làng văn hóa. 
- Phấn đấu xây dựng 5 xã văn hóa trong thời gian tới là: Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Phượng Sơn, Tân 
Quang và Tân Mộc. 
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn và đội văn 
nghệ hàng năm là 50.000.000 đồng. 


NẾT ¡lý 
N°, , bản. 
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Ái. DÂN TC MUYỆX LỤC M€AN 


hHAmM 2005 


ta 2l: (3 trai Cñũ - “đụa c/V2an - 1⁄Sáa C/iana ” L:ện thoại: (2246). S£ 2 Voi 


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
Vietnam Posts and Telecommunicatlons Corporation 


để, Ỷ )/⁄) 2 “... vớ, 
t(t17: l/27277/ C©2z⁄2/ 
006 


WWW.vnpft.com.vn Cuộc sông dịch thực 0 


TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM... 


XIMĂNGHAN6 THẠCH: 


Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương 
Điện thoại: (0320) 821 092 - Fax: (0320) 821 098 


ISO 9001 
so ¡4ooi ĐƠN VLANH HUNG LAO ĐÔNG 

D9) 
Tu 


THƯƠNG HIỆU XI MĂNG LÚN CỦA VIỆT NĂM 


Công suất thiết kế 2,3 triệu tấn/năm 


Softeclf TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG 
DANANG SOFTWARE PARK 


Cui từ đé cùng phát triên 
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- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin | 
| 

| 


- Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm 


- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp phần mềm 
- Thực hiện các dịch vụ về Công nghệ thông tin và Internet : 
- Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực CNTT | 
“nh TS | 
É ./ Ấ \ /A ? A A .A | 

| Ban giám đồc và tập thê cán bộ, nhân viên ' 
#, LÁ LÁ ) LAI » r.. bà | 

kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng  - 
| i 


« 15 Quang Trung, thành phố Đà Năng, Việt Nam 
ø Điện thoại: 0511.810535 - Fax: 0511.810278 


“ Email: softech@dsp.com.vn - Website: http://www.softech.com.vn 


NIIEW VU SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU: 
Khơi thóc, biến cơo-su nguyên liệu đợt tiêu 
chuổn quốc #ế, #ỏn Wfểm sỏn xuốt hàng năm đợt từ 


3.000 đến 5 5006n,cQØ §b đợt tiêu chuổn SVR3L. 
mug, chế bi Wffo~sư từ cúc thònh phổn kinh tế 
.-. sở xuốt. fien địa bòn huyện: Bố Trạch, Tuyên 


lổhg mới cdo-su từ 100 ha đến 200 hd. 
. Chăm sóc trên 1.000 hơ từ 1 đến ó năm tuổi. 

Sỏn xuết giống cœo-su từ 30 vạn đến 50 vẹn gốc. 

Thu hoạch hằng năm 25 tến hồ tiêu xuết khổu. 

Sản xuốết chế biến gỗ rừng trồng mỗi năm đợt 
trên 10.000m'. 


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 


Địa chỉ: 052.840 679 * Fax: 052.840 ó79. 
Ngành nghề: kinh doanh dịch, vụ, du lịch, 
jkhách sạn. lệ VÌ... có TM» ve suy 
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_ CÁC NGÀNHNGHỀKINHDOANHCHỦYẾU: ˆ 
..... *Xêy dựng các công trình dôn dụng và phần 
_ bao che cóc công trình công nghiệp nhóm A. 
.......* Xôy dựng các công trình kỹ thuột hợ tầng 
đô thị vờ khu công nghiệp. 
___... ~ Thi công các công trình thủy lợi vừa và nhỏ 

__ phục vụ cho nông nghiệp. 

_— Nhận thầu đèo, đắp, san nền cóc loại 
T8, - Trang trí nội, ngoợi thốt vò to dồng kiến 
| trúc cônh quơn cônghrình 

___ «Lắp đặtthiết bị cơ, điện, nước công trình. 
- Xây dựng đường dôy vẻ trạm biến ép đến 
cP hy các bị # 
_Đềulưkinh doanh phớttriển nhỏ. 
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CÔNG TY CÓ 17 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG 
HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO 
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l Error 


L KIỆT, PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THỊ XÃ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
: 0351.852 726 Ế#Ề@ 0351.851 820 * GIÁM ĐỐC: NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 


m của các cấp ủy, c 'quyền Löàu hà dạo cước 1 
đạt các chí tiêu ñghị quyết Đại hội đề ra: 
lăng Ấ 1% _điá trị sản xuất trên 1ha canh tác 


W 240*⁄4Šo với chỉ tiêu đại hội đề ra Thu _ 
7 v3 đồng/khẩu năm 2001 lên - 


' tảng 
nàn D/VÀ p. thử *. D>Ó > : biến tích cực. Sản 
:riărfffạt 415 r , tăng so với bình quân 4 năm 
án 5 đạt 106,7 tạ/ha/năm, tăng 4,3% so với 

“2000. Bình qua lương thực đầu người đạt ˆ 


Mhát triển, sản lổÔng thịt lợn hơi tăng bình quân 5 ˆ 
củ bình quân 8.021 tấn, tăng _ 


Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 
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TÔNG CÔNG TY ĐIÊN LỰC VIỆT NAM 
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JDIVI 


92971 - 8292972 


, 


rt 'Khổi Nghe. Quận I,TPHCM__®Tel: (08) 8299443 - 82 
` kó ¬ 4MB. cadivi @Œncrn.Ípt.vn ® Website: www.cadivi.com.vn DƠN \Ị ANH TN NG LA0 ĐÔNG 


4Ú X©k KHÁOM HữÂNG 
h : ó lI€)|- NAM NỘ) 
WeilOI: DỐI DÀC) 
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ẤN KHANG 
IEIINIT VUC]NC 


› EM G2VÐI). 


3em nguồn sáng để n mọi nởi 


CUM LANG HÀNG KHÔNG BIẾN BẮC 
NORTHERN AIRPORTS AUTHO TY 


Tel:84-4 8 865 047 * Fax:84-4 8 865 540 
Email:northernairports@hn.vnn.vn 
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HỆ THŨNG 0Á GANB HÀNE KHÔNG TRỰC THUỘC 

- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 

- Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng 

- Cảng hàng không Điện Biên - tỉnh Điện Biên 
- Cảng hàng không Nà Sản - tỉnh Sơn La 

- Cảng hàng không Vinh - Tỉnh Nghệ An 


LẠ) Tà 0JM CÄN6 HÀNG KHÔNG MIỄN BẮC 
, VỮN6 BƯỚC TRÊN 00N ĐƯỪNG PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP 


é. xóm ssàia5 lặng khonkÍ bo đảm  - 
ượ Quốc TẾ NỘU BÀI —_ 4i foàn cho) —. c†“a ”à 


vn 


Nhà ga hanh thách T1 ang hàn kit0ntg quạc tế Nói Bài 


DAKLAK RUBBER COMPANY " 


Nà 
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh - TP.Buôn Ma Thuột - tỉnh Daklak ~ 
ĐT: x`ng §65 015 - Fax: 050.865 041 - Email: tự 9g .Vnn.Vn. 2Ÿ 


) š-td ai, 'm o 0ông ty nhận được Chứng chỉ hệ thống 
ng ủy 
PQĐ. Công ty Cao su ĐakLak Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn 


IS0 9001:2000 


o Bộ phận thử nghiệm của Công ty đứt | | 
cấp chứng chỉ IS0/IEC 17025 


^. ao su khối: SVRL, SVR3L, SVR5, SVR10, + Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su thiên nhiên. | 
xý `6., ti SVRCV60, ŠVR10CV,  ¿ xuất khẩu trực tiếp và tiêu thụ nội địa cao su thiên nhiên. 
^ˆ Cao suly tâm (LAKTEX): HA, LA + Nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị chế biến cao su. 
^ ' Hàng gỗ và mộc gia dụng + Sản xuất sản phẩm gỗ và mộc gia dụng 
+ Thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng 
+ Kinh doanh khách sạn, du lịch và kho bãi 


+ Thực hiện dự án 10.000 ha cao su tại DHDCND Lào Ỉ 


Sản phẩm được xuất khẩu sang châu Âu, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Nam Mỹ, Bắc Mỹ 


_ | Á\ 


Vườn cây KTGB 
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_ BA - 
(101 8 ước. 


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


SARGON PETRO €©., LTĐ. 


Trụ sở chính: 27 Nguyễn Thông, quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
' Tel: (84.8) 930 7989 - 930 7037 Fax: (84.8) 930 7642 


"Ch‹c Mù: ¡ 
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Công ty cao WíouŠ ng Công ty Mô § 


Cao su Việt Nam là đoanh nghiệp . C Mp trông, 
chăm sóc, khai thá biến sản phẩm ‡ 
buôn bán, xây dựng... Công ty hiện có 7. 
trong đó cao su kinh doanh là 4.000 ha với sản lượng - 
hàng năm từ 4.000 đến 5.000 tấn. Đến năm 2010 sản lượng tì 
cao su của công ty ước đạt 8.000 đến 10.000 tấn/năm. Lợi nhuận. 
hàng năm ước đạt 80 đến 100 tỉ đông. Công ty đang triển | 
khai các dự án đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đầu tư 
vào các lĩnh vực bao gồm du lịch, xuất khẩu, xây dựng 
cơ sở hạ tầng. 

Công ty đã được Nhà nước trao tặng: 

- Huân chương Lao động hạng Nhì 

- Huân chương Lao động hạng Ba 


- Huân chương Chiến công hạng Ba hư phẩm ho. NHIPSM SE 
kế; j1. Ty - Bần Tàn gen tho tướng 
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E-MAIL: toasoan@tuoitre.com.vn 
PHONG PHẠT HANH: 9 975 858 


PHONG QUANG CAO: 9 974 848 
WEB SITE: www.tuoitre.com.vn 
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Sö 1O Phù Quang - Phường 2 - Quán Tán Bình ƑP. HCM 
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Nhà máy đạm Phú Mỹ 
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fFel: 0641. 921468 - Fax: 0641. 921477 


Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: (84.8) 7 50B 171/2/3/4 - 7 508 235/6 Fax: (84.8) 7 508 237 
Email: itaco@tantaocitycom Website: http:⁄/www.tantaocity.com ISO 14001:1996 
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“lỲ. . Chủ tịch nước tặng 02 Huân chương Lao động 

` 4 Công ty Tân Tạo và cá nhân Tổng 
1x ành Tâm 

` % tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập 


ø nhân viên Công ty và Tổng giám đốc 
ành Tâm. 
+ 4 năm liền (2000, 2001, 2002, 2003) nhận Cờ thi đua của 
Thủ tướng Chính phủ. 
+ 06/10/2004 Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen cho 
Đặng Thành Tâm và Phó Tổng giám đốc 


“ÍÍ + 217nhà đu, 30 nhà máy đang xây dựng, 157 nhà máy 
đị vào hoạt động;thu hút trên 20.000 lao động. 
_ + Tổn6 vốv đầu tư trong nước trên 5.1 10 tỷ VNĐ và vốn 
=- : đầu tứ nước ngoài trên 120 triệu USD. 
+ Trển250.000m° nhàxưởng được thuê. 


Khu công nghiệp Tân Tạo là một trong nhữNE | 
nghiệp tập trung, đa ngành đầu tiên của Tp.Hồ Chí Minh `s | 
quy mô KCN loại trung với tổng diện tíchlà 443 ha, bến đâu tư 
100triệu USD. 
® Tưyấn pháp luật miễn phí, rút ngắn thời gi ' triển khai là: 
® Các tiện ích tốt nhất: điện, nước, giao Ông nội khu, Quân thể Công nghiệp - Dân cư - Dịch vụ Tân Đức (1. 59ha). 

cây xanh, ngân hàng, nhà hàng, Phòng đa khoa, nhà “Riêng KN Tân Đức (giai đoạn 1) đã thu hút hơn 40 nhà đầu 


máy xử lý nước thải hiện đại, hồ bơi, sân Êfñhis. Ea tưới tổng diện tích đất thuê vx 90ha. 
® Các ` vụ đa dạng hoá và được phục vụ bởi đội ngũ cán 


u tư. 


' QUẦN THỂ CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ - DỊCH VỤ TÂN ĐỨC 


thương mại điện tử (e - Comtmerce), kình doanh điện tử 
bussiness), phần mềm ứng dụng (Application service 
provider)... 


Phương châm hoạt động của chúng tôi: 


KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO 


vác 
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NHỮNG PHÍ TIÊU PHỦ YẾU NHIÊM KỲ 


2005 - 2010: 

- Xác đinh cơ cấu kinh tế của huyện là 
nông, lâm nghiệp-tiểu thú công nghiệp và 
dịch vụ theo tỷ lệ 60% - 20% - 201%. 

- Thu nhập hình quân mỗi người dân là 2,5 
- 3 triệu đồng /năm. 

- Tống thu nhập kinh tế tàn huyện tăng 
hình quân hăng năm 5 -8%. 

- Bến năm 2010 tổng sản lượng lương thực 
cây có hạt: 4.500 tấn. 

- Biảm tỷ lệ đúi nghèo mỗi năm đạt 5 - 7%. 

- Trồng quế hình quân mỗi năm đạt từ 
300.000 - 350.000 cây (quế Trà My). 

- Môi năm trồng từ 80.000 - 100.000 cây 
sâm No Linh. 

- Thu ngân sách trên địa hàn huyện hăng 
năm tăng 101% kế hoạch gia0. 

- Bến năm 2010, 100% số núc được xem 
truyền hình, (súng truyền hoặc parahol). 

- Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra 
lúp đạt 951% trứ lên. 

- Đảm hảo công tác tuyển quân hăng năm 
đạt 100% chí tiêu. Xây dưng lực lương tân 
quân tự vệ ạt 3,5% s0 với tlân số. 

- Xây tưng Đảng hộ huyện hảng năm đạt 
trong sạch vững mạnh, cú 80% tổ chúc c0 sử 
Đảng đạt anh hiệu trong sạch, vựng mạnh. 

- Phát triển đảng viên mới hăng năm từ 80 
fảng viên trú lên. 


_ chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ: 
tưởng và hành động trong toàn Đảng. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 


e€Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


® Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 

LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa ï: Những ngày đầu xuân ở vùng cao 
Anh: Nguyên Ngọc 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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TIÊN Tới BẠI HỘI BẠI BIÊU T0ÀN IRỮ 3 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (Dự thảo 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng) 
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NGUYÊN PHÚC THANH - Không ngừng nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội | 
NGUYỄN PHI LONG - Về công tác phát triển đảng hiện nay 
HỒ QUANG MINH - Nguồn lực đầu tư bên ngoài trong sự nghiệp 
đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

NGUYỄN ĐÌNH TỰ - Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại 
nhà nước trong phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta 
NGUYỄN TIẾN NGHĨA - Những giá trị của chủ nghĩa cộng sản 
đối với nhân loại là không thể phủ nhận 

TRỰP TIÊN - KINH NGRIỆM 

NGUYỄN TẤN QUYÊN - Cần Thơ - thành phố trẻ đầy sức sống 
HUỲNH MINH ĐOÀN - Đồng Tháp phát huy nội lực, tăng cường 
hợp tác, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 

NGUYỄN XUÂN PHÚC - Quảng Nam trên con đường hướng tới 
mục tiêu tỉnh công nghiệp trước năm 2020 

ĐÀO NGUYÊN THẮNG - TỪ THANH - Bộ đội Biên phòng thực 
hiện quân dân y kết hợp, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng 
biên giới 
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TRẦN ĐẮC HIẾN - Công tác phát triển đảng ở vùng có đông 
đồng bào công giáo 
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NGUYỄN MINH TIẾN - Bức xúc 
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NGÔ MẠNH LÂN - Chiến lược toàn cầu của Mỹ và tình hình 
Trung Đông 
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COHEPXAHME 


e© flosbluUeHW@ pyKOBORnnulel w ỐOepoïñi cnñOCOỐHOCTM [lapTwW, pa3pWTWG CMñbi BCĐÄ HAULWW, BCOCTODOHH@@ 
yCWneHW@ Rnena oÕHOoBneHWs B LuennXx CKOpOFO BbipeneHwe BbeTHaMa W3 Cna6Opa38WTorO COCTORHMR (T]pOo©@KT 
[lonnTwwecxOroO noK@ñana X Cbue3ana KTIIB) se HIYEH ŒYK TXAHb: HenpepbilpHO@ nOBbiUl@HMG KA4GCTBA M 
9Q@KTMBHOCTM HAn3OpHOB nosTenbHoCcTrw HauwOHanbHOoro CoỐpaHwus. e HFYEH @M ñOHT: O pa6ore pa3pwrua 
HaprTMHu Hà ñAHHOM srane. e XO KYAHT MMHb: BĐHeuiHM@ WHB@CTWUWMOHHbI@S D€@3@pBDI B nene OỐHOBR©eHMf W 
COUW8PbHO-3KOHOMMd@CKOFO pA3pWTMñ BO BbeTHaM6. e HFYEH WHb TbÍ: AkuwoHWpOBaHwe rOCyRnADCTB@HHbIX 
KOMM@GDH@CKMX ỐAHKOB B Da38WTMM (OHnOBOl ỐWpXM BO BboeTHaMe©. e HrYEH TMEH HIMA: OrpuuaTeb L€HHOCTM 
KOMMYHM3MA [J8 BCorO 4@/OBO4@CTBA — 3TO H@BO3MOXHO. e HrYEH TAH KYEH: KaHrxo —- MOñOROÄ ropon c 
ñONHbIMM XW3HÔGHHbIMW CWnaMW. e XMYHb MMHb HOAH: flpoewHuwna ƒOHrrxan pa3pWBaer BHYTDpĐHHW@G CWMPbi, 
ØKTMBM3MDyVØT COTDYHHMHOCTBO DARHM 93KOHOMWMHGCKOFO pA3BMWTMN ñO HAanDaBN©HWO MHHYVCTpMAnNW38UWW 1w 
MOR@PHW2aULMUH. se HFYEH CYAH @YK: FIpopuHuun KyaHrHAM HA TñYyTH K LÔnH ñD©BDAUIGHWR B ñDOMbIUIIĐOHHYVIO 
ñpoBMHuwiO no 2020 r. e HFO MAHb PñAH: TnoốancHan crparerwa CUIA w oốcraHoeKa Ha BnwxHeM BOCTOKG. 


CONTENTS 


e Raising the Party's leading and combat capability, promoting the entire nation's strength, accelerating the renovation 
comprehensivoly, steering the country out of underdevelopment at an oearly date (Draft Political Report at X Party Congress). 
e NGUYÊN PHÚC THANH: Únceasingly enhancing quality and efficiency of the National Asembly's supervison activity. 
e NGUYÊN PHI LONG: Regarding current mater of Party development. e HỒ QUANG MINH: Extemai investment sources 
in the cause of renovation and socio-economic development in Vietnam se NGUYÊN ĐÌNH TỰ: Equitisation of state 
commercial banks in stock market development in our country e NGUYÊN TIẾN NGHĨA: Communism's values for mankind 
are undeniable. e NGUYỄN TẤN QUYÊN: Cần Thơ: an young, full - of- vitality city. e HUỲNH MINH ĐOÀN: Đồng Tháp 
promoting intemail force, increasing cooperation, accelerating economic development ín the direction of industrialisation, 
modernisation. e NGUYÊN XUÂN PHÚC: Quảng Nam on the path toward the target to be an industrial province before 
2020. e NGÔ MẠNH LẦN: The US globalisation policy and the situation in the Middle East. 


_S§OMMAIRE 


e Elever la capacité de đirection et la combativité du Parti, faire valoir la force de toute la nation, renforcer l'œeuvre de 
renouveau sur tous les aspects, pour faire sortir au plus tôt notre pay$ du sous-đéveloppement (Projet du Rappor† politique 
à prósenter au Xe Congrỏs naftional du Parti) e NGUYÊN PHÚC THANH : Améliorer sans cesse la quaiité et I'efficacité 
des activités de supervision de Assembiée nationale. e NGUYÊN PHI LONG : Sur le travail đe développement du Parti 
à !heure actuelle. e H QUANG MINH : Les sources d'investissement extérieures dans l'œuvre du renouveau et du 
développement socio-économiques au Vietnam. se NGUYÊN ĐÌNH TỰ : La mise en actionnariat des banques 
commerciales publiques dans le đéveloppement de la Bourse au Vietnam. e NGUYÊN TIẾN NGHĨA : Les valeurs du 
Communisme pour [humanité sont Indéniables. e NGUYÊN TẤN QUYÊN : Cần Thơ — une jeune ville pleine de vitalité. 
e HUỲNH MINH ĐOÀN : La province de Đồng Tháp fait valoir sa force endogène, renforce la coopération, accélère lo 
đéveloppement óconomique à I'orientation đ'industrialisation et de modernisation. s NGUYÊN XUÂN PHÚC : Quảng Nam 
sur la vole de devenir une province industrialisée avant 2020. e NGÔ MẠNH LÂN : La stratègie globale des Etats-Unis et 
la situation au Moyen-Orient. 


SUMARIO 


e Elevar la capacidad de dirección y la combatividad del Partido, desplegar la fuerza de todo el pueblo, impulsar 
multifacéticamente la obra de renovación para que nuestro país salga tempranamente del estado subdesarrollado (Proyecto 
de Informe Politico ai X Congreso del Partido). e NGUYÊN PHÚC THANH: Elevar sin cesar la calidad y la eficiencia de las 
actwidades de control de la Asamblea Nacional. e NGUYÊN PHI LONG: Sobre el actual trabajo de desarrollo đel Partido. 
e. HỒ QUANG MINH: La fuente de inversión extranjera en la obra de renovación y fomento socioeconómico en Vietnam. 
e NGUYỄN ĐÌNH TỰ: La capitalización por acciones de los bancos estatales de comercio en el crecimiento del mercado 
bursátil en nuestro pais. e NGUYÊN TIẾN NGHĨA: Los valores đel comunismo hacia la humanidad son inrefutables. 
e NGUYÊN TẤN QUYÊN: Cần Thơ — joven ciudad llena de vitalidad. e HUỲNH MINH ĐOÀN: La provincia de Đồng Tháp 
despliega la fuerza interna, intensifica la cooperación e impulsa el desarrollo económico a la orientación đe inđustrialización 
y modernữzación. e NGUYÊN XUÂN PHÚC: Quảng Nam en camino a la meta de ser una provincia industrial antes de 2020. 
e NGÔ MẠNH LẦN: La estrategia global de EE.UU y la situación de Medio Oriente. 
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(DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG) 


Lời Bộ Biên tập: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
đã quyết định công bố toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X để lấy ý 
kiến nhân dân. 

Đợt lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị bắt đầu từ ngày 
3-2-2006 đến ngày 3-3-2006, là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đời sống 
xã hội nước ta; với mục đích phát huy quyên làm chủ của nhân dân trong việc trực 
tiếp tham gia hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng đất nước và xây 
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, làm cho văn kiện trình Đại hội X của Đảng trở thành sản phẩm kết 


tinh trí tuệ và ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. 
Tạp chí Cộng sản xin trân trọng đăng toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị của 
Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ X 


của Đảng, để bạn đọc góp ý kiến. 
Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi 


vê địa chỉ: Văn phòng Ban Chấp hành 


Trung ương Đảng, số 1A, đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 


AI hội X của Đảng họp vào lúc toàn 
Đảng, toàn dân ta kêt thúc 5 năm thực 


1P)? Nghị quyết Đại hội IX và đã trải 


qua 20 năm đổi mới. 
Đại hội có nhiệm vụ: kiếm điểm việc 
thực hiện Nghị quyêt Đại hội IX của Đảng, 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2001 - 2005 và Chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội 10 năm 2001 - 2010; tông kết 20 năm 
đổi mới; quyết định phương hướng phát triển 
đất nước và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; kiểm điểm 
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sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương 
. Đảng khóa IX, đề ra phương hướng nhiệm vụ 
xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi một số điểm 
trong Điêu lệ Đảng: bầu Ban Chấp hành Trung 
ƯƠơng Đăng: khóa X. 

I~ KIỀM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản do tiến trình đôi mới tạo ra, nước ta cũng 
gặp không ít khó khán, thách thức do những 
yếu kém vốn có của nền kinh tế trình độ thấp; 
thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi; tình 
hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức 
tạp, nhất là sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ, 
kinh tế thế giới và khu vực đan xen những biêu 
hiện suy thoái, phục hồi và phát triển, hoạt 
động cạnh tranh và chủ nghĩa bảo hộ của một 
số nước tác động không nhỏ đến tình hình nước 
ta... Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta ra sức phần đấu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX và đã đạt những thành tựu 
rat quan trọng: 

I — Nền kinh tế đã vượt qua thời kỷ suy 
giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát 
triền tương đối toàn diện 


Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn 
năm trước, binh quân trong 5 năm 2001 - 2005 
đạt mức kế hoạch 7,5%. Kinh tế vĩ mô tương 
đối ôn định, các quan hệ và cân đối chủ yếu 
trong nền kinh tế (ích lũy - tiêu dùng, thu - chi 
ngân sách,...) được cải thiện; việc huy động các 
nguồn nội lực cho phát triển có tiến bộ, tỉ lệ huy 
động GDP vào ngân sách nhà nước vượt dự 
kiến. Tổng vốn đâu tư vào nền kinh tế tăng 
nhanh. Đã tạo dựng thêm nhiều cơ sở vật chất - 
kỹ thuật quan trọng, trong đó nhiều công trình 
lớn đã được đưa vào sử dụng. 

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tiếp tục 
chuyên dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Đến năm 2005, tỉ trọng giá trị nông - 
lâm - ngư nghiệp trong GDP con 20,9% 
(kế hoạch 20% - 21%), công nghiệp và xây 
dựng 41% (kế hoạch 38% - 39%), dịch vụ 
38,1% (kế hoạch 41% - 42%). 


Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập 
kinh tế quốc tế có bước tiến quan trọng. Một số 
sản phẩm của ta đã có sức cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế với thương hiệu có uy tín. Xuất 
khẩu, nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng khá, 
tông kim ngạch xuất khẩu đã bằng hơn 50% 
GDP. Vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên 
tục tăng qua các năm. Đã có một số dự án đầu 
tư của ta ra nước ngoài. 

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa bước đầu được xây dựng: một số loại 
thị trường mới hinh thành; thị trường hàng hóa 
phát triển tương đối nhanh. 

2- Văn hóa — — Xã hội có tiến bộ trên một số 
mặt; việc gắn phát triển kinh tế với ' giải quyết 
các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sông 
các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chỉ sô 
phát triên con người được nâng lên 

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và 
được đầu tư nhiều hơn. Cơ sở vật chất được 
tăng cường. Quy mô đào tạo tăng nhanh và 
tương đối đều, nhất là ở bậc trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề. 

Khoa học và công nghệ góp phần tích cực 
vào việc hoạch định đường lối, chính sách, điều 
tra nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. 

Công tác xóa đói giảm nghèo được đấy 
mạnh bằng nhiêu hình thức và thu được nhiều 
kết quả tốt; đến cuối năm 2005 tỉ lệ hộ nghèo 
còn 7% (theo chuân Việt Nam cho giai đoạn 
2001 - 2005). Việc kết hợp các nguôn lực của 
Nhà nước và nhân dân đề xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng nông 
thôn, miền núi, vùng dân tộc bước đầu thu được 
kết quả tốt. 

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của 
nhân dân tiếp tục đạt được nhiều thành tựu. 
Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được 
mở rộng: một số dịch bệnh nguy hiểm được 
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khống chế và đấy lùi; nhân dân ở hầu hết các 
vùng, miền được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã 
tăng từ 68 (năm 1999) lên 71,3 (năm 2005). 

Các hoạt động văn hóa, thông tin, báo chí, 
thể dục thể thao, giải trí... có nhiêu đổi mới về 
nội dung và hình thức. Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các 
phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người 
có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương 
binh, gia đình liệt sỹ, các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện... thu hút được sự tham gia rộng rãi của 
các tầng lớp nhân dân. 

3 - Chính trị — xã hội ổn định; quốc phòng và 


an ninh được tăng cường; hoạt động đôi ngoại 


được mở rộng 

Độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ và an 
ninh quôc gia được giữ vững; chính trị - xã hội 
ổn định. Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân được xây dựng theo hướng cách mạng, 
chính quỳ, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững 
vàng về chính trị, có tỉnh thần chiến đấu và săn 
sảng chiến đấu cao. Việc kết hợp phát triển 
kinh tế với quốc phòng ở một sô địa bàn được 
thực hiện có hiệu quả. Thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 
được củng cô. 


Hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp 
phân giữ vững môi ¡ trường hòa bình, phục vụ tôt 
nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, nâng CaO 
uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế 
giới. Một số vấn đề về biên giỚI, lãnh thổ, vùng 
chông lần trên biển với một số quốc gia được 
giải quyết. Nước ta đã chủ động và tích Cực 
tham gia hoạt động trên các diễn đàn quốc tế, 
khu vực; tô chức thành công nhiều hội nghị 
quốc tế và khu vực tại Việt Nam. Công tác đối 
ngoại nhân dân có bước phát triển mới. 


4 — Việc xây dựng Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa có tiễn bộ trên cả ba lĩnh vực lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc được phát huy 

Công tác lập pháp của Quốc hội có những 
đổi mới quan trọng. Hiến pháp và hệ thống 


Yạp chí Cộng sản 


pháp luật tiếp tục được sửa đối, bố sung; quy 
trình làm luật được cải tiến; hàng loạt luật và 
pháp lệnh mới được ban hành, tạo cơ sở pháp 
lý cho hoạt động quản lý nhà nước, vận hành 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đáp ứng nhu câu hội nhập quốc tế. 

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
được tăng cường. Chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn, trách nhiệm của Chính phủ, của Các bộ, 
ngành và chính quyền địa phương các cấp được 
phân định cụ thê hơn, phân cấp nhiều hơn. Các 
hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp 
có những chuyển biến tích cực. 


Nội ,qdung và hình thức hoạt động của Mặt 
trận Tổ quôc và các đoàn thê nhân dân ngày 
càng thiết thực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được 
thực hiện rộng rãi hơn, nhất là ở xã, phường. 

3 — Công tác xây dựng Đảng được coi trọng 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
được coi trọng thường xuyên và đạt được một 
số kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng, công tác lý luận, việc học tập tư tưởng 
Hồ Chí Minh có tiền bộ. Công tác tô chức và 
cán bộ có một số đối mới vê nội dung và cách 
làm. Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đẳng 
gắn VỚI xây dựng hệ thống chính trị Ở CƠ SỞ CÓ 
chuyên biến. Công tác phát triên đảng viên 
được quan tâm chi đạo và đạt một số kêt quả. 
Đa sô cán bộ, đang viên phát huy được vai trò 
tiền phong, năng động, sáng tạo trong công tác, 
lao động, rèn luyện phẩm chất, năng lực. Quan 
hệ gắn bó giữa Đang và nhân dân tiếp tục được 
cải thiện. 

Đạt được những thanh tựu trên là nhờ đường 
lối đúng của Đang; sự quản lý thống nhất theo 
pháp luật của Nhà nước, sự điều hành năng 
động của Chính phủ và sự cố gắng to lớn của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, 
các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đó còn 
là do tác động tích cực của những cơ chế, chính 
sách đã được ban hành; do kết quả đầu tư 
trong nhiều năm qua đã làm cho năng lực sản 
xuất của nhiều ngành và toàn bộ nên kinh tế 
tăng khá. 
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Tuy nhiên, chúng ta còn những khuyết 
điểm và yếu kém: 

l~ ~ Nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương 
xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh của nên kinh tẾ còn thấp, chưa vững 
chắc; cơ cấu kinh tế chu yến dịch chậm 

Quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Các cân đối vĩ 
mô trong nền kinh tế chưa thật vững chắc, dễ bị 
ảnh hưởng bởi những biến động từ bên ngoài. 
Trinh độ khoa học, công nghệ, năng suất lao 
động còn thấp; giá thành nhiều sản phẩm cao 
hơn so với khu vực và thế giới. Nhiều nguôn 
lực và tiềm năng trong nước chưa được huy 
động và khai thác tốt. Đầu tư của Nhà nước dàn 
trải, bị thất thoát nhiều. Một số công trình xây 
dựng lớn, quan trọng của quốc gia không hoàn 
thành theo kế hoạch. Lãng phí trong chỉ tiêu 
ngân sách nhà nước và tiêu dùng xã hội còn 
nghiêm trọng. Môi trường sinh thái ở nhiều nơi 
ô nhiễm nặng. Việc khai thác, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, nhìn chung chưa hợp lý. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chất lượng 
thấp, nhất là lĩnh vực dịch vụ. Nội dung và các 
biện pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
nông nghiệp và nông thôn chưa cụ thể. Sắp 
XÊp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần 
hóa chưa đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng nguồn 
nhân lực thấp, lao động chưa qua đào tạo vẫn là 
phố biến, lao động nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ 
cao. Kinh tế đối ngoại chưa phát huy đầy đủ 
các khả năng; doanh nghiệp trong nước chưa đủ 
sức vượt qua những khó khăn về cạnh tranh và 
thị trường. 

Việc hoạch định và thực hiện các chủ 
trương, chính sách thúc đẩy phát triên và vận 
hành hệ thống thị trường chưa đồng bộ; một số 
nguyên tắc của thị trường bị vi phạm; tư duy 
bao cấp chưa được khắc phục triệt đê. 

2 - Cơ chế, chính sách về văn hóa — xã hội 
chậm đôi mới; nhiều vấn đê xã hội bức xúc 
chưa được giải quyết tốt 


Thành tựu xóa đói, giảm nghèo chưa thật 
vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Chênh 
lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp 
nhân dân, giữa các vùng có xu hướng tăng. Nhu 
câu bức xúc về việc làm ở các thành thị và nông 
thôn chưa được đáp ứng tốt. Nhiều vấn đề xã 
hội quan trọng chưa được giải quyết thỏa đáng. 

Giáo dục và đào tạo chất lượng còn thấp, cơ 
cầu chưa hợp lý. Khoa học và công nghệ chưa 
đáp ứng kịp yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Xu hướng xa rời tôn chỉ, mục 
đích, chạy theo thị hiếu thấp kém vì lợi ích vật 
chất đơn thuần, vì lợi ích cục bộ, cá nhân trong 
một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ 
thuật chưa được khắc phục có hiệu quả. Quản 
lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong y tế, 
thể dục thể thao còn yếu kém. 

Tệ quan liêu, tham những, lãng phí vẫn 
nghiêm trọng. Tội phạm và một sô tệ nạn xã 
hội có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông 
gây ra nhiều thiệt hại về li àg và của. 


3 —- Các linh vực quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại còn một số mặt hạn chế 

Sức mạnh tông hợp và khả năng sẵn sàng 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang còn một 
số mặt chưa đáp ứng đầy đủ yêu câu của. tình 
hình mới. Ở một số địa bàn, có những yếu tố 
gây mất ổn định chính trị - xã hội cục bộ. 


Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về 
quôc phòng, an ninh, đối ngoại chưa theo kịp 
diễn biến của tình hình. Sự phối hợp giữa an 
ninh, quốc phòng và đối ngoại trong việc giải 
quyết một số vấn đề cụ thể thiếu chặt chẽ. 

4 - Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một 
số khâu chậm đôi mới 

Việc thực hiện vai trò giám sát của Quốc hội 
còn lúng túng. Mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương, nhất là tổ chức hội đồng nhân dân, 
còn những điểm bất hợp lý. Cải cách hành 
chính chậm, cải cách tư pháp mới bước đầu 
được triên khai, chưa đáp ứng yêu câu. phát 
triên. Hoạt động của Mặt trận Tô quốc và 
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các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn thụ 
động, mang tính hành chính, hình thức. Dân 
chủ trong xã hội còn bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ 
luật ở một số cấp và lĩnh vực không nghiêm. 

5 ~ Chất lượng công tác xây đựng, chỉnh đồn 
Đảng chưa đáp ứng được yêu câu đê ra 


Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
phẩm chất, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ 
nghĩa cá nhân, thiếu trung thực và tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra 
nghiêm trọng. Nhiều tô chức cơ sở đảng thiếu 
sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết 
những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư 
tưởng còn thiếu tính chiến đấu, tính thuyết 
phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được 
một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đối 
mới. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ trên 
một số mặt còn yếu kém. Chất lượng và hiệu 
quả kiểm tra, giám sát chưa cao. 

Có những khuyết điểm đó là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, song 
chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan: 

Tư duy của Đẳng trên một số lĩnh vực chậm 
đổi mới. Một số vẫn đề ở tầm quan điểm, chủ 
trương lớn chưa được làm rõ nên chưa đạt được 
sự thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt 
khoát trong hoạch định chính sách, chỉ đạo điều 
hành, như các vấn đề: sở hữu và thành phần 
kinh tế; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và 
phát triển doanh nghiệp cô phần; hướng đầu tư 
xây dựng cơ bản; xây dựng nên kinh tế độc lập 
tự chủ; đối mới chính sách, cơ chế quản lý giáo 
dục, y tế, văn hóa; đổi mới tô chức, phương 
thức hoạt động của hệ thống chính trị... 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa tốt. Ba lĩnh 
vực được coi là ba khâu đột phá (xây dựng 
đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là đôi mới cơ 
chế, chính sách; tạo bước chuyển mạnh về phát 
triên nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức bộ máy 
và phương thức hoạt động của hệ thống 
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chính trị mà trọng tâm là cải cách hành chính) 
cũng như việc xây dựng một số công trình 
trọng điểm lớn của quốc gia chưa được chỉ đạo 
tập trung, thực hiện thiếu tinh thần trách nhiệm. 
Tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi 
đến chốn hoặc không làm còn diễn ra ở nhiều 
nơi. Hiệu lực quản lý nhà nước còn thấp đối với 
một số lĩnh vực như: quy hoạch, đất đai, xây 
dựng cơ bản, giá cả, tài chính, ngân hàng, tài 
nguyên quốc 81A, quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh 
an toàn thực phâm, an toàn giao thông, báo chí, 
xuất bản... Công tác kiêm tra, thanh tra chưa 
thường xuyên và còn thiếu hiệu lực. 

Một bộ phận cán bộ, đẳng viên, kể cả một 
số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém vê phẩm 
chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, 
gương mẫu vừa không đủ trình độ, năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ. 

JI- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 20 NĂM 
ĐỔI MỚI 


Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phần đấu 
của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đôi mới ở 
nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử. 

Đến nay, mặc dù còn không ít khó khăn, 
hạn chế, đất nước ta đã có sự thay đối cơ bản và 
toàn diện. Kinh tế ra khỏi khủng hoảng và có sự 
tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đang đây mạnh. 
Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ 
thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc được củng cố và tăng Cường. Chính trị - xã 
hội ôn định. Quốc phòng và an ninh được giữ 
vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không 
ngừng được nâng cao. Sức mạnh tông hợp của 
quôc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thể và lực 
mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng 
tốt đẹp. 

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đôi 
mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là 
phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về 
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chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ngày càng sáng tó hơn; hệ thống quan 
điểm lý luận về công cuộc đối mới, về xã hội 
xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét 
cơ bản. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 
dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; 
có nên kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp; 
có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; con Tgười được giải phóng khỏi áp bức, bất 
công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 
phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng 
đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 
nhân dân các nước trên thế giới. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; xây dựng nên văn hóa thực sự là 
nên tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an 
ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế. 

Từ thực tiễn đối mới, Đảng và Nhà nước ta 
càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo 
và quản lý. Có thể rút ra một số bài học lớn 
sau đây: 

Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nên tâng chủ nghĩa Mác — Lênin và tư 
tưởng Hô Chí Minh. Đối mới không phải là từ 
bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho 
chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn 
và được xây dựng có hiệu quả hơn đê đi tới 


thắng lợi. Đối mới không phải là xa rời mà là 
nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
lấy đó làm nên tảng tư tưởng của Đảng và kim 
chỉ nam cho hành động cách mạng. 

Hai là, đối mới toàn diện, đông bộ, có kế 
thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù 
hợp. Phải đối mới từ nhận thức, tư duy đến hoạt 
động thực tiễn; từ kinh tế, chính trị, đối ngoại 
đến tất cả các lĩnh vực của đời sông Xã hội, từ 
hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước đến hoạt động cụ thể trong từng bộ phận 
của hệ thống chính trị. Đổi mới tất cả các mặt 
của đời sông xã hội nhưng không làm đông 
loạt, dàn đều, mà phải có trọng tâm, trọng 
điểm, có những bước đi thích hợp; bảo đảm sự 
gắn kết chặt chế và đồng bộ giữa ba nhiệm vụ: 
phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng 
là then chốt và phát triên văn hóa - nền tảng 
tỉnh thần của xã hội. 

Ba là, đối mới phải vì lợi ích của nhân dân, 
dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, 
nhạy bén với cái mới. Cách mạng là sự nghiệp 
của nhân dân, vi nhân dân và do nhân dân. 
Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của 
nhân dân có vai trò quan trọng trong việc hình 
thành đường lối đôi mới của Đảng. Dựa vào 
nhân dân, xuất phát từ thực tiễn phong phú của 
nhân dân, thường xuyên tông kết thực tiễn, phát 
hiện nhân tố mới, từng bước tìm ra quy luật các 
mặt của cuộc sống để đi lên - đó là chìa khóa 
của thành công. 

Bốn là, phát huy cao độ nội lực, đông thời 
ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh 
đân tộc với sức mạnh thời đại trong điêu kiện 
mới. Phát huy nội lực, xem đó là nhân tố quyết 
định đối với sự phát triển; đồng thời coi trọng 
huy động các nguôn ngoại lực, thông qua hội 
nhập và hợp tác quôc tế, tranh thủ các nguồn 
lực bên ngoài để phát huy nội lực mạnh hơn, 
nhằm tạo ra sức mạnh tông hợp để phát 
triên đất nước nhanh và bên vững. Hội nhập và 
hợp tác quốc tế phải dựa trên các nguyên tắc 
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tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, bình đẳng, cùng có lợi; giữ vững độc lập 
dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
và phát triển nền văn hóa dân tộc. 

Năm _ nâng cao năng lực lãnh đạo Và sức 
chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ 
thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
quyên lực thuộc vê nhân dân. Xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là 
nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi 
mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân 
dân, vi nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã 
hội; Nhà nước phải thể chế hóa và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả quyền công dân, quyên con 
người. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quôc và các 
đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp các tầng 
lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công 
sự nghiệp đổi mới. 

Xác lập những mối quan hệ hợp lý giữa 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quôc cùng các 
đoàn thể nhân dân thông qua hệ thống cơ chế 
thích hợp, làm cho tất cả các bộ phận câu thành 
hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quyên 
làm chủ của nhân dân được thực hiện ngày một 
tốt hơn, từ đó tạo ra động lực mạnh mề cho 
công cuộc đối mới. 

Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đối 
mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng 
và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" 
(năm 1991) đồng thời cũng thấy rõ thêm những 
vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Sau Đại 
hội X, Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung 
và phát triên để có một Cương lĩnh mới phù 
hợp với những nhiệm vụ xây dựng đất nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tê, đặt nên tảng chính trị, tư 
tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 
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HI - MỤC TIỂU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
PHÁT TRIỀN ĐẤT NƯỚC 5 NĂM 2006 - 
2010 

1 - Dự báo tình hình những năm sắp tới 

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triên 
vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thể giới và khu vực 
tiếp tục phục hồi và phát triển nhưng vẫn tiềm 
ấn những yêu tố bất trắc khó lường. Toàn cầu 
hóa kinh tế là một xu thế khách quan, tạo ra CƠ 
hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu 
tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn 
cho các quôc gia, nhất là các nước đang phát 
triển. Cạnh tranh kinh tế - thương mại, giành 
giật các nguồn - tài nguyên, năng lượng, thị 
trường, nguồn vốn, công nghệ... giữa các nước 
ngày càng gay gắt. Khoa học và công nghệ sẽ 
có bước tiến nhảy VỌI ` và những đột phá lớn, tác 
động nhiều mặt đến tất cả các quốc gia. 


Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ 
trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chạy 
đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly 
khai, hoạt động khủng, bố, những tranh chấp vê 
biên giới lãnh thô, biển đảo và các tài nguyên 
thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính 
chất ngày càng phức tạp. Các mâu thuẫn lớn 
của thời đại vẫn rất gay gắt. Nhiều vẫn đề toàn 
cầu bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tô chức 
quốc tế phối hợp giải quyết: khoảng cách chênh 
lệch giữa các nhóm nước giàu và nước nghèo 
ngày càng lớn; sự gia tăng dân số cùng với các 
luồng dân di cư; tình trạng khan hiếm nguồn 
năng lượng, cạn kiệt tài nguyên; môi "trường 
sinh thái bị hủy hoại; khí hậu trái đất diễn biến 
ngày càng xấu, thay đối thất thường kèm theo 
những thiên tai khủng khiếp; các dịch bệnh lớn, 
các tội phạm xuyên quôc gia có chiều hướng 
phát triên... 

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói 
chung và Đông - Nam Á nói riêng, xu thế hòa 
bình, hợp tác và phát triển tiếp tục gia tăng, 
nhưng luôn tiềm ân những nhân tố gây mất ôn 
định như: những tranh chấp về ảnh hưởng và 
quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biên đảo, 
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tài nguyên giữa các nước; những bất ổn về kinh 
tế, chính trị, xã hội ở từng nước... 

Trong nước, những thành tựu 5 năm qua 
(2001 - 2005) và 20 năm đối mới (1986 - 2006) 
làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều 
so với trước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tẾ, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quôc tế, giữ vững môi trường hòa bình tạo thêm 
nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát 
triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn. 


Tuy nhiên, nước ta đang đứng trước nhiều 
thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng 
hợp và diễn biến phức đạp, không thể COI 
thường bất cứ thách thức nào. Kinh tế vẫn trong 
tỉnh trạng kém phát triển, nguy cơ tụt hậu xã 
hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới vẫn tồn tại. Khoa học và công nghệ còn Ở 
trình độ thấp. Tình trạng suy thoái về chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên gắn liền VỚI tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí là rất nghiêm 
trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội vẫn chưa được khắc phục. Các thế 
lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình", gây 
bạo loạn lật đồ, sử dụng các chiêu bài dân 
chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đối chế độ 
chính trị ở nước ta. An ninh, trật tự và an toàn 
xã hội ở một số vùng và địa phương chưa bảo 
đâm vững chắc. 

„ Những năm tới là cơ hội lớn để đất nước ta 
tiến lên, tuy khó khăn còn nhiêu. Đòi hỏi bức 
bách của toàn dân tộc ta lúc này là phải tranh 
thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi 
mới mạnh THỂ, toàn điện và đông bộ hơn, 
phát triển với tốc độ nhanh hơn và bên vững 
hơn. 

2 - Mục tiêu và phương hướng tổng quát 
5 năm 20W - 2010 

Năm năm 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hoàn thành Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI do 
Đại hội IX của Đảng đề ra. 

Mục tiêu và phương hướng tổng quát của 
5năm 2006 - 2010 là: nâng cao năng lực 
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lãnh đạo và sức chiến đấu Của Đảng, phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, đây mạnh toàn diện 
công Cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt 
mọi nguồn lực đã y mạnh CcÔng nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cườn 
quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đôi 
ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quôc tẾ, giữ vững ồn định chính trị - xã hội; 
sớm đựa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển; tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ 
nhanh hơn, có chất lượng cao hơn, bên vững 
hơn và gắn kết với phát triển con người. Đến 
năm 2010 tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng gấp 2,l lần so với năm 2000; mức tăng 
trưởng GDP bình quân đạt 7,5% — 83⁄/năm và 
phân đấu đạt trên 8Z/năm. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, giải phóng mạnh mẽ SỨC sản xuất và tạo 
động lực mới cho phát triển; đây nhanh tiến 
trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi trọng 
phát triển kinh tÊ tri thức, chủ động và tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ và cải thiện 
môi trường sinh thái. 


Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn; phát triên nhanh hơn công nghiệp 
và xây dựng; tạo chuyển biến tích .CỰC về dịch 
vụ; xây dựng kết cầu hạ tầng đồng bộ theo 
hướng hiện đại. 

Giải quyết tốt và kết hợp hài hòa các vấn đề 
phát triển văn hóa, xã hội và con người, tạo 
chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao chất 
lượng nguôn nhân lực, tạo thêm nhiều VIỆC làm; 
chăm sóc SỨC khỏe nhân dân; kiềm chế tốc độ 
tăng dân số; làm cho đời sống xã hội ngày cảng 
lành mạnh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc; phát triển các quan hệ 
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đối ngoại theo hướng rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa. 

Phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa; 
đổi mới hệ thống chính trị; nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước và 
chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt 
trận Tô quốc và các đoàn thể nhân dân, ; Không 
ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. 

Hy PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC 
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 

THỊ TRƯỚNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1 - Nắm vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong nên kinh tế thị trường ở nước (ta 
là: 

Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Giải 
phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triên sức 
sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguôn nội lực và ngoại lực, nâng cao đời sống 
nhân dân. Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, 
khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu 
chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và 
từng bước khá giá hơn. 

Phát triên nền kinh tế nhiều hinh thức SỞ 
hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước 
củng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 
nên tảng vững chắc của nên kinh tế quốc dân. 

Thực hiện tiễn bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triên; 
tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, 
văn hóa, M tẾ, giáo dục và đào tạo..., giải quyết 
tốt các vân đề xã hội vì mục tiêu phát triển con 
người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo lao 
động, hiệu quả kinh tế, mức đóng góp vốn 
cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi 
xã hội. 

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân 

dân, bảo đâm vai trò quản lý, điều tiết nền 
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kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

2 - Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý 
của Nhà nước 

Nhà nước tập trung làm tốt các chức năng. 

Định hướng sự phát triển bằng các chiến 
lược, quy hoạch, kê hoạch và cơ chế, chính 
sách trên CƠ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị 
trường. Đổi mới căn bản công tác quy hoạch, 
kế hoạch phù hợp yêu cầu xây dựng nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quộc tế, phát huy tối đa mọi lợi thế 
so sánh của quôc gia, vùng và địa phương, thu 
hút mọi nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - 
Xã hội. 

Tạo môi trường pháp lý Và CƠ chế, chính 
sách thuận lợi để : phát huy các nguồn lực của xã 
hội cho phát triển, các chủ thể hoạt động kinh 
doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công 
khai và minh bạch, có trật tự, kỷ cương. 


Hỗ trợ phát triển, xây dựng hệ thống kết câu 
hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng. 

Bảo đảm tính bền vững và tích cực của các 
cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế các rủi ro và tác 
động tiêu cực của cơ chế thị trường. 

Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua 
cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế; đồng 
thời sử :. dụng kp thời có hiệu quả một số biện 
pháp cần thiết khi thị trường trong nước hoạt 
động không có hiệu quả hoặc thị trường khu 
vực và thế giới có biến động lớn. 

Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống 
pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính 
vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. 
Tách chức năng quản lý hành chính của Nhà 
nước khói chức năng quản lý kinh doanh của 
doanh nghiệp, xóa bỏ ' 'chế độ chủ quản"; phân 
biệt rõ ràng hệ thống cơ quan hành chính công 
và hệ thống cơ quan sự nghiệp dịch vụ công 
cộng (giáo dục, khoa học và công nghệ, y tê, 
văn hóa, thể dục thể thao); phát triển mạnh các 
dịch vụ công cộng. 

Tiếp tục đôi mới chính sách tài chính, 
tiền tệ, điều tiết thu nhập. Bảo đảm tính ổn định 
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và sự phát triển bền vững của nền tài chính 
quốc gia. 

Định rõ mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính 
phủ và các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tĩnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và 
xã hội. 

3 ~ Phát triển đông bộ và quản lý có hiệu 
quả sự vận hành các thị trường cơ bản, theo 
cơ chế cạnh tranh lành mạnh 

Phát triển (h/ trường hàng hóa và dịch vụ. 
Thu hẹp những linh vực Nhà nước độc quyền 
kinh doanh, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, 
tiếp tục đối mới cơ chế kiểm soát giả \ cả. Phát 
triên mạnh thương mại trong nước ở tất cả các 
vùng và tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đẩy 
mạnh tự do hóa thương mại phù hợp các cam 
kêt hội nhập kinh tê quôc tê. Tạo bước phát 
triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch 
vụ, nhất là những dịch vụ cao câp, có hàm 
lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn. Phần đấu 
đưa tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ cao 
hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Phát triển mạnh 
và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đa 
dạng hóa các loại hình du lịch. Phát triển nhanh 
hơn các dịch vụ vận tải, viễn thông, dịch vụ tài 
chính, ngân hàng, dịch vụ tư vấn,... 

Từng bước phát triển vững chắc thị trường 
tài chính, hoàn thiện thị trường tiền tệ; lành 
mạnh hóa các hoạt động giao dịch vốn ngắn 
hạn và mua bán các giây tờ có giá trên thị 
trường. Phát triển mạnh thị trường vốn, thúc 
đây mạnh hơn hoạt động của thị trường chứng 
khoán gắn với tiến trình cô phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, phát triển hình thức cổ phần và huy 
động các nguôn vốn trong xã hội cho đầu tư 
phát triển. Củng cố ngân hàng nhà nước, lành 
mạnh hóa, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng 
thương mại, các công ty tài chính, công ty mua 
bán nợ, công ty đầu tư chứng khoản,... 

Phát triển th trường bất động sản (bao gồm 
thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản 
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gắn liền với đất): bảo đảm quyền sử dụng đất 
chuyển thành hàng hóa một cách thuận lợn; làm 
cho đất đai thực sự trở thành nguồn vốn cho 
phát triển; từng bước làm cho thị trường bất 
động sản trong nước có sức cạnh tranh so với 
thị trường khu vực, có sức hấp dẫn các nhà đầu 
tư. Thực hiện công khai, minh bạch và tăng 
cường tính pháp lý, kỹ luật, kỷ cương trong 
quản lý đất đai. Nhà nước điều tiết giá đất bằng 
quan hệ cung - cầu. về đất đai và thông qua các 
chính sách về thuế có liên quan đến đất đai. 
Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động 
sản vừa là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất. 
Hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh doanh 
bất động sản. 

Phát triển thị trường sức lao động trong mọi 
khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết cung - cầu lao 
động, phát huy tính tích cực của người lao động 
trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm. Có 
chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thu hút 
nhiều lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. 
Đây mạnh xuât khâu lao động, đặc biệt là xuât 
khâu lao động đã qua đào tạo nghề, lao động 
nông nghiệp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
tuyên chọn Và SỬ dụng lao động trong khu vực 
kinh tế nhà nước và bộ máy công quyền. Đa 
dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm; phát 
triển hệ thống thông tin về thị trường lao động 
trong nước và thế giới. Có chính sách nhập 
khẩu lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực 
công nghệ và quản lý ở những ngành, nghề cần 
ưu tiên phát triển. 

Xây dựng hệ thống luật pháp về lao động và 
thị trường lao động nhằm bảo đảm quyên lựa 
chọn chỗ làm việc và nơi cư trú của người lao 
động; thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao 
động, bảo đảm quyên lợi của cả người lao động 
và người sử dụng lao động, xây dựng hệ thống 
an sinh xã hội. 

Phát triển thị trường công nghệ trên cơ sở 
đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn sản 
phâm khoa học và công nghệ (trừ nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường 
lối, chiến lược, chính sách phát triên) trở thành 
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hàng hóa. Thông tin rộng rãi và tạo môi trường 
cạnh tranh để các sản phẩm khoa học và công 
nghệ được mua bán thuận lợi trên thị trường. 

Nhà nước khuyến khích thông qua các chính 
sách hỗ trợ phát triển, công nhận và bảo hộ 
quyên sở hữu trí tuệ đối với các công trình khoa 
học và hoạt động sáng tạo, hoàn thiện và ứng 
dụng công nghệ mới. Có chính sách hấp dân 
các công ty xuyên quốc gia đầu tư và chuyển 
glao công nghệ mới cho các doanh nghiệp Việt 
Nam. Chú trọng nhập khẩu công nghệ hiện đại; 
từng bước phát triên mạnh công nghệ trong 
nước; chuyên các tổ chức nghiên cứu và phát 
triển thuộc nhiều loại hình sở hữu sang hoạt 
động theo cơ chế doanh nghiệp; hình thành lực 
lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về thị 
trường công nghệ. 

4 - Phát triển mạnh các thành phân 
kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, 
kinh doanh 


Trên cơ sở ba chế độ SỞ: hữu (toàn dân, tập 
thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu 
và nhiều thành phân kinh tế: kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, 
tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phân 
kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận 
hợp thành quan trọng của nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước 
pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và 
cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo, là lực lượng. vật chất quan trọng để 
Nhà nước định hướng và điều tiết nên kinh tế, 
tạo môi trường và điều kiện thúc đây các thành 
phân kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước 
cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 
nên tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 
Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một 
trong những động lực của nên kinh tế. 

Doanh nghiệp cô › phần ngày càng phát triên, 
trở thành hình thức tổ chức kinh tế phô biến, 
thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và 
sở hữu. 
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Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình 
thức sở hữu; Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi 
hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm; một số mục tiêu như xuất 
khẩu, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, khắc 
phục những rủi ro; một số địa bàn, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển 
doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống doanh 
nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức 
cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó 
chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên 
hình thức cổ phân. Nhà nước định "hướng, tạo 
môi trường để phát triển có hiệu quả các doanh 
nghiệp theo cơ chế thị trường: bôi dưỡng, đào 
tạo và biểu dương các doanh nhân có tài, có 
đức và thành đạt. 

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước: 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh 
nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi 
trường cạnh. tranh, công khai, minh bạch, nâng 
cao hiệu quả. Xóa bỏ độc quyền và đặc quyền 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước. Doanh nghiệp nhà nước có quyền tài sản, 
thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh 
doanh, cạnh tranh, chấp nhận rủi ro. Gắn trách 
nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quản lý 
doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Chăm lo đào tạo đội ngũ quản trị giỏi 
đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty theo chế độ 
hiện đại. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, đối mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, 
trọng tâm là cổ phân hóa. Cơ cầu lại doanh 
nghiệp nhà nước, tập trung chủ yếu vào một số 
nh vực kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản 
xuất và dịch vụ quan trọng của nên kinh tế, vào 
một số lĩnh vực công ích. Đẩy mạnh và mở 
rộng diện cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 
kế cả các tổng công ty nhà nước; đề phòng và 
khắc phục những lệch lạc, tiêu cực trong quá 
trình cổ phần hóa. Giá trị doanh nghiệp 
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nhà nước được cổ phần hóa, kể cả giá trị quyền 
sử dụng đất, phải theo cơ chế thị trường. 


Thúc đây VIỆC hình thành một số tập đoàn 
kinh tế mạnh, tầm cỡ khu vực, có sự tham gia 
cổ phân của Nhà nước, của tư nhân trong và 
ngoài nước, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu 
tư... Tinh đó Nhà nước giữ cổ phân chi phối. 


Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình 
kinh tê tập thế: 


Tổng kết thực. tiễn để sớm có chính sách, cơ 
chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn 
các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình 
thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh 
doanh, trước hết là các hợp tác xã kiểu mới, các 
hợp tác xã mà thành viên tham gia gồm cả thể 
nhân và pháp nhân. 


Khuyến khích huy động cổ phần và Các 
nguôn vôn, không ngừng tăng thêm vốn đầu tư 
phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia. Các 
hợp tác xã cô phần từng bước trở thành thực thể 
chủ yếu của kinh tế tập thể. 


Hợp tác xã và các loại hinh kinh tế hợp tác 
hoạt động theo đúng các nguyên tắc: hợp tác tự 
nguyện, tương trợ giữa các thành viên, dân chủ 
trong quản lý; thực hiện hạch toán, tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh 
doanh; cạnh tranh để phát triền. 


Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và 
các loại hình doanh nghiệp của tư nhân: 

Mọi công dân có quyên tham gia các hoạt 
động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu tài 
sản và quyên tự do kinh doanh được pháp luật 
bảo hộ; có quyên binh đẳng trong đầu tư, kinh 
doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh 
doanh, thông tin và nhận thông tin. 


Tôn vinh những người sản xuất, kinh doanh 
giỏi, chấp hành tôt pháp luật; xóa bỏ mọi rào 
cân hữu hình và vô hình, tạo tâm lý xã hội và 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại 
hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển không 
hạn chế quy mô trong mọi ngành nghề, nh 
vực, kế cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không 
cầm. 
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Thu hút mạnh nguôn lực của các nhà đầu tư 
nước ngoài: 

Cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý, đa 
dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút 
mạnh các nguồn lực của các nhà đầu tư nước 
ngoài vào các ngành nghề, các lĩnh vực kinh 
doanh quan trọng. Tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh thuận lợi 
như doanh nghiệp Việt Nam. 

V - ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI TỪNG BƯỚC 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ TRI THỨC 

lận dụng các cơ hội thuận lợi do bối cảnh 
quốc tế tạo ra và các tiềm năng, lợi thế của 
nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa gắn với từng bước phát triển kinh tế 
trí thức, coi Kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng 
của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Phát triển mạnh các ngành kinh tế và các 
sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa 
nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng những 
nguôn vốn tri thức của con người Việt Nam với 
những tri thức mới nhất của nhân loại. Coi 
trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng 
kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, 
ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự án 
kinh tế - xã hội. 

Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý 
theo cả ngành và lĩnh vực. Giảm chỉ phí trung 
gian, tăng mạnh tỉ lệ giả trị quốc BIA, giá trị gia 
tăng, nâng cao năng : suất lao động của tất cả các 
ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực cơ 
bản có sức cạnh tranh cao. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn: 

Hết sức coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Đây mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản 
xuất lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị 
trường; thực hiện cơ khi hóa, điện khí hóa, thủy 
lợi hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và 
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sức cạnh tranh, phù hợp với đặc điểm từng 
vùng, từng địa phương. Tăng nhanh tỉ trọng 
giá trị sản phẩm và lao động các ngành công 
nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỉ trọng sản phẩm 
và lao động nông nghiệp. Tổ chức lại sản xuất 
và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, tạo điều 
kiện để phát triển các khu nông nghiệp công 
nghệ cao, các vùng trồng trọt và chăn nuôi tập 
trung, các doanh nghiệp công nghiệp và dịch 
vụ gắn với hình thành các làng nghề, các loại 
hình sản xuất trang trại, hợp tác xã, sản xuất 
các loại sản phẩm có thị trường và hiệu quả 
kinh tế cao. 

Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát 
triển rừng: đối mới chính sách giao đất, giao 
rừng, bảo đảm cho người làm rừng có cuộc 
sống ổn định và được cải thiện. Nâng cao khả 
năng đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu gÕ cho 
chế biến hàng tiều dùng và xuất khẩu. 

Phát triển nuôi trồng, đánh bắt và chế biến 
thủy sản. Sản xuất giống tốt, xử lý môi trường, 
mở rộng thị trường, phát triển các hiệp hội 
trong ngành thủy sản. 

Tăng Cường các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thú y, bảo vệ 
thực vật; chuyển glaO nhanh và ứng dụng khoa 
học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, 
vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng các khâu 
giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và công 
nghệ sau thu hoạch. 

Tiến hành quy hoạch đồng ruộng, làng 
nghè, xây dựng các làng, xã, ấp, bản trong tổng 
thể quy hoạch chung của từng vùng, từng ‹ địa 
bàn; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu 'hạ tầng 
kinh tế - xã hội ở nông thôn như hệ thống thủy 
lợi, giao thông, điện, nước sạch, các khu, cụm 
công nghiệp, trường học, trạm y tế, chợ, bưu 
chính - viên thông; thúc đây quá trinh đô thị 
hóa nông thôn phù hợp với điều kiện của từng 
vùng. Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu 
đẹp, dân chủ, công bằng, nông dân có cuộc 
sống no đủ, có đời sống văn hóa lành mạnh, có 
môi trường sạch. 
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Chú trọng dạy nghè, giải quyết việc làm cho 
nông dân, trước hêt ở các vùng Sử dụng đất 
nông nghiệp để xây dựng các cơ sở công 
nghiệp, dịch vụ, giao thông, các khu đô thị mới. 
Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo 
hướng giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông 
nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp 
và dịch vụ. Tạo điều kiện cho lao động nông 
thôn có , việc làm trong và ngoài khu vực nông 
thôn, kể cả ra nước ngoài. Tiếp tục đầu tư mạnh 
hơn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, 
nhất là ở các vùng sâu, vùng Xã, biên giới, hải 
đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát triển công nghiệp và xây dựng kết cấu 
hạ tâng: 

Khuyến khích phát triển công nghiệp công 
nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp 
phân mềm và công nghiệp hỗ trợ có lợi thế 
cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và 
thu hút nhiều lao động. 

Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành 
phần kinh tế tham gia phát triển mạnh các 
ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu; sản xuất tư liệu sản xuất quan 
trọng theo hướng hiện đại; ưu tiên thu hút đầu 
tư của các tập đoàn kinh tế và các công ty 
xuyên quốc gia. 

Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài 
nước đầu tư thực hiện một số dự ân quan trọng 
về khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện 
kim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón, 
vật liệu xây dựng, giảm bớt sự phụ thuộc vào 
bên ngoài... Có chính sách hạn chế xuất khẩu 
tài nguyên thô. Thu hút những chuyên gia giỏi, 
cao câp của nước ngoài và trong cộng đồng 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Huy, động các nguồn lực trong và ngoài 
nước để xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội. Phát triển công nghiệp năng lượng đi 
đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hoàn 
chính một bước cơ bản mạng lưới giao thông, 
thủy lợi, cấp thoát nước... Tăng nhanh năng lực 
và hiện đại hóa bưu chính - viễn thông. 
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Phát triên kinh tế vùng: 

Có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho các 
vùng trong cả nước cùng phát triên, đồng thời 
tạo sự liên kết giữa các vùng và trong nội bộ 
từng vùng để các vùng phát triển hài hòa. 


Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế . trọng 
điểm, tạo động lực, tác động. lan tỏa đến các 
vùng khác; đồng thời tạo điều kiện cho các 
vùng kinh tế đang còn nhiêu khó khăn phát huy 
được tiêm năng của mình để phát triên nhanh 
hơn, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo, các 
vùng Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc. 

Phát triển kinh tế biến: 

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tê biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm 
với những ngành có lợi thế so sánh để sớm đưa 
nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biến 
trong khu vực, găn với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh và hợp tác quốc tế. Phát triển hệ thống 
cảng biên, vận tải biển, khai thắc và chế biến 
dầu khí, hải sản, du lịch biến; đầy nhanh ngành 
công nghiệp đóng tàu biên và công nghiệp khai 
thác, chế biến hải sản. Phát triển. mạnh và đi 
trước một bước một số vùng kinh tế ven biển và 
hải đảo có điều kiện. 

Chuyên dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công 
nghệ đáp Ứng yêu câu phát triển: 


Phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đến năm 
2010 có nguồn nhân lực với cơ cấu đông bộ và 
chất lượng cao; t¡ï lệ lao động trong khu vực 
nông nghiệp còn khoảng 50% lực lượng lao 
động xã hội. 

Phát triên khoa học và công nghệ phù hợp 
xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa 
học - công nghệ và kinh tế tri thức trên thế BIỚI. 
Có găng đi ngay vào công nghệ hiện đại đối với 
một sô lĩnh vực then chốt và từng bước mở rộng 
ra toàn bộ nên kinh tế. Chú trọng đúng mức 
việc phát triển công nghệ cao để tạo đột phá và 
công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết 
việc làm. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 
nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội: 


lồ 


Đổi mới nội dung, cách làm chiến lược, đưa 
ra những định hướng lớn, cơ bản, tổng thể với 
tầm nhìn dài hạn, phục vụ đắc lực công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Tăng cường điều tra cơ bản, xác định các 
nguôn tài nguyên của đất nước; đấy mạnh công 
tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ, khai thác, sử 
dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. 

Coi trọng công tác quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của cả nước, các ngành, các 
vùng, các tỉnh, thành phố. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; bổ sung, 
điều chỉnh các quy hoạch, đặc biệt đối với công 
tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và 
nông thôn. Chấm dứt việc quy hoạch và xây 
dựng tràn lan các khu công nghiệp, công trình, 
nhất là các cảng biển, sân bay... không mang lại 
hiệu quả. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác phục vụ 
yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội, củng cố hệ 
thống dự báo và nâng cao năng lực dự báo từ 
trung ương tới địa phương. Quan tâm công tắc 
dự báo thiên tai, biến động quốc tế, tác động 
của các cơ chế, chính sách và tiến bộ khoa học, 
công nghệ đến kinh tế và xã hội. 

Bảo vệ tài nguyên và cải thiện môi trường 
sinh thái: 

Có chính sách tăng Cường quản lý việc sử 
dụng tài nguyên quôc B13, nhất là các tài 
nguyên đất, nước, khoáng sản và rừng. 

Ngăn chặn các hành vị gây ô nhiễm môi 
trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi 
trường ở các lưu vực sông, đô thị, khu công 
nghiệp, làng nghề, nơi đông dân cư và có nhiều 
hoạt động kinh tế. Từng bước sử dụng công 
nghệ sạch, năng lượng sạch và quản lý phát 
triển sạch. 

Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh 
thái bị phá hủy. Tiếp tục phủ xanh đất trống, 
đồi núi trọc, bảo vệ đa dạng sinh học. Quan tâm 
đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt 
động thu gom, tái chế và xử lý chất thải. 


Số 4 (tháng 2 năm 2006) 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eúa 'Đúng Tạp ehí Gộng sản 


Hoàn chính luật pháp, tăng cường quản lý 
nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường 
sinh thái. 

Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên 
cứu, dự báo khí tượng - thủy văn; chủ động 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 


VI - CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI 
NHẬP KINH TẾ QUỐC T 

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu 
hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn 
câu, khu vực và song, phương, trên cơ sở lây 
phục vụ lợi ch. đất nước làm mục tiêu cao nhất 
và là nguyên tắc chủ đạo; đông thời linh hoạt, 
mềm dẻo, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 
tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát 
triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn 
đến năm 2020. Thực hiện cam kết với các nước 
về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác. 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết các hiệp 
định thương mại tự do song phương với nhiều 
nước, trong đó có một sô nước lớn, các hiệp 
định hợp tác kinh tế đa phương, khu vực. Thúc 
đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả 
với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái 
Bình Dương. Củng cố và phát triển quan hệ 
hợp tác song phương tin cậy với các đối tác 
chiến lược; khai thác có hiệu quả các cơ hội và 
giảm tối đa những thách thức, rủi ro khi nước ta 
là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). 

Tiếp tục đối mới thể chế kinh tế, rà soát lại 
các văn bản pháp quy, sửa đôi, bổ sung, hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật tương đối đủ về số 
lượng, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, ôn 
định và minh bạch; tạo hành lang pháp lý thuận 
lợi cho các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu 
tư, thu hút các luồng vốn FDI, ODA, đầu tư 
gián tiếp, tín dụng thương mại và các nguồn 
vôn khác. Xác định đúng mục tiêu sử dụng và 
đầy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA, cải 
tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sử 
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dụng và có kế hoạch bảo đảm trả nợ đúng hạn; 
duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp lý, an toàn. 

Phát huy vai trò chủ thể và tính năng động 
của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, từng 
doanh nghiệp khẩn trương đổi mới từ tư duy 
đến phong cách quản lý, đối mới thiết bị, công 
nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, 
giảm chị phí gia nhập thị trường và chỉ phí đầu 
Vào. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát 
triên thị trường mới, sản phẩm mới và thương 
hiệu mới. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt 
Nam hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước 
ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài. 


VH - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, 
HIỆU QUÁ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHÁT 
TRIỀN NGUÔN NHÂN LỤỰC 

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, là nền 
tảng và động lực đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

1 —- Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, 
phát triển nguôn nhân lực chất lượng cao 

Đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, 
phương pháp giáo dục theo hướng "chuẩn hóa, 
hiện đại hóa, xã hội hóa", nâng cao chất lượng 
dạy và học. 

Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang 
mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập 
với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, 
thực hiện sự liên thông giữa các bậc học, một số 
ngành học; xây dựng và phát triên hệ thống học 
tập cho mọi người và những hình thức học tập, 
thực hành linh hoạt mềm dẻo hơn, đáp ú ứng nhu 
cầu học tập thường xuyên; tạo ra nhiều khả 
năng, cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm 
sự công bằng. xã hội trong giáo dục, gắn với 
phát triên nghề nghiệp của người dân. 


Phát triển giáo dục mầm non và giáo dục 
phô thông. Khân trương điêu chính, khắc phục 
tình trạng quá tải và thực hiện nghiêm túc 
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chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ 
thông có tính khoa học, đại chúng và phổ Cập, 
phù hợp tâm lý lứa tuổi và điều kiện cụ thể của 
Việt Nam. Kết hợp việc tổ chức phân ban với 
tự chọn ở trung học phổ thông trên cơ sở làm 
tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng từ 
trung học cơ sở. Bảo đảm đúng tiến độ và chất 
lượng phổ cập giáo dục. 

Phát triển hệ thống hướng nghiệp và dạy 
nghề, nhất là các nghề cho nông dân trong lĩnh 
vực nông nghiệp; đa dạng hóa các loại hình dạy 
nghề, phát triển nhanh đào tạo nghề dài hạn 
theo hướng hiện đại. 

Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau 
đại học, gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục 
vụ chuyển đổi CƠ cấu đao động; khẩn trương 
xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về 
ngành nghề, trình độ đào tạo, dân tộc, vùng 
miền... có cơ chế và chính sách gắn kết có hiệu 
quả trường đại học với cơ sở nghiên cứu khoa 
học và doanh nghiệp để chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất 
kinh doanh. Xây dựng một sô trường đại học 
trọng điểm đạt trình độ khu vực và quốc tế. 

Hoàn thiện hệ thống đánh giá và kiểm định 
chất lượng giáo dục. Cải tiễn công tác thi cử cả 
về nội dung và phương pháp nhằm đánh giá 
đúng trình độ tiêp thu tri thức, khả năng học 
tập. Khắc phục những mặt yếu kém và những 
hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện 
những giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm chấn 
hưng nên giáo dục Việt Nam. 

Thực hiện: xã hội hóa giáo dục. Huy động 
nguôn vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia 
chăm lo sự nghiệp giáo dục. Phối hợp chặt chẽ 
giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, các tổ 
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... 
để mở mang giáo dục, tạo điều kiện học tập cho 
mọi thành viên trong xã hội. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục. 

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Phân cấp, 
tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở, các 
chủ thể tiến hành giáo dục. Nhà nước tăng 


đầu tư tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các 
chương trình quốc gia phát triển giáo dục, hỗ 
trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện miên 
giảm việc đóng góp và cấp học bổng cho học 
sinh nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh 
giỏi. 

Tăng cường hợp tác quốc tế vê giáo dục và 
đào tạo. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến 
của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của 
Việt Nam; tham gia đào tạo nhân lực khu VỰC 
và thế giới. Có cơ chế quản lý phù hợp đối với 
các trường do nước ngoài đầu tư hoặc liên kết 
đào tạo. 

Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, 
đào tạo đến năm 2020. Chú trọng phát hiện, bôi 
dưỡng, trọng dụng nhân tài. 

2 - Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động của khoa học và công nghệ 

Phấn đấu đến năm 2010, năng lực khoa học 
và công nghệ nước ta đạt trình độ của các nước 
tiên tiên trong khu vực trên một số lĩnh VỰC 
quan trọng. 

Phát triển khoa học xã hội hướng vào việc 
tiếp tục góp phần làm sáng tó những nhận thức 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nưỚcC ta; giải đáp những vấn đề 
mới của kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; con đường, bước đi của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những nguyên 
tắc, nội dung cơ bản của vấn đề phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính 
trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng và phát 
triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đâu của Đảng trong giai đoạn mới,. .- Thường 
xuyên tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; 
dự báo tình hình và xu thế phát triển của thế 
giới, khu vực và trong nước; cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Phát triển khoa học tự nhiên theo hướng tập 
trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, 
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đặc biệt các lĩnh Vực Việt Nam có nhu cầu và 
thế mạnh. Phát triển công nghệ, đẩy mạnh có 
chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế 
kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi 
mới và nâng cao trình độ công nghệ của các 
ngành có lợi thế cạnh tranh, có tỉ trọng lớn 
trong GDP, các ngành công nghiệp phụ trợ và 
tạo nhiều VIỆC làm cho xã hội; phát triên công 
nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin và công 
nghệ sinh học. Phát triển hệ thống thông tin 
quốc gia về nhân lực và công nghệ. 

Đối mới cơ chế quản lý khoa học và công 
nghệ theo hướng Nhà nước đầu tư vào các 
chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ 
khu vực và thế giới, xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ của một số lĩnh vực trọng 
điểm. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho 
khoa học và công nghệ và huy động các thành 
phân kinh tế tham gia các hoạt động khoa học, 
công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nâng cao chất 
lượng và khả năng thương mại của các sản 
phẩm khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc 
đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp. 

Trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu 
ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, kỹ 
thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có 
tay nghề cao. Có chính sách thu hút các nhà 
khoa học, công nghệ giỏi Ở trong nước và trong 
cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. 

VII - THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ 
CÔNG BẰNG XÃ HỘI NGAY TRONG 
TỪNG BƯỚC VÀ TỪNG CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIÊN 

Kết hợp chặt chẽ các mục tiêu kinh tế với 
các mục tiêu xã hội trên cả nước cũng như ở 
từng lĩnh vực, địa phương: thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng 
chính sách phát triên, thực hiện tốt các chính 
sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó 
hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến 
và hưởng thụ. 


Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người 
dân làm giàu theo luật pháp, thực hiện có hiệu 
quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo theo 
quan điểm: tạo điều kiện và cơ "hội tiếp cận 
bình đẳng các nguồn lực phát triển, hưởng thụ 
các dịch vụ Xã hội cơ bản, vươn lên thoát đói 
nghèo bền vững ở các vùng nghèo và các bộ 
phận dân cư nghèo; khắc phục tình trạng bao 
cập dàn đều, tư tưởng ỷ lại; phấn đấu không 
còn hộ đói, giảm mạnh hộ nghèo, tăng nhanh 
số hộ giàu, từng bước xây dựng gia đình, cộng 
đồng và xã hội phôn vinh. 

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách 
bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, bình 
đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo, 
chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thông tin, thể dục 
thể thao, tạo việc làm... 

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; 
phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đa 
dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội, tạo việc 
làm, đây mạnh xuất khẩu lao động, hướng tới 
xuất khẩu lao động trình độ cao.. . Tiếp tục cái 
cách chính sách tiên lương. Phân phối thu nhập 
xã hội công bằng, hợp lý ‹ để tạo được động lực 
phát triển mạnh, góp phần phòng chống tiêu 
cực, tệ nạn xã hội. 

Tăng nguôn lực đầu tư của Nhà nước để 
phát triển các lĩnh vực xã hội và thực hiện các 
mục tiêu xã hội, đồng thời đấy mạnh xã hội 
hóa - coi đây là một biện pháp rất cơ bản nhằm 
huy động mọi nguôn lực, trí tuệ của các thành 
phân kinh tế, của các tổ chức xã hội, của mọi 
người. 

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo 
hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ 
hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo VỆ, 
chăm sóc và nâng cao SỨC khỏe. Nhà nước tiếp 
tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sở y tế, y tế 
dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe cơ bản cho toàn dân, xây dựng và hoàn 
thiện các chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế 
cho các đối tượng chính sách và người nghèo 
trong khám, chữa bệnh. Chú trọng phát triên 
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các dịch vụ y tế công nghệ Cao, khuyến khích 
phát triển đa dạng các dịch vụ y tế ngoài 
công lập. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trong nh vực y tẾ. Có chiến lược, quy 
hoạch phát triển và cơ chế chính sách hợp lý để 
phát triển hệ thống sản xuất, lưu thông, phân 
phối thuốc chữa bệnh; từng bước xây dựng 

ngành công nghiệp dược, ngành công nghiệp 
thiết bị y tê trở thành những ngành kinh tê - kỹ 
thuật đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
Kết hợp y học hiện đại với y học cô truyền. 

Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao 
SỨC khỏe, tăng tuổi thọ Và cải thiện chất lượng 
giống nòi. Phát triên mạnh thể dục - thể thao 
với phương châm kết hợp tốt thể thao phong 
trào và thể thao thành tích cao, dân tộc và khoa 
học, hiện đại; chú trọng phát triển thể dục - thể 
thao trường học, nâng cao chất lượng phong 
trào thể dục - thể thao quần chúng. Có chính 
sách và cơ chế phù hợp đề phát hiện, bồi dưỡng 
và phát triển tài năng thể thao, đưa nền thể thao 
nước ta đạt vị trí cao của khu vực, từng bước 
tiếp cận với châu lục và thế giới ở những bộ 
môn Việt Nam có ưu thế... 

Quan tâm đến sức khỏe sinh sản. Đẩy mạnh 
phong trào toàn xã hội chăm sóc, giáo dục, bảo 
vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống 
trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển 
hài hòa về thể chất, trí tuệ, tỉnh thần và đạo 
đức; giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; 
thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, kiên trì và có 
hiệu quả để phòng chông HIV/AIDS. 

Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia đình. Giảm tốc độ tăng dân SỐ. 
Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh, phấn đấu 
sớm đạt mục tiêu mức sinh thay thế, bảo đảm 
quy mô và CƠ câu dân số hợp lý, nâng cao chất 
lượng dân số. Phát huy những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng 
với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. . Xây dựng gia đình ít con, no 
ảm, binh đẳng, tiễn bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ 
ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã 


hội, là môi trường quan trọng hinh thành, nuôi 
dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, 
tạo nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 
xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguôn 
đối với các lão thành cách mạng, những người 
có công với nước, người được hưởng chính 
sách xã hội. Chăm sóc đời sống vật chất và tỉnh 
thần của người già, nhất là những người già cô 
đơn, không nơi nương tựa. Giúp đỡ nạn nhân 
chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, lang 
thang. 

Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức 
Cung Ứng các dịch vụ công CỘNg. Cùng VỚI VIỆC 
Nhà nước tiếp tục tăng nguôn lực, đầu tư tập 
trung cho các mục tiêu, các chương trình phát 
triển quốc gia về giáo dục, N tế, văn hóa, thể 
dục thể thao, cần phát huy tiêm năng trí tuệ và 
các nguồn lực vật chất trong nhân dân, của toàn 
xã hội để cùng Nhà nước chăm lo phát triển các 
linh vực dịch vụ công cộng. 

Từng bước chuyền các cơ sở công lập trong 
các lĩnh vực dịch vụ công đang hoạt động theo 
CƠ chế sự nghiệp mang nặng tính hành chính 
bao cấp sang cơ chế tự chủ, không bao cấp tràn 
lan và không vì mục tiêu lợi nhuận. Phát triển 
mạnh các cơ sở ngoài công lập với hai loại hình 
dân lập và tư nhân. Chuyên một số cơ sở thuộc 
loại hình công lập sang loại hình ngoài công 
lập. Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước 
phát triển các dịch vụ công cộng. Nhà nước 
cùng nhân dân tăng cường giám sát, thanh tra, 
kiêm tra các hoạt động dịch vụ công cộng. 

Công bố minh bạch tại các cơ sở dịch vụ 
công lập và ngoài công lập mức phí dịch vụ, 
chấm dứt các khoản thu, chi "ngầm", bảo đảm 
cho người làm dịch vụ có chế độ lương, thu 
nhập thỏa đáng, tự giác làm việc tốt, có lương 
tâm nghề nghiệp và không sách nhiễu. 


Thúc đầy các cơ sở công lập và ngoài công 
lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về 
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quy mô và chất lượng, xây dựng các cơ sở dịch 
vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

IX - PHÁT TRIỀN VĂN. HÓA. ĐỀ 
THỰC SỰ TRỞ THÀNH NÊN TẢNG 
TINH THÂN CỦA XÃ HỘI 


Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao 
chất lượng nên văn hóa tiên tiền, đậm đà bản 
sắc dân tộc; phát triển văn hóa gắn kết chặt chế 
và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, 
làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

Xây dựng và hoàn thiện giá trị của con 
người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị 
văn hóa trong thanh niên, đặc biệt là lý tưởng 
sống, năng lực trí tuệ, đạo đức cao đẹp và bản 
ñnh văn hóa con người Việt Nam. 

Tập trung nhân lực, vật lực, tài lực cho ba 
ñnh vực quan trọng tạo nên diện mạo văn hóa 
Việt Nam đương đại: 

Một là, xây dựng môi trường, lối sống và 
đời sống văn hóa của mọi người dân Ở CƠ SỞ, 
thôn xóm, bản, làng, cộng đồng dân cư, cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Phát huy tỉnh thần tự 
nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của 
nhân dân. Đa dạng hóa các phương thức hoạt 
động và tổ chức ; phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa". 


Hai là, phát huy mạnh mẽ tiêm năng, 
khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, tạo 
ra những tác phẩm, công trình có giá trị cao về 
tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng và tác 
động tích cực, sâu sắc đến đời sông tình thần 
của xã hội, những giá trị văn hóa đỉnh cao trong 
nền văn hóa Việt Nam. 

Ba là, đầu tư toàn diện cho văn hóa, nâng 
cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, trong 
đó chú trọng nâng câp và xây dựng những công 
trình văn hóa lớn, tiêu biêu cho thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hoàn chỉnh về cơ bản quy hoạch phát triển, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống 
thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà truyền 
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thống, thư viện, phòng đọc sách, nhà văn hóa, 
nhà thông tin - triển lãm, điểm bưu điện - văn 
hóa xã, sân bãi thể dục - thể thao, khu vui chơi, 
giải trí... 

Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tôn, tôn tạo các 
di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các đi 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, 
các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần 
phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc trên 
đất nước ta. Bảo tồn và phát huy văn hóa, văn 
nghệ dân gian. Kết hợp hài hòa việc bảo vệ, 
phát huy các di sản văn hóa với các hoạt động 
phát triển kinh tế, du lịch. 

Tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản, 
thông tin đại chúng phát triển, vươn lên hiện 
đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật 
chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản 
lý phù hợp, chủ động, khoa học. 

Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động 
sáng tạo văn học, nghệ thuật. Có kế hoạch lâu 
đài và thiết thực trọng dụng, các tài năng văn 
hóa, chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần của 
văn nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để những 
người hoạt động văn hóa sáng tạo được nhiều 
tác phâm có giá trị cao. Tạo bước chuyển cơ 
bản về chất lượng và hiệu quả của hoạt động lý 
luận - phê binh văn học, nghệ thuật. Nghiên 
cứu, đối mới cơ bản nội dung, phương thức 
hoạt động và cơ cấu tô chức của các hội văn 
học, nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. 

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý 
của Nhà nước về văn hóa. Xây dựng cơ chế, 
chính sách, chế tài ôn định, phù hợp, đáp ứng 
nhu cầu mới của sự phát triển văn hóa thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
quốc tẾ. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác 
quốc tế về văn hóa, từng bước xây dựng nước 
ta thành địa chỉ giao lưu văn hóa có sức hấp dẫn 
của khu vực và thế giới, đồng thời chống 
sự xâm nhập của các luông văn hóa độc hại, 
lai căng... 

Huy động mọi nguôn lực xã hội cho phát 
triển văn hóa; xã hội hóa các hoạt động 
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văn hóa. Phát huy tính năng động, chủ động 
của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội sáng tạo 
văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, các hộ 
gia đình, cá nhân, các trí thức tham gia hoạt 
động trên các lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và 
triển khai thường xuyên chương trình giáo dục 
văn hóa - thâm mỹ, nâng cao chất lượng giáo 
dục khoa học nhân văn, đạo đức, lối sông cho 
học sinh, sinh viên. 


X ~ TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG VÀ 
AN , BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ 
QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo VỆ 
vững chắc Tổ quôc, độc lập, chủ quyên, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo 
vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa - 
tư tưởng và an ninh xã hội, duy trì trật tự, kỷ 
cương, an toàn xã hội; giảm tội phạm, tai nạn, 
tệ nạn xã hội; óp phần giữ vững ôn định chính 
trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất 
bại mọi âm mưu, hoạt động thù địch, không để 
bị động, bất ngờ. 


Tiếp tục đối mới và nâng cao chất lượng 


công tác giáo dục, bôi dưỡng kiến thức quôc 
phòng — an ninh cho cân bộ, công chức và cho 
toàn dân, có nội dung phù hợp với từng đối 
tượng và đưa vào chương trình chính khóa 
trong các nhà trường theo cấp học, bậc học. 
Chú trọng giáo dục thống nhất nhận thức về đối 
tượng và đối tác; năm vững đường lối, quan 
điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm và 
tình thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh. Chủ động đấu tranh với 
các quan điểm, tư tưởng. sal trái, cơ hội; giữ 
vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các 
mâu thuần, tranh chấp trong nhân dân; xây 
dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy 
sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, trong đó Quân đội và Công an làm 
nòng cốt; kết hợp chặt chế sức mạnh dân tộc 
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với sức mạnh thời đại. Kiên quyết làm thất bại 
mọi âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh chính trị nội bộ, nâng Cao khả năng tự bảo 
vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, 
đơn vị. 

Kết hợp xây dựng phát triên kinh tế — xã hội 
với tăng Cường sức mạnh quốc phòng và an 
nĩnh trên cơ sơ 7 phát huy mọt. tiềm năng của đất 
nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 
kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. 
Đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ 
tính, thành phố. Tiếp tục phát triển các khu 
kinh tế - quốc phòng, xây dựng các khu quốc 
phòng - kinh tê với mục tiêu tăng cường quốc 
phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các 
địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu 
vực nhạy cảm trên biên gIỚI. đất liền, biển đảo. 
Xây dựng công nghiệp quôc phòng trong hệ 
thống công nghiệp quôc gia dưới sự chỉ đạo, 
quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu 
tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục 
vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh. 

Xây dựng Quân đội và Công an cách mạng, 
chính quy, trnh nhuệ, từng bước hiện đại, thực 
sự là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc 
phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng tông hợp, 
sức chiến đấu để lực lượng vũ trang thật sự là 
lực lượng chính trị trong ,sạch, vững mạnh, 
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, VỚI Đảng Và 
Nhà nước, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Đổi 
mới về tổ chức, nội dung, phương pháp huấn 
luyện, đào tạo đối với lực lượng vũ trang, đi đôi 
với cải tiến, đôi mới vũ khí, trang bị, phương 
tiện phù hợp với yêu cầu tác chiến mới; phát 
triển khoa học quân sự, khoa học công an, nghệ 
thuật chiến tranh nhân dân; đổi mới phương 
thức hoạt động của lực lượng chuyên trách, bán 
chuyên trách phối hợp với các tô chức của nhân 
dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. 

Xây đựng, bổ Sung CƠ chế lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt 
động quôc phòng, an ninh. Thực hiện chế độ 
chính ủy, chính trị viên gắn với chế độ 
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một người chỉ huy, tăng cường công tác Đảng, 
công tác chính trị trong quân đội. Bổ sung cơ 
chế phối hợp hoạt động giữa quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại và các bộ, ngành có liên quan 
trong phân tích, dự báo tình hình và làm tham 
mưu đề xuất các giải pháp thực hiện. Bổ sung, 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các 
chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh. Khẩn trương chỉ đạo xây 
dựng và ban hành các chiến lược quốc gia như: 
Chiến lược Quốc phòng; Chiến lược An ninh 
và các chiến lược chuyên ngành khác. 

XI - MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI 
NGOẠI, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA 
BÌNH VÌ SỰ PHÁT TRIỀN ĐẤT NƯỚC 


Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa các quan hệ quốc tế Chủ động và 
tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở 
rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. 
Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước 
trong cộng đông quốc tế, tham gia tích cực vào 
tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. 

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ 
vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đồng thời góp phân tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi 
vào chiều sâu, ốn định, bền vững. Phát triển 
quan hệ với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ 
trên thế giới và các tổ chức quốc tế theo các 
nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ 
lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; giải quyết các bất 
đồng và tranh chấp thông qua thương lượng 
hòa bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng 
có lợi. 
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Củng cố và tăng cường quan hệ với cấc 
đẳng cộng sản, công nhân, các đảng cánh tả, 
các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và 
tiến bộ trên thế gIỚI. Tiếp tục mở rộng quan hệ 
với các đảng cầm š lấn 

Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân theo 
phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và 
hiệu quả”. Phát triển quan hệ với các tổ chức 
quốc tế và khu vực mà các đoàn thể nhân dân, 
các hội quân chúng của ta là thành viên. Tăng 
cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài. Mở rộng giao lưu và hợp tác với 
các tổ chức nhân dân của các nước, với các tổ 
chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế có quan 
hệ hữu nghị với nhân dân Việt Nam. 

Chủ động tham gia cuộc đầu tranh chung vì 
quyên con người. Sẵn sàng đối thoại với các 
nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên 
quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm 
thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và 
lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyên”, 
"dân tộc”, "tôn giáo” hòng can thiệp vào công 
việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của 
Việt Nam. 

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại và văn 
hóa đối ngoại, làm cho thế giới hiểu và ủng hộ 
sự nghiệp xây dựng và bảo VỆ Tổ quốc của 
nhân dân ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 
và sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta và 
nhân dân các nước. 

Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vững vàng 
về chính trị, có trình độ ngoại ngữ và năng lực 
nghiệp vụ cao, có đạo đức và phẩm chất tốt. 

Tăng cường: công tác nghiên cứu, dự báo, 
tham mưu vê đi ngoại với sự tham gia và phát 
huy tối đa trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và 
các nhà khoa học. 

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, 
sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các 
hoạt động đôi ngoại. Phối hợp chặt chế hoạt 
động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước 
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và đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và 
kinh tế đối ngoại; đối ngoại, quốc phòng và an 
ninh; thông tin đối ngoại và thông tin trong 
nước. 

XH - ,PHÁT. HUY SỨC ĐẠI 
ĐQÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TIẾP TỤC 
ĐÔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 
CỦA MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM 
VÀ CÁC ĐOÀN THÊ NHÂN DÂN 


Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nên tảng liên 
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
là đường lối chiến lược của cách mạng Việt 
Nam; là nguôn sức mạnh, động lực chủ yếu và 
là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng 
lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo VỆ 
Tổ quôc. Lây mục tiêu giữ vững độc lập, thống 
nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, Xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm 
tương đông để gắn. bó đông bào các dân tộc, 
các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong 
nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 
xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối 
xử về quá khứ, thành phân giai câp. Tôn trọng 
những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích 
của dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, 
khoan dung, xây dựng tinh thân cởi mở, tin cậy 
lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận 
xã hội. 

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, 
của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo 
là các tô chức đảng, được thực hiện bằng nhiều 
biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 

Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình 
thông qua đường lối và chính sách, tăng cường 
mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Nhà nước 
không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
quản lý, tạo điều kiện để nhân dân được làm 
những việc mà pháp luật không cấm. Nhà nước 
và nhân dân cùng nỗ lực phấn đấu cho sự phát 
triển của đất nước, kết hợp hài hòa lợi ích cá 
nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội. 
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Thực hiện đông bộ các chính sách và luật 
pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ 
(dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ 
tự quản của cộng đông dân cư) và giữ vững kỷ 
cương trong xã hội. Tô chức và động viên nhân 
dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 
làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế đi liền với 
phát triên văn hóa - xã hội; mỗi người, mỗi hộ 
đều phần đâu làm giàu cho mình, cho cộng 
đồng và đất nước, thu nhập chính đáng, nâng 
cao đời sống. Chăm lo và bảo vệ lợi ích của các 
tầng lớp nhân dân, bảo đảm công bằng › xã hội. 
Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dân 
dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong 
cộng đông dân cư, các dân tộc, các tôn giáo... 


Xây dựng g!4i cấp công nhân c6 giác ngộ Và 
bản lĩnh chính trị, có trình độ học vân và nghề 
nghệp ngày Càng cao. Giải quyết việc làm, 
giảm tối đa tỉ lệ công nhân thiếu việc làm và 
thất nghiệp. Thực hiện tốt pháp luật về lao 
động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tẾ, bảo hộ 
lao động, chăm sóc, phục hồi sức khỏe đối VỚI 
công nhân; chính sách ưu đãi nhà ở đối với 
công nhân bậc cao. Sớm tổ chức thực hiện Quỹ 
trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng tổ chức, phát 
triên đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn đều 
khắp ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 
các thành phần kinh tế. 

Phát huy vai trò Øi4i cấp nông dân trong sự 
nghiệp đổi mới. Thúc đây chuyên dịch cơ cầu 
kinh tế, đưa công nghệ tiên tiến vào nôn 
nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách vê 
ruộng đất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. Tăng hiệu quả sử dụng đất, tiêu thụ nông 
sản hàng hóa. Thực hiện bảo hiểm cho những 
sản phẩm từ nông, lâm, ngư nghiệp có giá trị 
hàng hóa lớn. Hỗ trợ và khuyến khích nông dân 
học nghề, chuyên glaO và áp dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ; mở mang và đa dạng hóa 
ngành nghề, tạo nhiều việc làm mới. Chuyển 
một bộ phận lớn lao động nông nghiệp, nhât là 
bộ phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất 
canh tác, sang khu vực công nghiệp tập trung 
và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, 
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dịch vụ phục vụ đời sống và sản xuất ở địa bàn 
nông thôn. 


Phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí 


thức, mở rộng thông tin, _ phát huy dân chủ, 

trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, 

các nhà khoa học phát minh, sáng tạo gắn VỚI 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bảo vệ quyên tác 
giả, đãi ngộ xứng đáng những cổng hiên của trĩ 
thức cho công cuộc phát triển đất nước. Coi 
trọng vai trò tư vấn, phản biện của các hội khoa 
học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học - nghệ 
thuật chuyên ngành đối với các dự án phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Tạo điều kiện để các doanh nhân phát huy 
tiềm năng và Vai trÒ tích cực của mình trong 
phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng đầu tư 
trong nước và ở nước ngoài; giải quyết việc làm 
cho người lao động, nâng cao chât lượng sản 
phẩm; tạo dựng, gìn giữ thương hiệu hàng hóa 
Việt Nam. 

Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền 
thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho 
thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự học, tự 
nâng cao tay nghè, tự tạo việc làm. Chú trọng 
bồi dưỡng nguôn cán bộ, đào tạo thanh niên 
trong lực lượng vũ trang có nghề khi hết thời 
hạn nghĩa vụ quân sự. Tạo cơ hội cho thanh 
niên có tài năng đi học ở nước ngoài về phục 
vụ đất nước. Thu hút rộng rãi thanh niên, 
thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm 
nòng cốt. 

Chăm lo công tác phụ nữ và vấn đề bình 
đẳng gIỚI, nâng cao trình độ mọi mặt và đời 
sống vật chất, tỉnh thần của phụ nữ. Tạo điều 
kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người 
công dân, người lao động, người mẹ, người 
thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào 
tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào 
các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em. Bổ sung và hoàn chỉnh các 
chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã 
hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên 
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quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, các 
hành vi buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân 
phẩm của phụ nữ, trẻ em. 

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong 
việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên cựu chiến 
bình giúp. nhau cải thiện đời sông, xóa đói giảm 
nghèo, góp phân giáo dục truyền thống yêu 
nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế 
hệ trẻ; góp sức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ sở; tích cực đấu tranh chồng quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí và các tỆ nạn xã hội; tham gia 
xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng 
đảng, chính quyên ở cơ sở trong sạch, vững 
mạnh. 

Chăm sóc người cao tuôi về sức khỏe, 
hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, 
sông vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Phát huy 
trí tuệ, kinh nghiệm sông, lao động, chiến đấu 
của lớp người cao tuổi trong xã hội và gia đình. 
Xây dựng gia đình "ông bà, cha mẹ mâu mực, 
cháu con hiếu thảo". Giúp đỡ người cao tuôi cô 
đơn không nơi nương tựa vượt qua khó khăn 
trong cuộc sống. 

Đoàn kết các đân tộc là vấn đề chiến lược, 
cơ bản, lâu đài của sự nghiệp cách mạng nước 
ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam 
bình đăng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn 
nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thân, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; làm tốt 
công tác định canh, định cư và xây dựng vùng 
kinh tế mới. Quy hoạch, phân bô, sắp xếp lại 
dân cư, gắn phát triên kinh. tế với bảo đảm an 
ninh, quôc phòng. Củng cố và nâng cao chất 
lượng hệ thông chính trị ở cơ sở vùng đông bào 
dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách ưu tiên 
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trong đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, nhân sĩ, trí 
thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ 
công tác Ở vùng, dân tộc và miền núi thực hiện 

'cùng ăn, cùng Ở, , cùng làm, củng nói tiếng của 
đồng bào", làm tốt công tác dân vận. Chống kỳ 
thị, hẹp hồi, chia rẽ dân tộc. 

Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan 
trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện 
nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm 
quyên tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo 
tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo 
bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào 
theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn 
giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy 
những giá trị văn hóa, đạo đức tôt đẹp của các 
tôn giáo. Đông bào theo đạo và các chức sắc 
tôn giáo có trách nhiệm sống "tốt đời, đẹp đạo". 
Các tô chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo 
pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Thực hiện 
tốt các chương trình phát triên kinh tế - xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của đồng 
bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đầu 
tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, 
các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để 
làm phương hại đến lợi ích chung của đât nước, 
VI phạm quyền tự do tôn giáo của công dân. 


Đông bào định cư ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời và là một nguôn lực của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng 
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị 
giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. Nhà 
nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào 
ốn định cuộc sống, vận động đồng bào chấp 
hành tốt pháp luật các nước sở tại; bảo vệ 
quyên lợi chính đáng của người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài. Có chính sách đê người Việt 
Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp 
phân xây dựng đất nước; thu hút, phát huy trí 
tuệ của trí thức Việt kiều. Làm tốt công tác 
thông tin về tình hình trong nước và các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước trong cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhà nước 
có chính sách khen thưởng những người 


Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều thành 
tích đóng góp cho Tổ quốc. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận 
động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; 
đại diện cho quyên lợi hợp pháp và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân; đưa các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các 
chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng thành hoạt động thực tiễn sinh 
động trong cuộc sống của nhân dân. 


Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực 
hiện tốt vai trò giám sát và phân biện xã hội. 
Các cấp ủy đảng và các cấp chính quyên tăng 
cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp vỚi Cử tri và 
nhân dân; định kỳ nghe ý kiến của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây 
dựng chủ trương, chính sách, pháp luật sát hợp 
với cuộc sông. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ 
quốc, Quy chế Dân chủ ở từng địa phương, 
ngành và cơ sở, để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thê và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. 

Đổi mới hoạt động của Mặt trận. Tổ quốc, 
các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng, 
khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước 
hóa, phô trương, hình thức; nâng cao chất 
lượng tô chức, thu hẹp diện cơ sở yếu kém; làm 
tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, 
gân dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm 
đân tmn. 

XIH - PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1 - Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
mục tiêu, động lực của công cuộc đối mới, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, thế hiện mối quan hệ 
gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Đảng thông qua Nhà nước để lãnh đạo xã hội 
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và quản lý đất nước; Nhà nước đại diện quyền 
làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ 
chức và thực hiện đường lối chính trị của Đảng 
câm quyên. Mọi chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng 
của nhân dân, phản ánh lợi ích của đại. đa sô 
nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà 
còn có trách nhiệm, không chỉ là người thụ 
hưởng mà còn góp phần tích cực, quan trọng 
vào việc xây dựng, hoạch định và thi hành các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Xây dựng một xã hội thực sự dân chủ, trong 
đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự 
là công bộc của nhân dân. Mỗi chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước đều thể hiện M 
chí, lợi ích chính đáng của nhân dân, của quôc 
gia, dân tộc. Xác định các hình thức tổ chức 
thích hợp với tỉnh hình CƠ cấu xã hội - giai cấp 
đang có sự thay đối sâu sắc, thu hút và tạo điều 
kiện cho mọi người, mọi làng lớp nhân dân 
tham gia các công việc chung của Đảng, của 
Nhà nước và xã hội. Xây dựng và hoàn thiện 
các cơ chế nhằm tổ chức, thu hút và tạo điều 
kiện để nhân dân được thụ hưởng và thực hiện 
các quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội. Đề cao trách nhiệm 
của các tổ chức của Đảng, Nhà nước đối với 
công dân và ngược lại. Bộ máy nhà nước, các 
thiết chế khác trong hệ thống chính trị có 
nhiệm vụ tô chức thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng, kiến nghị với Đảng về xây 
dựng và hoạch định chính sách. 

2 - Hoàn thiện Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa 

Thể chế hóa và xây dựng cơ chế vận hành 
của Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, 
bảo đâm nguyên tắc tât cả quyền lực nhà nước 
đều thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các 
cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Xây dựng cơ chê bảo vệ 
Hiến pháp, định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm 
tính tối cao của Hiến pháp và luật trong đời 
sống kinh tế - xã hội. 
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Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ 
thể, khả thi của các quy định trong văn bản 
pháp luật, bảo đảm vận hành thông suốt nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
đáp ứng yêu câu xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa và thực hiện tôt 
các cam kết quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, 
dân tộc. 

Tiếp tục đôi mới tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội. N âng cao chất lượng đại biểu Quốc 
hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách. Nâng cao chất lượng 
hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban 
của Quốc hội. Đổi mới hơn nữa quy trình xây 
dựng luật, giảm mạnh việc ban hanh pháp lệnh. 
Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước và chức năng giám 
sát, tô chức lại một. số Ủy ban đề giúp Quốc hội 
quyết định phân bố ngân sách trung ương, giảm 
sát thực hiện ngân sách, giám sát hoạt động của 
các cơ quan tư pháp. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Chính phủ theo hướng xây dựng : nên hành pháp 
thống nhất, thông suốt, trong tổng thể một hệ 
thống chính trị trong, sạch, vững mạnh. Luật 
hóa cơ cấu, tổ chức của Chính phủ; tổ chức bộ 
quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tỉnh 
gọn và hợp lý. Thành lập cơ quan tài phán hành 
chính để giải quyết các khiếu kiện hành chính. 
Thực hiện việc phân cấp mạnh, hợp lý cho 
chính quyền địa phương, giao quyên chủ động 
hơn nữa cho địa phương, nhất là trong việc 
quyết định về ngân sách, tài chính, đầu tư, 
nguôn nhân lực, thực hiện nghĩa vụ tài chính 
đối với Trung ương. 

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững 
mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, 
quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện 
Chiến lược cải cách tư pháp. đến năm 2020. Cải 
cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách 
hoạt động xét xử làm trọng tâm; thực hiện cơ 
chế công tố gắn với hoạt động điều tra. Tổ chức 
lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu 
mối. Thống nhất cơ quan thi hành án. Xây dựng 
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cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp 
trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội 
đồng nhân dân Và Ủy ban nhân dân trong phạm 
vi được phân cấp. Bảo đâm quyền tự chủ và tự 
chịu trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa 
phương. Phát huy vai trò giám sát của hội đồng 
nhân dân. Tổ chức hợp lý chính _quyền địa 
phương, phân định lại thâm quyền đối với 
chính quyên ở nông thôn, đô thị, hải đảo. 


Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh 
bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan, cân 
bộ, công chức. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức và đào tạo, bi dưỡng theo yêu cầu Tniâng 
cao chất lượng cả về năng lực và phẩm chất đạo 
đức. Có cơ chế bãi miễn những người không 
xứng đáng, đưa ra khỏi bộ mẫy nhà nước những 
công chức kém phẩm chất và năng lực. Thực 
hiện chế độ trách nhiệm trong đề cử, bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới 
thiệu cấp phó, cấp sử dụng trực tiếp giới thiệu 
để cấp có thầm quyền xem xét, quyết định. 

3 - Tích cực phòng ngừa và kiên quyết 
chống tham những, lãng phí 

Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về 
quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, 
ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng 
BÓp và do nước ngoài viện trợ; cơ chế thanh tra, 
kiêm tra, kiếm kê, kiếm soát. Tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác 
giáo dục, giám sát và quản lý cán bộ, công chức 
nhăm xây dựng một nền hành chính quốc gia 
hiện đại, một đội ngũ cán bộ, công chức trong 
sạch, tận tụy, có đức, có tài. Bảo đảm công 
khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài 
chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
cung ứng dịch vụ công cộng và doanh nghiệp 
nhà nước. Tiếp tục đôi mới chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chức. 

Xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời, 
công khai người tham nhũng bất kể ở chức vụ 
nào, đương chức hay đã nghỉ hưu, tịch thu, 
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sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. 
Xử lý nghiêm theo kỷ luật Đảng và pháp luật 
Nhà nước những người bao che cho tham 
nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham 
nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham những để 
vu khống, làm hại người khác, gây mất đoàn 
kết nội bộ. Có cơ chê khuyến khích và bảo vệ 
những người tích cực đấu tranh chống tham 
những, tiêu cực. Biểu dương và nhân rộng 
những gương cần kiệm liêm chính, chí công 
VÔ tư. 

Hoàn thiện cơ chế dân chủ, thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trÒ của 
cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong 
việc giám sát cán bộ, công chức và cơ quan 
công quyền; phát hiện, đấu tranh với các hiện 
tượng tham nhũng. Đây mạnh việc hợp tác 
quốc tế về phòng, chống tham những. 

Các cấp ủ ủy và tổ chức đẳng, các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thể nhân dân, cán bộ lãnh đạo, 
trước hết là cán bộ cấp cao, phải trực tiếp tham 
gia và đi đầu trong việc phòng chống tham 
nhũng, lãng phí. 

XIV - ĐỔI MỚI VÀ CHỈNIH ĐỐN 
ĐẢNG, NÂNG CAO NẴNG LỰC LÃNH 
ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA ĐẢNG 


Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, đông thời là đội tiên 
phong của nhân dân lao động và của dân tộc 
Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
dân tộc. 

Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình 
hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với 
Đảng và nhân dân ta. 

1 — Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình 
độ trí tuệ của Đảng trong điều kiện mới 

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và 
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chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong hoạt động của Đảng. Thường 
xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý 
luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc 
sống đặt ra. 

Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên 
cứu lý luận của Đảng: tiếp tục làm sáng tỏ 
những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ cơ 
sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách 
của Đảng trong thời kỳ mới. 

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, 
tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đối 
mới nội dung, phương pháp học tập và giảng 
dạy trong hệ thông trường chính trị, nâng cao 
tính thiết thực và hiệu quả của chương trình. 

Củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan 
chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận. 
Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán 
bộ. tư tưởng, lý luận, nhất là cán bộ chủ chốt. 
Tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, công tác 
lý luận, gắn các công tác nầy với công tác tổ 
chức - cán bộ, với phát triên kinh tế, giải quyết 
hải hòa các lợi ích. Gắn "xây" với ' 'chống", lấy 

"xây" làm chính. Đặc biệt quan tâm chống sự 
Suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ 
đường lối, quan điểm của Đảng: phê phán, bác 
bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. 

2 ~ Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân 
chính trị của tổ chức cơ sở đẳng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

Mỗi tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm tổ 
chức và quy tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn 
thanh nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và 
giám sắt đẳng viên về năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống: đầu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu 
hiện tiêu cực trong Đảng. 


Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng. Xác 
định vị thế pháp lý, thể chế hóa về mặt Nhà 
nước vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại 
hình cơ sở, đặc biệt là tô chức cơ sở đảng trong 
khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở đẳng 
trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài, vùng sâu, vùng xa; 
tập trung giải quyết cơ sở yếu kém. 

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên 
phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, có ý thức tố chức kỷ luật và năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai 
cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng 
của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử 
thách; năng động, sáng tạo, góp phần tích cực 
vào công cuộc đôi mới, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới 
hạn về quy mô phải gương mẫu chấp hành Điều 
lệ Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và 
quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung 
ưƠng. 

Phân công đảng viên đúng người, đúng việc, 
tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong 
sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Điều lệ 
Đảng. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn 
với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
đẳng. Đây mạnh công tác phát triển Đảng gắn 
với bảo đảm chất lượng. Chú trọng trẻ hóa và 
nâng cao trình độ của đảng viên; lấy đạo đức 
làm gốc, đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí 
tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh 
đạo, người đi tiên phong trong các lĩnh vực , 
công tác được giao. 

Thường xuyên sàng lọc đảng viên. Động 
viên quần chúng giám sát, đóng góp ý kiến về 
đàng viên, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những 
người không đủ tư cách. 


Số 4 (tháng 2 năm 2006) 
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3 - Thực hiện nghiêm túc nguyên : tắc tập 
trung dân chủ trong Đảng; thắt chặt 
mối quan hệ sắn: bó giữa Đảng với nhân 
dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát 

Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ 
luật trong Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên có 
quyên bàn bạc, tham gia quyết định công việc 
của Đảng, quyền được thông tin, tranh luận, 
nêu ý kiên riêng, bảo lưu ý kiến trong tô chức; 
khi đã thành nghị quyết thì phải nói và làm theo 
nghị quyết của Đảng. 

Các cấp lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo phải thật 
sự lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của đẳng viên 
và nhân dân. Xây dựng quy chế ra quyết định 
của Đảng, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể; có 
cơ chê đề nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những 
quyết định lớn, tham gia giám sát Đảng, tham 
gia các công việc của Đảng: khắc phục lối làm 
việc quan liêu, xa dân. 

Hoàn thiện quy chế bảo đảm quyền kiểm 
tra, giám sát của tập thê đối với cá nhân, của tổ 
chức đối với tổ chức, của cá nhân đối với cá 
nhân và tổ chức, kể cả đối với người lãnh đạo 
chủ chốt và tổ chức cấp trên. Kết hợp giám sát 
trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám 
sát của nhân dân. 

Xây dựng quy chế giảm sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc, các tô chức chính 
trị - Xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định 
lớn của Đảng và VIỆC tô chức thực hiện, kể cả 
đối với công tác tổ chức và cán bộ. 


Đổi mới phương pháp kiểm tra và bố sung 
chức năng giám sát cho ủy ban kiểm tra đảng 
các câp. Tăng cường công tác kiểm tra phòng 
ngừa. Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa 
Ủy ban Kiểm tra của Đảng với Thanh tra của 
Chính phủ. 

4 - Đổi mới công tác cán bộ 

Cán bộ phải là người có đức, có tài, có phẩm 
chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thanh với Tổ 
quốc, VỚI Đảng; hết lòng phần đấu vì lợi ích 
của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị 
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vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội; không đao động trước 
mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện 
thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối 
sông mâu mực, trong sáng, có ý thức tô chức kỷ 
luật cao, tôn trọng tập thê, pắn bó với nhân dân. 

Xây dựng đội ngũ cân bộ đồng bộ, có cơ cấu 
hợp lý, có chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng. Chú ý ỹ đào tạo 
cán bộ nữ, cán bộ các dân tộc thiểu số, cán bộ 
xuất thân từ công nhân, chuyên gia trên các lĩnh 
vực; bôi dưỡng nhân tài theo định hướng quy 
hoạch. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo câp cao. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ thật sự 
dân chủ, khoa học, công minh. Xây dựng và 
hoàn thiện chế độ bầu cử, cơ chế bô nhiệm và 
miễn nhiệm cán bộ; mở rộng quyền đề cử và tự 
ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân sự để 
lựa chọn. 

Có cơ chế, chính sách bảo đảm phát hiện, 
tuyển chọn, đào tạo, bôi dưỡng, trọng dụng và 
đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài; thay 
thế những người kém năng lực, không đủ uy 
tín, nhất là những người kém phẩm chất, hư 
hỏng, có khuyết điểm nghiêm trọng. 


Kiên quyết khắc phục những. biểu hiện cá 
nhân, độc đoán, thiếu công tâm và khách quan, 
cũng như tỉnh trạng nê nang, tùy tiện, trì trỆ 
trong công tác cán bộ. 

Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý 
đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trÒ, 
quyên hạn và trách nhiệm của các tổ chức 
thành viên trong hệ thống chính trị. Tổ chức 
đảng có thấm quyên phải chủ trì công tác cán 
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
quyết định đi đôi với phát huy trách nhiệm của 
người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính 
trị, tổ chức cơ quan, đơn vị công tác của cán bộ. 
Quy định trách nhiệm của cơ quan tham mưu 
trong công tác cán bộ. Có cơ chế để đảng viên 
và nhân dân giám sát cán bộ và công tác 
cân bộ. 
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5 - Đổi mới I phương thức lãnh đạo, nâng 
cao năng lực cầm quyên của Đảng 


Việc đôi mới phương thức -lãnh đạo, nâng 
cao năng lực cầm quyền của Đảng phải đồng 
bộ với đối mới hệ thống chính trị, đối mới kinh 
tế; thực :hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ 
trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đẳng. 


Khâu mấu chốt cần tập trung hiện nay là đối 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối VỚI 
Nhà nước ở cấp trung ương và chính quyên Ở 
cấp địa phương. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng 
đường lối, quan điểm, các nghị quyết, quyêt 
định, nguyên tắc giải quyết những vân đề trọng 
đại về quôc kế dân sinh; lãnh đạo thể chế hóa, 
cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, 
chính sách lớn của Đảng thành Hiến pháp, 
pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác 
lớn của Nhà nước; xây dựng Nhà nước thật sự 
trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả; bố trí đúng cán bộ ngang tầm nhiệm 
vụ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện. 

Đảng không buông lỏng lãnh đạo, đồng thời 
không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, 
phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo 
của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội. 

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về 
nguyên tắc, nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo 
đối với Nhà nước trong từng lĩnh vực: lập pháp, 
hành pháp, tư pháp và từng cấp, từng loại hình 
tổ chức nhà nước. 

Lãnh đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa kịp 
thời và tô chức thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết, của Đảng. Ra nghị quyết đi liền với đề ra 
các kế hoạch thực hiện nghị quyết. 


Sớm xây dựng quy chế về sự phôi hợp giữa 
kiểm tra của Đảng với thanh tra của Chính phủ, 
kịp thời kết luận các vụ vi phạm, xử lý đúng 
người, đúng tội, đúng Điều lệ Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa 
các ban tham mưu của câp ủy đẳng Và CƠ quan 
chính quyền tương ứng cùng cấp, nhất là giữa 
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Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 
Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng 
Chủ tịch nước; giữa văn phòng cầp ủy và văn 
phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các 
cấp. 

Đổi mới phương, thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể nhân dân, 
giúp Mặt trận và các đoàn thể xác định đúng 
mục tiêu, phương hướng phát triển và nội dung 
hoạt động trong từng thời ky; đồng thời phát 
huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận và 
các đoàn thể trong xây dựng, đổi mới tổ chức 
và hoạt động của mình. 


Thống nhất việc lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác cán bộ trong cả hệ thống chính trị, 
thực hiện luân chuyên cán bộ, khắc phục tình 
trạng khép kín, cục bộ về cán bộ. Tăng cường 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là thủ trưởng 
cơ quan nhà nước. Cơ quan nào vi phạm chính 
sách, pháp luật, để xảy ra tình trạng tiều cực, 
mất đoàn kết nội bộ thì người đứng đầu phải 
chịu trách nhiệm. 


Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với 
đôi mới phong cách hoạt động, lề lối làm việc 
thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm, 
khắc phục bệnh quan liêu, tùy tiện, chủ quan, 
hình thức. 

* 


* * 


Đất nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế 
giới đang thay đối rất nhanh. Nước ta phải sớm 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người 
như một, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời 
cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn 
điện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, nhằm thực hiện băng được mục tiều "dân 
ølàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”, sánh vai cùng các nước trên thế giới 
trong nhịp bước khẩn trương của thời đại. 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
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KHÔNG NGỪÙNG NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUÁ 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUÔC HỘI 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện 
sự nghiệp đôi mới đất nước nhằm 


mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh, công cuộc xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
. dân trong những năm qua đã thu được những 
thành tựu đáng phấn khởi. Với tư tưởng "lấy 
dân làm gốc", mọi quyền lực thực sự thuộc về 
nhân dân, Quốc hội đã tích cực đổi mới cả về 
tổ chức và phương thức hoạt động của mình 
theo hướng dân chủ, thiết thực và hiệu quả. 
Trong những năm qua, Quốc hội đã có những 
đóng BÓp, quan trọng vào thành công của sự 
nghiệp đôi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn 
các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sắt tối 
cao và quyết định những vấn đề quan trọng 
của đất nước. 

Song song với việc đây mạnh công tác lập 
pháp, thời gian qua kê từ khi Luật hoạt động 
giám sát của Quốc hội có hiệu lực đến nay, 
công tác giám sát tối cao của Quốc hội đối với 
toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước đã có 
sự tiến bộ rõ rệt, được dư luận xã hội và cử tri 
hoan nghênh. Kết quả có tính chất cơ bản 
chính là tạo được sự chuyển biến tích cực 
trong nhận thức về sự cần thiết và vai trò giảm 
sát của Quốc hội, thấy được bản chất giám sát 


NGUYÊN PHÚC THANH “ 


của Quốc hội là xây dựng và thúc đẩy phát 
triển. Bằng việc xem xét, đánh giá hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Quốc hội chỉ ra những mặt mạnh 
cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục, nhằm 
làm cho bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính 
trị của chúng ta mạnh lên ngang tầm nhiệm vụ 
trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã 
từng bước đi vào nền nếp. Hằng năm, Quốc 
hội ra nghị quyết về chương trình hoạt động 
giam sát. Nội dung của nghị quyết đá tập trung 
vào những vấn đề lớn, trọng điểm mà cử tri 
quan tâm, trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 
Nhờ có chương trình và kế hoạch cụ thể, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động trong 
việc chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động 
giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội, giảm bớt tình trạng chồng chóo, 
nhiều cơ quan của Quốc hội cùng giám sát một 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 
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cơ quan hoặc địa phương, gây khó khăn cho. 


đối tượng chịu sự giám sát. 

Phương thức giám sát của Quốc hội 
những năm qua cũng từng bước được cải tiến, 
chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Từ 
giám sát nặng về hình thức thăm hỏi, "cưỡi 
ngựa xem hoa" đã đi vào thực chất theo 
chuyên đề sâu như giám sát "Việc thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo ngành và 
vùng lãnh thổ trong cả nước; kết quả khắc 
phục tình trạng đầu tư dàn trải và chống thất 
thoát trong đầu tư và xây dựng cơ bản"; "Tình 
hình thực hiện dự án nhà máy thủy điện Sơn 
La và dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất"... 

Tính chất giám sát tối cao thể hiện rõ hơn, 
Quốc hội đã tăng cường giám sát hoạt động 
của Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp. Đặc 
biệt, hình thức giám sát thông qua chất vấn các 
thành viên Chính phủ được duy trì tại cả hai kỳ 
họp trong năm, chất lượng từng bước được 
nâng lên, từ chỗ chỉ tiến hành như một sinh 
hoạt trong nội bộ Quốc hội nay đã được truyền 
hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi và có 
điều kiện giám sát hoạt động của những người 
đại diện cho mình. Trong báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2003 - 2004 của Chính phủ có đoạn 
khẳng định: "Trong thành tích đạt được có sự 
đóng góp của công tác chỉ đạo, giám sát của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội". 

Hoạt động giám sát đã tác động tích cực 
làm cho từng đại biểu Quốc hội, người đứng 
đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 
pháp nhận rõ trách nhiệm của mình trước cử tri 
và nhân dân cả nước. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra và đòi hỏi 
của cử tri và nhân dân, hoạt động giám sát của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại 
biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội nhìn 
chung còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có sự 


Số 4 (tháng 2 năm 2006) 


chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện rõ tính tập 
trung và quyết tâm cao, chưa đầu tư đúng mức 
vào nhiệm vụ này. Nói cho cùng, nhận thức tư 
tưởng về giám sát chưa đủ "tầm". Tình trạng tư 
tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu 
kiên quyết vẫn là trở ngại chính hạn chế đến 
chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; tập 
trung đầu tư thời gian, công sức cho hoạt động 
giám sát còn có mức độ, nhất là việc theo dõi, 
đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát. 


Việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát 
mới tập trung chủ yếu ở Ủy I ban Thường vụ 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và một số 
đoàn đại biểu Quốc hội có điều kiện. Nhiều 
đoàn đại biểu Quốc hội và hầu hết các đại biểu 
Quốc hội còn lúng túng trong việc triển khai 
nhiệm vụ này. Đặc biệt thời gian của các đại 
biểu dành cho tiếp xúc cử tri chưa nhiều nên 
chưa nắm bắt và phản ảnh kịp thời, đây đủ M 
kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri với 
Quốc hội. 

Phạm vi và các lĩnh vực của đời sống xã hội 
cần được giám sát rất rộng trong khi bộ máy 
và lực lượng tổ chức thực hiện của Quốc hội 
còn mỏng: nội dung giám sát vẫn còn dàn trải, 
thiếu trọng tâm, đôi khi mang tính hình thức; 
công tác chuẩn bị chưa công phu, phương pháp 
và hình thức tiến hành giám sát còn dập 
khuôn, thiếu sáng tạo... cũng là một trong 
những nguyên nhân hạn chế chất lượng và 
hiệu quả hoạt động giám sát. 

Việc giám sát các văn bản quy phạm pháp 
luật tiến hành chưa thường xuyên, chất lượng 
còn hạn chế. Năm 2005, lần đầu tiên Quốc hội 
tiền hành giám sắt nội dung này tại kỳ họp đã 
phát hiện nhiều vấn đề tôn tại trong các văn 
bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh cần 
phải được tập trung khắc phục kịp thời nhằm 
bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất của 
hệ thống pháp luật. Số lượng văn bản quy 
phạm pháp luật cần phải có để hướng dẫn thi 
hành luật, pháp lệnh mặc dù đã quá thời gian 
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quy định nhưng vẫn chưa được ban hành còn 
khá lớn. Công tác tuyên truyền về hoạt động 
giám sát của Quốc hội còn hạn chế, chưa 
tạo dư luận đồng thuận, hậu thuẫn rộng rãi 
trong xã hội đề thu hút sự tham gia của cử tri 
và nhân dân. 

Trong thời gian tới, để không ngừng nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát 
của Quốc hội cần chú trọng một số vấn đề cơ 
bản sau đây : 

- Một là, tiếp tục làm chuyển biến sâu sắc 
nhận thức tư tưởng chung của toàn xã hội, 
trước hết là trong bộ máy công quyền của Nhà 
nước, từ đó xây dựng tư tưởng quyết tâm và 
tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, thống 
nhất, coi đây là nhiệm vụ chính trị và động lực 
để thúc đấy, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời, 
phải coi đây là một trong những nội dung quan 
trọng của công cuộc cải cách nên hành chính 
quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Thiết lập và tăng 
cường mối quan hệ hài hòa giữa chủ thể giám 
sát và chủ thể chịu sự giám sát, sao cho hoạt 
động giám sát diễn ra trong không khí chân 
thành, cởi mở, thắng thắn, xây dựng và cầu thị. 
Khắc phục quan niệm và nhận thức lệch lạc 
cho rằng "giám sát" là "bới móc", hoặc "chỉ 
nhằm đi tìm khuyết điểm để quy kết trách 
nhiệm". Phải thống nhất nhận thức giám sát 
nhằm mục đích chủ yếu là phát hiện các quy 
định của pháp luật hoặc chính sách đã ban 
hành nếu chưa phù hợp hoặc lạc hậu với thực 
tiễn thì điều chỉnh, sửa đối, bổ sung để từng 
bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách 
và pháp luật. 

- Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biêu Quốc hội 
và đại biểu Quốc hội cần bám sát thực tiễn 
cuộc sống, tổng hợp, nghiên cứu, đóng gÓP ý 
kiến xây dựng Chương trình giám sát hằng 
năm của Quốc hội thực sự đi vào những lĩnh 
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vực trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức 
xúc được nhiều cử tri, nhân dân quan tâm, liên 
quan đến cơ chế, chính sách vĩ mô của Nhà 
nước; kiên quyết khắc phục tình trạng chung 
chung, dàn trải, hình thức, kém hiệu quả. 

- Ba là, trên cơ sở nghị quyết về Chương 
trình giám sát hằng năm của Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội cụ thể hóa thành kế 
hoạch triển khai tổ chức thực hiện cụ thể; tự 
mình hoặc phân công các cơ quan của Quốc 
hội, đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát 
và tông hợp kết quả báo cáo với Quốc hội. 
Trong toàn bộ tiến trình của một cuộc giám 
sát, khâu quan trọng nhất là thu thập, tống hợp 
thông tin, xây dựng đề cương, nội dung giám 
sát sao cho "trúng" những vấn đề cần được 
giảm sát. 

- Bồn là, đối với Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc 
hội cần tập trung giám sát tình hình thực hiện 
nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ 
quan ở trung ương, giảm bớt các đoàn giám sát 
đến các địa phương, cơ sở; duy trì thường 
xuyên việc giám sát ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật trên tất cả các mặt: tiến độ, nội 
dung, thể thức, thấm quyền và trình tự thủ tục 
ban hành. 

- Năm là, tiếp tục cải tiến quy trình, cách 
thức tiến hành giám sát, trong đó chú trọng 
công tác chuẩn bị phải rất công phu, chu đáo 
về nội dung, bố trí thời _glan thỏa đáng và huy 
động được lực lượng cần thiết; thống nhất cơ 
chế xem xét, giải quyết kiến nghị qua giám sắt 
với phương châm "đeo bám đến cùng, yêu cầu 
các cơ quan có trách nhiệm phải trả lời đầy đủ, 
thỏa đáng các kiến nghị đó". Xây dựng quy 
trình tiến hành các hoại động giám sát chủ yếu 
của Quốc hội như: chất vấn tại kỳ họp Quốc 
hội, tô chức đoàn giảm sát chuyên đề của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của 


(Xem tiếp trang 49) 
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ONG quá trình tôn tại và phát triển 

| Đảng ta thường xuyên bố sung vào 

đội ngũ những đảng viên ưu tú từ 

phong trào cách mạng của quần chúng. Đó là 

nhu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng của 

công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng. 


* công tííc 
4hdif triển diing 


“hiỆ?t ?0đ14/ 


NGUYÊN PHI LONG ° 


Trong những năm gần đây, đảng viên mới 
được kết nạp hằng năm ngày càng tăng về số 
lượng và chất lượng. Mỗi năm số đảng viên 
mới tăng trung bình khoảng 4% so với tổng 
số đảng viên; trong đó, tỷ lệ đẳng viên là nữ, 
người dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đoàn 
viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh đều tăng đáng kể, làm cho cơ cấu đẳng 
viên về giới, dân tộc, tôn giáo hợp lý hơn 
(năm 2000 số đảng viên nữ chiếm 19,74%, 
người dân tộc thiểu số 9,4%, các tôn giáo 
1,07%, đoàn viên thanh niên 9,07% so với 
tổng số đảng viên, năm 2003 các tỷ lệ tương 
ứng là: 22,43%, 10,05%, 1,25% và 13,85%; 
năm 2004 là: 23,03%; 10,21%; 1,32%; 
14,9%. Tuổi đời bình quân của đội ngũ đẳng 
viên năm 2000 là 44,7 đến năm 2004 giảm 
xuống còn 44,16; trình độ học vấn trung học 
phô thông, cao đẳng, đại học trở lên và trình 
độ lý luận chính trị cao cấp cũng tăng qua các 
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năm (năm 2000, số đảng viên có trình độ 
trung học phổ thông là: 50,4%, cao đẳng, đại 
học là 19,3%, lý luận chính trị cao cấp là: 
3,09% so với tông số đảng viên, năm 2004 tỷ 
lệ tương ứng là 64,72%; 25,15%; 4,18%). 
Kết quả trên đây cho thấy, lòng tin của 
quân chúng, nhất là lớp trẻ đối với Đảng và 
sự nghiệp cách mạng ngày càng tăng. Điều 
đó cũng phản ánh, các tổ chức 
đảng đã nhận rõ ý nghĩa, vai trò 
của công tác phát triển đảng và 
công tác này đã có bước chuyển 
biến quan trọng, tạo điều kiện để 
quân chúng phấn đấu, rèn luyện 
và qua đó tổ chức lựa chọn 
những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn 
để xem xét, kết nạp vào Đảng. 
Tuy nhiên, hiện nay một số 
chỉ tiêu vê chất lượng, cơ cấu và 
việc phân bố đảng viên chưa đáp 
ứng yêu cầu sự nghiệp đối mới của Đảng. Tỷ 
lệ đảng viên mới được kết nạp là nữ chỉ 
chiếm 23,03%; người dân tộc thiểu số: 
10,21%; công nhân lao động trong các thành 
phân kinh tế: 11,29%; đoàn viên thanh niên: 
14,9%; số đảng viên có trình độ học vấn tiểu 
học trở xuống vẫn còn 7,49%; chưa học sơ 
cấp chính trị: 33,72%. Tỷ lệ đẳng viên so với 
dân số ở một số vùng còn quá thấp. Chẳng 
hạn như: Đông Nam Bộ là 1,83%; Tây Nam 
Bộ là 1,53%; Tây Nguyên là 1,95%... Theo 
thống kê của 59 tỉnh, thành phố, hiện còn 
12.785 thôn, bản (chiếm 15,52%) chưa có tổ 
chức đảng: 1.623 thôn, bản (chiếm 1,97%) 
chưa có đảng viên. Số thôn, bản này tập 
trung chủ yếu ở các vùng Tây Bắc (24,06% 
và 5,39%), Tây Nguyên (36,72% và 5,10%), 
nhưng trên thực tế tỷ lệ đảng viên mới được 
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kết nạp tại các khu vực này lại rất thấp (chỉ 
chiếm 5% và 4,26% so với tổng số đảng viên 
mới được kết nạp). 

Để công tác bồi đưỡng, giáo dục quân 
chúng, tạo nguồn phát triển đẳng ngày càng 
tốt hơn, các tổ chức đảng, cấp Ủy các cấp cần 
nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong 
Nghị quyết Đại hội VII là: "Đẩy mạnh công 
tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và 
chất lượng"). Khi kết nạp đảng viên phải 
thực hiện đúng phương châm coi trọng chất 
lượng, và đây là yêu cầu xuyên suốt quá trình 
phát triển đảng chống khuynh hướng chạy 
theo số lượng. Việc này đòi hỏi tổ chức đảng, 
trực tiếp là các tổ chức cơ sở đảng và chỉ bộ 
phải quan tâm chỉ đạo chặt chế, công phu, từ 
các khâu tạo nguồn, tuyên truyền, giáo dục, 
lựa chọn, bôi dưỡng đối tượng, đến kết nạp và 
tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành 
đảng viên chính thức. Quá trình đó cần được 
thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình hướng 
dẫn của Trung ương theo hướng: "Chú ý kết 
nạp những người ưu tú là đoàn viên thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công nhân, 
nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, lực 
lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiêu số, 
người lao động trong các thành phần kinh tế; 
ở những cơ sở trọng điểm, những nơi còn ít 
hoặc chưa có đảng viên"). Điều đó càng cho 
thấy công tác phát triên Đảng phải chú trọng 
kết nạp thanh niên ưu tú để góp phần tăng 
cường sinh lực, "trẻ hóa" đội ngũ đảng viên; 
đồng thời, góp phần điều chỉnh cơ cấu đội 
ngũ đảng viên cho cân đối, hợp lý, bảo đảm 
vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. 

Trên cơ sở nắm vững những yêu cầu về 
tiêu chuẩn đảng viên và coi trọng chất lượng, 
cần vận dụng phù hợp vào điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể ở những nơi đang rất cần có vai 
trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Từ thực tiễn 
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công tác phát triển đảng những năm gần đây 
cho thấy, có hai vấn đề lớn cần được chú 
trọng giải quyết. Đó là: Nâng cao chất lượng 
tạo nguôn kết nạp đảng viên và nâng cao chất 
lượng công tác kết nạp đẳng viên. Để làm tốt 
hai vấn đề trên, theo chúng tôi cần tập trung 
vào những nội dung sau: 

Một là, các cấp ủy có nhận thức đúng về 
sự cần thiết, cấp bách của công tác xây dựng 
và phát triển đội ngũ đảng viên gắn với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và gắn chặt với 
việc xây dựng quy hoạch cán bộ ở cơ sở. 

Sự quan tâm của cấp ủy đối với vấn đề này 
trước hết hướng vào việc tuyên truyền, giác 
ngộ những người ưu tú trong các đoàn thể 
quân chúng, đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây đang là vấn 
đề khó khăn, là một yêu cầu bức thiết, nhất là 
đối với một số tổ chức đảng, một số cấp ủy 
còn mang những suy nghĩ giản đơn, phiến 
diện. Cần nắm vững mục đích, yêu cầu của 
việc bôi dưỡng là nhằm trang bị cho người 
học có những hiểu biết cơ bản, bước đầu về 
Đảng như: lịch sử và truyền thống của Đảng, 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và bám sát những 
sự kiện, vấn đề nóng bỏng của cuộc sống 
đang cần giải quyết, qua đó để quần chúng 
nâng cao niềm tin vào lý tưởng, tự minh xác 
định trách nhiệm và động cơ phần đấu để trở 
thành đảng viên. 

Để bồi dưỡng, giáo dục quần chúng có 
hiệu quả, các tổ chức đảng cần hiểu và đánh 
giá đúng quần chúng. Đây là nhiệm vụ 
thường xuyên của tô chức đảng và đẳng viên, 
một "mắt khâu" quan trọng trong công tác 


(1)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VTII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 149 
(2) Chỉ thị số 44 - TC/TW, ngày 12-10-2004, tr 2 
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phát triển đảng. Bởi, nếu làm không tốt, đánh 
giá không công tâm... nhất định sẽ nảy sinh 
những khuynh hướng tư tưởng phức tạp, ảnh 
hưởng tới sự phần đấu của quân chúng. Công 
việc này phải được phối hợp đồng bộ giữa tập 
thể cấp ủy với các tổ chức quân chúng. Nếu 
lựa chọn, đánh giá đúng sẽ tạo ra động lực 
- thúc đầy SỰ phần đấu tích cực; ngược lại, nếu 
sự lựa chọn, đánh giá không tốt sẽ gây ra 
những hiện tượng tiêu cực, làm triệt tiêu tính 
tích cực của những nhân tố phấn đấu tốt. 

Hai là, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo 
dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức 
toàn diện cho đảng viên. Hai vấn đề này là 
điều kiện cơ bản bảo đảm việc giáo dục, bồi 
dưỡng và phát triên quần chúng vào Đảng đạt 
kết quả tốt. Vì vậy, đối với những cơ sở yếu 
kém, cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo chặt chẽ 
việc củng cố tổ chức cơ sở đảng trước khi kết 
nạp đảng viên mới. Đồng thời với việc củng 
cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, 
các tổ chức cơ sở đảng phải đặc biệt chú ý 
việc nâng cao chất lượng đảng viên. Chỉ khi 
nào người đảng viên có phẩm chất và năng 
lực tốt, là người tiên phong, gương mẫu mới 
có đủ khả năng và uy tín để thuyết phục, lựa 
chọn, giới thiệu đúng những quần chúng ưu 
tú cho Đảng. 

Trước yêu cầu mới của cách mạng, người 
đảng viên càng phải lấy đức làm “gốc”, và 
cần trau dồi kiến thức, trí tuệ để thực sự xứng 
đáng là người lãnh đạo, đi tiên phong trong 
các lĩnh vực của địa phương. Các tổ chức 
đảng cần tạo điều kiện để đảng viên được 
tham gia học tập bằng các hình thức thích 
hợp, nhất là về lý luận chính trị cho từng đối 
tượng đảng viên; khuyến khích và tạo điều 
kiện cho đảng viên nghiên cứu, tổng kết thực 
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tiễn, cải tiến công việc để rèn luyện kỹ năng 
lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh đấu tranh, uốn 
nắn các nhận thức lệch lạc, các biểu hiện 

"viêm nhiễm" những quan điểm sai trái, phản 
động, tăng cường sự nhất trí về tư tưởng, 
trước hết là tư tưởng chính trị trong tổ chức 
đảng, nêu cao tinh thần cách mạng, ý thức vì 
Đảng, vì dân của mỗi đảng viên. 

Ba là, tăng cường lãnh đạo các tổ chức 
quần chúng tham gia xây dựng Đảng và tạo 
nguôn kết nạp Đảng. Phát động quần chúng 
giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và 
công tác bồi dưỡng, phát triển đảng. Xây 
dựng quy chế chặt chẽ và thực hiện một cách 
thường xuyên việc lấy ý kiến của quần chúng 
về tô chức đảng, đảng viên và đối tượng kết 
nạp đảng. 

Các cấp ủy có kế hoach định kỳ làm việc 
với lãnh đạo các tổ chức quần chúng, tạo điều 
kiện cho các tổ chức quân chúng hoạt động 
có hiệu quả, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; động viên 
họ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị 
và Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tích cực tham 
gia xây dựng Đảng: thường xuyên gần gũi, 
lắng nghe ý kiến của hội viên, đoàn viên, 
nhân dân; thu hút họ vào những hoạt động 
kinh tế - xã hội, qua đó tuyên truyền, giáo dục 
về mục tiêu lý tưởng của Đảng và Điều lệ 
Đảng. Có kế hoạch xây dựng, củng cố các tổ 
chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức 
hoạt động; tạo phong trào thi đua lao động, 
sản xuất, chiến đấu, giáo dục đoàn viên, hội 
viên, nâng cao nhận thức về Đảng, tự nguyện 
rèn luyện phấn đấu vào Đảng. 

Bốn là, nghiên cứu, bổ sung tiêu chuẩn 
đảng viên phù hợp với tình hình mới. Tiêu 
chuẩn đảng viên càng chuẩn mực thì việc 
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đánh giá đảng viên của các cấp ủy càng chính 
xác, thuận lợi, để từ đó chủ động xây dựng kế 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng và sử dụng. 

Trong thời kỳ mới, cùng với tiêu chuẩn về 
bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, người 
đảng viên rất cần có kiến thức cơ bản, toàn 
diện, nhất là những kiến thức về tôn giáo, 
chính sách đối với tôn giáo, dân tộc của 
Đảng, Nhà nước; có trí tuệ, trình độ lý luận, 
năng lực chuyên môn, năng lực quản lý kinh 
tế, quản lý con người, quản lý xã hội. Đối với 
một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên, tổ 
chức đảng cần vận dụng tiêu chuẩn phù hợp 
với điều kiện cụ thể sớm khắc phục tình trạng 
trên. Theo chúng tôi, ngoài việc tích cực làm 
tốt công tác tạo nguồn tại chỗ, ở các vùng 
sâu, vùng xa có đông đông bào dân tộc thiểu 
số, những nơi đông đồng bào có đạo, trước 
mắt cần thành lập chỉ bộ ghép; cử cán bộ 
xuống địa bàn làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, 
đồng thời khi xét kết nạp đảng ở những nơi 
này cần có ưu tiên tiêu chuẩn trình độ học 
vấn. Điều này các tỉnh, thành ủy cần có 
hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện thực 
tế của địa phương. Sau khi kết nạp, tổ chức 
đảng tạo điều kiện cho họ học bổ túc văn hóa 
nâng cao trình độ văn hóa và trình độ lý luận 
chính trị... Tuy nhiên, các cấp ủy cần xem xét 
từng trường hợp cụ thể, chỉ ưu tiên kết nạp 
vào Đảng những quân chúng ưu tú, tích cực, 
thực sự có tác dụng trong cộng đồng dân cư; 
không vì thành tích, số lượng mà coi nhẹ chất 
lượng. Nghĩa là: "Đảng phải lựa chọn những 
người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn 
kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo "Ô), 
như Chủ tịch Hô Chí Minh dạy. 

Năm là, công tác bồi dưỡng, phát triển 
đảng là nhiệm vụ của các tổ chức đảng, trách 
nhiệm của các cấp ủy và đảng viên. 
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Các tổ chức đảng, nhất là chỉ bộ và cấp ủy 
cơ sở phải có kế hoạch cụ thể trong việc bồi 
dưỡng phát triển đảng. Chi bộ phải lựa chọn, 
bôi dưỡng nguôn, phân công đẳng viên giúp 
đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Vấn đề 
quan trọng và cơ bản là làm cho mọi người 
thấy, phần đấu trở thành đảng viên mới là kết 
quả bước đầu; khi trở thành đảng viên còn 
phải tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng nhiều và cao 
hơn nữa nhằm góp phân thực hiện thắng lợi 
"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tính vững 
chắc, tính kiên định, tính trong sạch của 
Đảng ta. Chúng ta phải cố gắng làm cho danh 
hiệu và ý nghĩa của đảng viên ngày càng cao 
hơn lên mãi' @). 

Cấp ủy cấp trên đi sát giúp đỡ cấp ủy cấp 
dưới thực hiện đúng kế hoạch, đúng phương 
châm, phương hướng, đúng nguyên tắc, thủ 
tục và thường xuyên nắm chắc tình hình phát 
triển đảng của cấp dưới; kiểm tra đôn đốc, kịp 
thời uốn nắn những lệch lạc, sai trái. Đảng 
viên phải tích cực tham gia công tác phát 
triển đảng. Khi được chi bộ phân công gIúp 
đỡ quân chúng, tự mình phải đề cao tính 
đảng, trách nhiệm chính trị và nắm vững các 
bước tiến hành công tác phát triển đảng. 
Tùng thời gian, đảng viên phải báo cáo và 
kiểm điểm việc giúp đỡ quân chúng trước cấp 
ủy, tô chức đảng nơi mình sinh hoạt. Cần 
chống hai khuynh hướng. Một là, cấp trên 
giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho cấp dưới, 
nhưng không giúp đỡ, tạo điều kiện cho cấp 
dưới thực hiện. Hai là, cấp dưới thiếu chủ 
động, không tích cực bồi dưỡng, phát triển 
đảng tại chỗ, mà lại dựa vào cấp trên điều 
động đảng viên, cán bộ nơi khác đến. L1 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 250 


(4) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t7, tr 354 
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NGUÔN LIJ0 BẦU TƯ BÊN N@0ẢI 


trong sự nghiệp 


đổi tới uà pbát triển 
kinb tê - xã bội ở Việt Nam 


HỒ QUANG MINH ° 


ẠI hội lần thứ VI (1986) của Đảng đã 
khởi xướng công cuộc đôi mới toàn 


diện đất nước, trong đó nhấn mạnh tầm 

quan trọng của chính sách đối ngoại rộng. mỡ, 
đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế với 
quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về 
nguồn lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội là nội lực là quyết định, ngoại lực là quan 
trọng. Về mặt cơ cầu, ngoại lực bao sôm các 
nguôn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối, và 
những nguồn khác như vay tín dụng ngắn hạn, 
trung hạn, chứng khoán, trái phiếu... Bài viết 
tập trung phân tích những nguôn lực bên ngoài 
mang. tính đầu tư vật chất gắn liền với " 
chuyên giao, tiếp thu công nghệ, kỹ thuật... 
đã có vai trò quan trọng trong sự nghiệp nhất 
triển kinh tế - xã hội, đổi mới và hội nhập kinh 
tế quốc tế của Việt Nam. 

1 - Nguồn lực đâu tư bên ngoài tại 
Việt Nam trong thời gian qua 

Trong những năm qua, việc thu hút và sử 
dụng nguồn lực đầu tư từ bên ngoài phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được 
những kết quả có ý nghĩa quan trọng. 

Thứ nhất, dòng đâu tư từ nước ngoài (FDI 
và ODA) từ nhiều đối tác khác nhau ngày càng 
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tăng đã bổ Sung nguÔn vốn cho đầu 
tư phát triển. 

Giá trị các nguồn vốn đầu tư từ 
nước ngoài vào Việt Nam có xu 
hướng tăng, năm sau cao hơn năm 
trước. Tổng nguồn vốn FDI đã 
đăng ký tại Việt Nam kể từ năm 
1988 đến nay đạt gần 50 tỉ USD 
với khối lượng thực hiện đạt trên 
34,5 tỉ USD, chiếm 20% tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội (giai đoạn 
1996 - 2000) và 17 - 18% (giai 
đoạn 2001 - 2005). Về ODA, kê từ 
khi cộng đồng các nhà tài trợ chính 
thức nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 
1993 cho đến hết năm 2005, tổng giá trị cam kết 
đạt trên 32 tỉ USD, giá trị các hiệp định hiện 
thực hóa các cam kết đạt gần 24 tỉ USD và giải 
ngân thực hiện khoảng 16 tỉ USD. Mức giải 
ngân ODA đã đóng góp 12% cho tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội giai đoạn 1996 - 2000 và 10% - 
11% giai đoạn 2001 - 2005. 

Quan hệ đầu tư FDI tại Việt Nam đã được 
thiết lập với doanh nghiệp của trên 70 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn đa 
quốc gia lớn nhất trên thế giới cũng đã có Hà 
tại Việt Nam. 


Thứ hai, việc thu hút và sử dụng nguôn lực 
từ bên ngoài trong thời gian qua góp phân 
quan trọng (rong việc thực hiện thành công 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa 
phương hóa; là câu nôi quan trọng giữa kinh tế 
Việt Nam với kinh tế khu vực và thế giới, 
thúc đã Ấy quá trình chủ động hội nhập kinh tẾ 
quốc tê. 

„ Quan hệ hỗ trợ phát triển ODA là cầu 
nối giữa Việt Nam VỚI Các nước và tổ chức quốc 
tế, góp phần củng cố và nâng cao vị thế 


* Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 
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của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Khi chính phủ các nước phát triển và các tô 
chức quốc tế đã tin tưởng vào chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, cam kết mạnh mẽ 
ủng hộ công cuộc đổi mới thì đó là một nhân tố 
tích cực tác động tới giới đầu tư nước ngoài, làm 
họ an tâm và be 23 dạn đầu tư vào Việt Nam. 


Những con số cam kết ODA, đăng ký FDI 
thường niên năm sau cao hơn năm trước kể cả 
khi kinh tế thế giới có những khó khăn, không 
chỉ mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn 
phản ánh sự đông tỉnh, Ủng hộ của cộng đồng 
tài trợ quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp nước 
ngoài với sự nghiệp đối mới và phát triên kinh 
tế - xã hội của nước ta. Chính vì thế, trong thời 
gian qua, hàng loạt hiệp định, thỏa thuận về 
thương mại và đầu tư song phương và đa 
phương đã được ký kết, trong đó quan trọng 
nhất là Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ 
(BTA), Hiệp định đầu tư Việt - Nhật, Hiệp định 
khu vực đầu tư ASEAN (AIA); các thỏa thuận 
về các chính sách thương mại gắn với đầu tư... 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, việc đối 
thoại và tiếp thu những ý kiến tham vấn của 
cộng đồng các nhà tài trợ quốc tẾ và các nhà 
đầu tư nước ngoài cho các vấn đề quan trọng 
của quốc gia như Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010; góp ý các 
văn bản pháp luật vê đầu tư, doanh nghiệp, đầu 
thầu... . cũng đã góp phân khẳng định quyêt tâm 
gắn kết kinh tẾ Việt Nam với kinh tế khu vực và 
thế giới, sự sẵn sàng và chủ động tuân thủ các 
tập quán và luật lệ quốc tẾ. 


Thứ ba, các nguôn lực đâu tư từ nước ngoài 
đã góp phân tích cực trong cải ¡ cách kinh tế, phát 
triên kêt câu hạ tâng kinh tẾ — xã hội, gÓp phân 
tăng trưởng kinh tế, chuyên dịch cơ câu theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện 
các dịch vụ xã hội và xóa đói giảm nghèo. 

Kê từ khi quan hệ hỗ trợ phát triển được tái 
thiết lập, một lượng vốn ODA lớn đã được đầu 
tư cho hạ tầng kinh tế, trong đó ngành giao 
thông - vận tải được ưu tiên cao với khối lượng 
ODA đầu tư gần 5 tỉ USD cho các công trình có 
quy mô lớn. Do vậy, hầu hết các lĩnh vực thuộc 


giao thông vận tải từ câu, đường, cảng biên, 
đường thủy... đều có bước cải thiện khá. Nhiều 
công trình giao thông được cải tạo góp phần 
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói 
giảm nghèo như quốc lộ 1, quốc lộ 5, đường 
xuyên Á, cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng... 
Nguôn ` vốn ODA được đầu tư đã từng bước cải 
thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về 
giao thông, cảng biển, điện nước.. „ tạo tiền đề 
quan trọng trong việc thu hút đầu tư tư nhân, 
đầu tư FDI, thúc đấy thương mại, gốp phần đây 
mạnh tăng trưởng kinh tê và xóa đối giảm 
nghèo. 

Kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiền 
được ban hành năm 1987 cho đến nay, đầu tư 
nước ngoài đã trở thành một bộ phận hữu cơ, 
năng động của nền kinh tế, có những đóng góp 
tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam. Kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực đầu tư 
nước ngoài tăng liên tục, năm 2004 đạt trên 
353% tông kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 
Đóng BÓp ‹ của khu vực kinh tế có vốn FDI vào 
nên kinh tế gia tăng đáng kể, trong những năm 
gần đây chiêm trên 5, 3% GDP. Bên cạnh đó, 
VỚI SỰ Bia tăng của vốn FDI, cơ cầu ngành của 
kinh tế Việt Nam cũng dần được chuyển dịch 
theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp x 
dịch VỤ. Đến nay, khu Vực kinh tế có vốn FDI 
chiếm gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp cả 
nước, nhiều ngành công, nghiệp mới được tạo 
ra, năng lực và năng suất một số ngành công 
nghiệp quan trọng như dâu khí, hóa chất, công 
nghệ thông tin, ô-tô, xe máy... được nâng cao. 
Đâu tư FDIĨ trong lĩnh vực dịch vụ cũng đã kích 
thích ngành dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt là 
trong lĩnh vực viễn thông, du lịch, kinh doanh 
khách sạn, nhà hàng... 

Thứ tư, đâu tư từ bên ngoài đã có đóng góp 
đáng kể để tiếp nhận khoa học ~ công nghệ hiện 
đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, phát triên 
nguôn nhân lực, nâng cao khả năng cạnh tranh 
và thay đổi phương thức kinh doanh. 

Bên cạnh những dự án đầu tư trực tiếp tạo ra 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác nghiên cứu 
khoa học (thành lập trường đại học, xây phòng 
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thí nghiệm, viện nghiên cứu.. .), thông qua các 
dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA, FDI, các 
công nghệ mới, kỹ năng. và kinh nghiệm quản 
lý tiên tiến đã được chuyển g1lao. Thông qua các 
dự án đầu tư bằng vốn nước ngoài, nguôn nhân 
lực ở các cấp từ lao động lành nghề đến các kỹ 
sư, các nhà quản lý... cũng đã được nâng Cao, 
đào tạo toàn diện hơn, thích nghi với môi 
trường làm việc quốc tổ năng động và nhiều 
cạnh tranh. 

Đông thời, thông qua các dự án vốn nước 
ngoài, các nguồn lực trong, nước như lao động, 
đât đai, tài nguyên. đã có điều kiện phân bổ hợp 
lý hơn. Khu vực đầu tư nước ngoài cũng đã tạo 
sức ép cải cách của khu vực hành chính nhà 
nước cũng như khu vực doanh nghiệp trong 
nước, thúc đấy doanh nghiệp trong nước cạnh 
tranh, nâng cao chất lượng sản phâm, tạo điều 
kiện làm quen với các phương thức làm ăn kinh 
doanh hiện đại. 

2 ¬ Nguồn lực đầu tư bên ngoài tại 
Việt Nam trong thời gian tới 

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung 
ương, khóa IX đã đặt ra mục tiêu tổng quát của 
Kế hoạch phát triển kinh tẾ - xã hội 3 năm giai 
đoạn 200 - 2010 là: Đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt được chuyên biến quan trọng 
vê nâng cao tính bên vững của sự phát triển, 
sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát 
triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa 
và tỉnh thân của nhân dân. Tạo được nên tảng 
để đãi y nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
phát triển kinh tê tri thức. Giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ vững 
chắc độc k4 chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ và 
an ninh qu gia. Nâng cao vị thể của Việt Nam 
trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Nhằm đạt được mục tiêu trên, dự thảo Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2006 - 2010 đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 
GDP bình quân hằng năm đạt 7,5% - 8?/năm 
trong toàn thời kỳ. Để đạt mục tiêu này, tổng 
đầu tư toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội thời kỳ 2006 - 2010 ước tính khoảng 
2.200 nghìn tỉ đồng, tương đương 139,4 tỉ USD, 
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bằng khoảng 40% GDP. N guỗn vốn đầu tư này 
được huy động từ nhiều nguôn khác nhau: từ 
ngân sách nhà nước, khu vực tư nhân trong và 
ngoài nước, từ nguồn vốn ODA và nhiều nguồn 
khác với vốn nước ngoài khoảng 48,8 U USD, 
chiếm khoảng 35% tổng đầu tư. Cơ cấu vốn 
nước ngoài dự kiến bao gôm 18- 12 tỉ USD vốn 
FDI thực hiện, 11 - 12 tỉ USD vốn ODA giải 
ngân, phần còn lại là Các nguồn vốn bên ngoài 
khác (vay tín dụng ngắn hạn, trung hạn, chứng 
khoán,.. ) dự kiến khoảng 9 tỉ USD và vốn đầu 
tư từ nguồn kiều hối là 12 tỉ USD. 


Giai đoạn 2006 - 2010 là 5 năm cuối thực 
hiện Chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội 
10 năm (2001 - 2010) với những thuận lợi và cả 
những khó khăn nhất định. „ Trước hết, sự ổn 
định chính trị - xã hội của đất nước đã tạo nền 
tảng vững chắc thu hút các nguồn. lực trong và 
ngoài nước phục vụ cho phát triển. Vị thê và 
năng lực của Việt Nam trên trường quốc tế đã 
có những biến chuyển theo hướng tích cực, hệ 
thống các thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đã được hình thành, hệ thống cơ chế và 
chính sách đã tương đối hoàn chỉnh. Xu hướng 
chung kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục phục 
hồi và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu và các quốc gia đối tác chính của nước ta 
trong thời kỳ tới tăng khá hơn so với giai đoạn 
trước, nguôn vốn đầu tư quốc tế trực tiếp và 
gián tiếp có xu hướng gia tăng... Tuy nhiên, 
những yêu tối không thuận vấn đặt ra nhữn 
thách thức nhất định như tình hình chính trị 
giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh 
tranh gay gắt trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tẾ trên nhiều lĩnh Vực, đặc biệt là trong, thu 
hút vốn, công nghệ và thị trường - xuất khẩu... 
trong khi ở trong nước, nhiều yêu tố của kinh tế 
thị trường vân chưa thực Sự đồng bộ, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp... 

Do vậy, để đạt được mục tiêu kế hoạch 'huy 
động nguôn lực bên ngoài nêu trên cả về chất và 
lượng, công tác thu hút và sử dụng vốn đầu tư 
từ bên ngoài trong giai đoạn 2006 - 2010 và 
những năm tiếp theo cần quán triệt những quan 
điểm chủ đạo sau: 
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- Bảo đảm tính chủ động và tự chủ quốc gia 
trong suốt quá trình thu hút và sử dụng ODA và 
FDI, từ khâu nghiên cứu định hướng chính sách 
cho đến quá trình tổ chức thực hiện. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu 
tư từ bên ngoài, bảo đảm khả năng trả nợ và 
tránh những rủi ro của đầu tư nước ngoài như đã 
từng xây Ta trong, thời kỳ khủng hoảng tài chính 
châu Á ở các quôc gia 


- Lựa chọn nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài 
(ODA, FDI) một cách phù hợp trong sự kết hợp 
VỚI các nguồn. đầu tư phát triển khác để đáp 
ứng các yêu câu phát triển ưu tiên theo quy 
hoạch, kế hoạch của Nhà nước, bộ, ngành và 
địa phương. 

- Các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài cần 
thiết được SỬ dụng để hỗ trợ cho nhau, bổ sung 
và là nguồn lực xúc tác đối với tăng trưởng kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo và tiến bộ xã hội. 


Đồng thời, trong thời gian tới, để bảo đảm sử 
dụng nguồn vốn đầu tư từ bền ngoài, phục vụ 
tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cần 
thực hiện việc thu hút và sử dụng nguồn lực bên 
ngoài theo những phương hướng chủ yêu sau: 

- Tập trung nguồn đầu tư từ bên ngoài, đặc 
biệt là ODA, trước hết cho việc hoàn thiện và 
phát triên hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo 
hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các dự án quốc 
gia, liên vùng, liên ngành có tác động mạnh và 
hiệu suất lan tỏa cao đối với tắng trưởng, phát 
triên cho giai đoạn hiện tại, tạo gối đầu và các 
tiền đề bền vững cho giai đoạn sau năm 2010. 
Đối với nguồn vốn FDI, khuyến khích đầu tư 
vào những lĩnh vực thúc đây chuyển giao công 
nghệ Cao, Công nghệ nguôn như năng lượng 
mới, vật liệu mới; các ngành công, nghiệp sản 
xuất hàng xuất khâu, gia tăng xuất khẩu, tạo 
việc làm trong các ngành sản xuất hàng xuất 
khẩu, phục vụ tiêu dùng trong nước; mở cửa các 
lĩnh vực dịch vụ theo cam kết quốc tế, khuyến 
khích các ngành dịch vụ ngân hàng, tài chính, 
bưu chính - viễn thông... 

- Khuyến khích đầu tư và có cơ chế nhằm 
thu hút nguồn vốn bên ngoài vào các địa 
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phương nghèo có nhiều khó khăn, vùng sâu 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, có tính đến 
trình độ phát triển, đặc điểm kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tiêm năng và lợi thế của từng vùng, từng 
địa phương. 

- Ưu tiên các dự án sử dụng vốn nước ngoài 
trong phát triển năng lực và phát triển thể chế. 
Chú trọng phát triên năng lực phân tích và 
hoạch định chính sách, năng. lực tổ chức, quản 
lý, điều hành của bộ máy quản lý các cấp, cả ở 
khu vực công lẫn khu VựC tư. Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, 
đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế và 
phát triển. 


cải - Nâng cao hơn nữa chất lượng sử dụng 
nguồn lực đầu tư bên ngoài cho phát triển 
kinh tế — xã hội 


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc 
thu hút và sử dụng nguôn vốn đầu tư từ bên 
ngoài trong thời gian qua còn có những hạn chế 
nhất định như: những định hướng tổng thể làm 
cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính 
sách và những giải pháp mang tính trung hạn 
đối với việc thu hút và SỬ dụng nguôn vốn bên 
ngoài còn thiếu; nguồn cam kết ODA và đăng 
ký FDI tăng hằng năm nhưng vẫn còn ở mức 
chưa cao, tỷ lệ thực hiện còn thấp; khả ì năng góp 
vốn từ phía Việt Nam vào các dự ân đầu tư băng 
vốn nước ngoài còn những hạn chế nhất định, 
cơ cấu vôn đầu tư theo vùng, ngành còn có 
những bất cập; hệ thống văn bản pháp luật, 
pháp quy liên quan đến quản lý vốn nước ngoài 
chưa thực sự hoàn chỉnh, thiêu đồng bộ; năng 
lực con người tham gia quản lý và thực hiện các 
dự án đầu tư vốn nước ngoài ở các cấp, các 
ngành chưa đạt yêu cầu.. 


Do Vậy, để đạt được ty mục tiêu định 
hướng về thu hút và SỬ dụng nguôn vốn nước 
ngoài, trước. hết cần tiến hành thực hiện những 
giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn 
tại trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cần tiền 
hành những giải pháp nhằm có được cam kết 
nguôn vốn đâu tư lớn từ bên ngoài, đồng thời 
phải bảo đảm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả 
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những nguồn vốn quan trọng này. Cụ thể như 
Sau: 

Một là, nhóm giải pháp về chính sách 
chung: Các nhà tài trợ cũng như các nhà đầu tư 
nước ngoài đều tin tưởng vào chính sách cải 
cách kinh tế rộng mở của Việt Nam, tuy nhiên 
chắc khó đáp ứng được nhu cầu về nguôn vốn 
đầu tư quốc tế đang tăng lên mạnh mẽ ở khắp 
các châu lục. Trong bối cảnh đó, công tác thu 
hút ODA và FDI có ý nghĩa quan trọng. Nhằm 
đạt được hiệu quả công tác này, cần tiếp tục 
triển khai các chính sách CN sau đây: 

- Tiếp tục thực hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu 
công cuộc đôi mới, đặc biệt là trong những lĩnh 
vực mà cộng đồng tài trợ quốc : tế và các nhà đầu 
tư nước ngoài coi là tiền đề đầu tư như kinh tế 
tăng trưởng đi kèm với an sinh xã hội và môi 
trường; giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách về 
thu nhập và xã hội; hoàn thiện: môi trường đầu 
tư, tạo ra sân chơi bình đẳng đối với mọi thành 
phần kinh tế; quản lý tài chính công một cách 
minh bạch, có trách nhiệm giải trình chính sách 
và giải pháp để giảm nhẹ những thương tốn có 
thể có trước những tác động từ bên ngoài trong 
quá trình hội nhập, trong đó có việc Việt Nam 
gia nhập WTO; chống nạn tham nhũng... 

- Cải tiến công tác vận động nguồn vốn đầu 
tư từ bên ngoài theo hướng đôi thoại trực tiếp, 
đi vào thực chất hơn nữa. Cụ thể, đối với Hội 
nghị tư vẫn các nhà tài trợ ODA cho Việt Nam 
cần phải được tăng cường thảo luận những vấn 
đề các bên cùng. quan tâm, tạO CƠ hội đề cộng 
đồng quốc tẾ hiểu Jõ quan điểm phát triển của 
Việt Nam. Về nguồn vôn FDI, cần chủ động cải 
tiến phương thức và tổ chức các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, xây dựng các đầu mối xúc tiền và 
lập các đại diện tại nước ngoài... một cách đồng 
bộ và thống nhất. 

- Tăng cường vận động nguồn vốn đầu tư 
bên ngoài Ở cập địa phương, cập, vùng, nhất là 
đối với các vùng kinh tế trọng điểm nhằm cung 
cấp cho các nhà tài trợ và các nhà đầu tư cách 
nhìn tổng hợp hơn và tạo điều kiện để phối hợp 
tốt hơn các nguôn lực. 
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Hai là, nhóm những giải pháp Cụ thể cải 
thiện và nâng CaO hiệu quả sử dụng vốn gồm 
những giải pháp để cải thiện và tạo bước đột 
phá trong các khâu liên quan đến toàn “bộ chu 
trình tiến hành một dự án đầu tư. Cụ thể: 

- Kiện toàn môi trường pháp lý về quản lý 
thu hút và sử dụng nguôn vôn đầu tư từ bên 
ngoài. Thay đổi phương thức quản lý và SỬ 
dụng ODA theo hướng quản lý chặt chế đầu 
vào; mở rộng quyên hạn và nâng cao trách 
nhiệm cho các cơ quan thực hiện song song với 
tăng cường công tác hậu kiếm; đông bộ hóa văn 
bản pháp quy về QDA với các văn bản pháp 
quy chỉ phôi như về quản lý đầu tư công; quản 
lý đầu tư xây dựng công trình, đền bù di dân, 
giải phóng mặt bằng và tái định cư, đấu thầu... 
Đối với nguồn vôn FDI, cân nhanh chóng tổ 
chức triển khai thực hiện tốt các Luật Đầu tư, 
Luật Doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông 
qua cuối năm 2005 một cách đồng bộ, thuận lợi 
cho các nhà đầu tư hiện hữu chuyển sang hoạt 
động theo luật mới. 

- Nâng cao tính tự chủ và chất lượng chuẩn 
bị nội dung các chương trình, dự ấn sử dụng 
nguôn vốn đầu tư từ bên ngoài. Ngoài việc Căn 
cứ vào các quy hoạch ngành, lãnh thổ để lựa 
chọn dự án nhăm bảo đảm tính pháp lý, cần 
khai thác lợi thế tại chỗ, bảo đảm hiệu quả kinh 
tế - xã hội cũng như phù hợp với mối quan tâm 
của các nhà tài trợ, đầu tư. Danh mục các dự á an 
vận động ODA, vận động FDI cần thống nhất, 
minh bạch, rõ ràng, có thê dự đoán trước những 
điều kiện đầu tư. 

- Cải cách thủ tục hành chính, đây mạnh 
phân cấp quản lý gắn liền với tăng cường theo 
đõi và giám sát hoạt động quản lý nguôn vốn 
đầu tư từ bên ngoài; mở rộng phân cầp vận 
động, thu hút và phê duyệt dự án đầu tư cho các 
địa phương gắn liền với loại bỏ Sự cạnh tranh 
không minh bạch về ưu đãi thuế, giá đất giữa 
các địa phương. Ban hành chế độ theo dõi, giảm 
sát và đánh giá các dự án đầu tư bằng vốn nước 
ngoài, đặc biệt là nguồn vốn ODA. 


- Cải tiến cách quản lý các dự án đầu tư bằng 
vốn nước ngoài theo hướng dựa vào kết quả 
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cuối cùng mà dự án đó mang lại chứ không chỉ 
là đạt được những mục tiêu mà dự ân đê ra. 
Công tác quản lý chủ yếu tập trung vào công tác 
hướng dấn, kiêm tra, giám sát, giảm dần sự 
tham gia trực tiếp vào các vấn đề cụ thể, trong 
đó nhiệm vụ hậu kiểm cần được tăng cường. 

- Hoàn thiện và đồng bộ hóa hơn nữa chính 
sách tài chính trong nước đối với các dự án 
ODA, các doanh nghiệp FDI, trước. hết là về 
chính sách thuế, ưu đãi thuế, chuyển nhượng 
vốn góp... 


Ba là, nhóm các giải pháp tăng cường tổ 


chức và nâng cao năng lực con người cho công 
tác quản lý và sử dụng vốn nước ngoài, bao 
gồm: 

- Kiện toàn và thống nhất quản lý nhà nước 
về FDI, ODA ở các địa phương về một đầu mối, 
tạo cơ chế một cửa trong quản lý, tránh sự 
chồng chéo và trùng lặp về quản lý gây khó 
khăn cho các dự án ODA và các doanh nghiệp 
FDI trong quá trình triển khai. 

- Duy trì hoạt động của các đường dây nóng, 
các tổ công tác về FDI, ODA nhằm hỗ trợ kịp 
thời cho các chủ dự á an ODA, doanh nghiệp FDI 
trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác 
đào tạo ở các cấp, các ngành nhằm nâng cao 
chất lượng nguôn nhân lực, đáp ú ứng tốt hơn yêu 
cầu của các tổ chức kinh tế nói chung, các dự án 
ODA và doanh nghiệp FDI nói riêng. 

ˆ Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cần bộ tham 
gia các dự án ODA, đại diện vốn góp của 
Việt Nam (nhất là của doanh nghiệp nhà nước) 
trong các doanh nghiệp FDL Xem xét và ban 
hành chế độ lương và phụ cấp, bảo đảm tuyển 
dụng được cán bộ có năng lực làm việc cho các 
ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện kinh tế 
thị trường. 

Bồn là, nhóm các giải pháp liên quan đến 
tuyên truyền, quảng bá cho hình ảnh của Việt 
Nam như điểm đến tích cực của đầu tư từ bên 
ngoài gồm có: 

- Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm 
cung cấp đầy đủ và xác thực thông tin về đầu tư 


Vạp chí Gộng sản 


từ bên ngoài vào Việt Nam cho các phương tiện 
thông tin đại chúng, gốp phần hướng dẫn công 
luận về nguồn lực này. 

- Xây dựng, duy trì và làm phong Ƒ phú và 
sinh động các W€bsite về vốn đâu tư từ nước 
ngoài phục vụ đắc lực cho việc thu hút và sử 
dụng ODA, FDI đối với các cơ quan, địa 
phương, doanh nghiệp. Biên soạn các tài liệu 
giới thiệu về è đầu tư nước ngoài, phát hành rộng 

rãi tờ rơi giới thiệu về các cơ quan quản lý đầu 
tư FDI, điều phối ODA. Cập nhật thường 
xuyên các chính sách, pháp luật của Nhà 
nước liên quan đến quản lý và sử dụng ODA, 
FDI 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền ra nước 
ngoài về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhất 
là các dự án có hiệu quả cao về hỗ trợ phát triển 
kinh tế, tiến bộ xã hội, xóa đói, giảm nghèo... để 
tranh thủ sự ủng hộ của những người dân đóng 
thuế để cung cấp ODA ở các nước tài trợ, sự 
quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài. 

- Bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, cần tranh thủ hỗ trợ tài chính 
của các tổ chức quốc tế để tiến hành các hoạt 
động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. 

Tóm lại, trong suốt 20 năm đổi mới, nguồn 
lực đầu tư bên ngoài, trước hết là ODA và FDI, 
đã và đang đồng một vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, 
trước yêu cầu đầy mạnh phát triên kinh tế Việt 
Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
những yêu cầu đặt ra đối với nguồn lực bên 
ngoài quan trọng này còn cao hơn nữa, không 
chỉ về mặt số lượng mà cả chất lượng. Do vậy, 
việc tiến hành những giải pháp nhằm cái thiện 
công tác vận động và sử dụng nguồn vồ vốn đầu tư 
từ bên ngoài là thực sự cần thiết. Việc thực hiện 
các giải pháp này sẽ góp phần hoàn thành tốt 
việc huy động nguồn lực cho thực „hiện các 
mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, bảo đảm 
thực hiện thành công công cuộc đổi mới đât 
nước. QC 
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Cổ phân hóa các ngân hàng 
thương mại nhà nước 

trong phát triên 

thị trường chứng khoản ở nước ta 


NGUYÊN ĐÌNH TỰ ' 


Ổ phiếu cùng với các giấy tờ có giá lưu 
thông được trên thị trường chính là 


hàng hóa của thị trường chứng khoắn. 
Mj Các nước, việc ra đời và hoạt động của hầu 
hết các doanh nghiệp đều dưới dạng công ty cổ 
phần hoặc công ty tư nhân, nên những vấn đề 
liên quan đến cổ đông, cổ phân, cổ phiếu.. ,đều 
thông qua thị trường chứng khoản để doanh 
nghiệp phát hành, mua bán cổ phiếu, đồng thời 
cũng thông qua thị trường này, Nhà nước thực 
hiện sự điều tiết nền kinh tế một cách hiệu quả. 
Động thái của thị trưởng chứng khoán luôn đi 
cùng với sự thăng trầm của nèn kinh tẾ và cả 
các . tố chính trị - xã hội khác của đất nước. 
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ THỰC 
HIỆN CÔ PHÂN HÓA DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC THỜI GIAN và! 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh 
việc xây dựng đông bộ thể chế kinh tế thị 
trường, nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng, trong đó cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp rất 
cơ bản. 

Đảng \ và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo công 
tác cổ phần hóa doanh ì nghiệp nhà nước ngay từ 
những năm 90 của thế kỷ XX theo Quyết định 


số 143/HĐBI, ngày 15-10-1990 
và bắt đầu thực hiện thí điểm từ 
năm 1992 theo Quyết định số 
202/HĐBT, ngày 8-6-1992 của 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
chính phủ). Nhìn lại gân 15 năm 
thực hiện cổ phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước, chúng: ta dễ 
nhận thấy đây là một quá trình 
diễn ra đầy khó khăn, phức tạp 
và chậm chạp, mà nguyên nhân 
chính là do nhận thức, tư tưởng 
của lãnh đạo các doanh nghiệp; 
cơ chế, chính sách chưa thật 
đồng bộ; trình tự thủ tục chưa hợp lý và các vần 
đề kỹ thuật khác trong việc xác định đúng giá 
trị doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, quyền lợi 
của các bên liên quan... 

Do vậy, chúng ta đã đi từ thí điểm đến việc 
mở rộng dần đối tượng tiến hành cổ phân hóa, 
và đến chủ trưởng đẩy mạnh cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Từ năm 1992 đến nay, cả 
nước đã sắp xếp và cổ phân hóa được 2.242 
doanh nghiệp nhà nước, với tông số vốn lên tới 
17.700 tỉ đồng, trong đó số doanh nghiệp dưới 
3 t đồng chiêm 59,2%, số doanh nghiệp từ 5 
đến 10 tỉ đồng chiếm 22,3 %, số doanh nghiệp 
có trên 10 tỉ đồng chiếm 18,5%. Số doanh 
nghiệp nhà nước phải tiếp tục sắp xếp và cổ 
phần hóa từ năm 2005 đến 2010 còn khoảng 
1.460 doanh nghiệp. 

Ngày 16-11- 2004, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thay thế 
Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh 

nghiệ ệp nhà nước thành công ty cổ phân, đã tạo 
điêu kiện thông thoáng hơn về CƠ SỞ pháp lý để 
đầy nhanh tiến trình cổ phần hóa, đồng thời 
góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch 
trong quá trình cổ phần hóa; gắn cổ phân. hóa 
với phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta 


* PGS, TS, Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng 
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trong thời gian tới. Mặc dù vậy, đây là công 
VIỆC hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có những 
nỗ lực và quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện. 

H-— VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở 
VIỆT NAM 

1 - Những vấn đề đặt ra khi cổ phần hóa 
các ngân hàng thương mại nhà nước. 

Ở nước ta có 5 ngân hàng thương mại nhà 
nước, là những doanh nghiệp nhà nước hạng 
đặc biệt, gôm: Ngân hàng Công thương Việt 
Nam (Incombank), Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam (VCB), Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triên Việt Nam 
(BIDV) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng 
bằng sông Cửu Long (MHB). Trong số đó chỉ 
có Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông 
Cửu Long là mới được thành lập hơn 7 năm 
nay, số còn lại đều đã có thời gian thành lập và 
hoạt động khá lâu. Những ngân hàng này đang 
quản lý tông tài sản chiếm gần 80% đối với 
toàn hệ thống các tổ chức tín dụng Ởở nước ta. 
Hiện nay, chủ trương về cổ phần hóa các ; ngân 
hàng thương mại nhà nước đã được thê hiện 
trong Nghị quyết của Đảng và được ngành 
ngân hàng đón nhận một cách tích cực, được cụ 
thể hóa bằng việc xây dựng Đề án cổ phần 
hóa Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng 
Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, đã 
và đang được tiếp tục chỉ đạo sát sao, có những 
tiến triển tích Cực. Những thuận lợi khi tiến 
hành cổ phân hóa thể hiện trên một số nội 
dung sau: 


- Cơ chế chính sách về cổ phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước đã được bổ sung, sửa đối thể 
hiện ở Nghị định sô 187/2004/NĐ-CP của 
Chính phủ. Cơ chế chính sách đã tháo gỡ được 
cơ bản những vướng mắc về đối " cổ phân 
hóa, phương pháp định giá tài sản.. 

- Từ khi thí điểm thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước cho đến thời kỳ đẩy 
mạnh cô phân hóa, chúng ta đã có những bài 
học kinh nghiệm rất quan trọng trong chỉ đạo, 
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điều hành, quản lý, tổ chức việc phát hành cổ 
phiếu và cả những vấn đề liên quan đến việc 
định giá tài sản của doanh nghiệp khi tiến hành 
cổ phân hóa... 

- Sau quá trinh thực hiện cơ cấu lại, các 
ngân hàng thương mại nhà nước đã xử lý nợ 
xâu một cách căn bản, và được cấp bổ Sung vôn 
điều lệ. Đây là một trong những yêu tố rất quan 
trọng để tiên hành cô phần hóa được thuận lợi 
hơn. Trong đó, điển hình là Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam đã XỬ Jý dứt điểm nợ tổn 
đọng cũ, tăng đáng kế nguôn dự phòng rủi ro và 
đang có điều kiện để tăng vốn. 

- = Hoạt động quản trị và điều hành của Các 
ngân hàng thương mại nhà nước đã có nhiều 
tiên bộ và đang trong quá trình hiện đại hóa, 
dịch vụ ngân hàng đã và đang phát triển, hiệu 
quả hoạt động kinh doanh khá... 


Nhin chung các ngân hàng thương mại nhà 
nước cổ phần hóa tuy thuận lợi là cơ bản, 
nhưng khó khăn, vướng mắc cũng không phải 
ít. Đó cũng Ì là những đặc thù cân được chú ý khi 
xem xét để tiến hành cổ phân hóa các ngân 
hàng thương mại nhà nước ở nước như: 

- Năng lực tài chính vẫn còn yếu kém. Mặc 
dù các ngân hàng thương mại nhà nước đã được 
cấp bô sung đề tăng vôn điều lệ, nhưng đên 
cuôi năm 2004, vôn điều lệ của các ngân hàng 
này vẫn thấp. Trong đó, có số vốn được cấp bô 
sung bằng trái phiếu chính phú. thời gian qua là 
số vôn không thực và do đó tỷ lệ bảo đảm an 
toàn vốn tối thiểu vẫn còn thâp xa so với quy 
định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và 
chuẩn mực quốc tế (xem bảng 1). 


Bảng I: TỶ lệ an toàn vốn của một số ngân 
hàng thương mại 


Vốn chủ sở hữu, 
tỉ đồng 


4.843 


Tỷ lệ an toàn vốn, 
hệ số CAR 


Tên ngân hàng 


n 362 


[INCOMBANK : 356 


Nguôn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Chú thích: CAR là hệ số an toàn vốn tối thiêu, nếu hệ 
số này càng cao, càng tốt 
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Để có được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 
8% theo quy định hiện hành, các ngân hàng 
thương mại nhà nước phải tìm cách bổ sung 
thêm vốn tự có khoảng 120.000 tỉ đồng (tính 
theo mức tăng tài sản có và tỷ lệ bổ sung vốn 
bình quân hằng năm). 

Theo chúng tÔI, đây có lẽ là vấn đề lớn nhất 
liên quan đến việc cổ phần hóa các ngân hàng 
thương mại nhà nước, vì: có đủ vốn thì việc cổ 
phần hóa mới thuận lợi, người mua sẽ tin 
tưởng vào sự bảo đảm: an toàn trong hoạt 
động của ngân hàng và vấn đề tăng vốn cũng là 
một trong những mục tiêu quan trọng của cổ 
phân hóa. 

- Nợ phải thu thường xuyên lớn và không 
phải bao giờ cũng thu được. Mặt khác, tài sản 
của ngân hàng thương mại được thể hiện trên 
bảng cân đối kế toán lại phần lớn là nợ phải 
thu, phải trả, trong đó nợ phải trả thường lớn 
hơn nợ phải thu khá nhiều. Nợ phải trả chủ yếu 
là tiền gửi, ngoài việc dùng để cho vay và đầu 
tư, còn phải để thực hiện dự trữ bắt buộc và bảo 
đảm khả năng thanh toán của ngân hàng, đó là 
chưa kể tính minh bạch và sự phù hợp việc 
hạch toán kế toán và báo cáo thống kê của các 
ngân hàng hiện nay. 

- Tài sản cố định và công cụ lao động lớn, 
làm cho chi phí kinh doanh lớn, trong khi đó 
lao động lại đông, và trình độ không đồng đều, 
còn bất cập so với yêu cầu thực tế. 

- Hiệu qua hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng thương mại nhà nước còn rất thấp so 
với các ngân hàng hoạt động tốt trên thế giới 
(lợi nhuận trên vốn - ROA = 0,38% và lợi 
nhuận trên giá trị tài sản (càm cổ) sau khi trừ 
thuế - ROE = khoảng 6,5% trong khi hệ số 
trung bình của các ngân hàng hoạt động tốt trên 
thế giới là 1%và 15%). Do chất lượng tin dụng 
(hoạt động kinh doanh chủ yếu) thấp, nợ xâu 
cao, nợ tôn đọng tuy đã được xử lý một khối 
lượng khá lớn, nhưng đó vẫn là vân đề khó 
khăn vì vẫn còn tôn tại nhiều khoản rất khó 
xử lý. 


Số 4 (tháng 2 năm 2006) 


Yạp ehí Cộng sản 


- Quản trị, điều hành của các ngân hàng 
thương mại nhà nước vẫn còn bất cập trước yêu 
cầu mới. Những vấn đề như: quản trị rủi ro, 
kiểm soát và kiểm toán; phát triên sản phẩm 
mới... còn lúng túng. 

- Công nghệ ngân hàng bao gồm cả trang bị 
kỹ thuật và trình độ cán bộ còn yếu. Dự án thực 
hiện hiện đại hóa ngân hàng đã và đang triên 
khai mấy năm nay chủ yếu dành cho các ngân 
hàng thương mại nhà nước được Ngân hàng thế 
giới đánh giá là tốt, nhưng vẫn chậm và chưa 
sầu. 

- Kinh nghiệm về cổ phần hóa ngân hàng 
còn hạn chế, trong khi đó, cơ chế, chính sách 
và phương pháp tổ chức thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước nói chung vẫn còn 
nhiều lúng túng. Mặt khác, nhiều vấn đề phức 
tạp sẽ nảy sinh như: định giá tài sản, vấn đề xác 
định giá trị doanh nghiệp và thương hiệu; 
những vấn đề liên quan đến đất và tài sản trong 
quá trình định giá... 

2 - Những vấn đề cân quan tâm trong việc 
tiền hành cổ phần hóa các ngân hàng thương 
mại nhà nước liên quan đến phát triển thị 
trường chứng khoán ở nước ta 

Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa đối 
với các ngân hàng thương mại nhà nước đã rõ 
và đương nhiên phải theo xu thế chung về cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. 
Các ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta 
tuy có những đặc thù như đã nêu trên, song so 
với rất nhiều doanh nghiệp nhà nước khác thì 
lại có lợi thế khá lớn do tác động đến thị trường 
chứng khoán ở nước ta, đó là: 

- Tài sản để tiến hành cổ phần hóa các ngân 
hàng thương mại nhà nước là lớn, do đó lượng 
cổ phiếu phát hành ra thị trường cũng sẽ lớn và 
có nhiều cô đông tham gia. Theo báo cáo 
thường niên của các ngân hàng thương mại nhà 
nước, đến ngày 31-12-2003, tông tài sản có của 
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các ngân hàng này lên tới trên 387.000 tỉ đồng; 
giả sử một ngân hàng thương mại nhà nước 
được phép phát hành cổ phiếu ra công chúng 
khoảng 1.000 đến 2.000 tỉ đồng, với giá 
100.000 đồng/cổ phiếu thì có thể được 1 đến 2 
triệu cổ phiếu. Theo quy trình cổ phần hóa, 
lượng cổ phiếu này sẽ được tiến hành đấu giá 
tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 
hoặc thành phố Hồ Chí Minh, chúng sẽ chiếm 
một tỷ trọng lớn trong số cổ phiếu lưu hành trên 
thị trường chứng khoán, góp phần làm cho thị 
trường chứng khoán sôi động hơn nhiều. 


- Khi đã có phát hành cổ phiếu, tăng cổ 


đông và cổ phần thì đương nhiên các hoạt động 
liên quan đến giao dịch, mua bán, quản lý... sẽ 
phải tăng cường hơn. 

- Hiện nay, ở nước ta cổ phiếu của các ngân 
hàng thương mại cổ phần đã và đang hấp dẫn 
các nhà đầu tư ở cả trong và ngoài nước. Bởi vì, 
theo thông tin quản lý của Ngân hàng Nhà 
nước, có ngân hàng thương mại cổ phần chia cổ 
tức hằng năm từ 15% - 20%, có ngân hàng đến 
30%. Theo cách hạch toán và tính toán hiện 
nay ở nước ta thì các ngân hàng thương mại nhà 
nước kinh doanh vẫn có lãi và số lãi cũng khá 
lớn. Cụ thể ở bảng 2 dưới đây: 

Bảng 2 : Lợi nhuận của một số ngân hàng 
thương mại 


Lợi nhuận của năm (tỉ đồng) 


Tên ngân hàng 


Nguôn: Ngân hàng Nhà nước 

Nhìn một cách tông thể, số lợi nhuận trên là 
hâp dân. Mặc dù các hệ sô đánh giá tỷ suât lợi 
nhuận không cao và còn thâp xa so với các 


Tạp chí Gệng sản 


ngân hàng thương mại khác, kể cả một số ngân 
hàng thương mại cổ phần. Nhưng mặt khác, 
nhìn về triển vọng thì các ngân hàng thương 
mại nhà nước vẫn có điều kiện và tiềm năng để 
"ăn nên làm ra", để phát triển và vẫn có thể hấp 
dẫn các nhà đầu tư, trong số đó Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam đang có nhiều chỉ số 
đứng đầu bảng. 

Tuy vậy, những bất cập và khó khăn lại 
không nhỏ và nó sẽ làm cản trở cho tiến trình 
cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà 
nước (như đã nêu trên đây về những đặc thù về 
vốn, tài sản, lao › động và công nghệ...). Vì vậy, 
thiết nghĩ khi tiến hành cổ phần hóa đối với các 
ngân hàng thương mại nhà nước cần quan tâm 
8 vẫn đề sau đây: 

Một là, phải tiếp tục cơ cấu lại các ngân 
hàng thương mại nhà nước, trong đó chú trọng 
việc xử lý nợ cũ, tăng vốn tự có (bằng cách cấp 
bổ sung), cho phép bổ sung từ lợi nhuận vượt 
kế hoạch và từ nguồn thu nợ đã được xử lý 
khoanh xoá trước đây. 

Hai là, tiến nhanh đến sự công khai, minh 
bạch trong hoạt động của ngân hàng thương 
mại từ việc ấp dụng các chuẩn mực chung về kế 
toán, báo cáo tài chính, kiểm toán và tăng 
cường kiểm soát nội bộ... ˆ 

Ba là, việc xác định giá trị thực của ngân 
hàng thương mại nhà nước sẽ khá phức tạp do 
phương pháp định giá tài sản nợ và tài sản có, 
do xác định giá trị thương hiệu (là ngân hàng 
thương mại của nhà nước, có uy tín trong hệ 
thống ngân hàng thương mại ở nước ta, có triển 
vọng phát triển...). Do vậy, phải có một công ty 
định giá tài sản có uy tín của nước ngoài thực 
hiện. 

Bốn là, xác định đúng giá trị phần vốn nhà 
nước ở ngân hàng để Nhà nước vừa có điều 
kiện tham gia trong hoạt động kinh doanh, vừa 
có điều kiện quần lý giúp các ngân hàng này 
sau khi cô ) phần hóa sẽ bảo đảm hoạt động đúng 
định hướng của Đảng và Nhà nước (vi thị phần 
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hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà 
nước chiếm gần 80% trong toàn bộ hoạt động 
của các tổ chức tín dụng ở nước ta). 

Năm là, trong quá trình xem xét các việc 
liên quan đến cổ phần hóa, cần quan tâm đến 
những nhà đầu tư nước ngoài để họ vừa có điều 
kiện tham gia, nhưng hạn chế việc khống chế 
và thôn tính. 

Sáu là, việc phát hành cổ phiếu cần thông 
qua đấu giá tại các trung tâm giao dịch trên thị 
trường chứng khoán. 


Bảy là, lựa chọn hình thức phát hành cổ 


phiếu phù hợp với đặc điểm thực hiện cổ phần 


hóa các ngân hàng thương mại nhà nước này để 


trước hết là, tăng cường vốn nhằm tăng năng 
lực tài chính và sau đó là tăng lượng hàng hóa 
cho thị trường chứng khoán, nhưng hàng hóa 
phải lưu thông một cách thuận lợi trên thị 
trường để có lợi cho cả việc giao dịch và cho cả 
ngân hàng sau cổ phần hóa . 

Tám là, thực hiện thí điểm một hoặc hai 
ngân hàng, trước hết là Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
sau đó rút kinh nghiệm để tiến hành cổ phần 
hóa các ngân hàng thương mại nhà nước khác. 
Riêng đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam được đánh giá là hoạt động có hiệu quả 
nhất trong số các ngân hàng thương mại nhà 
nước cũng đã làm sạch bảng cân đối tài sản, 
nhưng vẫn chưa đủ vốn tự có để đạt tỉ lệ bảo 
đảm an toàn vốn tối thiểu theo quy định hiện 
hành. Vì vậy, cần cho phép Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam thực hiện trình tự trong việc 
tăng vốn bằng cách: phát hành trái phiếu Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam, phát hành cổ 
phiếu ưu đãi theo hình thức đặc biệt để tăng 
vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu phổ thông 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ra công 
chúng (có thê vừa kết hợp phát hành cổ phiếu 
ưu đãi và cổ phiếu thông thường). Lì 


Yạp chí Gộng sản 


KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO... 
(Tiếp theo trang 34) 


Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện 
bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh 
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xúc tiến 
thành lập cơ quan kiểm toán của Quốc hội. 


- Sáu là, đầu tư thích đáng đối với công tác 
bôi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu 
Quốc hội nói riêng, đại biểu cơ quan dân cử 
nói chung thông qua các hình thức hội thảo, 
hội nghị, tập huấn, trao đổi thông tin, đi 
nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của nghị 
viện các nước... 

- Bảy là, phát huy tốt sự phối hợp của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tô chức thành viên 
của Mặt trận và nhân dân; tranh thủ ý kiến các 
Cơ quan chuyên môn, chuyên gia, cộng tác 
viên.. . Đồng - thời, củng cố, kiện toàn bộ máy 
tham mưn, tổng hợp, phục vụ hoạt động giảm 
sát và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cần 
thiết cho nhiệm vụ này. 

Trong hoạt động của Nhà nước ta, mâu 
thuần nội tại là mâu thuẫn giữa tính tích cực, 
tiến thủ với sự trì trệ, bảo thủ, giữa yêu cầu 
lành mạnh hóa bộ máy cơ quan công quyền 
với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí. Nếu không đấu tranh giải quyết tốt những 
mâu thuẫn đó thì sự phát triển của đất nước sẽ 
bị kìm hãm. Giám sát là một hình thức đấu 
tranh cần thiết cho yêu cầu này. Vì vậy, trong 
thời gian tới, cùng với sự nỗ lực chủ quan, các 
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và 
toàn thể nhân dân cần tích cực phối hợp, giúp 
đỡ, tạo điều kiện để Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu 
Quốc hội làm tốt hơn nữa chức năng giám sát 
của mình, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước 
ta trong sạch, vững mạnh, thực sự là Nhà nước 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. C] 
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ỬA qua, một vài thành viên 
thiên hữu trong Ủy ban Chính 


trị thuộc Hội đồng Nghị viện (*2/ 


Hội đồng châu Âu (PACE) đã trình 
PACE một Ö¡ VOng lục về cái gọi là 
Sự cần thiết lên án quốc tế đối với 
các tội ác của chủ nghĩa cộng sản”, Dị 
Với mưu toan phát động một chiến f( 
dịch chống cộng trên quy mô toàn 

cầu, họ muôn góp phân đẩy cộng 

đồng quốc t tế vào sâu thêm trong vòng 

xoây mất ổn định mới. 


Tuy PACE đã ra Nghị quyết số 
1481 vào ngày 25-1-2006 vừa qua về 
cái gọi là "tội ác của các chế độ cộng sản độc 
tài”, nhưng do không giành đủ 2/3 số phiếu 
cần thiết nên nó không thể thông qua những 
khuyến cáo cụ thể đối với các nước thành viên 
trong việc thực hiện nghị quyết này. 

Bản Nghị quyết 1481 của PACE không có 
tính thực thi và cũng không thể được thực thi 
trên thực tế, bởi lẽ: Thứ nhất, PACE đâu phải 
là chỗ chỉ dành riêng cho những phân tử thiên 
hữu hoành hành. Trong Hội đông Nghị viện 
này còn có sự hoạt động tích cực của nhóm 
"Liên minh cánh tả" bao gồm những người 
cộng sản và những nghị sĩ cánh tả của 
Đan Mạch, Na Uy, Phân Lan, Thụy Điển, 
Pháp, Tây Ban Nha, Síp, Bồ Đào Nha, 
I[ta-li-a, Séc, Nga, U-crai-na và nhiều nước 
khác nữa. Họ đã lên tiếng phản đối việc thông 
qua nghị quyết này tại Đại hội đồng PACE. 
Thứ hai, toàn bộ tiễn trình chuẩn bị cho ra đời 
Nghị quyết 1481 hoàn toàn nằm ngoài khuôn 
khổ pháp lý của PACE. Những thành viên 
thiên hữu trong PACE đã đi quá xa với tham 
vọng gân cho nó những chức năng hoàn toàn 
không thuộc về nó. Trang điện tử của Đảng 
cánh tả châu Âu SỐ Ta ngày 14-1-2006 đã 
thắng thừng vạch trần "PACE âm mưu biến 
mình thành một diễn đàn tư tưởng và lợi dụng 
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nó trong cuộc đấu tranh chính trị". Vậy nên, 
"danh không chính" thì ắt hẳn "ngôn không 
thuận" cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, Bị vong 
lục này đã vấp phải sự phản đối cực lực của dư 
luận quốc tế ngay cả khi nó còn đang là một 
bản dự thảo. Một tháng trước khi Nghị quyết 
1481 được thông qua, Đảng cánh tả châu Âu 
đã ra tuyên bố tố cáo âm mưu của PACE 
đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa 
phát-xít. Ngày 19-1-2006, Chủ tịch Đảng 
Cộng sản Hy Lạp A. Pa-pa-ri-ga đánh giả: Dự 
thảo về cái gọi là "Sự cần thiết lên án quôc tẾ 
đối. với chủ nghĩa cộng sản” là một dự ấn để 
quốc, một tuyên bố chiến tranh chống lại giai 
câp công nhân. Mười bảy Đảng cộng sản và 
Công nhân đến từ các nước đã nhóm họp ở 
Brúc-xen (Bỉ) vào ngày 21-1-2006 để phản 
đối dự thảo nghị quyết này và kịch liệt lên án 
nó như một sự tiến công bạo lực chống lại lịch 
sử, hiện tại và tương lai của chủ nghĩa cộng 
sản, hơn 20 đảng khác đã gửi điện đến cuộc 
họp để bày tỏ sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh 
này. Ngày 25-1-2006, tờ Le Figaro (Pháp) đã 
dẫn nhiều ý kiến đánh giá của các nhà lãnh đạo 
các đang cộng sản Pháp, Bồ Đào Nha... rằng 
nghị quyết chống cộng này thực chất là hoạt 
động "bóp nghẹt tự do”... 
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Từ việc dẫn ra một vài con số được xem là 
những "bằng chứng tội ác" của chủ nghĩa cộng 
sản đã được thực hiện ở các nước xã hội chủ 
nghĩa trong mây thập niên qua, từ những luận 
điệu xuyên tạc, bóp méo về đặc đrưng của chủ 
nghĩa cộng sản, từ việc dánh đồng chủ nghĩa 
cộng sản với chủ nghĩa quốc xã, các tác giả 
của Bị vong lục đi đên kết luận về sự cần thiết 
phải lên án và chấm dứt hệ tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa mà người ta đã nhân danh nó để 
thực hiện những tội ác (!) 

. Đọc Bị vong lục với những điều khoản chủ 
yếu của nó đã được PACE thông qua, người ta 
thấy bộc lộ rõ: 

Một là, sự xuyên tạc những giá trị của 
chủ nghĩa cộng sản 

. Trong, suốt nhiều thế kỷ, các nhà tư tưởng 
tiến bộ của loài người đã nhọc nhăn tìm kiếm 
những con đường nhằm thủ tiêu sự bất 
bình đẳng xã hội. Ngay từ thời cổ xưa đã 
có những học thuyết không tưởng mơ về 
một "thời đại hoàng kim”, vê sự binh đẳng 
giữa người với người trong xã hội. Cuôi 
thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX, những học 
thuyêt của các nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng, vĩ đại đã nêu những giả thuyết sâu sắc 
về chế độ xã hội tương lai và dũng cảm phê 
phán xã hội tư bản với tư cách là một chê độ 
xã hội tạm thời trên con đường phát triển của 
nhân loại. Tuy nhiên, những học thuyết đó đã 
không phát hiện ra được những quy luật phát 
triển xã hội của loài người. Chỉ có C. Mác và 
- Ph. Áng-ghen, trên cơ SỞ tiếp thu một cách 
phê phán và phát triển hơn nữa những giá trị tư 
tưởng xã hội trước đó; từ việc khái quát một 
cách sâu sắc những điều kiện kinh tẾ, chính trị 
và xã hội đương thời; thông qua mối liên hệ 
hết sức chặt chế với thực tiễn phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản và sự tham gia không 
mệt mỏi trong cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng với những kẻ thù thâm độc đủ màu 
sắc, mới xây dựng được một lý luận khoa học 
thực sự vê xã hội tương lai - chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Trong bài viết "Những người 
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Cộng . sản và Các-lơ Gây-xtenˆ Ph. Ăng-ghen 
đã viết rằng, chủ nghĩa cộng sản, với tư cách là 
một học thuyết, là sự biều hiện về mặt lập 
trường lý luận của giai cấp vô sản trong đầu 
tranh và là sự khái quát về mặt lý luận những 
điều kiện giải phóng giai cấp vô sản. 


Xuất phát từ những chuyển biến lịch sử 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
trong giai đoạn mới của cuộc đầu tranh của 
giai câp vô sản chống giai cấp tư sản đế quốc, 
V.I. Lê-nin đã tiếp tục phát triển sáng tạo lý 
luận chủ nghĩa cộng sản khoa học lên một 
trình độ cao hơn vê chất. Người đã vạch rõ 
những quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, chỉ ra 
phương hướng và biện pháp cải tạo nó theo 
tỉnh thân cách mạng, đã luận chứng những quy 
luật của cuộc cách mạng của quân chúng bị áp 
bức bóc lột dưới sự lãnh đạo của chính đẳng 
mác-xít cũng như những quy luật cơ bản của 
công cuộc xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, chỉ trong 
một thời gl1an ngăn, nhân dân Liên Xô đã đạt 
được tốc độ phát triển cao về kinh tế và không 
có khủng hoảng về xã hội; đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong lĩnh vực văn hóa, khoa 
học, quân sự, giáo dục đạo đức cho mọi người 
dân xô-viết; đập tan mộng bá chủ thế giới của 
chủ nghĩa phát-xít. Hệ thông xã hội chủ nghĩa 
đứng đầu là Liên Xô đã gốp phần to lớn vào 
việc gìn giữ hòa bình thế giới, đẩy lùi nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân, thúc đấy phong trào đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn cầu trong 
nhiều thập niên. Đây là một thực tế lịch sử 
hào hùng không thể phủ nhận. Tuy nhiên, do 
những hạn chế, thiếu sót của mô hình cũ về 
chủ nghĩa xã hội, như tập trung quan liêu, chủ 
quan duy ý chí, chậm được phát hiện và khắc 
phục kịp thời, nên hệ thống xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng theo mô hình Liên Xô đã 
không tiếp tục phát huy được sức sống và 
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ưu thế của mình. Song, sự sụp đổ của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không 
có nghĩa là sự sụp đố của chủ nghĩa xã hội với 
tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa 
học duy nhất đúng trong lịch sử tư tưởng nhân 
loại và càng không có nghĩa là sự sụp đổ của 
phong trào cộng sản trên thế giới như sự rêu 
rao của các học giả tư sản về "sự đại bại của 
chủ nghĩa cộng sản' _(Brê-din-Xki) hay “sự cáo 
chung của lịch SỬ _ (Phu-cu-y-a-ma)... Chủ 
nghĩa. xã hội vẫn đang tồn tại, đổi mới, tràn 
đây sức sống và tiếp tục được khẳng định ở các 
nước xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt 
được và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 
27 năm cải cách, mở cửa ở Trung Quốc, sau 
20 năm đổi mới ở Việt Nam, sau 18 năm ở 
Lào, 12 năm ở Cu Ba... càng khẳng định tính 
đúng đắn và sức sống vĩ đại của học thuyết 
Mác, càng cho phép chúng ta hiểu rõ hơn 
những dự báo của các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội về những đặc trưng cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội khi nó được hoàn thành. Những 
đặc trưng đó là: Chủ nghĩa xã hội phải là xã 
hội tạo ra được những điều kiện cho sự phát 
triển toàn diện của con người hay như sự 
khẳng định của C. Mác trong Tuyên ngôn của 
¬ Cộng sản là sự phát triển tự do của mỗi 
¡ là điều kiện cho sự phát triển tự do của 
tá cả mọi người; chủ nghĩa xã hội bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh 
vực, nhất là trong lĩnh vực chính trị; chủ nghĩa 
xã hội phải được xây dựng trên nên kinh tế 
phát triên cao dựa trên nên tầng sở hữu xã hội 
đối với các tư liệu sản xuất cơ bản; bảo đảm 
công bằng xã hội và bình đẳng giữa các dân 
tộc; nên văn hóa xã hội chủ nghĩa là sự kết tỉnh 
các giá trị văn hóa dân tộc và tỉnh hoa của thời 
Rõ ràng, luận điệu của các tác giả Bị vong 
lục cho răng "đặc trưng của chủ nghĩa cộng 
sản là sự vi phạm quyền con người () là sự 
xuyên tạc trắng trợn những giá trị của chủ 
nghĩa cộng san, và mưu đồ đen tối của họ cân 
phải bị phê phán. 


Yạp chí Gệng sản 


Hai là, đánh đông chủ nghĩa cộng sản 
với chủ nghĩa quốc xã 

Trong BỊ vong lục cô viết "Mặc dù chủ 
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã là hai chế 
độ thù địch nhau, song chúng có những điểm 
chung U5 "Chủ nghĩa quốc xã đã bị lên án ở 
cấp độ quốc tế", theo lô-gíc của những người 
đã nhào nặn nên Bị vong lục trên, hà cớ gì mà 
chủ nghĩa cộng sản lại không bị lên án ở cấp 
độ như vậy (!) 

Bất kỳ một người có học vấn bình thường 
cũng đều hiểu rõ sự khác nhau về bản chất, 
nguồn gốc cũng như nguyên tắc của chủ nghĩa 
cộng sản và chủ nghĩa quốc xã - một biến thể 
đặc biệt của chủ nghĩa phát-xít. 


Nếu chủ nghĩa cộng sản vạch đường cho sự 
giải phóng hoàn toàn và triệt để giai cập công 
nhân, nhần dân lao động, các dân tộc bị á Ạp. bức 
và xây dựng một xã hội phôn vinh, công bằng, 
văn minh, bình đẳng thực sự - xã hội xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thì chủ nghĩa 
quốc xã nói riêng và chủ nghĩa phát-xít nói 
chung là trào lưu chính trị xuất hiện như một 
phản ứng trước cao trào cách mạng thế giới 
được mở đầu bằng. Cách mạng Tháng Mười 
Nga. Khi nắm quyên, chủ nghĩa ,phát-xít trở 
thành nền chuyên chính khủng bố của giới tư 
bản độc quyền nhằm bảo vệ chế độ tư bản; 
thực hiện những hình thức bạo lực cực đoan, 
chủ nghĩa sô-vanh, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc đê đàn áp, chống lại giai câp công nhân, 
nhân dân lao động và toàn thể nhân loại tiến 
bộ. Chính sách đôi ngoại phản động được các 
thế lực phát-xít thực hiện ở một sô nước Tây 
Âu như Đức, I-ta-li-a, Tây Ban Nha... đã dẫn 
đến cuộc chiến tranh thê giới thứ hai, cuộc 
chiến đã gây biết bao tốn thất, đau thương 
và cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu 
con người. Như vậy, có gì là điểm chung ở 
đây giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa 
phát-xít? 

Thực ra, luận điệu này của các tác giả 
Bị vong lục cũng chỉ lặp lại điều mà các thế 
lực thù địch, một số học giả tư sản đã lạm dụng 
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trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" trước đây, khi 
đó phương Tây đã sử dụng từ "chế độ độc tài" 
để ám chỉ chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa 
phát-xít. Những phân tử thiên hữu trong 
PACE một lần nữa sử dụng "chiêu gán ghép" 
đồng nhất chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa 
quốc xã phải chăng là đê minh oan cho chủ 
nghĩa phát-xít, một chủ nghĩa tàn bạo khôn 
cùng hay để lờ đi một thực tế là ở Ơ nhiều nƯỚc 
tư bản hiện nay giai cấp tư sản cầm uyên. vẫn 
đang tiếp tục duy tn những đường lỗi, nhất là 
đường lôi đối ngoại hiếu chiến, tàn bạo chẳng 
kém cạnh gì về mức độ so với đường lôi đôi 
ngoại của chủ nghĩa phát-xít. Binh luận về 
"chiêu gán ghép" này, Báo Thế giới (Pháp) số 

ra ngày 23-1-2006 đã dẫn lời của một nhà 
soạn nhạc người Hy Lạp M. Tê-ô-đô-ra-kit 
rằng VỚI VIỆC đánh đồng chủ nghĩa cộng sản 
với chủ nghĩa quốc. xã, "Hội đồng châu Âu đã 
quyết định thay đổi lịch sử, xuyên tạc, bóp 
méo sự thật bằng cách đồng nhất các nạn nhân 
thành đao phủ, biến những người anh hùng 
thành tội phạm, những nhà giải phóng thành 
những kẻ xâm lược”. 

Ba là, xuyên tạc lịch sử để phủ nhận 
tương lai của nhân loại 

Nếu sự xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa 
cộng sản, đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với 
chủ nghĩa quốc xã là những mưu toan để một 
số phân tử thiên hữu trong PACE giở trò khiêu 
khích mang tính chống cộng thì chính sức 
sống, sức thu hút và sự gắn kết sầu sắc của chủ 
nghĩa cộng sản trong đời sống quốc tế hiện 
nay mới là điều cắt nghĩa vì sao họ ráo riết đây 
mạnh những hoạt động hòng đi ngược lại tiến 
trình lịch sử khách quan của nhân loại. Những 
kẻ khiêu khích ở ở PACE đã phải thừa nhận răng 
hiện đang còn tồn tại các nước mà chính quyên 
vẫn dựa trên hệ tư tưởng cộng sản, rằng phần 
lớn các chính trị gia đang hoạt động trên chính 
trường vấn úch cực ủng hộ các chế độ cộng 
sản, răng ở nhiều nước châu Âu các đảng cộng 
sản vân đang hoạt động tích cực như trước 
đây... Ngụy trang bằng những giải thích vòng 
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vo, thiếu mạch lạc rằng vấn đề chủ yếu là điều 
tra và xét xử quốc tế đối với những. tội ác” 
dường như đã được thực hiện vì hệ tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, nhưng mưu toan chống 
cộng của họ tự nó đã bị phơi bày bởi chính các 
tác giả của Bị vong lục: "Vấn đề là về toàn bộ 
hệ tư tưởng, về các lý tưởng của chủ nghĩa 
cộng sản mà người ta đã nhân danh nó để thực 
hiện các tội ác (†); răng tất cả các đảng cộng 
sản, kể cả các đẳng "hậu cộng sản" và các 
quốc gia thành viên PACE cần thiết phải xem 
xét lại lịch sử của chủ nghĩa cộng sản và quá 
khứ của mình để đoạn tuyệt hắn với chủ nghĩa 
cộng sản và quá khứ đó" (!) 

Thực tiễn sống động của phong trào cộng 
sản trên thế giới ngày nay cho thấy lời kêu gào 
của những kẻ khởi xướng Bị vong lục thật lạc 
lõng, vô hôn. 

Một thực tế không thể phủ nhận là, về mặt 
pháp lý, hiện các đảng cộng sản trên toàn thế 
giới đang hoạt động một cách hợp pháp. Có 
thể nói răng, tại châu Ẫ, những người cộng sản 
đang giữ vai trò quyết định trong đời sống 
chính trị của châu lục. Tại các nước xã hội chủ 
nghĩa ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, 
Lào, Triều Tiên và Cu Ba Ở Mỹ La-tinh, đẳng 
cộng sản là đảng cầm quyên. Tại các nước 
khác ở châu Á, như Ân Độ, Nhật Bản, Xi, 
I-xra=n, Xri Lan-ca, Băng-la-đét, Nê-pan và 
một số nước ở châu Phi, Mỹ La-tinh như Nam 
Phi, Ma-rốc, U-ru-goay, Goa-tê-ma-la, Bra-xin, 
Vê-nê-xu-ê-la, Pa-na-ma... những người cộng 
sản cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sông 
chính trị của đất nước, giành những cương vị 
cao, thậm chí cao nhất trong hệ thông các cơ 
quan lập pháp ở các nước này. Tại châu Âu, 
nơi phong trào cộng sản đã từng là một trong 
những lực lượng chính trị đông đảo và có 
truyền thống nhật, những người cộng sản vẫn 
đang tích cực tham gia các hoạt động trong đời 
sông chính trị châu lục. Tại hàng loạt các nước 
như Pháp, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, 


(Xem tiếp trang 58) 
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ĂM 2005 đã khép lại. “Một năm mới 

đang mở ra. Thành phố Cần Thơ vào 

xuân với vóc dáng của một thành phố 
trẻ đang vươn lên, lớn dậy giữa một vùng đồng 
bằng đây sức sống với tiềm năng đa dạng và 
phong phú, thành phố trẻ này đã và sẽ luôn 
luôn giữ vai trò rất quan trọng đối với đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước. 

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X 
của Đảng bộ tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ 
đã đoàn kết, phát huy tốt các nguồn lực, đổi 
mới công tác lãnh đạo, điều hành, vượt qua 
biết bao khó khăn trở ngại, giành được những 
kết quả rất quan trọng và tương đối toàn diện. 
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch do 
Đại hội đề ra. Đặc biệt từ sau khi chia tách 
tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ 
đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai 
nhanh các nhiệm vụ, tiếp tục đạt › nhiều tiến bộ 
mới trên tất cả các mặt. Kinh tế tăng trưởng 
liên tục với tốc độ khá cao; CƠ câu kinh tê 
chuyển dịch đúng hướng: đời sống nhân dân 
không ngừng được cải thiện. Nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2001 - 
2005) tăng 13,5%/năm. Giá trị GDP năm 2005 
gấp 1,9 lần so với năm 2000. Thu nhập bình 
quân đầu người năm 2005 đạt 11,6 triệu đồng 
gấp 1,84 lần so với năm 2000. Giá trị sản xuất 
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NGUYỄN TẤN QUYÊN" 


công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình 
quân 18,2%/năm. Nhiều doanh nghiệp thuộc 
các thành phân kinh tế quan tâm đổi mới 
công nghệ, mở rộng sản xuất, tạo dựng 
thương hiệu, tăng sức cạnh tranh. Trong 5Š năm 
(2001 -2005) các khu công nghiệp tập trung 
thu hút được 86 dự án, với vốn đăng ký 
269 triệu USD, nâng tổng số dự án trong các 
khu công nghiệp lên 128 dự án, tổng vốn đăng 
ký trên 389 triệu USD, vốn đã thực hiện 
168 triệu USD (chiếm hơn 43% tông vốn đăng 
ký), thu hút gần 18.000 lao động. 

Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển 
mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình, chú 
trọng chất lượng và hướng tới những ngành 
dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, với sự tham gia 
của nhiều thành phần kinh tế. Thương mại - 
dịch vụ có giá trị tăng bình quân 14,48%/năm. 
Kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 1.296,3 
triệu USD, tăng bình quân 18,36%/năm, 
kim ngạch nhập khẩu đạt 871,9 triệu USD, 
tăng bình quân 24,67%/năm. 

Sản xuất nông nghiệp đã đi vào thế ôn định, 
đang chuyên dân sang hình thái nông nghiệp 
đô thị, chất lượng cao, gắn sản xuất nông 
nghiệp với phát triển các ngành dịch vụ. Giá 
trị sản xuất toàn ngành tăng bình quân 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ 
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7,68%/năm. Bình quân giá trị sản xuất/1 ha 
đất nông nghiệp năm 2005 đạt 36,946 triệu 
đồng, có trên 10 ngàn hộ nông dân đạt giá trị 
sản xuất trên 50 triệu đồng: cá biệt có một số 
mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp đạt trên 
100 triệu đồng. 

Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều 
vượt chỉ tiêu, việc điều hành chi ngân sách địa 
phương có tiến bộ. Tổng thu ngân sách trên địa 
bàn trong 5 năm 11.053 tỉ đồng. Xây dựng kết 
cấu hạ tầng và phát triển đô thị có nhiều tiến 
bộ. Thực hiện vượt kế hoạch và tăng khá 
nhanh nguồn vốn đầu tư. Tổng vốn huy động 
5 năm đạt 18.857 tỉ đồng, bố trí vốn đầu tư khá 
phù hợp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm VỤ, 
mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và dân sinh, 
khắc phục dần đầu tư dàn trải, nhiều dự án 
hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến nay, tỷ lệ 
hộ dân sử dụng điện đạt 98% (chỉ tiêu 90%), 
trong đó hộ sử dụng điện khu vực nông thôn 
94,2%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 
88% (chỉ tiêu 80%). 

Thực hiện nhiệm vụ của một thành phố trực 
thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ 2 năm 
qua (2004-2005) có những tiến bộ tích cực và 
tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân 15,27%/năm. Huy động nguồn 
vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt I 1.589 
tỉ đồng, chiếm 61% trong cả 5 năm. Hoàn 
thành quy hoạch tông thể về kinh tế - xã hội và 
quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 
2020, đang trình Chính phủ phê duyệt. Công 
tác xây dựng và chính trang đô thị từng bước 
hình thành, bộ mặt đô thị kể cả nội thành và 
ngoại thành có nhiều khởi sắc. 

Việc thực hiện chính sách xã hội được đặc 
biệt quan tâm, nhất là về xóa đói, giảm nghèo, 
chăm lo cho các gia đình chính sách, xây dựng 
nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giải quyết 
việc làm, đào tạo nghề... Sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa 
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ở cơ sở... đều có những tiến bộ mới. Chính trị 
ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 
hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp 
tục được củng cố, kiện toàn. 

Phấn khởi, tự hào về những thành tựu, kết 
quả và tiến bộ đạt được trong thời gian qua, 
nhưng thành phố Cần Thơ còn những khó 
khăn, yếu kém và khuyết điểm cần phải giải 
quyết. Đó là, kinh tế phát triển khá nhanh, 
nhưng chưa thật vững chắc, chưa tương xứng 
với tiêm năng và vị thế của thành phố. Các cơ 
sở kinh tế quy mô còn nhỏ, chất lượng sản 
phẩm và hiệu quả kinh tế chưa cao. Các ngành 

công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn 
chậm phát triển; khả năng cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và quốc tế còn kém, 
chưa có sản phẩm chủ lực và ngành kinh tế 
mũi nhọn. Kinh tế nhà nước và kinh tẾ tập thể 
chưa thể hiện được vai trò chủ đạo. Kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Tiềm năng 
của các thành phần kinh tẾ chưa được phát huy 
tốt. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư của xã hội còn 
thấp so với bình quân của cả nước. Vai trò 
trung tâm, sức lan tỏa và thu hút của Cần Thơ 
đối với kinh tế trong vùng còn hạn chế... 

Từ những thành tựu và yếu kém trong 
5 năm qua, thành phố Cần Thơ rút ra một số 
nguyên nhân và bài học thực tiễn sau đây: 

Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng 
Đảng vê chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là 
công tác cán bộ. Cụ thể là cần thực hiện tốt 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VII và 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng để 
tạo động lực có tính quyết định cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị Ở địa phương. Thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tự phê bình và phê binh, củng cô quan điểm 
quân chúng trong Đảng, củng cố môi quan hệ 
giữa Đảng với dân, thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. Thực hiện lãnh đạo, điều hành 
theo quy chế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ có quan điểm quần chúng tốt, liêm khiết, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm 
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trước cấp trên và trước nhân dân, xử lý công 
việc nhanh, hiệu quả. 

Hai là, phát huy sức mạnh tông hợp, huy 
động tỐt các nguôn lực đầu tư phát triển. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra, vấn đề có ý nghĩa quyết định là 
Trung ương sớm có cơ chê và chính sách đặc 
thù dành cho thành phố Cần Thơ, để huy động 
và Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực 
để đầu tư phát triển. 

Thực tiễn cho thấy, tiềm năng trong nhân 
dân còn rất lớn, nếu có cơ chế, chính sách, chủ 
trương và giải pháp phù hợp thì việc huy động 
các nguôn lực . Phục vụ nhiệm VỤ, mỤC tiêu u đẩy 
mạnh phát triên kinh tẾ, giải quyết các vấn đề 
xã hội sẽ đem lại kết quả cao. 

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh 
tẾ với giải quyết các vấn đê xã hội và các nhu 
câu dân sinh. 

Để bảo đảm ổn định về chính trị và trật tự 
xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho 
phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế các 
hiện tượng tiêu cực xã hội, kiểm soát Sự phân 
hóa giàu nghèo, điều hòa các lợi ích không để 
xây ra mất ôn định xã hội, Trung ương cần chủ 
trương dành một phân quỹ hỗ trợ từ nhà nước 
và huy động mọi đóng gÓp theo hướng xã hội 
hóa để giải quyết những vấn đề xã hội gay gắt 
nhất đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, 
những người quá. khó khăn trong cuộc sống, 
từng bước giảm dân khoảng cách về mức sống 
quá chênh lệch trong dân cư. 


Bồn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
cô những giải pháp thiết thực, kiên quyết, cụ 
thể; thường xuyên sâu sát cơ SỞ, kịp thời giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc và những vấn 
đề mới phát sinh, lựa chọn bó trí đội ngũ cán 
bộ đủ sức đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ. 

Xác định nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, 
trọng điểm, khâu đột phá trong từng giai đoạn 
và xây dựng chương trinh, dự án; có những 
giải pháp thiết thực. Tô chức thực hiện thật cụ 
thể, giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng cá 
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nhân rõ ràng. Bố trí nguồn lực tương xứng với 
yêu cầu nhiệm vụ. Có cơ chế phối hợp chặt 
chế giữa. các ngành có liên quan. Thường 
xuyên. kiểm tra, kịp thời phát huy nhân tố mới, 
điên hình tiên tiến và giải quyết kịp thời những 
vấn đề phát sinh... Làm tốt những công việc 
nói trên chính là điều kiện bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 

Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa [X "về 
xây dựng và phát triên thành phố Cần Thơ 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước" đã chỉ rõ: 

"Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, có 
lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò rắt 
quan trọng cả về kinh tẾ —- xã hội và , quốc 
phòng ~ an ninh, là động lực phát triển của 
vùng đông bằng sông Cửu Long. 

Xây dựng và phát triển nhanh, toàn điện 
thành phố Cân Thơ có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự phát triển của các tỉnh trong vùng đông 
bằng sông Cửu Long và cả nước". 

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, nhiệm vụ 
của mình, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần 
Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng và phát 
triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố 
đông bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, 
xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa 
ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Công; là 
trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại — 
dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục — đào tạo 
và khoa học — công nghệ, trung tâm y tẾ và văn 
hóa, là đầu mối quan trọng vê giao thông ~ vận 
tải nội vùng và liên vận quôc tế; là địa bàn 
trọng điểm giữ vị trí chiến lược về 
quốc phòng, an ninh của vùng đông bằng sông 
Cửu Long và của cả nước. 

Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành đô 
thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành 
thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một 
cực phát triển đóng vai trò động lực thúc đẩy 
sự phát triên của toàn vùng. 
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Để xứng đáng với lòng tin yêu của cả nước, 
đối với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 
2010 là một thời kỳ đặc biệt quan trọng, có § 
nghĩa quyết định thắng lợi trong việc triển 
khai, thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của 
Bộ Chính trị. Đây là thời kỳ phát triển toàn 
diện và mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, nhằm 
sớm tạo ra nền tảng vật chất - kỹ thuật vững 
chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của thành phố. 

Do đó, nhiệm vụ 5 năm 2005 - 2010 của 
thành phố Cần Thơ rất nặng nè, đòi hỏi Đảng 
bộ và nhân dân thành phố có quyết tâm cao, 
đồng thời phải có một hệ thống giải pháp hữu 
hiệu, đồng bộ để biến quyết tâm thành hiện 
thực. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 
tốc độc tăng trưởng GDP bình quân 15,5% - 
16%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn trong 
5 năm từ 78.000 - 80.000 tỉ đồng. Tổng thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình 


quân 17,91%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu - 


trong 5 năm là 3.500 triệu USD (tăng bình 
quân 22%/năm), tông kim ngạch nhập khẩu 
5 năm là 1.900 triệu USD (tăng bình quân 
12,5%/năm). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
36%. Giải quyết việc làm cho trên 200 ngàn 
lao động, và đưa 4.000 lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, giải pháp 
cụ thể là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực 
biện đông thời công cuộc công nghiệp hóa 
và đô thị hóa. Đây là nhiệm vụ trung tâm 
hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân thành phố. 
Muốn trở thành trung tâm động lực phát triển 
của vùng và có một vị trí xứng đáng trong nền 
kinh tế của cả nước, trong 5 năm tới, nền kinh 
tế của thành phố phải phát triển mạnh cả về tốc 
độ, chất lượng, tăng sức cạnh tranh. 

Đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa theo 
hướng hiện đại, thực hiện sự chuyển dịch kinh 
tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch 
vụ - nông nghiệp. công nghệ cao. Công nghiệp 
là xương sống của nền kinh tế thành phố, là 
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khâu trọng yếu quyết định tạo ra bước phát 
triển đột biến trong tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Trong 5 năm 
tới, ngành công nghiệp phải tạo ra mức tăng 
trưởng bình quân từ 21% trở lên mỗi năm. 

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du 
lịch. Với tiềm năng đa dạng và những điều 
kiện khách quan thuận lợi cho phép thương 
mại - dịch vụ - du lịch của thành phố phát triển 
mạnh, tốc độ tăng bình quân từ 14,5% - 15% 
trở lên mỗi năm, là đòn bấy mạnh mẽ thúc đẩy 
nên kinh tế thành phố. 

Xây dựng nên nông nghiệp công nghệ cao 
ven đô thị. Do quá trình đô thị hóa, tất yếu 
điện tích nông nghiệp của thành phố sẽ giảm 
dần. Tuy nhiên, nông nghiệp ven đô thị vần 
giữ vai trò quan trọng, chiếm tỉ trọng đáng kể 
trong tăng trưởng (khoảng 10% - 11% GDP 
đến 2010), là vùng tiềm năng bảo đảm cho 
chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của 
thành phố, trong đó đất đai là nguôn dự trữ 
quan trọng nhất và lao động là vốn quý nhất. 

Phát triên các thành phần kinh tế, mở rộng 
hoạt động đối ngoại, nâng cao khả năng sẵn 
sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Kinh tế thành 
phô xây dựng trên quan điểm một nên kinh tế 

mở", nhằm khai thác tối đa nội lực và huy 
động mạnh mẽ mọi nguồn lực từ bên ngoài để 
phát triển. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện công 
cuộc đô thị hóa. Để thực hiện nhiệm vụ phát 
triển đô thị cần tiến hành ngay quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 
2020 và định hướng đến 2050. Quy hoạch phải 
bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và được 
quản lý thông nhất, chặt chế của Nhà nước. 
Thành phố Cần Thơ cần có một diện mạo, kiến 
trúc riêng, không sao chép máy móc những øì 
đã có sẵn và có không gian hợp lý, khắc phục 
tình trạng bê-tông hóa đông thời bảo đảm một 
thành phố văn minh, hiện đại. Khắc phục tình 
trạng xây dựng các khu dân cư manh mún, tràn 
lan, hạ tầng thấp kém, phá vỡ tông quan đô thị, 
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gây ô nhiễm môi trường, mắt cân bằng sinh 
thái. Đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển 
cảnh quan thiên nhiên giàu tính nhân văn. 

Nhiệm vụ hàng đầu về phát triển đô thị là 
tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó 
điểm mấu chốt nhất là hạ tầng kỹ thuật giao 
thông cả đường bộ, đường thủy nội địa, 
đường biển và đường hàng không, đủ sức phục 
vụ vận tải nội vùng và liên vận quốc tế 
để trong một thời gian nhất định thành phố 
Cần Thơ thật sự là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu 
sông Mê Công. 

Trong chỉ đạo điều hành, Đảng bộ thành 
phố Cần Thơ xác định luôn luôn nắm vững 
phương châm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là 
trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát 
triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 
Trên cơ sở đó, xác định những khâu đột phá 
trong 5 năm tới của thành phố Cần Thơ là: 
Một, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông. 
Hai, đào tạo nguôn lực một cách đồng bộ chất 
lượng cao, trong đó đặc biệt là nguôn nhân lực 
khoa học - công nghệ, cán bộ chủ chốt của hệ 
thống chính trị các cấp và cán bộ quản lý 
doanh nghiệp. Ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính. Bốn, có cơ chế chính sách đủ 
mạnh để tạo vốn và thu hút đầu tư. 

Thành phố trẻ Cần Thơ đang bước vào thời 
kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều 
thuận lợi và cơ hội lớn, nhưng cũng có nhiều 
thách thức gay gắt nhất là trong quá trình 
hội nhập kinh tế “quốc tế hiện nay. Là một 
thành phố giàu tiềm năng, Đảng bộ và nhân 
dân Cần Thơ có truyền thống đoàn kết, yêu 
nước, có tinh thần lao động cần cù và sáng tạo 
là những cơ sở cho thành phố trẻ Cân Thơ tiến 
lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng vai trò 
động lực thúc đây mạnh mẽ sự phát triển của 
vùng đồng băng sông Cửu Long. 


NHỮNG GIÁ TRỊ... 
(Tiếp theo trang 53) 


Bun-ga-ri, Séc, Tây Ban Nha, Nga, Xiô-va-kia, 
Síp... các đẳng cộng sản đều có đại biểu của 
mình tại nghị viện, thậm chí ở một số nước, số 
đại biểu của đảng cộng sản chiếm một tỷ lệ lớn 
trong quốc hội, có đảng cộng sản là đảng cầm 
quyên (ở Môn-đô-va), có đẳng tham gia liên 
minh chính phủ (ở Síp). Một sô đẳng cộng sản 
có đại biểu của mình ở cả N ghị viện châu Âu 
và đương nhiên, như đã nói ở trên, đại biểu của 
các đảng cộng sản còn là thành viên của 
PACE. Chi trong vòng một thập niên cuối của 
thế ký XX, tổng sô cử tri ủng hộ các đảng cộng 
sản và cánh tả châu Âu đã tăng từ 6,7% (đầu 
những năm 90) lên 15% (cuối những năm 90). 
Các đảng cộng sản ở khắp các châu lục vẫn 
tiếp tục kiên trì lấy chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản làm mục tiêu phấn đấu; vẫn 
khẳng định chủ nghĩa Mác là, lý luận và 
phương pháp luận khoa học để tiến hành cuộc 
cách mạng cải tạo xã hội. 

Vạch trần mưu đỗ xuyên tạc lịch sử hòng 
phủ nhận tương lai của nhân loại, xin trích 
dẫn lời ông B. Đec-ke, Tổng thư ký Đảng 
Lao động Bỉ trong cuộc trả lời phỏng vấn 
phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp 
như sau: Tương lai nhân loại sẽ là chủ nghĩa 
cộng sản và cho dù có đến 100 nghị quyết 
giông như nghị quyết của PACE thì cũng sẽ 
không thể ngăn cản được điều này. Nghị quyết 
1481 chỉ khiến cho các đẳng cộng sản và công 
nhân trên thế giới tăng cường quyết tâm chung 
mà thôi" Ở), 

Những kẻ chống cộng dưới mọi màu sắc dù 
điên cuồng đến đâu cũng không thể nào ngăn 
chặn được tiến trình lịch sử khách quan. Lịch 
sử nhân loại không dừng lại ở chủ nghĩa tư bản 
mà sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ BỆNH 
cộng sản. 


(*) Xem vnanet.vn, 3-2-2006 
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ÔNG Tháp là tỉnh thuộc khu vực 
đông băng sông Cứu Long, có hệ 


thống sông, kênh, rạch chẳng chịt, 
nguồn nước ngọt dồi dào, đất đai màu mỡ, 
hằng năm lại được bồi đắp thêm phù sa nên 
rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp toàn 
diện. Người dân Đồng Tháp mang đậm bản 
chất Nam Bộ - thắng thắn, bộc trực, giàu 
lòng nhân ái và mến khách. Đồng Tháp 
Mười có lịch sử oai hùng, đây tự hào và kiêu 
hãnh trong quá trình dựng nước và giữ nước; 
nơi sinh ra và hội tụ nhiều danh nhân 
yêu nước như Thiên Hộ Dương, Đốc Binh 
Kiều, Thống Linh, nơi nhà sĩ phu yêu nước 
Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoạt động và yên 
nghỉ. Đảng bộ, nhân dân Đồng Tháp giàu 
truyền thống cách mạng, kiên cường, bất 
khuất, cần cù, sáng tạo, lập nên bao kỳ tích 
hào hùng, với những chiến công oanh liệt 
trong các cuộc kháng chiến cứu nước, đóng 
góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của 
nhân dân ta trong sự nghiệp. đấu tranh giải 
phóng. dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ 
Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Trong những năm sau chiến tranh, đặc 
biệt là 20 năm cùng cả nước thực hiện đường 
lối đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tính 
lần thứ VI, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp 
đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt 
qua mọi thử thách, giành được những thành 
tựu bước đầu quan trọng. Những năm gần 
đây liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng 
khá cao, bình quân 5 năm đạt 9,93%, năm 
sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế đã 
chuyển dịch tích cực theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng, 
nhất là giao thông, thủy lợi, thủy sản, du lịch 
được tăng cường; thế mạnh của tỉnh đã từng 
bước được phát huy. Một số cách làm hay, 
điển hình ngày càng được nhân rộng, nhiều 
mô hình phát triển kinh tế năng động đã xuất 
hiện. GDP năm 2005 đạt 7.418 tỉ đồng, tăng 
gấp 1,6 lần so với năm 2000. Thu ngân sách 
năm 2005 đạt trên 1.000 tỉ đồng. Cơ cấu 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng 


* Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 
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tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương 
mại - dịch vụ. 

Nông nghiệp nhiều năm liền vượt chỉ tiêu 
kế hoạch, đạt tốc độ tăng bình quân 
7,49%/năm. Sản lượng lúa hằng năm ổn định 
trên 2 triệu tấn, riêng năm 2005 đạt 2,6 triệu 
tấn. Chăn nuôi gia súc phát triển nhanh, tông 
đàn heo trên 300 ngàn con, tăng gấp 1,63 lần 
và đàn bò gần 24 ngàn con, tăng 8 lần so với 
năm 2000. Nuôi trồng thủy sản phát triển 
vượt bậc, năm 2005, sản lượng đạt 119 tấn. 
Đạt được những thành tựu đó là do áp dụng 
khoa học - công nghệ có chiều sâu với 
nhiều mô hình sản. xuất theo hướng thâm 
canh tăng năng suất, chất lượng và đa dạng 
hóa các loại cây trồng, vật nuôi; từng bước 


hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập 


trung quy mô lớn. 

Công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân 17,71%/năm, tạo kết cấu 
hạ tầng thiết yếu cho phát triển những năm 
tiếp theo. Đã hình thành 3 khu công nghiệp, 
thu hút 29 dự án đăng ký với sô vôn gân 
976 tỉ đồng và 1 triệu USD, trong đó có 9 dự 
án đã đi vào hoạt động, 4 dự án đang triên 
khai xây dựng. Quy hoạch l6 cụm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một số cụm đã 
bước đầu phát huy tác dụng. Nhiều ngành 
nghề, làng nghề tiêu thủ công nghiệp ở 
nông thôn được khôi phục và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, xây dựng được thương hiệu 
có uy tín. 

Thương mại - dịch vụ đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân hằng năm 12,05%. Ngoài 
việc phát triển mạng lưới chợ nông thôn và 
chợ huyện, các chợ trung tâm, đầu mối cũng 
được xây dựng đáp ứng nhu cầu giao thương 
ngày một lớn như chợ Trung tâm nông sản 
Thanh Bình, chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp, 
huyện Cao Lãnh, chợ thủy sản ở thị xã 
Sa Đéc... Các loại hình dịch vụ tài chính 
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tín dụng, tư vấn xây dựng, bảo hiểm, bưu 
chính viên thông, giao thông vận tải có bước 
phát triển khá mạnh. Công tác xúc tiến 
thương mại, quảng bá du lịch có tiến bộ. 
Định kỳ tô chức hội chợ thương mại, hội chợ 
chuyên ngành và tích cực tham gia các hội 
chợ khu vực, quốc tế nhằm quảng bá sản 
phẩm của tỉnh. Các dự án khu kinh tế cửa 
khẩu, kinh tế quốc phòng, khu Di tích lịch sử 
văn hóa Gò Tháp, khu Xẻo Quýt, khu di tích 
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu Du lịch 
sinh thái Gáo Giồng và một số tuyến, điểm 
du lịch khác đang được đầu tư xây dựng và 
đưa vào khai thác nhằm thu hút ngày càng 
nhiều du khách. 


Các thành phân kinh tế được tạo điều kiện 
để phát trin. Hoàn thành sớm 1 năm kế 
hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo 
đề án đã được Chính phủ phê duyệt; hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần 
hóa được nâng lên. Kinh tế tập thể tiếp tục 
phát triển cả về quy mô và chât lượng, hiện 
nay có 197 hợp tác Xã, tăng 2,3 lần so với 
năm 2000. Kinh tế tư nhân có bước phát triển 
khá theo hướng tăng cường hiệu quả, đa dạng 
về quy mô, hình thức; sô lượng doanh \ nghiệp 
ngoài quốc doanh tăng 1,6 lần, số vốn đăng 
ký tăng 1,8 lần so với năm 2000. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VII Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực phát triên kinh 
tế, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 
một số hạn chế cần khắc phục như. chất 
lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, SỨC cạnh 
tranh của nền kinh tế yếu; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm; các dự án xây dựng kết 
cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, thương 
mại - dịch vụ triên khai thực hiện chưa đáp 
ứng yêu cầu; công tác quy hoạch, quản lý 
quy hoạch còn nhiều bất cập; trong quản lý 
đầu tư xây dựng, đất đai còn nhiều thiếu sót; 
hệ thống kết cấu ¡hạ tầng kinh tế - xã hội chưa 
đồng bộ; kinh tế tập thể có phát triền nhưng 
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sức thu hút chưa cao, kinh tế tư nhân còn hạn 
chế về công nghệ và nguồn vốn đầu tư. 

Trong 5 năm tới, bên cạnh những khó 
khăn, thách thức, Đồng Tháp có nhiều thời 
cơ và vận hội mới; tiềm năng của tỉnh còn rất 
lớn; những thành tựu và kinh nghiệm có được 
trong 5 năm qua tạo niềm tin để vững bước 
đi lên. Phát huy tình thân năng động, sáng 
tạO, SỰ đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, 
huy động tối đa các nguồn nội lực, thu hút 
mạnh đầu tư từ bên ngoài, tranh thủ thời cơ, 
vượt qua thử thách, khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh 
và bên vững. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - 
Xây dựng và thương mại - dịch vụ; thực hiện 
có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông ' thôn. Trong kinh tế, cùng 
với nô lực phần đấu để duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao, Đồng Tháp chú ý chất lượng tăng 
trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng 
hóa. Đây là cơ sở để Đồng Tháp phát triển 
bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh 
Đông Tháp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 
những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau 
đây: 

Một là, coi trọng việc lập quy hoạch và 
nâng cao chất lượng quy hoạch đồng thời tập 
trung vốn cho đầu tư phát triên và nâng cao 
hiệu quả đầu tư. 

Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch tổng thê phát triển kinh tế - xã hội và 
quy hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch 
vùng và yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, 
bên vững. Tập trung quy hoạch phát triển các 
khu công nghiệp, đô thị mới, các ngành hàng 
quan trọng. Nâng cao chất lượng dự báo 
trong các dự án quy hoạch; chú ý khai thác 
có hiệu quả lợi thế khi các công trình 
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Trung ương được triên khai trên địa bàn. Bảo 
đảm tính đồng bộ từ quy hoạch tổng thể 
đến quy hoạch chỉ tiết. Công khai quy hoạch 
theo quy định và tăng cường giám sát của 
nhân dân. 

Tạo cơ chế phù hợp, môi trường đầu tư 
hấp dẫn để thu hút đầu tư trong và ngoài 
nước. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn của trung 
ương đầu tư cho các chương trình, dự án trên 
địa bàn; nguồn vốn ODA, các nguồn vốn liên 
doanh, liên kết trong nước và nước ngoài, 
tăng vốn huy động trong nhân dân, vốn các 
thành phần kinh tế và vốn doanh nghiệp; đẩy 
mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng bằng nhiều 
giải pháp và bước đi cụ thể. 

Hai là, đây mạnh phát triển công nghiệp — 
xây dựng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tÂng 
kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, hạ tÂng 
g1ao thông được xem là nhiệm vụ hàng đâu. 

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến 
nông - thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, 
dược phẩm, may mặc, vật liệu, xây dựng... 
đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Khuyến 
khích phát triển mạnh loại hình doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung đầu tư, đây 
nhanh tiến độ xây dựng đông bộ kết cấu hạ 
tầng các khu công nghiệp: Sa Đéc, Trần 
Quốc Toản, sông Hậu; hỗ trợ đầu tư các cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cải tiến 
phương thức vận động đầu tư, bổ sung chính 
sách, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi 
để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Phát triển các loại dịch vụ phục vụ khu công 
nghiệp, tiến đến hình thành khu đô thị mới 
xung quanh khu công nghiệp. 

Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông 
(đường bộ và đường thủy) nối liền các khu 
công nghiệp với vùng nguyên liệu và các 
khu đô thị của tỉnh, những tuyến giao thông 
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huyết mạch; thực hiện phương châm "Nhà 
nước và nhân dân cùng làm" để từng bước 
hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn. 
Tiếp tục đầu tư nâng cấp cảng, bến xe, bến 
tàu tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông - 
vận tải. 

Ba là, phát triển đa dạng các loại hình 
thương mại -— dịch vụ, lấy chiến lược phát 
triên thị trường làm khâu đột phá. 

Xây dựng chiến lược phát triển thị 
trường - hội nhập kinh tế quốc tế, cải tiến 
phương pháp và nội dung trong hoạt động 
xúc tiến thương mại; tranh thủ mọi thuận lợi 
để mở rộng thị trường, tiếp tục đưa những 
sản phẩm chủ lực của tỉnh vào các thị trường 
lớn. Đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị 
các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: gạo, 
thủy sản chế biến, trái cây tươi, trái cây đóng 
hộp, bánh phông tôm, sản phẩm may mặc. 
Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
mở rộng quy mô sản xuất và thị trường, ứng 
dụng công nghệ hiện đại, xây dựng thương 
hiệu, ấp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, dự báo thị 
trường, xúc tiến thương mại, xây dựng 
thương hiệu, nhãn hiệu; phát triên kết cấu hạ 
tầng kinh doanh thương mại. Phát triển mạnh 
mạng lưới chợ, đặc biệt là chợ chuyên, trung 
tâm thương mại, siêu thị. Khai thác có hiệu 
quả các lợi thế kinh tế vùng biên giới, thông 
qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước - huyện 
Hồng Ngự, cửa khẩu quốc gia Dinh Bà - 
huyện Tân Hồng để phát triển. 

Hoàn chỉnh hạ tâng thiết yếu ở các điểm 
du lịch trọng điểm: Xẻo Quýt, khu di tích 
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích 
lịch sử văn hóa Gò Tháp, Vườn quốc gia 
Tràm Chim, khu du lịch sinh thái Gáo Giông. 
Khai thác có hiệu quả lợi thế du lịch hoa 
kiêng và du lịch mùa nước nôi. Tổ chức đa 
dạng các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và 
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quốc tẾ. Đầu tư xây dựng nâng cấp khách 
sạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ 
cân bộ, nhân viên làm công tác du lịch. 

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, 
tăng cường liên doanh, liên kết với thành phố 
Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, các tính 
trong khu vực, các tô chức kinh tế trong và 
ngoài nước. Quan hệ chặt chẽ với các viện 
nghiên cứu, các trường đại học đề nghiên 
cứu, tư vấn về quy hoạch và triển khai ứng 
dụng kỹ thuật, công nghệ mới. Xây dựng kế 
hoạch bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ, 
doanh nhân có năng lực, trình độ, đủ tầm để 
hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao. 

Bồn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp và phát triển mạnh kinh tế 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa 
mang: tính công nghiệp có giá trị xuất khẩu 
cao gắn với chuyển dịch lao động trong nông 
thôn. Hình thành các hợp tác xã nông, nghiệp 
kinh doanh tổng hợp, thực hiện tốt các khâu 
dịch vụ hỗ trợ sản xuất, gắn sản xuất Với chế 
biến, tiêu thụ. Giảm dân diện tích trồng lúa, 
tăng diện tích gICO trông hoa màu và cây 
công nghiệp ngăn ngày theo mô hình luân 
canh với lúa; hình thành và phát triển vùng 
chuyên canh cây ăn trái sản xuất hàng hóa 
quy mô lớn. 

Bảo đảm các giải pháp về cung cấp con 
giống chất lượng cao, vốn, kỹ thuật, thức ăn 
và vân đề môi trường để khuyến khích phát 
triên nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi theo 
hướng bán công nghiệp, công nghiệp, từng 
bước nâng cao tỷ trọng các ngành này trong 
cơ cấu nông nghiệp. Khuyến khích phát triển 
đàn bò thịt có chất lượng cao, phát triên đàn 
bò sữa .tTONE vùng quy hoạch; khai thác hợp 
lý nguôn lợi tài sản tự nhiên, quy hoạch vùng 
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QUẢNG NAM TRÊN CON ĐƯỜNG 
HƯỚNG TỚI MỤC TIỂU 
TÍNH CÔNG NGHIỆP TRƯỚC NĂM 2020 


HEO Quyết định 148/TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, Quảng Nam được 

xác định là tỉnh nằm trong vùng phát 
triển kinh tế trọng điểm miền Trung. Những 
năm qua nhờ khai thác tốt tiềm năng, thế 
mạnh và lợi thế so sánh giữa các nguồn lực; 
đồng thời vận dụng và triển khai thực hiện tốt 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, nền kinh tế của tỉnh đã đạt 
được mức tăng trưởng khá. Đó là những thành 
tựu có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở cho 
thời kỳ mới trên lộ trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 


1— Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 


chuyến dịch tích cực theo hướng công nghiệp 
hóa. Tốc độ tăng GDP trung bình qua 5 năm 
(2001 - 2005) đạt 10,4%. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 
công nghiệp và dịch vụ trong GDP. Toàn tỉnh 
hiện có 5 khu và 18 cụm công nghiệp được 
mở ra, đã và đang thu hút đầu tư. Đặc biệt, 
Khu kinh tế mở Chu Lai khi triển khai là một 
mô hình mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt 
Nam, hiện đã có 44 dự án đang hoạt động và 
sản xuất có hiệu quả với tổng số vốn đầu tư 
trên 195 triệu USD. Nhiều dự án tiếp tục được 
đăng ký, đang làm thủ tục đầu tư. Khu Công 
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nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ö ở phía bắc tỉnh 
có 53 dự án được cấp giấy phép, trong đó 27 
dự án đang hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn 
tỉnh còn có gần 12.000 cơ sở công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, 
giải quyết việc làm và đem lại thu nhập khá ổn 


- định cho hơn 62.000 lao động, tăng gần gấp 3 


lần so với năm 1997 (khi chia tách tỉnh). Dựa 
trên điều tra khảo sát các tiềm năng, tỉnh đã 
quy hoạch 8 nhà máy thủy điện lớn và 33 nhà 
máy thủy điện nhỏ với tông công suất khoảng 
1.400 MW. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát 
triển nhanh, có 88 dự án được đầu tư, trong đó 
17 dự án đã đi vào hoạt động, lượng khách du 
lịch tăng bình quân 22%, doanh thu tăng 
gần 25%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 
25%/năm. Quan hệ thương mại được mở rộng 
đến 30 nước và vùng lãnh thổ. Cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn của tỉnh từng bước 
chuyển dịch có hiệu quả hơn so với thời kỳ 
1997 - 2000, ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm 
hàng hóa có giá trị cao. Hầu hết diện tích lúa 
đã chuyển sang 2 vụ; một số diện tích trồng 
lúa không chủ động được nước tưới đã chuyên 


* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam. 
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sang trông cây công nghiệp, cây thực phẩm, 
trồng có phục vụ chăn nuôi... đem lại giá trị 
kinh tế cao hơn. Một số mô hình kinh tế trang 
trại, kinh tế hộ có thu nhập cao xuất hiện, từng 
bước hình thành nền nông nghiệp hàng hóa. 
Chăn nuôi gia súc, gia. cầm, nuôi trồng và 
đánh bắt hải sản phát triển nhanh. 

Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng 
được tỉnh tập trung đầu tư, tổng kinh phí được 
huy động trên 13.000 tỉ đồng. Đến nay, hầu 
hết các tuyến đường chính lên miền núi, về 
vùng sâu, vùng xa đã được đầu tư xây dựng, 
nâng cấp. Tỉnh đã làm được trên 4.000 km 
đường giao thông nông thôn và hơn 700 công 
trình hạ tầng phục vụ dân sinh miền núi. Đặc 
biệt, đã xây dựng và đưa vào khai thác cầu 
cảng mới Kỳ Hà, khôi phục và đưa sân bay 
Chu Lai vào hoạt động. Trong vài năm tới, 
Chu Lai sẽ là một cảng hàng không quan 
trọng vừa vận tải hành khách, vừa trung 
chuyển hàng hóa trong khu vực ASEAN và sẽ 
có một nhà mây sửa chữa, bảo dưỡng các loại 
máy bay trong khu vực. Lưới điện, hệ thống 
bưu chính - viễn thông và mạng thông tin liên 
lạc được đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển 
mạnh. Hiện có 94% số hộ gia đình được sử 
dụng điện, 100% số xã đồng bằng và 85% 
trung tâm các xã miền núi có điện thoại, 
mật độ điện thoại cố định đạt 9 máy/100 
người dân. 

2~ Linh vực văn hóa - xã hội có bước phát 
triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải 
thiện về nhiều mặt. Quy mô, loại hình và cấp 
bậc giáo dục - đào tạo trong tính ngày càng 
mở rộng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 
tiếp tục được đầu tư hướng tới mục tiêu hiện 
thực hóa một xã hội học tập. Riêng giáo dục 
phô thông năm học 2004 - 2005 toàn tỉnh có 
721 trường với trên 382.000 học sinh các cấp, 
trong đó có 102 trường được công nhận đạt 
"chuẩn quốc gia"; 11 huyện, thị được công 
nhận hoàn thành phố cập trung học cơ sở. 
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Mạng lưới y tế ở cả ba cấp được đầu tư mở 
rộng. Tỉnh hiện có 6 bệnh viện đa khoa và 
chuyên khoa, 17 trung tâm y tế và 225 trạm y 
tế tuyến xã với trên 2.340 giường bệnh. Đến 
cuối năm 2004, đạt tỷ lệ 4,71 bác sỹ/1 vạn 
dân, 65% số trạm y tế xã, phường có bác sỹ: 
tỷ lệ trẻ em suy dinh đưỡng giảm từ 35% năm 
2000 xuống còn 27,9% năm 2004. Việc chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú 
trọng nên vừa giảm tải các bệnh nhân nặng 
cho tuyến trên, vừa hạn chế dịch bệnh ngay từ 
cơ sở. Sự phát triển về văn hóa - thông tin, thể 
dục - thể thao đã góp phần nâng cao mức 
hưởng thụ về văn hóa tinh thần và nâng cao 
thể chất cho nhân dân. Hai đi sản văn hóa thế 
giới: Phố cổ Hội An, khu di tích tháp Chàm 
Mỹ Sơn và hơn 160 di tích lịch sử - văn hóa 
cùng với những làng nghề nổi tiếng và nhiều 
danh lam thắng cảnh được trùng tu, tôn tạo, 
bảo vệ, phát huy, khai thác đúng hướng, đạt 
được hiệu quả cao. Nhiều lễ hội và tinh hoa 
văn hóa dân tộc được phục hôi, khai thác, 
quảng bá làm giàu thêm truyền thống văn 
hóa - nhân văn của xứ Quảng 

3~ Quốc phòng — an ninh, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, pháp chế 
được tăng cường và thực thí pháp luật có 
nhiêu tiến bộ. Quảng Nam là tỉnh thường 
xuyên coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn 
với quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực 
phòng thủ toàn diện trên cơ sở xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, giữ 
vững ồn định chính trị. Công tác cải cách tư 
pháp có nhiều chuyển biến. Hoạt động điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm theo 
đúng quy định và trình tự pháp luật. Đơn thư 
khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết, 
hạn chế khiếu kiện vượt cấp nên không để xây 
ra "điểm nóng". Công tác cải cách hành chính, 
củng cố hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ 
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và phát huy hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 
điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị có 
nhiều chuyển biến, đổi mới; sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân được phát huy mạnh mẽ. 

Qua 5 năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, 
Quảng Nam đã rút ra những bài học cơ bản, 
làm tiền đề cho sự phát triển giai đoạn tiếp 
theo là: 

~ Giữ vững và phát huy truyên thống đoàn 
kết thống nhất trong Đảng bộ. Đây được coi là 
nguyên nhân của mọi sự thành công, đồng 
thời cũng là kinh nghiệm quý bấu trong lãnh 
đạo, chỉ đạo. Nhờ đoàn kết thống nhất mà 
năng lực tư duy lãnh đạo của Đảng bộ trưởng 
thành qua thực tiễn, phát huy được sức mạnh 
tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Để 
có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, 
trước hết phải xây dựng được sự đoàn kết 
trong hạt nhân lãnh đạo là cấp ủy và Ban 
Thường vụ các cấp. 

- Coi trọng nhân tố con người và yếu tổ 
động lực của văn hóa. Tỉnh đã có một số kinh 
nghiệm bước đầu trong việc đề ra chủ trương 
theo hướng tiếp cận từ văn hóa như: Phát triển 
du lịch gắn với văn hóa, bắt đầu từ văn hóa; 
dựa vào sức mạnh truyền thống của cộng 
đông làng để quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ các 
nguôn tài nguyên... Khởi đầu từ văn hóa 
truyền thống của Quảng Nam: - vng đất mở 
để hình thành ý tưởng, chủ trương về kinh tế 
mở; lây đối mới tư duy làm khâu đột phá giải 
quyết vấn đề từ nhận thức và công tác cán bộ. 

- Kiên trì và quyết tâm đổi mới trên cơ sở 
nghiên cứu thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm 
nghiêm túc và có cơ sở khoa học. Tỉnh ủy đã 
ra Nghị quyết xây dựng Quảng Nam thành 
tỉnh công nghiệp vào giai đoạn 2010 - 2015. 
Từ đó, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch 
vụ, chuyển đôi sản xuất nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, lựa chọn đúng 
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khâu đột phá, đổi mới cách nghĩ, cách làm 
hiệu quả hơn. 

- Trong chỉ đạo, điều hành (ập trung, kiên 
quyết, dám làm và phân cấp, phân nhiệm rõ 
ràng, từ đó tạo ra sự đông bộ, tin cậy trong bộ 
máy ở các cấp; phát huy vai trò tích cực, chủ 
động của nhân dân trong quá trình triển khai 
thực hiện giám sát và kiểm tra; thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Trên cơ sở chú trọng tổng kết thực tiễn, 
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và 
căn cứ vào tiềm lực, lợi thế so sánh, có các dự 
kiến, dự báo với những căn cứ khoa học và 
tính đến các yếu tố đồng thuận nhằm huy 
động tổng hợp các nguồn lực đồng thời chủ 
động với những khó khăn, rủi ro, thách thức 
phát sinh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005 - 
2010) đã quyết tâm phấn đấu xây dựng Quảng 
Nam thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020 
với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 
14/năm. Đến năm 2010 tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ chiếm trên 82% trong cơ 
cấu GDP; GDP bình quân đâu người đạt 900 
USD; tỷ lệ hộ nghèo toàn tính còn dưới 18% 
(theo tiêu chí mới); hoàn thành các chương 
trình, mục tiêu lớn về xã hội trên toàn tỉnh... 

Nhằm thực hiện phương hướng và mục tiêu 
trên đây, những giải pháp cơ bản mà Quảng 
Nam đặt ra trong thời gian tới là: 

1 - Chuyển đổi mạnh hơn nữa cơ cấu 
kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng. 
Tiếp tục chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng 
nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tập 
trung xây dựng hoàn thiện và lấp đầy các khu 
công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp 
chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất đồ 
uống như bia, nước khoáng, nước giải khát. 
Phát triển công nghiệp sản xuất điện năng 
và công nghiệp khai thác khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, công nghiệp sử dụng nhiều 
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lao động (nhất là lao động ở khu vực nông 
nghiệp, nông thôn) như may mặc, da giày, chế 
biến gỗ đề góp phần vào chuyển dịch cơ cấu 
lao động tại chỗ, tạo nguôn thu lớn cho ngân 
sách. Tăng tỷ lệ giá trị công nghệ cao, từng 
bước hình thành các ngành công nghiệp sử 
dụng công nghệ cao như điện tử, viễn thông, 
công nghệ thông tin, tự động hóa. Phát triển 
công nghiệp phụ trợ phục vụ trực tiếp cho 
công nghiệp chế biến, lắp ráp, tiến tới đầu tư 
sản xuất các loại thiết bị có yêu cầu kỹ thuật 
và công nghệ cao. 

Về nông - lầm - ngư nghiệp, tỉnh tập trung 
chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn 
với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu 
thụ. Chuyển đổi mạnh cơ cấu trong nội bộ 
ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Thực hiện 
nhanh và có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới 
nông, lâm trường quốc doanh theo Quyết định 
237/2005 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển 
mạnh các ngành nghề và các ngành dịch vụ, 
coi trọng việc duy trì, mở rộng các nghề thủ 
công truyền thống. 

Tạo ra sự gắn kết hữu cơ giữa Khu kinh tế 
mở Chu Lai với vùng đồng bằng, ven biển và 
hải đảo, vùng trung du và miền núi; tiếp tục 
nâng cấp các chuỗi đô thị hiện có đi đôi với 
xây dựng các khu đô thị mới; phát triên mạnh 
các ngành dịch vụ du lịch và các ngành dịch 
vụ khác; phát triển kinh tế biển, nâng cao hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2 ở Khu 
công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc sẽ được 
tinh tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng các 
công trình hạ tầng du lịch như giao thông, các 
cảng du lịch. Phát triển các cơ sở đào tạo 
nghề; thúc đây triên khai sớm dự án xây dựng 
trường dạy nghề chất lượng cao đê nâng cao 
chất lượng nguồn lao động và Bệnh viện đa 
khoa trung ương tại Khu kinh tế mở Chu Lai. 
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Đối với vùng trung du và miền núi, tỉnh 
tiếp tục tập trung xây dựng kết câu hạ tầng, 
đặc biệt là BlaO thông; đấy mạnh các chương 
trình kinh tế, giáo dục - đào tạo và chăm lo 
công tác cán bộ; mở rộng quy mô và nâng cấp 
thị trần Khâm Đức - Phước Sơn hiện nay lên 
thị xã, thành một mô hình đô thị miền núi của 
tỉnh; từng bước phát triển du lịch sinh thái, du 
lịch văn hóa vùng dân tộc thiểu số. 

2 ~ Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu 
hạ tâng. Trước mắt tỉnh tiếp tục đầu tư xây 
dựng, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, 
đường nội bộ trong các đô thị, đường đọc theo 
các xã biên giới, đường ô-tô đến trung tâm Xã, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 
hàng hóa và tăng cường sự giao lưu giữa các 
khu vực, các địa bàn; xây dựng hệ thống cảng 
Kỳ Hà, làm tiền đề, đòn bẩy đột phá để hình 
thành Khu kinh tế mở. Sân bay Chu Lai SẼ 
phát triên thành sân bay trung chuyển quốc tế. 
Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống các công 
trình thủy lợi. Quy hoạch, sử dụng các nguôn 
nước đề phát triên thủy điện và điều tiết lũ trên 
các hệ thống sông lớn. Xây dựng các công 
trình ngăn mặn, giải quyết nước cho sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân vùng cát, vùng 
nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Cải tạo nâng cấp các hồ chứa và hệ 
thống kênh tưới; xây dựng kè sông, kè biển 
nhằm hạn chế sạt lở... 

Về hạ tầng xã hội, tỉnh tập trung đầu tư xây 
dựng mới một số trung tâm y tế, phòng khám 
đa khoa khu vực và trạm y tế chất lượng cao. 
Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước tại các khu 
công nghiệp và đô thị, công trình nước sạch 
tại các trung tâm huyện ly. Tiếp tục trùng tu, 
tôn tạo hai di sản văn hóa thế giới ở Mỹ Sơn 
và Hội An; mở rộng diện phủ sóng truyền 
hình đến các vùng xa, vùng lõm; quy hoạch và 
triển khai xây dựng công viên; xây dựng 
tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên 
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mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng giáo 
dục truyền thống cho thế hệ kế tiếp. 

3 - Xã hội hóa và đa dạng hóa các hình 
thức đâu tư, tiếp tục thực hiện các cơ chế, 
chính sách thu hút đầu tư; khuyến khích 
các thành phân kinh tế, doanh nghiệp 
phát triển, tăng thu ngân sách. Các cơ chế, 
chính sách đã có tác dụng tích cực trong thời 
gian qua sẽ được tiếp tục phát huy; đồng thời 
nghiên cứu vận dụng linh hoạt các cơ chế, 
chính sách trên cơ sở sử dụng khung ưu đãi 
đầu tư tối đa theo quy định chung của Nhà 
nước, có bố sung vượt trội, đúng thẩm quyền, 
nhằm phát huy nội lực, thu hút đầu tư trong và 
ngoài nước. Tỉnh mạnh đạn xây đựng chính 
sách miễn thuế thu nhập, giảm tiền thuê đất; 
hỗ trợ đào tạo lao động: thực hiện bình đẳng 
thực sự giỮa ( các doanh nghiệp, giữa các thành 
phân kinh tế. Tiếp tục sắp xếp, đối mới và 
phát triển các doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng mạnh hơn về quy mô, năng lực; chất 
lượng và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triên; chú 
trọng khuyến khích phát triển doanh nghiệp 
trên địa bàn nông thôn; khuyến khích đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài. Thực hiện tốt 
phương án sắp xếp, đôi mới các nông, lâm 
trường quốc doanh theo Quyết định 237/2005 
QĐ-TTEg của Thủ tướng Chính phủ; coi trọng 
và tạo điều kiện để thúc đấy kinh tế tập thể 
phát triên. Tập trung quản lý, khai thác các 
nguôn thu, chống thất thu đối với tất cả các 
khu vực kinh tế và các sắc thuế. Tiếp tục thực 
hiện mở rộng ủy nhiệm thu cho các xã, 
phường quản lý và khai thác các nguôn thu từ 
thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước 
bạ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ 
miễn, giảm thuế, hoàn thuế để khuyến khích 
các doanh nghiệp đây mạnh sản xuất, kinh 
doanh phát triển, tăng thu cho ngân sách, tạo 
ra nguôn thu ốn định, lâu dài, bền vững, để 
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đến năm 2010 bảo đảm tự cân đối nhu cầu chỉ 
thường xuyên. 

4 — Bảo đảm giải quyết các vấn đề xã hội 
và môi trường đồng bộ với tăng trưởng 
kinh tÉ, tập trung chăm lo đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực. Thực hiện chủ trương xóa 
đói giảm nghèo kết hợp với phát triển kinh tế - 
xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng 
nông thôn và đô thị, giữa miền núi và đồng 
bằng. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tích 
Cực phòng chống dịch bệnh, phòng, chông tai 
nạn và thương tích, nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ 
môi trường, khai thắc, sử dụng hợp lý các 
nguôn tài nguyên. Thực hiện tốt chương trình 
cho vay vốn, hỗ trợ người nghèo, giải quyết 
việc làm, phát triển các nghề, phát triển công 
nghiệp - tiêu thủ công nghiệp nông thôn. 

Tiếp tục phát triển các trung tâm học tập 
cộng đông, duy trì tốt mục tiêu xóa mù chữ và 
chống tái mù trong độ tuổi. Thúc _đây xây 
dựng Trung tâm công nghiệp phần mềm, 
Trường đại học công nghệ bán công. Chú 
trọng đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo 
trường dân tộc nội trú tỉnh. Quan tâm đào tạo 
cán bộ có trình độ đại học, các chuyên gia đầu 
ngành, kể cả cho đi đào tạo ở nước ngoài. Có 
cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút 
những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có phẩm 
chất đạo đức tốt đến làm việc tại Quảng Nam. 
Tích cực ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội. 

5 — Chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến 
khích mọi thành phần kinh tế tham gia 
xuất khẩu. Trong các hoạt động quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế, phát triển các doanh 
nghiệp, phải thật sự chủ động hội nhập phù 
hợp VỚI các thông lệ quốc tế và các yêu cầu 
của các tô chức mà nước ta cam kết thực thiện. 
Tập trung đây mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện 
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thuận lợi cho các thành phân kinh tế tham gia 
hoạt động xuất khẩu, đặc biệt những mặt hàng 
có thế mạnh, tiềm năng lớn, giá trị hàng hóa 
cạnh tranh cao như: may mặc, da giày, sản 
phẩm gõ, thủy sản chế biến..., đồng thời chú 
trọng những mặt hàng xuất khẩu mới. Tăng 
cường tính chủ động, hiệu quả và thiết thực 
trong hoạt động đối ngoại, nhất là tạo sự ổn 
định và mở rộng thị trường theo hướng bên 
vừng. 

6 - Xây dựng bộ máy chính quyền các 
cấp trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt 
cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, xóa bỏ những kìm hãm, trở 
ngại do bệnh quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu 
nhân dân. Thực hiện "một cửa, tại chỗ" ở tất 
cả các cơ quan hành chính, tất cả các cấp 
chính quyền. Tăng cường kỷ cương, pháp luật 
Nhà nước gắn với chế độ trách nhiệm cá nhân 
người đứng đầu. Phân cấp mạnh, toàn diện và 
đồng bộ hơn nữa cho địa phương và cơ sở, gắn 
trách nhiệm với quyền hạn, nghĩa vụ và lợi 
ích. Tăng cường chế độ giám sát, kiểm tra 
thực hiện các cơ chế chính sách đã ban hành. 
Thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở. Đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng 
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí làm ảnh hướng 
đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Củng có, 
xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước 
theo đúng quy định của Trung ương. Phát huy 
các hoạt động của các tô chức đoàn thể và các 
tô chức xã hội khác trong việc phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội và tham gia vào quản 
lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Trên nền tảng những thành tựu, kinh 
nghiệm và thực tiễn của thời kỳ đối mới, cùng 
với thế và lực của tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, lộ trình vươn 
tới mục tiêu trở thành tính công nghiệp 
trước năm 2020 sẽ là hiện thực trên vùng đất 
Xứ Quảng giàu truyền thống văn hóa và cách 
mạng. CÌ 


Vạp ehú Gộng sản 


ĐÔNG THÁP PHÁT HUY... 
(Tiếp theo trang 62) 


nuôi tài sản bảo đảm chất lượng, ôn định, 
hiệu quả gắn chặt với việc hình thành và phát 
huy vai trò hội nghề cá. Chú ý phát triển 
những loại thủy sản mà tỉnh có lợi thế và thị 
trường tiêu thụ như: cá tra, cá ba sa, tôm càng 
xanh, các loại cá giống. Quản lý và sử dụng 
hợp lý tài nguyên đất, nước, nhất là các bãi 
bồi ven sông, diện tích mặt nước trong mùa 
lũ phù hợp với sinh thái của từng vùng. 

Tăng cường mối liên kết giữa các nhà: sản 
xuất, kinh doanh, khoa học; đẩy mạnh cung 
cấp thông tin khoa học - kỹ thuật, kinh tế, thị 
trường... để nâng cao trình độ sản xuất của 
nông dân. Khuyến khích các thành phần kinh 
tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn. Làm tốt công tác quy hoạch để hình 
thành các khu dân cư tập trung theo hướng 
đô thị hóa, nâng cao trình độ học vấn của 
người dân, đào tạo nghề, khuyến khích phát 
triên tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề 
nông thôn, là những, giải pháp quan trọng để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, 
chuyên dịch lao động từ nông nghiệp sang 
nh vực phi nông nghiệp. 

Phương hướng, nhiệm vụ về phát triên 
kinh tế đã đề ra là hết sức nặng nề nhưng với 
những giải pháp cụ thể, khả thi; với quyết 
tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, 
sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của 
Trung ương, Đông Tháp nhất định sẽ thực 
hiện thắng lợi và gặt hái được những thành 
công lớn hơn, xứng đáng với truyền thống 
anh hùng trong kháng chiến và sáng tạo, cần 
cù trong lao động, phấn đấu là một trong 
những lá cờ đầu trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đồng bằng sông 
Cứu Long. 


68 


Số 4 (tháng 2 năm 206) 


Yạp chí Gộng sản 


Bộ đội Biên phòng thực hiện 
guân dân y kết hợ?, chấ:??1 sóc 
sức lthỏa đông bào vùng biên giói 


ĐÀO NGUYÊN THẮNG ° - TỪ THANH 


HĂM sóc sức khỏc cho hàng vạn cán 
bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang 
ngày đêm công tác, chiến đầu phân tán, 
độc lập trên trận tuyến gần 8.000 km biên giới 
và đồng bào sống trong vùng biên giới là bài 
toán vô cùng phức tạp. Các chiến sỹ Bộ đội 
Biên phòng đồng quân rải rác Ở gân 200 xã 
biên giới, nơi có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt 
và dễ phát sinh nhiêu ổ bệnh như: sốt rét, dịch 
hạch, mô não cầu... Cán bộ, chiến sỹ ở đây 
không phải l năm, hay 2 hoặc 3 năm, mà có 
trên 50% quân số đã gắn bó từ 5 năm đến trên 
20 năm với đồng bào các dân tộc vùng biên 
giới. Hằng năm mỗi đồn biên phòng đã 
khám bệnh, cấp thuốc và điều trị cho 
hằng trăm lượt đông bào các dân tộc. Đây cũng 
là một cố gắng lớn trong công tác chăm sóc sức 
khỏe cho đồng bào của Bộ đội Biên phòng. 
Để giải quyết tình hình trên nhằm bảo đảm 
sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên 
phòng và nhân dân vùng biên giới, kết hợp 
quần dân y trở thành nguyên tắc hàng đầu. 
Nghị quyết của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng 
lần thứ 11 đã chỉ rõ: Trong những năm tới phải 
đầy mạnh thực hiện chương trình quân dân y 
kêt hợp đê tăng cường công tác bảo vệ sức 
khỏe bộ đội và chăm sóc sức khỏe đồng bào 
các dân tộc vùng sâu, vùng xa ở biên giới; 
góp phân tích cực vào việc thực hiện nhiệm 
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vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng, nhằm 
bảo vệ vững chắc chủ quyên an nỉnh biên giới 
quốc gia. 

Trạm y tế của đa số các xã vùng cao, vùng 
sâu, hải đảo, còn tạm bợ, nhân viên y tế vừa 
thiếu, vừa yếu về chuyên môn, dụng cụ y tế, 
thuốc men không đủ. Còn hàng trăm xã chưa 
có trạm y tế, tình trạng dân ôm đau không đến 
trạm y tế còn nhiều; 72% số bệnh nhân chữa 
bệnh tại nhà, hoặc nhờ thầy m0, thầy cúng 
chữa chạy. Dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, trong 
khi dân sô ở vùng đồng bào các dân tộc miên 
núi đang bùng . nô, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh 
cao gấp đôi miên xuôi.. 


Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ bảo VỆ 
chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa sắn 
sàng chiến đâu và công tác, vận động quần 
chúng, đối ngoại... Đặc điểm hoạt động của Bộ 
đội Biên phòng là phân tán dọc theo chiều dài 
biên giới, bờ biển, hải đảo với các đơn vị nhỏ 
lẻ, độc lập. Đây là những địa bàn điều kiện 
kinh tế còn rất khó khăn, xã hội, văn hóa, chính 
trị phức tạp và thấp kém, đường sá chưa được 
đầu tư nâng cấp, giao thông đi lại rất vất vả. 
Nhiều đồn Biên phòng cách xa đường ô tô, 
phải đi bộ từ I - 7 ngày đường mới đến nơi. Để 
cấp cứu một thương, bệnh binh nhiều khi phải 


* Đại tá, Trưởng phòng Quân y Bộ đội Biên phòng. 
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huy động 6 - 10 đồng chí đi theo... Tuy vậy, 
Bộ đội Biên phòng đã quán triệt được tầm quan 
trọng của nhiệm vụ quân dân y kết hợp coi đây 
là nguyên tắc hàng đầu trong bảo đảm quân ÿy. 
Ngay từ ngày đầu thành lập Công an Nhân dân 
vũ trang (1959), với lực lượng quân y rất mỏng, 
Ở các đơn vị hầu hết chỉ là y tá, cứu thương, một 
số Ít y Sỹ, bác sỹ nhưng quân y Bộ đội Biên 
phòng đã kết hợp chặt chế với lực lượng dân y 
trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm SÓC 
sức khỏe bộ đội, tổ chức cập cứu, điều trị 
thương bệnh binh góp phân bảo đảm quân số 
chiến đấu. 


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng quân y 
Bộ đội Biên phòng và dân y đã sát cánh cùng 
nhau bám sát địa bàn xung yếu, kịp thời cứu 
chữa cho bộ đội và nhân dân; tổ chức vận 
chuyển thương, bệnh binh về tuyến sau an toàn; 
đồng thời, tích cực đấy mạnh phong trào vệ 
sinh yêu nước ở địa bàn, nhất là ở các xã, bản 
vùng cao biên giới. Hơn nữa, y tế nhân dân còn 
là nơi đào tạo và là nguồn bô sung cho quân y 
Bộ đội Biên phòng về số lượng và chất lượng. 
Đây cũng là vân đề thể hiện sự quán triệt sâu 
Sắc tư tưởng Hồ Chí Minh là: ở những nơi có 
đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ phải chú ý 
đến phong tục tập quán của họ, luôn giúp đỡ, 
giáo dục họ, làm cho họ tin yêu, mến phục cán 
bộ thì họ sẽ hết sức giúp đỡ và có khi còn sẵn 
sàng hy sinh cho cách mạng. 

Đất nước thống nhất, cả nước ước vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc, nhưng 
truyền thống kết hợp quân dân y vân và mãi 
mãi sẽ là nguyên tặc hàng đầu trong sự nghiệp 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và 
nhân dân các dân tộc vùng biên giới của quân y 
Bộ đội Biên phòng. 

Thực tế những năm trước đây, để chăm sóc 
sức khóe cho cán bộ, chiến sỹ vùng biên giới, 
công tác kết hợp quân dân y đã đạt được 
nhiều kết quả to lớn. Tuy vậy, việc chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, Bộ đội 
Biên phòng nói riêng, vẫn có nhiều bất cập. 
Trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân 


Vạp chí Gộøgg sản 


chưa cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và vị trí 
của từng lực lượng trong việc chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng: chưa xây dựng được các hinh 
thức kết t hợp quân dân y phù hợp với những đặc 
điểm về điêu kiện của khu vực biên giới. Vì 
vậy, chưa phát huy được sức mạnh tông hợp 
của cộng đông trên địa bàn. 

Đảng ủy, và ban lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo 
nội dung kết hợp quân dân y, coi đây là một nội 
dung trong nghị quyết lãnh đạo của đảng Ủy 
các câp, là một nội dung thường xuyên trong kế 
hoạch công tác của chỉ huy các đơn vị, đã được 
xã hội hóa cao trong mọi hoạt động của Bộ đội 
Biên phòng. Một trong những điều quan trọng 
là Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng đã xác định việc thành lập Ban kết hợp 
quân dân y cụm dân cư, trong đó đồn Biên 
phòng là thành viên, là thành phân lãnh đạo ban 
kết hợp quân dân y cụm dân cư. Sự lãnh đạo 
của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các 
cấp ỦY, CƠ quan, đoàn thể và cộng đồng dân cư 
vùng biên giới; bước đầu đã xây dựng được hệ 
thống tổ chức chỉ đạo và các mỗi quan hệ trong 
công tác kết hợp quân dân y thống nhất được 
triển khai từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở. 
Hệ thống tô chức của Ban kết hợp quân dân y 
cụm dân cư được phân thành 3 cấp: 1- Cấp Bộ 
Tư lệnh: bao gồm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng quan hệ, phối hợp chặt chế. VỚI Bộ Y tế, 
Cục Quân y, các chương trình y tế quốc gia để 
huy động nguồn lực, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở 
theo chức năng, nhiệm vụ; 2- Cấp tinh: nòng 
cốt là quân y Biên phòng và SỞ y tê, có sự tham 
gia của đại diện chính quyên và chỉ huy Biên 
phòng tỉnh; là nơi điều hành, chỉ đạo các ban 
kết hợp quân dân y ở đồn - xã Biên phòng; 
3- Cấp xã - đồn Biên phòng: là nơi phối hợp 
triển khai thực hiện các nội dung hoạt động 
về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội 
và nhân dân trên địa "bàn như thực hiện 
các chương trình y tế quốc gia, củng cố y tẾ CƠ 
sở, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh... 
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Từ việc hình thành hệ thống tô chức trên, 
hầu hết các xã biên giới đặc biệt khó khăn đã 
thành lập được Ban kết hợp quân dân y cụm 
dân cư với thành phân: Ban chỉ huy, đội vận 
động quần chúng, quân y đồn Biên phòng và 
đại diện câp ủy, chính quyền, y tế và các đoàn 
thể địa phương. Đến nay, 623/891 xã Biên 
phòng đã có Ban kết hợp quân dân y hoạt động. 
Ban kết hợp quân dân y cụm dân cư ở biên giới 
là tổ chức đang phát huy có hiệu quả. các. nội 
dung kết hợp quân dân y và là nòng cốt để xây 
dựng phong trào y (Ế cơ sở. 


Nhưng năm qua, Bộ đội Biên phòng đã tích 
cực đóng BÓp sức lực vào việc củng cố hệ thống 
y tế cơ sở tại địa bàn biên giới, với nhiều hình 
thức và nội dung phong phú. Sự kết hợp các 
trạm y tế, phòng khám quân dân y đã phát huy 
được sức mạnh tông hợp của y tế địa phương và 
quân y Bộ đội Biên phòng, về trinh độ chuyên 
môn, trang thiết bị y tế, thuốc men, con người... 
Mô hình này đã hoạt động, đem lại hiệu quả 
thiết thực trong, việc chăm sóc sức khỏe cho 
cộng đồng, tại các vùng cao, vùng sâu, vùng xa 
biên giới. 

Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính 
quyền và y tẾ địa phương xây dựng được 
13 trạm y tế kết hợp quân - dân - y, 23 phòng 
khám kêt hợp quân - dân - y đã tham gia làm 
nhiệm vụ y tế cơ sở tại những địa bàn y tế địa 
phương gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở làm 
việc và trang bị, trực tiếp làm nhiệm vụ y tế cơ 
SỞ tại 238 xã Biên phòng; tham gia từng mặt 
công tác y tế Ở 481 xã Biên phòng mà y tê chưa 
đủ sức triên khai đầy đủ các nội dung chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ từng mặt, từng 
nội dung công tác. Một trong những giải pháp 
quan trọng đề củng cố hệ thống y tế cơ sở là 
vấn đề đào tạo, đạo tạo lại đội ngũ cân bộ y tế 
cơ sở cập nhật với sự phát triên của khoa học - 
kỹ thuật và yêu cầu nhiệm vụ mới đã được 
Bộ đội Biên phòng đặc biệt chú trọng. Những 
năm qua, ngoài việc tô chức đào tạo cán bộ y tế 
như y tá, y sỹ cho địa phương, Bộ đội Biên 
phòng còn tích cực gửi cán bộ đi đào tạo tại các 
trường trong hệ thông y tế nhà nước, tô chức 
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nhiều hình thức học tập nâng cao trinh độ 
chuyên môn, tay nghề cũng như công tác 
quản lý, triển khai thực hiện chương trinh kết 
hợp quân dân y như: tập huấn, huấn luyện, hội 
thảo trao đổi kinh nghiệm... Đến nay, Bộ đội 
Biên phòng đã đào tạo 40 y tá, l6 y sỹ cho y tế 
của 38 thôn bản, ngành y tế đã đào tạo cho 
Bộ đội Biên phòng 40 bác sỹ, 500 y sỹ. 

Từ quan điểm định hướng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta là "phòng bệnh hơn 
chữa bệnh”, Bộ đội Biên phòng đã xác định 
công tác vệ sinh phòng dịch tại địa bàn biên 
giới là một mũi nhọn để tập trung triển khai các 
biện pháp. Một sô kết quả nôi bật của công tác 
này đã đạt được trong thời gian qua là: đã tổ 
chức tuyên truyền gần 2.000 buổi nhằm nâng 
cao nhận thức cho nhân dân về vệ sinh phòng 
bệnh, về phòng chống sốt rÉt, phòng chống 
HIV/AIDS, vê dân sô kế hoạch hóa gia đình, 
thực hiện nếp sống vệ sinh... ; tham gia phòng 
chống dịch bệnh, bao vây dập tắt 11 vụ dịch 
trên địa bàn biên giới; tổ chức triển khai tiêm 
chủng mở rộng trên các tuyến biên giới, trực 
tiếp xóa 8 xã trắng về tiêm chúng mở rộng Ở 
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và nhiều thôn 
bản ở vùng sâu. Trong I0 năm qua (1995 - 
2004) ngành y tế Bộ đội Biên phòng đã tiêm 
chủng mở rộng cho trên 4 triệu lượt trẻ em; 
tham gia giúp nhân dân trong khắc phục hậu 
quả thiên tai, cứu chữa cho trên 6.000 người, 
phun thuốc phòng dịch cho trên 5 triệu m2 đất 
ở và sinh hoạt của đồng bào; khám chữa bệnh 
trung bình 600.000 lượt người/năm; chân đoán 
và điều trị sốt rét cho trên 10. 000 lượt người; áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật kế hoạch hóa gia 
đình cho gần 30.000 lượt. người, đỡ đẻ trên 
400 ca... Ngoài ra, trên các tuyến biên gIỚI, 
Bộ đội Biên phòng còn tham gia nhiêu 
chương trình như: phòng chống suy dinh 
dưỡng trẻ em, cai nghiện ma túy, bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chương 
trinh nước sạch, phòng chống bướu cổô..., góp 
phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân, trong đó có đồng bào các dân tộc vùng 


(Xem tiếp trang 5) 
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ƯỚC đòi hỏi ngày càng 
| cao của sự nghiệp đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, công tác 
xây đựng và phát triển đảng nói 
chung, ở vùng có đông tín đồ 
công giáo nói riêng là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản, có ý 
nghĩa quyết định trong việc lãnh 
đạo hệ thống chính trị ở cơ sở 
thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đồng thời, góp 
phần quyết định thành công trong 
việc thực hiện quan điểm chỉ đạo 
của Đảng về công tác tôn giáo. 

Hiện nay, tổ chức cơ sở đẳng 
vùng có đông đồng bào công giáo 
ở nước ta gồm 3 loại hình chi bộ 
khác nhau: một íả, chỉ bộ có 
100% đảng viên là người gốc 
công giáo; hai (là, chỉ bộ có cả 
đảng viên là người công giáo, 
người theo tôn giáo khác và người 
không theo một tôn giáo nào; ba 
là, chỉ bộ chỉ có đảng viên là 
người không theo một tôn giáo 
nào. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ 
chức cơ sở đảng là bảo đảm vai 
trò "hạt nhân lãnh đạo quần 
chúng ở cơ sở" và sự liên hệ giữa 
Đảng với quần chúng. Bởi vậy, 
làm tốt công tác phát triển đảng 
viên người công giáo là một 
nhiệm vụ thiết yếu. 

Thực tế ở nhiều địa phương 
thời gian qua cho thấy, công tác 
xây dựng đảng, phát triển đảng 
viên mới là người công giáo đã 
đạt được những kết quả đáng kể, 
số lượng và chất lượng đảng viên 
là người có đạo được kết nạp vào 
đảng ngày càng tăng. Chăng 
hạn, ở Ninh Bình- một trong 
những địa phương có đông đồng 
bào công giáo, nếu trước những 
năm 90 (thế kỹ XX), việc kết nạp 
đảng viên là người công giáo gặp 
rất nhiều khó khăn, có năm chỉ 


Công tác phái triển đẳng 
Ở tùng có đông 
đông bào công giáo 


kết nạp được từ 1 đến 2 người. 
Trong 3 năm từ 1992 đến 1994 
cũng chỉ kết nạp được 16 đảng 
viên. Nhưng từ năm 2002 đến 
nay, Ninh Bình đã kết nạp được 
250 đảng viên là người công 
giáo - chiếm tỉ lệ 1,74% trong tổng 
số 14.367 đảng viên mới kết nạp. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 518/1.114 
đảng viên là người công giáo làm 
cán bộ đảng, chính quyền, đoàn 
thổ từ thôn, xóm trở lên. Ở tỉnh 
Thái Bình từ năm 1994 đến nay đã 
kết nạp được 136 đảng viên là 
người công giáo; trong đó, nhiều 
đồng chí đã phát huy tốt vai trò 
hạt nhân lãnh đạo phong trào; 
33 đồng chí tham gia lãnh đạo các 
cơ quan đảng, chính quyền; 
203 đồng chí tham gia Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2004 - 2009 và nhiều quần chúng 
có đạo tham gia trong các tổ chức, 
đoàn thể cơ sở. Tỉnh Nam Định có 
3.777 đảng viên là người công 
giáo, chiếm 4,26% tổng số đảng 
viên trong tỉnh; tỉnh Hà Tĩnh có 
621 đảng viên là người công giáo, 
chiếm 8,4% tổng số đảng viên 
toàn tính... 

Chỉ riêng năm 2004, tỉnh Nghệ 
An đã kết nạp được 96 đảng viên 
và tỉnh Hà Tĩnh kết nạp được 44 


TBẦẤN ĐẮC HIẾN ° 


đảng viên là người công giáo. Số 
"điểm trắng" về tổ chức đẳng ở 
vùng giáo được thu hẹp, chất 
lượng sinh hoạt đảng ngày càng 
cao. Nhiều đảng viên là người 
công giáo tham gia công tác 
đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ 
sở đã thể hiện được vai trò nòng 
cốt trong quản lý xã hội, kiên 
quyết đấu tranh với những hành vi 
sai trái trong hoạt động tôn giáo; 
tích cực vận động tín đồ, chức sắc 
tham gia phong trào cách mạng ở 
địa phương, góp phần bảo đảm an 
ninh, trật tự ở các xứ, họ đạo. Do 
đó, uy tín của đảng viên, chỉ bộ, 
đảng bộ vùng có đông đồng bảo 
công giáo không ngừng được 
nâng lên, phát huy được vai trỏ 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong 
trào Ở cơ sở. 

Song bên cạnh đó, ở một số 
nơi, công tác xây dựng đảng, phát 
triển đẳng viên là người công giáo 
vẫn chưa được quan tâm đúng 
mức. Có nơi, có lúc vẫn còn tư 
tưởng định kiến, ngại quan hệ, va 
chạm với cán bộ, đẳng viên có 
đạo; có nơi phát triển được đảng 


*® ThS, Giảng viên Học viện 
An ninh nhân dân 
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viên có đạo, nhưng không tiếp tục 
bổi dưỡng nên không phát huy 
được vai trò với quần chúng giáo 
dân. Thậm chí cũng vẫn còn có 
nơi đến nay chưa kết nạp được 
đảng viên nào là người công giáo. 
Tỉnh hình đó làm cho các địa 
phương này, số đảng viên là người 
công giáo vốn đã ít, càng ít hơn, 
và tổ chức đẳng chưa phát huy 
được tác dụng trong công tác 
tuyên truyền, vận động quần 
chúng giáo dân. Chăng hạn, xã 
Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái 
Bình có khoảng 1.600 giáo dân 
nhưng không có đảng viên nảo là 
người công giáo. Họ giáo Chấp 
Trung, Đoan Hủng, Hưng Hà, 
10 năm nay không kết nạp được 
đảng viên nào... Do đó, tổ chức 
đảng phần lớn còn "đứng ngoài" 
để lãnh đạo, dẫn đến tình trạng 
hời hợt, bị động, lúng túng trước 
các vấn đề phức tạp nảy sinh. Cá 
biệt có một số đảng viên là người 
có đạo xin ra khỏi Đảng. 

Trong khi đó, những năm gần 
đây, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội 
Công giáo, các hội đoàn công 
giáo phát triển mạnh và rất năng 
động. Nhiều tổ chức hội đoàn 
công giáo mới được thành lập theo 
giới tính, lứa tuổi, hoặc theo mục 
đích hoạt động để thu hút và tập 
hợp tín đồ, như Hội gia trưởng, Ca 
đoàn, Thiếu nhi thánh thể, Mân 
Côi, Hội hiển mẫu, Chữ thập đỏ, 
Tỉnh thương, v.v.. Theo thống kê 
chưa đầy đủ ở trên 50 tỉnh, thành 
phố trong toàn quốc, hiện có 
khoảng 158 loại hội đoàn với 
13.481 tổ chức hội, trong đó loại 
hội đoàn có số người tham gia 
đông nhất là hội tập hợp theo giới 
tính, lứa tuổi và hội phục vụ lễ nghỉ 
tôn giáo. Những tỉnh có số hội 
đoàn đông nhất là Nam Định: 
4.069 hội, Thái Bình: 1.180 hội, 
Ninh Bình: 871 hội, Cần Thơ: 
713 hội, Đồng Nai: 703 hội, v.v.. 
Các tổ chức hội đoàn của Giáo hội 
cơ sở luôn chú trọng quan tâm sát 
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sao đến lợi ích của từng hội viên; 
đồng thời, thường xuyên đổi mới 
nội dung và các hình thức sinh 
hoạt tôn giáo để phù hợp với sự 
thay đổi của đời sống xã hội. 
Do đó, hội viên tham gia với số 
lượng ngày càng đông. Thống kê 
cho thấy, nhiều nơi có từ 80% đến 
90% tín đồ trong độ tuổi đoàn viên 
tham gia các hội đoàn công giáo; 
có nơi hoạt động đoàn thổ, hoạt 
động văn hóa - văn nghệ của địa 
phương phải dựa vào nhà thờ. 
Hoạt động của các hội đoàn công 
giáo đã và đang có tác động mạnh 
mã, thường xuyên, nhiều mặt 
trong việc hình thành thế giới quan 
của thanh, thiếu niên ở nông thôn 
vùng giáo. Trong điều kiện đó, 
công tác xây dựng đảng gặp rất 
nhiều khó khăn; nhất là, trong việc 
trang bị thế giới quan cộng sản 
cho số thanh, thiếu niên. Từ tình 
hình nêu trên, để làm tốt công tác 
xây dựng đảng ở vùng có đông tín 
đồ công giáo hiện nay, theo chúng 
tôi cần phải thực hiện tốt các giải 
pháp cơ bản sau đây: 

Một là, củng cố, kiện toàn các 
đảng bộ, chỉ bộ nhằm nâng cao 
chất lượng lãnh đạo của tổ chức 
cơ sở đảng ở các xã có đông đồng 
bảo công giáo; thực hiện nghiêm 
túc chế độ phê bình và tự phê 
bình; phát hiện, đấu tranh và xử lý 
nghiêm khắc, triệt để với những 
biểu hiện tiêu cực, tham nhũng 
nhằm xây dựng hệ thống chính trị 
cơ sở ở vùng giáo thật sự trong 
sạch, vững mạnh. 

Hai là, tăng cường công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng trong 
đảng viên và quần chúng; đặc 
biệt, coi trọng giáo dục lý tưởng 
cộng sản, truyền thống lịch sử vẻ 
vang của Đảng, của dân tộc, 
truyền thống kính chúa - yêu nước 
của đồng bào công giáo, chú ý 
khai thác các giá trị nhân văn, đạo 
đức tiến bộ trong giáo lý để vận 
động, thu hút, tập hợp quần chúng 
tín đồ tham gia các phong trào thi 


đua yêu nước. Bên cạnh đó, cần 
nâng cao cảnh giác cách mạng 
cho quần chúng tín đổ trước 
những âm mưu hoạt động của các 
thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo 
để kích động, chống đối, chia 
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ba là, xây dựng kế hoạch bồi 
dưỡng, kết nạp lực lượng hội viên, 
đoàn viên tích cực, cốt cán cách 
mạng trong vùng đồng bào công 
giáo. Đặc biệt, các đảng bộ địa 
phương cần chủ động liên hệ với 
các đơn vị quân đội từ khi nhận 
thanh niên là người theo đạo công 
giáo đi làm nghĩa vụ quân sự để 
bồi dưỡng, kết nạp đảng khi đang 
tham gia quân đội. Chính lực 
lượng trẻ này, khi hết nghĩa vụ 
quân sự trở về địa phương, họ sẽ 
từng bước được bồi dưỡng trở 
thành "hạt nhân", nòng cốt trong 
các chỉ bộ đảng, trong các tổ chức 
quần chúng ở vùng công giáo. 

Thứ tư, củng cố các tổ chức 
đoàn thể chính trị - xã hội ở vùng 
giáo; đầu tư cơ sở vật chất, thành 
lập các điểm văn hóa, câu lạc bộ; 
tổ chức các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ 
sở... nhằm thu hút quần chúng tín 
đồ tham gia sinh hoạt. Từ những 
phong trảo này, chọn lựa những 
quần chúng tín đồ tích cực, tiên 
tiến để bồi dưỡng, kết nạp đảng. 

Thứ năm, củng cố, phát triển 
đảng viên gốc giáo; chú ý việc bố 
trí cán bộ, đảng viên là người công 
giáo tham gia công tác trong tổ 
chức đẳng, chính quyền, đoàn thể 
Ở cơ sở, tạo điều kiện cho số đảng 
viên này gắn bó với nhiệm vụ, 
tham gia nhiệt tinh với phong trào. 
Đối với những xã có đông đồng 
bào công giáo, nhất thiết phải có 
cán bộ chủ chốt là người có đạo 
tham gia; cố gắng không để một 
thôn, xóm, bản làng nào không có 
đẳng viên và coi đây là biện pháp 
hữu hiệu để tạo nguồn cán bộ cho 
hệ thống chính trị ở cơ sở. 
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' Sinh họat tư tưởng 


ức xe 


ỘT buổi sáng đầu 
xuân, bâu trời lât 
phất mưa bay. Có 


tiếng chuông liên hồi, tôi vội 
ra mở cửa. Thấy ông H (người 
bạn hàng xóm, nguyên là cán 
bộ cao cấp về hưu) tôi chẳng 
ngạc nhiên chút nào, bởi vì 
chuyện này vẫn thường xảy 
ra. Mỗi lần có điều gì buồn, 
vui, tâm đắc, bức xúc ông lại 
chạy sang tôi để đốc bầu tâm 
sự. Thú thật, lúc đầu tôi cũng 
cảm thấy mình bị “quấy Tây, 
nhưng sau quen dần và đến 
bây giờ, nếu lâu lâu không 
thấy ông sang chơi tôi lại nhớ. 

Mời khách vào nhà tôi hỏi 
luôn: "Lại có chuyện gì phải 
không?". Ông H: "Có điều 
này, mình muốn chia sẻ với 
ông". Thế rồi, bên ấm trà Thái 
Nguyên tỏa hương thơm phức, 
ông H tâm sự: Lầu nay, trong 
các bài nghiên cứu về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, khi nói về cách 
thức gìn giữ sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, ai 
cũng dẫn câu nói bất hủ của 
Bác: "Trong Đảng phải thực 
hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê 
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bình và phê bình là cách tốt 
nhật đê củng cô và phát triên 
sự đoàn kêt và thông nhât của 


Đảng. Phải có tình đông chí 


thương yêu lẫn nhau”. Như 
Vậy, tư tưởng chủ đạo của Bác 
về cách thức giữ gin sự đoàn 
kết, thống nhất trong Đảng ai 
cũng thấy và đã rõ như ban 
ngày, _trong đó bao gồm ba 
yếu tố, có mối quan hệ biện 
chứng với nhau. Đó là: 

Thứ nhất, trong Đảng phải 
thực hành dân chủ rộng rãi. 
Đây là tiền đề rất quan trọng 
bảo đảm cho sự đoàn kết, 
thống nhất của Đảng. Nếu 
trong Đảng còn có những biểu 
hiện thiếu dân chủ; cán bộ 
lãnh đạo quan liêu, hống 
hách, độc đoán, chuyên 
quyền; cấp trên không lắng 
nghe ý kiến của cấp dưới, cấp 
dưới không dám đấu tranh, 
phê bình cấp trên thì không 
thể nào có được sự đoàn kết, 
thống nhất. 

Thứ hai, phải thường 
xuyên, nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình. Song tự 
phê bình và phê bình chỉ có 
ý nghĩa và mang lại hiệu quả 


Tạp chỉ Cộng sản 


cao khi nó được tiến hành với 
động cơ trong sáng. Khi động 
cơ trong sáng thi nội dung tự 
phê bình và phê bình sẽ rất 
phong phú; phương pháp 
tự phê bình và phê bình sẽ 
mang tính khoa học; thái độ tự 
phê bình và phê bình sẽ 
nghiêm túc, đúng đắn; cách 
thức tự phê binh và phê bình 
sẽ phù hợp... 

Thứ ba, phải có tình đông 
chí thương yêu lẫn nhau. Đây 
là đoạn theo tôi được biết là 
Bác bổ sung sau khi đọc lại 
bản Di chúc, nhưng rất quan 
trọng. Bởi vì thực hành dân 
chủ rộng rãi trong Đẳng, 
thường xuyên, nghiêm chính 
tự phê bình và phê bình là rất 
cần thiết. Song những điều đó 
sẽ mang tính hình thức, thậm 
chí chỉ là "bánh vẽ", khi thiếu 
tình đồng chí thương yêu lẫn 
nhau. Nói cách khác: không 
có tình đồng chí thương yêu 
lần nhau thì trong Đảng không 
thể thực hành dân chủ rộng 
rãi, cũng không thể thường 
xuyên, nghiêm chỉnh tự phê 
binh và phê bình được... 

Tôi có cảm giác như ông H 
đang lên lớp giảng bài cho các 
học viên chứ không phải là 
tâm sự, đàm đạo với người 
bạn già hưu trí. Tôi thông cảm 
và đoán rằng ông đang có điều 
gì bức xúc. Bởi vì, chỉ ngừng 
một lát để thưởng thức chén 
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Gink hoạt tư trởng 


trà nóng tôi mới rót thêm, ông 
H lại tiếp tục "mở máy". Ông 
bảo: Nhận thức đúng và đầy 
đủ tư tưởng Hồ Chí Minh đã là 
một việc khó. Nhưng làm cho 
thật đúng, thật đầy đủ theo tư 
tướng chỉ đạo của Bác lại càng 
khó hơn. Điều rất nguy hại là 
hiện nay có một số cán bộ 
luôn nói về đạo đức, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nhưng trong 
thực tế thì họ lại làm trái 
ngược hẳn. Chẳng hạn ở cơ 
quan X, vị thủ trưởng luôn 
luôn kêu gọi cán bộ, công 
nhân viên phải nêu cao tính 
thần độc lập, tự chủ, dám 
nghĩ, dám nói, dâm làm, dâm 
chịu trách nhiệm; phải biết 
mình có những quyền gì về 


dân chủ để đấu tranh đòi lại 
khi nó bị vi phạm; phải 
nghiêm chỉnh tự phê bình và 
phê bình (chú ý tự phê bình từ 
trên xuống và phê bình từ dưới 
lên); đặc biệt phải có tình 
đồng chí thương yêu lẫn 
nhau... Có như vậy thì cơ quan 
mới giữ gìn được sự đoàn kết 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của Đảng và Nhà 
nước giao cho chúng ta. 
Tưởng thủ trưởng thật 
lòng, nên có anh trong cơ 
quan tại cuộc họp tổng kết 
cuối năm 2005 đã mạnh dạn 
góp ý về một số sai lầm, thiếu 
sót của thủ trưởng. Thế là tai 
họa liền ập đến. Anh này liền 
bị quy kết là "có ý đồ tập hợp 


Yạp ehí Gộng sản 


những phần tử xấu để đả kích 
lãnh đạo, gây chia rẽ, làm mất 
đoàn kết nội bộ". Và, đương 
nhiên anh ta bị chính thủ 
trưởng ký quyết định điều 
chuyển xuống làm một việc 
khác không cần bàn bạc trong 
tập thể lãnh đạo và đảng ủy cơ 
quan. 

Nói đến đây ông H kết 
luận: "Muốn học tập tốt tư 
tưởng Hồ Chí Minh phải có 
tấm lòng trong sáng, nếu 
"khẩu phật, tâm xà" thì cho 
dù có tụng kinh, gõ mõ suốt cả 
ngày, cả tháng, cả năm cũng 
chẳng biết được Phật Tổ Tây 
Thiên ở nơi nào”. 

Chắc là ông H vẫn còn 
đang bức xúc. 


BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG... 
(Tiếp theo trang 71) 


biên giới. Có thể nói, Bộ đội Biên phòng đã 
vận dụng xây dựng chương trình kết hợp quân 
dân y, phát huy tính năng động sáng tạo, khơi 
dậy tiềm năng sẵn có, tạo nên sức mạnh tông 
hợp của cộng đồng phục vụ cho chiến lược xây 
dựng con người và bảo vệ Tổ quốc, đã đạt được 
những thành tích quan trọng trong sự nghiệp 
chăm sóc và bảo VỆ sức khỏe cho nhân dân, bộ 
đội, đáp ú ứng yêu câu của sự nghiệp cách mạng, 
góp phân tô thắm thêm hinh ảnh "anh bộ đội 
Cụ Hồ", TgưỜi thầy thuốc quân hàm xanh" 
trong lòng người dân biên BIỚI. Từ việc kết hợp 
quân dân y để chăm sóc sức khỏe bộ đội và 
nhân dân biên giới chúng tôi đã có được những 
bài học quý giá là: 

- Các cấp ủy và chỉ huy đơn vị, địa phương 
phải luôn luôn đề cao vai trò trách nhiệm 
trong công tác kết hợp quân dân y; có sự 
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chỉ đạo, quan tâm sâu sát thì sẽ đem lại hiệu 
quả to lớn. 

- Cán bộ quân M nhạy bén, chủ động làm 
tham mưu cho câp ủy và chi huy đơn vị sẽ tìm 
được nhiều biện pháp hay, sáng tạo và duy trì 
tổ chức tốt các hình thức, mô hình kết hợp quân 
dân y. 

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quân y 
có đức, có tài, đặc biệt có thái độ nhiệt tình tốt 
để họ đảm đương nhiệm vụ nặng nhọc, khó 
khăn ở biên giới, hải đảo. 

- Động viên cán bộ, chiến sỹ quân y nơi biên 
giới, hải đảo một cách kịp thời; có nhiều biện 
pháp có thể giúp cán bộ, chiến sỹ ở nơi biên 
cương yên tâm phần khởi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phối hợp chặt chế với các ngành liên quan, 
nhất là ngành y tế ở địa phương nơi. có Bộ đội 
Biên phòng để tăng thêm tiềm lực về mọi mặt, 
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và 
nhân dân vùng biên có sức khỏe tốt giữ yên 
biên giới. 
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CHIẾN LƯỢC TOÀN CÂU CỦA MỸ 
VÀ TÌNH H:NH TRUNG ĐÔNG 


ONG những tổng thống Mỹ, chưa có người 

| nào ra ứng cử nhiệm kỳ lần thứ hai lại bị đại 
đa số các nước và dư luận thế giới phê 
phán, chống đối nhiều như Tổng thống G.Bu-sơ. 
Nhưng ông lại thắng cử áp đảo và nắm trong tay 
đa số các cơ quan quyền lực ở cấp liên bang cũng 
như ở cấp các tiểu bang. Nghịch lý này bước đầu 
thể hiện sự bất lực của Mỹ trong quá trình thực thi 
chiến lược và các chính sách bá quyền toàn cầu 
của mình. Đồng thời chứng minh nguy cơ khủng 
bố sẽ có tác động mạnh mẽ và lâu dài vào các 
thành phần xã hội và dư luận Mỹ. Cái “đòn bấy" 
Tổng thống Bu-sơ khai thác từ sự kiện khủng bố 
11-9-2001, không còn hiệu nghiệm như trước, đặc 
biệt là từ ba năm qua. Những cuộc điều tra phanh 
phui các thiếu sót, lạm quyền, kém nghiệp vụ của 
các cơ quan tình báo cho thấy vì sao các cơ quan 
này đã bất lực trong việc dự báo và ngăn chặn các 
ý đồ và âm mưu khủng bố của mạng lưới An 
Kê-đa, mặc dù họ có trong tay nhiều thông tin 
đáng tin cậy từ nhiều phía trong và ngoài nước. Sự 
thất bại của các cơ quan tình báo Mỹ có nhiều 
nguyên nhân, một l4, việc nghiên cứu phát hiện 
“kẻ thù chiến lược” còn chưa rõ, không xác định 
được kẻ thù nào là chính. Mặc dù các lý luận, các 
khái niệm chống Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản 
đã có định nghĩa, định hướng từ trước vào giữa 
những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, các chiến dịch 
có nội dung dân chủ, tự do đã được tô vẽ đầy đủ 
và được đưa ra thử thách trên mặt trận tư tưởng và 
ý thức hệ. Nhưng đối tượng Hồi giáo mà Mỹ đã 
từng sử dụng để chống Liên Xô ở Áp-ga-ni-xtan lại 
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là một hệ thống tôn giáo cùng với nền văn minh, 
văn hóa A-rập và lịch sử chính trị khu vực A-rập và 
Póc-xích rất xa lạ đối với khả năng hiểu biết, thông 
cảm của các nhà cầm quyền Mỹ, do đó Mỹ không 
tránh được sai lầm trong việc đánh giá “kẻ thừ”... 
Khi pho Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của Bin La-đen 
xuất đầu lộ diện là kẻ thù không đội trời chung của 
Mỹ, các nhà chiến lược Mỹ còn lạc quan với thành 
tích đánh đổ được các nước trong phe Liên Xô, đấy 
được Xát-đam Hu-xô-in vào bấy của Mỹ xâm 
chiếm Cô-oéót, lấy cớ I-rắc xâm lược và mở đường 
cho Tổng thống Bu-sơ (cha) lôi kéo một số nước 
trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành 
chiến tranh vịnh Péc-xích. Thời kỳ những năm 90 
của thế kỷ XX là thời kỳ ảnh hưởng của các nhà 
chiến lược “tân bảo thủ” lan rộng và tác động 
mạnh vào các giới chính trị của Đảng Cộng hòa 
(GOP), thực hiện kế hoạch chiến lược bố trí lại 
quyền lực tại các khu vực xung yếu, trước hết trong 
khu vực Trung Cận Đông, và lấy l-rắc làm điểm 
xuất phát. Sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 là 
thời cơ “có một không hai” để Tổng thống Mỹ khai 
trương chiến dịch thôn tính I-rắc và bước đầu triển 
khai chiến lược “chống khủng bố” và xác định kẻ 
thù chính của Mỹ: mạng lưới khủng bố Bin La-đen 
và vài nước mà Mỹ liệt vào là “chống dân chủ và 
tự do”, “chống các giá trị tinh thần và đạo lý” của 
nền tầng chế độ Mỹ, thậm chí còn nắm trong tay 
vũ khí giết người hàng loạt, hoặc còn có khả năng 
chế tạo những vũ khí đó và cả vũ khí hạt nhân. 


* GS, TS Kinh tế học, Việt kiều tại Pháp 
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Lập luận đối ngoại của Mỹ là ai không tham gia 
chống “khủng bố quốc tế” sẽ bị liệt vào hàng ngũ 
các kẻ thù của Mỹ và bị loại khỏi “cộng đồng quốc 
tế”, kéo theo các biện pháp khống chế và trừng 
phạt đích đáng. Hai lả, mâu thuẫn giữa các cơ 
quan tình báo âm ï, cạnh tranh nhau về thành tích, 
không phối hợp được với nhau, buộc Tổng thống 
Mỹ phải thiết lập một cơ quan Tình báo quốc gia 
(National Intelligence) bao trùm toàn bộ 15 cơ 
quan tình báo của nước Mỹ, có quyền hành tối 
cao về chiến lược hành động, có quyền quản lý và 
phân phối ngân sách tình báo khống lồ. Nhà ngoại 
giao hàng đầu của Mỹ, Giôn Đi-mi-tri Nê-grô-pôn, 
được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan Tỉnh báo quốc 
gia để kiểm soát, thanh lọc và điều hành các cơ 
quan tình báo. Điều này có nghĩa là chính quyền 
Mỹ rút kinh nghiệm từ những làn sóng chống đối 
quyết liệt của các lực lượng kháng chiến, chống 
xâm lược mà Mỹ vấp phải và hầu như không khắc 
phục nổi, buộc phải đưa những ý đồ và tính toán 
chính trị, kể cả đối ngoại, lên vị trí trọng tâm trong 
hành động. Tổng thống Mỹ chủ trương vừa tìm diệt 
các tổ chức và lực lượng du kích Hồi giáo, chủ yếu 
thuộc cánh đạo Xăn-ni, vừa tìm cách đối thoại và 
tranh thủ các tổ chức và lực lượng này tham gia 
chính quyền mà Mỹ đang xây dựng qua các cuộc 
tuyến cử dưới chiêu bải Liên hợp quốc. Ba lả, sự ra 
đời và hoạt động từ những năm 90 của thế kỷ XX 
của một tập đoàn nghiên cứu chiến lược được gọi 
là tập đoàn “tân bảo thủ” chủ trương “cách mạng 
dân chủ thế giới” để thay đối tận gốc hay lật đổ các 
nhà nước và chính phủ không chịu hội nhập chiến 
lược toản cầu của Mỹ về các mặt chính trị và kinh 
tế. Tập đoàn này chủ trương tiến hành các kế 
hoạch biến khu vực Trung Cận Đông thảnh khu 
vực “Đại Trung Đông”, làm bàn đạp triển khai 
chiến lược bá quyền toàn cầu sang các khu vực 
chiến lược khác: khu vực xuyên Cáp-ca-dơ mà 
Gru-di-a và A-déc-bai-dan là hai địa điểm quan 
trọng nhất, khu vực Trung Á thuộc Liên Xô trước 
kia, và khu vực Đông Bắc Á bao gồm chủ yếu 
Trung Quốc, nước có tiềm năng trở thành đối thủ 
chính của Mỹ. Bốn là, các chủ trương nghiên cứu 
và hoạt động của các cơ quan tinh báo phải sắp 
đặt lại mà nhiệm vụ chính là tổ chức và hỗ trợ đắc 
lực mặt trận “dân chử”, để phát động và tiến hành 
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các cuộc “cách mạng dân chủ” như đã thành công 
ở Gru-di-a, U-crai-na, Cư-rơ-gư-xtan. Các cơ quan 
tình báo nảy còn có nhiệm vụ vận động cho cái gọi 
là “ sự đồng thuận Oa-sinh-tơn” để từng bước lay 
chuyển các chế độ không ăn khớp với các quyền 
lợi mà Mỹ cho là cơ bản và thiết thân, thậm chí đòi 
hỏi các nước phải tiến đến xây dựng một nền kinh 
tế thị trường và thiết lập một chế độ và xã hội “tự 
do và dân chủ” theo quan niệm của Mỹ và các 
cường quốc phương Tây. Trong số các thủ đoạn 
thâm độc nhất mà các cơ quan tình báo sử dụng 
là khai thác các khuyết tật kinh tế - xã hội, sự bất 
mãn của các thành phần quần chúng, cùng với 
những sự trì trệ trong việc xúc tiến các chính sách 
mà Mỹ cho là phù hợp các tiêu chuẩn của nền kinh 
tế, xã hội, chế độ “tự do dân chử”, là lên án bất kể 
ai phê phán hay chống lại các chủ trương “tự do 
hóa”, “tư nhân hóa”, “thị trường hóa”, “ hội nhập 
hóa”, v.v.. đều là các phần tử bị liệt vào hàng các 
kẻ "phản động”, “phản cách mạng” “phản dân 
chủ”. Các chiến dịch tuyên truyền rêu rao tính “ưu 
việt" của kinh tế thị trường và kinh tế toàn cầu hóa 
tư bản chủ nghĩa đều nhằm mục đích áp đảo, lay 
chuyển, phân hóa chính quyền các nước còn 
chống lại hay còn kháng cự chiến lược bá quyền 
của Mỹ và chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản 
nói chung, chống khủng bố Hồi giáo nói riêng của 
đế quốc Mỹ và phương Tây. Bước vào nhiệm kỳ 2, 
song song với việc chỉnh đốn các cơ quan tình 
báo, Tống thống Mỹ đã thay đổi nhân sự ngay 
trong chính quyền, mà điểm nổi bật là đưa tiến sĩ 
C.Rai-xơ từ cương vị Cố vấn An ninh quốc gia 
sang cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, nhằm đặt 
ngoại giao vào vị trí trọng tâm để hoạch định 
những bước tiến quân sự, xoa dịu mâu thuẫn giữa 
Mỹ và các đồng minh đáng kể nhất trong khu vực 
châu Âu, vừa liên minh vừa ngăn chặn tham vọng 
và mục tiêu lâu dài của Nga và Trung Quốc, tránh 
những hành động áp đặt đơn phương, ngang tảng 
và lộ liễu của một siêu cường không đếm xia đến 
quyền lợi các cường quốc khác. Đối với các phong 
trào đấu tranh Hồi giáo, Mỹ xúc tiến phân hóa các 
lực lượng này, tích cực khuyến khích, hỗ trợ các 
cánh đạo Hồi giáo “dung hòa”, không “cực đoar?, 
như chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện “tốt đẹp” 
từ bao năm nay, và như Mỹ đã lôi kéo được cánh 
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đạo của Giáo chủ Xi-ai An Xi -xtan-ni tích cực tham 
gia xây dựng chính quyền mới ở I-rắc. Phương án 
hành động mới của Mỹ là tranh thủ các cánh đạo 
ấy trở thành các đối tượng đối thoại, cộng tác với 
Mỹ để kiến thiết một “Đại Trung Cận Đông có 
quan hệ mật thiết” với Mỹ, nếu không phải là “máu 
mủ” như quan hệ giữa Mỹ với I-xra-en. Điều này 
. chứng tỏ kế hoạch “chống khủng bố” của Mỹ đang 
ở tình trạng “bán thân bất toại”, do đó Mỹ cần phải 
điều chính lại chiến lược của mình. 

Tóm lại, chiến lược toàn cầu của Mỹ về thực 
chất không thay đối, không chuyển hướng, song 
phương châm và phương thức hành động, tác 
chiến có phần thay đổi đáng kể. Sự chi phối của 
tập đoàn nghiên cứu “tân bảo thủ” trong các vị trí 
xung yếu của chính quyền vẫn rất mạnh và phần 
nào đã thâm nhập sâu rộng vào các cơ quan 
thông tin và dư luận xã hội. Chính vì Mỹ không 
giành được toản thắng và ngày càng lúng túng 
trước sự bất lực của quân đội Mỹ và quân I-rắc đối 
với những đòn đánh cảm tử của các tổ chức du 
kích, cho nên Mỹ phải quay sang tranh thủ nhân 
tâm, sử dụng quyền lực mềm, và đi các bước ngoại 
giao, đối thoại, thương lượng, mua chuộc, đồng 
thời tiếp tục tăng cường các chiến dịch quân sự 
triệt hạ có chọn lọc. Vai trò của các nhà ngoại giao 
Mỹ là phải vận động cho việc triển khai các điều 
kiện để khi thời cơ đến sẽ tiếp tay phát động các 
cuộc “cách mạng dân chủ”, như nhà lãnh đạo “tân 
bảo thủ” Ri-sác Pơn tuyên bố vào tháng 4-2005, 
tại Viện nghiên cứu chiến lược American 
Enterprise: “Các nhà ngoại giao thường không 
quen thuộc với việc ủng hộ các cuộc cách mạng, 
song chúng ta phải làm cho họ chấp nhận việc này 
là một bộ phận khăng khít trong các công việc của 
họ. Nhiệm kỷ 2 của Tổng thống Bu-sơ cũng là 
nhiệm kỳ các nhà lãnh đạo tập đoàn “tân bảo thủ” 
như Đích Chen-ni (Phó tổng thống Mỹ), Ri-sác 
Pơn (nguyên Cố vấn Tổng thống và của Lầu Năm 
góc), Đa-vít Phrăm (bút nhân của Tổng thống 
Bu-sơ), Giêm U-xli (nguyên Giám đốc CIA), 
Gioóc-giơ Sun (nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, 
được bà C. Rai-xơ coi là bậc thầy của mình), 
Pôn Uôn-phô-uýt (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng, nay là Chủ tịch Ngân hàng thế giới), 
Uy-li-am Cri-xtôn (nhà lý luận “tân bảo thú”, giám 
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đốc dự án “Vì thế ký mới của Mỹ”), Rô-bớt Ka-gan 
(nhà chiến lược, giáo sư ĐH), Phi-lp Dê-li-cốp 
(GS Đại học Xten-phót, chuyên gia chính trị), 
Noóc-man Pốt-hô-dét (nguyên Tổng biên tập Tạp 
chí Commeniary là tạp chí nghiên cứu chính trị của 
tập đoàn “tân bảo thử” và là người tuyên bố “chiến 
tranh thế giới thứ tư” (sau chiến tranh lạnh) đã 
bùng nổ) v.v., đều được phân công phù hợp với 
chiến lược mới có mục tiêu chọn lọc trong các 
chức vụ mới. Nhiệm vụ mới và cơ bản là phải làm 
sao triển khai và bành trướng chủ nghĩa tư bản với 
các giá trị tinh thần, đạo lý của nó, mà sự bành 
trướng này không có hình thức một cuộc viễn 
chinh thế giới “chữ thập” như thời phong kiến xưa, 
khi Thiên chúa giáo mở chiến dịch quân sự đi 
chinh phục các dân tộc dị giáo. Sự bành trướng có 
nghĩa là phải tìm được giải đáp thỏa đáng cho các 
phương án “có mục tiêu chọn lọc, chính xác và có 
hạn định” được tiến hành hiệu nghiệm trong các 
khu vực mà ở đó, sứ mệnh kích động các phong 
trào đòi “tự do dân chủ”, hoặc khuyến khích các 
tiến bộ về “tự do dân chủ” được coi là quyết sách 
bảo vệ các quyền lợi thiết thân của Mỹ, cứu nguy 
và “ bảo tồn nền văn minh châu Âu”. Đó cũng là 
nội dung cơ bản của chủ nghía đế quốc mới nhằm 
áp đặt các chế độ chính trị, kinh tế ăn khớp với các 
quyền lợi cơ bản của các cường quốc tư bản 
phương Tây, trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đang 
trải qua cuộc khủng hoảng lâu dài có tính hệ thông 
và một quá trình toàn câu hóa mới, song song với 
những bước nhảy vọt cực kỳ lớn trong các ngành 
khoa học - kỹ thuật Ù), 

Trên cơ sở cả chiến lược cũ (nhiệm kỳ 1) và 
mới (nhiệm kỳ 2), Mỹ đã và đang thực hiện đến 
mức độ nào các khâu chiến lược là câu hỏi mâu 
chốt cần đặt ra để có nhận định chính xác trong 
khu vực Trung Đông, khu vực quan tâm hàng 
đầu hiện nay của Mỹ. Trước hết, cả hai nước 
Áp-ga-ni-xtan và l-rắc không đạt được tình hình ổn 
định như Mỹ mong muốn, tình hình lại có phần rối 
ren và bất ổn định hơn trước với nguy cơ trước mắt 
là có thể xảy ra nội chiến giữa hai cánh Hồi giáo 
Xi-ai và Xăn-ni nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ 


(1) Xem: Michel Beau: Lịch sử chủ nghĩa tư bản — 
từ 1500 đên năm 2000, Nxb Ttê giới, Hà Nội, 2002 
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và chính quyền bù nhìn mà Mỹ đã dày công dựng 
lên... Các lực lượng du kích vẫn tiếp tục tấn công 
các vị trí quân sự và các lực lượng thiện chiến Mỹ. 
Dư luận Mỹ ngày càng nghi ngờ việc chiến lược 
chống khủng bố của Bu-sơ sẽ đạt được kết quả 
khả quan, thậm chí một chuyên viên chống khủng 
bố, nguyên cố vấn của nguyên Tổng thống Bin 
Clin-tơn và Tổng thống Bu-sơ cha tại Nhà trắng, 
Rô-bớt W.Crét-xi, đã phải công khai lên tiếng như 
Sau: “Chúng ta phải có một cuộc tranh luận thành 
thật về những hậu quả không thể lường trước mà 
chiến tranh ở I-rắc mang đến cho chúng ta, và 
chúng ta phải làm những gì để khắc phục được 
chúng”, còn Đại tướng Ri-sác Mai-ơ, Tổng tham 
mưu trưởng các quân lực Mỹ thuyết trình tại Câu 
lạc bộ các nhà báo về tình hình I-rắc, (7-2005), thì 
cho rằng “phải có thôm ngoại giao, có thôm kinh 
tế, có thêm chính trị, chứ không phải có thêm quân 
sự mà sẽ tìm được giải pháp giải quyết vấn đề của 
chúng ta tại I-rắc”. Mạng lưới khủng bố của tổ chức 
An Kê-đa vẫn tiếp tục bành trướng trong khi các 
lực lượng đặc công Mỹ vẫn không bắt được 
hoặc giết nổi hai nhà lãnh đạo tổ chức An Kê-đa, 
Bin La-đen vả bác sĩ An Da-oa-hi-ri, hiện đang trú 
ẩn ở đâu. Thực tế cho thấy Bin La-đen và bộ hạ 
vẫn tiếp tục được quần chúng địa phương che chở 
và bảo vệ. Các lực lượng Hồi giáo ở khắp các nước 
trong khu vực đều phát triển mạnh và có phần 
chuyển hướng tích cực tham gia chính trường trong 
các cuộc tổng tuyển cử “dân chử” là giai đoạn kết 
thúc của “cách mạng dân chủ” của các nhà lý luận 
“tân bảo thủ”. Sự kiện điển hình chứng minh cho 
sức mạnh của các lực lượng Hồi giáo trong quần 
chúng nhân dân là các cuộc tuyển cử vừa qua hay 
sắp tới tại Li-băng (lực lượng Héc-bô-la thân cận 
với l-ran), Pa-le-xtin (lực lượng Ha-mát0 và Ai cập 
(lực lượng Muslim Brothers (các chiến hữu Hồi 
giáo) bành trướng ở Ai-cập và ở khắp các khu vực 
Bắc Phi và Trung Đông) đều cho thấy các lực 
lượng này đã có nhiều khả năng sẽ thắng to. Nhìn 
trước mắt và lâu dài, lực lượng so sánh là bất lợi 
cho phương án xây dựng “Đại Trung Cận Đông” 
của Tổng thống Bu-sơ và các cố vấn “ tân bảo 
thủ”. Phương án rút dần quân ra khỏi l-rắc và thay 
thế chúng bằng quân bản xứ đã được Mỹ rèn 
luyện ngày càng khó thực hiện, thậm chí các 
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tướng lĩnh Mỹ cũng không nhất trí với nhau về mức 
độ và nhịp độ rút quân. Trung tướng Giôn R. Vin- 
nơ, tư lệnh quân đoàn tác chiến Mỹ tại I-rắc, gần 
đây đã tỏ ra rất lo ngại về nghiệp vụ và tinh thần 
của 220.000 quân lính, sĩ quan an ninh, cảnh sát 
người bản xứ mà Mỹ, Pháp, Anh đã đào tạo, và 
ông ta còn tính đến khả năng lưc lượng “quốc gia” 
này trở thành lính đánh thuê cho các phe phái Hồi 
giáo, trong trường hợp một cuộc nội chiến bùng nổ 
xen kẽ chiến tranh du kích chống Mỹ. Mỹ ước 
lượng phải tăng gấp hơn 2 lần tổng số quân Mỹ 
đang chiếm đóng I-rắc, đây là điều kiện Mỹ không 
thể đáp ứng nổi do khả năng hạn chế tuyển mộ 
thêm quân, và nhất là do áp lực dư luận đòi rút 
quân ngày càng tăng mạnh. Tỉnh hình khu vực 
càng rối ren thêm khi Mỹ còn phải đối phó với 
Xi-ri và l-ran mà Bu-sơ trong bài diễn văn tháng 
10-2005 gọi là “hai đồng minh cơ hội của Hồi giáo 
cực đoan với một lịch sử lâu dài cộng tác với bè lũ 
khủng bố”. Diễn biến ở hai nước trên tác động trực 
tiếp đến sự ổn định tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc để 
duy trì một chính quyền mà Mỹ đang cố gắng 
tạora và củng cố. Là nước láng giểng của 
Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, I-ran có khả năng và thực 
lực thao túng, nếu không phải là phá hoại các kế 
hoạch có tính chiến lược của Mỹ tại I-rắc và trong 
khu vực. Vì vậy, mục tiêu ưu tiên trong toàn bộ kế 
hoạch tác chiến chính trị, ngoại giao, quân sự, tình 
báo của Mỹ là khẩn trương tiến hành “cách mạng 
dân chủ” nhằm đánh đổ chính quyền Hồi giáo 
“cực đoan” ở l-ran. Trước tình hình diễn biến như 
thế, “lộ trình” xây dựng Nhà nước Pa-le-xtin chung 
sống bên cạnh Nhà nước l-xra-en mà Tổng thống 
Bu-sơ và Thủ tướng l-xra-en, A-ri-en Sa-rôn, đã 
thỏa thuận, sẽ vấp phải những trở ngại rất khó 
vượt qua. Bởi vì, một mặt, sự chống đối kịch liệt 
của các phe phái, đảng Li-cút hữu khuynh và cực 
hữu; mặt khác, tham vọng và ý đồ chiến lược sâu 
xa của các đảng Do Thái quan trọng nhất vẫn là 
không trả lại đất đai đã chiếm đoạt của dân tộc 
Pa-le-xtin sau các chiến cuộc năm 1948, 1967 và 
1973. Thâm ý của A-ri-en Sa-rôn là xây dựng nước 
Đại I-xra-en và đẩy lùi dân tộc Pa-le-xtin về phía 
Đông, biến Gioóc-đa-ni thành đất cư trú của 
dân tộc Pa-le-xtin, xóa đi vấn đề hàng triệu dân 
Pa-le-xtin tị nạn tại các nước A-rập và Li-băng tử 
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hàng chục năm nay. Sức mạnh chống đối chính trị 
và vũ trang của tổ chức Ha-mát ngay từ đầu đã 
bác bỏ lộ trình Bu-sơ — Sa-rôn để giải quyết vấn đề 
Pa-le-xtin, và ngay Tổng thống Bu-sơ và các cố 
vấn “tân bảo thủ” của ông cũng nhận định là khó 
thực hiện lộ trình hòa bình” Pa-le-xtin, trong khi 
các nước A rập khác trong khu vực còn chưa hội 
nhập quỹ đạo chiến lược “Đại Trung Cận Đông” 
mà Mỹ đang từng bước tiến hành. 

Trước những khó khăn đầy rẫy trong nước và 
ngoải nước, uy tín của Tổng thống Bu-sơ bị giảm 
sút, nội bộ chính quyền Mỹ vẫn chưa đạt được sự 
đồng thuận giữa hai phái “hiếu chiến” và “thực tế” 
mà chỉ nhất trí với nhau trên phương châm: “to 
tiếng hơn và dùng gậy nhỏ hơn”, tức là thêm chính 
trị, bớt quân sự. Vì vậy, trong khu vực châu Âu, 
chính quyền Mỹ cần hàn gắn tổn hại trong quan hệ 
“xuyên đại Tây Dương” sau chiến tranh I-rắc, do 
đó Tống thống Mỹ, tháng 2-2005, dành chuyến 
công du đầu tiên của nhiệm kỳ 2 tới các nước châu 
Âu. Ông giành được một số kết quả là thuyết phục 
được các nước châu Âu trong khối NATO mở rộng 
vai trò, chức năng và địa bàn can thiệp của tổ chức 
liên minh quân sự nảy, giao cho nó nhiệm vụ tác 
chiến bảo vệ, xây dựng và đào tạo trong giai đoạn 
“tái kiến thiết” ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Bu-sơ đã 
thuyết phục và lôi kéo được Liên minh châu Âu 
(EU) tiếp tục ủng hộ và củng cố chính quyền “dân 
chủ” từ “cách mạng màu da cam” ở U-crai-na. Ý đồ 
của chính quyền Bu-sơ là đưa U-crai-na và Thổ 
Nhĩ Kỳ vào làm thành viên của EU, tách U-crai-na 
khỏi khu vực ảnh hưởng chính trị và kinh tế của 
nước Nga, xây dựng ảnh hưởng và ưu thế của Mỹ 
trong Liên minh châu Âu, lấy hai nước trên cộng 
với Ba Lan và những nước Đông Âu thân Mỹ khác 
làm địa bàn (và cả căn cứ tình báo và quân sự) để 
bảo vệ và triển khai các chủ trương và chính sách 
của Mỹ. Mâu thuần giữa Mỹ và hai nước trụ cột 
Pháp và Đức trong EU vẫn tồn tại và còn gay gắt 
về chiến lược, nhất là ở khu vực Trung Đông, dù 
Pháp và Đức trước sau như một vẫn không tán 
thành việc Mỹ xâm lược I-rắc. Nhưng hai nước nảy 
đã phần nào nhượng bộ, đồng ý giúp đỡ Mỹ và 
chính phủ I-rắc do Mỹ nặn ra để ổn định và tái 
kiến thiết l-rắc và Áp-ga-ni-xtan.Tuy nhiên, về việc 
phải đối phó thế nào với I-ran, Mỹ và Liên minh 
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châu Âu vẫn còn chủ trương khác nhau. Quan hệ 
giữa Mỹ với Nga cũng không được ôm dịu và có 
phần căng thăng hơn trước nhiều, từ khi Tống 
thống Pu-tin tái thắng cử và tiếp tục loại khỏi chính 
trường các phần tử thân Mỹ và các tập đoàn độc 
quyển kinh tế có quyển lợi gắn bó chặt chẽ 
với các công ty xuyên quốc gia Mỹ. Tổng thống 
Pu-tin đang cố gắng gây dựng lại uy quyền của 
Liên bang Xô- viết trước kia, bố trí lại kết cấu 
quyền lực và Nhà nước trên hướng tập trung hóa 
chính quyền và quyền lực Nhà nước trung ương và 
mở rộng lĩnh vực chủ nghĩa tư bản nhà nuớc, vận 
dụng tài nguyên năng lượng dầu hỏa và dầu khí 
cùng vị thế địa chính trị của Nga, nhằm đối thoại, 
liên minh, tranh giành ảnh hưởng với Mỹ trên thế 
"vừa anh em vừa đối thủ” cần đến nhau, duy trì, 
cứu vớt ảnh hưởng của Nga ở châu Âu và Trung Á, 
không để Mỹ loại Nga ra khỏi quá trình thiết lập an 
ninh, chính trị và kinh tế trong khu vực ảnh hưởng 
truyền thống của Nga và các khu vực khác. Làm 
sao hạn chế, nếu không phải đánh bại được tham 
vọng và ý đồ của Tống thống Pu-tin là vấn đề khó 
khăn mà Mỹ khó tìm được giải pháp thích nghị, 
trong lúc sự ủng hộ và hỗ trợ của Nga không thể 
thiếu để thực hiện chiến lược “chống khủng bố” 
toàn cầu Mỹ; để ngăn chặn I-ran chế tạo vũ khí hạt 
nhân nguyên tử, để khống chế và tìm cách thông 

qua Hội đồng Bảo an áp đảo chính quyền hiện 

hành tại Xi-ri mà Mỹ gọi là “căn cứ địa của các tổ 
chức khủng bố, tiến đến lật đố nó, cô lập thêm 

I-ran. Việc làm này không phải là đơn giản do 

những quan hệ gắn bó về mặt kinh tế giữa I-ran, 

Pa-ki-xtan, Ấn Độ và Trung Quốc về việc thiết lập 

đường ống cung cấp khí đốt dồi dào của I-ran mà 

nhất là Trung Quốc đang rất cần đến, dù Ân Độ đã 

rút lui khỏi dự án này, thêm vào vị trí xung yếu về 

địa chính trị và kinh tế của l-ran trong khu vực 

Trung Đông, Trung Á (đối với Mỹ và Nga) và 

Nam Á. 

Tóm lại, chiến lược toàn cầu của Mỹ nói chung, 
với Trung Đông nói riêng dù vừa được uốn nắn lại 
với từ ngữ “ngoại giao biến đổi mới” mà bà Bộ 
trưởng C. Rai-xơ trình bày ngày 18-1-2006 vừa 
qua tại Trường đại học Gioóc-giơ-tao nhưng đang 
đứng trước những khó khăn chồng chất và không 
dễ vượt qua. L1 
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phương. 


lệf|(hống đoàn kớt, yêu nướe¿Ý dã xuất hiện nhiều hộ gia đình chăn nuôi đại gia 
Ÿ súc với qui mỗ hàng chục con. Tháng 8 năm 


2005 toàn huyện có 6.369 con trâu; 20.460 con 


x920 cohi ngựa; 4.324 con dê tăng 75,9% 80 
„maoo hàng năm xuất bán hàng ngàn 
con gia súc fa thị trường. 
Lâm nghiệp: đã chỉ đạoviệc qíao đất giao. 


nhiều khu rừng được, 
rừng được;nânig |ênẩWfli trạng đốt phá rừng 
giảm nhiều. . : 

Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 
tăng trưởng khá về giá trị sản xuất và quy mô 
ih nghề. Năm 2005 ước đạt khoảng 2Iÿ 
tăng khoảng 2, với năm 2001, 
lạo việc làm cho 


là . động địa Ẻ 
$2 .. các cấp ủy đốiŸỗi toàn bộ hoạt động của huyện __ 
định về chính trị và thúc đẩy sự ẹ 


em, trung học cơ $‹ 2422 em, trung học phổ 
thông 474 em đạt trung bình cứ 4 người có một 
người đạt đi học, màng lưới trường lớp đã phủ - 
kín các thôn bản. Mạng lưới y tế được đầu tư cả 


_ về cơ sở vật chất TH HIẾN 
rừng để khoanh nuôi và bảo vệ được đẩy mạnh, tới 
h, ý thức bảo vệ: 


- An ninh quốc phòng được giữ\ 
định, công tác tuần tra, bác làrg 


li Á HH lý, lá) -.-. ^^ 7 


_„Đồ! mới công tác xây dựng Đảng, lăng _ 


cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các 
tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt xuyên suốt 
trong nhiệm kỳ vừa qua. Đối với một huyện mới 
được thằnh lập việc tăng cường sự lãnh đạo của 


h [trong những năm qua. . 
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đổi về mà ïliisidt ly đi : 


' xăng đầu.X | ; đã) ng và CÔ 
__ xe điện bìn W Ji uay, xe chạy : rêi đư lển Ỳ, nhà banh phục vụ cho các công viên của 


- quận 8 - TP. Hồ Chí Minh 
y ban nhân dân quận 8. 


“  N Á: 4D (để Cặp trên trực 
định thành lp ìh nể thà nữÓ©số: 525 
Than, hành phố Hồ Chí Minh. 

gø côngícF _ ` vận chuyển rác, vệ sinh - 


hà th nh m _¬à phân cấp quận quản lý. Xây 
nh n gé _ Š thị. Hoạt động kinh doanh khác: Bán lẻ 


p,trò chơi giải trí, các trò chơi con thú điện tử, 


quận 8, ở khí ô Sử 'ẹ a các ph ươI ng tiện từ tiểu tù đến đại tu, đóng mới công cụ lao š! phuất 


tục vụ các ngà \thông, cón và cỉ ngành vệ sinh. Cơ khí xâ An crx| 
. sáo: Nó. VỆ ngtÐt và huyền ng % r00110107111711011417 


dự: Sản tất nhà vệ Á \ig lấp phép bÄ#€ vật liệu sất, thép,composite Xây [HỨA 
dựn; g, sửa chữa ‹ các cônb § đồng >w tu, bảo dưỡng hệ thống cầu đường theo phân 

cấp. Quần lý công viê _ >Ã ay thoát nước và chiếu sáng. Xử lý chất 

thải và các chất gây ô n kế các công trình xây 

dựng dân dụng, công nã _ kạ$ đoanh pÑà. Mua bán vật liệu xây dựng. 


Khai thác, lọc và phân pRẾ \ 
uống (không kinh doanh tại tRfÊNh p 
tế. Bổ sung, tư vấn đấu thầu. Thiết KẾT cấ M ¡xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. Tư vấn giám sát chất lượng xây đựng. Nấu tứ. xấy dựng, kinh doanh kết cầu hạ 
tÌng khu công nghiệp, khu dân cư. Xây dựng cô#Ệ trình giat Ônế. công trình cấp thoát 
nước. Dịch vụ giữ xe các loại. đc *w«er 


Ế doanh khách sạn, nhà hàng ăn 
doanh lữ hành nội địa và quốc 


BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM BỒNG ˆ 
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Seasons Greetings —.... 
: and Best kàkk ¿oi 2) đạt ủy New Year. r s: 
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Kíp trục tợi trung tôm AACC - 
Trung tôm quỏn lý bøy Miền Nam..... 
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Trọm Rodơr thông tin on lỗ — - 
Trung tôm quỏn lý bơy Miền Trung... 
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ĐC: 200/ó Đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, @. Long Biên - Hồ Nệ 


Tel: 04.8271636 E-moil: vatrn®@hn.vnn.vn Fox: 04.8272 
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LIÊN DOANH DẦU KHÍ 


VIETSOVPETRO 


Trụ sơ chính: 105 Lê Lợi, Vũng Tàu 
DT: (064) §39 §71 
Fax: (64) 839 8S7 
Email hq(@vietsov.com.vn 


Liên doanh dâu khi Vietsovpetro được thành lập và hoạt động trên 
cơ sở Hiệp định Liên chính phủ ký ngày 19-06-1981 giừa CHXHCN 
Việt Nam va Liên bang CHXHCN Xô Viết (nay là Liên bang Nga), 


được Nha nước 2 lân phong táng danh hiệu Anh hung Lao động và là 
đơn vị khai thác dâu khi lớn nhât Việt Nam. 


SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY TRONG VA 
NGOÀI NƯỚC TRÊN CÁC LINH VỤC 


® Điệu hành khai thác mo. 

® Khoan và dịch vụ đo Dịa vật lý các giếng khoan dâu khí. 
® Dịch vụ phân tích thí nghiệm. 

®@ Thiết kế, chế tao, lắp ráp các công trình biến. 

@ Dịch vụ Càng, Vận tài 

® Phòng chống và thu gom đâu tràn. 


Với chát lượng đạt tieu chuân ()uóc té. 
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CÔNG TY ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DẠI 


DAKLAK INVESTMENT EXPORT - IMPORT CORPORAT 


Địa chỉ: 228 Hoàng Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Dak Lak 
Tel: (84.50) 852233 - 852951 - Fax: (84.50) 952 864 
Email: ineximdl@dng.vnn.vn - Website: www.ineximdaklak.com.vn 


Giám đốc: Vân Thành Huy _ 2e ¡ In 
Gc `: 


ị NH H CHÍNH: _ 
C Kinh doanh - Xuất khẩu: C Liên døanh hợp tác: Một sản phẩm của . 
Cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột Trong cắ€ Tĩnh vực: sản xuất và chế biến cà INEXIM DAKLAK .-..- <‹ 
.và hòa tan, tiêu hạt, bắp vàng, nông lâm ph + nông sản; kinh doanh căn hộ cao cấp, văn To 
sản... phòng làm việc, cửa hàng, kho, mặt bằng, nước 1 
( Kinh doanh - Nhập khẩu: giải khát... 
Phân bón, hạt nhựa, hóa chất, vật liệu Xuất khẩu lao động và chuyên gia: 
trang trí nội thất, phương tiện vận tải, máy Trực tiếp đảo tạo - giáo dục định hướng, đua |k 
móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông ˆ công nhân, kỹ thuật viên, chuyên gia... Việt Nam | 
nghiệp, xây dựng cơ bản và tiêu dùng. đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
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Inexim DakLak mong muốn hợp tác; kính ) doanh Hs 
với các doanh nghiệp trong ' 


và ngoài nước theo tiêu chí “Quy mô - Hiệu ‹ quả”. 


ôngtúcđảngốLa|Chul hệtbộghệntrngchngEhh 
- mục tiêu Quốc gia, song trong điều kí Keneeieenv/ 
cao, biên giới, đa dân tộc nên có nhiều nét đặc thù: 
12236 pvpi~€rx  nrtlumprlleprtrcocel có 
đến nhận định và đánh giá sai về vị trí, viwcdicingifcimSỂ ` 
kế hoạch hỏa gia đình củafỉnh trong giai đoạn hiện nay. - sẻ 
Một trống những #w tiêu quan troäg trong côntilii dân: ể !ÍY 


ỦY BAN DÂN SỐ BIA BÌNH 
VÀ TRE EM TỈNH LAI 0HÂU 
RA GHẾ mong vg bạc KẾ 


_ „rÌM2UXYEN ĐINH BẠCH 
EÁ Địa chỉ: Quyết Tháng 3- phường Quyết Thàng- thí xã Lai Chau hy F PS nu: da số cá Lá 00 36 0e lẾN 
_-^ Đien thoại: (023) Ñ`764232 87 6SÍÑ ⁄% thức song được sự quan tâm, giúp đỡ của ủy ban Dân s Ñc ađìn 
và trẻ erti Trúng ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Lai Chế 
thaín gia, ủng hộ của nhận dân các dân tộc tong ti nàn 6 
được: nhiều thấng lợi, =xbrvbplselsBEstlekccc “ 
- nước hoànthành các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đểra. -. ẤN: 
| Công lc giản íý,điều bành thực Tiện kệ Negih vệ NEENE 
| thực hiện chương trình: bUU cái th 
t°É -Thực Riện lốt quy chế làm việc do tính để lế© hài Ấn 
Xà gggp 2402488: gi yn về chế độ ÔN. ẹ 
- Phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép lựa chọn các... 
hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ để ra. - - : -\27942 LÊN 
-T chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ D8,6Ð và TẾ cho .. 
40 cán bộ chuyên trách. 
: si § “ - + Xây dựng mô hình bảo vệ, cham sóc giáo đục te Xá. 
HỘI THẢO 1  .4m _ _nghèo biên giới. TÚ lý 
II IK E l4 M (Ú 3j/ lứ sJ MEN: Công tác tuyên truyền giáo dục: đã được phổ biếu ến g$ 
I' TÀI 'IỆ l4 | người dân tại các huyện, xã, phường. Tổ chức nhiều hoạt động - 
P tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyến † với” 
nhiều nội dung, hình thức phongphúvàđadạng =  ““ bó đi 
Dò GV cưng: ni n Hư. 
nhiều kết quả khả quan. - ˆ : 
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Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội * Điện thoại: 04.8 463 378 Fax: 04.7223 1784 


ssadxng Ì Mã ĐEN 541 54 t@ 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊU 
8ÄN€ BỘ BIỨA NHIỆM K† 2004 2006 
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Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty 


đầm: qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo 
của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, lãnh đạo Bộ 
CN, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã chủ động đề ra 
nhiều giải pháp chỉ đạo và lãnh đạo toàn thể CBCNV hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2004 và năm 2005 với 
các kết quả đáng biếu dương trên các mặt như sau: 


KẾT QUA SXKD NĂM 2004 VÀ NĂM 2005 

* Tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, các chỉ tiêu SXKD 
chủ yếu (ước đạt năm 2005) đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ 
năm 2004: 

+ Tống doanh thu ước đạt 1.122,603 tỉ đồng, tăng 23%. 

+ Lợi nhuận ước đạt 274,515 tỉ đồng, tăng 33%. 

+ Nộp NSNN ước đạt 574,306 tỉ đồng, tăng 18%. 

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Đảng bộ TCT đã 
tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, kịp thời đưa vào sản xuất 
đem lại hiệu quả kinh tế cao như: đối mới thiết bị công nghệ 
nâng công xuất của Bia Hà Nội lên 100 triệu lít/ năm, đã hoàn 
thành việc lập báo cáo khả thi của dự án nhà máy bia mới tại 
Vĩnh Phúc... 

* Về công tác nghiên cứu khoa học, Đảng bộ TCT đã chỉ 
đạo Viện nghiên cứu Rượu- Bia- Nước giải khát tổ chức 
nghiên cứu thành công 6 đề tài cấp Bộ năm 2004, tiếp tục 
triển khai thực hiện 6 để tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp Nhà nước 
năm 2005. 


ÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 
* Tổ chức quán triệt thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 
12 BCHTW Đảng khóa lX về tăng cường công tác tư tưởng 
trong tình hình hiện nay. 
* Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. 
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Lê phát Thẻ đảng viên 


* Về phát triển đảng: năm 2004 và 8 tháng đầu năm 2005 
kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét công nhận đảng 
viên chính thức cho 20 đồng chí. 

* Tổ chức nhiều lớp học tập chính trị, lớp bồi dưỡng kết 
nạp đảng, lớp lý luận chính trị, lớp bổi dưỡng nghiệp vụ công 
tác đảng... 

* Công tác Đảng năm 2004: có 9/10 chỉ bộ đạt danh hiệu 
TSVM xuất sắc, 1/10 chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ TCT đạt danh 
hiệu TSVM tiêu biếu. 

MỘT Số THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU BIỮA NHIỆM KỲ 

(2004 - 2008) 

* TCT được tặng cờ thi đua của Chính Phủ năm 2004. 

* Công đoàn TCT được tặng cờ TLĐ (đơn vị xuất sắc 
toàn diện). 

* Đoàn TN được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc, 
được tặng bằng khen Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
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Địa chỉ: thị trấn Đăk Hà - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum * Điện thoại: 060. 822 105 


uyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum có diện tích 

84.360 ha, nằm cách thị xã Kon Tum 20 

km, có Quốc lộ 14 thông thương với 
đường Hồ Chí Minh và cách cửa khẩu quốc tế 
Bờ Y - Ngọc Hồi 70 km. Dân số khoảng 55.000 
người, gồm nhiều dân tộc khác nhau, cư dân 
lâu đời của Đăk Hà là dân tộc Banar và 
Xê Đăng. 

Đăk Hà có nhiều tài nguyên khoáng sản 
chưa được khai thác: Vàng sa khoáng, 
Mangan, nguyên liệu sứ Thạch anh, mỏ sắt, mỏ 
đá ốp lát, granite, gbropirocin; có khu du lịch 
sinh thái với rừng đặc dụng Đăk Uy rộng 690 
ha; có di tích đồi 601 và khu căn cứ cách mạng 
xã Đăk Ui và nhiều hồ đập nhân tạo với phong 
cảnh tươi đẹp. Cụm công nghiệp trong huyện 
đang được xây dựng và kêu gọi đầu tư. 


17,2 tỈ đồng, tăng 302%; thu nhập bình quân 
đầu người 6,47 triệu đồng/năm, tăng 12,52%. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng 
năm đạt 12,49%, vượt 2,77%. 

- Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản chiếm 
64,53%, giảm 14,18%; công nghiệp và xây 
dựng chiếm 22,75%, tăng 7,29%; thương mại, 
dịch vụ và các ngành khác chiếm 12,71%, tăng 
6,89%. 

- Cây trồng chủ lực của huyện là cà phê, cao 
su, điều cao sản... 

- Công tác xoá đói giảm nghèo từ 19,46% 
(năm 2001) xuống còn 12% (năm 2005), vượt 
2% kế hoạch đề ra. Nhiều thôn, làng, tổ dân phố 
đạt tiêu chuẩn văn hoá, 100% trạm xá xã có Bác 
sỹ. Năm 2005, huyện được công nhận đạt chuẩn 
quốc gia về phổ cập Trung học cơ sở. 

- Công tác an ninh - quốc phòng được chú 
trọng tăng cường nhiều biện pháp tích cực về 
quản lý và vận động quần chúng đoàn kết nhất 
trí nên tình hình an ninh, chính trị trong huyện 
luôn được ổn định và giữ vững. 

- Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn 
được củng cố và tăng cường vững mạnh. Công 
tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng 
trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Đến tháng 5 - 2005, Đảng bộ huyện có 49 tổ 
chức cơ sở Đảng, với 1.355 đảng viên, tăng 9 
TCCSĐ và 420 đảng viên so với năm 2001. 

- Năm 1998, huyện được Chủ tịch nước 
tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và đẳng viên, bảo 
đảm phát triển toàn diện, bền vững trên các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an 
ninh, chính trị, xây dựng huyện Đầk Hà đạt 
danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

* Phấn đấu đến năm 2010, đạt các chỉ 
tiêu chủ yếu sau đây: 

- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện 
là: 951,4 tỉ đồng (theo giá cố định năm 1994). 

- Về cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản 
chiếm: 51,07%; ngành công nghiệp - xây 
dựng chiếm: 32,87%; ngành dịch vụ - thương 
mại chiếm: 16,06%. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
hằng năm giai đoạn 2006 - 2010 đạt từ 13% 
trở lên. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu 
đồng/người/năm. 

- Diện tích cà phê: 6.600 ha; cao su: 3.000 
ha; diện tích cây điều ghép cao sản: 3.000 ha. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) từ 
31,43% năm 2005 xuống dưới 20% năm 2010. 

- Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 70%, cơ quan 
văn hoá đạt 100%; thôn (làng), tổ dân phố văn 
hoá đạt 80%; khu dân cư tiên tiến đạt 85% và 
6/9 xã, thị trấn đạt cơ sở văn hoá. 

- Kết nạp từ 400 đảng viên trở lên. 

- Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững 
mạnh chiếm 80%, trong đó, tổ chức cơ sở 


2003 được tặng Huân chương Lao động đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 
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".ãÄ..... Diệt cối 

49 giải Nhật Mỗi giải 01 xe máy Piaggio Vespa LX 12 tị giá tối đa 85 triệu đồng. DĨ ` Thoa dc, 
30 giải Nhì: MỗI giải 01 tivi Sony 29 inches màn hình phẳng trị giá tối đa 10 triệu đồng. v bự 
50 giải Ba: Mỗi giải 5 triệu đồng bằng thè tiết kiệm/thè ATM/tiền mặt. 
500 giải Tự: Mỗi giải 3 triệu đồng bằng thẻ tiết kiệm/thẻ ATM/tiền mặt. 
1.500 giải Năm: Mỗi giải 1 triệu đồng bằng thẻ tiết kiệm/thẻ ATM/tiền mặt. 
2.500 giải Sáu: Mỗi giải 500 ngàn đồng bằng thẻ tiết kiệm/thẻ ATM/tiền mặt. 
4.995 giải khuyến khích: Mỗi giải 200 ngàn đồng tiền mặt. 


19 PIAGGIO VESPA _ˆ 


_ THỂ LỆ! THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
_- Đối tượng tham gia: | 
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Lm _BIDVI Đúc gu hườg dong 1an9200 a bên Han nh đồ ma nee Hai Bà Trưng, Hà Nội, dưới sự 
Tớ TY EHroccecrtc treratolrckirese go) Két quả trúng thưởng | 
công khai tại các chỉ nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng sau tối đa 10 ngày 
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_ 4 > _ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
`4 Ƒ Bank fOr Investment and Development of Vietnam 
Trợ sở die: Toà tháp Á - Tảo nhà Visa, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 


_ BIDV _- _= BG HỆ Điện thoại: 04 2 200 433, Fax: 042200 399 
kết nh. c— E-mail: bidv@hn.vnn.vn Website: www.bldv.com.vn 
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uã 5 năm TC Nghị 
ất Đại hội Ð huyện 

n thứ XIV, cùng v 
triển kha ¡fbpc hiện nghị quyết c 
Tru Vä Thành uỷ Hải Phòng, 
Đảng bộ, chínl quyền và nhân dân 


An Dương đã nỗ lực phấn đấ 
được sự cfuyến biến tích cực 


_N vực, c 


ng nghiệp giảm còn 40 21%, giá trị 
sảtf xuất vẫn bảo đảm tốc độ tăng trưởng 
bình quân 4,46%/năm; năng suất lúa đạt 
tên 117 tạ/ha; chăn nuôi chiếm tỷ trọng 
29,64%, kinh tế trang trại chiếm 13,31% 
trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Giá 
trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác 
đạt 60 triệu đồng/ năm. 

- Công nghiệp - xây dựng cơ bản 
tăng từ 24% (năm 2001) lên 29,64% 
(2005), tăng trưởng bình quân hàng năm 
đạt 19,77%. 

- Thương mại - dịch vụ tăng từ 
20,42% (2001) lên 30,15% (2005), với tốc 
độ tăng trưởng bình quân hằng năm 21,73% 


'ị 
Địc chỉ: Thị là Sằng hư yện/ An Dự enc 


`” nghề; 16/16 xã, thị 
l ng ác “giáo dục cộng đổ 
hiệp  chuẩnvàtrên chuẩn, 17 trường được công. 
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điện, 99% số hộ sử dụng nước sư vệ sinh; 
100% địa phương có trường học cao tầng, 
trạm y tế, nhà văn hóa, sân vận động được 
sửa chữa xây mới hiện đại; 100%, thị trấn 
có hệ thống truyền thanh... 

3/ Văn hoá- xã hội và giáo dục: 

- 87/87 (100%) làng đạt làng văn 
hóa cấp huyện, cấp thành phố; 85% số hộ 
đạt tiêu Hiện gia đình văn hóa. 

- Công tác giáo dục được quan tâm 
toàn diện ở tất cả các ngành học, bậc học, 


“ = 
h \h pf Ilố Hỏi Phòng ” Điện 1W@ol; 031 871 618 


¿ bấphọc: Nhà nứa Heo lục. 
_ tuổi 5,70% 
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tiểt học đ 

xã, thị trấn Ro Ip 
,hơn 85% giáo viên đạt - 
nhận đạt chuẩn Quốc gia; năm học 2004- 
2005 được công nhận là đơn vị lá cờ đầu. 
công tác giáo dục khối huyện của thành 
phố Hải Phòng. 


4j Y tế- DS- KHHGĐ: 100% xã, thị 
trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ phát 
triển dân số tự nhiên 0,76% 


P n 
hiện chính sách đối với 
công với cách mạng và hoạt động nhân 
đạo, từ thiện: đạt kết quả tốt, đã sửa chữa 
cà xây mới 430 nhà tình nghĩa, tặng 1946 
thẻ tiết kiệm cho đối tượng chính sách; 
hoàn-thành công tác xóa nhà tranh tre 
vách đất; hộ nghèo giảm còn 1,44%. 


6/ Công tác xây dựng Đảng: hàng 
năm, số lượng cơ sở đảng đạt trong sạch, 
vững mạnh đều tăng, đến năm 2004, 
85,2% TCCS đảng đạt TSVM, Công tác 
phát triển đảng viên được quan tâm, bình 
quân mỗi năm kết nạp trên 150 người vào 
Đảng, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. 
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lố:~« A2227 7/59, v &, C?0%A (ÂN VIỆT " 
(` TRỤ SỞ CHÍNH: 1B YẾT KIÊU, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI. VIỆT NAM _- 
Tel: (84.4) 8 223 680/9 424 112 * Fax: (84.4) 9 423 508/8 223 544 * Email: vtut@hn.vnnvn 
Website:http://www.trade-ution.com.vn  *  http://www.Vviettours.com.vn 
GIÁM ĐỐC: :ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH * P.GIÁM ĐỐC: ÔNG CHU NGỌC THÀNH, BÀ MẠC THU HƯƠNG 
*DU LỊCH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ * KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG * VẬN CHUYỂN DU LỊCH VÀ 
CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC * KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI. 
TRUNG TÂM DU LỊCH LỮ HÀNH HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 304/10 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng ụ 
Tel: (84.4) 822 3844 ! 942 4073 ¡0913 349 111 Tel: (84.511) 813 555 N. 
Fax: (84.4) 822 3544 / 942 4073 * Email: vtuft@hn.vnn.vn Fax: (84.511) 896 108 : | ¡ 
Website: http:!'www.trade-ution.com.vn CHỊ NHÁNH TP. HÔ CHÍ MINH | 
http:Íwww.vieftours.com.vn 90 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 
CHINHÁNH VĨNH PHÚC Tel: (84.8) 914 4307 *Fax: (84.8) 9144310 
Km', Quốc lộ 2A, xã Khai Quang, TX Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Email: quocteti@hcm.vnn.vn 
Tel: (84.211) 862 624 “Fax: (84.211) 862 624 Website:http:/viettours.com.vn h 
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` ăm ở trung tâm Thủ đô, trong quần thể khu vực 
b. các khách sạn cao cấp của Thủ đô Hà Nội, gân 
các trung tâm văn hoá, thương mại, tài chính.. 
`” : Khách sạn Công đoàn Việt Nam có 130 phòng nghỉ tiện 
nghĩ, nhà hàng sang trọng, phòng họp, phòng hội thảo.. 


== 


với dịch vụ chát lượng tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.. . được 
phục vụ bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên 
ngành hiếu khách chắc chấn sẽ làm hài lòng Quý khách. 

* Từ phòng nghỉ Quý khách có thể ngắm nhìn thành 
phố với không gian yên tĩnh bởi quần thể công viên cây 
xanh, hồ nước và phố phường Hà Nội... trang thiết bị tiện 
nghỉ mang đến cho Quý khách cảm giác thoái mái và hài 
lòng như khi ở chính trong ngôi nhà của mình. 

* Phòng họp của Khách sạn có nhiều loại từ 50 đến 
500 chó được trang bị hiện đại đạt tiêu chuán quốc tế đáp 
ứng mọi yêu câu cho hội thao, hội nghị... của Quý khách. 


* Nhà hàng với tiện nghỉ hiện đại, không khí âm cúng 14 TRẤN BÌNH TRONG, HOÀN KIÊM HÀ NỘI 
thoải mái. Đầu bép lành nghề, giảu kinh nghiệm, thực - y,, 21T! tsrý | lnicôfp 
— đơn phong phú, giá ca hợp ly, phục vụ chu đáo, lịch sự sể ÁN .. LÊ ĐI ^ CÁ LÔ FELIÁ ¿ ỆC_ Đmái „ 
Icbsile:htp:/lwwwlrade-ifion. com." Rp:liwww.eøngdoanhifel.cofn.vn _ 


làm hài lòng ()1v khách. 
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‹«‹ BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @® hn.vnn.vn 
s«. Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
«..- Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e« Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http://www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìịa I: Sáng ngời tên Mẹ 
Ảnh: NHƯ PHƯỢNG 


Tạp chi Cộng sơn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


JIUĐ LUDPĐ 


NHÂN KÝ NIÊM 100 NĂM NGÀY SINH PŨ THỦ TƯỚNG PHAM VĂN DŨNG 
(1-3-1906 - 1-3-2006] 

PHAN VĂN KHẢI - Đồng chí Phạm Văn Đồng, người học trò 
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn 
của Đảng và Nhà nước ta, nhà văn hóa lớn của dân tộc 


PHẠM VĂN ĐỒNG |- Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản 


Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

HỒ NGHĨA DŨNG - Bác Phạm Văn Đồng kính yêu sống mãi 
trong lòng Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi 

TIÊN TÚI AI NỘI ĐẠI BiÊU T0ÀN QUỐC LẦN THỨ X CÚA BÁNG 
NGUYÊN KHOA ĐIỀM - Đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa 
giáo trong công cuộc đổi mới đất nước 

HÀ THỊ KHIẾT - Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới 
NGHIÊN GÚU - TRA0 tồi 

NHẬT TÂN - Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủ 
Ở CƠ SỞ 

VŨ HOÀNG CÔNG - Một số ý kiến về thành tựu và những hạn 
chế của công tác lý luận 

ĐỖ THẾ TÙNG - Kinh tế hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa 
xã hội, tồn tại tất yếu trong chủ nghĩa xã hội 

NGUYÊN MINH THÔNG - Vài suy nghĩ về chủ trương thí điểm 


ký hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc) hiện nay ở nước ta 
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NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỔ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG (1-3-1906 - 1-3-2/6) 


bô 0Ì PHI VĂN BẰNH, 
_KÊUỦI E00 TRÌ XUẤT $Ặt CỦA (EỦ TItH kỔ tEÍ [?M, 
KHÂ LÃNI ĐẠO 0Ú UY TÍN LỨN CỦA BÄh:8 VÀ k3Â KƯỨP TÍ, 
I4Ä VĂN EÚA LỨN 0UA DÂN Tô ' 


Thưa các đông chí và các bạn, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu 
của Đảng và dân tộc ta từng nói lịch sử Đảng 
ta là một pho lịch sử bằng vàng. Để có pho 
lịch sử bằng vàng ấy, biết bao cán bộ, đảng 
viên ưu tú đã vì dân, vì Đảng, vì lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa mà suốt đời hy sinh, phấn 
đấu. Đồng chí Phạm Văn Đồng, Anh Tô kính 
mến của chúng ta, là một trong những chiến 
sỹ đặc biệt ưu tú. 


Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để 


kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh đồng chí 
Phạm Văn Đông (01-3-1906 - 01-3-2006), 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, "người học trò 
xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại, người cộng sản kiên cường, mẫu mực; 
nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta; người con rất mực trung 
thành suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì 


PHAN VĂN KHẢI 
Thủ tướng Chính phủ 


chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; 
người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế; nhà văn 
hóa lớn của dân tộc” 0), 

Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra tại xã 
Đức Tân, huyện Mộ Đức, tính Quảng Ngãi, 
một vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền 
thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Trong 
những năm 1925 - 1926, từ sự khâm phục, 
ngưỡng mộ những hoạt động cách mạng của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người thanh niên 
Phạm Văn Đông đã sớm tham gia hoạt động 
trong phong trào yêu nước của học sinh, 
sinh viên, đấu tranh đòi thực dân Pháp thả cụ 
Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu Trinh, 
cho nên đã bị đuổi học ở năm cuối bậc tú tài 
tại Trường Bưởi (Hà Nội). 


*# Diễn văn đọc tại cuộc mít tinh Kỷ niệm lần thứ 100 
ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đông tố chức tại Hà Nội 
ngày 28-2-2006. Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 

(l) Điếu văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại 
LỄ truy điệu và an táng đồng chí Phạm Văn Đồng 
ngày 6-5-2000, Báo Nhân Dân, ngày 7-5-2000 


Số Š (tháng 3 năm 2006) 


(hán kụ niêm f(M) nắm (ÄÍgày dinh số 2u tướng (ƒ)kam (ấn (Đông... 


Được các cán bộ của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên giác ngộ, đồng chí 
Phạm Văn Đồng xuất dương và tham dự lớp 
huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu 
(Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 
Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên tổ chức. Nhờ các bài học về "Đường 
cách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc và sự tự rèn 
luyện, tu dưỡng, đồng chí Phạm Văn Đồng 
đã trở thành một nhà cách mạng chuyên 
nghiệp, một chiến sỹ cách mạng chân chính, 
chiến đấu dưới lá cờ của Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh. Đồng chí là một trong số 
những cán bộ tiền bối của Đảng và cách mạng 
Việt Nam. 


Khoảng giữa năm 1927, đồng chí được tổ 


chức cử về hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn 
và một số tỉnh Nam Kỳ. Với nhiệt tình và 
tri thức cách mạng được trang bị tại lớp học 
ở Quảng Châu, với tài năng của minh, 
Phạm Văn Đông đã trở thành một cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của phong trào cách mạng 
Nam Kỳ trong những năm 1928 - 1929. 
Tháng 5-1929, với cương vị Bí thư Kỳ bộ 
Nam Kỳ, đồng chí Phạm Văn Đồng là Trưởng 
đoàn đại biểu Nam Kỳ tham dự Đại hội 
lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, được bầu vào Ban Chấp hành 
Tống bộ và Hội trù bị tổ chức Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Tháng 7 năm 1929, đồng chí Phạm Văn 
Đồng bị mật thám Pháp bắt, kết án 10 năm tù 
và đày đi Côn Đảo. Giữa năm 1936, đồng chí 
được trả tự do, nhưng bị đưa về quản thúc tại 
Quảng Ngãi. 

Kiên trì với mục tiêu lý tưởng cách mạng 
đã theo đuôi, đồng chí Phạm Văn Đồng tìm 
cách ra Hà Nội, bắt liên lạc với các đảng viên, 
trí thức và hoạt động công khai, tuyên truyền 
đường lối của Đảng trong thời kỳ Mặt trận 
Dân chủ. Tháng 5-1940, đồng chí được tô 
chức cử sang Côn Minh (Trung Quốc) liên lạc 


Á 


YVạp chí Cộng sản 


với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và hoạt động ở 
Nam Trung Quốc. Cũng kể từ thời gian này, 
đồng chí Phạm Văn Đông được thường xuyên 
làm việc cùng Nguyên Ai Quốc và trở thành 
một cộng sự đắc lực của Người. Đầu năm 
1942, đồng chí trở về hoạt động ở trong nước 
và có những cống hiến quan trọng trong 
việc đào tạo cán bộ cho Mặt trận Việt Minh, 
phụ trách báo Việt Nam độc lập, xây dựng 
căn cứ địa Việt Bắc và khu Giải phóng, chuẩn 
bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám, 
được Quốc dân đại hội Tân Trào bầu là 
Ủy viên Thường trực Ủy ban dân tộc giải 
phóng Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, 
đồng chí được cử làm Bộ trưởng Tài chính 
của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Đồng chí là đại biêu Quốc 
hội khóa I và được Quốc hội khóa I, kỳ họp 
thứ nhất (3-1946) bầu làm Phó Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội. 

Từ trước ngày toàn quốc kháng chiến 
chống thực dân Pháp đến tháng 01 năm 1949, 
với cương vị đại diện Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (từ năm 1947 là Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương), Đặc 
phái viên của Chính phủ, đồng chí Phạm Văn 
Đông trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến ở 
miên Nam Trung Bộ. Thời gian hoạt động tại 
đây, đồng chí đã có những quyết định sáng 
tạo trong việc xây dựng vùng tự do Nam - 
Ngãi - Bình - Phú, thúc đây kháng chiến ở 
Tây Nguyên và Cực Nam Trung Bộ, phối hợp 
tác chiến và góp phần thắt chặt đoàn kết giữa 
Việt Nam và Lào. 

Giữa năm 1949, đồng chí Phạm Văn Đồng 
được bổ sung làm Ủy viên chính thức của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng và trở lại hoạt 
động ở Việt Bắc, được cử làm Phó Thủ tướng 
Chính phủ, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng tối cao. 
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Tháng 02 năm 1951, tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được 
bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị, giữ trọng trách này liên tục từ khóa 
II đến khóa V (1951 - 1986). Từ năm 1955 
đến năm 1987, đồng chí là Thủ tướng Chính 
phủ. Hơn 10 năm (1986 - 1997), đồng chí 
được Ban Chấp hành Trung ương các khóa 
VI, VII, VII cử làm Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Từ g1ữa nám 1997, tuy thôi 
cương vị cô vân, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục 
công hiến cho tới những ngày tháng cuối 
cùng và từ trần ngày 29 tháng 4 năm 2000. 

Suốt cuộc đời cách mạng, khi hoạt động bí 
mật, luôn bị kẻ thù rình rập, săn đuối, khi bị 
giam cầm trong tù ngục, khi hoạt động công 
khai... trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đông chí 
Phạm Văn Đồng luôn tin tưởng vào thắng lợi 
cuối cùng của sự nghiệp cách mạng, vào 
tương lai tươi sáng của dân tộc. Trên các 
cương vị và trọng trách được giao, đồng chí 
Phạm Văn Đồng hết sức quan tâm tới công 
tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy chính 
quyền Nhà nước. 

Đông chí Phạm Văn Đồng yêu câu các cấp 
phải ' quan niệm cho đúng quan hệ lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước". Đồng chí đã 
khăng định: "Chỉ có tăng cường quan hệ lãnh 
đạo của Đảng với Nhà nước thì chúng ta mới 
tăng cường tác dụng to lớn của Nhà nước 
trong thời kỳ quá độ, trong việc xây dựng xã 
hội mới, đời sông mới, do đó nêu cao địa vị 
và uy tín của Nhà nước ” 9). 

Thấm nhuằn tư tưởng Hồ Chí Minh về 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đồng chí 
Phạm Văn Đồng nêu rõ: “Việc tăng cường 
Nhà nước dân chủ nhân dân là một nhiệm vụ 
cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa" ®. Đồng chí quán triệt nguyên tắc tô 
chức của Nhà nước ta là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, dân chủ và tập trung kết hợp chặt 
chẽ với nhau. Muốn thực hiện tập trung 
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Yạp chí Gộng sản 


dân chủ, phải đề cao ý thức kỷ luật, chế độ 
trách nhiệm, tăng cường pháp chế. Đó là 
những biện pháp thiết thực đề thực hiện tập 
trung dân chủ. 

_Trong quản lý kinh tế, đồng chí Phạm Văn 
Đồng yêu câu mỗi cán bộ phải làm VIỆC có 
hiệu quả thiết thực, có năng suất, chất lượng 
cao; phải chú trọng thực hành tiết kiệm, 
chống quan liêu, lãng phí, tham ô. Đồng chí 
chỉ ra rằng: "Muốn quản lý tốt, cần quy định 
rõ ràng chính sách, chế độ, thể lệ, định mức 
vê các việc điều động, phân phối và sử dụng 
tiền bạc, máy móc, đất đai và vật tư cho mọi 
ngành, mọi cấp, mọi địa phương; phải coi đó 
là kỷ luật của Nhà nước, ai làm sai là có lôi; 
người phụ trách phải thường xuyên kiểm 
tra và xử lý kịp thời, đúng mức những vụ 
Sai trái " 4), 

Với cương vị người đứng đầu Chính phủ, 
đồng. chí rất trăn trở trước những yếu kém, 
khuyết điểm trong quản lý nền kinh tế. Đồng 
chỉ nói: “Tôi cân nhắn mạnh VỚI CÁC đông chí 
và đồng bào về những yếu kém và thiếu sót 
Của các cơ quan có thẩm qu yên trong công tác 
quản lý nên kinh tế quốc dân. Nói như vậy, 
chính là chúng tôi tự phê bình trước các đông 
chí và đông bào vê trách nhiệm của mình. 
Đông thời đòi hỏi mợi người chúng ta phải 
tự phê bình và phê bình vê tình trạng vô 
trách nhiệm, vô kỷ luật, làm việc không có 
hiệu quả” ®). 

Đồng chí Phạm Văn Đồng rất chú trọng 
công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong 
Đảng, thực hiện tốt mối quan hệ máu thịt dân 
với Đảng, Đảng với dân. Đồng chí khẳng 
định, sự nghiệp cách mạng là xây dựng cái 
mới, cái văn minh, loại bỏ cái cũ, cái lạc hậu. 


(2) (3) (4) (5) Phạm Văn Đồng: Những bài nói và viết 
chọn lọc, Nxb Sự thật, Hà Nội 1987, t 1, tr 165, 161, 184, 
177 - 178 
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Tạp chí Gộng sản 


Trong sự nghiệp ấy, cán bộ, đẳng viên phải là 
người tiên phong pương mâu; Đảng phải 
bồi dưỡng, chăm sóc cán bộ “ví như người 
làm vườn, vừa vun xới cho cây, cho hoa; vừa 
phải nhổ cỏ, trừ sâu và nhổ cỏ phải nhổ tận 
sốc, diệt sâu phải diệt từ trứng, có như vậy 
hoa mới càng đẹp, quả mới càng ngon” (6). 
Đồng chí rất đau lòng khi tệ quan liêu, tham 
nhũng trở thành "quốc nạn", đe dọa sự tồn 
vong của sự nghiệp cách mạng. Từ đáy lòng 
mình, đồng chí thạm Văn Đồng đã yêu câu 
Đảng, Nhà nước “phải đặt lên hàng đầu công 
tác quét cái nhà của chúng ta, quét dọn mọi 
thứ rác rưởi và dơ bẩn, làm cho nó ngà y càng 
sạch sẽ, có như vậy chúng ta mới có môi 
trường và cơ hội thuận lợi để làm tốt những 
công tác khác" ?. Lời tâm huyết đầy trách 
nhiệm của đồng chí có ý nghĩa thời sự to lớn 
trong cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham 
nhũng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng hiện nay. 

Trên cương vị mà Đảng và Nhà nước giao 
phó, tài năng và cống hiến của đồng chí Phạm 
Văn Đồng thể hiện xuất sắc ở công tác đối 
ngoại trong nhiêu thời kỳ của cách mạng Việt 
Nam. Sớm phát hiện năng khiếu ngoại giao 
của đông chí Phạm Văn Đông, ngay từ năm 
1926, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cử đồng chí 
tiếp đoàn đại biều Công hội Thái Bình Dương 
thăm Tông bộ Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên ở Quảng Châu; năm 1940, đồng 
chí được cử làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng ở 
nước ngoài của Hội Giải phóng. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, với cương 
vị Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội, 
đồng chí được cử làm Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội Việt Nam thăm thân thiện nước 
Pháp. Đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ 
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Trưỡng ban 
Đối ngoại Trung ương trong những năm 
1954 - 1955. 


Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam thống nhất, đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến trong 
lĩnh vực ngoại giao. Đông chí là Trưởng đoàn 
đại biêu Chính phủ Việt Nam đi thăm nhiều 
nước anh em, bè bạn, tham gia € các cuộc đàm 
phán và nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng. 
Đó là Hội nghị Phông-ten-nơ-blô (1946), Hội 
nghị Giơ-ne-vơ (1954), Hội nghị các nước A - 
Ph họp ở Băng Đung (1955), nhiều Hội nghị 
cấp cao của Phong trào các nước Không liên 
kết, Hội đồng tương trợ kinh tế... Nắm vững 
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, hoạt động đối ngoại của đồng chí 
Phạm Văn Đồng luôn bám sát mục tiêu vì độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thô của nước ta, vì hòa bình, hữu nghị và hợp 
tác giữa các dân tộc, làm bạn với tất cả các 
nước, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng 
có lợi. 

Với quan điểm đúng đắn, tình cảm chân 
thành, nghệ thuật thuyết phục, cảm hóa, đồng 
chí Phạm Văn Đồng ‹ đã góp phần to lớn trong 
việc đoàn kết quôc tế, tranh thủ sự đồng tình, 
Ủng hộ và giúp đỡ của các nước anh em, bè 
bạn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước 
ta phi nhận: "Đông chí Phạm Văn Đông là 
nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế 
giới, nhìn xa, trông rộng, tinh tế và linh hoạt, 
kiên cường và mêm đẻo, ứng xử nhanh nhạy, 
sáng. tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính 
trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách 
IigOạiI Ø1aO Hô Chí Minh" ®). Đồng chí được 
bạn bè quốc tế giành cho sự kính trọng, 


(6) Phạm Văn Đồng: Sơđ, t l, tr 171 

(7) Lời phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng tại 
LỄ trao tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, ngày 
1-3-1990, Báo Nhân Dân, ngày 2-3-1990 

(8) Điếu văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại 
LỄ truy điệu và an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, ngày 
6-5-2000, Báo Nhân Dân, ngay 7-5-2000 
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khâm phục và coi là “một trong những nhân 
vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở 
Việt Nam trong thế kỷ XX, nhờ những khả 
năng siêu phàm về ngoại ØI1ao cũng như uy 
tín, ảnh hưởng to lớn ở trong nước " 0). 

Thưa các đông chí và các bạn, 

Là nhà lãnh đạo có uy tín, đồng chí Phạm 
Văn Đồng đồng thời là nhà giáo dục, nhà văn 
hóa lớn. Noi theo người thầy Hồ Chí Minh, 
đồng chí Phạm Văn Đồng luôn sử dụng tri 
thức văn hóa dân tộc và nhân loại trong hoạt 
động cách mạng. Từ những năm 1927 - 1928, 
đồng chí đã là thây giáo ở Sài Gòn - Chợ Lớn, 
vừa dạy học vừa tuyên truyền cách mạng 
trong giới trí thức, học sinh, sinh viên. Trong 
những năm tháng bị giam cầm tại địa ngục 
Côn Đảo, đồng chí Phạm Văn Đông được các 
đồng chí của mình gọi là "giáo sư đỏ". Những 
năm 1940 - 1945, đồng chí đã tham gia đào 
tạo nhiều lớp cán bộ của Mặt trận Việt Minh. 
Tại Nam Trung Bộ, những năm 1947 - 1948, 
đồng chí đã sáng lập, là Hiệu trưởng danh dự 
và trực tiếp giảng dạy cho các Trường trung 
học Binh Dân, Trường trung học quân sự 
Binh Dân... Trên rừng Việt Bắc, trong những 
năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, đồng chí mở lớp huấn luyện, trực tiếp 
giảng chính trị cho các cán bộ Phủ Thủ tướng. 
Về Hà Nội, đrong thời chống Mỹ, cứu nước, 
nhiều lần đồng chí là người thuyết trình về 
những kiến thức mới trên nhiêu lĩnh vực trong 
các buôi sinh hoạt của các thành viên 
Chính phủ. Nhiều học viên của đồng chí 
Phạm Văn Đồng sau này đã trở thành những 
chiến sĩ ưu tú, những cán bộ lãnh đạo cao cấp 
của Đảng và Nhà nước. 

Là Chủ tịch Ủy ban cải cách giáo dục 
Trung ương trong nhiều năm, đồng chí Phạm 
Văn Đồng quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp 

"trông người". 

Quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng 

và Nhà nước Việt Nam, theo tư tưởng 


Số Š (tháng 3 năm 2006) 


Hồ Chí Minh về đào tạo lớp người vừa hồng 
vừa chuyên kế tục sự nghiệp cách mạng, đồng 
chí Phạm Văn Đồng yêu cầu mỗi thầy giáo, 
cô giáo phải trả lời cho được các câu hỏi: Dạy 
cái gì? Dạy để làm gì?. Đồng chí đòi hỏi: 
“Nhà trường phải coi trọng giáo dục toàn điện 
cho học sinh, cả đạo đức, trí dục, thể dục và 
mỹ dục. Phải làm tốt giáo dục đạo đức cách 
mạng. Phải xâ y dựng trường ra trường, lớp ra 
lớp, thây ra thây, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra 
học "q0, Cho đến những năm tháng cuối đời, 
đồng chí vẫn coi giáo dục là quốc sách hàng 
đầu, tương lai dân tộc. Đồng chí kêu gọi lớp 
trẻ: “Các bạn hãy học đập để thành người và 
để làm người, góp phần vào công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với cha 
anh, sánh vai cùng bạn bè trên thế giới" 01), 
Là người đặc biệt chú trọng phát huy 
truyền thống văn hóa dân tộc, đồng chí Phạm 
Văn Đồng đã giành thời gian nghiên cứu, viết 
nhiều bài là những tác phẩm văn hóa mẫu 
mực về các danh nhân văn hóa dân tộc, các 


“vua Hùng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, 


Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiêu... công trình 
nghiên cứu của đông chí thường là các chuyên 
luận, phục vụ nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, 
có tính định hướng và chỉ đạo. Văn phong của 
đồng chí ngăn gọn, súc tích, dễ hiểu và để lại 
những ấn tượng sâu sắc. Đồng chí đã nhiều 
lần bàn về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt. Những quan điểm của đồng chí vê văn 
hóa ở tàm chiến lược vĩ mô, thê hiện quan 
điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng 
và Nhà nước ta. 

Với giới trí thức, văn nghệ sĩ, đồng chí 
Phạm Văn Đồng là người bạn, người anh lớn 


(9) Báo Quân đội Nhân Dân. ngày 5-5-2000 

(10) Nói chuyện tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ngành 
sư phạm, ngày 8-10-1981 

(11) Báo Giáo dục và Thời đại. số 55, ngày 6-5-2000 


(kúg kự niệm 


với tấm lòng bao dung, đôn hậu, cảm thông 
sâu sắc. Yêu cầu mà đồng chí đặt ra cho anh 
chị em là khoa học và nghệ thuật phải theo 
phương châm “hiệu biết, khám phá, sáng tạo"; 
lập trường tư tưởng phải thấm nhuần tư tưởng 
lớn của Đảng, đường lối chính trị của Đảng, 
vì những tư tưởng lớn đó, đường lối đó là thể 
hiện ý chí lớn, nguyện vọng lớn của dân tộc. 

Chín mươi tư tuổi đời, 75 năm hoạt động 
yêu nước và cách mạng, cuộc đời đồng chí 
Phạm Văn Đồng sắn liền với tất cả các thời 
kỳ lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam, từ 
thời kỳ vận động thành lập Đảng, thời kỳ 
Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, trải qua 30 năm chiến tranh cách 
mạng bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước đến thời kỳ cả nước cùng đi lên chủ 
nghĩa xã hội và bước vào công cuộc đối mới. 
Đồng chí là người con tận trung với Đảng, tận 
hiểu với dân. 

Với đồng chí, đồng bào, đồng chí Phạm 
Văn Đồng luôn thể hiện niềm tin, tình thương 
yêu và lòng kính trọng, tận tụy phục vụ dân, 
học tập dân, phát huy dân và coi việc chăm lo 
đời sống, giải quyết những khó khăn của dân 
là quan trọng hàng đầu. 

Với các bạn chiến đấu, nhất là những đồng 
chí tuổi cao sức yếu, đồng chí Phạm Văn 
Đồng thăm hỏi thân tình, dùng quỹ Thủ tướng 
mua tặng những món quà nhỏ, nhưng sâu 
nặng nghĩa tình và sự chân thành giữa những 
người đã cùng một thời "nằm gai, nếm mật". 


Khiêm tốn, giản dị, không thích nói về 
mình, ghét thói phô trương hình thức là tính 
cách nổi bật của đồng chí Phạm Văn Đồng. 

Trong gia đình, đồng chí Phạm Văn Đông 
là người chồng, chung thủy, người cha, người 
ông hiền từ, mẫu mực. 

Công lao, đạo đức cách mạng, nhân cách 
của đông chí là tấm gương sáng đề chúng ta 
và các thế hệ con cháu mãi mãi tôn vinh. 


M0 năm (ÍÍgày tỉnh số hủ tướng (Ÿ)kam ((lùn (Đồng... 
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Thưa các đông chí và các bạn, 

Công cuộc đổi mới qua 20 năm đã giành 
được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử. Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, 
thử thách. Mỗi cán bộ, đẳng viên chúng ta 
phải xác định rõ trách nhiệm của mình đối với 
dân tộc, đối với Đảng, để nắm bắt cơ hội, vượt 
qua thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ. 

Chính trong lúc chúng ta đang khẩn trương 
chuẩn bị Đại hội X của Đảng, cuộc đời chiến 
đầu và nhân cách cao đẹp của đồng chí Phạm 
Văn Đồng nêu lên cho chúng ta những bài 
học thấm thía và thiết thực, đặc biệt là tấm 
lòng suốt đời trọn vẹn vì nước, vì dân, sự cảm 
thông sâu sắc với mọi tầng lớp đồng bào, nhất 
là những người nghèo khó, sự chăm chút nâng 
niu "người tốt, việc tốt", sự kiên quyết vạch rõ 
và đấu tranh chống mọi hiện tượng tiêu cực, 
nhất là tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, 
sự chân thành và thắng thắn tự phê bình, lối 
sống trong sạch, thanh tao và giản dị. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tắm 
gương đồng chí Phạm Văn Đông và các vị 
cách mạng tiền bối, toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta quyết phấn đấu đưa công cuộc 
phát triển và bảo vệ đất nước ta đến thắng lợi. 
Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp đôi mới 
nhất định thành công, mang lại dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Vinh quang thuộc về những đồng chí và 
đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng 
của Đang, của dân tộc! 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
muôn năm! 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
muôn năm! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta! 
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NÊU CñO DĂNH HIỆU 
ĐĂNG CỘNG SN VIỆT N1, 
ĐĂNG VIÊN ĐĂNG CỘNG SẲN VIỆT NH1 


PHẠAM VĂN ĐỒNG 


Lời Bộ Biên tập: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đông, chúng ta nhớ tới một con người - chín mươi tư tuổi đời, bảy mươi 
lăm năm hoạt động cách mạng liên tục, đã cống hiến trọn đời cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân 
dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài: “Nêu cao danh hiệu 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của 
đông chí Phạm Văn Đông viết cho Tạp chí Cộng sản cách đây hơn 6 năm, 
khi Đảng ta tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh 
thân Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kỷ niệm 109 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hô Chí Minh vĩ đại (19-5—1999). 


ÕI năm kỷ niệm ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp 
chúng ta cùng nhau ôn lại những 


lời dạy của Người, để làm tốt hơn công việc 
đổi mới và phát triển đất nước ta, đem lại lợi 
¡ch cho nhân dân ta. 

Như những kết quả nghiên cứu mẫy năm 
nay cho thấy, càng đi sâu tìm hiểu, đối chiếu 
với cuộc sống hiện nay ở nước ta và trên thế 
giới, chúng ta càng hiểu rằng tư tưởng 
Hỗ Chí Minh rất phong phú, bao quát mọi 
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mặt hoạt động của công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, sống động cùng nhân dân, 
đất nước và thời đại. 

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày sinh của 
Bác trong lúc toàn Đảng đang triên khai thực 
hiện Nphị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của 
Trung ương về một số vấn đề cơ bản và cấp 
bách trong công tác xây dựng Đảng hiện 
nay. Nghị quyết đã đề ra một loạt biện pháp 
quan trọng và thiết thực, trong đó có cuộc 
vận động toàn Đảng xây dựng, chỉnh đốn 
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Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình 
nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm 
ngày thành lập Đảng. Cuộc vận động này 
tiến hành từ ngày 19 tháng 5 năm 1999 đến 
ngày 19 tháng 5 năm 2001, sau đó trở thành 
nên nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng, thực hiện Di chúc của Bác, nhằm 
nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ 
nghĩa cá nhân trong cân bộ, đẳng viên, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
các tổ chức đảng. 

Vì vậy, năm nay tôi muốn chúng ta hãy 
cùng nhau ôn lại những lời Bác dặn về Đảng 
trong Di chúc: 

“Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết 
chặt chế, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên 
từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn 
kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái 
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các đông chí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn 
sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và 
phát triển sự đoàn kết và thống nhất của 
Đảng. Phải có tình đông chí thương yêu 
lẫn nhau. 

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi 
đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuân 
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
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đạo, là người đây tớ thật trung thành của 
nhân dân”. 

Về vai trò lịch sử và những cống hiến của 
Đảng ta đối với dân tộc, mà các thế hệ nhân 
dân ta luôn luôn ghi nhớ, những lời trong 
Di chúc của Bác đã nói lên một cách giản đị 
và sâu sắc. Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của 
Trung ương cũng nêu rõ: 

“Suốt bẩy thập kỷ qua, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân vượt qua bao gian nan thử 
thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ 
vang của dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và 
sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Những thành tựu đạt được trong quá trình 
đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, 
một lần nữa chứng minh sự phát triển và 
trưởng thành của Đảng. Thế và lực của cách 
mạng nước ta ngày càng được tăng cường. 
Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào”. 

Đông thời, Nghị quyết Trung ương cũng 
vạch ra rằng: “Tuy nhiên, trước yêu cầu mới 
ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, 
trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém...”. 

Tôi muốn nói thêm về những yếu kém đó. 

1. Trước hết, đánh giá tình hình Đẳng ta, 
từ đó rút kết luận. Cân thấy sự thật, nói đúng 
sự thật, nói hết sự thật với tinh thần và ý chí 
cách mạng tiến công, nghiêm khắc và sắc 
bén, làm nối bật cái gì phải giải quyết và giải 
quyết thế nào cho có hiệu quả thiết thực. 

Điều chủ yếu phải nhân mạnh theo tỉnh 
thần trên là nhiều người có chức, có quyền 
trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, 
các đoàn thể quân chúng hư hồng quá, thoái 
hóa biến chất, chạy theo chức, quyền, tiền, 
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danh và lợi. Những người ấy đang làm cho 
một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta 
ngày càng giảm lòng tin vào Đảng ta, đưa 
đến tình hình nguy kịch không thể coi 
thường, là sự hội nhập của 4 nguy cơ, tác 
động lẫn nhau và phá ta: có cái rõ, có cái 
chưa rõ, có mặt nổi, có mặt chìm, có cái 
trước mắt, có cái lâu dài, tất cả có thể đưa 
đến sự mất còn của chế độ và sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta. 

Không thể để tình hình diễn biến như vậy. 
Chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức và 
ý chí tiến công, chủ động nắm lại tình hình, 
chống lại xu thế nguy hiểm nói trên. 

Phải làm trong sạch bộ máy đẳng, nhà 
nước, các đoàn thể quần chúng bằng cách 
thay đối người có chức, có quyền hư hỏng, 
thoái hóa, biến chất. Phải rèn luyện, chủ yếu 
là qua thực tế công tác, người có chức, có 
quyền thực sự xứng đáng là người đầy tớ 
trung thành và người lãnh đạo của nhân dân, 
được dân tin, dân mến. Từ đó làm chuyển 
biến tình hình. 

Để làm việc trên, phải sử dụng vũ khí tự 
phê bình và phê bình trong toàn Đảng từ trên 
xuống dưới. Điêu này chúng ta đã nói nhiều 
và hội nghị của Trung ương vừa rồi đã nhân 
mạnh. Nhưng đây là điều cực kỳ khó khăn 
bởi vì tự mình phải mổ xẻ mình. Với tình 
hình hiện nay, tôi e rất dễ sa vào hình thức, 
làm qua loa, không kiên quyết, không có kết 
quả thiết thực. 

Đảng phải trong sạch, lành mạnh. Đó là 
điều có ý nghĩa quyết định để Đảng lãnh đạo 
thực hiện thành công chiến lược lớn: Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh 
tế thị trường, nhiều thành phần, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội 


Số Š (tháng 3 năm 2006) 


Tạp chí Cộng sản 


chủ nghĩa, vươn tới dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh, từng bước, từng 
phần làm cho chế độ ta ngày càng có nhiều 
chất dân chủ, chất dân làm chủ, chất chủ 
nghĩa xã hội. Như vậy, Đảng xứng đáng là 
người tô chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. 

2. Từ tình hình nói trên, tôi nói tới tổ chức 
của Đảng và công tác phát triển Đẳng. 
Chúng ta thường được báo cáo rằng chất 
lượng tổ chức đảng và đảng viên là trong 
sạch, lành mạnh, chiếm đến 70% - 80%. 
Nhưng thực sự đâu có vậy, đảng viên một 
phần không nhỏ không có phẩm chất 
chính trị, tư tưởng và tác phong của người 
cộng sản. 

Tôi muốn đặc biệt nêu bật ba điểm rất 
quan trọng: Về quan hệ của Đảng với công 
nhân, thành phần công nhân trong Đảng 
không nhiều. Về quan hệ của Đảng với tầng 
lớp trẻ, là số đông của dân cư nước ta, lớp trẻ 
không tha thiết vào Đảng. Về quan hệ của 
Đảng với trí thức, hiện nay trí thức cũng 
không quan tâm lắm đến việc gia nhập 
Đảng. Ba lớp người này không muốn vào 
Đảng bởi vì họ thấy nhiều tô chức đảng và 
đảng viên chưa xứng đáng là đảng viên đảng 
cộng sản, chưa xứng đáng với Đảng của 
Hồ Chí Minh. 

Một tình hình có ý nghĩa như một sự cảnh 
báo nghiêm trọng là tuổi đời trung bình của 
đảng viên đã lên đến 44 tuổi. Nếu cứ cái đà 
này tiếp diễn mà không được cải thiện từ 3~ 
10 năm nữa Đảng ta chỉ còn là Đảng của 
những người đứng tuổi và cao tuôi. 

Chúng ta quyết phải khắc phục cho được 
tình trạng này, làm cho Đảng chúng ta thực 
sự là một đảng quân chúng, giàu sức trẻ, giàu 
trí tuệ, giàu chất cách mạng. 
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3. Đảng ta và công tác nghiên cứu lý luận. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta 
trong thời đại và thế giới ngày nay là việc 
làm mới mẻ, chưa có tiền lệ, vừa mò mẫm 
vừa làm, điều này càng đòi hỏi chúng ta phải 
đi vào thực tế cuộc sống của nhân dân với 
thái độ cách mạng và đôi mới đề tìm tòi, 
nghiên cứu, tông kết thực tiễn và từ thực tiễn 
nâng lên thành lý luận. Phải nói rằng về mặt 
này chúng ta làm chưa tốt, nhiều vấn đề nấy 
sinh trong cuộc sống chưa có giải đáp, chưa 
có hướng ra. 

Tóm lại, có thể nói chúng ta đang đứng ở 
ngã ba đường. Cân thấy hết tình hình, rút ra 
kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng 
tiến công. Bọn thù địch chống phá ta bằng 
“diễn biến hòa bình”, chúng biết nhân dân ta 
là kiên cường không thể coi thường, chúng 
biết Đảng ta với chỗ mạnh và chỗ yếu có thể 
khai thác. Chúng chờ cơ hội. Điều đáng sợ là 
“diễn biến hòa bình” từ nội bộ Đảng ta! 

Về cuộc vận động toàn Đảng xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và 
phê bình vừa bắt đầu, điều tôi muốn nhấn 
mạnh là: hành động thực tế, việc làm và kết 
quả thiết thực. 

Chỉ có một thước đo kết quả của tự phê 
bình và phê bình: Đó là trong cuộc sống hiện 
thực, bằng những việc làm và kết quả mà 
nhân dân có thể nhận thấy và kiểm tra, thực 
sự Đảng ta, đẳng viên của Đảng ta có nâng 
cao được hay không, nâng cao được đến đâu 
và như thế nào, năng lực lãnh đạo, phẩm chất 
cách mạng và sức chiến đấu của Đảng và 
đảng viên. 

Chỉ có việc làm đem lại kết quả thiết thực 
trong đời sống của các tầng lớp nhân dân 
khắp các miền của đất nước mới tăng thêm 
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lòng tin của nhân dân, cải thiện quan hệ giữa 
Đảng và dân, gắn bó Đảng với dân, dân với 
Đảng và đó là nguồn gốc sức mạnh của 
Đảng ta. 

Phạm vi tự phê bình và phê bình baO quát: 
tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống. Như 
thế là rất rộng, về từng người cần nêu rõ 
trọng điêm, nếu không sẽ dễ tràn lan, có khi 
bỏ cái chính, sa vào cái phụ, thậm chí không 
gỡ được ra, mà lại gây thêm tối. 

Về đạo đức, lối sống, phải tập trung vào 
những khuyết điểm, sai lầm nặng nhất, phổ 
biến nhất, nôi cộm nhất, nhân dân bất bình 
và chê trách nhất. Đó là tham những, tư lợi 
và quan liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu 
dân và biết bao ảnh hưởng tiêu cực của nó 
đang gây ra một cách rộng khắp với những 
tác hại không lường hết được mà Bác Hồ đã 
nói: trăm con mắt đều nhìn vào, trăm ngón 
tay đều chỉ vào. 

Đây là một chuỗi của những sai lầm, 
những hư hỏng có liên quan mật thiết đến 
tình hình phức tạp hiện nay của đất nước và 
nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân. 
Cho nên việc tự phê bình và phê bình phải có 
hiệu quả, từ đó từng bước thanh toán những 
sai lầm, hư hỏng ấy, đem lại nguồn ánh sáng 
cho đất nước và nguồn phấn khởi cho nhân 
dân, là điều mà nhân dân, cán bộ các cấp, 
các ngành đều mong đợi. 

Phát huy thành tựu và truyền thống gân 
70 năm nay của Đảng ta, gắn bó với nhân 
dân ta, chúng ta hoàn toàn có thể và nhất 
định thành công trong việc xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng ta, tạo cho đất nước cái thế 
vững bước đi lên, chỉ một hướng, một 
đường, con đường lớn của Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi trên đất nước Việt Nam ta.) 
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BÁC PHAM VĂN ĐÔYG HÍYH YÊU 
SÔNG MAI TROYG LÒWG ĐÀYVG BỘ 
VÀ XHÂNW ĐÀN QUẢNG XGÀI 


HỦ tướng Phạm Văn Đồng, một con 
người đã cống hiến trọn đời cho sự 
| nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
Tô quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và 
cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; đồng thời 
cũng là người con ưu tú của quê hương Quảng 
Ngãi, một danh nhân lịch sử mà Đảng bộ và 
nhân dân Quảng Ngãi chúng tôi mãi mãi tạc 
dạ, ghi lòng với biết bao nhân nghĩa, ân tình. 
Và cũng chính từ mối thâm tình, nặng nghĩa 
đó mà chúng tôi xin được xưng với cố Thủ 
tướng Phạm Văn Đông là Bác Đồng, Bác 
Phạm Văn Đồng thân thương, ruột thịt. 
Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở ven biển 
Nam Trung Bộ với biểu tượng văn hiến 
thiêng liêng sông Trà - núi Án, nơi mà hàng 
nghìn năm trước là chiếc nôi của nền văn hóa 
Sa Huỳnh, nơi tụ cư từ lâu đời của bốn dân tộc 
anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt 
Nam là Kinh, H re, Cor và Ca Dong. Miền quê 
của chúng tôi trước đây được cả nước và người 
nước ngoài biết đến với những "đàn" xe nước 
trên sông Trà Khúc, sông Vệ - những công 
trình thủy nông thể hiện thành quả sáng tạo 
của bao thế hệ người nông dân đã kiên trì, bền 
bì đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt để sinh 
tồn và xây dựng quê hương, là nơi có những 
chiến công đi vào lịch sử oai hùng của dân tộc 
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như khởi nghĩa Ba Tơ, khởi nghĩa Trà Bông, 
chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường, và cũng là 
nơi mà đất và người cháy bỏng nỗi đau của 
những vụ thâm sát Sơn Mỹ, Ba Làng An... 
Ngày nay, trong thời kỳ công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa đất nước, Quảng Ngãi được đồng 
chí, đồng bào trong nước cùng bè bạn, đối tác 
nước ngoài biệt đền là nơi mà Đảng và Nhà 
nước ta đã lựa chọn đầu tư, xây dựng Khu kinh 
tế Dung Quất với "hạt nhân” là Nhà máy lọc 
dầu số I, để cùng với các địa phương khác 
trong vùng kinh tê trọng điểm miên Trung làm 
sông dậy một vùng quê gian lao mà anh dũng. 
Trải qua quá trình gian khổ, kiên trì 
khai phá, xây dựng và bảo vệ quê hương, vượt 
qua những trở lực của tự nhiên và xã hội, cũng 
như đồng bào cả nước, người Quảng Ngãi đã 
gây dựng, đắp bôi. nên những truyền thống 
lịch sử - văn hóa tốt đẹp, mà nôi bật là tình 
yêu quê hương, đất nước, ý chí cộng lực, kết 
đoàn, bản tính cần cù, nhẫn nại và đặc biệt 
là truyền thống ngoan cường chống ngoại 
xâm, bất công, áp Đức. Tiêu biểu cho truyền 
thống đó là tên tuổi của những người con 
Quảng Ngãi mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như 
Trần Quang Diệu - danh tướng của phong trào 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 
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nông dân Tây Sơn; Binh tây Đại nguyên soái 
Trương Định - lãnh tụ nghĩa binh kháng Pháp 
lừng danh khắp Nam Kỳ - lục tỉnh; Lê Trung 
Đình - thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Cần Vương 
đầu tiên trong cả nước.. 

Chính truyền thống tốt đẹp mà Đảng bộ và 
nhân dân Quảng Ngãi luôn luôn trân trọng 
và đấp bồi đó đã góp phần hun đúc nên con 
người và nhân cách Bác Phạm Văn Đồng. Và 
chính con người, sự nghiệp, nhân cách Bác 
Phạm Văn Đông đã làm cho truyền thống của 
miền quê mà Bác sinh ra thêm rạng rỡ, làm 
cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nhận 
thức sâu sắc công ơn trời biển của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng Cộng sản Việt 
Nam vĩ đại. Có Đảng, có Bác Hồ, có sự nghiệp 
đấu tranh yêu nước - cách mạng của cả dân tộc 
mà đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi có được 
Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc và 
gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời 
cũng là một danh nhân tiêu biểu của miền đất 

sông Trà - núi Ấn”. 

Đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, 
cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và 
sôi nôi hơn 70 năm của Bác Phạm Văn Đồng 
vừa gắn bó với lịch sử đấu tranh của toàn 
Đảng, toàn dân tộc, vừa có mối quan hệ sâu 
sắc với quê hương trên từng chặng đường lịch 
sử. Những năm 20 - 30 của thế kỷ trước, người 
thanh niên Phạm Văn Đồng là hình ảnh tiêu 
biểu của người trí thức xuất thân trong một gia 
đình khoa bàng, quan lại nhưng sớm tắm mình 
trong các phong trào yêu nước - cách mạng 
của quê hương, đất nước để trở thành chiến sỹ 
cách mạng. Năm 1927, tô chức Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên được thành lập ở 
Quảng Ngãi. Mùa xuân năm 1930, Đảng bộ 
Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ra 
đời. Kết quả đó có công lao và sự đóng góp 
của Bác Phạm Văn Đông. Trong thời kỳ Mặt 
trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), dù 
chỉ về với quê nhà trong một thời gian ngắn 
vào mùa hè năm 1936 nhưng Bác Phạm Văn 


Tạp chí Cộng sảm 


Đồng đã nhanh chóng liên lạc với tổ chức 
đẳng ö ơ địa phương, tạo điều kiện cho Đảng bộ 
nôi liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ và tham gia 
tuyên truyền, chỉ đạo phong trào cách mạng. 

Những năm đầu của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, khi được Trung ương 
Đảng và Chính phủ cử làm đặc phái viên của 
Chính phủ trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến 
ở miền Nam Trung Bộ (từ cuối năm 1946 đến 
cuối năm 1948), Bác Phạm Văn Đồng đã có 
những quyết định đúng đắn, sáng tạo và đóng 
góp to lớn đối với cuộc kháng chiến ở các 
tính Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên. 

Quán triệt sâu sắc đường lối “kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh 
sinh" của Trung ương, đồng thời với tầm nhìn 
chiến lược của một nhà lãnh đạo tài ba, giàu 
đức độ, Bác Phạm Văn Đồng đã chỉ đạo, 
truyền đạt, hướng dẫn một cách vừa toàn diện, 
vừa cụ thể chủ trương của Trung ương đến với 
Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, 
trong đó có Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, 
góp phân tích cực biến Nam Trung Bộ thành 
một vùng căn cứ vững mạnh toàn diện, cùng 
cả nước và với cả nước giành thắng lợi to lớn 
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đối với Quảng Ngãi, tuy chỉ có gần. 13 năm 
trực tiếp chỉ đạo và sống giữa lòng đồng chí, 
đồng bào quê nhà, nhưng Bác Phạm Văn Đồng 
đã để lại dấu ấn sâu đậm trên tất cả các lĩnh 
vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội: từ 
công tác chính trị, tư tướng, công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
đến các phong trào thi đua yêu nước đây mạnh 
sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
theo hướng tự cấp, tự túc; từ công tác xây dựng 
lực lượng vũ trang, dân quân du kích theo 
đường lối toàn dân kháng chiến đến các hoạt 
động lưu thông, phân phối hàng hóa, từ sự 
chăm lo đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đến các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời 
sống mới. 
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Cũng trong thời gian sống Ở quê nhà, 
Bác Phạm Văn Đông đã gương mẫu nêu một 
tấm gương sáng ngời của người lãnh đạo, 

người đảng viên thực hành lời dạy của Bác Hồ 
về đạo đức của người cộng sản "cân, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư”. Ở đâu và lúc nào 
Bác Đông cũng. giữ tác phong gần gũi, giản dị; 
kính già, yêu trẻ; nói ít, nghe nhiều; đi sâu tìm 
hiểu nguyện vọng của quân chúng nhân dân; 
khuyến khích người hay, việc tốt; ân cần chỉ 
bảo, đặn dò những người chưa hiểu, chưa 
thông. Bác đến tận vùng cao Trà Bồng để 
thăm đồng bào dân tộc Cor, thay mặt Chính 
phủ trao Huân chương Quân công hạng nhì 
cho cụ Phó Mục gia, một trong những thủ lĩnh 
phong trào kháng Pháp ở miễn núi Quảng 
Ngãi; thường xuyên gặp gỡ, trao đối, động 
viên các văn nghệ sỹ; thăm các bậc phụ lão, 
động viên thầy trò Trường trung học bình dân 
Nam Trung. Bộ, Trường trung học Lê Khiết 
phấn đâu, rèn luyện đề đóng góp nhiều hơn 
cho sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng 
đất nước. 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, là người giữ trọng trách trong Đảng, 
đứng đầu Chính phủ, tham gia lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng. chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đâu tranh giải phóng miền Nam, nhưng 
trong nỗi lo chung, sự toàn tâm, toàn ý cống 
hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng thì 
quê nhà vẫn canh cảnh một niềm riêng trong 
lòng Bác Phạm Văn Đông. Bác quan tâm theo 
dõi ngày đêm tình hình đấu tranh cách mạng 
của tỉnh. Mỗi khi có cán bộ, chiến sỹ ở Quảng 
Ngãi ra Bắc, có dịp Bặp, Bác Đồng đều ân cần 
thăm hỏi tình hình sức khỏe của từng người, 
yêu cầu kể cho Bác nghe những chuyện đấu 
tranh gian khổ, ác liệt và thành tích của đồng 
bào, đông chí ở quê hương. Bác nghẹn ngào, 
xúc động trước sự hy sinh của. nhân dân, chiến 
Sỹ và động viên mọi người tiếp tục chiến đâu 
đến thắng lợi hoàn toàn. Những lần Đại hội 
Đảng bộ tỉnh hay khi chuẩn bị cho chiến dịch 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
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Bác đều gửi điện thăm hỏi, động viên, nhắc 
nhớ, khích lệ. Nhờ đó, đã tạo thêm sức mạnh 
mới cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi. 
Bác cũng dành những tình cảm sâu nặng với 
những người con của quê hương Quảng Ngãi 
đi tập kết hoặc học tập ở miền Bắc. Bác đến dự 
các cuộc gặp mặt đồng hương Quảng Ngãi tại 
Hà Nội, nhắc nhở, động viên mọi người giữ 
gìn, phát huy bản chât tôt đẹp của ¡quÊ hương, 
đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng bào các 
địa phương khác. Nhờ sự khích lệ của Bác, 
những người con của quê hương Quảng Ngãi 
đã ra sức khắc phục khó khăn, hăng say học 
tập, công tác và nhiều người đã thành đạt, trở 
thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, văn 
nghệ sỹ, những anh hùng trong lao động và 
chiến đấu. 

Đất nước thống nhất, non sông thu về một 
mối, tháng 6-1975, Bác Phạm Văn Đồng trở 
về thăm miền Nam, thăm quê hương Quảng 
Ngãi sau hơn 26 năm xa cách (kể từ năm 1949, 
Bác chia tay với tỉnh nhà ra chiến khu Việt 
Bắc, cùng Trung ương lãnh đạo kháng chiến). 
Trong niềm cảm động, mừng vưi khôn xiết của 
ngày gặp lại, thay mặt Trung ương Đảng, 
Chính phủ Bác biểu dương những thành tích to 
lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi, 
đông thời nhắc nhở nhiệm vụ cân thiệt và câp 
bách là phải ôn định tình hình an ninh chính 
trị, khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh 
để lại, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực 
hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Bác về thăm 
Đức Tân - Mộ Đức, viếng mộ song thân và 
thắp hương trên bàn thờ tÔ tiên, bùi ngùi đứng 
trước ngôi nhà xưa đã đổ nát vì bom đạn Mỹ. 
Bác dành thời gian thăm con cháu họ tộc cho 
thỏa lòng nhớ mong sau bao nhiêu năm xa 
cách. Bác cũng dành nhiều thời gian thăm cán 
bộ, nhân dân một số huyện đồng bằng và miền 
núi, các cơ sở kinh tế, văn hóa, các đồng chí 
lão thành cách mạng trong tỉnh. Trong buổi 
nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà sáng 
ngày 20-6-1975, Bác Phạm Văn Đồng đã dành 
thời gian phân tích, chỉ rõ nhiệm vụ cách mạng 


15 


(hán kụ niệm 


M0 năm (XÍgùg tỉnh số hủ tướng (ƒ)kam (ăn (Đồng... 


Yạp chí Cộng sản 


của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Bác Phạm 
Văn Đồng nói: Ngày nay tình hình đã khác 
hẳn trước, toàn bộ nước Việt Nam đã được giải 
phóng, Tổ quốc được độc lập, tự do, nhân dân 
được làm chủ đất nước mình và ngày nay 
chúng ta hà đẳng câm quyên, các đông chí là 
người cầm quyên ở tỉnh Quảng Ngãi, đó là 
điều rất mới phải không? Mới lắm. Cho nên 
các đông chí phải thấy cái mới này mà cố gắng 
học hỏi, cố găng làm mọi cách để thấy cho 
được cái mới đang hình thành và từ đó thấy 
cho được những cái mới mình phải làm không 
đơn giản một chút nào đâu các đồng chí" 
Những năm sau, mỗi lần có dịp về thăm và 
làm việc với quê nhà, Bác Phạm Văn Đông 
đều căn dặn các đồng chí lãnh đạo. tỉnh, chú ý 
công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận 
và các đoàn thể, công tác xây dựng và phát 
triển kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, 
chăm lo đời sông và sức khỏe của nhân dân. 
Tháng 10-1991, Bác về dự Đại hội Đảng bộ 
tính lần thứ AIV (tháng 10-1991, vòng 2) và 
có bài phát biểu quan trọng, định hướng phát 
triên toàn diện cho quê hương Quảng Ngãi, 
điều mà Bác canh cánh bên lòng và cũng là 
niềm trăn trở của Đảng bộ và nhân dân Quảng 
Ngãi, Tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo các ngành 
và các địa phương, Bác không đồng tình cách 
nói chung chung, quanh co, Xa rời thực tế, Bác 
muôn các câp ủy và chính quyên phải nhìn 
thắng vào sự thật, đưa ra những giải pháp, chỉ 
tiêu, con số cụ thể. Bác nhắc nhở nhiều đến Sự 
đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, phải 
lưu ý khắc phục thói "...hẹp hòi, khắt khe, cổ 
chấp... " còn rơi rớt trong một bộ phận cán bộ, 
đang viên và quân chúng - tàn dư lạc hậu của 
một thời đã qua trong tính cách của người 
Quảng Ngãi đề phát triển, đi lên cùng Cả nước. 
Biết tỉnh nhà còn nghèo và đời sông nhân dân 
hết sức khó khăn, Bác rất quan tâm đến sự 
phát triên của tỉnh, đặc biệt trong những 
thời khắc quan trọng của các công trình quôc 
gia ở Thạch Nham, Dung Quất, đồng. thời Bác 
luôn luôn nhắc nhở tránh tư tưởng ỷ lại vào 
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cấp trên, vào Nhà nước, phải hết sức phát huy 
nội lực của tính, năng động, sáng tạo trong 
công cuộc xây dựng quê hương. Với gia tộc 
cũng vậy, Bác luôn nhắc nhở bà con xây dựng 
gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, chú tâm 
giáo dục con em làm những công dân tốt của 
xã hội. Trong những năm cuối đời tuy tuổi 
CaO, SỨC yếu nhưng hầu như năm nào Bác 
cũng về thăm quê, dành nhiều thời gian để 
lắng nghe và chỉ bảo nhiều ý kiến cho VIỆC 
xây dựng quê hương, thăm đồng chí, đồng 
bào trong tỉnh. Những tình cảm của Bác 
Phạm Văn Đồng dành cho quê hương thật 
tràn đây, trọn vẹn, thể hiện một nhân cách cao 
cả. Đảng bộ, nhân dân Quảng Ngãi khắc 
ghi và làm theo những lời Bác dặn, lời chúc 
của Bác trong lần về thăm quê cuối cùng 
(ngày 4-3-1999): “Chúc Đảng bộ và nhân dân 
tính nhà phát huy truyền thống cách mạng 
kiên cường, đoàn kết phấn đấu mỗi năm tiến 
thêm một bước, từ tỉnh kém phát triển lên phát 
triển trung bình và trở thành tỉnh khá trong 
cả nước ”. 

Thực hiện lời dạy cũng như đền đáp lại tình 
cảm của Bác Phạm Văn Đông dành cho quê 
hương, trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, chống đề quốc Mỹ và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quảng 
Ngãi đã luôn luôn phấn đấu làm đúng tâm 
nguyện của Bác. 

Những năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, cùng với nhân dân các tính Nam Trung 
Bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng 
Ngãi luôn luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy 
của Bác Đồng để hoàn thành nhiệm vụ Trung 
ƯƠng ð1aO phó, tích cực tăng gia sản xuất, bố 
phòng chiến đấu, thực hiện "kháng chiến kiến 
quốc", chỉ viện sức người, sức của cho các 
tính bạn phía Nam cũng như Tây Nguyên và 
Hạ Lào, BÓP phân đáng kể vào sự nghiệp 
kháng chiến của toàn dân tộc, xứng đáng là 
hậu phương vững mạnh của Liên khu V. 
Nhiều người là con em Quảng Ngãi sau này 
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trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo 
cao cấp của Đảng, Nhà nước hay những nhà 
hoạt động văn hóa, văn nghệ có tên tuôi đến 
nay vẫn còn cảm kích trước tắm lòng quan tâm 
của Bác Phạm Văn Đồng, của người thầy kính 
mến, đức độ, đã giảng dạy mình nên người khi 
đang còn học ở Trường bình dân Nam Trung 
Bộ, hay các lớp bồi dưỡng đề cương văn hóa 
của Đảng... với tấm lòng biết ơn vô hạn. 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, để xứng đáng là quê hương của Thủ 
tướng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã 
vượt qua vô vàn gian khổ, hy sinh đưa tỉnh nhà 
trở thành một trong những địa phương đi đầu 
trong phong trào cách mạng của miền Nam 
nói chung, Liên khu V nói riêng. Cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn 
kết một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ làm cách 
mạng. Dù bị Mỹ - Diệm đàn áp tàn khốc trong 
các chiến dịch "íố cộng, diệt cộng" (1954 - 
1959) hay những vụ thâm sát man rợ do giặc 
Mỹ gây ra ở Hòa Bình, Sơn Mỹ... nhưng cán 
bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn không khuất 
phục, phát huy truyền thống anh dũng, kiên 
cường của mình, đứng lên chống lại Mỹ - 
ngụy, giải phóng quê hương, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Chính trong những 
năm ác liệt đó, với tỉnh cảm sâu đậm, chân 
thành, để thể hiện lòng biết ơn Bác Đồng đã 
quan tâm nhiều đến đồng bào dân tộc, 
năm 1969 đồng bào dân tộc Hre ở huyện Ba 
Tơ đã tự nguyện lấy họ Phạm của Bác đặt cho 
mình và lưu giữ mãi mãi cho con cháu về sau 
nhăm học tập, noi gương Bác. 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo VỆ, Tổ quốc, cân bộ và nhân dân 
Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác 
Phạm Văn Đồng, một lòng một đạ tin tưởng 
vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ 
kính yêu đã lựa chọn. Qua các kỳ Đại hội 
Đảng bộ tỉnh, đại hội các huyện, thành phó, 
cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi luôn luôn 
trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, phần đấu vươn lên, 
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để đưa quê hương ngày càng đi lên vững chắc. 
Ơn nặng, tình sâu, không phụ lòng mong mỗi 
của Bác Đồng, mấy chục năm qua, Đảng bộ và 
nhân dân Quảng Ngãi không ngừng phần đầu 
để những ước nguyện của Bác dần trở thành 
hiện thực. Kinh tế - xã hội Quảng Ngãi đã bắt 
đầu phát triên. Công trình đại thủy nông Thạch 
Nham đã phát huy hiệu quả to lớn trong sản 
xuất nông nghiệp. Các khu công nghiệp Tịnh 
Phong, Quảng Phú được hình thành, mở rộng. 
Khu kinh tế Dung Quất ngày càng khởi sắc, 
tạo đà cho Quảng Ngãi đi lên, nhất là trong 
những năm gần đầy. Chỉ tính riêng từ năm 
2000 đến nay tổng sản ¡ phẩm trong tính (GDP) 
đã tăng bình quân hằng năm từ 8,56% lên 
10,3%, riêng năm 2005 đạt 11,7% cao nhất từ 
trước đến nay; GDP bình quân đầu người từ 
192 USD lên 325 USD; điện lưới quốc gia đã 
đến 100% các xã trong tỉnh với tỷ lệ hộ sử 
dụng điện trên 90%; mạng lưới bưu chính - 
viễn thông rộng khắp cả tỉnh, tạo điều kiện cho 
thông tin - liên lạc thuận lợi; tỷ lệ phủ sóng 
phát thanh đạt 97%, truyền hình đạt 92%; 70% 
số trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
dần, năm 2005 còn 8,78% (theo chuẩn cũ); 
mỗi năm tạo việc làm mới và tăng thêm việc 
làm cho khoảng 30.000 lao động... 

Tuy nhiên, do hậu quả của. chiến tranh để 
lại rất nặng nề, xuất „phát điểm kinh tế còn 
thấp, tư duy chậm đôi mới, thiếu năng động 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân 
trong tính, nên trong thời điểm hiện tại, Quảng 
Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vân đề 
kinh tế, xã hội cần phải giải quyết. Cán bộ, 
đảng viên và nhân dân tỉnh nhà cân phải phấn 
đấu nhiều hơn nữa, thực hiện nghiêm lời dạy 
của Bác Đông, phát huy mạnh mẽ truyền 
thống tốt đẹp ‹ của quê hương, khắc phục cho 
được những yếu kém, khuyết điểm, quyết tâm 
đưa Quảng Ngãi vững bước đi lên. 

Để ghi nhớ công ơn Bác Phạm Văn Đồng, 
Tỉnh ủy đã ra quyết định vào địp sinh nhật Bác 


(Xem tiếp trang 31) 
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ĂM 2005, chúng ta tổng kết công 
tác khoa giáo đúng vào lúc các địa 
phương trong cả nước đang hòa 
chung không khí phấn khởi, thắng lợi của 
Đại hội đẳng bộ các cấp; đặc biệt là toàn dân, 
toàn quân ta phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
5 năm nhiệm kỳ Đại hội IX (2001 - 2005), 
triên khai những công việc quan trọng để đề 
ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2006 - 2010 và tiến tới Đại hội đại biêu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đây cũng là 
thời điểm mà Đảng ta có điều kiện nhìn lại 
toàn bộ quá trình 20 năm đổi mới đất nước, 
rút ra những bài học kinh nghiệm, tổng kết, 
bổ sung lý luận từ thực tiến, nâng tầm trí tuệ 
của toàn Đảng, xác lập cách nghĩ và cách 
làm mới, tạo được những động lực mới thúc 
đầy mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa 
công cuộc đối mới và phát triển đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng kết 
công tác khoa giáo lần này, phải thể hiện và 
xuyên suốt được tinh thần đó, góp phần vào 
sự nghiệp bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân 
lực đất nước, sự nghiệp rất nặng nề, song 
cũng rất vẻ vang của chúng ta. 
Thời gian qua, công tác khoa giáo của 
Đảng và hoạt động của các ngành trong lĩnh 
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vực khoa giáo cả nước đã có chuyển biến rõ 
nét, đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
Ngành giáo dục - đào tạo đã có những biện 
pháp cụ thê chỉ đạo việc tăng cường cơ sở vật 
chất cho hệ thống giáo dục, kiên cố hóa 
trường học, đối mới chương trình và sách 
giáo khoa; tập trung bôi dưỡng giáo viên, 
tiếp tục chỉ đạo cải tiến công tác thi và tuyến 
sinh, phát triển giáo dục ở vùng đồng bào 
dân tộc; chỉ đạo xây dựng quy mô và chất 
lượng đào tạo nghề trong hệ thống các trường 
dạy nghề của cả nước. Khoa học tự nhiên và 
công nghệ tập trung nghiên cứu ứng dụng đạt 
được nhiều kết quả; tiếp tục thúc đẩy thị 
trường khoa học - công nghệ; xây dựng được 
một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc 
gia nhằm nâng cao năng lực khoa học - công 
nghệ cho đất nước. Khoa học xã hội và nhân 
văn đã tham gia tích cực và có được kết quả 
rất lớn trong việc tôn ỡ kết lý luận và thực tiên 
qua 20 năm đổi mới đất nước, cung cấp 
những luận cứ và cơ sở khoa học rất thiết 
thực cho việc xây dựng các văn kiện trình 
Đại hội X của Đảng. Ngành y tế có nhiều cố 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng - Vănhóa - 
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gắng trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng 
cao sức khỏe nhân dân; hệ thống khám, chữa 
bệnh được mở rộng, nhất là y tế cơ sở (09% 
xã, phường cố trạm y tế); tham gia có hiệu 
quả vào việc phòng, chống dịch cúm gia 
cầm; đặc biệt đã tích cực triển khai Nghị 
quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân 
trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện 
chiến lược phòng, chống đại dịch HIV/AIDS 
ở Việt Nam trong những năm tới. Ngành dân 
số, gia đình và trẻ em đã tích cực triển khai 
Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đấy mạnh thực hiện chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia đình; thực hiện một số 
chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em nhằm thực hiện tốt các quyền cơ bản 
của trẻ em, tuyên truyền, triển khai xây dựng 
gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, theo tỉnh thần Chỉ thị 49-CT/TW 
của Ban Bí thư. Ngành thể dục - thể thao đã 
tăng cường đưa thể dục - thể thao quần chúng 
về cơ sở; đã có trên 17,4% dân số cả nước 
tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường 
xuyên; 79% số trường học bảo đảm chương 
trình giáo dục thể chất có nền nếp; đặc biệt 
thể thao thành tích cao đã có những kết quả 
hết sức ấn tượng; Đoàn thể thao Việt Nam 
tham gia SEA Games 23 tại Phi-Ìip-pin vượt 
mục tiêu của Nhà nước giao. Công tác khoa 
học được chú trọng, Liên hiệp các Hội khoa 
học và kỹ thuật Việt Nam được mở rộng. Hội 
khoa học và kỹ thuật đã được thành lập tại 56 
ngành, nghề ở trung ương, 39 tỉnh, thành phố 
có Liên hiệp hội; công tác tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội ngày càng được chính 
quyền các cấp và xã hội thừa nhận. Công tác 
bảo vệ môi trường đã và đang xây dựng, triển 
khai các chương trình hành động cụ thể theo 
tỉnh thần của Nghị quyết 41-NQ/TW của 
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Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Công tác khoa giáo của Đảng đã được đây 
mạnh và đem lại những kết quả đáng ghi 
nhận. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã 
tham mưu giúp các tỉnh, thành ủy đánh giá 
tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2001 - 
2005 về các lĩnh vực khoa giáo ở địa phương, 
trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp các 
tỉnh, thành ủy xây dựng các nội dung về công 
tác khoa giáo trong Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2005 - 2010. 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành 
ủy còn tham mưu cho các tỉnh, thành ủy triển 
khai nghiêm túc, sát hợp và có hiệu quả các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về 
các lĩnh vực khoa giáo, nhất là các nghị 
quyết, chỉ thị mới ban hành trong 2 năm 
2004 - 2005; tổ chức, tiến hành giao ban, tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
khoa giáo ở cơ sở. Kết quả hoạt động đáng 
biểu dương đó của đội ngũ cán bộ làm công 
tác khoa giáo các tỉnh, thành ủy đã góp phần 
đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương, được các cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân đánh giá cao. 

Có được những kết quả quan trọng đó của 
toàn ngành, trước hết là do sự chỉ đạo sắt sao, 
kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban 
Cán sự Đảng, Chính phủ; sự quản lý, điều 
hành cụ thể, trực tiếp của các bộ, ngành trong 
Khối, sự tham mưu và hoạt động tích cực, 
chủ động của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành 
ủy trong cả nước. Những thành tích nói trên 
cũng gắn liền với vai trò chỉ đạo của Ban 
Khoa giáo Trung ương. Năm 2005, Ban đã 
có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức 
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năng tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, dự thảo một loạt các nghị 
quyết, chỉ thị mới được ban hành. Bên cạnh 


đó, Ban cũng có những đóng góp quan trọng 


vào quá trình tổng kết lý luận - thực tiễn 
20 năm đổi mới đất nước, góp phần thiết thực 
vào việc chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội X 
của Đảng, giữ quan hệ phối hợp công tác 
chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành 
trong Khối, với cấp ủy và Ban Tuyên giáo 
các địa phương trong cả nước. 

Bên cạnh những thành tích nói trên, công 
tác khoa giáo của chúng ta vẫn còn những 
bức xúc mà xã hội rất quan tâm: chất lượng 
giáo dục - đào tạo vẫn còn bất cập so với yêu 
cầu; tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan 
vẫn chưa được khắc phục; vấn đê y đức, quản 
lý thuốc chữa bệnh còn nhiều thiếu sót; bộ 
máy, mạng lưới và tác dụng thực tế của khoa 
học - công nghệ nói chung, nhất là các tỉnh, 
thành phố, quận, huyện, xã, phường còn 
thiếu và yếu; những vi phạm đạo đức của một 


số vận động viên, trọng tài của ngành thể 


dục - thể thao không những không được khắc 
phục mà còn có biểu hiện phức tạp thêm; 
chất lượng dân số thấp; chính sách tập trung, 
phát huy năng lực đội ngũ trí thức còn thiếu 
và chưa phù hợp; căn bệnh chạy theo bằng 
cấp, học hàm, học vị... chưa có biện pháp 
khắc phục. Trong nhận thức, quan điểm, một 
số vấn đề mới phát sinh như xã hội hóa, thị 
trường dịch vụ, quản lý nhà nước đối với một 
số lĩnh vực trọng yếu và nhạy cảm liên quan 
trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của một số 
bộ, ngành còn rất lúng túng trong xử lý thực 
tiễn... Với vị trí, chức năng và nhiệm vụ được 
giao, Ban Khoa giáo Trung ương, các bộ, 
ngành trong Khối, Ban Khoa giáo các tỉnh, 
thành phố se tham mưu kịp thời và cụ thể, 
hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa thúc 
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đây hoạt động khoa giáo góp phần đắc lực 
cho quá trình phát triển đất nước nhanh và 
bền vừng. 

Để công tác khoa giáo ngày càng xứng 
đáng với vai trò quốc sách hàng đầu trong sự 
nghiệp đối mới, phát triển đất nước chúng ta 
cần làm tốt những nhiệm vụ sau: 

Một là, vào đầu quý II năm 2006, đất 
nước ta sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại, đó 
là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng. Đây là Đại hội hướng tới mục tiêu 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; 
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất 
nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đó, Đảng ta sẽ đề ra hàng loạt quyết sách 
quan trọng, trong đó đặt rõ những quyết sách 
về lĩnh vực khoa giáo. Cần phải chủ động 
sáng tạo hơn nữa trong nghiên cứu, tham 
mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành 
động thực hiện các mục tiêu chung về công 
tác khoa giáo mà Đại hội X đề ra. Bên cạnh 
đó, cân tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
ban hành trong 2 năm gân đây. Tăng cường 
công tác lý luận tiếp tục làm sáng tỏ con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
cũng như lý luận từng chuyên ngành trong 
Khối Khoa giáo với quy mô và chất lượng 
mới; khởi động tốt hơn nữa hoạt động lý 
luận, tiếp tục mở rộng chương trình tổng kết 
khoa học - thực tiễn 20 năm đối mới vừa qua. 

Hai là, thực tiễn đất nước qua 20 năm đối 
mới đã khăng định vai trò khoa giáo trong sự 
nghiệp phát triển đất nước; trí thức, nhân tài 
góp phần to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Các lực lượng trong đội quân công tác 
khoa giáo cân nhận thức rõ trách nhiệm này. 
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Đó là, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiên đâu của các tô chức đẳng và đẳng 
viên trong đảng bộ, tạo sự chuyên biên mạnh 


mẽ, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ 


chức, có bản lĩnh chính trị vững vâng, có đạo 
đức cách mạng trong sáng, có tâm trí tuệ cao, 
có phương thức lãnh đạo khoa học, góp phân 
thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trị thuộc lĩnh vực khoa giáo mà Đại hội 
X của Đảng và các nghị quyết của Đảng đề 
ra; tiếp tục thực hiện đường lối đôi mới, phát 
triên đất nước do Đảng ta lãnh đạo. Cần phối 
kết hợp tốt hơn nữa giữa Ban Khoa giáo 
Trung ương, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành 
trong nắm bắt tình hình, tổng kết thực tiễn, 
xác định những vấn đề cốt lõi, những nội 
dung chủ đạo có tính cơ bản nhất trong các 
lĩnh vực khoa giáo, qua đó tham mưu cho 
Đảng để kịp thời ban hành các chủ trương, 
chính sách, tạo sự chuyển biến thực chất, đưa 
khoa học và giáo dục thực sự trở thành quốc 
sách hàng đầu. Ban Tuyên giáo các tỉnh, 
thành ủy phải năng động, sáng tạo hơn nữa 
trong công tác tham mưu cho cấp ủy. Trên cơ 
sở quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng 
và các nghị quyết, chỉ thị khác về lĩnh vực 
khoa giáo, phải cụ thể hóa thành những hoạt 
động thiết thực, có hiệu quả. Tiếp tục củng 
cố tô chức bộ mây, đội ngũ cán bộ làm công 
tác khoa giáo ở cơ sở, tiến hành giao ban, tập 
huấn thường kỳ và có nội dung thiết thực, 
không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ và uy tín của tổ chức. 

Ba là, sự nghiệp đối mới, phát triển đất 
nước càng được đây mạnh, đòi hỏi của xã hội 
đối VỚI công tác khoa giáo Đảng càng trở nên 
cấp thiết. Để đáp ứng yêu câu của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ cán bộ làm 
công tác khoa giáo của Đảng phải tự ý thức 
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rõ trách nhiệm được giao, tham mưu, tổ chức 
triển khai nghiêm túc quyết định của Đảng 
và Nhà nước, bảo đảm đổi mới toàn diện sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động của khoa học - công 
nghệ; bảo đảm quyền bình đẳng của mọi 
công dân về chăm sóc sức khỏe, đấy mạnh 
công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất 
lượng dân số, đạo đức thể dục - thể thao, tăng 
tuổi thọ và phát triển giống nòi Việt Nam... 
Để làm được điều đó, đội ngũ những người 
hoạt động trong các lĩnh vực khoa giáo phải 
tận tụy và tính thông nghiệp vụ hơn nữa, 
đoàn kết và cộng đồng trách nhiệm trong quá 
trình thực thi chức trách được giao. Phải tự 
học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm 
việc với ý thức tổ chức, kỷ luật cao, có tính 
sáng tạo và hiệu quả. 

Bến là, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban 
Cán sự Đảng các bộ, ngành, Ban Tuyên giáo 
các tỉnh, thành ủy cần hết sức quan tâm đến 
giáo dục tư tưởng - đạo đức cho cán bộ, đẳng 
viên và nhân viên trong ngành theo chương 
trình "Học tập và làm theo tư tướng đạo đức 
Hồ Chí Minh" do Đảng phát động. Việc học 
tập và.thực hành đạo đức, nếp sống trong 
sáng, lành mạnh phải gắn liền với đấu tranh 
chống quan liêu, tham nhũng và thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

Năm là, các cấp ủy phải nhận thức đầy đủ 
Vai trò, y: nghĩa to lớn của công. tác khoa giáo 
đối với cả nước nói chung và đối với từng địa 
phương nói riêng. Mỗi cấp ủy có trách nhiệm 
cùng với các cơ quan chuyên môn đưa hoạt 
động khoa giáo bám sát đời sống, góp phân 
thúc đây sự nghiệp xây dựng và phát triên đất 
nước, nâng cao dân trí, bôi dưỡng nhân lực, 
phát huy nhân tài, đem lại chất lượng cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp. Cl 
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II phóng và phát triển toàn diện đối 

với phụ nữ là một trong những mục 

tiêu của cách mạng Việt Nam, một 
trong những nhân tố cơ bản, quyết định sự phát 
triển của đất nước, của dân tộc. Do vậy, ngay 
trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Hiến 
pháp đầu tiên của Nhà nước, vấn đề giải phóng 
phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam, nữ đã 
được xác định rất rõ ràng. Đảng ta luôn coi 
công tác phụ nữ và cán bộ nữ là bộ phận không 
tách rời của công tác vận động cách mạng nói 
chung và công tác cán bộ nói riêng; đã có 
nhiều chủ trương, chính sách để thực hiện giải 
phóng phụ nữ và tạo điều kiện để phụ nữ 
phát triên. 

Là một tổ chức chính trị - xã hội với chức 
năng đại diện cho quyền bình đắng dân chủ, 
lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, 
tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng 
Đảng, Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam luôn chủ động trong công 
tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện kịp 
thời các chủ trương của Đảng, góp phần làm 
chuyển biến nhận thức và hành động về công 
tác cán bộ nữ. Nổi bật là, chủ động trong công 
tác tuyên truyền vận động bầu cử, tổ chức tập 
huấn về giới, kỹ năng lãnh đạo cho các nữ ứng 
cử viên đại biêu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
mới tham gia lần đầu; tổ chức hội thảo, tọa 
đàm trao đối kinh nghiệm, đề xuất giải pháp 
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tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản 
lý; tham mưu giúp Ban Bí thư Trung ương và 
các cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 
37/CT-TW về công tác cân bộ nữ. Đặc biệt, 
qua Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chỉ thị 37, 
với sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, đã tạo nên tác động lớn trong việc góp 
phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
các cấp, các ngành trong công tác cán bộ nữ. 
Hội tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác vận động phụ nữ và cán bộ nữ thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chủ 
động phối hợp với các tỉnh, thành ủ ủy chuẩn bị 
nhân sự Đại hội Đăng bộ Các cấp, đề xuất 
những kiến nghị giúp các cấp ủy tăng cường 
cân bộ nữ tham gia cấp ủy nhằm Đảo đảm 
tỷ lệ 15%, như tinh thần Chỉ thị số 46 của 
Bộ Chính trị. 

Với Sự quan tâm của Đảng, sự tham mưu 
tích cực của ¡ Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ 
nữ Việt Nam, đội ngũ cán bộ nữ trong những 
năm qua đã vươn lên, vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức không ngừng trưởng thành, 
từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng trong thời kỳ mới. Nhiều cán bộ nữ được 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 
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giao giữ những cương vị lãnh đạo cấp cao của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; 
nhiều chị trở thành những nhà khoa học, văn 
nghệ sĩ tài năng, những cán bộ quản lý các 
doanh nghiệp thành đạt. Trong thử thách của 
nền kinh tế thị trường và SỰ nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phần lớn cán bộ nữ 
được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp 
vụ; nhạy bén, năng động, sáng tạo; có trách 
nhiệm cao trong công tác và tinh tế trong ứng 
xử; giữ được lối sống lành mạnh, có phẩm chất 
tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tôn trọng 
kỷ luật, tuân thủ pháp luật, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ là những 
tám gương lao động sáng tạo tiêu biểu cho phụ 
nữ Việt Nam. Đó là kết quả quá trình đào tạo, 
bôi dưỡng, giúp đỡ và chăm lo của các cấp ủy, 
sự phấn đầu của chính bản thân mỗi cán bộ nữ, 
thể hiện sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong nhận thức và hành động nhằm 
phát huy vị trí, vai trò, của đội ngũ cán bộ nữ. 

Trong 20 năm đổi mới vừa qua, dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy, công tác cán bộ nữ đã 
được Hội Liên hiệp Phụ nữ và ban nữ công các 
cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, trở thành 
chủ trương chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền các cấp và các đoàn thể. Công tác quy 
hoạch và tạo nguồn cân bộ nữ được quan tâm 
nhiều hơn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 
Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương chính 
sách tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập, rèn 
luyện, phấn đấu và trưởng thành. Việc phát 
triển đảng trong phụ nữ và bồi dưỡng chị em 
trở thành cán bộ chủ chốt ở các cấp ngày càng 
được chú trọng. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ nữ đã 
liên tục phát triển và không ngừng trưởng 
thành cả về số lượng và chất lượng, từng bước 
đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ cách 
mạng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX đạt 8,6%; 
Ban Chấp hành các cấp bộ đảng nhiệm kỳ 
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2001- 2005 tăng hơn so với nhiệm kỳ trước: Ở 
cấp tỉnh, thành ủy đạt 11,32%; cấp huyện, 
quận, thị xã: 12,89%; cấp xã, phường, thị trấn: 
11,88%; trong đó, có chị trong Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, 3 chị giữ chức vụ Bí thư 
Tỉnh ủy và 8,66% số ủy viên Ban Thường vụ 
tỉnh, thành ủy là nữ. Trong các cơ quan dân cử, 
đại biểu Quốc hội khóa X là nữ chiếm 26,22%, 
khóa XI là 27,31%. Cán bộ nữ giữ cương vị 
Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XI 
chiếm tỷ lệ 25%, v.v... Thành tựu này đã đưa 
Việt Nam lên vị trí thứ nhất châu Á và thứ hai 
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ 
lệ nữ tham gia Quốc hội. Đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp là nữ cũng tăng dân. So sánh 
giữa nhiệm kỳ 1999 - 2004 với nhiệm kỳ 
2004 - 2009 ở cấp tỉnh, thành tăng từ 22,33% 
lên 23,83%; cấp quận, huyện tăng từ 20,12% 
lên 22,94%; cấp xã, phường, thị trấn tăng từ 
16,56% lên 20,10%. 

Trong các cơ quan quản lý nhà nước, có 
Phó Chủ tịch nước là nữ, số cán bộ : nữ giữ chức 
vụ bộ trưởng và tương đương chiếm 11,29%, 
thứ trưởng và tương đương là 12,85%, vụ 
trưởng và tương đương là 12,2%, vụ phó và 
tương đương là §,1%. Nhiệm kỳ 2004 - 2009, 
cán bộ nữ giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố là 3,12%, phó chủ tịch: 
16,08%; chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã là 3,62%, phó chủ tịch là 14,48%; 
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị 
trần: 3,42%, phó chủ tịch là 8,84%. 

Trong sản xuất kinh doanh, cả trong khu 
vực quốc doanh và ngoài quốc doanh, đã xuất 
hiện nhiều phụ nữ giỏi. Nhiều chị là tổng giám 
đốc, giám đốc, phó giám đốc công ty và chủ 
doanh nghiệp, các nhà doanh nhân giỏi trên 
nhiều lĩnh vực. 

Trong linh vực nghiên cứu khoa học, sự 
bình đăng giới đã có tiến bộ quan trọng. Đội 
ngũ trí thức nữ đã tăng lên cả về số lượng và 


23 


Giáa tới (Đại hội đại Mẫu toàn quốc lần thứ X eua (Đăm 


chất lượng. Đến nay, phụ nữ chiếm 37% trong 
tổng số những người có trình độ đại học, Cao 
đẳng: số giáo sư, phó giáo sư là nữ chiếm tỷ lệ 
6,7%, tiến sĩ là 19,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ 
tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ quan 
nghiên cứu và các trường đại học còn thấp. 
Trong khối đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ 
nữ chiếm từ 25% đến 30%. 

Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ trong thời 
gian qua vẫn còn hạn chế và bất cập, lúng túng 
và khó khăn. Tại Hội nghị Tông kết 10 năm 
thực hiện Chỉ thị 37 về công tác cán bộ nữ 
(tháng 3-2004), Đảng ta đã đánh giá: Những 
cố gắng và kết quả đạt được còn chưa tương 
xứng với những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. 
Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng 
viên, nhận thức về công tác cân bộ nữ chưa sâu 
sắc; nhìn nhận đánh giá phụ nữ còn cầu toàn, 
khắt khe, chưa tạo điều kiện cần thiết cho cán 
bộ nữ vươn lên. Đội ngũ cán bộ nữ phát triển 
chưa vững chắc, mất cân đối, thiếu đồng bộ so 
với yêu cầu phát triển; phân bố không đều tại 
các địa phương, các khu vực. Tỷ lệ cán bộ nữ 
tham gia các cấp ủy, chính quyền các cấp còn 
thấp, nhất là cấp cơ sở. Cán bộ nữ giữ cương 
vị chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân các cấp tuy có tăng nhưng 
chủ yếu là cấp phó, ít cấp trưởng. Một bộ phận 
cán bộ nữ chưa thực SỰ: phần đầu vươn lên, 
chưa đáp ú ứng được yêu cầu của công cuộc đổi 
mới đất nước, chưa vượt qua được những cản 
trở về gia đình, ngại phấn đấu vươn lên trong 
học tập, nghiên cứu khoa học và công tác quản 
lý cũng như các hoạt động xã hội. Một số cấp 
hội chưa chủ động tham mưu đề xuất với 
Đảng, chính quyên về công tác cán bộ nữ. 

Những hạn chế, yếu kém trên do nhiều 
nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản 
nhất thuộc về nhận thức và biện pháp tô chức 
thực hiện như: Định kiến ØIới còn tôn tại dai 
dẳng trong nhận thức chung của xã hội. Nhận 
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thức về bình đắng giới trong các cấp ủy, chính 
quyền các cấp ở nhiều nơi còn giản đơn, phiến 
diện; thiếu quan tâm phân tích giới trong xây 
dựng chính sách, kế hoạch phát triển, trong 
công tác thống kê. Tư tưởng phong kiến, hẹp 
hòi, thiếu tin tưởng, chưa đánh gia đúng năng 
lực của cán bộ nữ còn khá phổ biến; yêu cầu 
tiêu chuẩn đối với cán bộ nữ còn khắt khe hơn 
đối với nam giới, chưa mạnh dạn giao việc cho 
cán bộ nữ đúng lúc, đúng việc, đúng tầm. Cấp 
ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức, chưa 
quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; 
ở nhiều nơi thiếu biện pháp cụ thể, thiếu đôn 
đốc và kiểm tra giám sát. Chính sách đối với 
cán bộ nữ còn nhiêu khiếm khuyết, chậm được 
bổ sung, sửa đối khi không còn phù hợp; thiếu 
chính sách đối với cán bộ nữ các vùng, miễn 
xa xôi, khó khăn. Thiếu cơ chế tư vẫn về công 
tác cán bộ nữ cho các cấp ủy; vai trò tham 
mưu, tư vấn của Đảng đoàn Hội Liên hiệp 
Phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các 
cấp còn hạn chế. Mặt khác, bản thân phụ nữ 
còn có lúc, có nơi thiếu tự tin, chưa vươn lên 
mạnh mé. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đang đòi hỏi phát huy cao độ mọi 
tiềm năng, sức sáng tạo, nghị lực của các tầng 
lớp thành phần, giai cấp... . trong Xã hội. Sự 
tham gia ngày càng nhiều và có hiệu quả của 
phụ nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã 
hội và trong công tác lãnh đạo quản lý là xu 
thế tất yếu. Điều đó mở ra triển vọng và cơ hội 
mới đề phụ nữ phát triển tài năng và trí tuệ của 
mình. Để tiếp tục thực hiện công tác cân bộ nữ 
đạt hiệu quả, Đảng ta đã xác định mục tiêu 
tổng quát công tác cán bộ nữ đến năm 2010: 
Phát triển nhanh và bên vững đội ngũ cán bộ 
nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên mọi lĩnh vực, 
bảo đảm tăng về số lượng, nâng cao về chất 
lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
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và bình đẳng giới trong bộ máy lãnh đạo, 
quản lý. 

Quán triệt tỉnh thần đó và với mong muốn 
đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng ngày càng tốt hơn 
những yêu cầu trên, trong thời gian tới, công 
tác cán bộ nữ cần thực hiện tốt một số giải 
pháp chính sau đây: 

Một là, nâng cao nhận thức, quan điểm vê 
bình đẳng giới và đánh giá công tác cán bộ nữ 
trên quan điềm giới. 

Các cấp ủy cần tập trung quán triệt nghiềm 
túc và sâu sắc các quan điểm, chủ trương về 
công tác vận động phụ nữ, công tác cân bộ nữ, 
làm chuyển biến mạnh nhận thức về bình đăng 
giới, về công tác cán bộ nữ. Đưa vấn đề giới 
vào nội dung, chương trình giảng dạy trong 
các trường cao đẳng, đại học và trung học 
chuyên nghiệp, đặc biệt là trong các học viện 
(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Học viện Hành chính quốc gia...) và các 
trường chính trị. Đầu tư nhiều hơn cho công 
tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền về bình đẳng giới, về vai trò, vị 
trí của phụ nữ; phát hiện, bôi dưỡng các gương 
điên hình, các tài năng là cán bộ nữ ở các cấp. 

Khắc phục mọi biểu hiện thiếu tin tưởng ở 
khả năng và hẹp hòi trong sử dụng cán bộ nữ. 
Trong việc đánh giá và sử dụng cán bộ nữ, cần 
căn cứ vào tiêu chuẩn, hiệu quả công việc, 
xem xét về khả năng và triển vọng của chị em. 
Cùng với việc tin tướng giao việc, động viên 
kịp thời, cần chú trọng công tác giáo dục về 
vấn đề giới cho phụ nữ, trang bị những kiến 
thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức về giới 
cho cán bộ, hội viên và đông đảo phụ nữ để chị 
em có ý thức phấn đấu, tham gia bình đẳng 
vào quá trình phát triển của đất nước; tiếp tục 
tác động tích cực góp phần làm chuyển biến 
nhận thức về giới đối của xã hội. Điều cần 
nhân mạnh là, các cấp, các ngành, toàn xã hội 
tiếp tục quan tâm hơn nữa thiên chức làm mẹ, 
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sinh con, nuôi dạy con cái và chăm sóc gia 
đình của chị em, từ đó đánh giá công bằng hơn 
đối với cán bộ nữ, nhất là trong công tác đào 
tạo, bôi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ. 

Hai là, thực hiện quy hoạch cán bộ nữ đáp 
ứng yêu cầu phát triển bên vững đội ngũ cán 
bộ nữ thời ky công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Trên cơ sở đánh giá đúng đắn cán bộ nữ, 
các cấp ủy col trọng quy. hoạch cán bộ nữ để 
đáp ứng yêu cầu phát triên đội ngũ cán bộ nữ 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Công tác quy hoạch cần triển khai đồng 
bộ ở tất cả các cấp, các ngành, một cách dân 
chủ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc; ưu tiên những 
ngành, lĩnh vực, vùng, miền mà ở đó cán bộ nữ 
còn quá thiếu. Quy hoạch phải gắn với đào 
tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, gắn với luân 
chuyển cán bộ; đồng thời, quy hoạch cán bộ 
nữ phải được rà soát, bố sung và điều chỉnh 
hằng năm. Có thể quy hoạch từ nhiều nguồn 
trong lực lượng lao động nữ đông đão (52% 
lực lượng lao động xã hội, 37% lực lượng lao 
động có trình độ đại học và cao đẳng). Đó thực 
sự là nguồn lực phong phú để lựa chọn nhân tài. 
trong đội ngũ cân bộ nữ. 

Ba là, thực hiện tốt công tác tạo nguôn cán 
bộ nữ và phát triển Đảng trong phụ nữ 

Công tác tạo nguồn cán bộ nữ cần đặt trong 
chiến lược phát triển nguôn nhân lực của quốc 
gia. Mỗi cấp, mỗi ngành ưu tiên và quan tâm 
tuyển dụng cán bộ nữ, lao động nữ có trình độ 
đại học, trên đại học, nhất là những ngành, lĩnh 
vực phụ nữ chiếm số đông. Từng bước nâng 
cao tỷ lệ đảng viên là nữ, có kế hoạch bố trí, 
phân công công tác đề họ được phấn đấu, rèn 
luyện và trưởng thành. Chú ý lựa chọn, bôi 
dưỡng những nhân tố tích cực, có triển vọng để 
tạo nguôn cho những vị trí lãnh đạo cao hơn 
trong đội ngũ cán bộ nữ đương chức ở các 
ngành, các cấp. Đối với lực lượng nữ sinh 
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trong các trường đại học, cao đẳng, cần chủ 
động phát hiện, khuyến khích tài năng trẻ, sử 
dụng và tiếp tục đào tạo, bôi dưỡng họ... nhằm 
hình thành được nguồn đội ngũ cán bộ nữ kế 
cận, tài năng. 

Bồn là, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ nữ. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, 
đập ứng yêu cầu của tình hình mới, trước hết 
cân cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ 
việc xây dựng trường lớp đến nội dung, 
phương pháp, hinh thức và thời gian đào tạo 
của các trường, trước hết trong hệ thống 
trường đào tạo lý luận chính trị từ trung ương 
đến cơ sở, phần đấu đề cán bộ nữ tham gia các 
khóa đào tạo đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Chú 
trọng tăng tỷ lệ chiêu sinh cán bộ nữ trong các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày và dài 
ngày. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn 
với quy hoạch và việc bố trí sử dụng cán bộ 
nữ. Đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với 
đặc điểm giới nữ, đào tạo, bôi dưỡng có trọng 
tâm trọng điểm, chú ý thời điểm thuận tiện 
nhất cho việc đào tạo cán bộ nữ. Ưu tiên đào 
tạo cán bộ nữ cho những vùng đặc biệt khó 
khăn; tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ - công 
chức nữ là người dân tộc thiểu số, tôn giáo ở 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Năm là, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện 
chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển đội 
ngũ cán bộ nữ. 

Dù ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phải 
dành thời gian và có trách nhiệm đối với gia 
đình. Do bị chỉ phối bởi công việc gia đình, 
chi em chịu thiệt thòi hơn nam giới trong việc 
học tập và nâng cao trình độ, nắm bắt thông tin 
và tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy, 
chính sách xã hội phải tập trung giảm nhẹ 
công việc gia đình cho phụ nữ để chị em có 
điều kiện và yên tâm tham gia các công tác xã 
hội. Trước mắt, tiếp tục đôi mới chính sách ưu 
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đãi, hỗ trợ đối với cán bộ nữ trong việc tạo 
điều kiện cho cán bộ nữ đi học, đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ. Cải tiến chế độ bảo 
hiểm xã hội, xây dựng và ban hành chế độ cân 
bằng trách nhiệm của nam giới trong việc 
cùng chăm sóc con cái, các thành viên trong 
gia đình; xây dựng chính sách hỗ trợ và 
khuyến khích nữ tài năng trẻ. Đông thời, có 
chính sách phụ cấp thích hợp, tạo điều kiện 
cho phụ nữ đi học, đặc biệt đối với phụ nữ có 
con nhỏ; có chính sách thỏa đáng đối với cán 
bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; 
cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số... Thực 
hiện tốt chính sách về luân chuyển cán bộ nữ 
và giải quyết hợp lý vấn đề tuổi nghỉ hưu của 
cán bộ, công chức là nữ làm công tác quản lý 
và nghiên cứu khoa học... 

Sáu là, xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả công tác cán bộ nữ. 

Tăng cường công tác cán bộ nữ không phải 
chỉ là để có cơ cấu nữ nào đó trong bộ máy 
lãnh đạo, mà chính là để khơi dậy, phát huy 
tiềm năng của phụ nữ. Do đó, phải tiếp tục đối 
mới nhận thức về phụ nữ với tư cách là một lực 
lượng quan trọng trong sự phát triển của xã 
hội, phải được bình đẳng về quyền lợi, trách 
nhiệm. Họ tiếp tục được quan tâm, tạo điều 
kiện để tham gia bình đẳng trong mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, kể cả việc tham gia vào 
quá trình ra quyết định. Phải coi công tác cán 
bộ nữ thực chất là một trong những nội dung 
của nhiệm vụ giải phóng phụ nữ; là nhiệm vụ 
của tất cả các thành viên của hệ thống chính 
trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi trọng 
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách về cán bộ nữ. Ban 
Tổ chức cấp ủy các cấp phải là đầu mối chủ trì, 
phối hợp với ngành nội vụ, Đảng đoàn 
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, để tham mưu 
giúp các cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác 
cân bộ nữ. Q 
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ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐAO CỦA ĐẢNG 
ĐỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 


Ê từ ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị ra 
Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và 
triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở, đến nay đã tròn 8 năm. Việc ra đời của 
Chỉ thị này là kết quả của một quá trình khảo 
sát tình hình, đúc kết kinh nghiệm thực tiến, 
trăn trở suy nghĩ của Đảng. Cùng với Chỉ thị 
này là Nghị quyết của LỦy ban Thường vụ Quốc 
hội ban hành Quy chế thực hiện dân chủ; Nghị 
quyết của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh 
nghiệp nhà nước... đã đi vào đời sống của nhân 
dân, làm bùng lên bầu không khí dân chủ sống 
động trong cả nước. Triên khai, thực hiện dân 
chủ ở cơ sở đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tựu là cơ bản, vẫn còn 
một số hạn chế, yếu kém. Điều đó đòi hỏi phải 
có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả 
các mặt, trong đó có đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng để phát huy dân chủ ở cơ sở. 
Mục đích đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
để phát huy dân chủ ở cơ sở 
1 — Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiết lập nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, nên dân chủ của đại đa 
số nhân dân, gắn với công bằng xã hội. 
Suốt 76 năm lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng 
sản Việt Nam luôn luôn kiên định mục tiêu xây 
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dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở mỗi giai 
đoạn cách mạng, Đảng đều có những khẩu hiệu 
thực hiện dân chủ phù hợp với điều kiện của 
đất nước. 

Từ khi thống nhất đất nước, Đại hội lần 
thứ JV của Đảng q376) kêu gọi xây dựng 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân trên tất cả 
các mặt của đời sông xã hội. Đại hội lần thứ VI 
của Đảng ( 1986) đề ra đường lối đổi mới đất 
nước, trao quyền tự chủ cho người lao động, 
đặc biệt là trong kinh tế đã trao cho nhân dân 
quyền chủ động sản xuất, kinh doanh. Đây là 
một bước tiến mới, đưa dân chủ vào chiều sâu, 
trở thành thể chế. Trong các nhiệm kỳ Đại 
hội VII và VII, Đảng chỉ rõ tầm quan trọng 
trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, đề ra những nội dung xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân; tiến hành cải cách nền hành chính nhà 
nước. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 
(1991) Đảng khẳng định: toàn bộ tổ chức và 
hoạt động của hệ thống chính trị nhằm xây 
dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về 
nhân dân. Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị ban 
hành Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đại hội lần 
thứ IX của Đảng (2001) khẳng định rõ dân chủ 
vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triên 
xã hội. 
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Như vậy, quá trình phần đấu giành mục tiêu 
dân chủ luôn luôn nhất quán trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng. Nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta xây dựng là bản chất của 
Nhà nước, của chế độ ta. 

2 - Thực hiện một bước quan trọng trong 
tiến trình thực thi nên dân chủ xã hội chủ nghĩa 
Ở nước ta 

Nội dung của dân chủ ở cơ sở là một phần 
của nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa, là bước 
quá độ tiến lên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Nội dung dân chủ ở cơ sở đã được cụ thể 
hóa thành Quy chế Dân chủ ở cơ sở, là khâu 
đột phá trong toàn bộ quá trình phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đối mới. 
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, không 
thể thiếu hoặc tách rời nội dung xây dựng dân 
chủ ở cơ sở. Bảo đảm được những nội dung 
dân chủ ở cơ sở, chính là bảo đảm được mục 
tiêu dân chủ của Đảng trong thời kỳ đối mới. 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân 
chủ ở cơ sở là một mắt khâu không thể thiếu 
trong tiến trình thực hiện nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

3 — Đẳng tiếp tục giữ vững quyên lãnh đạo, 
xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là đáp 
ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân 

Đảng ta là một đảng cách mạng, luôn luôn 
kiên định với mục tiêu của cách mạng, thắng 
không kiêu, bại không nản. Đảng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội 
tiên phong của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
dân tộc. Đảng luôn luôn phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân để 
tiến hành sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Suốt hai phần ba thế kỷ, lăn lộn trong thử 
thách, lãnh đạo cách mạng, Đảng đã chiếm 
trọn niềm tin của nhân dân và dân tộc 
Việt Nam, xứng đáng với vai trò lãnh đạo duy 
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nhất của mình. Ngày nay, trong sự nghiệp đối 
mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã 
hội, Đảng, hoàn toàn có đủ phẩm chất, năng lực 
tô chức và sự tín nhiệm của nhân dân để tiếp 
tục đối mới sự lãnh đạo của mình, phát huy dân 
chủ ở cơ sở, thực hiện nền dân chủ trên đất 
nước ta. 

sảng Khẳng định sự đúng hướng của Việc 
triển khai, thực hiện dân chủ ở cơ sở; khẳng 
định vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng để xây 
dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Thắng lợi của việc triển khai, thực hiện dân 
chủ ở cơ sở trong thời gian qua là lần đầu tiên 
dân chủ ở nước ta đã trở thành thể chế, thành 
quy phạm pháp luật. Người dân thực sự được 
làm chủ những công việc của mình. Vai trò, vị 
trí, mối quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân được 
phân biệt rạch ròi. Đảng làm gì, Nhà nước làm 
ØÌ, đoàn thể làm gì, nhân dân làm gì và cân 
được biết, bàn, làm, kiểm tra cái gì. Từ đó, mọi 
tổ chức, cá nhân có cơ sở phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của mình trong công việc. Thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo được 
phong trào quần chúng rộng lớn, động viên 
được tính tích cực hoạt động của con người, tạO 
nên động, lực mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở, làm cho bộ mặt cơ 
sở thay đôi theo hướng văn minh, hiện đại. 
Những hiện tượng tiêu cực Ở cơ SỞ giảm đi và 
tăng thêm những nhân tổ tích cực. Đội ngũ cán 
bộ được sàng lọc, những cán bộ có tâm, có tầm, 
gắn bó với nhân dân được tôn vinh. Những 
phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội, cá nhân 
chủ nghĩa, bị lên án và loại bỏ. Chính ¡ quyên và 
các tổ chức đoàn thể được củng cỗ và ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. 


Sự đúng hướng của việc triên khai thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở và những kết quả đạt 
được, càng chứng minh vai trò lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng 
mới, Đảng cân vững tin vào vai trỏ lãnh đạo 
của mình, tiếp tục đối mới, nâng cao vai trò 
lãnh đạo, phát huy dân chủ ở cơ sở, đáp ứng 
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những đòi hỏi dân chủ ngày càng cao của 
nhân dân. 

5 ~ Giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra, 
khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo triển 
khai thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Trước hết, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, có 
không ít nội dung nhằm bảo đảm quyền làm 
chủ của nhân dân chưa được cụ thể hóa thành 
quy chế. Quy chế ở các loại hình cơ sở còn 
chung chung, na ná giống nhau, chưa cụ thể, rõ 
ràng cho từng loại. Có nội dung dân chủ ở loại 
hình này thì phù hợp, nhưng ở loại hình khác 
thì không, nhưng vẫn được áp dụng như nhau. 
Ví dụ, nội dung công khai hóa về tài chính, 
mục tiêu, kế hoạch công tác ở các đơn vị vũ 
trang, các doanh nghiệp không thể giống như ở 
phường, xã hoặc các trường học do tính chất 
bảo mật ở mỗi nơi mỗi khác. Do đó, cần bổ 
sung những nội dung phù hợp cho Quy chế 
Dân chủ ở từng loại cơ sở. 

Thứ hai, thông thường, khi trình độ học vấn 
càng cao thì trình độ nhận thức và ý thức chấp 
hành càng tốt. Nhưng, triên khai, thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở không hoàn toàn như 
vậy. Ở khu vực nông thôn: (xã) nơi có trình độ 
học vấn thấp thì lại làm tốt hơn ở khu vực đô 
thị (phường, thị trấn) nơi có trình độ học vấn 
cao, và phường, thị trấn lại làm tốt hơn trường 
học, cơ quan doanh nghiệp; nhân viên, chiến 
sỹ, học sinh làm tốt hơn cán bộ, thủ trưởng, 
giám đốc... Như vậy, vấn đề triên khai thực 
hiện Quy chế Dân chủ tốt hay không tốt không 
phải chỉ do trình độ dân trí quyết định mà còn 
do những yếu tố khác, trong đó có lợi ích. Nhìn 
chung, khi thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
người lao động ở khu vực nông thôn được 
hướng lợi ích nhiều hơn ở khu vực đô thị, và 
người lao động được hưởng nhiều lợi ích hơn 
cán bộ. Đó là chưa kế Quy chế Dân chủ còn 
giảm bớt những lợi ích không chính đáng của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ mà lâu nay 
họ vẫn cho đó là "lộc". Do đó, không ít nơi, 
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nhân dân đón nhận Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
rất hồ hởi, nhưng cán bộ - những người có 
chức, có quyền lại tỏ ra thờ ơ. 

Thứ ba, trong tuyên truyền, giáo dục cán 
bộ, đảng viên còn thiếu yếu tố cần thiết về nội 
dung, về cách thức, phương pháp, nên tư tưởng 
và hành động của họ còn chuyển biến chậm. 
Có nơi, cán bộ không thông, không muốn triển 
khai, thực hiện Quy chế Dân chủ, lấy lý do làm 
như thế sẽ chậm tiến độ xây dựng kết cấu hạ 
tầng, hoặc làm mất thời cơ khi cần phải quyết 
định trong thời buổi kinh tế thị trường... 

Thứ tư, Đảng lãnh đạo triển khai, thực hiện 
dân chủ ở cơ sở thông qua hệ thống chính trị ở 
cơ sở, nhưng tổ chức đảng lại là thành viên của 
hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì thế, Đảng phải tỏ 
rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 
Đảng làm øì, chính quyền làm gì, Mặt trận làm 
gì, các đoàn thể làm gì, hiện nay còn có những 
điểm chưa rõ ràng. 

Thứ năm, trong lãnh đạo, nhiều nơi chưa 
chủ động và chưa kịp thời tô chức rút kinh 
nghiệm, chưa đề ra chế độ thưởng phạt cụ thể, 
nên chưa có những điều chỉnh kịp thời trong 
lãnh đạo, còn hiện tượng người làm tốt không 
được tuyên dương khen thướng, người làm 
không tốt không bị phê bình và xử phạt. Do đó, 
trong nhân dân nảy sinh tư tướng thờ ơ với quy 
chế và kẻ xấu lợi dụng quy chế để gây rối... 

Nội dung đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
để phát huy dân chủ ở cơ sở 

Thực tế thời gian qua, đặc biệt trong địp 
tông kết 5 năm và 6 năm triển khai, thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Đảng, Nhà nước đã 
có nhiều đợt tông kết, đánh giá việc thực hiện 
dân chủ ở cơ sở và đề ra những biện pháp có 
tính khả thi cao cho việc tiếp tục phát huy dân 
chủ ở cơ sở, trong đó có vấn đề đối mới sự lãnh 
đạo của Đảng. Từ góc độ nghiên cứu của mình 
tôi xin đưa ra hai nhóm nội dung cần phải đối 
mới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới: 
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1 — Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm bổ 


sung, tạo lập những điều kiện để triển khai, 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 

Trước tiên, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, 
xây dựng nội dung Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
cho phù hợp với từng loại hình cơ sở. Trên nền 
chung mở rộng quyền dân chủ, Đảng lãnh đạo 
nhân dân phát huy quyên làm chủ đê xây dựng 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở mình. Đảng chỉ đạo 
các cơ sở rà soát lại toàn bộ hệ thống Quy chế 
Dân chủ ở CƠ sở đã ban hành, bổ sung những 
nội dung cân thiết. Trước mắt, bổ sung những 
nội dung nhằm khuyến khích những cán bộ 
lãnh đạo để họ tự giác tham gia xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; bổ sung 
những điều kiện để các doanh nghiệp, các đơn 
vị lực lượng vũ trang thực hiện Quy chế Dân 
chủ mà không sợ lộ bí mật, làm ảnh hưởng tới 
mục tiêu kinh tế và quốc phòng, an ninh. 

Thứ hai, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
trong việc hoàn thiện thiết chế dân chủ ở cơ sở. 
Thiết chế dân chủ ở cơ sở là những quy định 
mang tính pháp lý do Nhà nước quy định, có 
tính bắt buộc đối với mỌI người, mọi tổ chức; 
là khung pháp lý nhằm phát huy quyền làm 
chủ của nhân đân. Có thiết chế dân chủ đúng 
đắn, mới có thể tập hợp được đông đảo quần 
chúng nhân dân tham gia triển khai, thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thứ ba, đối mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm 
nâng cao tỉnh thân trách nhiệm, năng lực, 
phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Thực tế cho thấy, ở đâu cán bộ, đảng viên 
có tinh thần trách nhiệm Cao, có năng lực và 
phẩm chất đạo đức tốt thì ở đó việc triển khai, 
thực hiện Quy chế Dân chủ có kết quả tốt. Cần 
Độ, đảng viên là người trực tiếp tô chức nhân 
dân triển khai, thực hiện Quy chế Dân chủ. 
Nếu họ không có tinh thần trách nhiệm trước 
Đảng, trước nhân dân, tất sẽ làm qua loa đại 
khái. Nếu họ kém về năng lực, tất không thể tổ 
chức được quân chúng, thực hiện tốt những 
nội dung của dân chủ ở cơ sở. Nếu họ kém 
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đạo đức, tất sẽ lợi dụng Quy chế Dân chủ để 
quậy phá. 

Thứ tư, đổi mới sự lãnh đạo để nâng cao 
mặt bằng dân trí, tạo dựng nề nếp dân chủ ở cơ 
sở. Dân chủ luôn đồng hành với dân trí và dân 
sinh. Muốn mở rộng dân chủ phải nâng cao 
dân trí, dân sinh. Trình độ dân trí, dân sinh và 
năng lực thực hành dân chủ của người dân càng 
được nâng lên thì mức độ người dân tham gia 
quản lý xã hội, tham gia vào đời sống chính trị 
của đất nước càng được mở rộng. Tri thức thấp, 
người dân sẽ không bảo vệ được quyền lợi của 
mình, sẽ hành động tự phát, mất phương hướng 
trong đời sống chính trị. Tri thức thấp sẽ dẫn 
đến văn hóa chính trị, văn hóa dân chủ thấp, 
người dân dễ bị quá khích, hành động vô 
chính phủ. 

Thứ năm, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để 
tăng cường cơ sở vật chất cho triển khai, thực 
hiện dân chủ ở cơ sở. Việc triển khai, xây 
dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phụ 
thuộc vào những cơ sở vật chất thiết yếu như in 
ấn tài liệu, sách báo, phát thanh, truyền hình, 
nhà văn hóa, địa điểm họp dân, lương bổng, 
phụ cấp cho cán bộ... Tất cả những điều đó 
phải được nhìn nhận một cách thực tế, không 
thể hô hào suông. 

2 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
cho phù hợp với tình hình thực tế 

Thứ nhất, nâng cao vai trò hạt nhân lánh 
đạo, gương mâu của Đảng trong quá trình triển 
khai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Các 
đảng viên, tổ chức đảng cần làm gương trong 
triên khai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở trước tiên phải được 
triên khai, thực hiện tốt từ trong các tô chức 
đảng. Các tổ chức đảng lấy việc triên khai, 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở làm tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đẳng 
viên theo định kỳ hằng năm. 

Đảng lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở thông qua hệ thống chính trị 
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ở cơ sở. Đảng không làm thay các thành viên 
của hệ thống chính trị, nhưng cần phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho sát hợp với từng chức 
năng của thành viên và thường xuyên giám sát, 
đôn đốc. 

Thứ hai, lồng ghép việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các cuộc 
vận động lớn của Đảng như: Cuộc vận động 
xây dựng chính đốn Đảng: toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm 
nghèo; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an 
ninh - quốc phòng... Lồng ghép việc thực hiện 
các nội dung của Quy chế Dân chủ với việc cải 
cách hành chính, củng cố hệ thống chính trị và 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở. 

Thứ ba, triển khai, thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở đồng bộ trên các loại hình cơ sở. 
Có như vậy mới phát huy được tính tích cực 
của nó. Bởi, các loại hình cơ sở có quan hệ 
biện chứng với nhau. Vừa qua ở một số nơi, 
việc triển khai Quy chế Dân chủ ở các loại 
hình cơ quan, doanh nghiệp, trường học không 
được chú ý đúng mức, nên chẳng những trực 
tiếp hạn chế kết quả ở đó mà còn ảnh hưởng 
xấu đến kết quả triển khai, thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Thứ tư, tìm ra những nội dung, phương 
pháp tuyên truyền. việc triển khai, thực hiện 
Quy. chế Dân chủ ở cơ sở có hiệu quả. Tuyên 
truyền dưới nhiều hình thức; kết hợp 
tuyên truyền nội dung Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ VỚI tuyên truyền nội dung những nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
CƠ SỞ. 

Thứ năm, nâng cao vai trò giám sát thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể. Tổ chức kiểm tra 
định kỳ, kiêm tra chuyên đề, kịp thời khen 
thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức 
thực hiện tốt, đồng thời xử phạt nghiêm minh 
những cá nhân, tổ chức thực hiện không tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
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(ngày 1-3 hăng năm), toàn Đảng bộ sẽ thực 
hiện kết nạp một lớp đảng viên mới mang tên 
Phạm Văn Đồng: đông thời từ nhiều năm qua 
đã liên tục phát động phong trào toàn đẳng, 
toàn dân trong tính học tập, noi gương tỉnh 
thần của Bác, nhất là đạo đức, phẩm chất "cần 
kiệm, liêm, chính, chí CÔng, vô tư”, tác phong 
làm việc giản dị, gần gũi của Bác, lắng nghe ý ỹ 
kiến nhân dân, quan tâm đến nhân dân... Nhờ 
vậy, đến nay Đảng bộ Quảng Ngãi tiếp tục 
giữ vững là một Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân 
dân trong tỉnh ngày càng được củng cố và 
nâng cao. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 
vừa tiến hành cuối tháng 12-2005 đặt mục tiêu 
phấn đấu đưa Quảng Ngãi ra khỏi tình trạng 
kém phát triển, trở thành tỉnh có trình độ phát 
triển đạt mức trung bình của cả nước. Thực 
hiện mục tiêu đó, Đảng bộ đã đặt nhiệm vụ 
cho thời kỳ 200 - 2010 với mức tăng trưởng 
GDP từ 17% - 18%/năm, GDP bình quân đầu 
người năm 2010 đạt 950 - 1.000 USD. 

Năm tháng sẽ trôi qua nhưng tên tuổi và sự 
nghiệp của Bác Phạm Văn Đồng vẫn sống mãi 
trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân 
Quảng Ngãi. Để xứng đáng với truyền thống 
của quê hương, của các thế hệ cha anh, của các 
anh hùng - liệt sỹ, danh nhân cách mạng của 
quê hương, trong đó có công lao to lớn của 
Bác Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và nhân dân 
Quảng Ngãi quyết tâm noi gương Bác Đồng, 
đoàn kết một lòng, đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Quảng 
Ngãi ngày càng giàu đẹp hơn, góp sức cùng cả 
nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh “CA 
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| AI mươi năm qua, 
cùng với những đôi 
mới trên các mặt, 


công tác lý luận của Đảng 
cũng có những bước đổi 
mới và thành tựu đáng kể. 

1 — Góp phần tạo cơ sở 
khoa học cho việc hoạch 
định chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đẳng và 
Nhà nước, từ đó tạo nên 
những đổi mới trong đời sống mọi mặt của 
đất nước. 

Những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế - 
xã hội của đất nước bắt nguồn trước hết từ 
những quan điểm đúng đắn của Đảng. Về mặt 
tư duy lý luận, Đảng đã có bước ngoặt quan 
trọng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trong quan mệm vê thời đại, Đảng ta, một 
mặt, không xa rời. lập trường giai cấp công 
nhân, chủ nghĩa quốc tế vô sản, tinh thần chống 
đề quốc; song mặt khác, đã nhận thức rõ những 
chuyển biến và những xu thế khách quan trong 
đời sống quốc tế để từ đó định ra đường lối 
chính r mang tỉnh thần thời đại. Đó là đường 
lối đối ngoại hòa binh, độc lập tự chủ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế 
trên nên tảng của lợi ích quốc gia phù hợp với 
lợi ích chung của nhân loại. Điều này tạo nên 
một động lực và điều kiện thuận lợi vô cùng to 
lớn cho công cuộc phát triển kinh tế của đất 
nước ta những năm qua và cả sau này. 

Trong lĩnh vực kinh tế, quan niệm mới về 
chế độ sở hữu, các hình thức sở hữu, các thành 
phần kinh tế, về các hình thức kinh tế, về cơ 
chế quản lý kinh tế đã vượt xa rất nhiều so với 
quan niệm trước đây về kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Những quan niệm mới này tạo cơ sở để 
đưa nên kinh tế nước ta chuyển hắn sang một 
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VŨ HOÀNG CÔNG °* 


cơ chế khác. Đến nay, mặc dù chưa thiết lập 
được một cách đây đủ, hoàn chỉnh các thể chế 
cần thiết, cũng như một cơ chế quản lý một 
cách nhuân nhuyễn, hoàn hảo, song về cơ bản, 
nên kinh tế nước ta đã chuyển sang cơ chế kinh 
tế thị trường, đang từng bước hội nhập với nền 
kinh tế thế giới. Dù những thách thức trong quá 
trình hội nhập là to lớn song đó là con đường 
tất yếu chúng ta phải đi để có một nền kinh tế 
phôn vinh, vững mạnh. 

Bên cạnh những thành tựu đó cũng phải kể 
đến những nhận thức mới của Đảng ta về Nhà 
nước pháp quyên, về công bằng, dân chủ, 
quyên con người, vê văn hóa... Trước đây, đã 
từng phổ biến quan niệm cho rằng, Nhà nước 
pháp quyền cũng như quyền con người là 
những quan niệm tư sản, không phù hợp với 
chủ nghĩa xã hội. Từ những năm 90 thế kỷ XX 
trở lại đây, những suy nghĩ đó đã không còn 
đứng vững. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền 
là một quan niệm tiến bộ, chừng nào xã hội loài 
người còn tồn tại nhà nước. Nó là thuộc tính 
cần có của bất kỳ một kiểu nhà nước nào, kể cả 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp 
quyền là điều kiện để xây dựng, hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, để bảo vệ và phát 
triển quyền con người. Nhà nước pháp quyền 
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xã hội chủ nghĩa về bản chất không loại trừ, 
không cản trở sự lãnh đạo. đúng đắn của Đảng 
Cộng sản; mà ngược lại, củng cô, tạo điều kiện 
pháp lý vững chắc cho sự lãnh đạo của đảng, 
góp phần vào công tác xây dựng đẳng. Lãnh 
đạo xây dựng Nhà nước pháp quyên và lãnh đạo 
Nhà nước pháp quyền là một thử thách, một 
thước đo sự trưởng thành của Đảng Cộng sản 
trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. 

2 - Góp phân giữ vững ổn định xã hội, 
an ninh chính trị của đất nước 

Đồng thời với việc đề xuất các quan điểm 
đổi mới trong đường lối, chủ trương, chính 
sách, công tác lý luận còn tham gia tích cực 
trong việc đấu tranh chống các luận điệu sai 
trái, xuyên tạc, bôi xấu chế độ, đất nước; chống 
lại cuộc chiến tranh tâm lý, âm mưu "diễn biến 
hòa bình" của kẻ địch. Với trình độ dân trí ngày 
càng c cao, thông tin ngày càng thuận lợi, làm sao 
để mỗi bài đấu tranh, phê phán các quan điểm, 
tư tưởng sai trái có cơ sở lý luận vững chắc, có 
bằng chứng thực tiễn thuyết phục là điều không 
dễ, không thể chỉ đựa vào niêm tin, vào nhiệt 
huyết thuần túy của người viết. Do vậy, nhiều 
bài viết của các nhà nghiên cứu lý luận có trình 
độ chuyên sâu, có hiểu biết thực tiễn chính trị 
thế giới là những đóng góp quý báu cho VIỆC 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần 
chúng nhân dân trước những biến động lớn lao 
của thời cuộc. 

3 — Đã có một đội ngũ các nhà lý luận khá 
hùng hậu, một hệ thống các cơ quan nghiên cứu 
và tham g1a nghiên cứu đông đảo, góp phân vào 
xây dựng tâng lớp trí thức, đào tạo nguôn lực 
con người cho đất nước. 

Thông qua hoạt động lý luận, chúng ta đã có 
hàng chục ngàn nhà nghiên cứu lý luận có năng 
lực, có bằng cấp. Hiện nay, tại các Ban của 
Đăng “ ở trung ương, hầu như ban nào cũng có 
các tiến sĩ thuộc một chuyên ngành lý luận nào 
đó. Đội ngũ cán bộ câp bộ, cấp VỤ, CỤC có bằng 
cấp tiến sĩ, thạc sĩ là hiện tượng phổ biến. Trong 
vòng 20 năm qua, chỉ riêng Học viện Chính trị 
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quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 200 tiến 
sĩ, gần 1.000 thạc sĩ các chuyên ngành lý luận 
công tác tại các ngành, các địa phương, các cơ 
quan ở trung ương, các trường đại học. 

Hoạt động nghiên cứu lý luận đã thúc đẩy và 
đòi hỏi sự ra đời của hàng trăm tờ tạp chí 
chuyên ngành khoa học xã hội, góp phần vào 
sự phát triển của hệ thống xuất bản, thông tin 
lý luận. Từ đó góp phần nâng cao dân trí. 

Cũng thông qua hoạt động nghiên cứu và 
truyền bá các kết quả nghiên cứu lý luận, đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và cả sinh viên các 
trường đại học đã được trang bị những kiến thức 
nhất định về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, 
tạo nên nên tảng tư tưởng chính trị quan trọng 
định hướng cho hoạt động thực tiễn sau này. 

4 - Những năm qua công tác lý luận của 
Đảng đã đóng góp một phân vào việc khẳng 
định, giữ vững lý tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo ˆ 
vệ những giá trị và thành quả hiện thực của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, góp phần tìm tòi con 
đường cho sự phát triển của những quốc gia 
đang định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vì sao chúng ta có được những thành tựu 
đó? 

Trước hết, vì Đảng ta luôn coi trọng công tác 
lý luận. Ngay từ những ngày đầu thành lập 
Đảng, lánh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta đã 
thấy được vai trò của lý luận đối với sự nghiệp 
cách mạng. Do vậy, một mặt, cử người đi học 
tập tại Trường Phương Đông (Liên Xô); mặt 
khác, sớm xuất bản tạp chí Lý luận và chính trị 
của Đảng (Tạp chí Cộng sản). Những lãnh tụ 
đầu tiên của Đảng đều là những trí thức trẻ, có 
trình độ lý luận và luôn quan tâm tới công tác lý 
luận (chẳng hạn, các Tông Bí thư Trần Phú, 
Nguyễn Văn Cừ). Sau này các Tông Bí thư: 
Trường Chinh, Lê Duẩn v.v.. đều kế tục truyền 
thống này. 

Chính vì có ý thức như vậy nên Đẳng ta đã 
sớm xây dựng được một hệ thống các cơ quan 
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nghiên cứu và tham gia nghiên cứu lý luận 
khá hùng hậu. Ngoài hệ thống trường đảng, 
các ban tham mưu của Đảng (như Ban Kinh tế, 
Ban Tư tướng - Văn hóa, Ban Khoa giáo...), 
các viện nghiên cứu về khoa học xã hội 
thuộc Chính phủ, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân 
Dân, còn có Hội đồng Lý luận Trung ương. 
Trường đảng, ngoài chức năng đào tạo cán bộ, 
đã được tăng cường chức năng nghiên cứu 
lý luận (trở thành Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh). 

Có được những thành tựu trong phát triển 
lý luận còn là vì từ những năm 90 thế kỷ XX trở 
lại đây, đã có một bước đôi mới trong phương 
thức tổ chức nghiên cứu lý luận. Với sự ra đời 
Hội đồng Lý luận Trung ương, các chương trình 
nghiên cứu lý luận được triển khai một cách có 
định hướng, hệ thống, bài bản và thường xuyên 
hơn. Ngân sách đầu tư cho công tác nghiên cứu 
lý luận được tăng cường hơn. Về mặt nội dung, 
một mặt vẫn tiếp tục hướng khai thác các di sản 
kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhận 
thức lại về chủ nghĩa Mác cho đúng thực chất; 
mặt khác, hướng sự nghiên cứu sát tới những 
vấn đề nóng bỏng của thực tiễn đất nước và thời 
đại. Về mặt phương thức triển khai, trên cơ sở 
của các vấn đề được lựa chọn, việc đấu thầu 
thực hiện đề tài và sau đó nghiệm thu kết quả 
nghiên cứu theo đúng quy trình. Dưới sự chỉ 
đạo của Hội đồng Lý luận Trung ương, các vấn 
đề lớn như nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, về toàn cầu hóa, về chủ nghĩa xã hội và 
kinh nghiệm xây dựng ‹ chủ nghĩa xã hội ở Trung 
Quốc và Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền, 
về con người và văn hóa Việt Nam, về dân chủ 
và quyền con người, về hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa, về Đảng Cộng sản Việt Nam và 
đối mới phương thức lãnh đạo của Đẳng, về dân 
tộc và tôn giáo ở Việt Nam .v.v.. đã được triển 
khai nghiên cứu. Từ những nghiên cứu đó, hàng 
loạt kết luận quan trọng đã được rút ra, làm cơ 
sở cho việc hoạch định chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 
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Điều đáng ghi nhận là sự liên kết, phối hợp 
giữa các cơ quan nghiên cứu của Đảng, của 
Nhà nước, của các đoàn thể chính trị, giữa các 
lực lượng nghiên cứu... chặt chế và rộng rãi 
hơn. Sự hợp tác nghiên cứu lý luận cũng mở 
rộng hơn ra bên ngoài cả với các nước xã hội 
chủ nghĩa và không xã hội chủ nghĩa, kể cả với 
đẳng cầm quyền và không cầm quyền ở các 
nước phương Tây. Cũng cần phải khẳng định so 
với những năm trước đổi mới, tỉnh thần dân 
chủ, cởi mở trong nghiên cứu, trao đối quan 
điểm đã cải thiện rất nhiều. 

Tuy nhiên công tác lý luận cũng còn những 
nhược điểm: 

1 - Còn bất cập trong việc giải đáp một cách 
triệt để, thuyết phục một số vấn đề nóng bỏng 
của thực tiễn đất nước. 

Có hai mức độ của sự bất cập. Ở mức độ thứ 
nhất, chúng ta thấy một trong những câu hỏi 
được nêu ra hàng chục năm nay là đảng viên có 
được làm kinh tế tư bản tư nhân hay không và 
nếu được làm thì làm đến mức nào? Theo quan 
niệm truyền thống, kinh tế tư bản tư nhân là 
bóc lột, mà đã là đảng viên cộng sản, thì không 
được bóc lột, do đó đảng viên không được làm 
kinh tế tư bản tư nhân. Ở đây, có vấn đề là 
chúng ta chưa giải đáp được câu hỏi trong chủ 
nghĩa xã hội có còn bóc lột không; trong chủ 
nghĩa xã hội (hay là định hướng xã hội chủ 
nghĩa) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì 
bóc lột có gì giống và khác so với trong xã hội 
tư bản? Đây chính là một vướng mắc dẫn đến 
vấn đè đảng viên có được làm kinh tế tư bản tư 
nhân hay không được nêu lên từ lâu nay, đến dự 
thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng và Hội 
nghị Trung ương 12, khóa IX mới kết luận. 

Ở mức độ thứ hai, ta có thể lấy ví dụ từ lý 
luận về Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. 
Quan điểm của Đảng được xã hội thừa nhận là 
chúng ta phải xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, rằng nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa không hề mâu thuẫn với sự lãnh 
đạo của một đảng, không hề mâu thuẫn với 
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nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, 
nhưng có sự phân công, phối hợp một cách 
hợp lý giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp, tư 
pháp. Tuy nhiên, trong thực tế công cuộc cải 
cách hành chính tiến hành vẫn rất chậm chạp, 
do đó hiệu quả, hiệu lực quản lý của các cơ 
quan này chưa cao. Sự kiểm soát của nhân dân 
thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với 
các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
(các cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng hành 
pháp) vẫn rất hạn chế. Tình trạng tham những, 
quan liêu, cửa quyền vẫn còn phổ biến ở nhiều 
cơ quan đơn vị, địa phương. Thực trạng này, 
khiến cho không thể nói một cách giản đơn rằng 
trong xã hội ta, mọi quyền lực nhà nước đều đã 
thuộc về nhân dân. Phải chăng ở đây chỉ có 
những nguyên nhân thuộc về cá nhân con 
người, do pháp luật chưa hoàn chinh, hay còn là 
do nguyên nhân nào khác xét từ góc độ lý luận. 

2- Việc nghiên cứu lý luận của chúng ta do 
hạn chế về trình độ cán bộ (trình độ học vấn, 
ngoại ngữ), về thông tin lý luận... nên còn thiếu 
tầm nhìn rộng và sâu về mặt lý thuyết. Chúng ta 
chưa tiếp cận được đầy đủ các lý thuyết, nhất là 
ở phương Tây về những lĩnh vực cần nghiên 
cứu, do đó, chưa kế thừa và phê phán một cách 
chính xác, thỏa đáng những lý thuyết của họ. 
Cũng do những nguyên nhân này, chúng ta 
chưa tiếp cận được sự phát triển thực tiễn của xã 
hội hiện đại trên thế giới. Nhìn chung, các nhà 
lý luận của chúng ta tuy nhiều, nhưng chưa xuất 
hiện các học giả tầm cỡ thế giới; các trung tâm 
nghiên cứu của chúng ta tuy nhiều, nhưng chưa 
có trung tâm nào có uy tín thực sự ở tầm khu 
vực và thế giới. Nhìn chung, chúng ta còn thiếu 
những nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý thuyết 
về mặt xã hội. 

Cũng cần phải nói về công tác khảo sát, 
nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài của chúng 
ta. Hằng năm có hàng trăm đoàn đi nghiên cứu 
kinh nghiệm nước ngoài của các ban, bộ, 
ngành. Có những nước được các đoàn Việt Nam 
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đến thăm hàng trăm lần. Nhưng những thông 
tin, tài liệu có được sau mỗi chuyến đi không 
được tập hợp, xử lý, giao lại làm cơ sở cho các 
chuyến đi của các đoàn sau, do đó, nhìn chung 
là lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, không 
tạo nên sự nghiên cứu có tính kế thừa, phát 
triên, đi sâu. Ngay cách đi nghiên cứu nước 
ngoài cũng chưa đạt đến độ sâu về lý luận và 
thực tiễn cần thiết. Nhiều đoàn đi tuy đông 
người, nhưng thời gian ngắn nên chỉ nhìn thấy 
những gì bề nối, chưa nhìn thấy những mặt trái, 
thuộc về chiều sâu của thực tiễn. Với thời gian 
ngắn lại càng ít có điều kiện nghiên cứu cần 
thận lý thuyết, lý luận của nước ngoài. 

3 - Việc tông kết thực tiễn và sau đó đưa kết 
quả nghiên cứu lý luận vào thực tiễn vẫn chưa 
kịp thời. Có hiện tượng là sau khi nghiên cứu 
xong, nhất là sau khi rút ra một số kiến nghị với 
Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu và cơ quan 
nghiên cứu coi như đã làm xong việc. Nhiều 
lắm, công trình nghiên cứu được xã hội hóa 
bằng cách xuất bản thành sách. Nhiều trường 
hợp, kỷ yếu và tổng luận được đóng quyển và 
cho vào thư viện. Điều này cho thấy, việc 
nghiên cứu triển khai cũng chưa được chú 
trọng. 

Rõ ràng, để có những thành tựu lớn hơn nữa 
trong nghiên cứu lý luận, tạo ra nên tảng quan 
điểm có tính chiến lược lâu dài đòi hỏi cả 
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai 
cũng cần được chú ý hơn. 

4 - Nhược điểm khá rõ là phương pháp 
nghiên cứu lý luận còn lạc hậu. Lý luận luôn 
luôn cần đến sự khái quát hóa, trừu tượng hóa. 
Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào khả năng của 
bộ não, của từng cá nhân người nghiên cứu, 
không ai thay thế được. Song để khái quát hóa, 
trừu tượng hóa chính XÁC, đòi hỏi phải có tư liệu 
đầy đủ, khách quan do thống kê, phân loại, điều 
tra... đem lại. Mặc dù gần đây, phương pháp 
điều tra xã hội học đã được chú ý vận dụng 
nhiều, song nhìn chung, số liệu thu được thường 
ở dạng thô, không đầy đủ, kém tính đại diện, 
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do đó, nhược điểm dễ nhận thấy là nhiều khái 
quát rút ra từ các nghiên cứu này còn phiến 
diện, một chiều, độ tin cậy không cao và kém 
thuyết phục. Điều này lại ảnh hưởng tới chất 
lượng, tính thực tiễn và khả năng áp dụng của 
công trình nghiên cứu. 

5 - Một nhược điểm nữa của công tác lý luận 
là môi trường xã hội và học thuật của nghiên 
cứu lý luận chưa tốt. Mặc dù có hàng chục tờ 
tạp chí lý luận và hàng chục tờ tạp chí khoa học 
xã hội khác, song tiếng. nói trên các mặt báo 
chưa đa dạng, rất ít xuất hiện những ý tưởng 
mới về lý luận. 

Trong các hội thảo khoa học, tính chất "hội" 
nhiều hơn "thảo". Phản biện ít, mà tranh luận 
cũng ít. Nhiều chủ nhiệm đề tài sau khi nghiên 
cứu chỉ mong sao cho - tài được nghiệm thu 
suôn sẻ, được đánh giá tốt của hội đồng, được 
xuất bản thành sách, nhờ những điều đó được 
tính điểm công trình cho việc phong hàm, 
phong chức, chứ thực Sự ít chú ý ý đến khả năng 
áp dụng vào giải quyết những vấn đề đang đặt 
ra trong thực tiễn. Có thể nói, cả trên mặt báo và 
trên diễn đàn hội thảo, nhiều người làm nghiên 
cứu lý luận vẫn chưa dám nói thẳng, chưa dám 
cởi mở những suy nghĩ của mình. Tinh thần dân 
chủ chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển lý 
luận. Văn hóa dân chủ chưa rõ nét trong những 
người làm công tác quản lý và ngay cả trong đội 
ngũ những người trí thức làm công tác lý luận. 
Nhiều người làm lý luận không dám đối diện 
với lời chê, sự phản biện nghiêm khắc. Nhiều 
người không thích sự áp đặt thiếu dân chủ trong 
suy nghĩ, song đến lượt mình lại vẫn có thói 
quen áp đặt quan điểm cho người khác. Điều 
này cho thấy xã hội vấn chưa có được tập quán 
dân chủ cần thiết cho hoạt động lý luận. Do đó, 
đã ảnh hưởng đến sự phát triển của công tác 
lý luận, hạn chế những thành tựu lý luận. 

Những nhược điểm đó vì đâu mà có? 

Về phía Đảng, theo tôi điều quan trọng nhất 
là chưa tìm được cơ chế thích hợp để dung hợp 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong tô chức và 
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hoạt động của Đảng với yêu cầu tự do tư tưởng, 
phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận. Có 
hiện tượng lợi dụng nguyên tắc tổ chức đảng, 
lợi dụng những yêu cầu về an nỉnh... để ê quy 
chụp" những người có quan điểm khác với 
cấp trên, gây ảnh hưởng không tốt tới uy tín 
của Đảng. 

Về phía người nghiên cứu, sở dĩ chưa dám 
nói thắng, cởi mở quan điểm, lý luận của mình 
cũng là vì lo sợ ảnh hưởng tới công việc, sự 
nghiệp, cuộc sống của bản thân và gia đình. Có 
người lợi dụng công tác lý luận như con đường 
tiến thân, làm quan, phát lộc, kiếm tiền. Họ làm 
lý luận không phải với tỉnh thần khoa học thắng 
thắn mà che giấu quan điểm để gặt hái lợi lộc, 
để được phong chức danh này nọ. Có thể nói đó 
là những kẻ cơ hội trong công tác lý luận. 

Cũng phải nói tới một nguyên nhân khách 
quan là đất nước ta mới trải qua mấy chục năm 
chiến tranh tàn phá nặng nề, xã hội ta là xã hội 
đang phát triển, không phải là nước có truyền 
thống lý luận. Mặt khác, còn do những khó 
khăn về điều kiện vật chất; đồng thời, nền tảng 
giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo đại học Và sau 
đại học của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết. 
Những người làm lý luận là sản phẩm của nền 
giáo dục nhưng nên giáo dục của chúng ta lại 
lạc hậu về phương pháp, không nhằm tạo ra 
những con người có tư duy độc lập, sáng tạo. 
Tính kinh viện, khuôn mâu trong các luận văn 
tốt nghiệp đại học hay sau đại học, nhất là về 
khoa học xã hội rất rõ rệt. Sinh viên tốt nghiệp 
ra trường có bằng đại học hoặc sau đại học 
không có khả năng tiếp cận với sách vở, tri thức 
khoa học, lý luận, công nghệ của các nước tiên 
tiến. Do vậy, cũng dễ hiểu là đội ngũ người làm 
lý luận đông nhưng không mạnh. 

Tóm lại, sở đĩ công tác lý luận của Đảng ta 
chưa đạt được những thành tựu như mong muốn 
là vì nhiều nguyên nhân cả khách quan lân chủ 
quan, song chủ yếu là do nhiều chính sách, cơ 
chế chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết cho phát 
triển tư duy lý luận. 
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1. Kinh tế hàng hóa mà 
trình độ cao là kinh tế thị 
trường không đối lập với 
chủ nghĩa xã hội () 

Sở dĩ có ý kiến đem đối lập 
chủ nghĩa xã hội với kinh tế 
hàng hóa là do nhận thức 
không đúng vê điều kiện ra 
đời và tôn tại sản xuất hàng 
hóa. 

Sách giáo khoa kinh tế 
chính trị ở các nưỚc xã hội chủ 
nghĩa trước đây đều viết răng: 
hai điều kiện ra đời và tồn tại sản xuất hàng hóa 
là phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất. Đồng thời, lại quá nhân 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ‹ đối với chế độ tư 
hữu và giáo điều rằng, sản xuất hàng hóa hằng 
ngày, hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, nên đã 
nóng vội xóa bỏ ngay chế độ tư hữu, xác lập chế 
độ công hữu khi lực lượng sản xuất còn lạc hậu 
để tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó đi tới 
kết luận sai lầm rằng, vì không còn chế độ tư 
hữu nên cũng không còn điều kiện tiên quyết 
cho sự tôn tại sản xuất hàng hóa. 


Phải chăng nhận thức sai lầm trên đây là do 
hiểu không đúng các luận điểm của C. Mác về 
điều kiện tôn tại sản xuất và trao đối hàng hóa?. 

Khi khẳng định, phân công lao động xã hội 
là điều kiện tồn tại của sản xuất hàng hóa, 
C. Mác đồng thời chỉ rõ rằng trong các công xã 
ở Ấn Độ và trong các công xưởng hiện đại, tuy 
lao động đã có sự phân công xã hội, nhưng các 
sản phẩm ˆ lao động không trở thành hàng hóa vì 
"Chỉ có sản phẩm của những lao động tư nhân 
độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối 
diện với nhau như những hàng hóa”). 

Còn khi nói về trao đối hàng hóa, C. Mác 
nhân mạnh: "Muốn cho những đồ vật đó quan 
hệ với nhau như những hàng hóa thi những 
Người g1ữ hàng hóa phải... công nhận lần nhau 
là những người tư hữu"G). Hay là, "Muốn cho 
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Kinh tê hà53 Fóa lh2*3 
đôi lận với chủ ne5ïa xã hi, 


tên tại tắt yêu 


tren chủ ne5ïa Xã hội 


ĐỒ THẾ TÙNG ° 


việc chuyển nhượng đó mang tính chất có đi có 
lại, thì người ta chỉ cần mặc nhiên coi nhau như 
là những kẻ sở hữu tư nhân đối với các vật có 
thể chuyển nhượng ấy, và do đó, là những con 
người độc lập đối với nhau"), 

Để hiểu chính xác những luận điểm trên đây 
cần làm rõ phạm trù "lao động tư nhân” và 
"những người tư hữu" hay "những kẻ sở hữu tư 
nhân đối với các vật có thể chuyển nhượng". 

Một là, lao động tư nhân. Chúng ta biết rằng 
lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai 
mặt: lao động cụ thể và lao động trừu tượng. 


*GS, TS TC viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triên đến 
trình độ cao, trong đó các yếu tố đầu vào của sản xuất và 
các sản phẩm đầu ra đều phải thông qua thị trường. C.Mác 
đã so sánh người Fermier cận đại với người tiểu nông kiều 
cũ. Người Fermier bán toàn bộ sản phẩm của mình và mua 
toàn bộ các yếu tố sản xuất trên thị trường, kể cả sức lao 
động và hạt giống. Còn người tiểu nông mua bán càng ít 
càng tốt, và trong chừng mực có thể, anh ta còn tự chế tạo 
lấy công cụ lao động, quân áo v.v.. -C, Mác và Ph.Ăng- 
ghen toàn tập, t 24, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1994, 
t 176). Như vậy, kinh tế của người tiểu nông đã có một bộ 
phận là kinh tế hàng hóa nhưng chưa phải là kinh tế thị 
trường. Nhưng kinh tế thị trường thì đương nhiên là kinh 
tế hàng hóa 

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 72 

(3) (4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớd, t 23, tr 132, 137 
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Lao động cụ thể sản xuất ra giá trị Sử dụng của 
hàng hóa mang tính chất tư nhân, vì sản xuất cái 
gì, sản xuất như thế nào và Sản xuất cho ai là do 
từng người sản xuất tỰ quyết định. Nhưng giá trị 
Sử dụng của hàng hóa lại là giá trị sử dụng cho 
người khác, tức là giá trị sử dụng xã hội. Muốn 
moi được tiền trong túi những người chủ tiền thì 
giá trị sử dụng phải đáp ứng nhu cầu và thị hiếu 
của họ, nên lao động tư nhân này phải là một 
khâu của lao động tông thể, là một khâu của hệ 
thống phân công lao động xã hội tự phát. Mặt 
khác, môi loại lao động tư nhân, có ích và đặc 
thù này có thể trao đối với bất kỳ loại lao động 
tư nhân, có ích và đặc thù khác, do đó, được coi 
là ngang với thứ lao động tư nhân â ấy. Sự ngang 
giá ấy chỉ có thế thấy được khi ta quy các lao 
động tư nhân, cụ thể đó thành tính chất chung 
của chúng là sự tiêu phí sức lao động của con 
người, là lao động trừu tượng của con người. 
Bởi vậy, lao động trừu tượng mang tính chất 
xã hội. 

Nhưng lao động tư nhân không đồng nhất 
với tư hữu. Lao động I tư nhân, độc lập có thể là 
lao động cá thể, có thể là lao động tông thể (một 
xi nghiệp, hiệp tác, một công trường thủ công, 
một công xưởng, một liên hiệp xí nghiệp, kể cả 
những doanh nghiệp thuộc SỞ hữu nhà nước...) 
mà chỉ sản phâm của cả tập thê mới trở thành 
hàng hóa. Xét trong phạm vi cả xã hội thì lao 
động của mỗi người lao động cá thể hay mỗi 
người lao động tông thể ấ ày trước hết biểu hiện 
ra là lao động tư nhân, sản phẩm được tạo ra 
trước hết thuộc quyền : SỞ: hữu của môi tư nhân 
đó (không kể các yếu tố đầu vào thuộc quyền sở 
hữu của họ hay họ đi vay, đi thuê) và chỉ ¡ thông 
qua trao đối lao động tư nhân đó mới biểu hiện 
thành lao động xã hội, mới chứng tỏ lao động tư 
nhân đó được xã hội thừa nhận hay không. 

Như vậy, không chi những ca nhân hay đơn 
vị sản xuất dựa trên chế độ sở hữu tư nhân, mà 
cả những doanh nghiệp dựa trên chế độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuất, nếu tự chủ vê 
kinh tế và độc lập, không phụ thuộc vào nhau 
thì sản phẩm của họ cũng phải đối diện với 
nhau như là hàng hóa. 
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Hai là, "những người tư hữu” hay “những kẻ 
sở hữu tư nhân đối với các vật có thể chuyến 
nhượng ” tức chủ sở hữu những hàng hóa đem 
trao đôi. 

Chế độ sở hữu bao gồm các quyên cụ thể 
gắn với lợi. ích kinh tế, trong đó có CÁC quyền CƠ 
bản là quyên SỞ hữu pháp lý, quyền chiếm hưu 
thực tế và quyên sử dụng. Trong sản xuất hàng 
hóa nhỏ, có thể những quyên nói trên thuộc về 
cùng một chủ thể (người tiểu nông, thợ thủ công 
hay người làm dịch vụ cá thể). Nhưng xu hướng 
chung là quyên chiếm hữu thực tế và quyền sử 
dụng ngày càng tách TỜI quyền sở hữu pháp lý. 
C. Mác đã chỉ ra răng, ở ở châu Á trước đây ruộng 
đất thuộc sở hữu của nhà nước, của vua chúa. 
"Ở đây, nhà nước là kẻ sở hữu ruộng đất tối cao. 
Chủ quyền ở đây là quyên sở hữu ruộng đất, tập 
trung trên phạm vi cả nước. Nhưng, trong 
trường hợp. đó lại không có quyên sở hữu tư 
nhân đối với ruộng. đất, mặc. dù vẫn có quyền 
chiếm hữu ruộng đất và quyền sử dụng ruộng 
đất, quyền này hoặc là của tư nhân, hoặc là của 
cộng đồng" ©). 

V. L Lê-nin đã nhiều lần chứng , minh răng 
nông nghiệp tư bản chủ nghĩa có thể phát triển 
trên cơ sở những hình thức chế độ sở hữu ruộng 
đất hết sức khác nhau. 

Người đã nhắc lại luận điểm của C. Mác 
răng, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
gặp (và khống chế được) những chế độ sở hữu 
ruộng đất hết sức khác nhau, từ chế độ SỞ hữu 
thị tộc và chế độ sở hữu phong kiến đến chế độ 
sở hữu công xã nông dân; đồng thời đã vạch rõ 
sản xuất lớn đòi hỏi việc chiếm hữu thực tế và 
Sử dụng ruộng đất tập trung quy mô lớn. Vì Vậy, 
ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩa phát triên, 
toàn bộ ruộng đất đều do các doanh nghiệp tư 
nhân riêng rẽ chiếm giữ, nhưng các doanh 
nghiệp này không những kinh doanh ruộng đất 
của mình, mà còn kinh doanh ruộng đất thuê 
của các tư nhân chủ ruộng đất, của nhà nước 
hay của những công xã. Khi giả định rằng, nông 


(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 25 phần II, tr 499 
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nghiệp tổ chức theo lối tư bản chủ nghĩa, tất 
nhiên bao hàm cả ý giả định rằng, tất cả ruộng 
đất đều bị các doanh nghiệp tư nhân riêng rẽ 
chiếm giữ, nhưng tuyệt nhiên không bao hàm 
cái ý giả định răng toàn bộ ruộng đất là tài sản 
tư hữu của những nghiệp chủ đó hay của những 
người khác, hoặc giả định rằng đó là sở hữu tư 
nhân nói chung. "Về mặt lô-gíc, chúng ta hoàn 
toàn có thể hình dung được nên nông nghiệp tổ 
chức theo lối thuần túy tư bản chủ nghĩa, trong 
đó hoàn toàn không có sở hữu tư nhân về ruộng 
đất, ruộng đất là sở hữu của nhà nước hay của 
một công xã v.v...” (6). Nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa hoàn toàn đi đôi với việc không có chế độ 
tư hữu về ruộng đất, với việc quốc hữu hóa 
ruộng đất, tức là khi mà hoàn toàn không có địa 
tô tuyệt đối, còn địa tô chênh lệch thì thuộc về 
nhà nước. Nhân tố kích thích sự tiến bộ về nông 
học không vì vậy mà bị yếu đi, trái lại còn được 
tăng cường lên rất nhiều (). Tài liệu lịch sử 
cũng chứng minh rằng, dưới bất cứ hình thức 
chiêm hữu ruộng đất nào, nông nghiệp tư bản 
chủ nghĩa cũng vân cứ nảy sinh và phát triển . 

Hơn nữa, việc trao đổi hàng hóa lần đầu xuất 
hiện giữa các đơn vị kinh tê công hữu (các bộ 
lạc, các công xã nguyên thủy...) chứ không phải 
giữa các đơn vị kinh tế tư hữu. C, Mác đã nhận 
thấy: "Sự trao đôi hàng hóa bắt đầu. ở nơi mà 
công xã kết thúc, ở những điểm nó tiếp XÚC VỚI 
các công xã khác hay với những thành viên của 
các công xã khác đó”6). 

Tóm lại, sản xuất hàng hóa có thể thích ứng 
với cả chế độ tư hữu và chế độ công hữu khi xét 
về quyền sở hữu pháp lý đối với tư liệu sản 
xuất; nhưng quyên chiếm hữu thực tế và quyền 
SỬ dụng tư liệu sản xuất thì phải thuộc vê từng 
chủ thê độc lập và không phụ thuộc vào. nhau, 
do đó kết quả sản xuất cũng thuộc quyền chì 
phối của họ, và người này chỉ có thể chiếm hữu 
hàng hóa của người kia bằng cách trao đối hàng 
hóa của mình, với ý nghĩa đó họ phải thừa nhận 
lẫn nhau là những người tư hữu hay những 
người sở hữu tư nhân đối với những hàng hóa 
mà họ đem ra trao đối. Bởi vậy, việc quy định 
ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước 
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đại diện chủ sở hữu, giao quyền chiếm hữu thực 
tế và quyền sử dụng lâu dài cho các hộ nông 
dân và các đơn vị kinh tế khác, không những 
không cản trở việc phát triên nông nghiệp hàng 
hóa, mà còn thúc đây quá trình hợp lý hóa nông 
nghiệp. 

2. Kinh tế hàng hóa tất yếu tôn tại trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả 
trong chủ nghĩa xã hội — giai đoạn đầu của 
chủ nghĩa cộng sản 

Do chủ quan, duy ý chí, muốn sớm có chủ 
nghĩa xã hội khi lực lượng sản xuất còn lạc hậu, 
chúng ta đã đồng nhất chủ nghĩa xã hội với chế 
độ công hữu vê tư liệu sản xuất được xác lập 
một cách hình thức. Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã nhận định: "Thành tựu to lớn nhất 
là đã thủ tiêu chế độ người bóc lột người; chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức toàn 
dân và tập thể đã được xác lập một cách phổ 
biến"; và "các giai cấp đã bị xóa bỏ". "Nhìn 
chung, sau hai mươi năm cải tạo và xây dựng, 
miền Bắc đã bước đầu kiến lập được một hình 
thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa với quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và những cơ sở vật 
chất - kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội". 
"Chúng ta đã chuyển miền Bắc từ chế độ thuộc 
địa và nửa phong kiến với một nền kinh tế nông 
nghiệp hết sức lạc hậu sang chế độ xã hội chủ 
nghĩa một cách nhanh gọn"; thế nhưng vẫn thừa 
nhận "Tuy đã đi được một chặng trên con 
đường tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nhưng nhìn chung, nền kinh tế miền Bắc còn 
mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, cơ sở vật 
chất kỹ thuật còn thấp kém" (10). 


(6) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t5, tr 139 - 140 

(7) Xem: V.L. Lê-nin: Sđở, t 4, tr 176 - 177 

(8) Xem: V.L Lê-nin: Sđd, t 5, tr 145 

(9) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t 23, tr 138 

(10) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr 29, 32, 33, 34 
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Nhận thức nói trên đã xuất phát từ việc hiểu 
một cách giáo điều và vận dụng không đúng 
những luận điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen 
như: "chủ nghĩa cộng sản phải xóa bỏ buôn 
bán"d1); "Cùng với việc xã hội nắm lấy những 
tư liệu sản xuât thì sản, xuất hàng hóa cũng bị 
loại trừ, và do đó, sự thống trị của hàng hóa đối 
với những người sản xuất cũng bị loại trừ d2), 

Thực ra những luận điểm trên là những dự 
đoán về giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản, 
chứ không phải là nói về giai đoạn thấp của nó 
(tức là chủ nghĩa xã hội). Nói về giai đoạn thấp 
Ấy, C. Mác đã nhân mạnh: đó là một xã hội "vừa 
thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là 
một xã hội, về mọi phương diện - kinh tẾ, đạo 
đức, tỉnh thần - còn mang những dấu vết của xã 
hội cũ mà nó đã lọt lòng ra "(3). Như vậy, làm 
sao xóa ngay được cái "dấu vết" đặc trưng của 
chủ nghĩa tư bản là kinh tế hàng hóa? 

Còn "xã hội nắm lấy các tư liệu sản xuất", 
tức là xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất thì không, thể tùy tiện, vì "Bất cứ một sự 
thay đối nào của chế độ xã hội, bất cứ một Sự 
cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là 
kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng 
sản xuất mới, không còn phù hợp với các quan 
hệ sở hữu cũ nữa 114), Bởi vậy, không thê thủ 
tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức, “cũng y như 
không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có 
tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây 
dựng một nền kinh tế công hữu". Cho nên chỉ 
có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dần 

và "chi khi nào đã tạo nên được một khối lượng 
k liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì 
khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu" d5). 


Trong giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng 
sản, mỗi người lao động vẫn còn lệ thuộc vào sự 
phân công lao động xã hội, vẫn còn sự đối lập 
giữa lao động chân tay và lao động trí óc; lao 
động vẫn là phương tiện đề sinh sông chứ chưa 
trở thành nhu cầu bậc nhất của môi người, SỨC 
sản xuất của xã hội chưa đạt đến mức của cải 
tuôn ra dào dạt để phân phối theo nhu cầu, thì 
vẫn phải đi con đường vòng thực hiện phân phối 
thông qua trao đôi hàng hóa. 
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Chính V.Ị. Lê-nin trong Chính sách cộng 
sản thời chiến cũng đã từng tưởng rằng có thể 
thủ tiêu hoàn toàn thương nghiệp và thay thế 
việc buôn bán bằng chế độ phân phối sản phẩm 
một cách có kế hoạch và có tổ chức trên quy mô 
toàn quốc. Nhưng sau đó, qua thực tiễn của 
nước Nga, Người đã nhận ra rằng, không thể 
làm như vậy, mà phải khuyến khích tự do lưu 
thông hàng hóa, coi thương nghiệp là mắt xích 
chủ yếu trong toàn bộ chuỗi xích kinh tế mà 
người cộng sản phải nắm lấy, và đó cũng là nội 
dung cơ bản nhất của Chính sách kinh tế mới 
(NEP). Thực tiễn cũng đã dạy chúng ta rằng 
"Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa 
xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn 
minh nhân loại, tồn tại khách quan, cân thiết 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả 
khi chủ nghĩa xã hội đã được xây đựng" (6), 

Như vậy, sự tôn tại kinh tế thị trường trong 
chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, là sự kế 
thừa thành tựu của nền văn minh nhân loại 
trong giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản. 
Theo dự đoán của C. Mác, chi đến khi khoa học 
trở thành lực. lượng sản xuất trực tiếp, trở thành 
nguồn chủ yếu tạO ra của cải, còn lao động dưới 
hình thái trực tiếp lui xuống hàng thứ yếu thì 
nền sản xuất dựa trên giá trị trao đổi (tức là sản 
xuất hàng hóa) mới bị sụp đổ (7). 

3. Phải làm gì để phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Từ những điều đã trình bày ở trên có thể rút 
ra một số việc chủ yếu cần phải làm để phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 


(11) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 4, tr 618 

(12) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđữ, t 20, tr 392 

(13) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđữ, t 19, tr 33 

(14) (15) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t 4, tr 467, 469 

(16) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,1996, tr 97 

(17) Xem: C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 46, phần II, 
tr 368 - 373 
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3.1. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiêu thành 
phần. 

Vì lực lượng sản xuất ở nước ta phát triển 
với những trình độ khác nhau giữa các ngành và 
giữa các vùng, và thậm chí khác nhau ngay 
trong nội bộ từng ngành, nên tương ứng với 
những trình độ lực lượng sản xuất khác nhau ấy 
tất yếu tồn tại những quan hệ sản xuất, đặc biệt 
là quan hệ sở hữu, quan hệ quân lý và phân phối 
thích ứng khác nhau. Vì thế, như V„I. Lê-nin đã 
chỉ rõ, tính chất quá độ của nền kinh tế có nghĩa 
là trong chế độ kinh tế có những thành phân, 
những bộ phận, những mảnh của cả chủ nghĩa 
tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội(18). Ở những nước 
nông nghiệp lạc hậu, thì còn có cả những: bộ 
phận tiền tư bản chủ nghĩa nữa (như kinh tế tự 
nhiên, kinh tế hàng hóa nhỏ). 


Cần lưu ý rằng các thành phần kinh tế không 
phải là nhất thành bất biến. Vì vậy, khi nói kinh 
tế nhiều thành phần tồn tại lâu dài, không có 
nghĩa là mọi thành phần cứ y nguyên, tồn tại 
mãi. Biện chứng của sự vận động là, khi một sự 
vật phát triển đến trình độ cao nhất, nó lại tạo 
điều kiện phủ định chính nó. Chẳng hạn, kinh tế 
tự nhiên phải chuyển thành kinh tế hàng hóa. 
Sản xuất hàng hóa nhỏ phải chuyển thành sản 
xuất hàng hóa lớn, bằng cách phân hóa hai cực 
thành sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, hoặc 
là hình thành những doanh nghiệp tập thể quy 
mô lớn, đủ sức cạnh tranh trên thương trường, 
hay là làm vệ tinh cho các doanh nghiệp lớn (kể 
cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài). 

3.2. Coi trọng tính tự chủ của các doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tập thể. Các 
doanh nghiệp tư nhân thì mặc nhiên thể hiện 
tính độc lập và không phụ thuộc vào nhau, 
nhưng các doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp tập thể do chịu ảnh hưởng của các tàn dư 
của nên kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp nên 
tính độc lập chưa được thể hiện triệt để. Bởi 
vậy, muốn thích ú ứng VỚI cơ chế thị trường, các 
doanh nghiệp ấy phải được bảo đảm tính tự chủ, 
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nhất là tự chủ về tài chính và tự chủ về sản xuất 
kinh doanh. 

3.3. Ra sức thúc đầy phân công lao động xã 
hội phát triên sâu, rộng, nhất là chuyền dịch lao 
động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 
Phân công lao động xã hội là cơ sở tồn tại và 
phát triển sản xuất hàng hóa. Sự phát triển kinh 
tế hàng hóa khiến một bộ phận ngày càng đông 
trong dân cư tách khỏi nông nghiệp, tức là nhân 
khẩu công nghiệp và dịch vụ tăng lên, làm cho 
nhân khẩu nông nghiệp giảm xuống. C. Mác đã 
nhân mạnh: "Do bản chất của nó, phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng giảm 
bớt nhân khẩu nông nghiệp, so với nhân khẩu 
phi nông nghiệp, bởi vì trong công nghiệp (theo 
nghĩa hẹp của danh từ này), việc tư bản bất biến 
tăng lên so với tư bản khả biến thường kết hợp 
VỚI SỰ tăng thêm tuyệt. đối (dù là giảm bớt tương 
đối) của tư bản khả biến; còn ' trong nông nghiệp 
thì tư bản khả biến cần thiết để canh tác một 
khoảnh đất nhất định lại giảm bớt một cách 
tuyệt đối; do đó tư bản khả biến chỉ có thể tăng 
thêm khi người ta canh tác những đất đai mới, 
điều này lại giả định răng nhân khẩu phi nông 
nghiệp phải tăng lên nhiều hơn nữa"(9), 


Hiện nay ở nước ta nhân khẩu ở nông thôn 
vẫn chiếm khoảng 80% dân số cả nước và lao 
động nông nghiệp vẫn chiếm gần 60% tông số 
lao động trong toàn bộ nên kinh tế quốc dân; 
giá trị sản lượng nông nghiệp vẫn chiếm trên 
20% tông GDP, trong cơ câu giá trị sản xuất 
nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm trên 70%, 
chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp chỉ chiếm 
trên 20%. 

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát 
triên cao, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong 
tông số lao động xã hội chỉ vào khoảng từ 3% 
đến 10%. 


(Xem tiếp trang 47) 


(18) Xem: V.I. Lê-nin: Sđởd, t 36, tr 362 
(19) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớd, t 25, phần II, tr 274- 
275 


4I 


(giên eứu - rao đổi 


Vài suy nebĩ uê cbủ lrit0ng 

thí điểm ký bợp đồng thuê 

tổng giám đốc (giám đốc) 
biện nay ở nước ta 


NGUYÊN MINH THÔNG “ 


HÌN lại 20 năm đổi mới, doanh 
nghiệp nhà nước đã vươn lên khá 


mạnh mẽ; quy mô, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện 
một bước rất cơ bản. Doanh nghiệp nhà nước 
đang góp phần quan trọng khẳng định vai trò 
quyết định của kinh tế nhà nước trong việc giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ôn định và 
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất 
nước. Trong quá trình đó, đổi mới cơ chế quản 
lý đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đây 
doanh nghiệp nhà nước không ngừng phát 
triên theo hướng "giữ những vị trí then chốt, đi 
đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ; nêu gương về năng suất, chất lượng và 
hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp 
luật”. 


Trong quá trinh sắp xếp, đôi mới, nâng cao 


chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp nhà 
nước, chúng ta đã áp dụng một số biện pháp rất 
cơ bản, như: hình thành, đôi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các tông công ty nhà 
nước; cô phân hóa để tạo môi trường cho sự 
tham gIA. của các hình thức sở hữu thuộc mọi 
thanh phân kinh tế, trong đó có cổ phân của 
người lao động; Nhà nước nắm giữ cổ phần 
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trong các doanh nghiệp cô 
phân hóa ở các mức độ khác 
nhau... Quá trình sắp xếp vừa 
qua đã làm cho doanh nghiệp 
nhà nước giảm đi nhanh chóng 
về mặt số lượng, nếu năm 1990 
là 12.084 doanh nghiệp, thì 
đến tháng 12-2005 còn 2.760 
doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước; gân 700 công ty cổ phần 
do Nhà nước chi phối 51% vốn 
Điều lệ. Thế nhưng, hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước được cải thiện 
đáng kể, năm 2005 đóng góp 39% GDP, 50% 
tông ngân sách nhà nước. 

Trong quá trình sắp xếp, đối mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, một số ý 
tưởng về đổi mới phương thức tổ chức quản lý 
doanh nghiệp nhà nước đã được hinh thành 
tương đối rõ và đang đi vào thực tiễn cuộc 
sống, như: chuyển tô chức quản lý của tông 
công ty nhà nước và công ty nhà nước sang 
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con, tập đoàn kinh tế, công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên mà chủ sở hữu là Nhà 
nước... 

Quá trình áp dụng thí điểm một số mô hình 
mới đã thiết lập được những mối quan hệ giữa 
hội đồng quản trị - đại diện trực tiếp chủ sở hữu 
doanh nghiệp với tổng giám đốc - người điều 
hành sản xuất kinh doanh. Từ rất sớm, trong 
một số văn bản pháp luật đã manh nha ý M tưởng 
về thuê tông giảm đốc (giám đốc). Chẳng hạn, 
chủ trương của Đảng về việc hội đồng quản 
trị ký hợp đồng với giám đốc đã được đề ra 
từ 1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 


* Chuyên gia cao cấp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước 


Số % (tháng 3 năm 2006) 
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khóa VI, song chưa có đủ điều kiện để thực 
hiện. Điều 30 của Luật Doanh nghiệp nhà nước 
cũng đã quy định hội đồng quản trị ký hợp 
đồng thuê hoặc bổ nhiệm tổng giám đốc. 

Nhưng đù sao đến nay, VIỆC ký hợp đồng 
thuê tổng giám đốc (giám đốc) đối với các tông 
công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập 
là một ý tưởng mới. Năm 2003, Thủ tướng 
Chính phủ đã cho phép xây dựng đề án thí 
điểm ký hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám 
đốc) đối với Tống công ty Công nghiệp tàu 
thủy và Tống công ty Công nghiệp ô-tô. Tiếp 
đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm 
thêm đối với Tống công ty Thủy tinh và Gốm 
xây dựng (Viglacera); Công ty Vận tải đa 
phương thức; Tông công ty Thiết bị kỹ thuật 
điện. 

Việc thí điểm diễn ra tương đối nhanh tại 
Công ty Vận tải đa phương thức. Sau khi xem 
xét thì thấy, ê ông Tổng giảm đốc của công ty là 
người có kinh nghiệm điều hành công ty có 
hiệu quả trong nhiều năm, nên hội đồng quản 
trị đã quyết định chọn phương án ký hợp đồng 
thuê ông này (sau khi nghỉ hưu) làm Tổng 
giám đốc. 

Về mặt lý luận, ký hợp đồng thuê tổng giám 
đốc (giám đốc) ở tông công: ty nhà nước và 
công ty nhà nước độc lập là vẫn đê rất mới đối 
với mọi người. Trong nhận thức, tư duy của 
chúng ta đã hình thành khá sâu đậm sự phân 
biệt, khác biệt giữa người làm thuê và người 
làm chủ. Trong một thời gian dài chúng ta đã 
phá việc làm thuê, để xây dựng một xã hội mới 
trong đó mọi người đều làm chủ. Bản thân mô 
thức: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ đã nói lên toàn bộ lối tư duy đó. 
Bởi vậy, bây giờ xuất hiện "thuê tổng giám đốc 
(giám đốc)" rõ ràng là vấn đề mới. Trong xã 
hội hình thành một lĩnh vực hoạt động mới - đi 
làm tổng giám đốc (giám đốc) thuê, và một 
cung cách quản lý mới - đi thuê người về làm 
tổng giam đốc (giám đốc). Điều đó có nghĩa là 
làm tổng giám đốc (giám đốc) là một nghề. Rõ 
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ràng đây là một khâu đột phá về mặt tư duy lý 
luận, bởi vậy lẽ thường tình nó sẽ phải đối mặt 
với nhiều mâu thuẫn, nhất là với lối mòn tư 
duy cũ, với những cái hiện có cả về nhận thức 
lẫn cách làm thực tế. 

Trước hết, chúng ta nói về ông chủ, ai là 
ông chủ và ai là đại diện ông chủ. Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các 
nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp 
luật của Quốc hội, Chính phủ đều khẳng định 
Nhà nước là chủ sở hữu đối với tổng công ty 
nhà nước và công ty nhà nước độc lập, cũng 
như là chủ sở hữu đối với vốn và tài sản của 
Nhà nước ở các loại hình công ty khác (công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần...). 


Chính phủ thống nhất tổ chức quản lý tài 
sản, vốn liếng của Nhà nước tại những cơ sở có 
sự hiện hữu của chúng. Sự thống nhất quản lý 
ấy được dựa trên CƠ SỞ những phương thức sau: 
Chính phủ trực tiếp quản lý; ủy quyền cho các 
bộ, cơ quan ngang bộ; phân câp cho ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; giao cho hội đồng quản trị. Các phương 
ân trên được lựa chọn tùy theo vị trí, vai trò và 
quy mô của doanh nghiệp trong nền kinh tế. 
Đó là những căn cứ pháp lý, nhưng khi tô chức 
thực hiện việc quản lý tài sản, vôn liếng của 
chủ sở hữu, thực hiện quyền quản lý vốn và tài 
sản nhà nước ở các doanh nghiệp này để khai 
thác hiệu quả, bảo toàn, phát triển chúng, thì 
chủ sở hữu có hai phương thức để lựa chọn 
cách quản lý: ông chủ trực tiếp đứng ra quản 
lý; hoặc ông chủ thuê người quản lý. 

Nhìn lại toàn bộ quá trình quản lý vốn và tài 
sản của Nhà nước, trong một thời gian khá dài, 
chúng ta không, phân loại quy mô, cho nên chỉ 
có tổng giảm đốc (giám đốc) của doanh nghiệp 
(kể cả lớn, vừa và nhỏ) là đại diện trực tiếp 
của Nhà nước đối với tài sản và vốn của Nhà 
nước, và chính cá nhân này có đây đủ tư cách 
pháp nhân và có quyền khai thác, quản lý 
doanh nghiệp đó thông qua việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước 
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giao hằng năm. Giai đoạn này coi mọi trách 
nhiệm, quyền hạn, quyền lợi đều do tổng giám 
đốc (giám đốc) quyết định. Qua tổ chức của 
công đoàn, đại hội công nhân viên chức, thỏa 
ước lao động tập thể... người lao động đã phát 
huy quyền làm chủ của mình, đồng thời cũng 
là những chứng lý rõ ràng nhất về vai trò làm 
chủ của người lao động ở doanh nghiệp nhà 
nước. Cũng trong giai đoạn này, có nơi, có lúc 
cấp bộ, cấp tỉnh muốn thể hiện vai trò đại diện 
chủ sở hữu trực tiếp can thiệp vào quyền tổ 
chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Do vậy, trên thực tế cũng chưa làm rõ được ai 
là chủ sở hữu đích thực, nên mới có tình trạng 
không có chủ, hoặc chủ chung chung. 

Bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh với chức năng vừa quản lý nhà nước vừa 
đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý. Chức năng quản lý nhà 
nước là xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế 
quản lý đối với doanh nghiệp và kiểm tra, 
thanh tra việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy 
định của nhà nước đối với doanh nghiệp. Còn 
chức năng đại diện chủ sở hữu là tổ chức, thành 
lập doanh nghiệp; quyết định mục tiêu, nhiệm 
vụ, chiến lược phát triển và kế hoạch trung, dài 
hạn; phê duyệt các dự án đầu tư... chịu trách 
nhiệm trước Nhà nước về hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nhiều năm Đảng, Nhà nước, Quốc hội chủ 
trương chấm dứt tình trạng cơ quan hành chính 
nhà nước can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước 
nhằm sớm chấm dứt tình trạng "vừa đá bóng, 
vừa thôi còi”. 

Theo thời gian, bằng các chủ trương sắp 
xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ 
có lựa chọn một số doanh nghiệp quy mô lớn 
và vừa (bằng Quyết định 90 và 91 của Chính 
phủ) để thành lập các tông công ty quy mô lớn 
và vừa, gọi tắt là các tông công ty 90 và tông 
công ty 9l. 
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Việc sắp xếp đó có ý nghĩa quan trọng trong 
việc quản lý, khai thác vôn; một mặt, ở chỗ 
Chính phủ tập trung vào những ngành, những 
lĩnh vực then chốt phục vụ phát triển kinh tế 
của đất nước; để các tổng công ty lớn và vừa 
của Nhà nước có đủ điều kiện tích tụ vốn, khai 
thác thế mạnh của các doanh nghiệp hoạt động 
cùng ngành: nghề thực sự là công cụ đề Nhà 
nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, duy trì các cân 
đối lớn bảo đảm sự phát triển nhanh, hiệu quả 
và bên vững. 

Ngoài ra, về mặt tổ chức, cách sắp xếp này 
có ý nghĩa là hình thành các hội đồng quản trị; 
đại diện trực tiếp chủ sở hữu ở tông công ty nhà 
nước, đặt cơ sở để tách bạch chủ sơ hữu với các 
cơ quan. hành chính thực hiện quản lý nhà 
nước. Điều đó có nghĩa là bộ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh không là đại diện chủ sở hữu trực tiếp 
tại doanh nghiệp. Xóa bỏ cơ chế chủ quản để 
các cơ quan quản lý nhà nước chỉ tập trung làm 
tốt chức năng quản lý nhà nước, tách rõ chức 
năng quản lý nhà nước của cơ quan hành chính 
nhà nước với chức năng quản lý sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Từ đó, thiết lập một 
cơ chế mới, khăng định vai trò hội đồng quản 
trị là ông chủ tài sản, vốn của nhà nước tại các 
tông công ty nhà nước. 

Trên cơ sở chọn được ông chủ trực tiếp Ở 
tông công ty nhà nước, công ty nhà nước độc 
lập là hội đồng quản trị, thi việc chọn người 
điều hành quản lý sản xuất kinh doanh sẽ triển 
khai theo hai phương an: đa số. chọn một Ủy 
viên hội đồng quản trị làm tổng giám đốc 
(giám đốc); một sô ít làm thi điểm chọn chủ 
tịch hội đồng quản trị kiêm tông giám đốc 


_ (giám đôc). 


Có ý kiến cho răng, phương án hai tập trung 
được quyền lực quản lý và điều hành vào một 
người là thể hiện chế độ một thủ trưởng tại 
doanh nghiệp, nhưng cũng có ý kiến trái ngược 
coi đây là tình trạng "vừa đá bóng, vừa thôi 
còi". Nếu bình luận theo hướng đó, thì cả trong 
phương án một cũng vậy. Bơi thật ra một 
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ủy viên của hội đông quản trị làm tổng giám 
đốc (giám đốc) cũng là "vừa đá bóng, vừa thối 
còi", và cả hội đồng quản trị là đại diện tập thể 
cho chủ sở hữu nhà nước, thì một ủy viên hội 
đồng quản trị cũng được thẩm quyên của chủ 
SỞ hữu. Do đó, thực chất của cả hai phương í ân 
vân là vừa làm chủ sở hữu, vừa quản lý, điều 
hành. Nhưng từ phương diện làm công ăn 
lương mà xem xét, thì hoạt động của hội đồng 
quản trị suy cho cùng cũng là làm thuê cho 
Nhà nước mà thôi!. 

Giai đoạn này được triển khai thực hiện đến 
nay đã được trên 10 năm, nhưng vẫn không 
làm sao thoát được tỉnh trạng lẫn lộn, 
chông chéo giữa quản lý nhà nước ở các cơ 
quan hành chính nhà nước với quản lý sản xuất 
kinh doanh. 

Đến nay, trong các văn bản luật, văn bản 
đưới luật, nghị định về tổ chức và quyền hạn 
của các bộ, các ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đều đang có hai 
chức năng: quản lý nhà nước và đại điện chủ sở 
hữu. Cho nên, khi xấy ra các hiện tượng vì 
phạm pháp luật trong quản lý kinh tẾ ở doanh 
nghiệp nhà nước, thì Quốc hội yêu cầu các bộ 
trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 
giải trình và tìm biện pháp khắc phục. Nếu có 
vi phạm thường lại quy trách nhiệm cho bộ 
trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân, tổng giám 
đốc (giám đốc), mà hiếm khi quy được trách 
nhiệm cho hội đồng quản trị. Vì thế, hội đồng 
quản trị ở các tổng công ty, công ty nhà nước 
độc lập vẫn chưa thực sự có đủ quyên đại diện 
chủ sở hữu theo quy định. 

Về mặt lý luận, cũng chưa làm rõ được vấn 
đề làm chủ và làm thuê. Một thói quen hiện 
nay khó tìm ra thuật ngữ gì cho phù hợp để 
thoát khỏi những định kiến cũ, đó là chúng ta 
rất sợ làm thuê, sợ rơi vào trạng thái làm thuê, 
mà đại đa số đều thích làm chủ, cho dù sự làm 
chủ đó trên thực tế lại cũng không có gì rõ ràng 
hơn (làm cho doanh nghiệp nhà nước lương 
thấp, nhưng ổn định hơn, và yên tâm hơn là 
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làm cho khu vực tư nhân có mức lương cao hơn 
với giả định năng suất và cường độ lao động 
như nhau). 

Trong lúc đó, tại các nước có nền kinh tế thị 
trưởng, xuất phát từ mục tiêu khai thác tài sản 
như thế nào cho thật hiệu quả, còn cách quản 
lý trong thực tiễn rất phong phú, việc làm chủ 
và làm thuê đều hiện hữu. Từ đó xuất hiện 
phương thức mới: chủ sở hữu không còn là chủ 
quản lý trực tiếp tại các doanh nghiệp, mà thuê 
người quản lý giỏi thay mình điều hành doanh 
nghiệp. Như vậy, trong việc tách bạch rõ chức 
năng, quyền hạn của chủ sở hữu vốn với quyền 
hạn, trách nhiệm, quyền lợi người làm thuê 
quản lý điều hành doanh nghiệp... như kinh 
nghiệm của các nước, vai trò quản lý, điều tiết 
của Nhà nước không những không giảm, mà 
còn tăng lên, hiệu lực hơn trước, nhất là trong 
việc can thiệp vào nền kinh tế để khắc phục 
các khuyết tật của nên kinh tế thị trường và 
giảm nhẹ hậu quả khi nền kinh tế rơi vào tình 
trạng khủng hoảng hay đình đốn. 

Quan niệm việc hội đông quản trị ký hợp 
đông thuê tổng giám đốc (giám đốc): Đối với 
nền kinh tế chúng ta, theo chúng tôi, nên định 
hướng dư luận coi đây chắng qua là sự phân 
công của xã hội, trách nhiệm của từng loại 
công việc, nghĩa là người thì được giao (thuê) 
nhiệm vụ làm chủ, người được giao (thuê) 
nhiệm vụ quản lý sử dụng, khai thác tài sản của 
Nhà nước tại doanh nghiệp, miễn là phải làm 
rõ hai cặp khái niệm - phạm trù: nghĩa vụ và 
quyên hạn, trách nhiệm và quyên lợi. 

Chắng hạn, nghĩa vụ của ông tổng giám đốc 
(giám đốc) là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - 
kỹ thuật của doanh nghiệp về tổng sản lượng, 
tông doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách...; 
bảo đảm công ăn, việc làm, thu nhập hợp lý 
cho người lao động; thi hành các văn bản pháp 
quy có liên quan. Đồng thời "tổng giảm đốc 
(giám đốc) có quyên: trong tổ chức sản xuất, 
bổ nhiệm và miên nhiệm nhân sự thừa hành 
cấp dưới, tuyển dụng và cho thôi việc đối với 
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lao động, khen thưởng, kỷ luật, tài chính, đầu 
tư, đối ngoại... 

Tương tự như vậy, đối với cặp khái niệm và 
phạm trù trách nhiệm và quyền lợi, trách 
nhiệm đã được cụ thể hóa đối với hội đồng 
quản trị, quyền lợi cũng cụ thể hóa: lương, 
thưởng, trang bị phương tiện đi lại, điều kiện 
làm việc, chế độ nghỉ ngơi... Trách nhiệm của 
tông giám đốc (giám đốc) là, chăm lo cho việc 
khai thác hiệu quả vốn và tài sản doanh nghiệp, 
bảo đâm an toàn sản xuất, an toàn lao động, 
thiết bị sản xuất..., báo cáo thường kỳ với hội 
đồng quản trị, chịu trách nhiệm cá nhân trước 
hội đồng quản trị. 

Trong quá trình thí điểm thuê tổng giám 
đốc, giám đốc đang nảy sinh một số vấn đề cần 
có sự nghiên cứu để đi đến thống nhất quan 
điểm, tìm các giải pháp tối ưu sau đây: 

- Vị trí của tông giám đốc (giám đốc) làm 
thuê có tư cách pháp nhân hay không? Theo 
Luật Doanh nghiệp nhà nước hiện hành thi 
tông giám đốc (giám đốc) là người đại diện 
theo pháp luật và là người điều hành cao nhất 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp; tổng giám đốc (giám đốc) có thể là 
thành viên hội đồng quản trị, nghĩa là tổng 
giám đốc (giám đốc) có đầy đủ tư cách pháp 
nhân đối nội cũng như đối ngoại. Quy định này 
cũng chưa rõ tổng giám đốc ở vị trí nào: tông 
giám đốc kiêm ủy viên hội đồng quản trị; tông 
giám đốc không có chân trong hội đồng quản 
trị; tông giám đốc được hội đồng quản trị ký 
hợp đông thuê. 

- Vậy khi hội đồng quản trị ký hợp đồng 
thuê tông giám đốc (giám đốc): thi tư cách pháp 
nhân là tổng giám đốc (giám đốc) hay hội đồng 
quản trị?. Có ý kiến cho răng, tổng giám đốc 
(giám đốc) đã là làm thuê thì làm gì có tư cách 
pháp nhân!. Nếu vậy khi tông giám đốc (giám 
đốc) trong quá trình sản xuất kinh doanh mà 
gặp trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp 
luật, thất thoát tài sản thì hội đồng quản trị chịu 
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trách nhiệm như thế nào? Như vậy, hội đồng 
quản trị phải là đại diện theo pháp luật, nhưng 
hội đồng quản trị lại là một tập thể, do đó phải 
quy định một người trong số họ, có thể là chủ 
tịch hội đồng quản trị có tư cách pháp nhân. 
Từ đó, vấn đề đặt ra là tổng giám đốc (giám 
đốc) có nên là ủy viên hội đồng quản trị hay 
không?. Qua khảo sát một số cơ SỞ và địa 
phương, nhiều ý kiến cho rằng, muốn tránh 
tinh trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi", thì tổng 
giám đốc (giám đốc) không nên ở trong hội 
đồng quản trị. 

- Vấn đề tiếp theo là, trong việc ký kết các 
hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc) có 
cần điều khoản nhân sự phải có tài sản thế chấp 
không, và mức thế chấp có phụ thuộc vào giá 
trị tài sản của doanh nghiệp không? Khi bàn về 
vấn đề này đã nảy sinh việc phải xác định, tài 
sản lớn đến mức độ nào thì mới thế chấp cho 
tương ứng với quy mô vốn và tài sản của tổng 
công ty, hay công ty. Vì trên thực tế có lúc, có 
nơi do thiếu trách nhiệm, hay trình độ năng lực 
quản lý yếu mà làm thất thoát, thiệt hại cho 
Nhà nước hàng chục, hàng trăm tỉ đồng thì tài 
sản cá nhân nào có thể thế chấp được ?!. Có ý 
kiến cho rằng, tài sản cá nhân là tài sản gia 
đình, liên quan đến vợ con, làm sao thế chấp 
được. Bởi vậy, số ý kiến này đề xuất là không 
yêu cầu có tài sản thế chấp cá nhân trong hợp 
đồng thuê tông giám đốc (giám đốc). 

Loại ý kiến khác, cho rằng chỉ cần kê khai 
tài sản cá nhân, nhưng trong trường hợp đó, ai 
kê khai, thông thường kê khai ít, không đúng 
thực tế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong việc 
gắn cái đó với trách nhiệm của tông giảm đốc 
(giám đốc). 

Lại có ý kiến cho răng không nhất thiết phải 
đòi hỏi cá nhân có hay không có tài sản mới ký 
hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc). Vấn 
đề là đánh giá đúng năng lực, phẩm chất con 
người trong việc làm tròn nghĩa vụ và trách 
nhiệm của tông giám đốc (giám đốc). 
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Theo chúng tôi, cùng với việc phải đánh giá 
đúng phẩm chất, năng lực cân phải kê khai tài 
sản cá nhân và phải có tài sản thế chấp, và phải 
thế chấp ở mức phù hợp. Vì đây là một hợp 
đồng - hợp đồng thuê, nên nó vừa có ý nghĩa 
về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt dân sự, 
thế chấp là để có trách nhiệm hơn đối với tài 
sản chung của Nhà nước đặt dưới sự điều hành 
(công. việc chính) của người làm thuê. Trong 
vấn đề này cũng tương tự như vay tiền ngân 
hàng, người vay cũng phải thế chấp tài sản để 
gắn bó trách nhiệm cá nhân với hiệu quả sử 
dụng vào bảo tôn tiên vay như việc thực hiện 
một hợp đồng - một khế ước vậy. 

Như vậy, chúng ta sẽ từng bước xóa bỏ 
nhữg. dư luận không thích, không muốn ký 
hợp đồng làm thuê tổng giảm đốc, coi việc 
tổng giám đốc, giám đốc làm thuê là "xấu hổ", 
là "mất danh dự", là "mất uy tín"... Tổng giám 
đốc (giam đốc) là một công việc được xã hội 
phân công, đầy tính phức tạp, đối mặt với 
nhiều rủi ro, mạo hiểm, đòi hỏi không những 
phải có trình độ, năng lực và phẩm chất cá 
nhân, mà còn gắn với lợi ích, quyền lợi, trách 
nhiệm của cá nhân, cho nên nó cũng vinh 
quang như bao công việc khác nếu ai làm tốt. 
Chưa nói, công việc đó cũng gắn với quy luật 
phân phối hiện nay trong xã hội ta là, có làm 
thì có hướng, mà ở đây làm thuê cho Nhà nước 
hắn hoi, không việc gì phải né tránh, xấu hổ và 
lại càng không nên ngụy biện để bỏ qua một 
phương thức quản lý có khả năng đem lại hiệu 
quả cao cho các doanh nghiệp nhà nước. 

Từ những bước đi ban đầu đó, cùng với 
nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật, thiết nghĩ, chúng ta sẽ từng bước làm 
quen với tiêu chuẩn đạo đức chung là càng làm 
lợi cho xã hội được nhiều thì càng được xã hội 
trân trọng, tôn vinh và ban thưởng nhiều, cuộc 
sống càng ấm no, sung túc. Đó cũng chính là 
một trong những nội dung của xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. C] 
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KINH TẾ HÀNG HÓA... 
(Tiếp theo trang 41) 


Theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2001 - 2002, đến năm 2010 tỷ lệ lao động nông 
nghiệp ở nước ta sẽ còn 50%. Song đạt được chỉ 
tiêu trên rất khó. Từ năm 1996 đến năm 2000 tỷ 
trọng lao động nông nghiệp chỉ giảm được 3% 
(từ 71,2% xuống 68,2%), vậy đến năm 2010 
liệu có giảm thêm được 18,2%. Việc này gặp 
trở ngại do phần lớn lao động nông nghiệp là 
lao động giản đơn, trình độ học vân thâp, trong 
khi công nghiệp và dịch vụ lại đòi hỏi lao động 
có đào tạo và lành nghề. Do đó, xuất hiện tình 
trạng thừa rất nhiều lao động giản đơn và thiếu 
trầm trọng lao động lành nghề, và đặt ra yêu cầu 
cấp thiết phải đấy mạnh công tác đào tạo. 


Số liệu dẫn ra ở trên cũng chỉ rõ, ở nước ta 
hiện nay chăn nuôi vẫn chưa trở thành một 
ngành chính, chưa tách khỏi trồng trọt thành 
một ngành độc lập. Phân lớn việc chăn nuôi gia 
súc, gia câm vân là nghề phụ của những hộ 
nông dân làm nghề trồng trọt. Sản xuất nông 
nghiệp còn mang nặng tính chất tự Cung, tự câp, 
nhất là ở các vùng sâu, vùng xa và miền núi. 


Trong lúc phải đấy mạnh phân công lao 
động xã hội trong nước, nước ta còn phải chủ 
động và tích cực tham gia phân công lao động 
quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế. 

3.4. Nhà nước quan tâm điều tiết thu nhập 
của dân cư để giảm bớt sự bắt bình đẳng trong 
Xã hội. Phát triển kinh tế thị trường, bao gôm 
phát triên kinh tế tư bản tư nhân, tất yếu dẫn 
đến sự phân hóa hai cực: giàu và nghèo, tăng 
khoảng cách về thu nhập giữa các tâng lớp dân 
cư. Mặc dù chưa thể xóa ngay tinh trạng bất 
bình đẳng ấ Ấy, nhưng nếu để chênh lệch quá lớn 
sẽ dẫn đến mất ôn định xã hội. Bởi vậy, Nhà 
nước phải quan tâm điều tiết thu nhập của dân 
cư bằng nhiêu biện pháp, mà chủ yếu là điều tiết 
bằng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu 
nhập cá nhân. C 
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rao đồ. 


N được bắt đầu cầu chuyện từ một đô 
thị có đông dân nhât nước: thành phô 


Hồ Chí Minh. Công cuộc đô thị hóa tại 
đây, cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX 
có thể xem như đã được ghi vào lịch sử thành 
phố những dấu tích khó quên. Nhà thấp được 
làm thành nhà cao, nhà cao càng được xây cao 
hơn và bước vào thế kỷ XXI nhà ở đây đã vươn 
tới cỡ chọc trời thành phố! Nhà càng cao, người 
thành phố càng đông và có lẽ đang tồn tại 
một nghịch l là trong ‹ các ngôi nhà càng cao, 
càng sang, càng thưa vắng 
người ở! Không biết có ai 
đã xem được hết các bản 
lý lịch trích ngang của các 
ngôi nhà cao ây và làm sao 
mà biết được nguyên do 
sản sinh cũng như ý nghĩa, 
mục đích của sự "đầu thai" 
ra Các sản phẩm chọc trời 
ấy là như thế nào?!. 


Có thể xem công cuộc 
đô thị hóa ở thành phố 
Hồ Chí Minh, cho đến 
cuối những năm 90 của 
thế kỷ XX là một thực 
trạng, gợi cả vui lẫn buôn 
và vừa mừng vừa lo. Nhất 
là xem xét sóng đôi thực 
trạng đô thị hóa với thực 
trạng đời sống văn hóa. 


Đã có rất nhiều bài viết, nhiều sách báo và 
nhiều cuộc hội thảo lớn, nhỏ bàn đến vấn đề 
này. Nhưng cho đến nay nỗi lo trước hết là sự 
phần đấu của chúng ta quá yếu trong việc phải 
tránh để khỏi bị đứng vào thế siêu đô thị. 


Có một thời, mới đây thôi, trong xây dựng đô 
thị, chúng ta đã say sưa với sự phát triên 
chiều cao mà chưa lưu ý đúng mức đến 
chiêu rộng. Một chiếc thảm đô thị từ Sài Gòn - 
thanh phô Ì Hồ Chí Minh trải rộng ra toàn vùng 
Nam Bộ vẫn chưa được cứu xét một cách đồng 
bộ và chưa tạo điều kiện đầy đủ cho việc thực thi 
trong các thập niên tới. Chúng ta chưa có được 
những kết quả khảo sát thật khoa học đề đi đến 
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những dự báo chiến lược \ về một điều rất căn bản 
là: con người sẽ được sống và sẽ bị sống trong 
đô thị Việt Nam nói chung và trong thành phô 
Hồ Chí Minh nói riêng, trong kết quả của 
chuyển động đô thị hóa ngày nay là ai?. 

Trong sự nghiệp đô thị hóa, Việt Nam hồi 
đầu những năm 20 của thế kỷ trước, một nhiệm 
vụ chiến lược hết sức lớn lao đã được đặt ra là: 
tới năm 2000 Việt Nam sẽ phải đạt mục tiêu xây 
dựng tương đối hoàn chỉnh một hệ thống đô thị 
trên cả nước có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và 
kỹ thuật hiện đại; có môi 
trường đô thị trong sạch; 
CÓ SỰ phát triển đô thị hợp 
lý, cân đối trên phạm vi cả 
nưỚc; bảo đảm sự phát 
triên ồn định, cân bằng 
cho mỗi đô thị để thực 
hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nói chung. Nhưng đã 
đến nay xem chừng chúng 
ta đã thực hiện nhiệm vụ 
đó không được bao nhiêu. 

Đánh giá đời sống văn 
hóa cao hay thấp của một 
đô thị, trước hết phải xét 
xem người dân ở đô thị đó 
sống như thế nào. Cho 
nên, bàn tới đô thị hóa, 
trước hết phải tính toán về 
vân đề dân sô, Hồi đầu những năm 90 của thế kỷ 

trước dân số các đô thị trên cả nước Việt Nam là 
14/7 triệu nEười, chiếm trên 20% dân số toàn 
quốc. Đến năm 2000, số dân ở ở đô thị Việt Nam 
lên tới 19 triệu người, chiếm 23% dân số toàn 
quốc. Tiếp theo vấn đề dân số là diện tích đất 
đai. Vào đầu những, năm 90 của thế kỷ XX đất 
đô thị Việt Nam có khoảng 63,3 ngàn héc-ta, 
trung bình mỗi người dân đô thị có 45m“. Năm 
2020, dự tính diện tích đất đô thị Việt Nam là 
460 ngàn héc-ta, chiếm 14% đất tự nhiên của 


* PGS, TS, Nhà nghiên cứu 
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cả nước, trung bình mỗi người có khoảng 100 mổ. 
Từ hai dữ kiện về số dân và số đất vừa nói, căn 
cứ vào định hướng chung, chúng ta có thể hình 
dung một mạng lưới đô thị ở Việt Nam sẽ hình 
thành dần từ nay cho đến năm 2020. Cùng với 
quá trình hình thành mạng lưới đô thị đó là sự 
hình thành hệ thống chính sách về đầu tư, về giải 
pháp tạo vôn, về phát triển kết cấu hạ tầng... Và 
tất cả những nhiệm vụ chiến lược to lớn đó, đều 
phải dựa trên thành quả của hai ngành khoa học 
đặc biệt quan trọng, là ngành (ương lai học và 
ngành khoa học dự báo. Thành quả dự báo và 
nghiên cứu về tương lai của đô thị Việt Nam lại 
còn lệ thuộc rất nhiều vào thành quả dự báo và 
nghiên cứu về tương lai của thế giới. 

Không thể xây dựng một mạng lưới đô 
thị của Việt Nam, thậm chí, không thể xây 
dựng một đô thị cỡ lớn như Hà Nội, thành phô 
Hô Chí Minh cho những thập niên đầu của 
thế kỷ XXI, mà không tính đến những dự báo về 
tương lai của đô thị thế giới cùng thời. Có thể 
nêu một vài khía cạnh trong vân đề này: chẳng 
hạn, dự báo của Liên hợp quốc về dân số đô thị 
thế giới như sau: năm 1995, mười thành phố lớn 
hàng đầu thế giới, với dân số và được sắp xếp 
theo thứ hạng như sau: thứ nhất là Tô-ky-ô (Nhật 
Bản): 26,8 triệu người; thứ hai là Sao-Pau-lô 
(Bra-xin): 16,4 triệu người; thứ ba là Niu-oóc 
(Mỹ): 16,3 triệu người; thứ tư là Mê-xi-cô 
(Mê- XI-cô); 15,6 triệu người; thứ năm là 
Bom-bay (Ấn Độ) và Thượng Hải (Trung Quốc) 
môi thành phố 15,l triệu người; thứ bảy là 
Lốt An-giơ-lét (Mỹ) và Bắc Kinh (Trung Quốc) 
mỗi thành phố 12,4 triệu người; thứ chín là 
Can-cút-ta (Ấn Độ): l1 Ị triệu người và thứ 
mười là Xê-un (Hàn Quốc): HI „6 triệu người. 
Đến năm 2015, sẽ có 4 trong số 10 thành phố kế 
trên không còn ở trong thứ hạng từ 1 đến 
10 thành phố thuộc hàng đông dân nhất thể giới. 


Đó là Niu-oóc, Lốt An-giơ-lét, Can-cút-ta và . 


Xê-un. Vào lúc đó sẽ có 4 thành phố khác thuộc 
các nước mà nay đang được xem là các nước 
đang phát triên" sẽ đứng vào hàng 10 thành phố 
có sô dân đông nhất thế giới. Đó là các thành 
phố La-gôt, Gia-các-ta, Ca-ra-si và Đắc-ca. Và 
thứ hạng cũng sẽ được thay đối, cụ thể như sau: 
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thứ nhất là Tô-ky-ô (Nhật Bản): 28,7 triệu 
người; thứ hai là Bom-bay (Ân Độ): 27,4 triệu 
người; thứ ba là La-gôt (Ni-giê-ri-a): 24,4 triệu 
người; thứ tư là Thượng Hải (Trung Quốc): 
23,4triệu người; thứ năm là Gia-các-ta 
(In-đô-nê-xi-a): 21,2 triệu người; thứ sâu là Xan 
Pao-lô (Bra-xin): 20,8 triệu người; thứ bảy là 
Ca-ra-si (Pa-ki-xtan): 20,6 triệu người; thứ tám 
là Bắc Kinh (T rung Quốc): 19,4 triệu người; 
thứ chín là Đắc-ca (Băng-la-đét): 19,0 triệu 
người và thứ mười là Mê-xi-cô (Mê-xi-cô): 
18,8 triệu người. 

Chỉ tính 10 thành phố đông dân nhất thế giới 
năm 1995 và năm 2015, ta thấy châu Á. luôn có 
nhiều thành phố thuộc loại đông dân nhất so với 
các châu lục khác. Và xét về sự biến đổi số dân 
ở trong các đô thị đó trong hai thập niên tới thì 
các thành phố châu Á cũng thuộc loại sôi động 
nhất. Biến đổi dân số không phải là tất cả, nhưn 
cũng là một yếu tố thuộc loại quan trọng nhất 
trong toàn bộ vấn đề đô thị hóa và đời sống văn 
hóa đô thị. Đó là nói về tương lai và tương lai 
của đời sống văn hóa, nhân bàn đến khía cạnh 
khoa học dự báo. 

Nhìn lại quả. khứ, quá trình đô thị hóa của các 
nước châu Á và của thế giới nói chung có rất 
nhiều khía cạnh mà Việt Nam cần đặc biệt quan 
tâm đề học tập và rút những bài học kinh 
nghiệm. Quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của 
đô thị hóa đến đời sống văn hóa của thế giới có 
vô số kinh nghiệm thành công. Thực tế đó đã 
được nói đến khá nhiều, khá sâu trong sách, báo, 
tài liệu mà trong quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam, chúng ta kế thừa và áp dụng với tinh thân 
trân trọng. Thế nhưng, chỉ kế thừa những kinh 
nghiệm thành công thôi chưa đủ. Tránh cho 
được những thất bại mà thế giới đã trải qua, sẽ 
góp phần rất lớn cho sự nghiệp đô thị hóa và xây 
dựng đời sống văn hóa đô thị ở Việt Nam thời 
gian tới. Trong vấn đề này, theo tôi, ít nhất là có 
những khía cạnh cân lưu ý ý đặc biệt như sau: thứ 
nhất là sai lầm do thực hiện công cuộc đô thị hóa 
không đi đôi với thành thị hóa nông thôn một 
cách hữu cơ và đồng bộ, làm mất đi sự hài hòa 
cần thiết giữa các vùng cư dân, các vùng kinh tế 
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mang tính chiến lược của mỗi đất nước, do đó 
đời sống văn hóa bị ảnh hưởng xấu. Kinh 
nghiệm thất bại thứ hai là: đô thị hóa tạo điều 
kiện phát triển nhanh cho công, thương nghiệp 
và cản trở sự phát triên của nông, lâm, ngư 
nghiệp... từ đó dẫn đến sự phân tầng xã hội, phân 
chia giàu nghèo quyết hệt hơn - điều mà chúng 
ta không muôn có. Bởi vì, xã hội thiếu văn hóa 
nhất là xã hội có 2 những con người sống quá giàu 
Sang giữa quá nhiều những con người sông quá 
bần cùng. Kinh nghiệm thât bại thứ ba là sự phân 
tầng xã hội về mặt kinh tế tất yếu, để ra phân 
tầng xã hội về giáo dục ~ văn hóa, tới một độ nào 
đó sẽ thành vấn đề mâu thuẫn trong đời sống 
chính trị - tư tưởng. Các nguyên lý lý luận về chủ 
nghĩa xã hội nói chung và các định hướng xã hội 
chủ nghĩa mà Việt Nam đề ra, SẼ đứng trước 
những thử thách mới mà tiền đề để giải quyết, để 
vượt qua những thử thách đó rõ ràng là chưa có. 
Một trong những nhiệm vụ căn bản của bước 
khởi đâu quá trinh đô thị hóa là, định hình cho 
được từng bước đi và thành quả từng giai đoạn 
trong tương lai của cả ¡ quá trình đô thị hóa. Đó là 
một vấn đề không thể thiếu, đồng thời không dễ 
có. Một tập hợp những năng lực trí tuệ vê khoa 
học dự báo, về tương lai học TỜI rạC, mỏng manh 
rất dễ dẫn tới những kết quả đáng buôn, thậm chí 
nguy hiểm cho tương lai đất nước. Đó là kinh 
nghiệm thứ tư mà Việt Nam có thể rút ra từ thực 
tê đô thị hóa ở nhiều nước trên thể giới. Thứ 
năm, theo như thực tế của nhiều nước trên thế 
giới mấy thập niên qua, thì hậu quả của những 
khiếm khuyết trong khoa học dự báo, trong 
tương lai học đá dẫn tới chỗ mâu thuận, bế tắc 
trong một loạt vấn đề quan trọng: vấn đề ô 
nhiễm môi trường, vấn đè mâu thuẫn giữa trình 
độ sống, lối sống văn hóa của người dân với 
phương tiện sống, phương tiện hưởng thụ văn 
hóa mà các khoa học - kỹ thuật đô thị hóa đem 
lại. Điều này kinh nghiệm thất bại của thế giới 
có nhiều, và mỗi nước có một loạt kinh nghiệm 
thất bại khác nhau, mà Việt Nam nói chung, 
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần được 
thông tin hết sức đầy đủ. Kinh nghiệm (thứ sáu, 
đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh phải được 
đặt trong bối cảnh đô thị hóa của cả nước. Và đô 
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thị hóa của cả nưỚc phải được đặt trong bối cảnh 
chung, của thực tế công cuộc đô thị hóa cả thể 
giỚI. Ở đây, cùng VỚI Các vấn đề về dự báo, về 
tương lai học, vân đề rất quan trọng là chuyển 
Øg!ao kỹ thuật. Chuyển giao kỹ thuật cho việc Xây 
dựng đô thị và tô chức cuộc sống, bao gồm cả 
cuộc sống văn hóa đô thị hiện đại là vấn đề mà 
Việt Nam phải kết chặt với cả thế giới. Nhin 
thực tế của thế giới ngày nay thì những người 
thực hiện đô thị hóa ở nước ta rất dễ bị choáng 
ngợp trước các hình ảnh bề ngoài của các đô thị 
thuộc nhiều quốc gia khác, trong khi tại chính 
các quốc gia đó thì những gì là cơ sở khoa học - 
kỹ thuật để xây dựng nên các đô thị đang làm 
cho Việt Nam choàng ngợp Ấy, đã thuộc loại lạc 
hậu, thậm chí quá lạc hậu. Nếu Việt Nam tiếp 
nhận lấy những cơ sở khoa học - kỹ thuật đó để 
phục vụ cho công cuộc đô thị hóa đất nước hiện 
nay thì chỉ hai, ba thập niên nữa, Việt Nam, mà 
trước hết là thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ thuộc 
loại đất nước, thuộc loại thành phố có trình độ 
đô thị hóa lạc hậu nhất của thế giới lúc bấy giờ. 
Không phải riêng lĩnh vực đô thị hóa mà trong 
mọi lĩnh vực của xã hội loài người, vân đề 
chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nước có 
trình độ phát triển kém thua nước mình là vấn đề 
được xem như (ất yếu, được xem như là con 
đường thoát duy nhất của các nước phát triển 
muốn phát triển tiếp tục!. Như vậy, thử hỏi loài 
người sẽ đi đến đâu? Cuộc sống đô thị nói riêng 
và văn minh nhân loại nói chung, cứ phải giữ 
khoảng cách này ngày càng xa giữa các quốc 
gia, giữa các dân tộc cho đến bao giờ? 

Khi đặt vấn đề suy nghĩ về môi trường nhân 
văn, về đời sống văn hóa và vấn đề đô thị hóa tại 
Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian 
trước mắt chúng ta có nhiều vẫn đề. Những vấn 
đề như vậy rất nhiều nước trên thế giới có vô số 
kinh nghiệm thành công, đồng thời cũng có vô 
số kinh nghiệm thất bại. Xin đừng quên trao đôi 
với nhau những kinh nghiệm thất bại đề 
thời gian tới công cuộc đô thị hóa của thành phố 
Hồ Chí Minh, của cả nước sẽ đạt được nhiều 
thành công hơn nữa; đời sống văn hóa sẽ được 
phát triên đứng hướng hơn nữa. 
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Ộ đội Biên phòng là lực lượng nòng 
IE cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo 

vệ chủ quyền-an ninh biên giới của Tổ 
quôc, thường xuyên hoạt động Ở những nơi Xa 
xôi, khó khăn, gian khổ, vùng có nhiêu đồng 
bào dân tộc; thường xuyên đầu tranh với các 
loại tội phạm hoạt động tình vị, xảo quyệt. 
Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên 
phòng vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
kiên định, vừa có kiến thức, năng lực toàn 
diện, hiểu biết về chính trị, nghiệp vụ, pháp 
luật, năng động, sáng tạo trong đâu tranh bảo 
VỆ chủ quyên lãnh thô, an ninh biên giới quốc 
gia, đâu tranh với các phân tử phản cách mạng, 
các loại tội phạm, g1ữ gìn an ninh, trật tự ở khu 
vực biên giới; tuyên truyện, vận động, tô chức, 
hướng dẫn nhân dân tự giác tham gia quản lý 
bảo vệ biên giới theo quan điểm "toàn dân, 
toàn diện" của Đảng. Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội 
Biên phòng vừa là đối tượng, vừa là chủ thể 
của công tác tư tưởng. Vì thế, công tác tư 
tướng, lý luận của Bộ đội Biên phòng không 
chi là quán triệt tinh hình nhiệm vụ, động viên 
bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao mà quan trọng hơn là phải 
bồi dưỡng, trang bị cho họ những kiến thức, 
trình độ lý luận cơ bản, quan điêm, đường lối 
của Đảng và tư tưởng Hô Chí Minh về quốc 
phòng - an ninh và công tác biên phòng. Trên 


TĂNG HUỆ * 


cơ sở đó, giúp họ thực hiện tốt vai trò chủ thể 
trong tuyên truyền, vận động nhân dân và trực 
diện đấu tranh với địch và các loại đối tượng. 

Với nhận thức đó, trong những năm qua, 
Đảng ủ ủy và Bộ Tư lệnh luôn luôn quán triệt và 
tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ưƯƠng, Đảng, Đảng ủy Quân 
sự Trung ương, Bộ Quốc phòng vê nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ công tác tư 
tưởng, lý luận. Trong cả quá trình xây dựng, 
phát triên của lực lượng và từng thời kỳ, Đảng 
ủy và Bộ Tư lệnh . đề ra nhiều chủ trương, giải 
pháp đông bộ, thiết thực, hữu ích bảo đảm cho 
công tác tư tưởng luôn luôn sát, đúng, phù hợp 
với tình hình thực tiễn trên các tuyến biên giới, 
vùng biển đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 
Bộ đội Biên phòng. 

Tống kết công tác biên phòng và xây dựng 
lực lượng Bộ đội Biên phòng 46 năm qua, 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã khẳng định công tác 
tư tưởng, lý luận là một trong những nhân tố 
quyết định thắng lợi trong mọi thời kỳ cách 
mạng, đặc Diệt là trong thời kỳ đôi mới. Từ sau 
Đại hội VỊ của Đảng đến nay, công tác tư 
tưởng, lý luận của Đảng, của quân đội đã có 
bước phát triên mới, tập trung làm rõ nhiều 


* TS, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
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vấn đè thực tiễn đặt ra, nhất là hệ thống các 
quan điểm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp đổi mới 
đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân vững mạnh theo hướng "cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ và từng bước hiện đại”, xây 
dựng nên quôc phòng toàn đân kết hợp với an 
ninh nhân dân và nên biên phòng toàn dân 
vững mạnh. 

Trên cơ sở quần triệt sâu sắc chủ nghĩa 
Mặc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với quan 
điểm toàn dân, toàn diện trong tổ chức quản lý 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều hoạt 
động quan trọng như: Tổ chức nghiên cứu 
tổng kêt thực tiễn, tham mưu đề xuất với 
Chính phủ ban hành Quyết định 16/HĐBTI, 
ngày 22-02-1989, lấy, ngày 3-3 hằng năm là 
"Ngày Biên phòng”; tổ chức nghiên cứu nhiều 
đề tài khoa học như "Ôn định lâu dài biên giới 
quốc Bia. (1999- 2001), "Cơ sở khoa học 
nghiên cứu chiến lược bảo vệ biên giới quốc 
gia" (1994), "Xây dựng nền biên phòng toàn 
dân trong tình hình mới” (2005 - 2006); tô 
chức nghiên cứu tông kết một số chuyên đề về 
lĩnh vực công tác biên phòng và xây dựng Bộ 
đội Biên phòng có tính lý luận, thực tiễn sâu 
sắc, góp phần quan trọng xây dựng và từng 
bước hoàn chính hệ thống lý luận về công tác 
biên phòng, góp phần xây dựng chiến lược về 
công tác biên phòng, ø1ữ Ôn định lâu dài biên 
giới quốc gia của Đảng, Nhà nước. Trong hoàn 
cảnh hiện nay, việc nâng cao trinh độ lý luận 
chính trị cho cân bộ chiên sỹ biên phòng là rất 
quan trọng. Một mặt nâng cao sức chiên đấu 
của mình, mặt khác tuyên truyền giáo dục 
nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hô Chí Minh nhằm giữ vững độc lập 
Tổ quốc, xây dựng đất nước theo con đường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vị vậy, quân đội 
nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng, luôn 
luôn lấy xây dựng chính trị tư tưởng làm nên 
tảng cho sự tôn tại và phát triển của mình. 


Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước giao, mọi hoạt động của Bộ 
đội Biên phòng luôn mang ba tính chât: quôc 
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phòng, an ninh và đối ngoại. Việc ‹ đôi mới các 
biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ và thể hiện đậm nét những 
đặc điểm riêng của lực lượng nòng cốt chuyên 
trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới quôc gia là hết sức quan trọng. Trên cơ SỞ 
nghiên cứu, tông kết thực tiễn trong hơn 
40 năm qua, Bộ Tư lệnh đã nghiên cứu, bổ 
sung biện pháp "đối ngoại biên phòng", trong 
hệ thống các biện pháp công tác cơ bản của Bộ 
đội Biên phòng. Với tư duy khoa học, Bộ Tư 
lệnh đã xác định rõ vị trí, vai trò, nội dung, 
hình thức hoạt động của từng biện pháp cụ thể 
trong mối quan hệ hữu cơ, găn bó chặt chế với 
nhau. Nhiều lĩnh vực hoạt động khác cũng 
được nghiên cứu, tổng kết sâu sắc cả về lý luận 
và thực tiễn như : Cải cách thủ tục hành chính 
trong công tác quản lý, kiếm soát xuất, nhập 
cảnh ở ở các cửa khẩu biên giới, cửa khẩu cảng 
biến; phong trào quân chúng tự quản, bảo vệ 
đường biên, cột mộc biên giới và giữ gìn an 
ninh trật tự Ở các xã, bản biên giới; phát hành 
số tay nghiệp Vụ, quy trình công tác, quy trình 
xử lý vụ việc của các ngành nghiệp VỤ, bảo 
đảm sự thống nhất trong nhận thức và tô chức 
thực hiện nhiệm vụ. 

Trước tình hình hết sức phức tạp về an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, 
vùng biển, Bộ Tư lệnh đã kịp thời tô chức khảo 
sát thực tế, đánh giá đúng thực chất tình hình, 
tông kết chuyên đề theo từng lĩ lnh vực hoạt 
động của lực lượng, tham mưu, đề xuất với cấp 
trên nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đạt 
chất lượng hiệu quả cao, như tô chức hội nghị 
tông kết chuyên đề chống truyền đạo trái pháp 
luật và di dịch dân cư tự do ở Tây Bắc (2001), 
Tây Nguyên (2001), Tây Nam (2002); tổng 
kết phong trào quân chúng tham gia tự quản 
đường biên cột môc (2002); tớ, vượt biên ở 
các tỉnh Tây N guyên (2004) v.v.. 

Nhận thức sâu sắc Vị trí quan tonŸ của lực 
lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác 
quân lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
quôc gia và kinh nghiệm xây dựng lực lượng 
hơn 40 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chủ 
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động tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, 
Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Quân 
sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tổng kết Nghị 
quyêt 11 của Bộ Chính trị về Xây dựng Bộ 
đội Biên phòng trong tỉnh hình mới”. Kết quả 
tông kết đã giúp Bộ Chính trị đề ra chủ trương, 
quyêt sách đúng đắn, tiếp tục giữ vững được 
ồn định "Tổ chức Bộ đội Biên phòng; đồng 
thời, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức, 
biên chế và hệ thống lãnh đạo, chỉ huy các 
cấp trong Bộ đội Biên phòng phù hợp với lý 
luận thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới của 
Việt Nam. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, cộng với sự nô lực chung của các cơ 
quan chức năng, đến nay, hệ thống pháp lý về 
biên giới và tô chức lực lượng Bộ đội Biên 
phòng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các văn 
bản của Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng 
như các nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật 
Biên giới quôc g1a, Pháp lệnh Bộ đội Biên 
phòng và các nghị định của Chính phủ, thông 
tư hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành. 
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, 
chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên 
chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên 
truyền kêt quả nghiên cứu lý luận quản lý, bảo 
vệ chủ quyên an ninh biên giới và xây dựng 
Bộ đội Biên phòng sâu rộng trong các ngành, 
các cầp ở trong và ngoài quân đội. Kết quả 
nghiên cứu lý luận và các đề tài khoa học luôn 
được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán 
triệt, vận dụng vào thực tiễn quản lý bảo vệ 
biên giới và xây dựng lực lượng, làm tài liệu 
giảng dạy trong các học viện, nhà trường và 
huấn luyện ở các đơn vị trong toàn lực lượng. 
Bộ Tư lệnh còn trang bị cho cán bộ, chiến sỹ 
biên phòng nắm vững một số lý luận khác như 
lý luận vê vận động quân chúng, lý luận về 
kinh tế, an ninh - quôc phòng, y tế, giáo dục... 
để làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân 
phát triển kinh tế - xã hội kê vai sát cánh với 
bộ đội bảo vệ biên cương. 

Tuy nhiên, công tác tư tưởng, lý luận của 
Bộ đội Biên phòng trong thời gian vừa qua vẫn 
còn những hạn chê như : nhận thức của một số 
cán bộ, nhất là cán bộ ở đơn vị cơ sở, về công 
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tác tư tưởng, lý luận chưa đầy đủ, còn ngại 
khó, ngại khổ trong nghiên cứu khoa học, đối 
mới phương pháp, tác phong công tác...; chưa 
khai thác được tiêm năng sáng tạo của cán bộ 
các cấp trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. 
Tổ chức nghiên cứu lý luận còn chậm, phân 
tán, thiếu đồng bộ, đầu tư kinh phí còn hạn 
chế; tổ chức vận dụng lý luận vào thực tiễn 
hiệu quả còn thấp, nhiều vấn đề nghiên cứu 
chưa kỹ, chưa sâu, chưa sát với thực tiễn, việc 
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học xã hội 
và nhân văn quân sự còn hạn. chế. Tổ chức 
giáo dục, tuyên truyền lý luận về công tác biên 
phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng chưa 
sâu, thiếu thường xuyên, hình thức biện pháp 
còn đơn điệu, tính thuyết phục chưa cao. 


Do tác động của tình hình thế giới, khu vực, 
nhất là do tác động của âm mưu, phương thức 
chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, 
tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển 
đảo tiếp tục diễn biến phức tạp. 


Bên cạnh những khó khăn, thách thức trên, 
công tác biên phòng trong thời gian tới cũng 
có những thuận lợi rất cơ bản. Những thành 
tựu to lớn, toàn diện trong thực hiện “Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã tạO CƠ SỞ, tiên 
đề quan trọng cho Đại hội X đề ra đường lối, 
chủ trương, giải pháp toàn diện, đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
làm chỗ dựa chắc chắn của công tác biên 
phòng. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ công 
tác tư tưởng, lý luận của Bộ đội Biên phòng 
trong tình hình mới cần được chú trọng - hơn. 
Trong tổ chức thực hiện cần làm tốt các vấn đề 
sau: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng 
các cấp và vai trò của cán bộ, đẳng viên, trước 
hết là cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị đối với 
công tác tư tưởng, lý luận. Đối mới hình thức, 
nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả 
công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình 
mới. Tập trung giáo dục, xây dựng cho cân 
bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, 


(Xem tiếp trang 64) 
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triên kinh tế - xã hội thời kỳ  - ˆ““““ 
2001 - 2010 là "Đưa nước ta ra kà) 


khỏi tình trạng kém phát triển; 

nâng cao rõ rệt đời sống vật 

chất, văn hóa, tỉnh thân của nhân 

dân; tạo nên tảng để đến năm 

2020 nước ta cơ bản trở thành 

một nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại... ". Để thực hiện 

mục tiêu trên, việc đổi mới, cải 

cách chính sách kinh tế, chính 

sách xã hội một cách đông bộ, phù hợp với 
từng thời kỳ, từng giai đoạn là hết sức cần 
thiết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội sẽ tạo điều 
kiện phát huy nội lực, gắn kết toàn dân, tạo 
động lực và nguồn sức mạnh để phát triển đất 
nước nhanh, hiệu quả và bên vững. 

Chính sách xã hội là bộ phận cấu thành 
chính sách chung của Nhà nước trong việc 
quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội. Chính 
sách xã hội bao trùm mọi mặt cuộc sống của 
các thành viên trong xã hội, từ điều kiện lao 
động và sinh hoạt, giáo dục và văn hóa đến 
quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp và quan hệ 
xã hội. Chính sách kinh tế là những chủ 
trương và biện pháp kinh tế mà Nhà nước Áp 
dụng trong một giaI đoạn, một thời kỳ lịch sử 
nhằm đạt được những yêu câu và những mục 
tiêu kinh tế, chính trị nhất định. Chính sách có 
thể mang tính đường lối, chiến lược lâu dài, 
có thể mang tính sách lược, ngắn hạn. Chính 
sách kinh tế được xây dựng trên cơ sở những 
phân tích, dự báo về các nguồn lực, các tiềm 
năng của đất nước và những xu hướng phát 
triên của xã hội. 
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Ở Việt Nam, chính sách kinh tế của Nhà 
nước là xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận động, phát triển theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm 
giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có với 
cơ cầu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ 
hợp ý, mở ' rộng hợp tác kinh tế quốc tế và 
phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội là 
những công cụ điều tiết và quản lý vĩ mô của 
Nhà nước, có tác động đến toàn bộ đời sống 
kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua 
các chính sách kinh tế, chính sách xã hội, Nhà 
nước có thể thực hiện được các chức năng chủ 
yếu của mình như: 

- Nâng cao hiệu quả của nên kinh tế: Tính 
hiệu quả của nên kinh tế thị trường sẽ bị hạn 
chế, thậm chí triệt tiêu do tác động của các lực 
lượng kinh tế tư nhân, vì vậy Nhà nước có thể 
và cần phải can thiệp đề tạo ra một nền 


* PGS, TS, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn _ 
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kinh tế hiệu quả, như ban bố Luật Chống độc 
quyền, Luật chống bán phá giá, những biện 
pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật 
bảo vệ sở hữu tư nhân... 

- Bảo đảm công băng xã hội: Nhà nước 
thực hiện bảo đảm công bằng xã hội thông 
qua các chính sách phân phối lại thu nhập 
quốc dân, như sử dụng thuế lũy tiến theo thu 
nhập, xây dựng hệ thống hỗ trợ thu nhập 
nhằm giúp đỡ người già, người tàn tật, bảo 
hiểm thất nghiệp, trợ cập y tẾ... 

- Giữ ôn định kinh tế - xã hội: Bằng những 
chính sách tài khóa và tiền tệ để tác động đến 
sản lượng, việc làm và lạm phát nhằm giảm 
bớt những tác động tiêu cực trong sự vận động 
có tính chu kỳ của nền kinh tế. 

Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy, sự 
phát triển kinh tế cũng đồng thời kéo theo một 
loạt các vấn đề về xã hội, như nạn thất nghiệp, 
sự phân hóa giàu nghèo, mất cân bằng sinh 
thái, các chứng bệnh nan y và cả sự thay đối 
về các giá trị đạo đức, giá trị tinh thần... Theo 
quan điểm hiện đại, mục tiêu phát triển bền 
vững không chỉ dựa trên những thành quả của 
phát triển kinh tế mà còn bao hàm cả các chỉ 
tiêu về phát triển giáo. dục, y tế, xóa đói giảm 
nghèo, các chỉ tiêu về phát triển con người, 
phát triển khoa học, công nghệ và chỉ tiêu về 
bảo vệ môi trường... Chính vi vậy, bên cạnh 
các chính sách kinh tế, chính sách xã hội đóng 
vai trò như một cán cân điều tiết, đem lại đời 
sống tốt đẹp, sự công bằng, dân chủ cho mỗi 
thành viên trong xã hội. 

Chính sách kinh tế, chính sách xã hội là 
hai phạm trù riêng rế nhưng không tách rời 
nhau, có mối quan hệ tương hỗ và thống nhất. 
Sự đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội là điều kiện cần và đủ để bình ôn 
và phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát 
triên kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện 
chính sách xã hội và ngược lại, sự ốn định, 
công băng và tiến bộ của xã hội đạt được 
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thông qua các chính sách xã hội lại tạo ra 
những động lực mạnh mẽ để thực hiện các 
mục tiêu kinh tế, nhằm làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội 
đều có mục tiêu chung là phát triển kinh tế - 
xã hội của mỗi quốc gia. Làm rõ mối quan hệ 
giữa hai loại chính sách này thực chất là làm 
rõ mục tiêu xã hội trong chính sách kinh tế, 
làm rõ điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến việc 
thực hiện chính sách xã hội. Đây cũng đồng 
thời là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
mục tiêu công bằng xã hội. Sự hài hòa, đồng 
thuận giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, 
mạnh, bền vững nhưng không làm ảnh hưởng 
đến thực hiện công bằng xã hội, không dẫn 
đến sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa 
các tầng lớp dân cư, không làm mất ổn định 
xã hội, không gây xáo trộn và hủy hoại môi 
trường sinh thái... 

Tăng trưởng kinh tế không thể giải quyết 
được tất cả các vấn đề xã hội vi sự tác động 
của các quy luật kinh tế đã làm cho các chính 
sách kinh tế không chứa đựng được hết các 
vấn đề xã hội vốn rất phức tạp. Vì vậy, cần có 
các chính sách, chương trình xã hội riêng để 
giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể, nổi lên 
trong từng thời điểm nhất định, do tác động từ 
mặt trái của kinh tế thị trường. Các chính sách 
và chương trình xã hội phải được thực hiện 
đồng thời hoặc lồng ghép với các chính sách 
kinh tế để tạo sức mạnh tông hợp cho sự phát 
triển. 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội còn giúp chúng 
ta có cơ sở để tìm ra giới hạn giữa hai loại 
chính sách này. Song đây là vấn đề hết sức 
phức tạp, khó khăn. Điều quan trọng là phân 
tích đê đánh giá đúng những tác động tích cực 
hoặc hậu quả tiêu cực của các chính sách, 
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từ đó có thể đề ra các biện pháp kiểm soát, 
khống chế hoặc thúc đây. Ví dụ: sai lầm về 
chính sách kinh tế có thể khắc phục được sau 
một vài chu kỳ sản xuất, nhưng hậu quả do 
những sai lầm của chính sách xã hội có thể để 
lại di chứng lâu dài. Một chính sách xã hội 
nếu không tính đến khả năng của nền kinh tế 
hoặc không quan tâm đến lợi ích kinh tế có 
khi lại trở thành "vật cản" cho sự tăng trưởng 
kinh tế. 

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, 
nếu chính sách xã hội đi sau chính sách kinh 
tế thì sẽ bị mục tiêu kinh tế lấn át, tính bền 
vững trong phát triển bị phá vỡ; nhưng nếu 
chính sách xã hội đi trước chính sách kinh tế 
sẽ dễ rơi vào chủ quan, duy ý chí. Chính sách 
có thể hay nhưng không. khả thi, thiếu điều 
kiện thực hiện, cuỗi cùng trở thành hứa 
suông, làm mất lòng tin của quần chúng. 
Cách lựa chọn đúng đắn là kết hợp ngay từ 
đầu giữa tăng trưởng. kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội. Điều đó khẳng định rằng, 
khi xác định mục tiêu, phương hướng chiến 
lược cho một thời kỳ dài hay xây dựng thể chế 
luật pháp đều kết hợp đúng đắn giữa chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội. 

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội là 
một thể thống nhất biện chứng, nương tựa vào 
nhau, ràng buộc lẫn nhau. Sự kết hợp tối ưu 
giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội 
có tác động thúc đây nhanh sự phát triển kinh 
tế và tiến bộ xã hội. N guyên tắc chung cho sự 
kết hợp đó là: chính sách kinh tế phải tạo 
được động lực trong xã hội, bảo đâm cho xã 
hội ôn định; đến lượt nó, chính sách xã hội 
phải thúc đây nền kinh tế phát triển vừa phải 
phù hợp với điều kiện kinh tế cho phép, vừa 
đặt ra những thách thức mới, hướng tới sự 
phát triên bền vững. 

Để hướng tới việc tạo lập một nước Việt 
Nam thịnh vượng, công băng, dân chủ, văn 
minh, Đại hội IX của Đảng đã đề ra chiến 
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lược phát triển kinh tế - xã hội cho thời kỳ 
2001 - 2010 bằng việc đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 
nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Những mục 
tiêu kinh tế - xã hội của cả thời kỳ này là: đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước 
Việt Nam trở thành một nước công nghiệp; ưu 
tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời 
xây dựng và thực hiện quan hệ sản xuất theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ 
nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ 
động hội nhập kinh tê quốc tê đề phát triên 
nhanh, có hiệu quả và bên vững; tăng trưởng 
kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng 
bước cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường: kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 
quốc phòng - an ninh. 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, Đảng 
ta đặc biệt nhấn mạnh việc hoạch định, bổ 
sung, điều chỉnh các chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội, xem sự phối hợp, lông 
ghép hợp lý các loại chính sách này như một 
bảo đảm tất yếu cho sự thành công. Các chính 
sách kinh tế tập trung vào những nhiệm vụ 
trọng yếu: 

- Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách 
kinh tế nhiều thành phân \ theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
doanh nghiệp và công dân đầu tư và phát triển 
sản xuất kinh doanh. 

- Tập trung sửa đối, bô sung cơ chế, chính 
sách, pháp luật, đối mới công tác chỉ đạo thực 
hiện đề bảo đảm các thành phần kinh tế đều 
được khuyến khích phát triên lâu dài, hợp tác, 
cạnh tranh lành mạnh, thực sự là bộ phận cầu 
thành của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 
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- Tiếp tục chính sách mở cửa và chủ động 
hội nhập kinh tê quốc tê đê phát triên, tích cực 
chuân bị các điêu kiện về kinh tê, thê chê, cân 


bộ... để thực hiện thành công quá trình hội. 


nhập trên cơ sở phát huy nội lực, bảo đảm độc 
lập, tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi. 

Các chính sách xã hội cần được thực hiện 
đồng thời và tập trung vào những nhiệm vụ: 
đổi mới chính sách đào tạo, sử dụng và đãi 
ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài; 
chú trọng Sử dụng và phát huy tiêm năng tri 
thức của người Việt Nam ở nước ngoài; đối 
mới cơ chế, chính sách tài chính đối với giáo 
dục và đào tạo, thu hút các nguôn lực trong 
nước và nước ngoài; khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục ở tất cả 
các bậc học; có các chính sách thích hợp tạo 
công bằng về cơ hội và bình đẳng về trách 
nhiệm cho mọi công dân, mọi doanh nghiệp 
và nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, trong việc tìm và tự tạo việc làm, trong 
tiếp cận với thông tin kinh tế, thông tin thị 
trường... Khuyến khích và tôn vinh những 
người làm giàu chính đáng đi đôi với chống 
tham nhũng, gian lận thương mại; cải cách cơ 
bản hệ thống tiên lương, hợp thức hóa các thu 
nhập mang tính chất lượng. Thực hiện công 
khai, minh bạch về thu nhập, hạn chế sự phân 
hóa giàu - nghèo thông qua những biện pháp 
điều tiết thu nhập; cải cách cơ chế bảo hiểm 
xã hội và bảo đâm xã hội. Ban hành Luật Bảo 
hiểm xã hội; tiếp tục phòng chống các tệ nạn 
xã hội, nhất là nạn ma túy và tai nạn giao 
thông; công khai hóa các nội dung và cơ chế, 
phương pháp giảm sát “Của các cơ quan chức 
năng, các đoàn thể quần chúng và nhân dân 
về thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của 
Nhà nước. Thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

Thực tiễn ở Việt Nam từ đầu thập kỷ 90 
của thế kỷ XX đến nay cho thấy, thông qua 
đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa, việc thực hiện các 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội đã đạt 
nhiều thành tựu tích cực. Nền kinh tế đã có 
bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế; 
tổng sản phẩm trong nước (GDE) tăng: đời 
sông vật chất và tinh thần của nhân dân được 
cài thiện rõ rệt, văn hóa - xã hội không ngừng 
tiến bộ, khả năng độc lập, tự chủ tăng lên, tạo 
thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến 
bộ đã đạt được, còn tôn tại nhiều bất cập, điển 
hình là: 

+ Nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh 
tranh còn yếu. Tích lũy nội bộ và sức mua 
trong nước còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch chậm theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cơ cầu đầu tư còn nhiều bất hợp lý. 
Đầu tư của Nhà nước còn thất thoát và lãng 
phí. Nhịp độ thu hút đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài thiếu ổn định, quan hệ sản xuất có mặt 
chưa phù hợp, hạn chế việc giải phóng và 
phát triển lực lượng sản xuất. Chưa có chuyển 
biến trong việc đôi mới và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước. Kinh tế tập thể phát triển 
chậm. Các thành phân kinh tế khác chưa phát 
huy hết năng lực. Cơ chế quản lý, chính sách 
phân phối có mặt chưa hợp lý, chênh lệch 
giàu - nghèo tăng nhanh. 

+ Giáo dục, đào tạo còn yếu về chất lượng, 
cơ câu đào tạo chưa phù hợp, có nhiều bất hợp 
lý trong dạy, học và thi cử... Khoa học và 
công nghệ chưa thật sự trở thành động lực 
phát triên kinh tế - xã hội. Cơ sở vật chất của 
các ngành y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, 
thông tin, thể thao còn hạn chế. Việc đối mới 
cơ chế quản lý và thực hiện xã hội hóa trong 
các lĩnh vực này triển khai chậm. 

+ Đời sống của đại bộ phận nhân dân còn 
nhiều khó khăn, nhất là ở vùng núi, vùng sâu 
và vùng thường xuyên bị thiên tai. Số lao 
động chưa có việc làm và không có việc làm 
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còn lớn. Nhiều tệ nạn xã hội chưa được 
đây lùi, nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm 
HIV/AIDS có chiều hướng lan rộng. Tai nạn 
giao thông ngày càng tăng. Môi trường sống 
bị ô nhiễm nhiều. 

Những yếu kém, bất cập nói trên có phần 
do điều kiện. khách quan, nhưng chủ yếu là do 
những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành, mà trước hết là sự thiếu ăn 
khớp, thiếu hài hòa, đồng bộ giữa chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội trong hệ thống 
công cụ quản lý thống nhất của Nhà nước. 
Những trục trặc này không chỉ bộc lộ trong 
quá trình triển khai vào thực tiễn mà ngay từ 
khi định hình chính sách; không chỉ ở việc 
xác định những ưu tiên trong từng thời kỳ, 
từng hoàn cảnh đối với mỗi chính sách mà 
ngay cả việc phân tích, đánh giá đúng mối 
quan hệ biện chứng của các tác động do việc 
thực hiện các chính sách kinh tế, chính sách 
xã hội mang lại. Mặt khác, ngay cả khi đã 
thống nhất được mục tiêu kinh tế và mục tiêu 
xã hội trong các chính sách, đã chú ý đến sự 
cần thiết tất yếu phối hợp chính sách kinh tế 
và chính sách xã hội cho sự phát triển bền 
vững, nhưng cách thức điều hành, sự sẵn sàng 
và hoàn thiện của thể chế luật pháp, sự thích 
ứng của đội ngũ cán bộ lại đuối tầm, không 
báo đảm cũng đều làm cho những bất cập trở 
nên sâu sắc, hiệu quả thực hiện bị hạn chê, chi 
phí để sửa chữa những khuyết tật của xã hội 
tăng lên. 

Mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững 
đã trở thành kim chỉ nam cho việc hoạch 
định, điều chỉnh và tổ chức thực thi các chính 
sách kinh tế, chính sách xã hội trong thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nước ta. Những giải pháp điều chỉnh 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội cần tập 
trung là: 

Thứ nhất, nắm vững những quan điêm chủ 
yếu về bổ sung, điều chỉnh các chính sách 
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kinh tế, chính sách xã hội. Đó là quan điểm 
phát triển, quan điểm lịch sử, quan điểm gắn 
lý luận với thực tiễn, quan điểm hệ thống 
đồng bộ, quan điểm nhân văn. 


Thứ hai, điều chỉnh các chính sách đã ban 
hành nay không còn phù hợp do sự phát triển 
kinh tế - xã hội diễn ra liên tục. Đặc biệt là sự 
tụt hậu của chính sách xã hội so với những 
diễn biến quá nhanh của kinh tế thị trường, đã 
làm cho những nguy CƠ tiềm ấn của cơ chế 
kinh tế bùng phát bắt lợi. 

Thứ ba, xây dựng mới các chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội cho phù hợp với điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là chính sách đối với người lao 
động trong các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh. 

Thứ tư, tăng cường chức năng quản lý nhà 
nước trong việc thực hiện chính sách kinh tế, 
chính sách xã hội. Các chính sách kinh tế, 
chính sách xã hội cần hướng vào việc thúc 
đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao 
phúc lợi xã hội, bảo đảm phát triển bền vững, 
thực hiện ,công bằng, dân chủ. Xác định rõ 
thầm quyên của các cơ quan nhà nước, xác 
định đúng hình thức, phương pháp quản lý 
của các cơ quan này trong VIỆC thực hiện các 
chính sách. Tăng cường kiêm tra, giám sát, 
kịp thời xử lý những hành vi vi phạm các 
chính sách. 

Thứ năm, khắc phục những nhận thức lệch 
lạc về cách thức giải quyết hai loại chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội, như cho rằng chỉ 
cần thực thi tốt các chính sách phát triển kinh 
tế là các vấn đề xã hội sẽ được giải quyết, 
hoặc cho rằng: các doanh nghiệp, các tô chức 
kinh tế chỉ nên tập trung làm kinh tế còn vấn 
đề xã hội là chức năng của Nhà nước. Xu 
hướng muốn giải quyết tất cả các vấn đề xã 
hội cùng một lúc mà không tính đến khả năng 
của nền kinh tế và sự tổ chức quản lý xã hội 
của Nhà nước cũng là một sai lâm. 


Số 5 (tháng 3 năm 2006) 


Ởhực tiễn - 2Kink: nghiệm 


Xóa đói giảm no bèo 
ở uùng Bác Trung Bộ 


THANH HÙNG “ 


A tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 
(gọi tắt là Thanh - Nghệ - Tĩnh) đất 
rộng, người đông, tiềm năng đất đai, 

rừng, biển phong phú, nhưng nhiều năm về 
trước đều là những tỉnh nghèo do khí hậu khắc 
nghiệt, thiên tai thường xây ra. Tình trạng 
thiếu đói lúc giáp hạt xẩy ra thường xuyên, 
nhất là đối với các hộ nghèo ở nông thôn. Nhớ 
lại năm 1988, do lũ lụt có lúc miền Bắc có trên 
9,3 triệu người bị đói, trong đó 3 tỉnh này 
chiếm gân 30%, riêng Thanh Hóa có trên l triệu 
người thiếu lương thực trong nhiều tháng. 

Trong những năm đổi mới, nhất là 5 năm 
đầu thế kỷ XXI, các địa phương trong vùng đã 
phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ 
của Trung ương thông qua các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền 
vững, tạo tiền đề và điều kiện, thực hiện khá tốt 
các chương trình xóa đói giảm nghèo. 

1. Thực trạng xóa đói giảm nghèo rùng 
Bắc Trung Bộ 

Theo báo cáo sơ kết chương trình mục tiêu 
quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm của 
Chính phủ (Chương trinh 143), tỷ lệ hộ nghèo 
theo tiêu chuẩn quốc tế cả nước đã giảm 
(xem bảng). 

Tuy tốc độ giảm nghèo của ba tỉnh Thanh - 
Nghệ - Tĩnh chậm so với nhiều địa phương 
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khác, nhưng những kết quả đạt 
được của 3 tính Thanh - Nghệ - 
Tĩnh về xóa đói giảm nghèo 
trong 5 năm qua là rất đáng ghi 
nhận. Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn 
mức chung của cả nước. Đó là 
thành công của ý chí tự lực, tự 
cường, phát huy nội lực của 
từng địa phương, từng hộ gia 
đình, từng doanh nghiệp, các tổ 
chức xã hội dưới sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền. Kết 
quả đó còn là thành công của các chương trình, 
dự án quốc gia và quốc tế do Trung ương hỗ trợ 
bằng nhiều hình thức để phát triển kinh tế - 
xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững. Năm 
năm qua các chương trình 143, 134, 135, trồng 
5 triệu héc-ta rừng, 773, kiên cố hóa kênh 
mương, xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng 
nông thôn, nước sạch nông thôn, phát ! triển y tế 
xã, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư,... 
đều đã góp phần tích cực vào kết quả và thành 
công của chương trình xóa đói giảm nghèo ở 
Thanh - Nghệ - Tĩnh. Sự kết hợp giữa nội lực 
và ngoại lực một cách hài hòa và hiệu quả là 
một trong những yếu tố tạo nên thành công về 
xóa đối giảm nghèo ở 3 tĩnh này. 


Bảng: Tỷ lệ nghèo đói cả nước và Thanh — 
Nghệ — Tĩnh (đơn vị tính %) 


Nguôn: Số liệu của Tông cục Thống kê 


* Tống cục Thống kê 
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Không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà mức 
nghèo ở nông thôn cũng đã giảm nhiều so với 
các năm trước. Tình trạng thiếu đói giáp hạt 
những năm gần đây đã giảm xuống dưới 2%. 
Trong 3 năm 2003 - 2005, dù ảnh hướng của 
dịch cúm gia cầm, thiên tai dồn dập trên diện 
rộng, nhất là bão số 6, số 7 năm 2005 tàn phá 
nặng nề, nhưng sản xuất nông nghiệp và nuôi 
trồng thủy sản vẫn đạt kết quả khá nên thu nhập 
và đời sống dân cư nông thôn được về cơ bản 
vẫn bảo đảm, số hộ, số khẩu thiếu đói không 
tăng nhiều so với các năm trước. Thiên tai 
năm 2005 gây thiệt hại hàng chục vạn tấn thóc 
(Thanh Hóa giảm 81 nghìn tấn, Nghệ An giảm 
57 nghìn tấn, Hà Tĩnh giảm 24,5 nghìn tấn), 
hàng chục nghìn héc-ta diện tích nuôi trồng 
thủy sản ven biến, trong đồng, vậy mà sau bão 
tình hình lương thực, thực phẩm của 3 tỉnh 
Thanh - Nghệ - Tĩnh về cơ bản vẫn ổn định. 
Các huyện Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Nga Sơn, 
Tĩnh Gia, Quảng Xương (Thanh Hóa), Quỳnh 
Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc (Nghệ An), Nghỉ 
Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị thiệt 
hại nặng nề, nhưng không đề xây ra nạn đói, 
dịch bệnh. Được sự quan tâm của Chính phủ, 
sự hỗ trợ của đồng bào cả nước và nhất là sự nỗ 
lực chủ quan của chính quyên và nhân dân địa 
phương nên tình hình sản xuất và đời sống dân 
cư không có biến động lớn. Số hộ, số khẩu 
nghèo thiếu ăn sau bão (tính đến tháng 11-2005) 
của 3 tỉnh tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2004 
nhưng cũng chỉ chiếm tỷ lệ trên - dưới 1,2% số 
hộ và khoảng 1% số khẩu nông nghiệp (cả 
nước là 0,7% số hộ và 0,6% số khẩu nông 
nghiệp). Thực tế đó cho thấy, nạn thiếu đói 
thường xây ra và kéo dài sau mùa bão lụt lớn ở 
khu vực nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩnh như 
những năm trước đây về cơ bản đã được khắc 
phục. Tình trạng thiếu lương thực trong các 
hộ nghèo cũng chỉ diễn ra trên diện hẹp và 
thời gian ngắn, chủ yếu là những hộ neo đơn, 
già cả, tàn tật và những vùng bị thiên tai, 
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lũ lụt nặng, nhà đổ hoặc tài sản bị trôi. Trong 
bối cảnh khó khăn của năm 2004 và 2005, 
nhưng chương trình xóa đói giảm nghèo vẫn 
tiếp tục triển khai và đạt kết quả tốt. Tính 
chung 5 năm (2001 - 2005), 3 tính đã cơ bản 
xóa hộ đói và giảm hộ nghèo với tốc độ trung 
bình 1,5%/năm và xu hướng tái nghèo ở nông 
thôn đang được hạn chế và giảm dân. 

Trong kết quả chung xóa đói giảm nghèo đã 
đạt được của cả 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh đã 
xuất hiện nhiều điển hình vượt khó, vươn lên 
thoát nghèo, làm giàu chính đáng có thể coi là 
mô hình tốt cần tổng kết nhân rộng. Đó là mô 
hình nông - lâm kết hợp, phát triển kinh tế gò, 
đồi ở các huyện miền núi, trung du; mô hình 
kinh tế trang trại nuôi trông thủy sản ven biển; 
phát triển ngành nghề, dịch vụ ở cả thành thị 
và nông thôn; chuyển đối cơ cấu cây trồng vật 
nuôi trong nông nghiệp... Dưới đây là một số 
mô hình tiêu biểu về xóa đói giảm an 
ở các huyện nghèo của Thanh - Nghệ - 
trong 5 năm qua: 

- Ở Thanh Hóa, mô hình xóa đói giảm 
nghèo và làm giàu bằng phương thức kết hợp 
nông nghiệp với phát triển các ngành nghề 
tiểu thủ công nghiệp truyền thống và dịch vụ 
để tạo việc làm và tăng thu nhập ở nông thôn. 
Nga Sơn là huyện ven biển, có lợi thế về trồng 
cói và nuôi trồng thủy sản. Năm năm qua, các 
Xã trong huyện đã tập trung khai thác lợi thể 
này để phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
lao động nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng 
tiêu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp, tăng thu nhập của hộ nông dân. 
Đến 2005, tỷ lệ hộ và lao động ngành nghề 
và dịch vụ phi nông nghiệp đã chiếm gần 
50% tổng số hộ và lao động nông thôn toàn 
huyện. Sản phẩm ngành nghề rất đa dạng: thám 
cói, quạt, chiếu cói. Các mặt hàng sản xuất từ 
đay, cói không chỉ bán trong nước, mà còn 
xuất khẩu sang Trung Quốc với kim ngạch 
hàng triệu USD/năm. Hoạt động nuôi trồng 
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và khai thác thủy sản phát triển. Phong trào 
thâm canh cao và chuyển đối cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi được thực hiện theo quy hoạch và kế 
hoạch ổn định nên thu nhập từ nông nghiệp 
tăng nhanh và khá vững. Những khởi sắc trong 
sản xuất và dịch vụ đã góp phân tích cực vào 
chương trình xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ 
nghèo của huyện giảm nhanh: từ 22% năm 
2000 xuống còn 12,65% năm 2003 và ước còn 
dưới 10% năm 2005 dù có bị thiệt hại lớn do 
bão số 6,7, trở thành huyện có tốc độ xóa đói 
giảm nghèo nhanh nhất trong các huyện đồng 
bằng ven biển của Thanh Hóa. Các huyện miền 
núi nhờ thực hiện chương trình 134, 135, trồng 
mới 5 triệu héc-ta rừng có kết quả nên tốc độ 
xóa đói giảm nghèo khá nhanh, trong đó huyện 
Thường Xuân giảm tỷ lệ đói nghèo từ 65,6% 
năm 2000 xuống 49,1% năm 2004; Mường Lát: 
từ 57,3% xuống còn 39,9%; Quan Hóa: từ 
38,9% xuống 26,6% trong thời gian tương 
ứng... Nhờ có các chương trình đó nên nhiều xã 
miền núi đã phát huy nội lực, khai thác tiềm 
năng đất đai, rừng và hệ sinh thái cây trồng, vật 
nuôi thông qua các mô hình nông - lâm kết hợp, 
tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. 

- Ở Nghệ An nhiều mô hình tiêu biểu về xóa 
đói giảm nghèo cho từng vùng: đồng bằng ven 
biến, trung du và miền núi. Thanh Chương là 
một huyện thuần nông nghèo ở vùng trung du 
nên giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện 
này 5 năm qua là chuyển đôi cơ cầu cây trồng, 
vật nuôi, nông - lâm kết hợp, đa dạng hóa 
ngành nghÈ. Là huyện trung du có lợi thế về 
đồng có, rất thuận lợi cho chăn nuôi đại Ø1a SÚC, 
nên huyện đã triển khai rộng rãi chương trình 
sin hóa đàn bò. Kết quả là năm 2004 đã có 
27,5% đàn bò của huyện được sin hóa, thế 
mạnh về đất đôi trung du được khai thác hợp lý 
để tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cầu nông 
nghiệp. ong song với phát triên nông nghiệp 
truyền thống, phong trào nuôi cá vụ đông trên 
ruộng lúa được nhân rộng và đem lại kết quả 
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khá. Toàn huyện có 326 ha mặt nước ruộng lúa 
được nuôi cá và sản lượng đạt khá, SÓP phần 
xóa thế độc canh. Các điển hình về xóa đói 
giảm nghèo bằng xây dựng trại vườn, nông - 
lâm kết hợp ngày càng nhiều, các ngành nghề 
thủ công phát triển, tạo. việc làm mới, tăng thu 
nhập cho nông dân. Điển hình là các xã Thanh 
Tường, Thanh Lĩnh, Thanh Đồng... 

Để phát triển sản xuất và xóa đói giảm 
nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện Thanh 
Chương đã phối hợp với chính quyền các cấp 
và Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện thuận 
lợi cho nông dân, nhất là các hộ nghèo vay vốn. 
Năm 2002, toàn huyện có 18.656 lượt hộ nông 
dân được vay vốn ngân hàng gân 31 tỉ đồng là 
kết quả cụ thể. Các năm 2003 - 2005, số hộ 
nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách 
tăng dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo mua 
bò, lợn phát triên chăn nuôi, tăng thu nhập, xóa 
được đói, giảm được nghèo. 

- Ở Hà Tĩnh có Kỳ Anh là một huyện nghèo 
vào loại bậc nhất của tỉnh những năm 80 - 90 
của thế kỷ XX. Giai đoạn 2001 - 2005 nhất là 
3 năm 2003 - 2005 huyện đã được Trung ương 
và tỉnh hỗ trợ thông qua các chương trình quốc 
gia và quốc tế, đảng bộ và nhân dân trong 
huyện đã từng bước vươn lên xây dựng và phát 
triên các mô hình kinh tế nông - lâm - ngư kết 
hợp trên 4 vùng sinh thái đê thoát nghèo và đã 
thành công. Sau 5 năm phấn đấu liên tục, 
không mệt môi, đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh 
đã tích cực thực hiện chủ trương xóa đói giảm 
nghèo bằng con đường chuyên dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật mới vào sản xuất nông - lâm nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản. Thông qua sự hỗ trợ của 
các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo 
của Trung ương và của tỉnh, các tô chức quốc 
tế, sản xuất nông nghiệp và nông thôn vùng đất 
khô căn, nghèo đói xưa kia đã biến thành vùng 
kinh tế năng động của tỉnh Hà Tĩnh. Những 
năm gần đây Kỳ Anh không chỉ đủ lúa gạo cho 
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các nhu câu tiêu dùng trong huyện mà còn dư 
thừa các mặt hàng nông sản để xuất khẩu 
như lạc, rau quả, hạt tiêu, thủy sản, lâm sản.... 
Mô hình thâm canh lúa cao sản ở Kỳ Bắc, 
Kỳ Xuân, Kỳ Giang đã đưa sản lượng lúa gấp 
3 lần so với những năm 90 của thế kỷ XX. Mô 
hình trồng lạc cao sản ở vùng đất khô cần 
3.500 ha, sản lượng 5.000 tấn/năm; mô hình 
kinh tế trang trại vườn rừng với 300 trang trại 
trồng cây ăn quả, tiêu, đó trầm, chăn nuôi trâu 
bò đàn ở vùng đôi trung du. Mô hình nuôi 
trồng thủy sản ở vùng II, trong đó có hàng 
nghìn héc-ta nuôi tôm, nhiều hộ nuôi tôm trên 
cát đạt năng suất 3 - 4 tần/ha, có sản phẩm xuất 
khẩu. Nét mới ở Kỳ Anh là các mô hình phát 
triển kinh tế nông thôn và xóa đói giảm nghèo 
không dừng lại ở nông, lâm nghiệp, thủy sản, 
mà đã vươn tới phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ để từ đó tạo thêm việc 
làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân. Cảng 
Vũng Áng, khu công nghiệp Vũng Áng, liên 
doanh Việt - Nhật sản xuất ván dăm gỖ xuất 
khẩu với công suất 190 nghìn tấn/năm, nhà 
máy chế biến rau quả, chế biến lâm sản Cheng 
Linh, Khu liên hợp cán thép nóng, đồng tàu... 
đã và đang đi vào sản xuất. Các cơ sở đó cùng 
với thị trần Kỳ Anh đã và đang tạo thành vùng 
kinh tế công nghiệp - dịch vụ sôi động gắn với 
nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói 
giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế của huyện. 


Đến năm 2005 toàn huyện có trên 150 km - 


đường nhựa hóa, l25 km kênh mương cứng, 
100% xã có điện, 100% trạm y tê có đủ giường 
bệnh, 100% nhà ở nông thôn được ngói hóa, 


10/31 xã có trung tâm giáo dục cộng đồng đề 


trao đối kinh nghiệm làm ăn và trinh diện các 
mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. Nhờ đó kinh tế phát triển, thu nhập và đời 
sống nông dân được cải thiện, chương trình xóa 
đói giảm nghèo đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện, 
chủ yếu là vùng nông thôn chỉ còn 20%, 
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năm 2005 ước chỉ còn 15% mặc dầu Kỳ Anh 
vừa chịu thiệt hại khá nặng về nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản do 3 cơn bão 6, 7, 8 và mưa 
lớn gây ra trong 2 tháng 9 và 10. Tốc độ xóa 
đói giảm nghèo của huyện trong 5 năm qua đạt 
trung binh trên 2%/năm. 

Các mô hình và điển hình tiên tiến về 
xóa đói, giảm nghèo ở vùng nông thôn 3 tỉnh 
Thanh - Nghệ - Tĩnh đều có khó khăn chung là 
thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học - kỹ thuật, 
thiếu kinh nghiệm sản xuất hàng hóa, kinh tế 
thị trường, nên tốc độ thoát nghèo còn chậm... 
Nhận thức được thực trạng này, những năm qua 
chính quyền và các ngành, các đoàn thể địa 
phương đã đề xuất giải pháp xóa đói giảm 
nghèo bằng sự kết hợp giữa Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng 


. Chính sách với sự tham gia của Hội Nông dân 


để giải quyết vốn cho các hộ nông dân vay phát 
triển sản xuất, mở rộng khuyến nông, khuyến 
lâm và khuyến ngư. Qua 5 năm thực hiện 
chương trình này, nhiều hộ nghèo đã hiểu thêm 
cách làm ăn mới, từ bỏ lối sản xuất nhỏ độc 
canh cây lúa năng suất thấp, mạnh dạn chuyên 
đối cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng gắn 
sản xuất với tiêu thụ. Nhờ đó, hầu hết các hộ 
nghèo được vay vốn ưu đãi, được hướng dẫn kỹ 
thuật canh tác mới, làm ăn có hiệu quả và xóa 
được đói, giảm được nghèo, từ đó trả được nợ 
ngân hàng. Vai trò của Hội Nông dân các cấp 
có vị trí đặc biệt quan trọng trong vận động và 
giúp đỡ hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng vốn 
vay đúng mục đích, đạt hiệu quả tăng thu nhập, 
xóa đói giảm nghèo và nhiều hộ vươn lên làm 
giàu trên vùng đất khô cằn, đất dốc, đất chua 
mặn ven biển. Từ năm 2002, thực hiện Quyết 
định 80/2002/TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hợp đồng, các 
hộ nông dân trong huyện đã được các doanh 
nghiệp kinh doanh hàng nông lâm thủy sản 
ký kết hợp đông đầu tư ứng trước và bao tiêu 
sản phẩm một số nông sản chủ yếu. Nhiều 
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sản phẩm chuyển đối cơ cấu cây trông vật nuôi, 
trong đó có sản phẩm của chương trình xóa đói 
giảm nghèo có đầu ra ổn định, thu nhập và đời 
sống của các hộ nghèo tăng lên. Sau 3 năm sản 
xuất hàng hóa của 3 tỉnh nói chung, của các 
hộ nghèo nói riêng, đều có bước phát triển theo 
hướng gắn sản xuất với thị trường. 

Do lợi thế có rừng, có biển, có đồng bằng và 
hệ thống đường giao thông thuận lợi, có các 
trung tâm thương mại và công nghiệp lớn nên 
Thanh - Nghệ - Tĩnh phát triên nhanh các hình 
thức tô chức sản xuất hàng hóa. Tính chung ở 
3 nh, năm 2005 có gần 3.000 trang trại (có 
hơn 1.000 trang trại nuôi trồng thủy sản), thu 
hút 16,5 nghìn lao động, trong đó có 9 nghìn 
lao động của các hộ nghèo làm thuê thời vụ cho 
các chủ trang trại với thu nhập ổn định. Nhờ đó 
nhiều hộ nghèo có công ăn, việc làm, tăng thu 
nhập và từng bước thoát nghèo, vươn lên làm 
giàu. Nhiều chủ trang trại nuôi tôm, lâm nghiệp 
vùng này và các chủ trang trại lâm nghiệp vùng 
miền núi, đôi rừng thuộc 3 tỉnh trên hiện nay, 
vốn xuất thân từ các hộ nghèo nhiều năm trước 
đây. Đối với các hộ nghèo, kinh tế trang trại 
không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập 
mà quan trọng hơn là nơi họ tiếp cận với 
phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, là 
trường học của của các hộ nghèo có chí hướng 
vươn lên làm giàu. 

Từ thực tế những kết quả đạt được trong 
công tác xóa đói giảm nghèo của Thanh - 
Nghệ - Tĩnh trong những năm đổi mới, nhất là 
5 năm 2001 - 2005 có thể rút ra nhiều bài học 
kinh nghiệm, tổng kết nhiều mô hình và điển 
hình mới có hiệu quả để nhân rộng. 

2, Những giải pháp về xóa đói giảm nghèo 

Một là: Tập trung mọi nguôn lực của 
Trung ương, của địa phương, của các thành 
phân kinh tế, các doanh nghiệp, các tô chức 
quốc tế, quốc gia, tạo tiền đề và điều kiện thúc 
đây tăng trưởng kinh tế trong từng tỉnh, từng 
huyện với tốc độ cao hơn, vững chắc hơn để 
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từng bước thực hiện các chương trình xóa đói 
giảm nghèo theo hướng bèn vững. Trọng tâm 
của phát triển kinh tế theo hướng gắn nông thôn 
với thành thị, nông - lâm - ngư nghiệp hàng hóa 
với công nghiệp và dịch vụ, chú trọng chế biến 
nông - lâm - thủy sản để tăng giá trị và hiệu quả 
kinh tế, tạo thêm việc làm mới, tăng sản phẩm 
xã hội, tăng thu nhập cho dân cư, nhất là dân 
nghèo. Đối với khu vực nông thôn, không thể 
xóa đói giảm nghèo chỉ bằng các dự án của Nhà 
nước, mà phải phát huy nguôn lực tại địa 
phương là chính, xóa dần thế độc canh, đa dạng 
hóa cây trông, vật nuôi, phát triển mạnh ngành 
nghề và dịch vụ phi nông nghiệp. Khôi phục 
các làng nghề truyền thống, mở mang các nghề 
mới để tạo thêm việc làm mới, tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống. 

Hai là: Trong tổ chức chỉ đạo và thực 
hiện các chương trình quốc gia và quốc tế về 
kinh tế - xã hội, các ngành, các cấp từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở cần có sự phối 
hợp chặt chẽ hơn lồng ghép hợp lý hơn nhằm 
tăng hiệu quả của từng đồng vốn. Khắc phục 
bằng được tư tưởng thành tích, đầu tư theo 
phong trào, hiệu quả thấp, hiện tượng tái nghèo 

trong nông thôn, nhất là các huyện miền núi. 

Ba là: Tăng cường vai trò của Nhà nước 
trong công tác xóa đói giảm nghèo, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách và tăng vốn đầu tư cho các 
chương trình, dự án đối với vùng Bắc Trung 
Bộ, nhất là các xã vùng III, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Làm tốt quản lý nhà nước đầu tư 
chiều sâu sẽ khơi dậy tiềm lực tại chỗ để phát 
triển kinh tế - xã hội toàn vùng theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bồn là: Tông kết, nhân rộng các mô hình 
xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế bền 
vững, có hiệu quả trong vùng phù hợp với điều 
kiện của từng địa phương, từng dân tộc và đặc 
điêm tự nhiên của từng vùng sinh thái. Trong 
công tác tô chức và chỉ đạo chương trình xóa 
đói giảm nghèo cần đặc biệt quan tâm các 
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huyện miền núi cao, vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số, các xã thuộc Chương trình 135. 

Năm là: Tiếp tục nghiên cứu ban hành các 
chính sách có tính đột phá nhằm tạo động lực 
cho phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo 
theo hướng: 

- Tăng đầu tư cho nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn trong nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 
nhà nước cả trung ương và địa phương. Trong 
cơ cầu đầu tư cần dành tý lệ hợp lý cho nội 
dung xây dựng và nâng cấp. kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng sầu, 
vùng xa, dạy nghề cho nông dân bao gồm đào 
tạo nghề mới, đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn 
kiến thức và kinh nghiệm làm ăn bằng các 
ngành nghề nông nghiệp và công nghiệp dịch 
vụ. Ưu tiên đào tạo nâng cao dân trí và trình độ 
nghề nghiệp của các hộ nghèo. Tăng cường đầu 
tư xây dựng các công trình thủy lợi lớn, nhất là 
các hồ chứa đại thủy nông giữ nước mùa mưa, 
chống hạn mùa khô, tiến tới chủ động tưới tiêu, 
từng bước bê-tông hóa hệ thống đê biển, đê 
sông, trồng rừng phòng hộ để tăng khả năng 
phòng chống thiên tai, nhất là bão lũ, hạn hán, 
g1 mùa Tây - Nam. 

- Thực hiện giải pháp “kích cầu” bằng các 
chính sách “khoan sức dân” ở nông thôn. Trước 
mắt, từ năm 2006, Nhà nước cần miễn các loại 
phí và lệ phí đối với tất cả các hộ nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp, đồng thời 
hỗ trợ các hộ nghèo, xã nghèo, vùng nghèo vay 
vốn phát triển sản xuất, dịch vụ và chuyển đổi 
cơ cầu ngành nghề, lao động theo hướng sản 
xuất hàng hóa. 

- Các tỉnh vùng bắc Trung Bộ cần có cơ chế, 
chính sách và giải pháp khả thi thu hút nhân tài, 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đến làm 
việc lâu dài, đầu tư vốn, khoa học - công. nghệ 
vàO địa phương, coi đó là “chìa khóa” để phát 
triên sản xuất và mở rộng dịch vụ, tạo thêm 
việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống 
nhân dân.Q 
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kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội; củng cố và phát triển nền 
tảng tư tưởng, lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực, chủ động 
nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống lý 
luận về công tác biên phòng trong thời kỳ hội 
nhập và toàn cầu hóa kinh tế. 

- Giữ vững và không ngừng tăng cường sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 
Đảng đối với quân đội và Bộ đội Biên phòng. 
Nâng cao sức mạnh chiến đầu và khả năng ứng 
phó với mọi tình huống xảy ra trên biên giới, 
vùng biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyên an 
ninh biên giới quốc gia. Kiên quyết đầu tranh 
chống những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ 
đoạn "diễn biên hòa bình”, phi chính tị hóa 
quân đội" của chủ nghĩa để quôc và các thế lực 
thù địch. Bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, lòng trung thành với Đảng, Tổ 
quốc, và nhân dân; phát huy tinh thần tự lực, 
tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó 
khăn, chủ động giải quyêt tốt các tình huống, 
sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước giao cho. Bồi dưỡng và phát huy 
tốt phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và 
truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng. 


- Tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối đổi 
mới của Đảng, yêu câu nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc 
gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng trong thời 
kỳ mới. Tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa 
học và công nghệ, từng bước tin học hóa, hiện 
đại hóa công tác biên phòng phục vụ tốt sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

- Tăng cường chỉ đạo sâu sắt công tác tông 
kết rút kinh nghiệm trên tất cả các mặt như: lý 
luận chính trị tư tưởng, lý luận nghiệp vụ, lý 
luận tổ chức..., góp phần bổ sung, làm phong 
phú hơn kho tàng lý luận, bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới trong giai đoạn mới. 


Số 5 (tháng 3 năm 20/6) 
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ÔI An vốn là thương cảng nổi tiếng từ 
FÌ nhiều thế kỷ, đến nay vẫn còn lưu giữ 

hàng nghìn di tích thuộc quần thể kiến 
trúc đô thị cổ, được UNESCO công nhận là 
Di sản văn hóa thế giới vào tháng 12-1999. 
Mảnh đất, con người Hội An giàu truyền thống 
văn hóa và cách mạng. Sau ngày giải phóng, 
Đảng bộ và nhân dân thị xã tập trung khắc phục 
hậu quả chiến tranh, kiến thiết quê hương và 
giành được những thành tựu xuất sắc trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội 
và an ninh - quốc phòng. 
Cán bộ và nhân dân Hội 
An đã vinh dự được Nhà 
nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân và Anh 
hùng Lao động trong thời 
kỳ đối mới. 

Xuất phát từ quan điểm, v 
mục tiêu trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng là: Kết hợp hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh 
tế nhanh, bên vững và hiệu 
quả với phát triển văn hóa - 
xã hội, tập trung giải quyết 
những vấn đề bức xúc, tạo 
chuyển biến rõ nót về tiến 
bộ và công băng xã hội, 
Đảng bộ thị xã đã vận 
dụng chủ trương của Đảng 
và Nhà nước để tìm ra lời 
giải cho bài toán phát triển cụ thể trên các điều 
kiện, đặc điểm riêng có ở Hội An là: Chỉ có làm 
tốt công tác giữ gìn và phát huy những giá trị 
di sản văn hóa mới tạo ra cơ sở vững chắc 
và động lực mạnh để phát triển du lịch - ngành 
kinh tế mũi nhọn của Hội An. Giá trị độc đáo của 
văn hóa Hội An là con người sống cùng dỉ tích, 
sống với di tích. Nếp sống phố thị hòa lẫn nếp 
sống làng quê, tạo nên một nét đặc trưng tốt 
đẹp được lưu truyền từ bao đời nay. Do vậy, bên 
cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết bảo tồn 
quần thể kiến trúc đô thị cổ, Đảng bộ luôn đặc 
biệt quan tâm đến quá trình xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sở. 


ở thị xã 
tiÖ1 n1 
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Trên nền tảng chính trị vững chắc và sự 
phong phú của các di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể ở địa phương, Thị ủy Hội An đã xây dựng 
"Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa VIIlI" Về xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. 

Trong chiến lược phát triển toàn diện nhằm 
làm cho Hội An trở thành thị xã “Giâu về kinh tế, 
mạnh về an ninh chính trị, phát triển về văn hóa 
và tiến bộ về xã hội” có nội dung được Đảng bộ, 
chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị - xã 
hội ở địa phương đặc biệt 
quan tâm là xây dựng 
Hội An nhanh chóng trở 
thành một thị xã văn hóa. 
Chủ trương này được cụ 
thể hóa bằng Nghị quyết 
chuyên đề của Hội đồng 
nhân dân thị xã và thông 
qua "Để án xây dựng 
Hội An - thị xã văn hóa". 

Đến nay, qua hơn 5 
năm thực hiện, hầu hết 
các chỉ tiêu mà "Đề án" đã 
đồ ra đều đạt hoặc vượt 
mức, thể hiện trên các lĩnh 
vực chủ yếu sau: 

1 - Kinh tế tăng trưởng 
cao, đời sống nhân dân 
không ngừng được cải 
thiện. Những năm qua, 
mức tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn ổn định, 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 
đạt 14,8%, tăng 2,8% so với chỉ tiêu kế hoạch. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. 
Qua 4 lần quyết định chuyển dịch cơ cấu, đến 
nay du lịch - dịch vụ - thương mại đã thực sự trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỷ trọng GDP 
toàn ngành năm 2000 là 54,33% đến năm 2004 
tăng lên 58,79% trong tổng GDP toàn thị xã. 
Các ngành ngư - nông - lâm nghiệp, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển 


* Thị ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam 


Số 5 (tháng 3 năm 2006) 


65 


Chưe tiễn - “Xinlt mgitiêm 


khá mạnh, giá trị sản xuất từng ngành đều tăng 
từ 131,6% đến 322,5% so với năm 2000. Cơ cấu 
kinh tế - lao động trong nội bộ từng ngành 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống nhân 
dân được cải thiện và nâng cao hơn trước. Năm 
2004, thu nhập bình quân của người dân thị xã 
đã đạt trên 12,5 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với 
chỉ tiêu mà đề án đề ra, gần gấp đôi mức bình 
quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo 
tiêu chí mới năm 2004 giảm xuống còn 2,48%, 
trong khi đó chỉ tiêu đề án đưa ra 2005 là 4%. 
Chính sách đền ơn đáp nghĩa và các phong trào 
tương thân, tương trợ trong nhân dân được thực 
hiện tốt. Đến nay, thị xã đã cơ bản xóa xong nhà 
tạm cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Kết 
cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội 
cũng được đầu tư xây dựng khá nhiều, nhất là 
hệ thống đường giao thông nông thôn, các ngõ 
kiệt, hóm phố, hệ thống điện chiếu sáng... Các 
tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã và 
các xã, phường đã cơ bản trải nhựa và bê-tông 
hóa; 60/78 thôn - khối phố xây dựng đủ thiết chế 
văn hóa và có nhà sinh hoạt họp hội và tổ chức 
các hoạt động văn hóa - thông tin. 

2 - Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân thị 
xã được nâng cao rõ rệt. Diện mạo văn hóa thị 
xã Hội An khởi sắc. Hoạt động văn hóa - văn 
nghệ, thể dục - thể thao thị xã phát triển khá 
mạnh, huy động nhiều lực lượng tham gia, phát 
huy được tính chủ động sáng tạo của quần 
chúng nhân dân trong sáng tác, biểu diễn và 
hưởng thụ văn hóa - văn nghệ. Các loại hình văn 
hóa - văn nghệ dân gian truyền thống được 
phục hồi và chấn hưng. Nhiều câu lạc bộ hát hò 
khoan, hát tuồng, bài chòi và các loại hình khác 
được duy trì, các đội văn nghệ quần chúng phát 
triển tương đối đồng đều ở khắp các xã, phường. 
Hoạt động lễ hội, hội thi, hội diễn, liên hoan giao 
lưu gắn với nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
đất nước được tổ chức thường xuyên ở cấp thị xã 
cũng như cấp cơ sở với chất lượng chương trình 
cao. Các đội tuyển của Hội An còn tham gia đầy 
đủ và đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội diễn 
cấp tỉnh và trung ương. Công tác nghiên cứu 
khoa học, bảo tồn, quảng bá văn hóa, xuất bản 
sách văn hóa, lịch sử và phát huy các di sản 
văn hóa đạt được nhiều thành quả. Một số tập 
sách có giá trị và được các nhà khoa học, 
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nhà nghiên cứu đánh giá cao như: Kỷ yếu lịch 
sử Đảng bộ thị xã Hội An qua các thời kỳ; 
Nghiên cứu về văn hóa phi vật thể ở Hội An; 
Công cụ đánh bắt trên sông nước ở Hội An; 
Đề án quản lý, bảo tồn di sản văn hóa qua 
mạng máy tính; Lịch và lễ hội hằng năm ở 
Hội An... Các hoạt động lễ hội truyền thống với 
nhiều quy mô, cấp độ, đối tượng khác nhau 
cũng được tổ chức khá thành công trong những 
năm qua cảng làm phong phú, đẹp thêm diện 
mạo và sự sinh động của văn hóa đô thị cổ 
Hội An; đồng thời thúc đẩy quá trình xã hội hóa 
văn hóa, tạo môi trường để nhân dân vừa hưởng 
thụ vừa sáng tạo các giá trị văn hóa mới. 

3 - Công tác giáo dục - đào tạo, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân được cấp ủy và 
chính quyền địa phương quan tâm đầu tư đúng 
mức. Mạng lưới trường lớp các cấp học được 
đầu tư xây dựng kiên cố, phát triển đa dạng và 
hoàn chỉnh ở tất cả cơ sở xã, phường. Đến 
hết năm học 2004 - 2005, toàn thị xã có 
40 trường với trên 30.000 học sinh; 19 trường 
đạt chuẩn quốc gia, trong đó bậc học mẫu giáo, 
tiểu học có 16 trường, trung học cơ sở có 
3 trường, đặc biệt Trường trung học cơ sở Kim 
Đồng được Nhà nước phong tăng danh hiệu 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tất cả xã, 
phường hoàn thành chương trình phổ cập trung 
học cơ sở, mức cao nhất về phạm vi cấp huyện, 
thị xã trong toàn quốc. Mạng lưới y tế - chăm sóc 
sức khỏe nhân dân ở cả hai mảng công tác dự 
phòng và khám chữa bệnh đều thực hiện 
nghiêm túc, đạt chất lượng cao theo các nghị 
quyết của Đảng các chỉ thị của Bộ Y tế về nâng 
cao y đức của người thầy thuốc, xây dựng bệnh 
viện tình thương, tổ chức phong trào thi đua và 
duy trì chất lượng phong trào ổn định. Ở các xã, 
phường đều có trạm y tế đủ y, bác sỹ phụ trách. 
Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế không ngừng 
được cải thiện nâng cấp. Mạng lưới y tế cơ sở đã 
làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu 
tại cộng đồng. Đến cuối năm 2004, số hộ được 
dùng nước sạch đạt trên 98%; có 10/13 trạm 
y tế xã - phường đạt chuẩn quốc gia; tỷ suất sinh 
giảm còn 12%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 
còn 13%, vượt 3% so với đề án. 

4 - Xây dựng và thực hiện tốt các quy chuẩn 
của thiết chế văn hóa cơ sở trong cộng đồng 
dân cư. Việc soạn thảo và thực hiện Quy ước 
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xây dựng gia đình văn hóa ở Hội An được phát 
động từ năm 1993. Vốn là một địa phương có 
nền nếp và môi trường ít bị xâm hại bởi văn hóa 
độc hại nên Quy ước được đông đảo các tầng 
lớp nhân dân thảo luận, thống nhất và đăng ký 
thực hiện. Hằng năm Quy uớc vẫn được rà soát, 
bổ sung thêm những tiêu chí mới, hoặc điều 
chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình 
thực tế. Việc bình xét, đánh giá, xếp loại gia đình 
văn hóa được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, 
công khai và nâng dần các tiêu chí về chất 
lượng. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 
năm 1996 là 52,8%, đến năm 2004 tăng lên 
85,35% vượt 15,35% so với chỉ tiêu đề ra. Mô 
hình tộc họ văn hóa triển khai từ năm 1996 và 
phát triển mạnh từ năm 1999 đến nay. Hiện nay, 
toàn thị xã có 58 tộc đã đăng ký xây dựng tộc 
văn hóa và đã có 38 tộc được thị xã công nhận 
thực hiện tốt nội dung quy ước gia tộc. Phong 
trào xây dựng thôn - khối phố văn hóa triển khai 
từ năm 1997 theo Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam. Thôn Hà Trung, xã Cẩm Nam được chọn 
làm điểm xây dựng mô hình thôn văn hóa của 
toàn tỉnh. Đến tháng 3-2004 có 100% thôn - 
khối phố trong toàn thị xã phát động phong trào 
xây dựng thôn - khối phố văn hóa. Qua kiểm tra 
đợt cuối năm 2004 có 63 đơn vị (80,7%) đạt 
danh hiệu thôn - khối phố văn hóa cấp thị xã, 
trong đó có 33 thôn - khối phố được tỉnh công 
nhận, đang có nhiều nội dung hoạt động mới, 
không chỉ duy trì tốt phong trào mà còn phát 
triển thành những mô hình sinh động, độc đáo. 
Về xây dựng đơn vị cấp xã - phường văn hóa, 
tuy là một mô hình còn khá mới mỏ, chưa có sự 
hướng dẫn cụ thể của cấp trên, chưa có mô hình 
kinh nghiệm của các địa phương khác, nhưng 
trước diễn biến thực tế của phong trào, năm 
2001 thị xã đã chọn xã Cẩm Nam làm điểm xây 
dựng xã văn hóa để tự rút kinh nghiệm chỉ đạo 
theo diện rộng. Cuối năm 2003 Hội An đã hoàn 
thành phương án và tổ chức phát động xây dựng 
xã - phường văn hóa trên toàn địa bàn. Qua kết 
quả kiểm tra có 10 đơn vị đạt danh hiệu xã - 
phường văn hóa, vượt 0,7% so với chỉ tiêu của 
đồ án. Mô hình xây dựng công sở văn hóa ở thị 
xã Hội An triển khai khá sớm, nhưng đến năm 
2001 mới chính thức đi vào hoạt động đúng quy 
trình và dần dần được điều hành, quản lý chặt 
chẽ hơn. Nội dung và chất lượng phong trào ở 
nhiều đơn vị ngày càng được nâng cao thể hiện 
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qua chỉ số hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công 
chức, giáo viên, công nhân lao động không đạt 
danh hiệu gia đình văn hóa giảm dần. Năm 
2004 có 107 cơ quan, đơn vị đạt các tiêu chuẩn 
đơn vị, cơ quan văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,7%. 

5 - Công tác quản lý nhà nước, xây dựng 
Đẳng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo 
đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đã 
đạt được những bước chuyển biến tích cực. 
Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành các chỉ thị, 
quy chế quan trọng về công tác vệ sinh môi 
trường đô thị, giải quyết các tệ nạn xã hội và tệ 
nạn trong kinh doanh - du lịch; thiết lập trật tự 
kinh doanh trong khu phố cổ; xây dựng tác 
phong và ứng xử văn hóa của người kinh doanh 
dịch vụ và hướng dẫn, giáo dục, chấn chỉnh vi 
phạm của khách tham quan; duy trì trật tự đô thị 
và môi trường du lịch; quy chế quản lý, bảo tồn, 
Sử dụng di tích và danh thắng Hội An; quy chế 
quản lý các hoạt động quảng bá, cổ động biển 
hiệu... Tỉnh hình an ninh chính trị, trật tự an toản 
xã hội giữ được ổn định. Các tranh chấp của 
người dân được thị xã xử lý giải quyết minh 
bạch, rõ ràng, dứt điểm theo luật nên đã không 
để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Cấp cơ sở 
đã phát huy hoạt động tốt các tổ hòa giải ở địa 
bàn thôn - khối phố, coi trọng vai trò hòa giải 
trong gia đình, tộc họ. Các tệ nạn xã hội như: xi 
ke, ma túy, mại dâm... không tồn tại trên địa 
bản, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho du 
khách khi đến tham quan đô thị cổ Hội An. 

Đề án xây dựng Hội An thành thị xã văn hóa 
tuy chỉ mới ở giai đoạn đầu nhưng đã đem lại 
nhiều kết quả rất quan trọng. Việc xây dựng và 
phát triển đời sống văn hóa đã thật sự trở thành 
động lực quan trọng thúc đẩy thị xã Hội An tăng 
trưởng nhanh và bền vững về kinh tế, vững 
mạnh về an ninh chính trị - xã hội, không ngừng 
nâng cao mức sông vật chất và tinh thần của 
nhân dân đúng như nội dung vả mục tiêu đặt ra 
trong Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII và 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Qua quá trình lãnh đạo xây dựng thị xã văn 
hóa, gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống 
văn hóa trên địa bàn, bước đầu chúng tôi nêu ra 
một số kinh nghiệm từ thực tiễn sau đây: 

Một là, nhận thức một cách đầy đủ, thâu đáo, 
toàn diện các quan điểm của Đảng về xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
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đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời các cấp ủy 
và chính quyền, luôn coi trọng công tác nắm 
vững tỉnh hình thực tiễn kể cả những SUY nghĩ 
thực tiễn "nằm lòng" trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân để dự báo, dự lường đề ra nhiệm vụ, 
nội dung sát hợp cho từng giai đoạn, từng đối 
tượng, từng mô hình cụ thể. Đây có thể được 
xem là bài học kinh nghiệm hàng đầu và cơ bản 
nhất trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa 
ở Hội An trong những năm qua. 


Hai là, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với 


sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn 
hóa Ở cơ sở không chỉ đừng lại ở những chủ 
trương đúng đắn, kịp thời mà còn thể hiện vai trò 
gương mẫu trong đời sống và sinh hoạt, trong 
quá trình trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điêu hành, 
quản lý phong trào của cán bộ, đảng viên. Từ 
trước đến nay, hệ thống bộ máy Ban chỉ đạo, 
Ban xây dựng đời sống văn hóa ở Hội An từ cấp 
thị xã đến các địa phương, đơn vị cơ sở đều do 
cấp ủy trực tiếp điều hành, do đồng chí bí thư 
(hoặc phó bí thư) cấp ủy làm trưởng ban, hoạt 
động theo quy chế đã được thảo luận thống nhất 
ban hành. Chính nhờ vậy, phong trào đã tạo 
được sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo trực 
tiếp, toàn diện, sâu sát và có hiệu lực của các 
cấp ủy và hiệu quả quản lý của Nhà nước; từ vai 
trò phối hợp chỉ đạo tác chiến giữa các cơ quan, 
ban, ngành với Mặt trận và đoàn thể của từng 
cấp, giữa cấp thị xã với cấp cơ sở. 

Uy tín sự lãnh đạo của Đảng bộ Hội An trong 
Sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn 
hóa còn được thể hiện bởi sự gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, của các tổ chức cơ sở đảng. 
Trước hết, phải làm cho toàn thể đẳng viên, nhất 
là cán bộ lãnh đạo các cấp nhận thức đúng đăn 
về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự nghiệp 
xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó tạo ra sự 
đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực phấn đấu 
thực hiện những nhiệm vụ, nội dung, chương 
trình công tác đã đề ra. Vai trò gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên càng được phát huy thông 
qua việc xây dựng gia đình văn hóa, tham gia 
sinh hoạt cùng chỉ bộ đẳng ở địa bàn cư trú. 
Việc phân loại đẳng viên, bình xét công chức 
nhà nước hằng năm đều căn cứ vào kết quả 
thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng nếp sống 
văn minh - gia đình văn hóa ở địa bàn dân cư. 
Xét công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh 
đối với các tổ chức cơ sở đảng và phong trào thi 
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đua yêu nước của các địa phương, đơn vị cũng 
có thêm một tiêu chí là căn cứ vào kết quả chỉ 
đạo điều hành cuộc vận động “Toản dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở. 

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, 
gắn với việc bảo vệ và phát huy các di sản văn 
hóa. Để nhân dân và cán bộ hiểu rõ và tự giác 
thực hiện, các cấp ủy cơ sở nên lấy việc kiên trì 
vận động, tuyên truyền, thuyết phục bằng nhiều 
hình thức, nhiều lực lượng, phương tiện làm 
phương pháp chủ yếu; làm cho những nội dung 
của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa và xây dựng thị xã văn hóa 
thấm đến mỗi gia đình, cá nhân, mỗi nhóm 
người, mỗi tập thể. Phải coi đây là việc làm 
thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, 
các địa phương, đơn vị, các khu dân cư, tộc họ, 
trong đó vai trò nòng cốt thường trực là ngành 
văn hóa thông tin - truyền thanh, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thế. Bên cạnh việc vận động, 
hướng dẫn xây dựng các quy ước khả thi của 
cộng đồng, công tác quản lý nhà nước nhằm 
thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã văn hóa cần 
được tiến hành chặt chẽ, chủ động. 

Bốn là, cùng với việc kiên trì vận động, tuyên 
truyền, thuyết phục làm phương pháp chính, 
phải coi trọng phát huy dân chủ của nhân dân, 
khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác 
của nhân dân, huy động tiềm năng to lớn của 
nhân dân trong việc bảo vệ và sáng tạo các giá 
trị văn hóa làm động lực. Mặt khác, cần tổ chức 
và quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, chú 
trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh kiên 
quyết với các tệ nạn xã hội và những hiện tượng 
tiêu cực ngay tại mỗi địa bàn dân cư, đồng thời 
phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ 
kết, kiểm điểm, tổng kết đúng định kỳ, rút kinh 
nghiệm và động viên kịp thời những điển hình 
tiên tiến, phát hiện những khuyết điểm, những 
vấn đề bất cập để có những điều chỉnh bổ sung 
phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, 
phải luôn chú trọng công tác nghiên cứu, tìm tòi, 
lựa chọn những mô hình và phương thức hoạt 
động phù hợp, cải tiến và nhân rộng những mô 
hinh đã có, xây dựng thêm những mô hình mới 
nhằm tăng thêm sức hấp dẫn và nâng cao 
chất lượng phong trào bảo đảm tính khoa học, 
bền vững và sự phát triển liên tục. 
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APEC VÀ SỰ THAM GIA 
CỦA VIỆT NAM 


1 - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 


Bình Dương (APEC) được thành lập năm 1989 
theo sáng kiến của Ô-xtrây-li-a tại Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế - Thương mại và Ngoại giao tổ 
chức đại Can-be-ra (Ô-xưây-li-a). Tập hợp của 
12 nên kinh tế thành viên sáng lập, APEC ra 
đời nhằm phục vụ cho hoạt động hợp tác và 
đối thoại kinh tế trong khu vực châu A - Thái 
Bình Dương (). Sau 4 lần kết nạp thêm thành 
viên, đến nay APEC có 2l thành viên, đóng góp 
tống sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 
19 nghìn tỉ USD (60% GDP toàn câu); tổng giá 
trị thương mại 5,5 nghìn tỉ USD; chiếm khoảng 
32% diện tích lãnh thổ, 59% dân số và 70% 
nguôn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Mục 
tiêu ban đầu của APEC là xây dựng một khu 
vực thịnh vượng thông qua việc thúc đây hợp 
tác, tăng trưởng kinh tế. Hiện nay APEC còn 
quan tâm đến hợp tác an ninh - chính trị do bối 
cảnh an ninh thế BIỚI CÓ nhiều bất ôn, cùng 
những khó khăn về kinh tế của khu vực do thât 
bại của vòng đàm phán Đô-ha. 


Là thành viên của APEC từ năm 1998, Việt 
Nam có nhiều cơ hội thuận lợi trong tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế qua việc thu hút nguồn 
vôn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, gia tăng 
khối lượng thương mại, đặc biệt là việc học hỏi 
những kinh nghiệm từ các thành viên khác của 
APEC... 


Năm 2006, Việt Nam đón nhận một sự kiện 
quan trọng - tổ chức Hội nghị Thượng định 
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APEC tại Hà Nội. Với tư cách là nước chủ nhà, 
Việt Nam sẽ đưa ra những sáng kiến thích hợp, 
bảo đảm tính khoa học và có hiệu quả cao. 

2 - Gần hai thập kỷ trôi qua, APEC đã đi một 
chặng đường khá dài, vượt qua không ít khó 
khăn, thử thách và đã đạt được những thành quả 
đáng kể: số lượng thành viên Tăng từ _ lên 
21 thành viên; từ Hội nghị diễn đàn cấp bộ 
trưởng nâng lên cấp nguyên thủ quốc gl1a; nỘI 
dung hoạt động phong phú, xoay quanh ba trụ 
cột hợp tác chính là tự do hóa thương mại và 
đâu tư, thuận lợi hóa thương mại và đâu tư và 
hợp tác kinh tế — kỹ thuật. APEC ngày càng 
khăng định vị trí của mình trong hệ thống 
thương mại đa phương, thể hiện vai trò trong 
VIỆC giải quyết các vấn đề chung của cộng 
đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tẾ. 


Trong bối cảnh hợp tác kinh tế khu vực và 
quôc tế ngày càng phát triển, khi tự do hóa kinh 
tế, thương mại và đầu tư đang trở thành xu thế 
toàn cầu, có thể nói APEC ra đời như một sự 
đắp ú ửng đúng lúc đối với yêu cầu và lợi ích của 
các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Từ 
chỗ hoạt động như một thực thể khu vực đi đầu 
trong việc thúc đấy tự do hóa mậu dịch, đầu tư 


* TS, Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á 

(1) 12 nước thành viên tiền thân của APEC bao gồm: 
Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a, Niu Di Lân, Ca-na-đa, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a 
và Ma-lai-xi-a 
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và hợp tác kinh tế, ngày nay, APEC hội tụ tất cả 
các nên kinh tế lớn trong khu vực, các nên kinh 
tế năng động nhất trên thế giới. Rõ ràng, qua 
15 năm phát triên, APEC đang ngày càng biến 
chuyển ! từ một tập hợp lỏng lẻo trở thành một 
thực thể khu vực ngày càng lớn mạnh và đang 
tiến lên theo hướng, xây dựng một cộng đồng 
khu vực. Thực tế, quá trình phát triển của APEC 
những năm qua đã bao hàm nhiều yếu tố của 
một cộng đông, được xây dựng về nhiều 
phương diện. Đó là một xu hướng không thê 
đảo ngược trong tương lai lâu dài và là sự thể 
hiện tâm nhìn của các nhà lãnh đạo APEC khi 
họ chấp nhận chủ đề của năm APEC Ch¡i-lê - 
2004 là năm vì "Một cộng đông — Tương lai của 
chúng ta” và năm APEC Hàn Quốc - 2005 là 
năm “Tiến tới một cộng đồng: đối phó với 
những thách thức, tạo ra sự thay đôi ". 

Nhìn chung, APEC vẫn luôn được thừa nhận 
VỚI Vai trÒ quan trọng cùng những hoạt động 
ngày càng sông động và thiệt thực. APEC luôn 
cân có sự đổi mới và cải cách. Mục tiêu và ba 
trụ cột chính của APEC vẫn tiếp tục được duy 
trì. Tuy nhiên, quá trình phát triển. của APEC 
không chỉ xoay. quanh quan niệm về chủ nghĩa 
khu vực mở mà sẽ hướng tới một APEC chú 
trọng hơn đến chính sách ngoại giao và chiến 
lược tông thể. Hiện nay, vấn đề đáng chú trọng 
của APEC là sự diễn biến chậm chạp của VÒng 
đàm phân Đô-ha, đang làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến toàn bộ chương, trình nghị sự của APEC. 
Những vấn đề mà Tô chức Thương mại thế giới 
(WTO) đang vướng mắc trong quá trình đàm 
phán như: thuận lợi hóa thương mại và đâu tư, 
chính sách cạnh tranh, mình bạch hóa trong 
mua sắm của chính phủ và tự do hóa sản phẩm 
công nghệ thông tin... hiện đang được các thành 
viên tích cực đưa ra thảo luận để xây dựng 
chương trình hành động của APEC trong thời 
gian tỚI. 

Không những thế, APEC sẽ phải có những 
cam kết mạnh mẽ hơn đối VỚI VIỆC xây dựng 
năng lực con người và thể chế. Hỗ trợ các nước 
thành viên để bị tôn thương thực hiện các chính 
sách phát triển và cải cách thể chế cần thiết 
nhăm hiện thực hóa các cơ hội có được từ tự do 
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hóa thương mại và đầu tư mang lại. Có như vậy, 

quá trình APEC” mới đem lại lợi ích cho tất cả 
các thành viên. Đây là điều kiện tiên quyết bảo 
đảm sự đồng thuận, cũng như tính hiệu quả cao 
của APEC. Do APEC không phải là một định 
chế hỗ trợ phát triên, nên cần có sự phối hợp với 
các định chế quốc tế như Ngân hàng thế giới 
(WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)... 
nhằm triên khai các chương trình hỗ trợ, nhất là 
đối với các nền kinh tế thành viên đang phát 
triên. 

Ngoài ra, Hội nghị Bộ trưởng APEC tại Bu- 
san (Hàn Quốc - 2005), những bất đồng trong 
nội bộ các nước tham gia vòng đàm phán 
thương mại toàn cầu đã được chỉ ra. Việc phá 
vỡ sự bề tắc trong WTO về các khoản trợ câp 
nông nghiệp của châu Âu và một số nước phát 
triên khác đã trở thành trọng tâm của các Cuộc 
đàm phán thương mại. Do vậy, APEC cân phải 
đóng một vai trò trung tâm hơn trong các cuộc 
đàm phán này. 

3 - Sau hơn 7 năm gia nhập APEC (từ 1998 
đến nay), quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các 
nước thành viên APEC có sự tăng trưởng vượt 
bậc. APEC hiện là khu vực đầu tư nước ngoài 
lớn nhất (62,7% tông số vốn đầu tư nước 
ngoài), có lượng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam. Kim ngạch 
xuất khẩu vào APEC, của Việt Nam chiếm ty 
trọng lớn nhất trong tông kim ngạch xuất khẩu: 
năm 2003 đạt 14,7 tỉ USD (72,8%); năm 2004 
đạt khoảng 15,5 tỉ USD (58,5%). Nhập khâu 
của Việt Nam từ APEC cũng chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong các khu vực: năm 2003 đạt 
20,1 tỉ USD (79,4%); năm 2004 đạt khoảng 
25.3 tỉ USD (79,2%). Đầu tư trực tiếp của 
APEC vào Việt Nam tính từ 1998 đến tháng 
7-2005 có 5.354 dự án, với tổng số vốn 
35,3 tỉ USD. 

Tham gia APEC, Việt Nam có được những 
lợi ích thiệt thực từ các hoạt động hợp tác, đồng 
thời có thể mở rộng, quan hệ hợp tác bình đẳng, 
cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế thành viên. 
Thông qua APEC, Việt Nam tranh thủ được 
sự ủng hộ của các đôi tác trong khu vực châu À- 
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Thái Bình Dương trong tiến trình gia nhập 
WTO. 

Việt Nam đã thể hiện vai trò tích Cực trong 
các ,hoạt động. hợp tác chung của diễn đàn. 
Nhiều sáng kiến của Việt Nam đã được các 
thành viên đánh giá cao. Đặc biệt, gần đây, Việt 
Nam được các thành viên tín nhiệm bầu làm 
Chủ tịch, đăng cai Hội nghị APEC-20. Đây 
là minh chứng sống động về vai trò, uy tín ngày 
càng cao của Việt N am trong khu vực. 


Hoạt động chủ yếu của Việt Nam trong 
APEC bao gôm việc tham gia kế hoạch hành 
động quốc gia, một số chương trình trong kế 
hoạch hành động tập thể, các chương trình hợp 
tác kỹ thuật và các hoạt động khác: 

Kế hoạch hành động quốc gia AE) không 
chi là văn bản thể hiện các bước đi của Việt 
Nam tiến tới thực hiện mục tiêu Bô-go của 
APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư, mà 
còn là công cụ quan trọng để phổ biến các 
thông tin về chính sách kinh tế thương mại của 
Việt Nam cho các doanh nghiệp của các nước 
APEC, nhằm góp phân thúc đẩy quan hệ 
thương mại, thu hút đầu tư. 


Việt Nam tham gia tích cực trong việc xây 
dựng mẫu IAP mới (e-IAP) của APEC nhằm 
làm cho IAP của các thành viên rõ ràng, minh 
bạch hơn với mục tiêu mang lại lợi ích tối đa 
cho các doanh nghiệp. Hằng năm, các bộ, 
ngành hữu quan tiếp tục cập nhật những thay 
đôi về cơ chế chính sách trong các lĩnh VỰC 
chuyên trách, tẠO ra những bước tiến mới để 
hướng tới việc rà soát tham vấn IAP của Việt 
Nam. Thông qua việc xây dựng và đệ trình IAP 
hằng năm, Việt Nam đẩy nhanh quá trình 
minh bạch hóa các chính sách và quy định về 
kinh tế - thương mại, cải thiện môi trường kinh 
doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời xúc tiến 
quá trình đôi mới các công cụ quản lý kinh tế 
của nhà nước. 


Kế hoạch hành động tập thể (CAP) bao hàm 
rất nhiều lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, sự 
lưu chuyên của doanh nhân, sở hữu trí tuệ... 
Việc tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực này là 
đặc biệt khó khăn. Vì vậy, theo chỉ đạo của 
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Chính phủ, những năm vừa qua, đặc biệt là năm 
2003, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hai 
lĩnh vực hợp tác chính là trêu chuân và chứng 
nhận hợp chuẩn (SCSC) và thủ tục hải quan 
(SCCP). Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tham 
gia sâu hơn vào các lĩnh vực mới như sở hữu trí 
tuệ và sự lưu chuyên của doanh nhân. 


Bên cạnh đó, tại các diễn đàn, .Việt Nam đưa 
ra một số đề xuất thiết thực như đề nghị trợ giúp 
kỹ thuật, thuyết phục các nước thành viên 
không đưa ra yêu câu đàm phán song phương; 
đồng thời tận dụng cơ chế hợp tác song phương 
phối hợp với Ô-xưây-li-a, _Mỹ, Nhật Bản xây 
dựng một loạt các dự án hỗ trợ nâng cao năng 
lực, trong đó có những dự án quan trọng. như 
xây dựng pháp lệnh thương mại điện tử, hỗ trợ 
xây dựng luật cạnh tranh; tô chức các hoạt động 
trao đổi thông tin, đối thoại chính sách, "hợp tác 
nghiên cứu trong APEC; góp phần nâng Cao 
trình độ và năng lực cân bộ, tăng cường hiểu 
biết vê hợp tác APEC nói nêng và hội nhập 
kinh tế quốc tế nói chung. 


Sau 7 năm hoạt động trong APEC, số lượng 
dự án hợp tác của Việt Nam trong khuôn khô 
diễn đàn APEC ngày càng tăng, tập trung chủ 
yếu vào những lĩnh vực mới như chính sách 
cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, công nghệ sinh học, 
thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Đến 
nay, Việt Nam đã thực hiện được l1] dự ân với 
tông số vốn khoảng 6 triệu USD. Việt Nam 
cũng tích cực và chủ động đề xuất 20 sáng kiến 
tại các lĩnh vực khác nhau của APEC @), 


Kết quả tham gia APEC trong hơn 7 năm 
qua của Việt Nam là đáng khích lệ. Thứ nhất, 
Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và năm bắt những 
vấn đề mới nôi lên trong bối cảnh kinh tê - 
chính trị thế giới, khu vực nhằm giúp Việt Nam 
hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới. 


(2) Sáng kiến về quỹ hỗ trợ năng lực cho doanh nghiệp 
siêu nhỏ; đối thoại công tư về thuận lợi hóa thương mại và 
thủ tục hải quan; kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài từ 
các tập đoàn đa quốc gia; _thông lệ trong Ĩnh vực tiêu 
chuẩn hợp chuẩn; phát triển bền vững nghề cá; chuyển 
giao công nghệ sau thu hoạch; tăng cường đào tạo qua 
mạng: bảo mật thông tin cho các giao dịch chính phủ điện 
tử và thương mại điện tử... 
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Thứ hai, Việt Nam có cơ hội học hỏi các thông 
lệ quản lý, cách thức điều hành hiệu quả trong 
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 
Thứ ba, Việt Nam gặp thuận lợi trong VIỆC XÚC 
tiến nhanh tiến trình đàm phán gia nhập WTO 
bởi 15 lĩnh vực thuộc chương trinh [AP và CAP 
của APEC đều là lĩnh vực chủ yếu của WTO. 
Thứ tư, Việt Nam có điều kiện nâng cao năng 
lực trong các ngành nghề quan trọng như nghê 
cá, du lịch, khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp, 
viên thông, năng lượng... 

Trong những năm sắp tới, bên cạnh việc 
tham gia có chọn lọc những hoạt động của 
APEC, Việt Nam cân tập trung hơn nữa vào xây 
dựng Kế hoạch hành động quốc gia. Việc xây 
dựng LAP không chỉ đề thực hiện cam kết với 
APEC mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng 
nhằm giới thiệu hệ thống chính sách pháp luật 
của Việt Nam với các nước. 

4 - Thứ trưởng thường. trực Bộ Ngoại giao, 
ông Lê Công Phụng, người sẽ đảm nhiệm vai 
trò Chủ tịch APEC - 2006 đã khẳng định: Đăng 
cai APEC - 200 là một (rong những hoạt động 
đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam năm 
2006. Việc xác định những vấn đề trọng tâm 
của năm APEC - Việt Nam 2006 phụ thuộc vào 
những nhân tố: Một là, tổng kết về lý luận và 
thực tiễn 20 năm đối mới, tổ chức Đại hội X 
của Đảng để đề ra kế hoạch 5 năm phát triển 
kinh tẾ - xã hội cho tới năm 2010, khẳng định 
với quốc tế quyết tâm đây mạnh chính sách đôi 
mới và hội nhập quốc tê. Hai là, phần đấu gia 
nhập và phát huy có hiệu quả việc gia nhập 
WTO nhằm hỗ trợ cao nhất cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời 
gian tới. Ba là, là nền kinh tế đang phát triển và 
là thành viên mới của APEC, Việt Nam có nhu 
cầu làm tốt vai trò Chủ tịch APEC năm 2006 
nhăm đóng BỐP thực chất vào sự phát triển của 
APEC và nâng cao vai trò, uy tín quốc tế của 
Việt Nam 6). 

Năm 2006, Việt Nam cân tập trung ưu tiên 
cho những Ĩính vực trọng tâm sau: thực hiện lộ 
trinh Bu-san, thúc đây việc hoàn tất vòng đàm 
phán Đô-ha; đây mạnh đầu tư và chuyên giao 
công nghệ; tạo dựng một môi trường kinh 
doanh thuận lợi và an toàn; thúc đây hợp tác 
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giữa khu vực công và khu Vực tư nhân nhằm 
bảo đảm an ninh con người; đây mạnh phát 
triên xí nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ cho tăng 
trưởng; đây mạnh hợp tác kinh tẾ - kỹ thuật 
nhằm bảo đảm cùng chia sẻ lợi ích và cùng phát 
triên; phát triên bền vững thông qua tăng cường 
hợp tác có hiệu quả, hướng tới thực hiện Tâm 
nhìn của APEC về xây dựng cộng đông. 

Trên cơ sở các mục tiêu chung của APEC, 
Việt Nam là nước chủ nhà cân hình thành chủ 
đề cho năm APEC của mình. Về nguyên tắc, 
chủ đề chính, chủ đề phụ và các ưu tiên (TSP) 
do nước chủ nhà đưa ra cần được sự nhất trí 
chung trong APEC nhằm hướng mọi nỗ lực của 
các nên kinh tế thành viên vào việc thực hiện 
các chủ đề và ưu tiên của năm APEC này. 


Về cơ bản, việc hình thành TSP phải đá 
ứng Ít nhất 3 yêu cầu sau: Tâm nhìn, tính tiêp 
nôi và dấu ấn của nước chủ nhà. Với việc đê 
xuất và thực hiện TSP, Việt Nam sẽ để lại dấu 
ấn đậm nét cho APEC - 2006 thông qua VIỆC 
làm nổi bật tính nhân văn của quá trình phát 
triên và nhu câu của thời đại về phát triển bền 
vững, đồng thời thúc đây một định hướng quan 
trọng trong tiến trình APEC - định hướng hợp 
tác vì con người (4). 

Chủ đề chính APEC Việt Nam - 2006 là 
Hướng tới một cộng đông năng động vì SỰ r phát 
triên bên vững và thịnh vượng". Chủ đề và các 
tiểu chủ đề mà Việt Nam đưa ra đã được các 
thành viền APEC ủng hộ. Các vị lãnh đạo 
APEC đều khẳng định sẽ ủng hộ, giúp đỡ và tạo 
điều kiện để Việt Nam tổ chức thành công với 
vai trò chủ nhà của Diễn đàn APEC và Hội nghị 
cấp cao APEC năm 7006. 


Chúng ta tin tưởng rằng, với sự cố gắng hết 
sức và quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ và 
nhân dân Việt Nam, Hội nghị Cấp cao APEC 
Việt Nam - 2006 sẽ thành công tốt đẹp. 1 


(3) Xem: Trần Trọng Toàn - Phó giám đốc điều hành 


Ban Thư ký APEC: "Những vấn đề có thể là trọng tâm 
trong chương trình nghị sự của APEC Việt Nam 2006” - 
Bài tham luận tại Hội nghị quốc tế chuẩn bị cho APEC 
Việt Nam 2006 tại Hà Nội từ 21 - 22-7-2005 

(4) Trần Trọng Toàn, tlđd 


Số 5 (tháng 3 năm 2006) 
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Bắc chính thức thực hiện vào ngày 6 tháng 

3 năm 2002 ngày dự án có hiệu lực. Dự án 
sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2007. Năm đầu 
tiên, trọng tâm là đào tạo và tăng cường năng lực, 
các hoạt động thuộc hợp phần 1-3 

Dự án làm lợi cho khoảng hơn một triệu người 
ủ 358 xã vùng sâu khó khăn nhất thuộc 4 huyện 
của 6 tỉnh miền núi phía Bắc: Bắc Biang, Hoà Bình, 
Lào Gai, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái. 

Dự án áp dụng một hướng tiếp cận tổng hợp 
trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xả 
hội, tăng cường năng lực quản lý các cấp ở những 
khu vực này với các hợp phân đường và chợ nông 
thôn, thuỷ lợi nhỏ và cấp nước sinh hoạt, mô hình 
ứng dụng và nghiên cứu tại chỗ, phát triển đồng bộ 
y tế và giáo đục ở cấp xã và thôn bản, ngân sách 
phát triển xã và tăng cường năng lực phục vụ phân 
cấp lập kế hoạch. Hợp phần ngân sách phát triển 
xã là mô hình phân cấp đặc hiệt cho cấp xã từ 
khâu lựa chọn danh mục đầu tư cho đến thanh 
quyết loán, vận hành duy tu bảo dưỡng. 


[):->--=-:--.-..---- 


Sau ba năm thực hiện, dự án đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ và đã được các tổ 
chúc tài trợ nhu: Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ phát 
triến quốc tế Anh (DFID)... đánh giá ca0 về những 
bài học kinh nghiệm thu được từ dự án Giảm nghèo 
các tỉnh miền núi phía Bắc dựa vào công đồng cụ 
thế là việc thực hiện hợp phần ngân sách phái 
triển xã và tiến độ triển khai thực hiện tốt của tiếu 
hợp phần mô hình nông nghiệp của dự án, những 
hợp phần này đã có những đóng góp quan trọng 
cho hoạt động sinh kế của người (lân sống trong 
các cộng đồng nghèo nhất của nước ta. Đặc biệt, 
tiếu hợp phân mô hình nông nghiệp cho thấy khá 
năng vươn rộng của các hoạt động trong tiếu hợp 
phần. Các tố chức tài trợ này cũng đã có những đề 
nghị với Uỷ han Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
các cơ quan hữu quan khác hỗ trợ triến khai áp 
dụng, nhân rộng những cách làm hay đã được 
minh chưng trong tự án nói trên vào việc thực hiện 
chương trình 135 mới thông qua chương trình sinh 
kế và hạ tầng cø sở chø các xã nghèo đã được 
để xuất. 


MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 


+ Hợp phần mô hình nông nghiệp: 


- Bắc Giang là tỉnh có mô hình nông nghiệp thiết thực với người dân mang lại hiệu quả 


cao và có tính bền vững đó là mô hình trồng lúa lai tại một số xã như: Kim Sơn, Tân Lập, Tân 
Mộc huyên Lục Ngạn, mô hình trồng ngô lai cũng cho năng suất khá cao. Đặc biệt mô hình 
bò lai Sind của huyện Lục Nam được đánh giá là có hiệu quả và tính bền vững rất cao. Dự án 
còn hỗ trợ cho người dân trong diện nghèo máy tuốt lúa và đã được nhân dân trong vùng 
hưởng ứng một cách rộng rãi. Đây là sự khích lệ lớn lao đối với những người làm dự án vì đã 
đưa công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp cho người dân. 

- Hiệu quả cao từ những mô hình nông nghiệp ở Yên Lập, Phú Thọ. Đó là mô hình cây 
lương thực, mô hình chăn nuội lợn móng cái sinh sản, mô hình trồng cây nông lâm kết hợp, 
mô hình cây lâm nghiệp với việc trồng luồng xen keo, mô hình trồng cây công nghiệp ngắn 
ngày với sự lựa chọn dành cho cây lạc, mô hình trồng chè và mô hình chăn nuôi đại gia súc. 
Các mô hình này đã thu hút sự tham gia của 159 hộ và đã thu được kết quả cao, được Yên 
Lập phát triển và tạo ra những kinh nghiệm quý báu cho địa phương khi triển khai 7 mô hình 
nông nghiệp trong vụ mùa năm 2005 với sự tham gia của 579 hộ nghèo. 

+ Hợp phần ngân sách phát triển xã: 

- Một năm thực hiện hợp phần ngân sách phát triển xã ở Lào Cai đã cho những kết 
quả bước đầu. Đó là việc công khai hóa thông tin, tính minh bạch và dân chủ của chính 
quyền cơ sở thông qua việc quản lý các tiểu dự án. Người dân được cùng hiểu, cùng bàn và 
cùng kiểm tra từ khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, lựa chọn thầu, thi công, giám 
sát chất lượng ... và họ gắn trách nhiệm của mình đối với nguồn vốn đầu tư, chất lượng và 
hiệu quả đầu tư. 

+ Hạng mục đầu tư kết cấu hạ tầng: 

- Hoà Bình: hoàn thành 70% tổng số gói thầu: Điển hình ở Kim Bôi- vui cùng những 
nhà thầu nông dân. 

- Yên Bái: trên 78,8 tỉ đồng cho 331 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

- Bắc Giang: hoàn thành xây lắp 484 công trình dân sinh với tổng giá trị hơn 102 tỉ 
đồng (từ năm 2002 đến cuối tháng 10 - 2005). 

- Sơn La: 9.725 hộ được hưởng lợi từ các công trình giao thông nông thôn. Đến na: 
Sơn La đã hoàn thành việc xây dựng 31 công trình đường giao thông nông thôn, tổng chié . 
dài các đoạn đường đạt 117km với số vốn đầu tư trên 42 tỉ đồng. Hơn nữa, Sơn La còn cỉ: 
trọng hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn bản để bảo đảm công t2 


giảm nghèo của tỉnh. 
Digitized by COO Q lc 
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Lãnh đạo Sở kiểm tra quá trình thực hiện dự án “Bưởi đặc sản 


Đoan Hùng ˆ 
N Phú Thọ đều hoàn thành nhiệm vụ, có 
nhiều đóng góp tích cực vào các phong 
trào đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống 
văn hoá...Thể hiện cụ thể qua các mặt công tác 
như sau: 


ăm 2005, đảng viên và CBCNV sở KHCN 


_ Tổ chức 2 kỳ họp Hội đồng Khoa học tỉnh 


đánh giá kết quả nghiên cứu KHCN năm 2004, kế 


hoạch năm 2005, tổng kết đánh giá hoạt động 
KHCN 5 năm giai đoạn 2001- 2005, xác định 
phương hướng, nhiệm vụ trọng điểm 2006 - 
2010. 

Đề xuất với bộ KHCN 1số dự án trong 
chương trình KHCN phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn miền núi: chè chất lượng cao, 
bảo tồn và phát triển bởi đặc sản Đoan Hùng, 
hồng Gia Thanh... Bộ đã chấp nhận cho thực 
hiện 2 dự án: dự án trồng 300 ha bưởi Đoan 
Hùng, dự án trồng 30 ha hồng Gia Thanh. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các đề tài, dự án 
năm 2005 với tổng số 36 đề tài, dự án thuộc ĩ 
chương trình trọng điểm của tỉnh. Đã tổ chức 
thẩm định 13/15 đề tài, dự án (trong đó có 2 dự 
án cấp nhà nước, 11 đề tài cấp tỉnh). Đã trình 
UBND tỉnh phê duyệt 9/11 đề tài với tổng kinh 
phí 2.479,33 tỉ đồng. 

Nhìn chung các đề tài, dự án KHCN năm 
2005 tập trung ưu tiên cho nông nghiệp, nông 
thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học 
xã hội nhân văn, xây dựng mô hình ứng dụng 


Đ/C Đinh Văn Ngọc, Giám đốc Sỏ, kiểm tra thực hiện đề tài "Phục 
hồi phát triến chè Trung du búp tím“ 


công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội các vùng nông thôn miền 
núi... 


Tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết 
của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà 
nước, Kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp 
hành TW khoá IX. 

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền 
thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại 
hội Đảng toàn quốc. 


Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định 
kỳ, chế độ phê và tự phê bình. 

Quy chế dân chủ được thực hiện đầy đủ và 
thường xuyên tạo môi trường tốt cho CBCNV 
phát huy tỉnh thần làm chủ. 

Thực hiện tốt việc kiểm tra đảng viên và việc 
thực hiện Quy chế cấp ủy. 

Đã làm thủ tục công nhận chính thức cho 3 
đồng chí đảng viên, kết nạp được 2 quần chúng 
tốt vào Đảng. 

100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ bộ sở 
KHCN được xét công nhận Chỉ bộ trong sạch 
vững mạnh năm 2005. 

Phát huy thành tích đã đạt được, toàn thể 
CBCNV Sở KHCN Phú Thọ quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn tới 2006 - 2010 
góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày 
càng giàu đẹp. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAO MAI 


326 Hùng Vương - TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang 


ĐT: 076.840 138 


Fax: 076.840 139 
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KHU ĐÔ THỊ CAO GẤP - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - TP.LONG XUYÊN 
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Nếu trước đây, các dự án khu dân cư, nhà ở An 
Giang chủ yếu dành cho những người dân nghèo, đặc 
biệt là các nông dân vùng ngập lũ “an cư lạc nghiệp”, 
chưa mang dáng hình của khu đô thị thời công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thì hôm nay với những chính sách ưu 
đãi về đầu tư của tỉnh, nhiều doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh đã mạnh dạn đến tìm hiểu, tham gia đầu tư ở 
nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực 
bất động sản. Tiêu biểu có thể kể đến Công ty Cổ phần 
Xây dựng Sao Mai do ông Lê Thanh Thuấn - bí thư đảng 
bộ, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đơn vị đã đầu tư, 
xây dựng một khu đô thị cao cấp tại Bình Khánh (thành 
phố Long Xuyên). Đây là dự án mà theo đánh giá của 
ngành xây dựng, hội đủ những tiêu chuẩn của một đô thị 
cao cấp, với quy mô 58 ha có tổng vốn đầu tư lên đến 
340 tỉ đồng nằm trong trung tâm thành phố Long xuyên 
sầm uất. Đây thực sự là một khu đô thị văn minh hiện 
đại và là niềm ước mơ của nhiều người dân theo đúng 
nghĩa của nó! Dự án ra đời như một minh chứng cho một 
chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính bền vững của 
Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Mai tại thị trường bất 


động sản ở An Giang. Và hơn hết, nó đã thể hiện được 
tiêu chí, mục đích kinh doanh của công ty là sản sinh ra 
sản phẩm hàng hoá thực thụ. Chất lượng của khu đô thị 
là chất lượng của sản phẩm hàng hoá sẽ ¡ưu thông trên 
thị trường nên nó phải đủ sức hướng dẫn và có tính 
thuyết phục cao, đáp ứng được nhu cầu chất lượng sử 
dụng không ngừng tăng lên của khách hàng. 


Ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, với dự án 
Khu đô thị Êao cấp Sao Mai P. Bình Khánh, ngoài việc 
mang lại cho những nhà đầu tư thứ cấp và người tiêu 
dùng sản phẩm bất động sản hoàn hảo sẽ góp phần tích 
cực giúp thành phố Long Xuyên đẩy nhanh tiến trình đô 
thị hoá theo hướng hiện đại. 


Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành 
đang ra sức “hâm nóng” trở lại thị trường bất động sản. 
Với những nỗ lực như thế, chắc chắn trong một tương lai 
không xa, các giao dịch nhà đất sẽ lại sôi động, thị 
trường bất động sản sẽ vào giai đoạn hồi sinh và thịnh 
vượng, góp phần tích cực vào việc tăng các nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước phục vụ việc xây dựng, phát 
triển kết cấu hạ tầng. 
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xã Phú Xuân - huyện Krông Năng - tỉnh Đắk Lắk 
ĐT: (050) 676 504 - 676 502 
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CHI NHÁNH CẦN THƠ 


ông ty Cổ phần Xáảy lắp Điện lực 
Thanh Hóa là đơn vị chuyên ngành 
xây lắp đường dây và trạm biến áp, đưa 
điện lưới quốc gia phục vụ sự nghiệp phái 
triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và 
đời sống nhân dân trên phạm vì cả nước. Từ 
tháng 9-1999 công ty tách các bộ phận thành 
: các công ty thành viên. Đến nay Công ty phát 
Đ/c NGUYÊN ĐỨC ĐỦ triển theo mô hình “Công ty mẹ- Công ty con” 
Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Côngty  øổmm ố công ty với 100% vốn của cổ đông. 
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lãm 2001- 2003, Công ty đã bỏ vốn trước (không tính lãi) theo hình thức BT đâu 
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ĐIỆN THOẠI: (037) 852 329- 852 393 * FAX: (037) 853 472 
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Giám đốc: 
Địa chỉ: 371 Kim Mã- Ba Đình- Hà Nội * ĐT: 04.8 317 821 * Fax: 04.8 461 892 * E-mail: ricco@fm 


Cung cếp cóc dịch vụ†ưvốn đồu tưvở 3 xÙ dụng }. 
cho cóc công trình, dự ón giao thông đường $Sẽ 
đường bộ vò cóc phương tiện thiết bị vộn † 
đường sắt. "HÀNG h L 

Thiết kế xôy dụng đường sốt, cầu đường sốt. ẳ n: 

Thiết kế hiện đợi hóc thông tin tín hiệu đường sốf: ˆ \ 

Thiết kế mới, nâng cốp cỏi tạo cóc đường bộ.. 
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Quy hogch phớt triển GTVT đến năm 2020. 

Đề én khoa học quy hoạch mẹng đường s 
coo lốc. 

Dự ón đường sốt trên cao khu vực Hò Nội. 

Dự ón đường sớt hònh lang đông tôy. b- 

Dụ án nghiên cứu thiết kế chế tạo cóc loại †odI . 
xe khóch cœo cếp, †tod xe khóch 2†tồng. 

Dụ ớn nghiên cứu thiết kế và chỉ đợo thi công | 
đoòn †òu kéo đổy... 

Hợp tóc liên doanh †ư vến với nhiều nước: Nhột- 
Bỏn, Trung Quốc, Phóp,Anh, Đức... 
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NGÂN HàNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NâM 
IN DUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF VIETNAM 
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UYÊN ĐỨC CƠ 


Bí thư: NGUYÊN PHI YẾN 
Địa chỉ: thị trốn Chư Ty - lo s”Ân Đức Cơ - tỉnh Gid Loi 


2005, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Cơ đã đạt được 

những thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa chính trị, xã 
hội to lớn, đó là: 

1. Về Kinh tế: 

- Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 337,780 tỉ đồng, 
tăng 12% so với năm 2000 và chiếm tỷ trọng 63,4% trong cơ cấu 
kinh tế. 

- Giá trị sản xuất CN - tiểu thủ CN đạt 65 tỉ đồng, tăng 
26,8% so với năm 2000, chiếm 12,2% trong cơ cấu kinh tế. 

- Thương mại - Dịch vụ đạt 130 tỉ đồng, tăng 26,6%, chiếm 
24,4% trong cơ cấu kinh tế. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.500.000 đồng/năm. 

2. Đầu tư kết cấu hạ tầng tiếp tục tăng. Tổng vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ bản giai đoạn 2000 - 2005: 62,037 tỉ đồng. Đường 
giao thông, trường học, trạm y tế, điện, thủy lợi đã được đầu tư 
tương đối hoàn chỉnh. Khu Kinh tế cửa khẩu đường 19 đã được 
đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành giai đoạn I. 

3. Văn hoá - Xã hội: 

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển và đã đạt được 
những kết quả quan trọng: đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 
phát triển cả số lượng và chất lượng (96% đạt trình độ chuẩn và 
tăng 1,5 lần). Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư 
bảo đảm cho việc dạy và học ở trường. Chất lượng phổ cập giáo 
dục tiểu học, xoá mù chữ, chống thất học được củng cố và thu 
được kết quả quan trọng; đã hoàn thành phổ cập THCS ở 4/10 xã, 
thị trấn. 


6 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ 2000 - 


MÓT SỐ CHÍ TIỂU CỤ THẺ NHIỆM KỲ 2005 - 2010 
* Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theø hướng nông - lâm nghiệp, 
_ thương mại - dịch vụ - tiếu thủ công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2010 tỷ 
trọng nông - lâm nghiệp chiếm 58%; thương mại - dịch vụ chiếm 
29,1%, công nghiệp - TTDN - Xây dựng chiếm 12,9%. 

* Tỷ lệ thu ngân sách tăng hình quân 10% hăng năm. 
* Tổng diện tich gieo trông đạt 13.500 ha. 
* Tống sản lượng lương thực quy thóc 9.850 tấn. 

“Thu nhập bịnh xcĐ đâu nREỢ 6 đạt : Sun đông/năm. 
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- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân 
dân, triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Hiện 
nay, 100% thôn, làng có nhân viên y tế, 100% xã có y sỹ và nữ hộ 
sinh, 2 xã có bác sỹ. 

- Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao góp phần 
quan trọng vào việc tuyên truyền phổ biến kịp thời đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. 

- Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 
được triển khai đều khắp, hiện có 31,3% gia đình văn hoá và 
21,1% thôn, làng, tổ dân phố văn hoá. 

4. Công tác xây dựng Đảng: đã có chuyển biến tích cực trên 
cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ huyện đặc biệt 
col trọng việc củng cố, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, đạo 
đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
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* Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 981%. ị 

* Đến năm 2010 cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hằng . ' 
năm từ 4-5 % , cơ bản xoá xong nhà dột nát trên địa hàn. 

* Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 60%. 

* 80"% hộ dùng điện, 90% hô dùng nước sạch. : 

* Phân đấu cuối nhiệm kỳ cú 60% trử lên tổ chức cũ k) tang đạt (r00. 


sạch vưng mạnh. 100% đảng viên đủ tư cách. "ÁP TLIỆP 
* Kết nạp từ 400 đảng viên trở lên, xoá làng trắng Đúng gn¬ l 
* Phấn đấu đến nam 201 0c670% số thôn, làng cú tổ chúc Bảng.....⁄..-› 
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_ địa bản. 


yunpa được xác định là một trong 4 vùng phát triển kinh 
tế trọng điểm của tỉnh Gia Lai. 5 năm qua, thực hiện triển 
khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, dưới sự lãnh 
đạo của Tỉnh ủy và sự quan tâm của HĐND và UBND tỉnh, cùng 
với truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, Đảng bộ, đồng bào 
các dân tộc huyện Ayunpa đã nỗ lực phấn đấu đạt được những 
thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 3 
năm 2003- 2005 đạt 13%; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng 
tăng bình quân 15,6%; nông, lâm nghiệp tăng 03,81% và dịch vụ 
tăng 10,97%; sản lượng lương thực tăng 22,40%; tỷ lệ xã có điện 
đạt 91,67% (11/12 xã), tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt 
70%; thu nhập bình quân đầu người trên 4 triệu đồng/năm. 

- Hệ thống đường giao thông được đầu tư mở rộng, nâng 
cấp 100% thôn, làng đã có đường ô tô đến trung tâm. Một số 
tuyến đường nội thị được nâng cấp mở rộng, mở mới và làm 
đường cấp phối đường giao thông nông thôn 41,3 km, bê tông 
hóa đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô, thực hiện 
đến cuối năm 2005 được 40 km. Các cầu Bến Mộng, Quý Đức, 
tỉnh lộ 662, 668 được hoàn thành và nâng cấp, các tuyến vận tải 
hành khách ra ngoài huyện, ngoài tỉnh được mở rộng. 


- Giáo dục - đào tạo: toàn huyện có 39 trường; tỷ lệ huy 
động trẻ em đến trường đạt 97%; tỷ lệ phổ cập THCS đã thực 
hiện 66,6% số xã, thị trấn; đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 
Trung tâm dạy nghề huyện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực 


flế: các chương trình y tế quốc gia đều được triển khai 
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thụ hiện. đeo hướng dân của ngành y tế,. 
àm vặc- xi) HỘI 40 giảm. 'lệ tăn 


TỈNH GIA LAI 


86% trẻ em s4sb: đu 


- Hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao phục vụ kịp thời 
các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các hoạt động văn hóa nhằm 
giữ gìn bản sắc dân tộc được tổ chức định kỳ, thu hút đông đảo 
quần chúng tham gia. Phong trào TDTT đạt nhiều giải thưởng cấp 
tỉnh. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã có nhiều cố gắng 
phủ sóng toàn huyện, trên 90% dân số trong huyện được xem 
truyền hình. 


kiên quyết đấu tranh làm thất 
bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ 
vững sự ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 
Công tác xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm về số lượng, chất 
lượng và đạt tỷ lệ 2% so với dân số. Đã tập trung xây dựng, củng 
cố các đơn vị DBDV, đại đội dân quân cơ động, đạt yêu cầu, công 
tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

toàn huyện có 1.415 

viên (nữ: 374 đíc, dân tộc thiểu số: 375 đc), sinh hoạt tại 42. 
chức cơ sở đảng. Các tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm lãnh 
đạo, chỉ đạo, nhiều tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 
(năm 2004 có 53% TCCSĐ đạt TSVM, 97,7% đảng viên hoàn 
thành nhiệm vụ). 
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s= ĐÁNG BỘ HUYỆN CHƯ SÊ . 
= li ĐỊI HỘI ĐẠI BIỂU LÂY Trí Trì 
: 2 NHỆN KỲ 2005 . 20I0 
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_. ` qua mọi khá khăn, D ch Hán, 
hanh lĩnh vực, đu huyện ngày càng \ viững bước đi lên. Cụ thể: — HN 
-1/Về kính; 'ế: nên kinh tế tiếp tục tăng trưởng. và có bước phát triển khá. 

Si độ tăng trưởng kính tế bình quân 5 năm là 11 1%; (NQĐH để ra là 8%), 
= __ ong đó: nông -Iâm) nghiệp tăng 8,4%, công nghiệp- xây dựng cơ bản tăng 
.- 2, thương mại: dịch vụ tăng 30%; Quy mô: nên kình tế tăng gấp 1,78 lần so 
z ` năm 2000. Cơ. cấu kinh tế chuyển dịch: theo hướng tích cực, đúng định 
Là -hướng; đến năm 2005, ` ngành: nông- lâm nghiệp. chiếm 74,8%, "giảm 11,2%; 
— công nghiệp- xây dựng cơ bản chiếm 12,75% „ tăng 4,93%; thương mại - - dịch vụ _ SE 22222 
| xe chiếm 12, 45%, tăng 11,05% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu : vn — = 
_ người Š. 136 triệu đồng, tăng 2,036 triệu. đồng so với đầu nhiệm kỳ và tăng sen SEN Xa 7. 
1/136 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội VI. Tỷ lệ huy động giá trị sản xuất 

-... vàongânsách nhà nước trên địa bàn huyện bình quân 5năm là 5%. 

| ˆ. 2/Vềvănhóa-xã hội: ˆ 

-_=Giáo dục: đến cuối năm 2005, tiên huyện có 11/19 xã, thị trấn được phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở; đã huy động được 98% trẻ em trong độ tuổi 
đến trường. : 

- Công tác y tế: có nhiều tiến bộ rõ rệt, các chương trình y tế quốc gia 
triển khai có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 32,5%, giảm 9,9% so 
với đầu nhiệm kỳ; 100% số đân trong toàn huyện dùng muối i-ốt; 60% số xã có 
bác sĩ; 100% thôn, làng có nhân viên y tế cộng đồng. 

- Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao: đã xây dựng được 96 
làng văn hóa (42%) và 11 000 gia đình văn hóa. Việc bảo tôn phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc được chú trọng. Đã phủ sóng truyền thanh, truyền hình ở tất 
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cả các xã, thị trấn. Các hoạt động thể dục - thể thao ngày càng phát triển Huyện Ủy: 
sâu rộng. Thị trấn Chư Sê,A 
- Các hoạt động xã hội có nhiều tiến bộ: tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt huyện Chư Sê, 
2,23%; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm bình quân hàng năm 3,45%, đến năm 2005 tỉnh Gio Loi. Ặ 
giảm còn 11,7%, giảm 17,28% so với đâu nhiệ m kỳ. | Điên thooi: „ 
Ä/Công tác xây đựng Đang: đến cuối tháng 9/2005 toàn Đang bộ có 1.566 ` : 
(059) 851 130 £ 


đảng viên, bình quân hàng năm kết nạp trên 70 đăng viên. Trong nhiệm kỳ đã 851 133 Ạ 


xóa được 10 thôn làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, tăng 25% so với nhiệm 
: "  Œ@ Ẳ@®$S=ÖS_-Ẳ@_.@„ 
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HẠ \ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU 
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Tạp chỉ Cộng sản 


KI0A HỌC VÀ CÔï6 NGiiÊ 
TRONG SỰ NGHIỆP XÓA ĐÓI GIÁM NGHÈO 
VÀ PHÁT TRIẾN PÊNH VỮG 


ONG sự nghiệp xóa đói giảm nghèo 
| và phát triển bền vững, khoa học và 
công nghệ luôn có vai trò hết sức quan 
trọng. Vấn đề này đã được Đảng ta khẳng định 
ngay từ năm 1981 trong N ghị quyết số 
37-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách 
khoa học và kỹ thuật và sau đó được khẳng 
định lại trong văn kiện các Đại hội Đảng cũng 
như trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương. Dưới ánh sáng của các chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc 
đưa khoa học và công nghệ phục VỤ trực tiếp 
cho phát triên kinh tế - xã hội mà trước hết là 
góp phần xóa đói giảm nghèo, ngành khoa học 
và công nghệ cùng với các ngành liên quan 
và các địa phương trên cả nước đã và đang 
triên khai có hiệu quả công tác ứmg dụng và 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
phục vụ sản xuất và đời sống thông qua nhiều 
kênh như: 

- Khoa học và công nghệ tham gia tích cực 
vào các chương trình, dự án phát triền kinh tế - 
xã hội của cả nước và của từng địa phương. 
Trong các chương trình mục tiêu quốc gia như 
Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 
(Chương trình 135), Chương trình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trinh 
dân số và kế hoạch hóa gia đình thì khoa học 
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và công nghệ đóng vai trò then chốt, từ việc 
triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
đến việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt 
cho bà con nông dân ở các xã nông thôn, 
miền núi. 

- Nhà nước đã cho tục hiện một chương 
trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 
nhà nước có tên là Chương trình xây dựng mô 
hình ứng dụng và chuyên giao công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 
núi. Chương trình này đã trải qua 4 năm thực 
hiện giai đoạn [ (2000 - 2004) với trên 100 dự 
an đã được đánh giá, nghiệm thu và nhân rộng, 
và Chính phủ đã cho phép tiếp tục thực hiện 
giai đoạn II (2006 - 2010). Năm 2003 ngân 
sách sự nghiệp khoa học trung ương đã dành 
5,3% và năm 2004 là 6,7% để tiến hành các dự 
an xây dựng mô hình khoa học và công nghệ 
phục vụ nông thôn, miền núi. Ngoài ra, trong 
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn (Chương trình KC-07) cũng có 
nhiều đề tài, dự án phục vụ trực tiếp cho công 
tác xóa đói giảm nghèo ở địa bàn nông thôn, 
miền núi. 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Khoa giáo Trung ương 
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- Các viện nghiên cứu, các trường đại học 
và nhiều tô chức khoa học và công nghệ thuộc 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam cũng đã tiến hành nhiều đề tài, dự án để 
chuyển giao tiền bộ khoa học và công nghệ về 
nông thôn, miền núi phục vụ cho công cuộc 
xóa đói giảm nghèo. Thí dụ, Viện Khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu 
hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống 
điều bằng phương pháp vô tính, . đưa nắng suất 
tăng lên 800 kg/ha (gấp đôi giống điều cũ về 
năng suất và gấp 6 lần vê tỷ lệ sống), cung cấp 
hàng triệu cây điều giống chất lượng cao cho 
khoảng 15.000 ha đất cát trắng của vùng Nam 
Trung Bộ, tạo ra giá trị gia tăng 60.000 tần 
điều, tương, đương 900 tỉ đồng/vụ, góp phần 
thiết thực xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh Nam 
Trung Bộ. Viện Cây lương thực và cây thực 
phẩm đã nghiên cứu thành công giống cà chua 
lai, dưa chuột lai, áp dụng cho hầu hết các tỉnh 
vùng đồng bằng sông Hồng. Mô hình trồng 
dưa chuột lai quy mô 50 ha tại Kim Bảng, Hà 
Nam đã cung cấp hơn 2.000 tấn nguyên liệu 
cho công nghiệp chế biến, tạo ra 40.000 công 
lao động, mang lại thu nhập cho nông dân 
khoảng 35 - 40 triệu đồng/ha. 

- Các tô chức khoa học và công nghệ của 
địa phương như các trung tâm chuyển giao và 
ứng dụng khoa học và công nghệ,... cũng đóng 
góp rất nhiều công sức trong việc đưa các công 
nghệ phù hợp với tiểu vùng khí hậu và tập 
quán canh tác của bà con ở từng vùng. Trong 
số khoảng 1.800 đề tài, dự án do các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 
trong năm 2004 có đến 43% số đề tài, dự án 
phục vụ trực tiếp cho công tác ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực 
nông, lâm, ngư nghiệp và tập trung vào các 
ngành nghề như: trồng cây lương thực, trồng 
rừng; chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng 
thủy, hải sản; chế biến nông - lâm - hải sản, 
gÓp phân tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm 
nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi. 
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- Hệ thống khuyến nông, khuyến lầm, 
khuyến ngư và gần đây là khuyến công của 
Nhà nước được thiết lập vững chắc từ trung 
ương đến cơ sở là kênh chuyển giao, hướng 
dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong 
sản xuất có hiệu quả nhất hiện nay. Công tác 
khuyến nông được thực hiện thông qua một 
mạng lưới khuyến nông viên gắn. bó trực tiếp 
với địa bàn thôn, xã và dưới nhiều hình thức 
phong phú như "cầm tay chỉ việc", "hội thảo 
đầu bờ", tập huấn tại chỗ và xây dựng mô hình 
trình diễn,.. ở nhiều địa phương, việc phổ biến 
kiến thức khoa học và công nghệ, hướng dẫn, 
tập huấn kỹ thuật canh tác mới cho nông dân 
còn được kết hợp chặt chẽ với hoạt động của 
hệ thống trung tâm học tập cộng đồng ở tuyến 
Xã. 

Việc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các 
tuyến, các kênh đưa khoa học và công nghệ 
phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sông của 
nhân dân ở vùng nông thôn, miền núi đã mang 
lại hiệu quả rõ rệt cho phát triển kinh tế - xã hội 
của các địa phương, góp phần thực hiện thắng 
lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà Đảng và 
Nhà nước đã đề ra. 

Sự đóng góp của khoa học và công nghệ 
trong sự nghiệp xóa đói giảm. nghèo và phát 
triên bền vững được thể hiện ở các khía cạnh 
sau đây: 

1 - Phát triển khoa học và công nghệ luôn 
tạO ra những công nghệ mới được ứng dụng 
trong sản xuất và đời sống, từ đó tạo ra những 
ngành nghề mới và tạo thêm công ăn việc làm 
cho người lao động, nhất là ở khu vực nông 
nghiệp, nông thôn. Một khi có những ngành 
nghề lao động mới, có công ăn việc làm thi 
người dân mới có điều kiện để thoát khỏi đói 
nghèo. Một trong các thí dụ điển hình là mô 
hình làng nghề sản xuất nắm đồng bộ từ khâu 
tạo giông, nuôi trông, thu hái, sơ chế, bảo 
quản, chế biến và tiêu thụ nấm đã được âp 
dụng ở quy mô 100 - 150 hộ sản xuất trong 
một làng, sản xuất 200 - 300 tấn nấm/năm, tạo 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


Gián tới (Đại hội đại kiểu loàn quốc lần thứ X eủa (Đang 


ra 300 - 400 việc làm mới ở mỗi làng mang lại 
thu nhập khoảng 3 tỉ đồng mỗi năm. Các 
nghiên cứu về giông cây lâm nghiệp đã tạo ra 
hàng trăm triệu cây giống có chất lượng cao 
bằng các công nghệ mô, hom,.. . góp phần nâng 
cao năng suất rừng trồng từ § - 10 m3/năm lên 
15 - 20 m?/năm, đồng thời đã xây dựng các 
biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh, tạo ra 
công ăn việc làm ở nhiều vùng nông thôn, 
miền núi. Khoa học và công nghệ thủy sản đã 
có những bước phát triên đột phá trong tạo 
giống và phát triển kỹ thuật nuôi trồng mới, 
đem lại nhiều ngành nghề mới và công ăn việc 
làm cho người lao động ở ở khắp mọi miền trong 
cả nước, nhất là ở khu vực duyên hải miên 
Trung và miền Tây Nam Bộ. Thí dụ, công 
nghệ nuôi câ rô phi đơn tính đã mang lại 
doanh thu trên 200 triệu đồng trên diện tích 
một héc-ta trong vòng 6 - 7 tháng nuôi; công 
nghệ sản xuất giống nhân tạo loài cá song 
chấm nâu đã được thực hiện thành công và 
đang được chuyên giao công nghệ cho các tỉnh 
ven biên, hứa hẹn tiết kiệm ngoại tệ để nhập 
con giống và tạo việc làm cho hàng trăm ngàn 
nPƯỜI. 

2- Việc ứng dụng khoa học và công nghệ 
vào sản xuất luôn đưa lại năng suất lao động 
cao hơn, thực tiễn cho thấy chính nhờ áp dụng 
giống cây trồng, vật nuôi mới và kỹ thuật canh 
tác tiên tiến mà năng suất lao động ở khu vực 
nông nghiệp, nông thôn đã tăng lên gấp bội, 
hàng hóa nông sản với chất lượng cao và năng 
suất lớn đã giúp tăng giá trị sản xuất trên một 
đơn vị diện tích lên gâp nhiều lần, góp phần 
mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. 
Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư 
nghiệp đều có những đóng góp lớn trong việc 
tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân các địa 
phương. Thí dụ tại Bình Phước, kết quả của đề 
tài "Xây dựng mô hình khuyến nông góp phần 
xóa đói giảm nghèo" đã xây dựng được mô 
hình chăn nuôi bò lai Sind, mô hình cây tiêu, 
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mô hinh lúa nước năng suất cao, được nhân 
dân địa phương hết sức hoan nghênh và tiếp 
thu trong sản xuất. Các địa phương đã chú 
trọng hướng vào xây dựng các mô hình ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để dịch 
chuyển cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và 
phát triển ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp 
theo tinh thần liên kết 4 nhà: nhà khoa học, nhà 
doanh nghiệp, nhà nông và nhà quản lý. Tại 
nhiều địa phương, các nhà khoa học đã xây 
dựng và nhân rộng mô hinh nông - lâm - ngư 
kết hợp như rừng + tôm, lúa + tôm, rừng + cá, 
lúa + cá, góp phân tăng nhanh giá trị sản xuât 
nông - lâm - ngư nghiệp. Mô hình cá + lúa đã 
đem lại giá trị thu nhập cao hơn trồng lúa từ 
15% đến 20%. Mô hình nuôi tôm trên cát ở 
vùng ven biển miền Trung khoảng 1.100 ha, 
sản lượng đạt 4.800 tấn, tạo ra công ăn việc 
làm cho người lao động, thiết thực xóa đói 
giảm nghèo ở các vùng cát ven biến. 

Trong điều kiện diện tích đất canh tác trên 
đầu người thấp, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, 
khoa học và công nghệ đã tập trung nghiên cứu 
các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài 
nguyên đất, tài nguyên nước, tăng cường bảo 
vệ môi trường và phát triển bên vững. Các nhà 
khoa học đã tạo ra nhiều giống cây trồng nông 
nghiệp mới, trong năm 2003 - 2004 đã chọn 
tạo và đưa vào sử dụng trong sản xuất chiếm tỷ 
lệ diện tích như: lúa 45,1%; ngô 46,6%; lạc 
70,5%; đậu tương 60,4%,... Công nghệ nuôi 
cấy mô tế bào đã được áp dụng phô biến để 
nhân giống một số loại cây trồng như chuối, 
mía, dứa, khoai tây, cây ăn quả, cây lâm 
nghiệp, cây dược liệu và cây cảnh. Nhiều công 
nghệ sản xuất giống các loại rau, củ, quả đã 
được chuyển giao cho sản xuất như cà chua lai, 
khoai tây... 

3 - Nhờ có khoa học và công nghệ mà thông 
tin về sản xuất và thị trường, bao gồm cả tri 
thức và kinh nghiệm sản xuất đến được với bà 
con nông dân, giúp bà con nắm bắt được nhu 
câu của thị trường, học tập được các biện pháp 
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kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. 
Ngày nay việc người nông dân chăm chú học 
tập kiến thức khoa học - kỹ thuật, theo dõi các 
chương trình phổ biến kiến thức trên các 
phương tiện thông tin đại chúng hoặc tham gia 
các lớp tập huấn, hội thảo về chuyên giao tiến 
bộ kỹ thuật đã là hiện tượng khá phổ biến ở 
khắp làng quê nước ta. Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã chỉ đạo triển khai hai hướng đột phá 
của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 
là thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
vùng sâu, vùng xa và thông tin thị trường công 
nghệ. Riêng trong năm 2004 đã có 2.700 tài 
liệu về kinh nghiệm và kỹ thuật tiến bộ của 
nông dân được tư liệu hóa, đóng góp một 
nguồn thông tin quan trọng và có giá trị vào 
nguôn thông tin chung của mạng lưới thông tin 
khoa học và công nghệ quốc gia, hàng chục 
website của các xã miền núi đã được xây dựng 
trong khuôn khổ Dự án thông tin khoa học và 
công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi. 

4 - Khoa học và công nghệ có vai trò to lớn 
trong việc nâng cao dân trí nói chung và nâng 
cao nhận thức của người nông dân nói riêng. 
Nhờ có khoa học và công nghệ mà nhân dân đã 
nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc 
xóa đói giảm nghèo, phát triển bèn vững, từng 
bước làm giàu trên mảnh đất quê hương. Gần 
đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định 
trong các lực lượng tham gia hoạt động khoa 
học và công nghệ nước ta có thành phần "các 
ca nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích 
khoa học - kỹ thuật, có sáng kiến cải tiến, ứng 
dụng khoa học - kỹ thuật vào đời sống" để có 
hình thức hỗ trợ, thúc đây đóng góp của lực 
lượng này trong việc đưa khoa học và công 
nghệ phục vụ công cuộc xóa đói giam nghèo. 

5 - Khoa học và công nghệ chính là một 
chất xúc tác quan trọng góp phân giữ vững ôn 
định chính trị - xã hội, bảo đam quôc phòng, an 
ninh, và đó chính là tiền đề quan trọng đề thực 
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hiện xóa đói giảm nghèo. Việc chuyển giao 
mạnh mẽ tiến bộ khoa học và công nghệ về địa 
bàn nông thôn, miền núi, kể cả các thôn, bản 
vùng sâu, vùng Xa, Vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số đã giúp bà con nồng dân có công ăn 
việc làm, có thu nhập ổn định, đời sống từng 
bước được cải thiện và nâng cao, từ đó tạo ra 
được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 
Nhà nước, tăng cường được tỉnh thần đoàn kết 
dân tộc và đó chính là cơ sở vững chắc của sự 
ốn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội, là yếu tố quan trọng để thực hiện các 
nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng và an ninh ở địa 
bàn nông nghiệp và nông thôn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, công tác đưa khoa học và công. nghệ 
phục vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển bền 
vững cũng còn có những điểm hạn chế nhất 
định. Trước hết, nhận thức về vai trò của khoa 
học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã 
hội nói chung và đối với công cuộc xóa đối 
giảm nghèo nói riêng của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên còn hạn chế, dẫn đến sự lãnh đạo, 
chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ ở 
một số địa phương đôi khi còn chưa thực sự trở 
thành một nội dung lãnh đạo chủ yếu của các 
cấp ủ ủy như Đảng ta yêu cầu. Thứ hai là, sự phối 
hợp, lồng ghép giữa các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội và các đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ đôi khi còn lỏng léo, làm hạn chế 
vai trò động lực của khoa học và công nghệ 
trong tăng trưởng kinh tế. Thứ ba là, sự phối 
hợp giữa các câp, các ngành, các đoàn thể 
trong công tác ứng dụng thành tựu khoa học và 
công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa thật 
chặt chẽ, nhất là sự phối hợp giữa các tổ chức 
khoa học và công nghệ với doanh nghiệp và hộ 
sản xuất Ở các địa phương. Thứ tư là, nhiều quy 
định về chuyển giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ về địa bàn nông thôn, miền núi còn thiếu 
tính khả thi, chưa thật phù hợp với thực tiễn, 
nhất là sự rườm rà, phức tạp trong các thủ tục 
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về tài chính của các đề tài, dự án, điều đó có 
ảnh hưởng nhất định đến việc đưa khoa học và 
công nghệ về với người dân. Cuối cùng là, còn 
chậm tổng kết, đánh giá thực tiễn để xem xét 
rút ra những bài học kinh nghiệm hay về vấn 
đè dựa vào khoa học và công nghệ để tiến hành 
xóa đói giảm nghèo. 

Trong dự thảo Báo cáo phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2006 - 2010 trình Đại hội X của Đảng, Đảng ta 
khẳng định xóa đói giảm nghèo là một nội 
dung quan trọng của phát triển bền vững. Vì 
vậy, cần đa dạng hóa các nguôn lực và phương 
thức thực hiện xóa đói giảm nghèo theo hướng 
phát huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng có 
hiệu quả sự trợ giúp của quốc tế. Trong toàn bộ 
quá trình đó, khoa học và công nghệ tiếp tục có 
vai trò động lực quan trọng, thúc đây nhanh 
quá trình và mang lại hiệu quả thiết thực theo 


tỉnh thần "dựa vào khoa học và công nghệ để 


tạo ra nhiều việc làm mới, tạo ra nhiều ngành 
nghề mới và mang lại năng suất lao động cao" 
cho xã hội. 

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của khoa 
học và công nghệ trong công cuộc xóa đối 
giảm nghèo và phát triển bền vững, trong thời 
gian tới chúng ta cần thực hiện tốt một số giải 
pháp sau đây: 

Một là, các cấp, các ngành và các địa 
phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 
Trung ương 2, khóa VII và Kết luận của Hội 
nghị Trung ương 6, khóa IX về khoa học và 
công nghệ, phải coi khoa học và công nghệ là 
động lực thực sự để tạo thêm nhiều ngành nghề 
mới, nhiều công ăn việc làm mới cho người lao 
động. Các cấp ủy và chính quyền địa phương 
phải coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 
khoa học và công nghệ ở cơ sở như là một nội 
dung lãnh đạo thường xuyên và chủ yếu, coi 
việc đưa khoa học và công nghệ phục vụ trực 
tiếp cho sản xuất và đời sống là giải pháp hữu 
hiệu nhất để xóa đói giảm nghèo và phát triển 
bền vững. 
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Hai là, lồng ghép các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội với các đề tài, dự án khoa 
học và công nghệ và vấn đề bảo vệ môi trường 
ngay từ khâu lập kế hoạch. Đồng thời, phải đối 
mới mạnh mẽ và đồng bộ cả cơ chế, thể chế 
quản lý kinh tế lẫn cơ chế, thể chế quản lý khoa 
học và công nghệ, sao cho phát triển kinh tế và 
phát triển khoa học và công nghệ thực sự có 
mối gắn bó hữu cơ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Ba là, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa 
các ngành, các câp trong công tác xóa đói giảm 
nghèo, nhất là giữa các tô chức khoa học và 
công nghệ và các doanh nghiệp và hộ sản xuất 
ở địa bàn nông thôn, miền núi. Bản thân lực 
lượng khoa học và công nghệ không thể phát 
huy tốt vai trò của mình trong công tác xóa đói 
giảm nghèo nếu thiếu sự chỉ đạo sát sao của 
các cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của các cấp 
chính quyền và sự hưởng ứng, tham gia rộng 
rãi của các đoàn thể quần chúng. 

Bồn Là, quy định thật cụ thê và phù hợp với 
thực tiễn trong việc triển khai các chương 
trình, dự án xóa đói giảm nghèo và các. đề tài, 
dự án khoa học và công nghệ, bảo đảm hành 
lang pháp lý thông thoáng và thuận lợi đề các 
nhà khoa học và các tổ chức có thể đưa nhanh 
tiến bộ khoa học và công nghệ về địa bàn nông 
thôn, miền núi. 

Năm là, phát huy năng lực nội sinh của tập 
thể các nhà khoa học trong nước đi đôi với việc 
hoàn thiện thiết chế khoa học và công nghệ ở 
địa phương, cơ sở, nhất là thiết chế khoa học 
và công nghệ trên địa bàn huyện, xã. Hiện nay, 
chúng ta đã có hệ thống giáo dục, y tế, khuyến 
nông đến tận cấp xã, song hệ thống khoa học 
và công nghệ mới chỉ tạm thời hoàn chính ở 
cấp tỉnh và một phần đến cấp huyện... Ở cấp 
xã đang cần một lực lượng cán bộ có thể làm 
đầu mối để quản lý, tổ chức triên khai 
mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
cho nhân dân. 
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GẦN CHẶT pô‡â 


TÁC KIỂP1 TRA, BIï1 SÁT 


GÚA GẤP ỦY ĐỔI VÚI TIỀN TRÌ:!H 


bũ FIIÂN túA D8: 


AU cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
` (1929 - 1933) và nhất là sau chiến tranh 

thế giới lần thứ II, doanh nghiệp nhà 
nước phát triển nhanh chóng ở hầu hết các 
quốc gia, kể cả các nước công nghiệp phát 
triển. Nhưng đến cuối những năm 60 của thế 
ký XX thì khu vực doanh nghiệp nhà nước ở 
các quốc gia đã bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế, 
đặc biệt là về hiệu quả kinh tế. Vì thế, sang 
đầu những năm 70 của thế kỷ XX, hầu hết các 
quốc gia đã tiến hành cải tổ, cơ cấu lại khu vực 
doanh nghiệp nhà nước, mà trọng tâm là 
chuyển đổi hình thức sở hữu. Tất nhiên mỗi 
quốc gia áp dụng các hình thức chuyển đối 
khác nhau, chẳng hạn Pháp và Anh thì chủ yếu 
tiến hành tư nhân hóa - bán doanh nghiệp nhà 
nước cho tư nhân, còn Tây Ban Nha thì chủ 
yếu tiến hành cổ phần hóa,... chỉ giữ lại những 
doanh nghiệp nhà nước thật quan trọng đối với 
quốc gia. Nhờ đó, các nước đã vực dậy được 
nền kinh tế của mình và thúc đấy kinh tế thế 
giới phát triển vào chiều sâu. Điều đó, chứng 
tô trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất 
định, việc chuyên đôi sở hữu doanh nghiệp 
nhà nước là đòi hỏi khách quan của thực tiễn 
và rất quan trọng. 
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Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, 
mà trọng tâm là cổ phần hóa ở nước ta đã có 
manh nha từ năm 1987, đến năm 1992, bắt 
đầu thực hiện thí điểm, năm 1996 tiến hành 
thực hiện trên diện rộng rồi đến N ghị quyết 
Trung ương 3 Về tiếp tục Sắp xếp, đôi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước và Nghị quyết Trung ương 9, 
khóa IX: về "Tiếp tục đối mới mạnh mẽ, nâng 
cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của khu 
vực doanh nghiệp nhà nước để chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Rà soát, thu hẹp hơn nữa 
diện các doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% 
vốn hoặc có cô phần chi phối, tập trung vào 
một số ngành và lĩnh vực then chốt thực sự cần 
có vai trò của kinh tế nhà nước". Như vậy, có 
thể khẳng định: cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước là một trong những chủ trương lớn của 
Đảng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung, sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Để thực hiện chủ trương trên, Chính phủ 
đã ban hành nhiều nghị định về cổ phần hóa 


* GS, TS, Ủy viên _Trung ương Đăng, Phó Chủ nhiệm 
thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
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và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp 
nhà nước, như: Nghị định 44/1998/NĐ-CP, 
Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Nghị định 1857/ 
2004/NĐ-CP và các bộ, ngành đã có nhiều 
thông tư hướng dẫn đê thực hiện các nghị định 
này. Nhờ vậy, việc thực hiện cố phần hóa đã 
thu được những kết quả rõ TỆt, góp phần ch 
cực vào quá trình sắp Xếp, đôi mới, phát triên 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước 
vẫn thực sự là nòng cốt bảo đảm những cân đối 
quan trọng của nền kinh tế quốc dân, góp phần 
quan trọng vào việc bình ổn giá, ôn định và 
phát triển thị trường. So với trước khi cổ phân 
hóa, các doanh nghiệp cổ phần hoạt động hiệu 
quả hơn và đã thu hút được hàng chục ngàn tỉ 
đồng của các cá nhân, tổ chức ngoài xã hội vào 
mua cổ phần đầu tư cho phát triển... 


Bên cạnh những thành công, tiến trình cổ 


phân hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn 
nhiều vướng mắc và hạn chế. Tuy càng về sau, 
nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 3 và 
Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX, nhận thức 
về cổ phân hóa càng đầy đủ hơn và việc thực 
hiện cô phần hóa được đấy nhanh hơn, song 
vẫn còn chậm so với lộ trình đã đề ra. Tính 
đến hết năm 2005, số lượng doanh nghiệp nhà 
nước được cổ phân hóa mới đạt 74,5% so với 
phương án sắp xếp tổng thể của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 và điều chỉnh bô sung thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 9 của Ban Chấp hành 


Trung ương Đảng khóa IX; chủ yếu mới cổ 


phân hóa được các doanh nghiệp nhà nước có 
quy mô nhỏ nên chưa thu hút được các nhà đầu 
tư chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn của 
thế giới và chưa tạo được sự đôi mới mang tính 
đột phá về quản trị doanh nghiệp, đầu tư, thiết 
bị, công nghệ sản xuất; chủ yếu mới cổ phần 
hóa trong nội bộ từ bộ, địa phương mà chưa 
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có sự chỉ đạo cô phần hóa và sắp xếp theo 
ngành trên địa bàn lãnh thổ nên chưa thống 
nhất được chiến lược kinh doanh; việc giải 
quyết lao động dôi dư còn gặp nhiều khó khăn; 
việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ 
phần hóa, nhất là giá trị đất đai và tài sản vô 
hình, trong đó có giá trị thương hiệu còn nhiều 
tồn tại và vướng mắc;. . Mặt khác, mục tiều 
của cổ phần hóa là xã hội hóa nguồn lực, trong 
đó có vốn, nhằm thu hút được mọi nguôn lực, 
nhất là vốn trong xã hội vào đầu tư phát triển 
doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. 
Nhưng vừa qua một số doanh nghiệp cổ phần 
lại không đạt mục tiêu này, mà dường như đã 
được chuyển thành tư nhân hóa một cách "hợp 
pháp", làm thất thoát tài sản của Nhà nước. 

Những hạn chế, yếu kém trong cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong 
đó có nguyên nhân quan trọng là tổ chức đảng, 
cấp ủy các cấp chưa phát huy hết vai trò lãnh 
đạo của minh, trong đó có lãnh đạo công tác 
kiểm tra, giám sát và tô chức thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát đối với việc cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Ủy ban Kiểm tra các 
cấp chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy để cấp 
ủy thực hiện tốt vấn đề này; đồng thời, ủy ban 
kiểm tra các cấp cũng chưa chủ động giám sát, 
phát hiện các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức 
đảng và đảng viên trong thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước để tiến hành kiêm tra 
uốn nắn... 

Trong bối cảnh cộng đồng các doanh 
nghiệp Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh 
quyết liệt ở cả thị trường trong nước và thị 
trường nước ngoài, việc sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần 
hóa càng trở nên bức thiết. Tuy nhiên, muốn 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu 
quả cao về kinh tế - xã hội và không làm thất 


Giấn tới Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eua (Đảng Tạp ehí Gệng sản 


thoát tài sản của Nhà nước cần đề ra hệ thống 
giải pháp, biện pháp thực hiện đồng bộ, trong 
đó gắn chặt và đãng cường công tác kiểm tra, 
giảm sát của cấp Ủy và Ủy ban Kiểm tra các 
cấp đối với tiến trình cô phần hóa. Đây là một 
trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, có 
ý nghĩa chiến lược, bảo đảm phát triển đúng 
định hướng đã đề ra, đồng thời bảo đảm giải 
quyết hài hòa giữa các lợi ích, trong đó có 
quyền lợi của người lao động và các cổ đông. 
Song để công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
và Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với tiến trình 
cổ phần hóa đạt kết quả với chất lượng và hiệu 
quả cao, theo chúng tôi cần phải thực hiện tốt 
một số việc sau: 

Trước hết, các cấp ủy phải nhận thức lãnh 
đạo công tác kiêm tra, giám sát và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sắt đối với việc 
sắp xếp, đôi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là cổ 
phần hóa là một trong những nhiệm vụ thường 
xuyên của cấp ủy. Điều lệ Đảng đã quy định: 
các cấp ủy có nhiệm vụ lãnh đạo công tác 
kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng. Và để tăng cường hơn 
nữa công tác kiêm tra của cấp ủy, Chỉ thị số 
29-CT/TW, ngày 14-02-1998, của Bộ Chính 
trị (khóa VIII đã nhân mạnh: Các cấp ủy và 
người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm lãnh 
đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 
Nội dung và phạm vi kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy có nội dung rất rộng gắn liền với chức 
năng lãnh đạo của Đảng, nhưng trong tình 
hình mới cần tập trung vào một trong các nội 
dung là: kiêm tra việc chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng về sản xuất, phân phối 
vật tư, tài chính, tiền tệ,... trong các ngành, các 
đơn vị trên địa ban, không phân biệt thuộc địa 
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phương hay Trung ương quản lý. Kiếm tra thụ, 
chi ngân sách bảo đảm thu đủ, chỉ đúng mục 
đích, tiết kiệm, có hiệu quả; kiểm tra việc huy 
động vốn và cho vay vốn đúng chính sách, sử 
dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Kiểm tra khắc 
phục những tiêu cực, tham ô, lãng phí, gây thất 
thoát tiền của, tài sản Nhà nước và nhân dân. 
Vì vậy, các cấp ủy phải nhận thức rõ trách 
nhiệm của mình trong lãnh đạo công tác kiểm 
tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiêm tra, giám sát tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Vi đây chính là nhiệm vụ 
kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng... Nó là nhiệm vụ 
thường xuyên, gắn liền với chức năng lãnh đạo 
của các cấp ủy. 

Hai là, từ nhận thức đúng và đầy đủ trách 
nhiệm của mình trong lãnh đạo và trực tiếp 
kiểm tra, giám sát việc cổ phần hóa mà khắc 
phục tình trạng một số cấp ủy nề tránh hoặc vì 
quyền lợi cá nhân hoặc của nhóm mà buông 
lỏng kiếm tra việc cổ phần hóa. Phải biến nhận 
thức thành hành động thực tiễn, các cấp ủy 
đảng căn cứ vào phương án tổng thể và lộ trình 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tình 
hình cụ thể từng ngành, địa phương để xây 
dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra, giám 
sát tiến trình cố phần hóa. Cùng với tiến trình 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, việc 
đôi mới phương thức lãnh đạo của tô chức 
đảng ở doanh nghiệp cũng được đổi mới. Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban 
hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của 
các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở trong các loại hình 
doanh nghiệp thuộc các hình thức sở hữu. Các 
quy định này đã tạo điều kiện cho các tổ chức 
đang trong các doanh nghiệp hoạt động. Song 
vai trò lãnh đạo của các tổ chức đẳng ở các 
loại hình doanh nghiệp thuộc các hình thức 
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Giến tới (Đại hội đại liêu toàn quốc lần thứ X eúa Đảng 


sở hữu khác nhau có phát huy được mức độ, 
hiệu lực, hiệu quả còn phụ thuộc vào thái độ 
của người chủ hay người quản lý doanh 
nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục cụ thể hóa các quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, trong đó có công 
tác kiêm tra, giám sát của các tổ chức đảng 
trong các loại hình doanh nghiệp thuộc các 
hình thức sở hữu khác nhau theo hướng thống 
nhất và nhất quán giữa các loại hình doanh 
nghiệp nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với lĩnh vực kinh tế, tránh trình trạng 
chồng, lấn với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng quản trị và ban giám đốc, gây khó khăn 
trong quản lý và phát sinh mâu thuẫn nội bộ. 
Sự lãnh đạo của Đảng là tạo môi trường thuận 
lợi thúc đấy nhanh và đúng định hướng tiến 
trình sắp xếp, đối mới mà trọng tâm là cô phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải là 
can thiệp hành chính vào quá trình đó. 

Ba là, gắn chặt kiểm tra, giám sát với tự 
kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy cấp trên đối với tô chức đảng 
cấp dưới. Đối với tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, các cấp ủy cân tập trung vào 
kiêm tra, giám sát các nội dung sau: Thứ nhất, 
kiêm tra, giám sát quá trình xử lý công nợ và 
việc định giá tài sản doanh nghiệp trước khi cô 
phần hóa, bao gồm cả giá trị đất đai, tài sản 
trên đất và giá trị vô hình như vị trí, thương 
hiệu... Vấn đề này có ý nghĩa quyết định để 
xác định đúng giá trị của doanh nghiệp, ngăn 
chặn được tình trạng thất thoát tài sản của nhà 
nước, không đê biến tài sản của Nhà nước hay 
lợi thế so sánh của doanh nghiệp thành tài sản 
riêng hoặc lợi thế so sánh của một số người. 
Chính cấp ủy chưa phát huy được vai trò kiêm 
tra, giám sát quá trình định giá tài sản doanh 
nghiệp mà nhiều khi cổ phần hóa biến thành 
chia chác tài sản của Nhà nước và thậm chí 
biến cô phần hóa thành tư nhân hóa. Thứ hai, 
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kiêm tra, giám sát quá trình bán cổ phần và 
thực hiện các chính sách đối với người lao 
động khi cổ phần hóa, trong đó có vấn đề giải 
quyết lao động dôi dư. Bảo đảm người lao 
động phải được mua đúng số cô phần của 
mình và trực tiếp được thụ hướng các ưu đãi 
mà Nhà nước dành cho người lao động trong 
doanh nghiệp cổ phần hóa. Thứ ba, kiểm tra, 
giám sát quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở. Dân chủ ở doanh nghiệp là một đặc 
trưng cơ bản của các doanh nghiệp nói chung 
và các doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng ở 
nước ta. Các cấp ủy ở doanh nghiệp phải lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ 
này, bảo đảm cổ đông phải được thực sự tham 
gia quản lý doanh nghiệp. 

Theo quy định hiện hành, các cấp ủy không 
trực tiếp kiêm tra doanh nghiệp mà thông qua 
các tô chức đảng và đảng viên sinh hoạt ở đó 
để kiểm tra, giám sát, nếu để cấp ủy các doanh 
nghiệp cổ phần hóa tự kiêm tra, giám sát thì 
kết quả sẽ hạn chế. Vì vậy, cần tăng cường 
kiêm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với 
tổ chức đảng ở các doanh nghiệp cổ phần hóa 
là rất cần thiết và quan trọng. Muốn vậy, phải 
quy định trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực 
tiếp của tô chức đảng ở doanh nghiệp cổ phần 
hóa, trong đó quy định rõ cấp ủy cấp trên phải 
trực tiếp kiêm tra, giám sắt các tổ chức đảng ở 
doanh nghiệp trực thuộc cô phần hóa. Những 
doanh nghiệp thuộc diện cô phần hóa mà chân 
chừ không thực hiện, hoặc doanh nghiệp có 
những sai phạm trong cô phần hóa thì cấp 
ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm 
liên đới. 

Bốn là, trong hoạt động kiêm tra, giám sát 
tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 
cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 
việc phối hợp, kết hợp với kiểm tra, giám sát, 
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thanh tra của các tổ chức khác. Cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước liên quan đến nhiều 
lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy, việc 
phối hợp, kết hợp là rất cần thiết, đặc biệt là 
phối hợp với các cơ quan chủ quản (bộ, ngành, 
địa phương) của doanh nghiệp, các cơ quan 
chuyên ngành như tài chính, kiểm toán, tài 
nguyên... 

Năm là, phát huy vai trò kiểm tra, giám sắt 
của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Theo nghĩa rộng 
thì kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực 
hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước không phải là nhiệm vụ thường xuyên 
của Ủy ban Kiểm tra các cấp mà là nhiệm vụ 
thường xuyên của các cấp ủy. Ủy ban kiểm tra 
không thể tự động tổ chức các cuộc kiêm tra 
doanh nghiệp cô phần hóa. Nói như vậy, 
không có nghĩa là Ủy ban Kiểm tra đùn đẩy 
trách nhiệm, do chưa đủ thấm quyền để tiến 
hành kiểm tra, giám sát việc cổ phần hóa. 

Nhưng Ủy ban Kiểm tra các cấp có nhiệm 
vụ kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới và đẳng 
viên khi có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
và pháp luật, chính sách của Nhà nước. Mặt 
khác, Ủy ban Kiểm tra là cơ quan kiểm tra, 
giám sát chuyên trách của cấp ủy cùng cấp 
thực hiện các nhiệm vụ, thâm quyền được quy 
định trong Điều lệ Đảng và tham mưu, giúp 
cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành 
kỷ luật trong Đảng. Từ đó, cần nhận thức rõ 
Ủy ban Kiểm tra các cấp có trách nhiệm Tất 
lớn trong việc bảo đảm hiệu quả cả về kinh tế 
và xã hội của tiến trình sắp xếp, đôi mới, phát 
triên và nâng cao hiệu quả đoanh nghiệp nhà 
nước, trọng tâm là cổ phần hóa. Để thực hiện 
trách nhiệm của mình và góp phân quan trọng 
vào tiến trình đó, Ủy ban Kiếm tra các cấp 
phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
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Thứ nhất, tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp 
kiểm tra, giám sát quá trình cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước và thực hiện tốt công việc cấp 
ủy giao, liên quan đến cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Ủy ban Kiểm tra phải chủ 
động tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra, 
giám sát việc cô phần hóa trên địa bàn và 
ngành, lĩnh vực mà mình được phân công theo 
dõi và nếu được cấp ủy giao nhiệm vụ, phải 
lập tố kiêm tra, Xây dựng chương trình kiểm 
tra, xử lý cụ thê, nếu vượt thâm quyền xử lý 
của mình phải bảo cáo cấp Ủy cùng cấp và Ủy 
ban Kiểm tra cấp trên đê xử lý dứt điểm. Thứ 
hai, chủ động giám sát, phát hiện dấu hiệu vi 
phạm trong quá trình cổ phần hóa đề tiến hành 
kiểm tra dấu hiệu vi phạm và phải coi đây là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
mình. Việc nắm bắt dấu hiệu vị phạm trong cổ 
phần hóa phải căn cứ vào kết quả kiểm tra của 
cấp Ủy và của Ủy ban Kiểm tra; qua VIỆC giám 
sát và qua đơn thư phản ánh (hoặc tố cáo) của 
nhân dân và người lao động trong doanh 
nghiệp... 

Tóm lại, trong tình hình hiện nay ở nước ta 
kiểm tra, giám sát tiến trình sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước mà trọng tâm là cô phần hóa là một 
trong những chức năng lãnh đạo của Đảng 
và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
Ủy ban Kiểm tra các cấp. Nếu buông lỏng 
kiểm tra, giám sát của Đảng thì cổ phần hóa sẽ 
không đạt được mục tiêu mong muốn mà thậm 
chí còn bị chệch hướng. Nhưng cũng cần tránh 
hai khuynh hướng: Một là, coi cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là công việc của chính 
quyền nên Đảng chỉ lãnh đạo chung chung mà 
không kiểm tra đến nơi đến chốn. Hai là, quá 
nóng vội, muốn cổ phần hóa băng mọi giá, dẫn 
đến can thiệp sâu bằng biện pháp hành chính 
đối với doanh nghiệp.Q 
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VẬN ĐỀ THÒI CƠ TRONG TIÊN TRÌNH 
HỘI NHẬP QUÔC TẾ 


RONG tiến trình lịch sử cách mạng 
Việt Nam, vấn đề giành và tận dụng 


thời cơ là một yếu tố vô cùng quan 
trọng. Điều đó đã được kiểm nghiệm trong 
thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám 1945, trong chiến thắng Điện Biên Phủ 
kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp và tiếp 
đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Bài viết này đề cập đến vấn đề thời cơ cách 
mạng từ một khía cạnh khác - thời cơ của sự 
hội nhập quốc tế, nhìn từ những kinh nghiệm 
lịch sử nước nhà trong thế kỷ XX. 

1— Ngay từ lớp huấn luyện đầu tiên cho lực 
lượng thanh niên cách mạng năm 1925, 
Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên một luận điểm 
quan trọng: Việt Nam là một bộ phận của thế 
giới, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới. Có lẽ ngày nay, chúng ta 
đều coi điều đó là bình thường, hầu như là 
tất nhiên. Nhưng trở lại những trang sử đấu 
tranh chống xâm lược cuối thế kỷ XIX - đầu 
thế kỷ XX, có thể thấy rằng các nhà yêu nước 
tiền bối chưa hắn đã nhận ra chân lý này. Ngay 
đến các nhà lãnh đạo phong trào có quy mô 
lớn như Cần Vương khi đó cũng chưa có ý 
niệm về tầm nhìn quốc tế. 
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Các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX đã mở 
ra phong trào Đông du, muốn tìm con đường 
mới theo trào lưu duy tân, cải cách tư sản ở bên 
ngoài. Cụ Phan Bội Châu tiêu biểu cho xu 
hướng mới đó, đã vượt qua ý thức hệ phong 
kiến, bắt đầu tiếp nhận trào lưu tư sản tuy còn 
rất hạn chế. Hoạt động của các cụ đã dấy lên 
một phong trào sôi động về ý thức dân tộc, 
thức tỉnh tinh thần yêu nước trong quần chúng 
nhân dân, chuẩn bị đào tạo một lực lượng trẻ 
làm nòng cốt cho sự nghiệp cứu nước, muốn 
đưa phong trào yêu nước hội nhập vào trào lưu 
chung của thế giới. Nhưng những nỗ lực đó 
đều không thành hiện thực. Có nhiều nguyên 
nhân dẫn đến sự thất bại, song một điều khá rõ 
là khi đó không có được thời cơ thuận lợi cho 
sự hội nhập. Quả vậy, khi phong trào Đông du 
hướng về Nhật Bản, thì đất nước này đã tiến 
hành cải cách được gần 4 thập kỷ, đã vượt qua 
nguy cơ bị nô dịch và bước vào hàng ngũ để 
quốc, tiến hành những cuộc chiến tranh xâm 
lược nhà Thanh (1894) và nước Nga (1905). 
Nghĩa là nước Nhật đã thực sự trở thành một 
đế quốc với tham vọng bành trướng vùng 
Đông Á nên chính phủ Nhật dễ đàng bắt tay 
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với thực dân Pháp đề loại trừ các nhà cách 
mạng Việt Nam ra khỏi đất nước họ. Cơ hội 
mà phong trào Đông du trông đợi ở nước Nhật 
của thời Duy tân Minh Trị đã qua gần nửa thế 
kỷ rồi! 

2— Vào những năm 20 của thế kỷ XX, với 
luận điểm cách mạng Việt Nam là một bộ 
phận của cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc 
đã nắm bắt trào lưu mới của lịch sử sau Cách 
mạng Tháng Mười Nga để đưa đất nước đi 
theo con đường cách mạng vô sản. Trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa 
làm nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc, 
vừa tham gia mặt trận chống phát-xít của nhân 
dân thế giới. Nhờ vậy, Đảng đã chớp được thời 
cơ khi phát-xít Nhật đầu hàng để giành chính 
quyền về tay nhân dân, tuyên bố thành lập 
quốc gia độc lập. Ngay sau đó, trên cương vị 
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Hồ Chí Minh đã gửi thư đến các Cường quốc 
kêu gọi hai điều: công nhận nền độc lập của 
Việt Nam; kết nạp Việt Nam dân chủ cộng hòa 
vào Liên hợp quốc. Nhưng trong bối cảnh thế 
giới đang diễn ra quá trình sắp xếp lại lực 
lượng sau chiến tranh, đồng minh cũ đang 
chuyên hóa thành đối thủ thì lời kêu gọi trên 
không được đáp trả. Phải đến năm 1949 - 
1950, sự phân hóa hai cực bộc lộ rõ với sự ra 
đời các nhà nước có chế độ chính trị đối lập 
nhau ở Đông Âu và Tây Âu, Đông và Tây 
nước Đức, Bắc và Nam Triều Tiên, nhất là sự 
thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
thì yêu cầu khách quan đặt ra là Việt Nam phải 
xác lập cho mình một chỗ đứng trên bình diện 
quốc tế. Trong sự đối đầu giữa hai phe ngày 
càng gay gắt thì đây chính là thời cơ quan 
trọng và thuận lợi để Việt Nam quyết định hội 
nhập vào thế giới xã hội chủ nghĩa. Sự thiết lập 
quan hệ ngoại giao năm 1950 giữa nước ta với 
Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ 
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nhân dân khác đã khẳng định lập trường của 
Việt Nam trong thế trận quốc tế đầy phức tạp 
đó. Chính sự hội nhập này đã được tiến hành 
đúng thời cơ khi sự phân hóa hai cực đã rõ 
ràng, và nhờ vậy giành được sự đồng tình ủng 
hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, tạo nên một 
nhân tố quan trọng đưa hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ 
của nhân dân ta đến thắng lợi. 

Thực ra, trong suốt cuộc trường chỉnh đó, 
không phải bao giờ nhân tố quốc tế cũng là 
thuận lợi. Đó là khi Việt Nam rơi vào thế bị 
bao vây, hầu như cô lập với thế giới bên ngoài 
sau ngày Độc lập; khi các nước lớn của hai phe 
theo đuổi sách lược hòa hoãn, nhân nhượng 
lẫn nhau; khi mâu thuẫn nội bộ phe xã hội chủ 
nghĩa mà chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai đẳng 
lớn ngày càng trở nên gay gắt. Trong tất cả các 
trường hợp đó, vấn đề Việt Nam luôn bị đặt 
lên bàn các cuộc mặc cả chính trị giữa các 
nước lớn. Song nhờ giữ vững mục tiêu đấu 
tranh vi độc lập và thống nhất, vận dụng mềm 
đẻo sách lược thêm bạn bớt thù, kết hợp nhuần 
nhuyễn đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại 
giao, Đảng ta đã đưa con thuyền cách mạng 
vượt qua mọi thác ghènh, nắm bắt thời cơ 
thuận lợi nhất đê từng bước giành thắng lợi, 
tiến đến toàn thắng vào mùa Xuân 1975. Bài 
học đúc kết được chính là sự phát huy yếu tố 
bên trong và tận dụng yếu tố bên ngoài, kết 
hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại. Đó chính là câm nang của sự hội nhập 
quốc tế, đưa cách mạng Việt Nam hợp lưu 
cùng dòng chảy chung của nhân loại. 

3~ Sau 30 năm tiến hành chiến tranh cách 
mạng, nước Việt Nam thống nhất bước vào 
thời kỳ khôi phục và xây dựng trong điều kiện 
hòa bình. Khi đó, thời cơ hội nhập rộng mở 
trên con đường đi tới, song hình như lịch sử lại 
diễn ra những điều tưởng như nghịch lý. Nhìn 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


(X{giiên eữu - rao đói 


lại năm 1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa mới ra đời, chưa được quốc tế công 
nhận, phải tiến hành cuộc kháng chiến không 
cân sức và có phần đơn độc. Nhưng chỉ 5 năm 
sau, tình thế cô lập bị phá vỡ, cách mạng Việt 
Nam nối liền với phong trào cách mạng thế 
giới, nước Việt Nam hội nhập vào trào lưu 
chung của các dân tộc đầu tranh vì độc lập và 
tiến bộ. Bên cạnh những biến chuyển thuận lợi 
của trào lưu cách mạng, Đảng và Nhà nước ta, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt 
kịp thời vận hội khi đưa cuộc kháng chiến gắn 
vào trào lưu chung của cuộc đấu tranh chống 
để quốc trên toàn thế giới, khi công khai khẳng 
định mục tiêu đấu tranh là độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, khi xác định lập trường đứng 
hắn về phe xã hội chủ nghĩa. 

Với thắng lợi năm 1975, nước Việt Nam 
thống nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 
nhiều nước, gia nhập Liên hợp quốc và bước 
đầu mở ra quan hệ thương mại, văn hóa trong 
khu vực Đông - Nam Â. Nhưng chưa đầy 5 
năm sau, tình hình hầu như bị đảo ngược, quan 
hệ đối ngoại của nước ta xấu đi chưa từng thấy. 
Vẫn còn đó mối mâu thuẫn với chủ nghĩa để 
quốc, song phải chăng là bất ngờ khi phải đối 
mặt với cuộc xung đột giữa những đồng minh 
năm trước, giữa những quốc gia đều do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo? Từ vị thế rất cao trên 
trường quốc tế, từ bối cảnh thuận lợi cho sự 
hội nhập, nước ta rơi vào tình thế bị bao vây 
với quy mô lớn hơn, với sự siết chặt ác liệt hơn 
so với những năm cuối của những năm 40. 
Vậy điều gì đã xảy ra, câu hỏi đó vẫn chưa có 
lời giải chính thức. Song cái thực tế bỏ lỡ thời 
cơ hội nhập, dẫu sao cũng là bài học đáng suy 
ngăm để rút kinh nghiệm cho mai sau. 

Nhưng từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, 
thế giới chuyển động theo chiều hướng mới, từ 
đối đầu chuyển sang đối thoại mà trước hết là 
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sự hòa dịu giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ. 
Điều đó gây tác động mạnh mẽ đến Đông - 
Nam Á, nơi đang là "điểm nóng” có liên quan 
đến lợi ích của nhiều quốc gia bên trong và 
bên ngoài khu vực. Xu hướng mới đó đã tạo 
nên thời cơ để hai khối nước Đông Dương và 
ASEAN xích lại gần nhau, giảm thiểu sự bất 
đồng, kiếm tìm sự hòa giải. Đảng ta đã nắm 
bắt đúng thời cơ này để đưa đất nước vượt ra 
khỏi khủng hoảng, cải thiện quan hệ đối ngoại, 
từng bước hội nhập quốc tế. Đường lối quốc tế 
và hoạt động đối ngoại trong những năm 1986 
- 1901, thời gian giữa. hai Đại hội VỊ và VI 
của Đảng, có ý nghĩa rất quyết định, tạo đà cho 
sự phát triển tiếp sau. 


Trên tinh thần nhìn thắng vào sự thật và đối 
mới tư duy, Đảng ta đã định ra đường lối đối 
ngoại trong giai đoạn mới của cách mạng. 
Trong thời gian này, sự tồn tại của phe xã hội 
chủ nghĩa vẫn còn đó, Đảng vẫn khẳng định 
quan hệ với Liên Xô là "hòn đá tảng” nhưng đã 
ý thức về sự cần thiết mở rộng cánh cửa hội 
nhập thế giới. Đặc biệt, Hội nghị Bộ Chính trị 
lần thứ 13 (5-1988) đã đánh giá một cách cơ 
bản những biến động của thế giới, những xu 
hướng mới đang xuất hiện và đối sách của Việt 
Nam với phương châm đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa. Từ điểm đột phá rút 
toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam khỏi 
Cam-pu-chia (1989), vấn đề Cam-pu-chia 
được giải quyết từng bước cùng với việc cải 
thiện quan hệ đối ngoại: khôi phục hoạt động 
giao lưu với các nước Đông - Nam Á, bình 
thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu 
(EU), thỏa thuận về lộ trình 4 giai đoạn với 
Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ với Nhật Bản, 
Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và nhiều nước khác. 
Với những kết quả bước đầu đó, Đại hội VII 
(6-1991) chính thức tuyên bố: "Việt Nam 
muốn là bạn với tất cả các nước trong 
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cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triền". 

Lưu ý rằng việc định hướng và thực thi 
đường lối đối ngoại theo tinh thần đôi mới 
diễn ra trong khoảng thời gian trước khi 
Liên Xô tan rã. Sự kết thúc chế độ Xô-viết sau 
gần ba phần tư thế kỷ tồn tại là một thách thức 
rất lớn đối với nước ta, chăng những về chính 
trị, kinh tế mà cả về tư tưởng và quan hệ đối 
ngoại. Các lực lượng đối lập chờ đợi một biến 
động tương tự sẽ diễn ra ở Việt Nam vào 
những năm tiếp theo, nhưng điều đó đã không 
xảy ra. Trái lại, nước ta đã vượt qua được thách 
thức vô cùng hiểm nguy đó, tiếp tục mở rộng 
quan hệ với thế giới, khởi đầu bằng việc tham 
gia ký Hiệp định Thân hữu và Hợp tác Ba-li 
(7- 122), trở thành quan sát viên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN). Và 
tiếp sau đó là các cuộc thăm lẫn nhau giữa các 
nhà lãnh đạo Việt Nam và nguyên thủ các 
nước ở Tây Âu, Đông - Nam Á, Trung Quốc, 
Nhật Bản và nhiều nước khác, tạo nên bầu 
không khí hữu nghị, mở ra khả năng thương 
mại và đầu tư rộng lớn. Tình trạng bao vây, 
cấm vận được tháo gỡ dần để đến tháng 
7-1995, Việt Nam gặt hái một vụ mùa bội thu 
về đối ngoại: ngày 11 thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Hoa Kỳ, ngày 17 ký Hiệp định khung 
với EU, ngày 28 gia nhập ASEAN, trở thành 
thành viên thứ 7 của Hiệp hội. 

Như vậy, trên chặng đường 10 năm đối mới 
đầu tiên, quan hệ đối ngoại Việt Nam đã thực 
hiện thành công hai việc lớn: giải tỏa khỏi tình 
trạng bị bao vây, cô lập và bước đầu hội nhập 
quốc tế. Một trong những nhân tố chủ yếu nhất 
dẫn đến thành công chính là Đảng ta nắm bắt 
được thời cơ của sự chuyển động tình hình từ 
bình diện thế giới đến phạm vi khu vực đê từ 
đó hoạch định đối sách đúng đắn và thích hợp 
của Việt Nam. Đặt giả thiết rằng, nếu như 
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trong cuối những năm 80 của thế kỷ XX không 
có một cách nhìn mới để định ra đường lối đổi 
mới thì sau khi Liên Xô tan rã, vận mệnh đất 
nước sẽ ra sao? Chắc chắn rằng trong quan hệ 
đối ngoại, Việt Nam sẽ rơi vào một tình thế hết 
sức bất lợi, bởi vì chỗ dựa cũ không còn mà 
quan hệ mới chưa xác lập; chưa ra khói tỉnh 
thế bị bao vây thì sợi dây cấm vận sẽ siết chặt 
hơn nữa. Nhưng thực tiền đã không diễn ra như 
vậy. Điều đó không phải là sự may rủi mà 
chính là do sự nắm bắt đúng thời cơ, điều 
chỉnh đúng chính sách đối ngoại và thực thi 
đúng phương châm rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Có thể nói, đây 
là một thành công lớn, có ý nghĩa quyết định 
đối với vận mệnh của đất nước và nhờ đó nước 
ta ngày càng hội nhập với thế giới, tác động 
mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
trong nước. 

4 - Từ sau tháng 7-1995, Việt Nam bước 
vào chính trường quốc tế với một tư thế mới, 
đã tham gia các tô chức liên châu lục như Diễn 
đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ký 
kết nhiều hiệp định quan trọng về hợp tác kinh 
tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục và văn hóa 
với hầu hết các quốc gia, trong đó có tất cả các 
nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
Liên bang Nga và EU... Việt Nam đã tổ chức 
thành công Hội nghị cấp cao ASEAN VI, mở 
đầu cơ chế hợp tác ASEAN + 3, tăng cường 
quan hệ với các nước trong khu vực khắc phục 
hậu quả khủng hoảng tài chính - tiền tệ và góp 
phần thúc đấy Hiệp hội tiến tới Cộng đồng 
ASEAN với Tàm nhìn 2020. Trên tiến trình 
hội nhập, Đảng xác định rõ hướng đi là chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển 
nhanh, có hiệu quả và bền vững. Đường hướng 
đó đã đem lại nhiều kết quả khả quan thể hiện 
trong sự tăng trưởng cao và đều đặn hằng năm, 
trong sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


(X{giiên eứu - rao đồi 


sự tăng cường vốn đầu tư của nước ngoài và sự 
cải thiện mức sống của nhân dân. 

Bước vào năm thứ 20 của sự nghiệp Đối 
mới và cũng là năm tiến hành Đại hội X của 
Đảng, Việt Nam đang đứng trước những vận 
hội mới đồng thời những thách thức mới. Có 
thể tóm tắt thời cơ ngày nay được thể hiện 
trong ba nhân tố chính sau đây: Một là, khu 
vực Đông Á và Đông - Nam Á tiếp tục phát 
triển trong không khí hòa bình, an ninh và ổn 
định. Đã qua một thập kỷ rưỡi tính từ khi vấn 
đề Cam-pu-chia được giải quyết, các nước 
trong khu vực đã ra khỏi tình trạng căng thắng 
và nghỉ ngại, thay vào đó là mối quan hệ hữu 
nghị và hợp tác. Đó là môi trường hòa bình tạo 
điều kiện cho sự phát triển kinh tế, điều mà 
vào cuối những năm 80 được đặt ra như một 
mục tiêu phấn đấu. Chính đây là nhân tố cơ 
bản cho sự tập trung lực lượng xây dựng kinh 
tế và xã hội, cố gắng vượt qua đói nghèo để trở 
thành một quốc gia công nghiệp. Hai jà, vị thế 
quốc tế của Việt Nam đã có sự thay đổi căn 
bản. Ngày nay, hình ảnh của Việt Nam được 
khắc họa như một nền kinh tế đang vươn tới 
với độ tăng trưởng cao, một thị trường hấp dẫn 
trong quan hệ thương mại và đầu tư, một địa 
chỉ du lịch an toàn đối với người nước ngoài, 
một nước chủ nhà đáng tin cậy đã tổ chức 
thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn và đang 
chuẩn bị tích cực cho việc tổ chức Hội nghị 
APEC cuối năm nay. Sự tín nhiệm đó tạo nên 
một lợi thế quan trọng cần được khai thác đầy 
đủ trong quan hệ quốc tế. Ba ià, tiễn trình toàn 
cầu hóa nói chung và xu hướng khu vực hóa ở 
Đông - Nam Á và Đông Á nói riêng đang mở 
ra những khả năng để Việt Nam nhanh chóng 
hòa vào dòng chảy chung của nhân loại, xuất 
khẩu hàng hóa vào những thị trường rộng lớn 
có sức tiêu thụ cao, khai thác những khả năng 
về công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn lại 
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những năm trước, có thể nói những nhân tố 
trên chưa có được hoặc rất mờ nhạt khi đất 
nước bước vào cuộc hành trình đổi mới. 
Nhưng đến nay, đó chính là thời cơ để đẩy 
nhanh tiến độ hội nhập quốc tế. 

Bao giờ cũng vậy, thời cơ không chỉ đem 
lại thuận lợi mà kèm theo đó thường tiềm ẩn 
không ít nguy cơ. Thời cơ là yếu tố khách 
quan, có nắm bắt được thời cơ, loại trừ được 
những mặt tiêu cực hay không lại là yếu tố chủ 
quan... Nhận thức được thời cơ là "điều kiện 
cần", chuẩn bị sẵn sàng để đón bắt đúng thời 
cơ là "điều kiện đủ", là yếu tố có tính quyết 
định. Vấn đề đặt ra vào Tháng Tám 1945, vào 
Tháng Tư năm 1975 chính là như vậy và vấn 
đề đặt ra hôm nay đối với dân tộc ta cũng là 
như vậy. 

Nhìn thẳng vào sự thực, chúng ta đón nhận 
thời cơ trong thế yếu của một nền kinh tế đang 
phát triển, dù đã đạt nhiều thành tựu nhưng 
mức sống còn rất thấp so với độ trung bình của 
thế giới, nguy cơ tụt hậu vẫn còn đó, công 
cuộc đôi mới kinh tế và cải cách hành chính 
còn phải qua nhiều chặng đường vất vả, đội 
ngũ lao động và quản lý từ cấp thấp đến cấp 
cao đều chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó 
với những khó khăn khi gia nhập Tổ chức 
Thương mại thể giới (WTO), hội nhập sâu vào 
thế giới. Rõ ràng là vào sân chơi lớn với những 
điều kiện rất khắt khe, đất nước ta trong thời 
cơ mới sẽ phải đối mặt với những thách thức 
vô cùng khắc nghiệt. Còn ngôn ngang biết bao 
việc phải làm trên chặng đường phía trước. 
Song yếu tố con người, sức mạnh của người 
dân vẫn là điều cơ bản nhất. 

Tinh thần dân tộc Việt Nam đã từng thức 
tinh, tạo nên sức mạnh vô địch trong cuộc 
đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, thống nhất. 
Đến nay, tình thế đòi hỏi phải thức tỉnh ý thức 


(Xem tiếp trang 23) 
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Tiệp? tục bat (ríci 
CO11 (HO 
xa hội chủ mtrriira Việt llat1 


1 - Nhìn lại thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, con đường xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam với hệ tố chất của nó càng hiện dần 
lên qua mỗi chặng đường vận động của dân 
tộc. Đảng ta khẳng định: “Con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định rõ hơn". Từ con đường với tư cách 
là mục tiêu, lý tướng (ới con đường là sự vận 
động hiện thực của đất nước; (ừ con đường là 
hiện thực còn sơ khai, fới con đường ngày 
càng rõ nét, và hoàn thiện hơn, dẫn tới gần 
mục tiêu hơn, thông qua nhiều bước phủ định 
biện chứng: phủ định chế độ thuộc địa, nửa 
phong kiến; phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa 
trong mỗi bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
phủ định mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
kiểu cũ... Và cứ như vậy, chúng ta bước đầu 
xác lập một khái niệm với nội hàm khá đầy đủ 
và hệ thống về chủ nghĩa xã hội: Vừa là mục 
tiêu lý tưởng vừa là sự vận động hiện thực 
rộng lớn của đất nước vừa là một chế độ chính 
trị - xã hội Việt Nam phù hợp với xu thế phát 
triển của nhân loại. 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập 
dân tộc không chỉ là vấn đề nguyên tắc mà còn 
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối 
cách mạng Việt Nam. "Những thành tựu trong 


NHỊ LÊ 


việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô 
giá của những người cộng sản Việt Nam mà 
còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với 
những người cộng sản và cách mạng trên toàn 
thế giới" Œ, Đó là con đường phát triển xã hội 
có tính chất rút ngắn biện chứng mang tính 
lịch sử - cụ thể và hợp quy luật - hiện thân sinh 
động và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh - 
hiện thực tất yếu và sáng tạo của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong thực tiễn Việt Nam. Đó 
chính là con đường xuất phát từ thực tế Việt 
Nam, thực hiện bằng phương thức, bước đi 
Việt Nam kiến tạo nên xã hội xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Đó cũng chính là con đường nhỏ 
trong con đường lớn toàn nhân loại tất yếu tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, một bộ phận, một biểu 
hiện cụ thể của xu thế phát triển tất yếu của 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. "Thắng dợi của Việt Nam... có 
ý nghĩa quốc tế, có tầm quan trọng lịch sử 
ở mức độ góp phần quyết định tương lai của 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới" €2, 


(l1) Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 53 

(2) A. Li-lốp: “Việt Nam biểu tượng của thế kỷ XX", 
Báo Nhân Dân, ngày 20-9-2000, tr 5 
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2 - Tiếp tục vững bước mạnh mẽ trên con 
đường xã hội chủ nghĩa, trong thế kỷ XXI, 
Đảng ta chỉ rõ: "Con đường đi lên của nước ta 
là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua VIệC 
xác lập vị trí thông trị của quan hệ sản xuất và 
kiến trúc thượng tâng tư bản chủ nghĩa, nhưng 
tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại 
đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc 
biệt về khoa học và công nghệ, đề phát triên 
nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh 
tế hiện đại"©), Ở góc nhìn cụ thể khác: 
"Đường lối đối mới trong đó kết hợp kinh tế 
thị trường với kế hoạch, tiến lên chủ nghĩa xã 
hội trên cơ sở công nhận sự tôn tại của nhiều 
thành phần kinh tế, là con đường của những 
người mở đường mới mẻ trong lịch sử... mà 
chưa một ai đi qua"), 

Điểm độc đáo, mới mẻ làm nên bản sắc của 
con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam là, tiến 
lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa". Đó là con đường Đảng Cộng sản Việt 
Nam cầm quyên, bằng hệ phương thức và 
bước đi phù hợp với quá trình lịch sử — tự nhiên 
tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua sự rút ngắn 
các giai đoạn, bước diễn tiến của nên văn minh 
loài người (về thời hạn, nắc thang phát triển...) 
đựa trên nên tảng sự tăng trưởng vượt bậc sức 
sản xuất xã hội. Chúng ta "bỏ qua" chế độ tư 
bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội theo 
cách riêng của mình hợp quy luật phổ biến, 
xuất phát từ thực tế của đất nước và hợp với xu 
thế phát triển của thời đại. Đảng ta xuất phát từ 
thực tế của chính bản thân mình, của đất nước 
mình, không chịu bất cứ một sức ép nào từ bên 
ngoài và nhất là không ảo tưởng vào một mô 
hình tiên nghiệm hay sẵn có nào. 

Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa nhưng phải rất tôn trọng quá 
trình lịch sử - tự nhiên, nhất là quá trình 
phát triên kinh tế, không thể nóng vội hay 
chủ quan, duy ý chí đối với quá trình này. 
Chính vì vậy, Đảng ta kiên quyết đẩy mạnh 
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước nhằm "bỏ qua" chế độ tư bản chủ nghĩa 
với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội 
thống trị. Sự phát triển "rút ngắn" ở đây được 
hiểu chính là tiến trình đấy nhanh tương đối 
quá trình phát triển bằng cách thông qua 
những khâu trung gian, những hình thức quá 
độ, nhất là tăng trưởng kinh tế một cách phù 
hợp. Đó là sự phát triển đứt đoạn trong liên 
tục, tuân tự kết hợp với nhảy vọt biện chứng. 
Đảng ta cũng ý thức rất rõ và hoạch định 
những bước đi cơ bản và quyết định bảo đảm 
thành công bước "bỏ qua" một cách biện 
chứng, nhất là những tính quy luật chung của 
quá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa; quyết tâm phát triển 
cả về quy mô, tính chất và chiều sâu nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
coi đây là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều rất 
mới mề và cần nhân mạnh là, việc phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa luôn được chúng ta xem là một quá 
trình có tính chính trị và văn hóa trước khi là 
một quá trình kinh tế và công nghệ thuần túy 
để tránh cái quy luật "cá lớn nuốt cá bé", "kinh 
tế vì kinh tế", "tiền vì tiền"... Đó là lợi thế so 
sánh tuyệt đối giữa chế độ xã hội chủ nghĩa 
với bất kế một chế độ chính trị - xã hội nào 
khác cùng tiến hành nền kinh tế thị trường. 
Mặt khác, tiến lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa", Đảng ta cũng ý thức 
hết sức minh triết việc phủ định một cách 
biện chứng và việc chủ động kế thừa và phát 
triên những thành tựu toàn diện, những kết quả 
tích cực của chủ nghĩa tư bản, nhất là quá trình 
phát triên lực lượng sản xuất. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của 


(3) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 84 
(4) Ười chào mừng, Sđd, tr 53 
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thế giới, khi quy mô và tốc độ toàn cầu hóa 
kinh tế đang mở rộng và tăng tốc không 
ngừng, khi kinh tế tri thức đang phát triển 
mạnh mế và tạo nên những xung lực mới, 
những cuộc bứt phá, đảo lộn với tốc độ vô 
cùng lớn; khi nền văn minh chính trị và tiến bộ 
thế giới không ngừng phát triển... 

Nói như các chính khách nước ngoài, rằng: 
"Điều đó chứng tỏ hùng hồn khả năng của 
Đảng các đồng chí trong việc xử lý những đối 
thay ở trong nước, trong khu vực và trên thế 
giới, đồng thời giữ gìn bản sắc cách mạng cả 
về thực tiễn và lý luận" ©); "Việt Nam đã đưa 
ra định nghĩa chủ nghĩa xã hội là: “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh". Đây rõ ràng là cái đích mà toàn nhân 
loại hướng tới"), 

3 - Để tiếp tục đưa đất nước tiến lên mạnh 
mẽ và vững chắc trên con đường xã hội 
chủ nghĩa, trong thế kỹ XXI, đòi hỏi chúng 
ta chủ động giải quyết hàng loạt vấn đề cơ 
bản và nhiệm vụ nặng nề vừa chiến lược, vừa 
cấp bách. 

Trước hết, phát triển mô hình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu cao cả của chủ 
nghĩa xã hội là, tất cả của con người, do con 
người, cho con người và vì con người. Sáu đặc 
trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) thể hiện rõ 
mục tiêu cao cả và thiêng liêng đó. 

Trong sáu đặc trưng đó, có tới ba đặc trưng 
trực tiếp đề cập tới con người: "Nhân dân lao 
động làm chủ", "con người được giải phóng... 
phát triển toàn diện cá nhân", "các dân tộc... 
đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ". 
Đây chính là một lợi thế so sánh, một bước 
tiễn quan trọng trong nhận thức và hành động 
thực tiễn của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội 
so với trước đây. Con người Việt Nam vừa là 
chủ thể vừa là động lực vừa là mục tiêu 
đồng thời là thước đo sự phát triển và là 
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mệnh lệnh của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
trong thế kỷ XXI. 

Đó là góc nhìn đột phá, mới mẻ về nhân tố 
con người, trên phương diện xã hội. Nhưng 
chúng ta biết, toàn bộ đời sống của con người 
không chỉ có vậy và cũng không phải chỉ 
thuần túy có quan hệ con người với con người. 
"Chúng ta, với cả xương, thịt, máu và bộ não 
của chúng ta, là thuộc về giới tự nhiên và 
chúng ta nằm trong giới tự nhiên”, do đó, 
chúng ta không thể "sống bên ngoài giới tự 
nhiên”. Bởi vậy, quan hệ g1ữa con người VỚI tự 
nhiên là đặc tính thứ hai tất yêu cùng với quan 
hệ về mặt xã hội của con người. Loài người đã 
chứng kiến những sai lầm của mình trong việc 
đối xử với giới tự nhiên và do đó, phải gánh 
chịu hậu quả nặng nề. Và khi môi trường tự 
nhiên bị phá vỡ thì rất khó nói đến bất cứ một 
sự phát triển mạnh mẽ và bền vững nào, như 
đã thấy. Bởi, tai họa không chỉ nảy sinh từ mối 
quan hệ ø1ữa con người ` VỚI tự nhiên, mà chính 
mối quan hệ đó đã biến thành mối quan hệ 
ø1ữa con người với con người, giữa dân tộc này 
với dân tộc khác qua những xung đột, tranh 
chấp nhau về tài nguyên, thậm chí cả không 
gian tự nhiên... Trên thế giới đã xảy ra như 
vậy. Ở nước ta, khi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa càng tiên triền cao thì hiêm 
họa về môi trường tự nhiên càng cận kề, dù 
vấn đề này đã được khắc phục. 

Cố nhiên, nói tới sự phát triển bền vững, 
không phải thường hoặc chủ yếu chỉ nhân 
mạnh đến các yêu tố tự nhiên, đến mối quan 
hệ giữa con người với tự nhiên, tức đồng 
thời quan tâm tới các "quan hệ song trùng" 
cơ bản nhất. Về yếu tố xã hội, lâu nay, thường 
chỉ nhấn mạnh một vấn đề: cần hạn chế 
phát triển dân số để giảm sức ép đối với 


^«x-.n" 


(5) Lời chào mừng Đại hội VIII, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, tr 114 

(6) Việt Nam trong thế kỷ XX, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 1, tr 113 
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môi trường. Thực ra, vấn đề phát triên, các yếu 
tố xã hội, mối quan hệ giữa con người với con 
người, có ý nghĩa quan trọng không kém các 
yêu tố tự nhiên, mối quan hệ giữa con người 
với tự nhiên. Không thể giải quyết. tốt mối 
quan hệ giữa con người với tự nhiên nêu không 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người với 
con người. Đấu tranh chống tàn phá môi 
trường, lãng phí tài nguyên không thê tách rỜI 
với đâu tranh chống nghèo khổ, chống cơ cấu 
tiêu dùng phi đạo đức, đồng thời tạo công ăn 
việc làm cho mọi người đến tuôi lao . động, 
khắc phục nạn thất nghiệp - một nguôn gốc 
chủ yêu của mọi tiêu cực và tệ nạn khác, đang 
đi ngược lại yêu cầu của phát triển bền vững. 
Kết hợp hữu cơ giữa " kinh tế" và "xã hội", 
giữa "hiệu quả kinh tế" và "hiệu quả xã hội" 
nhằm ôn định xã hội và phát triển bền vững. 
Đó là hai mặt của vấn đề phát triển hiện đại mà 
chúng ta cần nghiền ngẫm. 

Muốn phát triển bền vững phải vì con 
người và do con người; kết hợp yêu cầu của 
sinh thái tự nhiên với yêu cầu của sinh thái văn 
hóa, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
bảo đảm chất lượng cuộc sống cho mọi người 
và công bằng xã hội. Phải bảo đảm tính công 
bằng (về phương tiện và cơ hội tìm việc làm, 
thu nhập, sử dụng tài nguyên và mức sống), 
tính bên vững (bảo vệ tài nguyên sinh thái) và 
tính vì mọi người (không gây phân cách và 
xung đột xã hội, mọi người được lao động và 
hướng thụ thành quả lao động của mình, được 
tôn trọng nhân cách...). Phải bao đảm sự phát 
triển hài hòa ø1ữa các mục tiêu kinh tế, xã hội 
và sinh thái vì lợi ích của mỗi người, của toàn 
xã hội nhằm tránh cuộc (ái khủng hoảng kinh 
tế — xã hội hoặc khủng hoảng có tính cục bộ 
trên con đường phát triển. 

Bởi vậy, việc phát triển mô hình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước mắt trong tầm nhìn 
2020, càng không thể không hoạch định vấn 
đê này. Đây chính là một điều kiện, một nội 
dung, một bảo đảm để nước ta phát triển bên 
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vững cả về kinh tế, xã hội và sinh thái. Vì xét 
cho cùng, giới tự nhiên và lịch sử vẫn là hai 
yếu tố hợp thành của môi trường trong đó 
chúng ta sống, vận động và tự biểu hiện. Nói 
như các chuyên gia nước ngoài, răng: Câi cách 
các khu vực xã hội (...), các vấn đề về môi 
trường là các vẫn đề cần có vị trí cao trong 
chương trình nghị sự của cả chính quyền Việt 
Nam lẫn cộng đồng tài trợ. Và nhìn một cách 
tổng thể, vấn đề trên đây cần được coi là một 
trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện bước chuyên 
Việt Nam từ một xã hội tôn tại sang một xã hội 
có một hệ thống cơ cấu hài hòa, phát triển bên 
vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Từ xuất phát đó, kế thừa những thành tựu lý 
luận và thực tiễn 20 năm đối mới, có thể xác 
định mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam gồm (ám đặc trưng sau: 

- Nhân dân lao động làm chủ đất nước; 

- Có nên kinh tế phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về 
các tư liệu sản xuất chủ yếu; 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc; 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, 
bóc lột, bất công, làm theo năng lực; hưởng 
theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triên toàn diện cá nhân 
trong môi trường xã hội lành mạnh, hài hòa và 
môi trường tự nhiên cân bằng, bên vững. 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn 
kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; 

- Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng Cộng sản Việt Nam; 

- Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân 
dân tất cả các nước trên thế giới; 

- Đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, 
bên vững và ngang tầm thời đại. 

Theo đó, mục tiêu bao trùm và xuyên suốt 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
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Việt Nam, cần bổ sung 2 luận đề, gồm 19 chữ 
là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, bên vững và ngang tâm 
thời đại. 

Thứ hai, các lĩnh vực cơ bản và chủ yếu. 
Đây là tiến trình xử lý các mối quan hệ giữa 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa với đề 
phòng (và khắc phục, nếu xảy ra) nguy cơ 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa (kể cả toàn bộ 
lẫn cục bộ) trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế xã hội đất nước. 

Theo đó, trên con đường xã hội chủ nghĩa, 
trong hàng loạt nhiệm vụ rất cơ bản và nặng nê 
cần giải quyết, nổi bật những nội dung sau: 


âa- Đẩy mạnh một cách toàn diện và cụ thể 


sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm 
đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp, theo hướng hiện đại, vào năm 2020. 
Tiếp tục xây dựng một chương trình khả thi 
cho các ngành công nghiệp then chốt có tính 
mũi nhọn đột phá; cho nông nghiệp và các 
vùng kinh tế - xã hội trọng điểm; cho vùng 
núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân 
tộc thiêu số... Xây dựng kinh tế nhà nước vững 
mạnh đủ sức nắm giữ vai trò chủ đạo, cùng với 
nó là kinh tế tập thê giữ vai trò là nên tảng của 
nên kinh tê quôc” dân; đông thời, phát huy cao 
nhất sức mạnh của tất cả các thành phần kinh 
tế khác hoạt động lâu dài trong khuôn khổ của 
pháp luật tạo nên sức mạnh tông hợp của nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, với xung lực là kinh tế tri thức. Nâng 
cao năng lực và hiệu quả chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế theo hướng đây nhanh tối đa 
tốc độ nội sinh hóa những sức mạnh từ bên 
ngoài. Gắn chặt việc phát triển nên kinh tế với 
tốc độ cao với việc giải quyết đông bộ, hiệu 
quả các vấn đề xã hội, tạo ra môi trường kinh 
tế — xã hội phát triển lành mạnh. Đặt việc phát 
triển sức sản xuất xã hội lên hàng đầu, lấy xây 
dựng kinh tế làm trung tâm thúc đây xã hội 
tiến bộ không ngừng và toàn diện, thông qua 
việc báo đâm giải quyết tất cả các lợi ích, các 
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vấn đề phát triển văn hóa, xã hội một cách 
đúng đắn, hài hòa và vững chắc. 

b- Đôi mới và xây dựng hệ thống chính trị 
ngang tầm yêu cầu phát triên của đất nước, 
trước hết không ngừng xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng làm then chốt gán chặt VỚI VIỆC Xây 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
và xã hội công dân thông qua một thiết chế 
thích hợp và hiệu quả. Tất cả phải nhằm tới 
mục tiêu tăng cường sức mạnh tống hợp của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc 
đổi mới. 

c - Củng cố nền an ninh — quốc phòng hùng 
mạnh, chủ động đập tan mọi âm mưu và hành 
động chống phá sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta trong bất cứ tình huống nào. 

d - Tăng cường công (tác đối ngoại theo 
phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa 
các môi quan hệ quốc tế với tỉnh thần Việt 
Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước, 
"không gây thù oán với một ai", như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh căn dặn. 

Thứ ba, phương châm, cách thức và 
bước đi. Con đường và cách thức đi tới mục 
tiêu trên phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ sự kiên 
định về chiến lược với sự uyên chuyên và mềm 
dẻo về sách lược. Căn cứ vào tình hình cụ thể 
mỗi giai đoạn để quyết định lựa chọn những 
phương thức thực hiện phù hợp và hiệu quả. 
Mặt khác, thận trọng lựa chọn đúng, trúng 
những mắt khâu trọng điểm, có tính chất đột 
phá, tập trung sức đủ mạnh giải quyết một 
cách dứt điêm, hiệu quả tạo đà giải quyết đông 
bộ và toàn điện các vân đề của đời sông kinh 
tế, xã hội. Đổi mới - ôn định — và phát triển 
phải được xem là phương châm chỉ đạo hàng 
đầu; và phát huy sức mạnh tông hợp giải quyết 
vấn đề một cách đúng hướng, hiệu quả trở 
thành. phương châm quán xuyên toàn bộ và 
sâu sắc. TỨc là xây dựng cho được văn hóa 
của sự phát triển xã hội chủ nghĩa. Coi trọng 
sự phát triển tuân tự kết hợp với nhảy vọt 
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biện chứng hoặc rút ngắn hoặc “đi tắt đón đầu" 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội... 

Thứ tư, động lực phát triển của đất nước. 
Việc đầy nhanh tốc độ phát triển của đất nước 
đúng hướng và mạnh mế hay không được 
quyết định ở chỗ, chúng ta có xây dựng được 
những động lực căn bản và đủ mạnh hay 
không. Hơn bao giờ hết, chân lý "Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành 
công, đại thành công" phải trở thành động lực 
căn bản và mạnh mẽ. 

Nói khái quát, đại đoàn kết không chỉ là 
quyết tâm chính trị, là bản chất nhân văn đã trở 
thành truyền thống của Đảng mà còn là sức 
mạnh hiện thực của đất nước, trở thành đạo lý 
sống và phương châm ứng xử của dân tộc Việt 
Nam. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội phải trở thành nhân tố quán xuyến và 
điều chỉnh tất cả các quan hệ "hợp tác và đấu 
tranh, trong mọi sự khác biệt và tương đôn 
về lợi ích trên tất cả các phương điện kinh tê, 
chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng.. _ 
ở mọi bình diện lợi ích về chính trị tư tưởng 
hay vật chất và tinh thần... thông qua một hệ 
thống chính sách đúng đắn và hiệu quả, tạo 
thành "nguồn lực tổng hợp để phát triển đất 

ước”. Trong đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn 
bảo đảm sự thống nhất và hài hòa các quan hệ 
phức tạp khác nhau thể hiện tập trung ở các lợi 
ích khác nhau một cách bình đăng và cùng tiến 
bộ giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn 
giáo, cá nhân... phù hợp với lợi ích của toàn 
thể đất nước. Trong đại đoàn kết quốc tế, tiếp 
tục rộng mỞ vừa hợp tác vừa. đấu tranh có 
nguyên tắc, trên nên tảng truyền thống bang 
giao dân tộc và luật pháp quốc tế. Đó là chiến 
lược của cách mạng Việt Nam nhằm giải 
quyết đúng đắn và hiệu quả mối quan hệ giữa 
nhân tổ bên trong và nhân tỐ bên ngoài, giữa 
nhân tỐ nội sinh và nhân tố ngoại lực, giữa 
nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan... 
nhằm tạo nên hợp lực to lớn và mạnh mẽ phát 
triên bền vững đất nước.) 
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VẤN ĐỀ THỜI CƠ... 
(Tiếp theo trang 17) 


dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước, 
cảm nhận sâu sắc nỗi nhục của sự nghèo đói 
mà hậu quả không tránh khỏi là địa vị thấp hèn 
và phụ thuộc bên ngoài. Chắc chắn răng tất cả 
công dân Việt Nam, không ai và không bao 
giờ chịu chấp nhận bi kịch đó. Cho nên, bước 
vào chặng đường mới của sự nghiệp đôi mới, 
một công việc cấp thiết là phải động viên tinh 
thần quật khởi chống đói nghèo, tạo nên một 
khí thế mới trong lao động nhằm đem lại hiệu 
quả thiết thực trong sản xuất và đời sống. 
Đương nhiên, sự động viên đó phải nhằm xây 
dựng một xã hội có kỷ cương, công bằng và 
minh bạch. Muốn phát huy đầy đủ vai trò và 
trách nhiệm của quân chúng với phương châm 
"DÂN biết, DẪN bàn, DẪN làm, DẪN kiểm 
tra" thì điều cần được khẳng định là kết quả 
cuối cùng phải thuộc về "DÂN hưởng". Chỉ 
khi đầy đủ 5 điều DẪN (với chữ DÂN viết 
hoa) thì mới tạo nên nguồn động lực vô biên 
chống đói nghèo, chống bất công, chống mọi 
tệ nạn xã hội. Không thể nào chấp nhận một 
nghịch lý là trong khi hàng triệu người lao 
động cần cù làm ra từng sản phẩm, gom góp 
từng đồng bạc thì lại có một số kẻ ăn cắp công 
quỹ, tiêu xài lãng phí, làm thất thoát hàng tỉ 
đồng của Nhà nước. Sự suy thoái về phẩm 
chất, sự sa đọa về đạo đức của một số ít người 
đó đã đến mức báo động, nhất là khi nó Xảy ra 
trong hàng ngũ những người có "quyền cao, 
chức trọng”, những người đã từng giơ tay 
tuyên thệ trước cờ Đảng. 

Thời cơ đang Ở ngay trước mắt, đang hiển 
hiện trong đời sống hằng ngày. Nhưng nắm 
bắt và tận dụng thời cơ lại là yếu tố chủ quan 
mà nhân dân gửi gắm và tin tưởng vào những 
quyết định của Đại hội X của Đảng sắp tới. C 


23 


(X{giiiêm eứu - rao đổi 


Quan lý nhà nước 


đồi với công tác 


thanh nien hiến nay 


ĐOÀN VĂN THÁI * 


UÁN lý nhà nước đối với công tác 
thanh niên giữ. vai trò rất quan trọng. 
Nó bao gồm các hoạt động lập pháp, 
lập quy của những cơ quan nhà nước có thầm 
quyên nhằm đề ra các chính sách, pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của 
công dân liên quan đến thanh niên và công tác 
thanh niên; là hoạt động quản lý của nhà nước 
đối với công tác thanh niên trong bộ máy hành 
chính; là hoạt động điều hành của nhà nước 
nhằm tổ chức và phối hợp các cơ quan trong 
công tác thanh niên. Quản lý nhà nước đối với 
công tác thanh niên còn bao gồm cả các hoạt 
động kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà 
nước có thấm quyền đối với các cơ quan, tô 
chức trong công tác thanh niền. 

Quản lý nhà nước đối với thanh niên và đối 
với công tác thanh niên cùng có chung chủ thể 
quản lý là nhà nước, nhưng khác nhau tương 
đối về đối tượng quản lý và phương pháp quản 
lý. Điều đó được thể hiện: 

Thứ nhất, khi nói đến quản lý nhà nước đối 
với thanh niên là nói đến quản lý nhà nước 
thông qua hệ thống pháp luật, chính sách tác 
động trực tiếp tới những thanh niên cụ thể với 
tư cách là những công dân; được thể hiện ở 
những quy định tương đối phân biệt với các đối 
tượng khác. Còn khi nói đến quân lý nhà nước 
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đối với công tác thanh niên là 
quản lý của nhà nước thông qua 
hệ thống pháp luật, chính sách, 
cơ chế, tổ chức bộ máy tác 
động tới thanh niên với tư cách 
là một lực lượng xã hội, được 
tập hợp trong các tổ chức và 
thông qua tô chức của thanh 
niên... 

Thứ hai, trong quản lý nhà 
nước đối với thanh niên, đối 
tượng quản lý là thanh niên, 
còn trong quản lý nhà nước đối 
vỚi công tác thanh niên, đối tượng quản lý là 
những tổ chức, những cơ chế, quan hệ phối hợp 
trong công tác thanh niên. Quản lý nhà nước 
đối với thanh niên là quản. lý trực tiếp của nhà 
nước đối với thanh niên, còn quản lý nhà nước 
đối với công tác thanh niên là quản lý của nhà 
nước đối với thanh niên một cách gián tiếp 
thông qua tổ chức hay các chủ thể khác tác 
động tới thanh niên. 

Thứ ba, về phương pháp quản lý. Nếu trong 
quản lý nhà nước đối với thanh niên, phương 
pháp chính là mệnh ,lệnh mang tính quyên lực 
bắt buộc của chủ thể quản lý, thì trong quản lý 
nhà nước đối với công tác thanh niên, bên cạnh 
phương pháp mệnh lệnh, phương pháp quản lý 
chính sẽ là phát động, vận động, thuyêt phục, tư 
vấn, hỗ trợ, giúp cho thanh niên hiểu rõ quyền 
và nghĩa vụ của mình và tự giác tuân thủ pháp 
luật và các chính sách liên quan. 

Thực tế cho thấy, do đặc điểm của hệ thống 
chính trị cũng như do đặc thù, tầm quan trọng 
đặc biệt của đối tượng thanh niên và công tác 
thanh niên, cho nên nhà nước không thể thực 
hiện chức năng quản lý thanh niên một cách 
độc lập, mà tiến hành quản lý thanh niên trong 


* Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chi Minh 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


(giiên eứu - rao đổi 


sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể xã hội 
khác, đặc biệt là với các tổ chức thanh niên, các 
đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì 
vậy, có thể hiều, khái niệm quản lý nhà nước 
đối với công tác thanh niên bao hàm cả những 
nội dung quản lý nhà nước đối với thanh niên. 
Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên 
có đặc điểm : 

Một là, chủ thể quản lý là các cơ quan trong 
bộ máy nhà nước thực hiện chức năng lập pháp, 
hành pháp, tư : pháp đối với công tác thanh niên; 
đối tượng quản lý không chi là thanh niên mà 
còn là các chủ thê xã hội trực tiếp hay gián tiếp 
tác động đến thanh niên và các chủ thể xã hội 
tiến hành công tác thanh niên. Các ngành (lập 
pháp, hành pháp, tư pháp) căn cứ chức năng 
nhiệm vụ của mình đều tiến hành công tác 
thanh niên (thông qua việc ban hành, triển khai 
thực hiện, giám sát thực hiện và xử lý các vi 
phạm đến các luật pháp, chính sách thanh niên 
hoặc liên quan đến thanh niên). 

Hai là, Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam 
là Đảng câm quyền, công tác thanh niên cũng 
đồng thời là công tác của Đảng, do Đảng trực 
tiếp lãnh đạo. Thực hiện đường lối của Đảng, 
các cấp, các ngành, các tổ chức đều có nhiệm 
vụ tiến hành công tác thanh niên phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá 
trình đó, bằng luật pháp, chính sách, cơ chế, tổ 
chức bộ máy và nguôn lực, Nhà nước quản lý, 
điều phối các chủ thể xã hội trong tiên hành 
công tác thanh niên. Quản lý nhà nước đối với 
công tác thanh niên thông qua các chủ thể xã 
hội hay có sự tham gia của các chủ thể xã hội, 
như : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
các tổ chức chính trị - xã hội khác và các đoàn 
thể nhân dân... là đặc điểm đặc thù ở nước ta. 

Ba là, quản lý nhà nước đối với công tác 
thanh niên là một dạng quản lý đối với một lực 
lượng xã hội cụ thể, mà những vấn đề của nó 
liên quan trực tiếp đến tất cả các mặt, các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Cho nên, đây là một 
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loại quản lý tổng hợp, đa diện và rất phức tạp, 
đòi hỏi phải có sự phối hợp hài hòa, thống nhất 
rất cao giữa các ngành (lập pháp, hành pháp, tư 
pháp), giữa các bộ phận trong cùng một ngành 
(ví dụ : giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ trong ngành hành pháp), giữa 
các cấp (từ trung ương đến cơ sở), giữa các chủ 
thể tiến hành công tác thanh niên dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

Bồn là, đây không chỉ là quá trình áp dụng 
các chế định pháp luật bắt buộc phải thực hiện 
đối với thanh niên và tô chức thanh niên, mà do 
đặc thù lứa tuổi, cũng đông thời là quá trình 
vận động, thuyết phục, tư vấn, hướng dẫn và 
giáo dục. Nói cách khác, trong quản lý nhà 
nước đối với công tác thanh niên, bên cạnh việc 
sử dụng phương pháp mệnh lệnh hành chính 
(đôi khi chỉ là thứ yếu), Nhà nước còn sử dụng 
(có khi là chủ yếu) phương pháp giáo dục, 
thuyết phục, tư vấn và vận động. 

Về nội dung quản lý nhà nước đối với công 
tác thanh niên, có thể khái quát ở mấy điểm 
sau: Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện 
các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan 
đến thanh niên và công tác thanh niên (như : 
các đạo luật, chiến lược, chương trình, các 
chính sách nhằm bồi dưỡng và phát huy thanh 
niên); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với 
thanh niên và công tác thanh niên; chuẩn bị về 
mọi mặt và tổ chức cho thanh niên tham gia hội 
nhập quốc tế, đồng thời thực hiện các hoạt 
động đối ngoại về mặt nhà nước trong lĩnh 
vực công tác thanh niên; điều phối hoạt động 
của các chủ thể xã hội khác trong công tác 
thanh niên. 

Trong quản lý nhà nước đối với công tác 
thanh niên, vaï trò của các cơ quan lập pháp, 
hành pháp, tư pháp cũng được xác định cụ thể, 
theo đó: 

Quốc hội ban hành các văn bản luật liên 
quan đến thanh niên và công tác thanh niên; 
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quyết định ngân sách hằng năm cho công tác 
thanh niên, đông thời giám sát việc thực hiện 
chính sách, luật pháp liên quan đến thanh niên 
ở các cấp. 

Chính phủ ban hành, chỉ đạo thực hiện và 
giám sát việc thực hiện các chính sách liên 
quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Cụ 
thể: xác định chương trình mục tiêu công tác 
thanh niên là một bộ phận trong kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm hoặc các 
chiến lược phát triển theo vùng miền; chỉ đạo 
các bộ, ngành và các cấp chính quyền xây dựng 
và triển khai chương trình thanh niên thuộc lĩnh 
vực hay địa bàn quản lý của mình; đồng thời 
kiểm tra việc thực hiện chính sách thanh niên ở 
các ngành, các cấp. Chính phủ cũng chủ trì tiến 
hành các nghiên cứu cơ bản định kỳ về thanh 
niên làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng 
và tổ chức thực hiện các chính sách thanh niên 
liên quan đến ngành, lĩnh vực mình. 

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý 
nhà nước đối với thanh niên trong địa phương 
mình; cụ thể hóa các chính sách thanh niên phù 
hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua 
trước khi trình cơ quan nhà nước có thấm 
quyền xét duyệt. Ủy ban nhân dân các cấp có 
trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên và 
chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc phối 
hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc 
triển khai các chương trình công tác thanh niên. 

Các cơ quan tư pháp thực hiện nhiệm vụ xử 
lý các vi phạm pháp luật liên quan đến thanh 
niên và công tác thanh niên. 

Để thực hiện chức năng quản lý của mình, 
Nhà nước lập ra các cơ quan chuyên trách công 
tác thanh niên, theo đó cấp trung ương có cơ 
quan phối hợp liên ngành trong quản lý nhà 
nước đối với công tác thanh niên là Ủy ban 
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quốc gia về Thanh niên Việt Nam; cấp tỉnh, 
huyện có chuyên viên chuyên trách hoặc 
phòng, tô công tác thanh niên giúp việc trực 
tiếp cho lãnh đạo tỉnh, huyện về công tác thanh 
niên tại văn phòng ủy ban. Ủy ban nhân dân 
các cấp tô chức và điều hành các ngành trong 
việc tham mưu đề xuất và thực hiện các chủ 
trương, chính sách liên quan đến thanh niên và 
công tác thanh niên. 

Bên cạnh việc tiến hành quản lý trực tiếp, 
Nhà nước còn xác lập cơ chế phối hợp, cộng 
đồng trách nhiệm đối với công tác thanh niên. 
Cụ thể: 

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh 
niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị trong công 
tác thanh niên (như : tham gia xây dựng chính 
sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và 
công tác thanh niên; vận động và tổ chức cho 
thanh niên tham gia thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước; cử đại diện 
tham gia hội đồng nhân dân các cấp, tham dự 
các kỳ họp của các cơ quan lãnh đạo nhà nước 
bàn về thanh niên và công tác thanh niên; tham 
gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, 
chính sách thanh niên...). 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên trong công tác 
thanh niên, như: tham gia xây dựng, tổ chức 
thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách liên quan đến thanh niên và 
công tác thanh niên; xây dựng và thực hiện 
chương trình công tác thanh niên phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của mình; vận động 
thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của 
Nhà nước... 

- Phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã 
hội trong công tác thanh niên, như: gương mẫu, 
chủ động thực hiện chính sách, pháp luật liên 
quan đến thanh niên và công tác thanh niên, 
tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của 


(Xem tiếp trang 5l) 
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ĐĂNG CẢNH KHANH “° 


1 - Những đặc trưng của văn hóa thanh niên 

Văn hóa thanh niên là một hiện tượng văn 
hóa đặc biệt gắn liền với tuổi trẻ. Nó là một bộ 
phận của văn hóa trong xã hội. Trong từ điển 
xã hội học, người ta xếp nó vào dạng các tiểu 
văn hóa, tương đương với những tiểu văn hóa 
khác như tiểu văn hóa dân tộc, tiểu văn hóa gia 
đình, tiểu văn hóa nghề nghiệp, tiểu văn hóa 
kinh doanh... Nếu các tiêu chí cụ thể để phân 
biệt văn hóa thanh niên với các dạng thức văn 
hóa xã hội khác mặc dù còn chưa thực là rõ 
ràng nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có thể cảm 
nhận được các sắc thái riêng biệt của nó, thì 
việc nhận định và đánh giá về văn hóa thanh 
niên lại là điều khó có thể đi tới thống nhất. 

Thực tế xã hội cho thấy, văn hóa thanh niên 
với các hành vi, lối sống, quan niệm, cảm thụ 
và sáng tạo văn hóa đặc thù của thanh niên, 
không phải lúc nào cũng lọt qua được tầm mắt 
của mọi cư dân xã hội. Đặc trưng đầu tiên và 
dễ nhận biết của văn hóa thanh niên là tính 
mới mẻ và khác biệt của nó với những dạng 
thức văn hóa khác. Chúng ta biết, mọi thanh 
niên đều mong muốn được tự khẳng định 
mình. Mong muốn được tự khẳng định cũng 
khiến cho thanh niên muốn được mọi người 
nhìn nhận một cách chân thực và đúng đắn về 
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mình. Để thực hiện được điều đó trước hết, họ 
cảm thấy cần phải gây sự chú ý của người 
khác đối với mình. Điều mà những người lớn 
tuổi có phần cho là lố lăng, kệch cỡm, khác 
đời trong cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ ở 
thanh niên và vị thành niên chính là sự phản 
ảnh các cách thức gây chú ý nói trên. Bởi vậy, 
thần tượng của thanh niên nói chung thường 
không phải là những con người bình thường, 
giản đơn mà phải là những nhân vật có cá tính 
rõ rệt, có cử chỉ và hành vi hấp dẫn người 
khác, có những suy tư và tình cảm độc đáo. 
Thanh niên cũng không đi tìm những khuôn 
mẫu lý tưởng từ những gì xưa cũ, nhàm chán. 
Hình ảnh người nông phu dung dị trong đời 
thường, ngày này qua ngày khác, không có øgì 
thay đối, chỉ biết cặm cụi với các công việc 
cày cuốc, cấy hái, mặc dù có thể tạo được một 
sự kính trọng nhưng thật khó có thể trở thành 
mẫu người lý tưởng của những thanh niên ham 
muốn phấn đấu vươn lên. 

Là những người trẻ tuổi, tương lai luôn 
rộng mở ở phía trước, thanh niên cũng có tâm 
lý không muốn lặp lại những điều cũ kỹ, đi 
những quãng đường đã mòn của những người 
đi trước. Họ thường không thỏa mãn với 
những gì đã có sẵn, không muốn coi mọi cái 
như đã an bài. Thêm nữa, họ cũng không có 
quá nhiều kinh nghiệm với cuộc đời để những 
kinh nghiệm này có thể trói buộc họ vào sự 
khuôn cứng 

Do vậy, văn hóa thanh niên, dù có mặt này 
mặt khác, có tiêu cực và có hạn chế nhưng bao 
giờ cũng là văn hóa của sự sáng tạo và đổi 
mới. Sáng tạo và đổi mới trở thành đặc trưng 
cơ bản của văn hóa thanh niên, làm nên bản 
chất của văn hóa thanh niên. Thực tế lịch sử đã 
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cho thấy, ở thời đại nào cũng vậy, tuổi trẻ và 
sự khám phá luôn đồng hành với nhau trong 
mọi suy nghĩ, nhận thức và hành vi của thanh 
niên. Sự đồng hành này biểu lộ ra ngoài qua 
các giao tiếp văn hóa, tạo thành sự khác biệt 
giữa văn hóa thanh niên với các dạng thức văn 
hóa khác. 

Chính sự phá bỏ các khuôn phép, mà không 
phải ai cũng có thể cảm thông và chấp nhận 
được ấy, đã tạo ra ở văn hóa thanh niên một 
diện mạo đặc biệt. Văn hóa thanh niên là văn 
hóa thách thức mọi giới hạn. Ở đây, các quy 
luật của màu sắc, đường nét và âm thanh 
dường như không còn chính xác. Các ranh giới 
của sự sáng tạo đều có thể bị phá vỡ. Trong 
nh vực văn hóa - nghệ thuật, văn hóa thanh 
niên có thể gạt bỏ ra ngoài nhiều nguyên tắc 
thẩm mỹ cơ bản. Những gam màu hài hòa, dịu 
mắt thông thường có thể được thay thế bằng 
những màu chói chang, nhức mắt. Những giai 
điệu hòa hợp dễ nghe quen thuộc có thể bị xếp 
đặt lại theo một hệ thống khác khiến người 
nghe nghẹt thở. Tuy nhiên, ở một khía cạnh 
nhất định, đó lại chính là sự sáng tạo và chỉ có 
sự trẻ trung của thanh niên mới đạt tới được sự 
sáng tạo tự nhiên đó. 

Chính những đặc trưng về sự đổi mới và 
sáng tạo của văn hóa thanh niên đã khiến cho 
nó có được một đặc trưng khác nữa, đặc trưng 
về sự trẻ trung, sôi động, sự hôn nhiên và trong 
sáng. Về phương diện này, văn hóa thanh niên 
đã mang dáng vẻ của một khuôn mặt trẻ thơ 
đang mở rộng cặp mắt trong sáng hướng về 
những màu sắc mới mẻ và lung linh của cuộc 
đời. Trong cặp mắt ấy chứa đựng biết bao 
nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự ngạc nhiên, bao 
nhiêu những rung động và phản ứng tự nhiên. 

Từ những phân tích xã hội học nói trên, 
theo chúng tôi, bên cạnh sự định hướng cho 
thanh niên tới những sự cảm thụ văn hóa lành 
mạnh, chúng ta, những nhà sư phạm và các 
bậc ông bà, cha mẹ, cũng không nên quá lo 
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lắng với những mái tóc vàng hoe, cái ống quần 
loe rộng ra hay bó chặt lại những tiếng ghi-ta 
chói tai, tiếng trống muốn vỡ tung các ô cửa 
số... Cần bình tĩnh suy ngẫm, tiếp nhận và cảm 
thông với những nhịp đập tình cảm trong trái 
tim của con em mình, dù có thể trong những 
nhịp đập ấy sẽ có những nhịp sai lạc, nhưng 
chúng ta cần có sự hiểu biết để điều chỉnh và 
hướng nó tới những điều tốt lành. 

Một trong những đặc trưng quan trọng khác 
của văn hóa thanh niên là ở tính nhân văn, 
nhân đạo của nó. Khi mà những vấp ngã và 
thất bại còn đang ở phía sau của những hồn 
nhiên và chân thực, sự thù hận còn chưa có 
chỗ để lấn át được những yêu. thương, chiều 
chuộng của gia đình và cộng đồng ở tuổi mới 
lớn, thì những cái nhìn ban đầu của thanh, 
thiếu niên về cuộc đời vẫn còn đây chất thi vị 
của sự nhân ái. Ngoại trừ những trường hợp 
đặc biệt, nhin chung, với những đặc trưng 
riêng biệt của tuổi trẻ, thanh niên thường 
hướng về con người và xã hội, hướng về các 
quan hệ xã hội phía trước với ánh mắt thương 
cảm và sẻ chia. Điều đó tạo nên ở đa số thanh 
niên những hành vi văn hóa mang tính nhân 
đạo, cảm thông sâu sắc với con người. 


Đa số thanh niên không chấp nhận những 
hành vi thô bạo với con người, họ dễ xúc động 
với những số phận con người bị đầy ải khô 
cực, bị xã hội vùi dập, bị tan vỡ, chia la trong 
tình cảm gia đình, bạn bè, người thân... Đa số 
thanh niên cũng bất bình với những thói hư, tật 
xấu trong xã hội nhất là những thói hư, tật xấu 
làm tổn thương tới con người. Những tin tức 
nhân đạo về các trường hợp đau ốm, tàn tật, 
nghèo đói, chết chóc trên các phương tiện 
thông tin đại chúng bao giờ cũng gây được sự 
chú ý đặc biệt của thanh, thiếu niên. Nhiêu 
người trong số họ mặc đù cũng có nhiều khó 
khăn trong cuộc sống, không giàu có, khá giả 
øì nhưng vẫn nhịn ăn, nhịn mặc để tìm cách hỗ 
trợ cứu giúp các đối tượng bất hạnh trên. 


28 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


(giiên eứu - rao đổi 


Chính vì vậy, thanh niên cũng luôn là 
nhóm xã hội có tính tình nguyện cao. Họ sẵn 
sàng tham gia một cách vô tư, dưới mọi hình 
thức vào những phong trào tỉnh nguyện do 
Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội phát 
động. Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên 
đã tỏa đi khắp các vùng miền, những vùng sâu, 
vùng xa, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ, những 
tình cảm sâu nặng trong lòng nhiều tầng lớp 
nhân dân trong xã hội. 

Chính tình cảm trong sáng và nhân đạo với 
con người của thanh thiếu niên làm nên những 
nội dung nhân văn, nhân đạo của văn hóa 
thanh niên. Chúng ta đã từng chứng kiến 
những nhóm thanh niên Híp-pi ngồi ôm đàn 
ghỉ ta, hát những bài ca phản chiến, biểu tình 
hằng tuần lễ dưới mưa tuyết trước cửa Nhà 
Trắng để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam của Chính phủ Mỹ. 

Tính nhân đạo và nhân văn, tính hồn nhiên 
và trong sáng, tính mới mẻ và sắng tạo trong 
văn hóa thanh niên đã tạo ra một chiều cộng 
cảm rộng lớn trong thanh, thiếu niên. Trong 
văn hóa thanh niên, chiều cộng cảm này 
dường như không có giới hạn. Một kiểu thời 
trang đẹp, một câu nói có sức thuyết phục, một 
bản nhạc hay... có thể lan tỏa rất nhanh trong 
cộng đồng thanh, thiếu niên. Bởi vậy tính cộng 
đồng là một trong những đặc trưng rất đáng 
chú ý của văn hóa thanh niên. 

Tính cộng đồng trong văn hóa thanh niên 
xuất phát trước hết từ chính "tâm lý cộng 
đồng" của thanh, thiếu niên. Sự cộng hưởng 
giữa nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nhu câu 
biểu hiện mình, nhu cầu sáng tạo với bản chất 
ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ, đã tạo ra sức 
cuốn hút của văn hóa thanh niên. Chỉ có thanh 
niên và văn hóa thanh niên mới có thể lôi cuốn 
được một khối lượng đông đảo con người đến 
như vậy vào trong dòng xoáy mạnh mẽ của 
mình. Văn hóa thanh niên mở tung cánh cửa 
của các nhà hát có chỗ ngồi chỉ vài trăm khán 
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giả, lôi kéo họ đổ tung ra những quảng trường 
rộng lớn và tràn đây khí trời, các sân vận động 
có sức chứa hàng vạn khán giả, với những dàn 
đèn la-de làm chao đảo bầu trời, những cột loa 
có công suất hàng nghìn oát làm rung động 
cây có thiên nhiên. Nó tạo ra một trường điện 
từ rộng lớn những cảm xúc đồng điệu của hàng 
vạn con người, xóa bỏ sự ngăn cách giữa người 
sáng tác và người cảm thụ, vượt qua giới hạn 
của ngôn ngữ, ranh giới của các dân tộc và 
quốc gia đưa con người xích lại bên nhau, sắt 
cánh bên nhau. 

2 - Văn hóa thanh miên và các sai lệch văn 
hóa 

Thực tế xã hội đã cho thấy, từ sự ngây thơ 
trong sáng, sự mới mẻ sáng tạo, đến những sai 
lệch văn hóa đã không có một khoảng cách lớn 
trong văn hóa thanh niên. Những lỗ hổng trong 
kiến thức cơ bản chưa được lấp đầy, những 
thiếu hụt trong tư duy do hiểu biết vấn đề chưa 
thật thấu đáo, triệt để, có thể kéo theo những 
nhận thức và hành vi không đúng đắn, phản 
văn hóa ở một bộ phận thanh niên. Sự phá bỏ 
công thức dễ biến thành phá hoại. Sự đôi mới, 
sáng tạo dễ trở thành manh động, dễ dãi. Sự 
hồn nhiên, sôi động dễ trở thành bồng bột, 
quậy phá. 

Sức mạnh sáng tạo và sôi nối của văn hóa 
thanh niên đến mức độ nào thì khả năng sai 
lệch của nó cũng có thê tương ứng như vậy. 
Nếu người ta đã ngạc nhiên và bất ngờ như thế 
nào trước sức mạnh đổi mới của văn hóa thanh 
niên thì họ cũng sẽ phải ngạc nhiên và bất ngờ 
như vậy đối với sự lệch lạc của chính nó. 

Để trả lời câu hỏi về những nguyên nhân 
dẫn tới các sai lệch trong văn hóa thanh niên, 
chúng ta có thể phân tích nó trên hai khía 
cạnh. Thứ nhất, quan hệ của văn hóa thanh 
niên với tính cách là một tiểu văn hóa với văn 
hóa chung và với xã hội. Thứ hai, bản thân sự 
chuyển hóa nội tại trong văn hóa thanh niên. 
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Cũng như tất cả các hình thái ý thức xã hội 
khác, văn hóa, trong đó có văn hóa thanh niên 
chịu sự tác động mạnh mẽ của những điều kiện 
kinh tế - xã hội của xã hội. Sự lệch lạc của văn 
hóa thanh niên về thực chất là sự phản ánh 
những lệch lạc của chính xã hội. Một xã hội 
không biết sửa mình, không biết tự điều chỉnh 
và hoàn thiện, để các quan hệ xã hội ngày càng 
trong sáng, lành mạnh hơn thì xã hội đó cũng 
không có khả năng để giải quyết các lệch lạc 
trong văn hóa, trong đó có văn hóa thanh niên. 
Trong trường hợp này, mọi sự thuyết phục, 
tuyên truyền đơn thuần đều không có tác dụng 
mạnh mẽ, thậm chí còn có thể tạo ra những 
phân ứng ngược lại. 

Văn hóa thanh niên vừa là sản phẩm của 
những điều kiện kinh tế - xã hội, lại vừa là sản 
phẩm của chính nền văn hóa của xã hội đó. 
Bởi vậy, sự lệch lạc của văn hóa thanh niên 
cũng có những nguyên nhân từ chính nên tảng 
văn hóa chung của xã hội mà văn hóa thanh 
niên là một bộ phận cấu thành. Một nền văn 
hóa chung của xã hội phát triển mạnh mẽ và 
tiến bộ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển 
tiến bộ của văn hóa thanh niên và ngược lại. 
Một đất nước giữ gìn được những bản sắc văn 
hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu được những 
mặt tiến bộ trong văn hóa của các dân tộc 
khác thì đất nước đó cũng có cơ sở để định 
hướng sự phát triển lành mạnh của văn hóa 
thanh niên. 

Điều này liên quan đến sự phát triển của 
học vấn và giáo dục, sự hình thành các chuẩn 
mực và giá trị văn hóa tiến bộ và nhân đạo, Sự 
kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống, sự mở rộng khả năng lao động và sáng 
tạo ra các sản phẩm văn hóa tinh thần, sự định 
hướng đúng đắn những cảm thụ văn hóa lành 
mạnh... Nói một cách tông quát, cần phải có 
các chính sách và cơ chế thích hợp, nhằm tác 
động tới đối tượng thanh, thiếu niên với tư 
cách là những chủ thể của văn hóa thanh niên, 
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giúp họ có được những nhận thức và hành vi 
ngày càng đúng đắn hơn trong giao tiếp văn 
hóa. Trong trường hợp những mặt nêu trên 
không được quan tâm, chú ý thì những sai lệch 
trong văn hóa sẽ xuất hiện. 

Ngày nay, trong điều kiện phát triển của xã 
hội thông tin và toàn cầu hóa, trong những sự 
biến động phức tạp có phần nhiễu loạn của 
những chuẩn mực văn hóa trên thế giới, việc 
ngăn chặn những sai lệch văn hóa trong đó có 
văn hóa thanh niên và ảnh hưởng của nó tới 
đời sống xã hội là rất cần thiết. 

3 ~ Những định hướng cơ bản phát triển văn 
hóa thanh miên 

Sự hình thành và phát triển văn hóa thanh 
niên vừa mang yếu tổ tự phát vừa mang tính tự 
giác. Nó tồn tại bất chấp chúng ta có mong 
muốn hay không mong muốn có sự tồn tại đó. 
Mặt khác, nó lại mang tính tự giác ở chỗ, cũng 
giống như bất kỳ một hành vi nào, hành vi văn 
hóa của thanh, thiếu niên cũng chịu sự chỉ phối 
bởi khả năng nhận thức của chính thanh, thiếu 
niên, thông qua việc họ thực hiện xã hội hóa 
như thể nào, được nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo 
dục, tiếp nhận và xử lý các nguồn thông tin từ 
xã hội ra sao. 

Chính vì vậy để có một sự phát triển lành 
mạnh, trong sáng, văn hóa thanh niên cần phải 
có được những sự định hướng đúng đắn. Cần 
có sự chủ động đối với việc phát triển văn hóa 
thanh niên với tư cách là một tiểu văn hóa, xác 
định rõ vị trí, vai trò của nó trong chiến lược 
phát triển văn hóa cũng như chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội. Cần phải nhận thức một 
cách đúng đắn, khoa học về văn hóa thanh 
niên cũng như mối quan hệ biện chứng giữa 
văn hóa thanh niên với văn hóa xã hội. 

Thực tế cho thấy, đến nay, chúng ta vẫn 
chưa có được những hiểu biết một cách đầy đủ 
về bản chất cũng như những đặc trưng cơ bản 
của văn hóa thanh niên, chưa nhin nhận được 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


(giiêm eứu - rao đói 


đúng đắn văn hóa thanh niên như là một tiểu 
văn hóa. Sự thiếu hiểu biết về văn hóa thanh 
niên đã dẫn chúng ta đến những quan điểm 
hoặc chưa chú trọng đến một kế hoạch định 
hướng chỉ đạo, việc phát triển văn hóa thanh 
niên trên cơ sở tôn trọng những đặc trưng của 
nó hoặc thậm chí đã phủ nhận sự tôn tại khách 
quan của nó. 

Điều này đã dẫn chúng ta tới những sự lúng 
túng trong việc xử lý rất nhiều vấn đề về văn 
hóa thanh niên. Chưa có những hiểu biết đầy 
đủ về nhu cầu văn hóa của thanh, thiếu niên, 
chúng ta đã chưa đầu tư thật đúng mức cho 
việc phát triển các cơ sở vật chất cho hoạt 
động văn hóa, chưa tạo ra được các sân chơi 
hợp lý có thể cuốn hút được thanh niên tham 
gia. Thiếu những hiểu biết về tính đổi mới và 
sáng tạo trong văn hóa thanh niên, chúng ta 
cũng đã rất lúng túng khi bắt gặp những "sáng 
kiến quá đà" trong các sinh hoạt văn hóa của 
thanh niên. 

Không đánh giá được những đặc trưng về 
sự sôi động trẻ trung của văn hóa thanh niên, 
rất nhiều người trong chúng ta đã thắc mắc vì 
sao thanh, thiếu niên đã ít say mê với văn hóa - 
văn nghệ dân gian, với tiêu thuyết tình cảm 
kinh điển, với âm nhạc cô điên. Không ít ông 
bố, bà mẹ đã nhốt con trong nhà vì e ngại 
chúng tiếp xúc với những thứ mà họ cho là 
"văn hóa hè phố" với thứ văn hóa mà họ gọI là 
"nhạc kích động”, là "ánh đèn màu cuồng 
loạn". Cần phải giáo dục, định hướng để giúp 
thanh, thiếu niên xa lánh những thứ văn hóa 
phẩm độc hại, nhưng cũng thật tội nghiệp cho 
chúng nếu chúng ta cứ ngăn cản sự trẻ trung, 
sôi động, buộc chúng phải cảm thụ văn hóa 
theo cách thức của những người lớn tuổi trong 
nhà hát, trên những hàng ghế bọc da, với cổ 
cồn và cà vạt, không một chút động cựa và ho 
hắng để bảo đảm cho sự trong trẻo ngất ngây 
của tiếng nhạc cao siêu. 
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Không hiểu biết những đặc trưng về tính 
cộng đồng của văn hóa thanh niên chúng ta đã 
có lúc tỏ ra ngỡ ngàng trước sức mạnh lạ lùng 
của nó. Rất nhiều người trong chúng ta đã 
không hiểu được vì sao chỉ một trận bóng đá 
thông thường mà lại có thể lôi kéo hàng vạn 
thanh niên ra đường, mang trên vai cờ đỏ sao 
vàng hô vang những khẩu hiệu đây lòng tự hào 
đân tộc tới thâu đêm suốt sáng. Ngược lại, 
cũng chỉ vì không hiểu biết về tính cộng đồng 
trong văn hóa thanh niên, mà chúng ta cũng 
nhận ra được rằng bản thân thanh niên cũng rất 
dễ bị lợi dụng, lừa gạt, kích động tham gia vào 
những hành động mù quáng, gây rối trật tự, 
phá hoại sự ổn định của xã hội. 

Cũng chỉ vì không hiểu được về những lệch 
lạc có thể diễn ra trong văn hóa thanh niên mà 
chúng ta đã tỏ ra lúng túng trong việc xử lý rất 
nhiều tình huống từ thực tế của cuộc sống, đặc 
biệt là xử lý những thanh niên bị lợi dụng lừa 
gạt để làm những điều sai trái. 

Cần phải xây dựng những định hướng cơ 
bản cho việc phát triên văn hóa thanh niên với 
những đặc trưng của nó như là một tiểu văn 
hóa đặc biệt. Phải đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội đề 
nâng cao nhận thức của mọi người dân, của 
chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và gia đình 
về văn hóa thanh niên, có chính sách đúng đắn 
trong việc xử lý mối quan hệ giữa phát triển 
văn hóa thanh niên với phát triển kinh tế - xã 
hội, phát triển văn hóa thanh niên với việc xây 
dựng nền văn hóa mới, con người mới. Phải 
chú ý tới những đặc điểm của văn hóa thanh 
niên trong việc xây dựng các chiến lược phát 
triên văn hóa, phát triên nguồn lực con người, 
tạo điều kiện để phát huy những nhân tố tích 
cực trong văn hóa thanh niên, hạn chế các mặt 
tiêu cực, hướng các mục tiêu phát triển văn 
hóa thanh niên vào các mục tiêu xây dựng và 
phát triển đất nước trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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1 - Sự cần thiết phải 
xây dựng lối sống văn 
hóa cho thanh niên 

Lối sống là một phạm 
trù xã hội học khái quát 
toàn bộ hoạt động của một 
cộng đồng Xã hội bao gồm 
các dân tộc, các giai cấp, 
các nhóm xã hội và các cá 
nhân trong những điều 
kiện của một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định 
và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống, 
trong lao động và hưởng thụ, trong quan hệ 
giữa người với người, trong sinh hoạt tỉnh thần 
và văn hóa. Như vậy, lối sống là một biểu hiện 
của văn hóa, là một trong những lĩnh vực then 
chốt của văn hóa. 

Lối sống văn hóa là biểu hiện văn hóa của 
một giai cấp, nhóm hay cá nhân đại diện cho 
một thế giới quan tiến bộ, hệ tư tưởng tiến bộ 
và đạo đức phù hợp với lợi ích dân tộc, cá nhân 
và cộng đồng. 

Xây dựng và giáo dục lối sống văn hóa là 
một việc hệ trọng và công phu, phải được quan 
tâm trong gia đình tới xã hội đối với thế hệ trẻ. 
Hỗ Chí Minh đã từng nói: "Một năm khởi đầu 
từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ" ©), 
Vấn đề thanh niên và lối sống thanh niên luôn 
có tầm quan trọng đặc biệt trong mỗi thời đại, 
đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VII của Đảng 
đã chỉ rõ: "...thanh niên là tận đề sống còn của 
dân tộc, là một trong những yếu tố quyết định 
sự thành bại của cách mạng" (2, Để thanh niên 
thực sự xứng đáng và phát huy vị trí, vai trò 
của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, cần xây dựng lối sống 
văn hóa cho đối tượng này. Nhờ có lối sông 
văn hóa mà xã hội nói chung, thanh niên nói 
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riêng phát triển một cách lành mạnh, vững 
chắc theo hướng nhân văn. 

Hiện nay, xây dựng lối sống văn hóa là một 
trong những mục tiêu của xây dựng xã hội mới 
ở nước ta. Đó cũng chính là nhiệm vụ quan 
trọng của Đăng, Nhà nước, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và toàn thể nhân dân lao động trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay. Lấi sông văn 
hóa thúc c đây sự phát triển và là một trong 
những yếu tổ quan trọng của sự phát triên bền 
vững. Nó có ảnh hưởng đến sự tổn tại của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, của việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nước ta 
đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong nền kinh tế thị trường, việc xây dựng lối 
sống văn hóa nhằm góp phần xây dựng một 
nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh" là điều hợp 
lô-gíc phát triển. Vì thế, xây dựng lối sống văn 
hóa cho thanh niên - một nhóm xã hội lớn, đặc 
thù, là một phần của xây dựng lối sống văn hóa 
trong cộng đồng xã hội dân cư, phù hợp với 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 167. 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1993, tr 82 
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yêu cầu của việc xây dựng lối sống văn hóa ở 
nước ta hiện nay. 

Nước ta có nguồn nhân lực dỗi dào. Cơ cầu 
dân số nước ta thuộc loại hình cơ cấu trẻ. Đó là 
ưu thế của chúng ta trên thị trường nhân lực 
ởkhu vực và quốc tế. Thanh niên nước ta 
chiếm trên 55% lực lượng lao động xã hội và 
38% dân số. Trong thực tế, thanh niên là những 
người góp phần tạo ra cục điện mới cho đất 
nước. Quân đội bảo vệ Tổ quốc là từ thanh 
niên, lực lượng lao động và phát triển đất nước 
cũng là thanh niên; trong lao động sáng tạo, 
tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ mới, 
thanh niên đóng vai trò chủ lực. Đó là những ưu 
thế của tuổi trẻ. 

Ở nước ta hiện nay, cơ chế thị trường và sự 
hội nhập quốc tế, bên cạnh những tác động tích 
cực to lớn cũng đã bộc lộ mặt trái của nó, ảnh 
hưởng tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống 
của nhân dân ta, trong đó có thanh niên. Hạn 
chế của thanh niên thường dễ nhận thấy: vốn 
sống còn ít, thiếu sự từng trải nên cách nhìn 
nhận vấn đề, giải quyết sự việc, lựa chọn giá 
trị... ở họ thường mang tính chủ quan, phiến 
diện..., lại chịu tác động tiêu cực của cơ chế thị 
trường và sự "hội nhập quốc tế; trong khi đó, 
việc hướng dẫn đối tượng này lựa chọn những 
giá trị văn hóa, lối sống văn hóa lại chưa được 
chú trọng đầy đủ nên họ dễ bị lôi kéo, bị ảnh 
hưởng của lối sống không văn hóa, phản văn 
hóa, không có sức đề kháng chống lại những 
phản văn hóa. Chẳng hạn, lối sống gấp, kích 
động bạo lực, sống thử trước hôn nhân, thèm 
khát vật chất, coi nhẹ giá trị tinh thần, quay 
lưng lại với văn hóa truyền thống của dân tộc... 
đang là vấn đề nối cộm trong lối sống của 
thanh niên hiện nay. 

Nội dung công tác xây dựng lối sống văn 
hóa cho thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh - một tổ chức chính trị - xã 
hội to lớn và đại diện cho lợi ích của thanh niên 
Việt Nam chưa được xác định rõ ràng cho xứng 
với tầm quan trọng của nó, chưa được tách ra 
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thành công tác riêng biệt mà chỉ được đặt lồng 
ghép trong công tác giáo dục của tô chức đoàn, 
trong khi lối sống của thanh niên đang có 
những biến đối lớn, nhanh và là vấn đề được 
cả xã hội quan tâm. Nghiên cứu lý luận và 
thực tiễn về lối sống văn hóa cho thanh niên 
còn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, 
định hướng giá trị và xây dựng lối sống văn hóa 
cho thanh niên đặc biệt quan trọng và cần thiết, 
không chỉ giúp cho thế hệ này phát triển toàn 
diện, xứng đáng là lực lượng xã hội to lớn, có 
tiềm năng hùng hậu mà còn giúp cho họ không 
lãng quên quá khứ của dân tộc, kính trọng 
những thế hệ đã hy sinh xương, máu vì nền độc 
lập, tự do của Tổ quốc... Bởi vì, nếu rơi vào sự 
vô ơn, vô đạo đức ấy, tuổi trẻ không thể trở 
thành người tử tế, lương thiện, là đánh mất 
gốc rễ nhân văn và văn hóa làm người của 
chính mình 

Trong điều kiện hiện nay, SỰ biến đối lối 
sống xã hội cũng ảnh hưởng rất lớn đến lối 
sống của thanh niên. Có những biến đổi về 
quan hệ ứng xử, định hướng giá trị từ gia đình; 
lại có những hiện tượng tiêu cực xã hội phát 
triển nhanh mà chưa có cách ngăn chặn có hiệu 
quả; trong lối sống của một số người lớn tuổi, 
đã thực sự trưởng thành và có vị trí trong xã hội 
còn có một biêu hiện chưa gương mẫu cho con 
em họ noi theo như tham nhũng, sống Xa hoa... 
các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan 
văn hóa - nghệ thuật, các thiết chế văn hóa còn 
chưa làm tốt chức năng của mình, cách làm 
chưa phù hợp với thanh niên. Thậm chí trên 
một số báo chí, phim ảnh còn có không ít nội 
dung: thiếu lành mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến 
lối sống thanh niên. Bên cạnh đó, công tác 
quản lý thanh niên ở nhà trường, trong gia đình, 
ngoài xã hội và trong các tô chức của thanh 
niên còn chưa chặt chẽ, chưa thật sự có sức 
thuyết phục, hấp dẫn đông đảo tầng lớp thanh 
niên... Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng và 
có tác động làm biến đối lối sống thanh niên, 
dẫn đến những biểu hiện thiếu văn hóa trong 
lối sống của họ. Thanh niên là lớp người có 
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phản ứng nhanh, nhạy bén với cái mới. Vì thế, 
họ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực, đễ Xây ra sự biến 
dạng về lối sông. Hậu quả Sẽ là không dựa trên 
nên tảng của lỗi sống chuẩn mực, không phù 
hợp với việc xây dựng nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, khóa VII 
của Đảng đã chỉ ra. Do đó, xây đựng lối sống 
văn hóa cho thanh niên đang là đòi hỏi khách 
quan của VIỆC xây đựng đời sống văn hóa mới, 
của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ nhằm đào tạo 
họ trở thành nguôn nhân lực không chỉ đông về 
số lượng, trẻ, khỏe... mà còn có chất lượng Cao, 
trở thành những con người có văn hóa, biết phát 
huy k khả năng sáng tạo và nhân lên những ưu 
thê vốn có của thế hệ mình. Nói cách khác, xây 
dựng lối sống văn hóa cho thanh niên là góp 
phân đào tạo nguồn nhân lực quan trọng, cơ 
bản và thật sự là động lực của sự phát triển đất 
nước trong giai đoạn hiện nay. Đó còn là đòi 
hỏi cần thiết, hữu ích để thanh niên có khả năng 
chống lại những: ảnh hưởng xấu của lối sông 
phân văn hóa, của chiến lược "diễn biến hòa 
bình" của chủ nghĩa để quốc. Họ đang là một 
trong những mục tiêu mà các thế lực phản động 
nhằm tới. 


2 - Những yêu cầu của việc xây dựng lối 
sống văn hóa cho thanh niên 


Xây dựng lối sống vấn hóa cho thanh niên 
hiện nay phải đặt trên nền tảng chung là lối 
sống văn hóa của dân tộc ta. Tuy nhiên, thanh 
niên là một nhóm xã hội đặc thù, là một đối 
tượng cụ thể. Vì vậy, việc xây dựng lối sống 
cho họ phải đáp ứng được những yêu câu sau: 

Một là, xây dựng lối sống văn hóa cho thanh 
niên phải dựa trên cơ sở tâm lý, nhu câu của 
tuổi trẻ, được định hướng đúng, được phát triển 
từ môi trường xã hội đổi mới, nhằm đáp ú ứng sự 
trưởng thành của thanh niên và phù hợp với lối 
sông văn hóa của dân tộc ta trong giai đoạn 
hiện nay. 

Thanh niên là một nhóm xã hội bao gồm 
nhiều nhóm nhỏ, chia theo nghề nghiệp: thanh 
niên công nhân, thanh niên nông dân, thanh 


niên trí thức, thanh niên học sinh, sinh viên, 
thanh niên trong các lực lượng vũ trang (công 
an, quân đội), thanh niên làm công tác 
văn hóa - nghệ thuật; chia theo thành phần dân 
tộc có thanh niên dân tộc đa số (dân tộc kinh) 
và thanh niên dân tộc thiểu số; chia theo địa 
bàn cư trú có thanh niên đô thị, thanh niên nông 
thôn, thanh niên miền núi, hải đảo... Do đó, còn 
cần dựa vào những đặc điểm cụ thể của từng 
nhóm thanh niên bên cạnh những đặc điểm 
chung của tầng lớp này nhằm phát huy cái hay, 
cái đẹp, ngăn chặn, hạn chế và đây lùi cái xâu, 
cái chưa văn hóa trong của từng nhóm thanh 
niên, giúp họ vừa giữ được lối sông đặc trưng 
của nhóm mình, vừa có lối sống văn hóa của 
thế hệ trẻ, của dân tộc. 

Mặt khác, phải đựa vào những chỉ số về lao 
động, sáng tạo khoa học, ký thuật, tỉnh bạn, 
tình yêu, nhu cầu vui chơi giải trí và các nhu 
cầu khác trong cuộc sống, lý tưởng của thanh 
niên để xây dựng lối sông văn hóa cho họ. Bên 
cạnh đó, rất cần chú ý ỹ đến tự đo và sáng tạo - 
những giá trị cơ bản của lối sống văn hóa. Khao 
khát sự sáng tạo và yêu cầu dân chủ của thanh 
niên là đặc điểm nôi bật về nhu cầu ở thế hệ 
này mà khi xây dựng lối sống văn hóa cho họ 
chúng ta không thể bỏ qua . 

Hai là, dựa trên định hướng giá trị nói 
chung, định. hướng giá trị trong thanh niên 
nói riêng để xây dựng lỗi sông văn hóa cho 
thanh niên. Thực tế cho thấy, sự chuyển đổi 
định hướng giá trị đã có tác động làm thay đổi 
các định hướng giá trị khác. Xã hội càng phát 
triển, sự chuyên đổi giá trị được diễn ra cả vê 
bề rộng, chiều sâu và với tốc độ nhanh, đồng 
thời chi phối lối sống của các nhóm xã hội và 
các cá nhân. Đây là vấn đề rất quan trọng và 
cần thiết trong xây dựng lối sống văn hóa 
nói chung, lối sống văn hóa cho thanh niên 
nói riêng. 

Định hướng giá trị được xem là thái độ, là sự 
lựa chọn các giá trị vật chất và tinh thần, biểu 
thị nhu cầu, hứng thú (sở thích) của con người 
với một giá trị nào đó. Nó cũng là một trong 
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những nhân tố quan trọng quyết định điều 
chỉnh hệ động cơ và nhân cách. Chính định 
hướng giá trị của các nhóm xã hội khác nhau 
trong cùng hoàn cảnh kinh tế - xã hội như nhau 
phản ánh thái độ lựa chọn khác nhau của các 
nhóm xã hội đối với hiện thực xã hội, tạo nên 
lối sống riêng có ở mỗi nhóm xã hội. Vì thế, /ố; 
sống có liên quan chặt chẽ với định hướng giá 
trị. Lối sống ngày nay được xem là một hệ 
thống giá trị, góp phần nâng cao chất lượng cho 
môi cộng đồng, mỗi quốc gia. Định hướng giá 
trị quyết định cho thanh niên lựa chọn lối sông 
nào. Do đó, nghiên cứu định hướng giá trị và 
dựa vào định hướng giá trị của xã hội, của 
nhóm xã hội thanh niên trong xây đựng lối 
sống văn hóa cho thanh niên là một yêu câu tất 
yếu khách quan. 

Ba là, xây dựng lối sống văn minh, lịch 
thiệp và năng động cho thanh niên. Lối sống 
này chị phối mọi hoạt động đời sống vật chât 
và tỉnh thần của thanh niên trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 


Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên 
có chât lượng cần phải bảo đảm những điều 
kiện ô ổn định xã hội, kỷ cương xã hội, phải dựa 
trên công tác quản lý xã hội, công tác xây dựng 
và quản lý văn hóa, công tác quản lý và giáo 
dục thanh niên của Đảng, Nhà nước, tổ chức 
Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp 
Thanh niên, Hội Sinh viên và các cơ quan có 
liên quan. 

3 - Một số biện pháp nhằm xây dựng lối 
sống văn hóa cho thanh niên nước ta hiện 
nay 

Thứ nhất, coi xây đựng lối sống văn hóa cho 
thanh niên là trách nhiệm của toàn xã hội, là 
công việc thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ 
bản, vừa lâu dài giúp thanh niên biết phân biệt 
cái có ý nghĩa, cái thiết thân đối với ¡họ với cái 
vô nghĩa, câi không bản chất trong lối sống. Do 
đó, Đảng, Nhà nước và xã hội nâng cao nhận 
thức của mình về vai trò của lối sống văn hóa 
đối với thanh niên; tăng cường sự lãnh đạo và 
quản lý của mình đối với thanh niên trong việc 
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chỉ đạo công tác tư tưởng, định hướng hoạt 
động, kiểm tra việc thực hiện chương trình 
hành động của các tổ chức Đoàn Thanh niên 
Cộng sản, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh 
viên theo định kỳ. Bên cạnh đó, việc gặp gỡ 
trao đôi, lắng nghe ý LỆ kiến, nguyện vọng, tâm tư 
của thanh niên, giải quyêt kịp thời những 
nguyện vọng chính đáng của họ, có chính sách 
đãi ngộ, ưu tiên, khen thưởng thỏa đáng với 
những thanh niên có lối sống đẹp (truy bắt 
cướp, hy sinh khi làm nhiệm vụ, cứu người bị 
nạn, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng Tổ quốc ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn...) 
của Đảng, Nhà nước có tác động rất lớn đến 
việc xây dựng lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. 


Thanh niên là lớp người trẻ tuổi, bản thân 
còn thiếu kinh nghiệm sông lại chịu sự tác động 
lớn của môi trường xã hội. Do đó, mọi tổ chức 
đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, viên 
chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội viên, 
ở các bậc cha mẹ, các thây cô giáo nêu gương 
về văn hóa đạo đức và lối sống lành mạnh. Đó 
sẽ là những tấm gương mẫu mực, cụ thể, sinh 
động đề thanh niên noi theo. 

Thứ hai, xác định chuẩn mực giá trị văn hóa 
tốt đẹp của dân tộc, xã hội cộng đồng và gia 
đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa. 
Đây là biện pháp đúng đắn và có giá trị khả thi 
trong việc xây dựng lôi sống văn hóa, văn minh 
đối với thanh niên, giúp cho họ biết phân biệt, 
lựa chọn và tiếp nhận những giá trị văn hóa 
thích hợp cho mình trong công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và giao. lưu với thế giới. 


Cần nhân mạnh răng, vai trò của gia đình có 
ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng lối sống 
văn hóa cho thanh niên. Đó là cái nôi nuôi 
đưỡng và là môi trường đầu tiên, có tác động 
một cách trực tiếp và thường xuyên trong việc 
hình thành nhân cách cho đối tượng này. Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: "Nêu cao 
trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng 
và bôi dưỡng các thành viên của mình có lối 
sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm 
của mỗi người và là tế bào lành mạnh của 
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xã hội" ®). Mặt khác, "xây dựng mối quan hệ 
khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội" 
trong giáo dục lôi sông văn hóa cho thanh niên, 
nhất là đối với thanh niên học sinh, sinh viên 
do tâm lý lứa tuổi của họ và coi đây là lực 
lượng nòng cốt để giáo dục lối sống văn hóa 
trong nhà trường. 

Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
các cơ quan văn hóa trong việc quản lý văn 
hóa, xây đựng các thiết chế văn hóa, hoàn 
chỉnh các văn bản luật pháp về văn hóa, nghệ 
thuật, thông tin trong điều kiện của cơ chế thị 
trường nhằm sàng lọc và loại bỏ những nọc độc 
phản văn hóa có ảnh hưởng xấu đến lối sống 
của người dân nói chung, đối với thanh niên nói 
riêng. Bên cạnh đó, nhà trường có nội dung, kế 
hoạch cụ thể về giáo dục lối sống văn hóa học 
sinh, sinh viên như: đưa văn hóa truyền thống 
vào giáo dục trong nhà trường (chèo, cải lương, 
tuông...), giáo dục văn hóa thẩm mỹ, tổ chức 
các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, học tập 
các gương sáng trong thế hệ trẻ trong công 
cuộc đổi mới... Các cơ quan thông tin đại 
chúng nâng cao chất lượng và đưa nhiều gương 
điển hình về lối sống đẹp của thế hệ trẻ trong 
các chương trình có liên quan trực tiếp đến xây 
dựng lối sống văn hóa cho thanh niên như: 
"Người đương thời”, "Hành trình văn hóa"... , 
thi viết và tìm hiểu về các tác phẩm văn học nói 
vê lối sống đẹp của thanh niên, nêu gương 
người tốt việc tốt trong thanh niên... 

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp 
Thanh niên, Hội Sinh viên về nội dung, nhiệm 
vụ xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên. 
Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên là 
nội dung rộng lớn, có liên quan đến nhiêu mặt 
trong hoạt động sống của thanh niên. Vì thế, 
không thể coi xây dựng lối sống văn hóa cho 
thanh niên chỉ là nhiệm vụ của công tác giáo 
dục. Tất cả các bộ phận của các tổ chức thanh 
niên trong các cơ quan chuyên trách về thanh 
niên, các tô chức đoàn trong cơ quan, đơn vị, 
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trường học, doanh nghiệp... coi xây dựng lối 
sống văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ của 
mình chứ không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận 
làm công tác tư tưởng. Đoàn Thanh niên, Hội 
liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cần có 
chương trình đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh 
niên cùng tham gia xây đựng lối sống văn hóa 
cũng như sự phối, kết hợp chặt chẽ của các tổ 
chức thanh niên này trong việc chỉ đạo chương 
trình trên. Đây là biện pháp vừa vận động đông 
đảo thanh niên tham gia, vừa thống nhất được 
nội dung xây dựng lối sống văn hóa cho thanh 


- niên. 


Các tổ chức rộng lớn của thanh niên nói trên 
cần tăng cường và tạo ra các sân chơi văn hóa, 
các hoạt động xã hội phong phú, bổ ích trong 
việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên qua 
việc phối hợp với các cơ quan làm công tác văn 
hóa, giáo dục, các cơ quan thông tin đại chúng, 
các đoàn thể xã hội... Tiếp tục đẩy mạnh các 
phong trào thanh niên, các cuộc vận động, các 
chương trình... với khẩu hiệu hành động "Tuổi 
trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao 
động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc", để thanh niên có điêu 
kiện phấn đấu, được rèn luyện trong thực tiễn 
cuộc sống và tự họ sẽ lựa chọn cho mình lối 
sống phù hợp nhất, đẹp nhất. 

Thứ năm, phát huy và nâng cao vai trò chủ 
thể của thanh niên trong việc xây dựng đời 
sống văn hóa cho đối tượng này. Thanh niên là 
đối tượng cụ thể của việc xây dựng lối sống văn 
hóa cho thanh niên và chịu sự tác động của lối 
sống này. Họ phải có khả năng, ý thức tham gia 
vào việc xây dựng và điều chỉnh lối sống văn 
hóa cho mình khi cần thiết. Phương pháp tốt 
nhất để thanh niên thực hiện vấn đề này là 
phương pháp đông tham gia trong cả quá trình 
xây dựng và tổ chức thực hiện lối sống văn hóa 
cho chính họ.Q 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 116 
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CÔNG TÁC ĐÁNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRI 
TRONG LUỤP LUỮNG VŨ TRAN€ QUÂN KHU III 


UẦN khu H là địa bàn có vị trí chiến 

lược trọng yếu. cả về kinh tế và quốc 

phòng của quốc gia; có vùng đồng 
bằng rộng lớn, có biên giới, biến, đảo; là một 
trong 3 vùng kinh tế động lực của cả nước, với 
những thành phố phát triên nhanh, những khu 
công nghiệp, du lịch lớn và nhiều công trình 
kinh tế trọng điểm. Thời gian qua, tình hình 
biên giới, biển, đảo và nội địa trên địa bàn 
Quân khu II nhìn chung an nỉnh chính trị ổn 
định, kinh tế các địa phương tăng trưởng khá, 
đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân, 
lực lượng vũ trang từng bước được cải thiện và 
nâng cao rõ rệt. 

Lực lượng vũ trang Quân khu HĨ thực hiện 
nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới và 
khu vực diễn biến phức tạp. Đối với nước ta, 
các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến 
lược "diễn biến hòa bình", nhằm xóa bỏ sự 
lãnh đạo của Đảng, âm mưu "phi chính trị 
hóa" quân đội; đấy mạnh hoạt động chống 
phá, dụ dỗ, lôi kéo một số dân ở địa bàn trọng 
yếu nhằm kích động ly khai, gây mất ổn định. 
Bên cạnh đó, địa bàn Quân khu HT thời gian 
qua vẫn còn không ít khó khăn, bức xúc trong 
lĩnh vực văn hóa - xã hội; tình hình khiếu kiện 
của một bộ phận nhân dân vẫn xẩy ra ở một số 
nơi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, 
an toàn xã hội tại địa phương. 
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Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ 
Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, công tác 
đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ 
trang Quân khu HI đã chấp hành nghiêm túc 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: đặc biệt là 
Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX: Về chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; luôn 
bám sát định hướng lớn của Đảng ủy Quân sự 
Trung ương, Tổng cục Chính trị, chủ động 
tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 
nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng lực 
lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. Một số thành công của 
công tác đăng, công tác chính trị trong lực 
lượng vũ trang Quân khu HH trong 5 năm qua, 
thể hiện: 

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa 
tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang 
Quân khu. Đảng bộ và lực lượng vũ trang 
Quân khu luôn coi việc xây dựng về chính trị, 
củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong lực 
lượng vũ trang là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu; tập trung chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc 


* Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị 
Quân khu II 
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việc tổ chức giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, triền 
khai các nghị quyết của Đảng: tích cực đối 
mới nội dung, chương trình, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận, 
chính trị; coi trọng giáo dục đạo đức cách 
mạng, giữ gìn, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ 
Hồ"; lãnh đạo tốt công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ, chủ động phát hiện, ngăn chặn và kịp thời 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn 
của kẻ địch. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang Quân khu luôn thể hiện bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến 
đấu; nhất trí cao, tin tưởng tuyệt đối và chấp 
hành nghiêm túc, sáng tạo đường lối đối mới; 
nêu cao ý thức tự lực, tự cường, nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn kết 
nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trận địa 
tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang 
Quân khu được củng cố ngày càng vững chắc. 

- Chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức 
đẳng và đội ngũ đẳng Viên. Năng lực lãnh đạo 
toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng ngày càng được nâng cao, nguyên tắc tập 
trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc. 
Công tác phát triên đảng thực hiện đúng 
phương châm, phương hướng, thủ tục, nguyên 
tắc. Quân khu đã tổ chức được 638 lớp bồi 
dưỡng cho 12.186 quần chúng đối tượng đảng, 
kết nạp 5.223 đảng viên; tổ chức 5 đợt đối thẻ 
cho 8.740 đảng viên khối chủ lực và 5.414 
đảng viên khối địa phương. Các đơn vị của 
Quân khu đều tổ chức quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư và Đảng ủy Quân sự Trung ương về 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức 
cơ quan chính trị, về công tác đẳng, công tác 
chính trị trong quân đội; phối hợp chỉ đạo 
hoàn thành tốt đại hội đảng bộ các cấp, bảo 
đảm nguyên tắc, quy định, hoàn thành tốt 4 
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nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đại hội 
các cấp trong đảng bộ Quân khu đã thực sự 
phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách 
nhiệm, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. 
Các đồng chí cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị 
đều được bầu vào cấp ủy với số phiếu tín 
nhiệm cao. 

— Công tác kiêm tra tích cực, chủ động thực 
hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp, 
góp phân nâng cao năng lực lãnh đạo, Sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng 
đẳng viên. Các cấp ủy đều có nghị ¡ quyết chỉ 
đạo xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban 
Kiểm tra nhiệm kỳ và kế hoạch công tác kiếm 
tra hằng năm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 
2.655 lượt tô chức đảng và 25.625 lượt đẳng 
viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp được kiện toàn 
đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực hiện 
đúng chức năng, nhiệm vụ. Việc xử lý kỷ luật, 
giải quyết tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng 
phương châm, nguyên tắc và nghiêm minh; 
nên đã sớm ngăn chặn, khắc phục những sai 
trái; góp phần tạo niềm tin, sự phấn khởi trong 
đông đảo cán bộ, chiến sỹ. 

- Tích cực chủ động triển khai nhiều chủ 
trương, biện pháp xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Thời gian qua, Quân khu đã triển khai 
nhiều biện pháp có hiệu quả hướng về đội ngũ 
cán bộ cơ sở như: mở các lớp đào tạo, chuyển 
loại, điều động, luân chuyển; ưu tiên điều 
động học viên tốt nghiệp các học viện, nhà 
trường về đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu. Quân khu đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ theo chiều sâu, giảm dần số lượng. Quá 
trình tuyển chọn bám sát quy hoạch và phân 
hướng sử dụng cán bộ, chủ động tạo nguôn từ 
các đối tượng. Đã xếp đủ 2 cán bộ chính trị cấp 
tiểu đoàn (đạt 100%), 2 cán bộ chính trị cấp 
đại đội (đạt 81,1%) và 90,85% các cán bộ 


Số 6 (tháng 3 năm 26) 


đưực tiễn - Xinh nghiệm 


Tạp shí Gộng sản 


trung đội. Tuyên cử 7.227 lượt cán bộ đi học 
các trường, chủ động liên kết với Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đại 
học Kinh tế quốc dân đào tạo tại chức cho 190 
cán bộ. Hiện nay, cán bộ được đào tạo qua 
trường là 100% (97,5% qua trường đúng 
cương vị), 74,6% được đào tạo cơ bản (6 1% có 
trình độ cao đẳng, đại học trở lên, tăng 13,3% 
so với năm 2001). Công tác điều động, bổ 
nhiệm, đề bạt và nâng lương tiến hành chặt 
chẽ, đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn, góp 
phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo 
nguồn cán bộ các cấp. 

— Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được 
triển Khai toàn điện, tích cực, chủ động đạt kết 
quả tốt, góp phân bảo đảm cho lực lượng vũ 
trang Quân khu vững, vàng về tư tưởng, trong 
sạch về chính trị. Để thực hiện tốt công tác 
này, Đảng ủy Quân khu đã ban hành quy chế 
về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của lực 
lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới 
và các quy định về tăng cường công tác bảo vệ 
an ninh trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, 
đối ngoại quân sự. Thường xuyên làm tốt công 
tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển 
chọn, sử dụng và quản lý nội bộ; kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn những biểu hiện giảm sút ý 
chí, quan điểm sai trái, các mối quan hệ phức 
tạp đê có biện pháp giáo dục; phòng ngừa 
không để phần tử xấu móc nối, lợi dụng, tuyên 
truyền phá hoại. Phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng làm tốt công tác giáo dục bộ 
đội nâng cao cảnh giác, bảo vệ bí mật, an toàn; 
đồng thời, tích cực thực hiện cuộc vận động 
xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa 
bàn an toàn. Có 100% đơn vị an toàn tuyệt đối 
về chính trị và 94,5% đơn vị an toàn chung 
(năm 2001 tỷ lệ đơn vị an toàn chung là 
90,3%). Công tác bảo vệ an ninh trong hoạt 
động kinh tế đối ngoại, đối ngoại quân sự và 
an ninh tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích 


Số 6 (tháng 3 năm 20/06) 


cực góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư 
tưởng của lực lượng vũ trang Quân khu. 

- Triền khai toàn diện và thực hiện có hiệu 
quả công tác chính sách trong lực lượng vũ 
trang Quân khu. Thực hiện tốt các chính sách 
đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng 
tham gia kháng chiến chống Pháp và các nghị 
định về khám chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan 
tại ngũ. Chính sách hậu phương quân đội và 

"phong trào đền ơn đáp nghĩa" đi vào chiều 
sâu, thực sự có hiệu quả thông qua. các hoạt 
động xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống, vốn, 
công cụ sản xuất cho các gia đình đối tượng 
chính sách và giải quyết tồn đọng sau chiến 
tranh. Công tác khen thưởng thực hiện tích 
cực, đúng quy trình với số lượng lớn. Đã báo 
cáo Bộ Quốc phòng, trình Nhà nước 449 đơn 
vị và 14 cá nhân đề nghị phong tặng và truy 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

— Công tác dân vận của lực lượng vũ trang 
Quân khu được triển khai tích cực, chủ động, 
sáng tạo, có chiêu sâu và đạt hiệu quả thiết 
thực. Để làm tốt công tác dân vận, Thường vụ 
Đảng ủy Quân khu đã ra nghị quyết: Tiếp tục 
đổi mới và tăng cường công tác dân vận của 
lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình 
mới. Công tác đân vận đã đi sâu xây dựng cơ 
sở chính trị địa phương, làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động nhân dân, tham mưu và tham 
gia trực tiếp củng cố các tổ chức cơ sở đẳng, 
chính quyền, đoàn thể quần chúng ở nhiêu địa 
phương; tích cực tham gia các chương trình 
xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục 
hậu quả thiên tai, di giãn dân ra các vùng dự 
án tuyến biên giới, ven biển, hải đảo, "đền ơn 
đáp nghĩa", xây dựng làng, xã mới... Qua đây, 
đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng 
cường khối đoàn kết quân dân, củng cố lòng 
tin với Đảng, giữ vững ốn định chính trị, 
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ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chống 
phá của địch. 

- Các tổ chức quân chúng hoạt động tích 
cực, có hiệu quả góp phân quan trọng vào việc 
hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang 
Quân khu. Công tác thanh niên: thực hiện tốt 
việc giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lý 
tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua 
các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, thi tìm 
hiểu để nâng cao nhận thức, phát huy trách 
nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các phong trào 
"Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", "3 nhất, 2 dứt 
điểm" đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh 
niên tham gia. Công tác phụ nữ: thông qua các 
đợt học tập và các hoạt động kỷ niệm ngày 
Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, 
giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình 
độ nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ cho hội 
viên. Các phong trào "Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà", "phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc”, "vị phụ nữ khó 
khăn"... đã phát huy vai trò, trách nhiệm của 
các hội viên trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị. 
Đặc biệt, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 
tham gia các hội thi toàn quân đều đạt giải cao. 
Công tác công đoàn: Tích cực xây dựng đội 
ngũ công nhân viên quốc phòng vững mạnh 
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, 
bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống và điều 
kiện làm việc của người lao động. Hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục, thi đua và xây dựng tổ 
chức công đoàn đạt kết quả tốt. Tổ chức thi thợ 
giỏi từ cơ sở đến Quân khu và tham gia thi 
toàn quân đạt kết quả cao. 

- Thường xuyên chăm lo nâng cao chất 
lượng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính 
trị và hiệu lực công tác đẳng, công tác chính 
trị; đông thời, tích cực hoạt động phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. 
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Cơ quan chính trị các cấp của Quân khu được 
kiện toàn đủ biên chế, thực hiện nghiêm chế 
độ nền nế nêp công tác. Đội ngũ cán bộ chính trị 
cơ bản ổn định, hằng năm được tập huấn bôi 
dưỡng theo phân cấp, năng lực công tác được 
nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị 
luôn quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy 
và nhiệm vụ của đơn vị; luôn được tiến hành 
tích cực, chủ động và có hiệu quả; nhất là, sẵn 
sàng chiến đấu, tuyển quân, huấn luyện, rèn 
luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, 
trong các công ty, xí nghiệp... Hoạt động phối 
hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các ban, 
ngành địa phương có nên nếp, đi vào chiều 
sâu. Hằng năm, Cục Chính trị tổ chức các hội 
nghị rút kinh nghiệm hoạt động phối hợp với 
ban Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Ủy ban 
Kiểm tra, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 
binh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
các tỉnh thành trên địa bàn đạt kết quả tốt. Đây 
là việc làm thực sự có hiệu quả nhằm phối hợp 
hoạt động giữa Quân khu và các tính, thành 
phố trong triển khai thực hiện công tác quân 
sự, quốc phòng địa phương và xây dựng cơ 
quan quân sự địa phương vững mạnh. 

Năm năm qua, do quán triệt sâu sắc, chấp 
hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Tông 
cục Chính trị và luôn bám sát tình hình thực 
tiễn, thực sự hướng về cơ sở nên lực lượng vũ 
trang Quân khu III đã hoàn thành xuất sắc 
công tác đảng, công tác chính trị. Cán bộ, 
chiến sỹ luôn thể hiện rõ sự vững vàng về 
chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tô chức đảng được 
nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn 
tiền phong, gương mẫu, năng lực công tác 
được nâng lên; đoàn kết quân dân ngày càng 
gắn bó; các tô chức quần chúng hoạt động có 
nền nếp, hiệu quả; nhiều năm liên, công tác 
đàng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang 
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Quân khu được Tổng cục Chính trị đánh giá 
hoàn thành tốt,... thiết thực góp phần giữ vững 
ổn định an ninh, chính trị và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu. 

Những kết quả đạt được của công tác đảng, 
công tác chính trị của Quân khu thời gian qua 
có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ 
quan. Đó là, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và 
Bộ Quốc phòng; sự nỗ lực phấn đấu cao của 
cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ, chiến sỹ 
lực lượng vũ trang Quân. khu; sự phát huy bản 
chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đội 
cách mạng: sự phát huy truyền thống "đoàn 
kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng" 
của Quân khu; đồng thời, của sự phối hợp chặt 
chẽ và giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy, chính 
quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các địa 
phương trên địa bàn Quân khu. 

Mặc dù vậy, công tác đẳng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang Quân khu thời gian 
qua cũng bộc lộ một số yếu kém, khuyết điểm 
cần sớm khắc phục như: Công tác tư tưởng Ở 
một vài đơn vị còn chậm đổi mới, đơn giản, 
thiếu chiều sâu và độ bền vừững; một số cán bộ, 
đảng viên nhận thức, trách nhiệm chưa cao và 
chưa thật sự nêu cao vai trò tiền phong, gương 
mẫu trước đơn vị; cá biệt còn có đồng chí vi 
phạm kỷ luật; năng lực lãnh đạo toàn diện sức 
chiến đấu của một số cơ sở đảng có mặt còn 
hạn chế, việc chấp hành nguyên tắc tập trung 
dân chủ trên một số lĩnh vực công tác cũng 
chưa triệt để; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chỉ 
bộ tuy đã được đối mới về nội dung và phương 
pháp, nhưng nhìn chung, tính chiến đấu chưa 
cao; tỉnh hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và tai 
nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa ốn 
định, vững chắc, hằng năm vẫn còn xẩy ra một 
số vụ việc nghiêm trọng. Việc nắm tình hình 
và kết quả hoạt động công tác đảng, công tác 
chính trị của cơ quan và cán bộ chính trị ở một 
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số đơn vị chưa kịp thời nên chất lượng tham 
mưu đề xuất còn hạn chế. 

Từ thực trạng công tác đảng, công tác chính 
trị ở Quân khu III trong 5 năm qua, có thể rút 
ra một số bài học kinh nghiệm quý báu đê tiếp 
tục thực hiện tốt hơn các công tác này ở Quân 
khu thời gian tới là: 

- Quán triệt sâu sắc đường lối, chiến lược, 
quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, nhiệm 
vụ chung và nhiệm vụ của cấp mình; phải thấu 
suốt quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng và an ninh, quốc phòng, an ninh 
với kinh tế, chủ động, sáng tạo, thực sự đổi 
mới tư duy và tác phong công tác, nhất là tư 
duy về quốc phòng, an ninh, kinh tế. 

- Nắm vững quan điểm: xây dựng Quân 
đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 
theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại; trong đó, lấy xây dựng về 
chính trị làm cơ sở nên tảng nâng CaO SỨC 
mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực 
lượng vũ trang. 

- Thường xuyên xây dựng mối quan hệ 
đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ, đơn 
vị; trước hết là trong cấp ủy, chỉ huy; tăng 
cường quan hệ gắn bó mu thịt với cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân các địa phương, tạo 
thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng 
vững chắc. 

- Thấm nhuần tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện, trong từng thời gian, thời điểm phải 
biết tập trung, dồn sức vào những trọng tâm, 
trọng điểm có tính chất quyết định. Kết hợp 
chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng trong 
lực lượng vũ trang Quân khu với các cuộc vận 
động lớn và phong trào thi đua yêu nước ở các 
địa phương, tạo động lực to lớn thúc đầy hoàn 
thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của 
Quân khu. CÌ 
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À Nẵng là một trong những đô thị 
lớn của nước ta, phát triên nhanh, 


khá toàn diện. Mặc dù còn nhiêu 
khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua 
Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được 
những thành tựu bước đầu rất quan trọng: 
GDP tăng 3 lần, đạt tốc độ bình quân trên 
11% năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 
gấp 3 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch 
vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4 lần, 
nông nghiệp tăng 1,5 lần, địch vụ có bước 
chuyển biến ch cực, kim ngạch xuất khẩu 
tăng 2 lần, vốn đầu tư phát triển tăng gấp 
5 lần so với năm trước, các hoạt động văn 
hóa - xã hội có bước tiến bộ. Đời sống vật 
chất tỉnh thần của nhân dân được cải thiện. 
Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội 
được giữ vững. 

Nhn lại chặng đường qua, Đà Nẵng đã. có 
bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm 
vóc, diện mạo cũng như về trình độ, chất 
lượng kinh tế, văn hóa góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp chung của đất nước. Trong đó, 
nổi bật là công tác quy hoạch, xây dựng kết 
cấu hạ tầng, chính trang đô thị. Những đại lộ 
như. Cách mạng Tháng 8; 2 tháng 9; Nguyễn 
Tất Thành; Phạm Văn Đồng: Nguyễn Văn 
Linh và nhiều con đường khác đã đổi mới bộ 
mặt thành phố. Hệ thống điện, đường, 
trường, trạm ở nông thôn được xây dựng 
nhanh chóng và khá đồng bộ... Sự phát triển 
của Đà Nẵng không những là niềm tự hào 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành 
phố mà còn được cả nước khen ngợi. 

Để đạt được những thành tựu đó là cả một 
quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên cường kế tiếp 
truyền thống "anh dũng, kiên cường, đi đầu 
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diệt Mỹ" của toàn thể cán bộ, nhân dân thành 
phố. Nhưng, nguyên nhân cơ bản nhất theo 
lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Mặt 
trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng là có được 
lòng dân. Bằng những việc làm cụ thể, thực 
tế và hiệu quả, Đà Nẵng đã tạo được sự đồng 
thuận trong xã hội. Chính sự đồng thuận đó 
đã trở thành nguồn lực to lớn, ủng hộ, cổ vũ 
sự nghiệp xây đựng và phát triển thành phố, 
là bệ phóng để Đà Nẵng tăng tốc và cất cánh. 
Yếu tố quan trọng nhất và có tính chất quyết 
định là Đà Nẵng đã khơi dậy được sức mạnh 
của lòng dân, những chủ nhân của thành phố 
anh hùng, đã đồng, thuận và hiệp lực với mọi 
chủ trương và quyết sách của Đảng bộ, chính 
quyền thành phố trong công cuộc cải tạo, xây 
dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Khi 
nói đến hai từ đồng thuận, người dân và 
chính quyền Đà Nẵng rất tự hào, coi đó là 
truyền thống của địa phương trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sự 


* Th§, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh 
Nghệ An 
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đồng thuận xã hội đã tạo nên nguồn sức 
mạnh to lớn đưa đến những thay đối lớn của 
Đà Nẵng hôm nay. 

Có thể hiểu đồng thuận xã hội là sự đồng 
tình, ủng hộ, cùng thống nhất ý tưởng, hành 
động trên cơ sở những điểm tương đồng của 
xã hội, đồng thời, vẫn chấp nhận những sự 
khác biệt nhất định. Xây dựng sự đồng thuận 
xã hội là một chủ trương lớn của Đảng để 
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá 
trình đổi mới, tư tưởng về xây dựng sự đồng 
thuận xã hội đã được Đảng ta chú trọng. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
đã xác định: để tập hợp được mọi giai cấp, 
tầng lớp, lực lượng xã hội nhằm xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ sở 
lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ 
quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương 
đồng. Muốn vậy cần tôn trọng những ý kiến 
khác nhau không trái với lợi ích chung của 
dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân 
biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phân, 
xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau 
hướng tới tương lai. Tư tướng xây dựng sự 
đồng thuận xã hội đã được cụ thê hóa trong 
Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX. Tại Hội 
nghị này, Đảng ta đã chính thức đưa ra chủ 
trương xây dựng sự đồng thuận xã hội. Đồng 
thuận xã hội không có nghĩa là không còn sự 
khác biệt mà sự khác biệt đó vẫn tổn tại ở 
những mức độ khác nhau, nhưng thóa thuận 
với nhau, tìm được điểm tương đồng để đi 
đến thống nhất. Xây dựng sự đông thuận xã 
hội là "cần làm rất nhiều để các điểm tương 
đồng ngày càng được phát huy và nhân lên, 
những điểm còn khác nhau ngày càng giảm 
thiêu". Chủ trương đó vừa kế thừa truyền 
thống nhân ái của dân tộc với tinh thần "lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay 
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cường bạo", vừa phù hợp với tinh thần khoan 
dung của Hồ Chí Minh, phù hợp với thực 
tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn 
hiện nay. Trong dự thảo Báo cáo Chính trị 
Đại hội X, tư tưởng về xây dựng đồng thuận 
xã hội là một nội dung quan trọng được Đảng 
ta kế thừa, phát triển. | 

Có thể nói, Đà Nẵng là địa phương đi đầu 
trong việc phát huy vai trò của đồng thuận xã 
hội. Nhân dân đã đồng tình ủng hộ chủ 
trương, chính sách do Đảng, chính quyền đề 
ra, dẫu rằng hiện tại, có thể những chủ trương 
đó ít nhiều đã làm thiệt thòi lợi ích cá nhân 
trước mắt của họ. Vì sự phát triển của thành 
phố, vì lòng yêu mến mảnh đất mà bao người 
con anh hùng đã ngã xuống, vì mong muốn 
thành phố ngày càng đẹp, hiện đại, văn minh 
hơn nên người dân đã đồng tình ủng hộ 
những chủ trương lãnh đạo của thành phố. 
Phải thừa nhận răng, không phải mọi người 
dân đều nhất trí với những chủ trương, chính 
sách do Đảng, chính quyên đưa ra. Vẫn còn 
không ít người chưa bằng lòng với cuộc sống 
hiện tại ở khu tái định Cư, nhưng vì tương lai 
của thành phố, họ sẵn sàng chấp nhận thiệt 
thòi một phân quyền lợi của mình, Người 
dân chỉ mong các cấp chính quyền thành phố 
thực hiện công băng và bàn bạc dân chủ, 
công khai. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu 
nước, mỗi người dân Quảng Nam - Đà nẵng 
đã kiên cường dũng cảm hy sinh để quê 
hương được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của 
Mỹ - ngụy thì trong thời kỳ xây dựng đất 
nước, họ đã không so đo, tính toán thiệt hơn. 
Sở dĩ, nhân dân Đà Nẵng đồng thuận với 
những chủ trương, quyết sách của Đảng, 
chính quyền là vì những chủ trương đó đều 
xuất phát từ lợi ích lâu dài của nhân dân, vì 
tương lai của thành phó, trong đó có tương lai 
của mỗi con người. 
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Lĩnh vực khó khăn nhất nhưng đạt được 
SỰ đông thuận cao trong xã hội là xây dựng 
kết cấu hạ tầng, giải tỏa mặt bằng, chỉnh 
trang đô thị. Sự đồng thuận cao trong lĩnh 
vực này đã góp phần làm nên một "hiện 
tượng Đà Nẵng" mà cả nước phải quan tâm. 
Trong § năm qua, 61.000 hộ dân liên quan 
đến việc giải tỏa, di dời đã làm được nghĩa vụ 
của mình. Riêng đường Điện Biên Phủ và 
đường Sơn Trà - Điện Ngọc đã có trên 2.500 
hộ dân di dời trong vòng chưa đầy 8 tháng. 
Với phương châm, nhà nước và nhân dân 
cùng làm, lãnh đạo thành phố đã có nhiều 
sáng kiến để giải quyết vấn đề khá phức tạp 
này. Chẳng hạn, những công trình có vốn đầu 
tư quá lớn, nếu chỉ dựa vào ngân sách của 
thành phố và vốn đầu tư của Trung ương thì 
khó thực hiện được, lãnh đạo thành phố đã 
vận động nhân dân đóng góp. Điền hình là 
việc xây dựng cầu sông Hàn, nhân dân, các 
doanh nghiệp và những người yêu mến 
Đà Nẵng (kể cả Việt kiều ở nước ngoài) đã 
đóng góp 27.469 triệu đồng, chiếm 29% vốn 
đầu tư xây dựng cầu. Điều quan trọng ở đây 
không chỉ là số tiền đóng góp mà là thông 
qua chủ trương nhà nước và nhân dân cùng 
làm, toàn thể nhân dân đều xem công trình 
đó là của mình, đều quan tâm đến tiến độ và 
chất lượng thi công. Cầu sông Hàn trở thành 
biểu . tượng đẹp của Đà Nẵng thể hiện ý chí 
quyết tâm của mỗi người dân đối với nguyện 
vọng xây dựng một thành phố đẹp, hiện đại, 
văn minh. 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, 
chính quyền đã bảo đảm dân chủ, không áp 
đặt và nhân dân được quyền lựa chọn để đưa 
ra phương án tối ưu. Chính quyền thành phố 
nhận định, nếu không thực hiện phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm thi 
phải 10 năm nữa thành phố mới có bộ mặt 
như hôm nay. Điều đáng nói là chính từ sự 
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chắt chiu, đóng góp từng ngàn đồng, từng 
thước đất của người dân mà nhân dân càng 
thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, gắn bó 
hơn với thành phố thân yêu, tin tưởng hơn 
ở chế độ, từ đó tạo nên sự đồng tình nhất 
trí cao. 

Bàn bạc dân chủ, công khai minh bạch, 
đối thoại trực tiếp là bài học rút ra từ sự thành 
công trong chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng. 
Trong các cuộc họp bàn về vấn đề đên bù 
giải tỏa mặt bằng, nhân dân đã thỏa thuận, 
nêu lên những vướng mắc, đề đạt những ý 
kiến để Ban dự án xem xét cho đến khi đại đa 
số nhất. trí. Ở đây, không áp đặt nguyên tắc 
thiểu số phải làm theo đa số mà đa sô tác 
động để làm chuyển biến thiểu số. Đây chính 
là một nguyên tắc của sự đồng thuận và 
nguyên tắc này đã góp phần làm cho sự đồng 
thuận đạt được ở mức độ cao. Công khai, 
minh bạch là điều cần thiết để nhân dân có 
lòng tin, tránh được sự nghi ngờ. Từ quy 
hoạch tông thể đến quy hoạch chi tiết và nội 
dung dự án, đến khung giá loại đất, kết quả 
kiểm định áp giá đều công khai cho nhân dân 
biết để dân bàn và góp ý kiến. Lãnh đạo 
thành phố, Ban dự án đã tổ chức những cuộc 
đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đó là 
phương cách để gần dân, sát dân, nghe dân 
nói, nói cho dân tin. Thông qua những lần 
đối thoại đó, nhân dân đã trực tiếp trình bày 
ý kiến với chính quyền thành phố và được 
chính quyên thành phố trả lời công khai nên 
nhìn chung nhân dân đều phấn khởi, cho dù 
những điều mong muốn của họ chưa được 
đáp ứng thỏa đáng. Cũng qua đối thoại trực 
tiếp, người dân ngày càng thấy được đây là 
chủ trương đúng đắn để xây dựng thành phó, 
tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân 
dân, tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài. Với cách làm ngày càng tiến bộ, 
dân chủ, công bằng hơn, nên mức độ đồng 
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tình ủng hộ của nhân dân với những chủ 
trương của lãnh đạo thành phố ngày càng 
cao. Từ những đồng chí lãnh đạo thành phố 
đến các cán bộ dự án đã luôn luôn thực hiện 
phương châm gần dân, sát dân, đối thoại với 
dân, lắng nghe ý kiến của dân. Cả hệ thống 
chính trị của thành phố đã vào cuộc với tỉnh 
thần trách nhiệm cao, luôn hướng về dân, 
gắn bó với dân và ngày càng có trách nhiệm 
với dân hơn. 

Trong việc thực hiện chủ trương chỉnh 
trang đô thị, Mặt trận Tổ quốc đã góp phần 
quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong nhân 
dân. Trên cơ sở đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân, Mặt trận đã đề 
xuất những kiến nghị chính đáng với chính 
quyền và thường được chấp nhận. Do đó, 
trong quá trình thực hiện các dự án đã có rất 
ít trường hợp phải cưỡng chế, không xảy ra 
điểm nóng, không có các vụ khiếu kiện tập 
thể gửi đơn ra Trung ương. 

Đạt được sự đồng thuận cao trong một 
lĩnh vực phức tạp như vậy là một thành công 
lớn của Đà Nẵng. Thành công đó, trước hết 
là do lãnh đạo thành phố đã có chủ trương 
đúng đắn để đưa thành phố phát triển. Những 
chủ trương đó hợp lòng dân nên được nhân 
dân đồng tình ủng hộ. Không chỉ có chủ 
trương đúng đắn mà những giải pháp, quyết 
sách để thực hiện chủ trương cũng hợp lòng 
dân, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 
Trong quá trình đó phải chú trọng hài hòa 
giữa lợi ích của Nhà nước và nhân dân, 
bảo đảm được dân chủ, tôn trọng ý kiến của 
nhân dân. 

Để tạo. nên sự đồng thuận giữa Đảng, 
chính quyền và nhân dân, ngoài những vấn 
đề trên, công tác vận động, thuyết phục, 
giám sát của Mặt trận và các đoàn thể đóng 
vai trò rất quan trọng. Mọi chủ trương, chính 
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sách của Đảng, chính quyên đưa ra, Mặt trận 
đã tích cực vận động nhân dân thực hiện và 
giâm sát việc thực hiện. Trong công tác di 
đời dân để giải phóng mặt bằng, Mặt trận và 
đoàn thể các cấp đã trực tiếp gặp gỡ nhân 
dân, vừa tuyên truyền giải thích cho nhân 
dân hiểu, vừa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện 
vọng của nhân dân, tìm hiêu những vấn đề 
đang còn bức xúc trong dân. Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh việc thực 
hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Cuộc 
vận động đã phát huy hiệu quả của nó trong 
việc xây dựng tình làng nghĩa xóm, bảo đảm 
ốn định và đoàn kết ở cơ sở. Với nội dung 
khá toàn diện, cuộc vận động này đã góp 
phân quan trọng để xây dựng sự đồng thuận 
Xã hội. 

Để sự đồng thuận ngày càng đạt được ở 
mức độ cao, chính quyền thành phố đã tích 
cực triên khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Có phát huy được quyền làm chủ của 
nhân dân, bảo đâm dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra thì mới có sự đồng tình 
nhất trí cao. Thực hiện Quy chế Dân chủ ở Ở cƠ 
sở đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống 
kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế một bộ 
phận cán bộ vẫn còn quan liêu, xa rời quần 
chúng thường sử dụng biện pháp hành chính, 
mệnh lệnh hơn là thuyết phục, vận động 
quân chúng. Hạn chế này đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc xây dựng sự đồng thuận 
xã hội... Bởi vì bản chất của sự đồng thuận là 
dựa trên cơ sở hiệp thương, tự nguyện của 
các bên để đi đến thống nhất chứ không phải 
bằng bạo lực, cưỡng bức. Xã hội càng phát 
triển, nguyên tắc này càng được coi trọng. 
Nó có khả năng ngăn chặn và điều chỉnh 
được sự chống đối, xung đột để không đi đến 
chỗ loại trừ lẫn nhau. Hiệp thương đã tạo 
điều kiện cho các cá nhân, các nhóm xã hội 
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đang chống đối, xung đột trở thành những 
đồng sự, những đối tác của nhau. 

Hiệp thương bảo đảm được sự đồng thuận 
và nó được áp dụng để điều hòa quan hệ giữa 
chính quyền và nhân dân, giữa chủ và thợ, 
giữa các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các 
thành viên trong tập thể v.v. Mọi cán bộ cần 
nhận thức đầy đủ vai trò của hiệp thương mới 
có thể tạo được sự đồng thuận của nhân dân 
đối với những chủ trương, chính sách của 
Đảng và chính quyền. Tuy vậy, trong quá 
trình xây dựng thành phố, nhân dân vẫn có 
nhiều điều bức xúc, vẫn còn những sự bất 
binh trước một bộ phận công chức thoái hóa 
biến chất, nhũng nhiều, phiền hà, thiếu trách 
nhiệm. Do đó, vấn đề đặt ra là lãnh đạo thành 
phố quyết tâm xây dựng được một đội ngũ 
cân bộ công chức với phương pháp làm việc 
thật sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học 
dân, có trách nhiệm với dân", thì sự đồng 
tình, nhất trí của nhân dân sẽ ngày càng cao. 

Với tinh thần "lấy sức dân mà xây dựng 
cho dân", Đà Nẵng đã thực hiện xã hội hóa 
nhiều chương trình, tiêu biêu là chương trình 
"5 không": không có người mù chữ, không 
có người lang thang ăn xin, không có hộ đói, 
không có người nghiện ma túy trong cộng 
đồng và giết người cướp của. Lúc đưa ra 
chương trình này nhiều người băn khoăn 
nghi ngại vì thành phố còn bộn bê phức tạp 
liệu có thực hiện được không. Cân bộ và 
nhân dân đã ý thức được rằng để Đà Nẵng 
phát triển, ngoài những mục tiêu khác, 
chương trinh "5 không” là những mục tiêu 
nhất thiết phải được thực hiện. Toàn Đảng, 
toàn dân đã vào cuộc với ý chí quyết tâm cao 
và 5 năm qua đã đạt được những kết quả 
bước đầu đáng tự hào. Nếu không có sự góp 
sức của mỗi người dân thành phố, từ bậc cao 
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niên đến các cháu nhi đồng: từ các chị buôn 
gánh bán bưng đến các anh xích lô, xe thô; từ 
nhân dân các phường nội thành đến các xã 
vùng ven... thì chương trình "5 không” 
khó có thể trở thành hiện thực. Từ sự thành 
công bước đầu của chương trình này, ngày 
29-3-2005, lãnh đạo Đảng và chính quyền 
thành phố đã phát động chương trình "3 có”: 
Có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn 
hóa, văn minh đô thị. Chương trình này 
nhằm bảo đảm để mọi người dân đều có chốn 
an cư lạc nghiệp, để mọi người trong độ tuôi 
lao động đều có việc làm, có thu nhập ôn 
định nuôi sống bản thân và gia đình, làm 
giàu cho mình và cho thành phố, để mọi 
người dân Đà Nẵng đều có lối sống văn hóa, 
giàu tính nhân văn, mang đậm tình người. 

Chương trinh "3 có” nhanh chóng được 
triên khai sâu rộng, huy động sức người, sức 
của trong các tàng lớp nhân dân, của các nhà 
doanh nghiệp, của bạn bè trong nước và quốc 
tế. Với những thành quả đã đạt được, với sự 
nỗ lực quyết tâm, sự đồng tình, ủng hộ của 
mỗi người dân, sự thống nhất giữa Đảng, 
chính quyền và nhân dân, chúng ta tin tưởng 
răng thời gian không xa nữa, Đà Nẵng sẽ 
biến những mơ ước của chương trình "3 có" 
hôm nay thành hiện thực. Dĩ nhiên, để đạt 
được chương trình này, toàn thể nhân dân 
Đà Nẵng cần phát huy truyền thống cách 
mạng, không phân biệt quê quán, lương - 
giáo, tất cả phải kết thành một khối thống 
nhất, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp 
lực. Tỉnh thần đồng thuận đó được thể hiện 
qua hành động sẽ góp phần quyết định đưa 
Đà Nẵng trở thành một thành phố hiện đại, 
văn minh, xứng đáng là một trung tâm kinh 
tế của miền Trung và của cả nước. Cì 
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ỤC Thuế thành phố Hồ Chí Minh, 

được thành lập ngày 21-8-1990 theo 

Quyết định số 314 TC/QĐ - TCCB 
của Bộ Tài chính. Cục Thuế thành phố đã 
trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từ Sở Thuế 
trực thuộc Ủy ban Quân quản thành phố, 
(thành lập tháng 11-1975); Chi cục Thuế 
công thương nghiệp thành phố (1980); Chi 
cục thu quốc . doanh (1988). Hiện Cục Thuế 
thành phố Hô Chí Minh quản lý thuế gần 
40.000 doanh nghiệp; 160.000 hộ kinh doanh 


CỤ THUÊ ñH HÙï!( 
CÚI THỊNH PHÙ R⁄H HÙï( 


TRIỀU HẢI HOÀNG 


cá thể, 100.000 người chịu thuế thu nhập 
cá nhân, gần I triệu hộ chịu thuế nhà đất; và 
mỗi năm có trên §.000 doanh nghiệp được 
thành lập. Với quy mô đó, hằng năm thành 
phố. Hồ Chí Minh đóng SÓP xấp xi 30% 
nguôn thu ngân sách của cả nước. Vì thế, 
thành công trong công tác thuế của thành phố 
Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng về 
kinh tế và chính trị đối với cả nước. 
Một trong những thách thức lớn đối với 
ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh là 
biên chế không tăng và luôn thiếu từ 300 đến 
500 người, trong khi đó, đối tượng nộp thuế 
tăng nhanh từng ngày, chính sách thuế 
thường xuyên được bổ sung, thay đối. Với 
những đặc điêm đó, thành phố Hồ Chí Minh 


vừa là môi trường và điêu kiện thuận lợi đê 


triên khai công tác thuế, vừa là thách thức 
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lớn, đòi hỏi Cục Thuế thành phố phải không 
ngừng nỗ lực tìm kiếm, vận dụng sáng tạo, 
kịp thời những công cụ và phương pháp quản 
lý hữu hiệu vào công tác quản lý thu thuế. 
Với nhận thức sâu sắc: sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi 
chính sách tài chính nói chung, chính sách 
thuế nói riêng phải ngày càng đạt đến các 
tiêu chí ổn định, hoàn thiện và khoa học, Cục 
Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực 
nghiên cứu, xây dựng và mạnh dạn triển khai 
hàng loạt các quy trình quản 
lý, trong đó đặc biệt đẩy mạnh 
công cuộc cải cách hành 
chính trong công tác quản lý 
thu thuế và đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, thể hiện 
ở các mặt chủ yêu sau đây. 
Thứ nhất: Là đơn vị luôn 
đi đầu trong việc ứng dụng có 
hiệu quả công nghệ tin học 
vào công tác quản lý thu thuế. 
Cuối thập niên 80 của thế kỷ 
trước, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã 
mạnh đạn thực hiện điện toán hóa trong công 
tác quản lý thu thuế. Tiếp đó, Cục đã triển 
khai chương trình "tin học hóa”, thực hiện 
kết nối mạng từ Cục tới Tổng cục Thuế và 
Bộ Tài chính, tới Ủy ban nhân dân thành phố 
và các chi cục trực thuộc, tạo khả năng xử lý 
thông tin nhanh nhạy, giúp cho việc quản lý 
chính xác, khoa học và hiệu quả. Từ chỗ 
bỡ ngỡ, chỉ sau một thời gian ngắn, gần 
2.000 cán bộ của Cục đã làm chủ các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại, nhất là sử dụng thành 
thạo máy vi tính; nhiều cán bộ đã viết được 
phần mềm quản lý thuế. Trên cơ sở đó, Cục 
đã đưa kỹ thuật mã vạch 2 chiều (trong việc 
kê khai và xử lý dữ liệu tờ khai thuế giá trị 
øia tăng) vào công tác quản lý, trở thành 
đơn vị đầu tiên của ngành thuế ứng dụng 
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giải pháp kỹ thuật mới, từng bước đưa 
nghiệp vụ công tác quản lý thu thuế theo 
hướng hiện đại. 

Thứ hai: Tích cực đấy mạnh cải cách 
hành chính, phát huy hiệu quả, hiệu lực của 
bộ máy quản lý ngành thuế, khơi dậy trách 
nhiệm và tính tự giác của các tổ chức, cá 
nhân trong việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ 
thuế với nhà nước. Tư tưởng xuyên suốt của 
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh là đẩy 
mạnh cải cách hành chính trong công tác 
thuế một cách tích cực và chủ động, tạo động 
lực thúc đây khả năng quản lý, huy động các 
sáng kiến, tập hợp được trí tuệ của tập thể 
vào công tác quản lý thu thuế. Với quan điểm 
công khai, minh bạch chính sách thuế của 
Nhà nước, đồng thời tạo những điều kiện 
thuận lợi nhất cho mọi tổ chức, cá nhân thực 
hiện tốt nghĩa vụ thuế, Cục đã vận dụng 
những biện pháp phù hợp và khoa học vào 
quản lý thu thuế, liên tục gặt hái những thành 
công. Năm 1990, thực hiện cải cách thuế 
bước 1; năm 1995, tách 2 bộ phận quản lý - 
kiểm soát trong công tác quản lý thu thuế; 
năm 1999, thực hiện cải cách thuế bước 2. 
Năm 2000, thí điểm thông báo nhắc nợ thuế 
thay cho thông báo thuế hằng tháng: năm 
2002, thành lập Websitehcmtax.gov.vn; hình 
thành tô dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và 
người nộp thuế; thành lập phòng thuế thu 
nhập cá nhân của người có thu nhập cao trên 
địa bàn. Năm 2003, Cục là đơn vị đầu tiên 
của cả nước áp dụng mã vạch 2 chiều vào tờ 
khai; thí điểm cơ chế "cơ sở sản xuất kinh 
doanh tự khai, tự tính và tự nộp thuế": thực 
hiện phân cấp mạnh cho các chi cục thuế 
quận, huyện (gồm phân cấp quản lý doanh 
nghiệp có qui mô nhỏ, phân cấp lệ phí trước 
bạ và thu khác, ủy nhiệm thu thuế cho ủy ban 
nhân dân phường, xã; tô chức lại lực lượng 
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quản lý ở các chi cục thuế). Năm 2004, 
Cục thành lập phòng tuyên truyền hỗ trợ, 
phòng lưu trữ, đồng thời thí điêm áp dụng 
hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng 
ISO 9001: 2000; sắp xếp lại toàn bộ máy 
theo Quyết định số 189/BTC/QĐ, ngày 
14-11-2003 của Bộ Tài chính. Riêng việc ủy 
nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nhỏ cho 
phường, xã đã giúp Cục rút một lượng đâng 
kể nhân lực của mình (khoảng 600 người) về 
thực hiện đào tạo lại để tăng cường cho các 
khu vực khác có số thu lớn hơn. Biện pháp 
này thể hiện quyết tâm sắp xếp lại bộ máy, 
tiết kiệm được nguồn chỉ phí lớn trong quản 
lý (mỗi năm vài chục tỉ đồng); tăng quyền 
hạn cho cơ sở, và giúp các phường, xã có 
nguôn thu để đầu tư cho các công trình hạ 
tầng. Các mục tiêu cơ bản mà Cục Thuế 
thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm là 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, thể hiện ở số 
thu tăng, giảm chi phí và thời gian cho cả 
người thu thuế và người nộp thuế; phấn đầu 
để với một bộ máy gọn, nhẹ mà vẫn giám sát 
có hiệu quả hoạt động của các đối tượng nộp 
thuế, bảo đảm các yêu cầu: khoa học, đúng 
pháp luật, tránh phiền hà, chống thất thu. 
Thứ ba: Đi tiên phong trong cải tiến, ứng 
dụng các quy trình và phương pháp quản lý 
mới, không ngừng phát huy tính chủ động, 
sáng tạo trong công tác thu thuế. Trong vai 
trò là "người tiền trạm", Cục Thuế thành phố 
Hỗ Chí Minh đã thí điểm nhiều mô hình, sau 
khi thành công được nhân rộng ra các địa 
phương trong cả nước. Từ thực tiễn của cơ 
sở, phát hiện những vướng mắc trong vận 
hành, Cục đã chủ động nghiên cứu, phân 
tích, tổng hợp và kịp thời đề xuất nhiều giải 
pháp khả thi được Tông cục và Bộ Tài chính 
đánh giá cao và được vận dụng vào thực tiễn. 
Những phát hiện, đề xuất kịp thời của Cục 
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đã góp phần đạt được các yêu cầu đề ra là 
không gây biến động mạnh về giá cả, ổn định 
sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, 
tăng cường hạch toán kinh tế, bảo đảm được 
nguôn thu ngày càng tăng cho ngân sách nhà 
nước, góp phần đưa các Luật Thuế vào cuộc 
sống. Nhằm đem lại những lợi ích thiết thực 
cho cả người nộp thuế, cơ quan thuế và cho 
xã hội, sau khi thành lập tổ dịch vụ hành 
chính công, Cục đã tiến đến thành lập phòng 
tuyên truyền hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp 
thuế, coi đây là hoạt động mũi nhọn, là mảng 
công tác quan trọng của công tác thuế. Cục 
cũng là nơi sớm thực hiện đa dạng hóa các 
hình thức và phương tiện giao tiếp như 
hướng dẫn trực tiếp, qua điện thoại, qua 
mạng in-tơ-nét, qua tập huấn hoặc bằng văn 
bản... để người nộp thuế chủ động lựa chọn 
hình thức tiếp nhận phù hợp. 

Với quan điểm "Cơ quan thuế, cán bộ 
thuế là bạn đồng hành với doanh nghiệp", 
bằng trách nhiệm và năng lực chuyên môn 
của minh, cân bộ Cục đã từng bước giúp 
doanh nghiệp hiểu đúng các quy định pháp 
luật về thuế, đề từ chỗ đối phó, thậm chí trốn 
tránh đã tự nguyện thực hiện nghiêm chỉnh 
nghĩa vụ của mình. Mặt khác, cán bộ của 
Cục cũng thường xuyên lắng nghe và kịp 
thời chuyển tải những băn khoăn, bức xúc 
của doanh nghiệp lên các cấp có thẩm quyền 
để giải quyết thỏa đáng. Để thiết thực động 
viên, khuyến khích các đối tượng nộp thuế, 
Cục thường xuyên tổ chức các hội nghị thi 
đua khen thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh 
những doanh nghiệp, tô chức và cá nhân sản 
xuất - kinh doanh giỏi, nộp thuế tốt, tạo nên 
phong trào thi đua sôi nối, rộng khắp. 

Sự nỗ lực phấn đấu cùng các biện pháp 
hữu hiệu đó đã giúp Cục Thuế thành phố 
Hỗ Chí Minh liên tục hoàn thành xuất sắc 
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nhiệm vụ được giao, bảo đảm số thu năm sau 
luôn cao hơn năm trước từ 10% trở lên, liên 
tục bảo đâm số thu trên địa bàn bằng 30% 
tông thu ngân sách của cả nước. Năm 1990, 
Cục thực hiện tổng thu thuế 941,9 tỉ đồng: 
1995 là 10. 325 tỉ đồng, gấp 10 lần so với 
năm 1990; năm 1998 thu 15.192 tỉ đồng, 
gấp 1,5 lần năm 1995 và gấp 16 lần so với 
năm 1990; năm 2003 thu 22.959,5 tỉ đồng, 
gấp 1,5 lần so với năm 1998 và 24 lần so với 
năm 1990; năm 2005 thu 36. 031 tỉ đồng; 
bằng 106,56% so với dự toán pháp lệnh và 
bằng 112% so với năm 2004; trong đó thu 
nội địa là 30. 269 tỉ đồng, tăng 12,30% so với 
năm 2004; thu dầu thô 5. 672 tỉ đồng... 

Với những đóng góp to lớn đó, Cục Thuế 
thành phố Hỗ Chí Minh đã giành được những 
phân thưởng xứng đáng. Liên tục nhiều năm, 
Đảng bộ Cục luôn giữ vững danh hiệu "Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh”, năm 2003 được 
Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ 
"Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". 
Cục đã hai lần nhận Cờ luân lưu của Chính 
phủ (1993, 2003); Huân chương Lao động 
hạng hai (1999); Huân chương Lao động 
hạng nhất (2004); từ 1990 đến 1998: 6 Huân 
chương Lao động hạng ba; 264 bằng khen; từ 
1999 đến 2005: 18 Huân chương Lao động 
hạng nhất, nhì, ba; 5 cờ Thi đua xuất sắc của 
thành phố; 5l bằng khen của Thủ tướng, 
1.453 bằng khen của Bộ Tài chính, của Tông 
cục Thuế và của UBND thành phố. Đặc biệt 
năm 2004, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh 
vinh dự được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới, là 
đơn vị thứ hai của ngành thuế cả nước đón 
nhận danh hiệu cao quý này. Năm 2005, 
đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Phương 
Dung được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động. 
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Sau l5 năm xây dựng và trưởng thành, 
từ những thành tựu đạt được của Cục Thuế 
thành phố Hồ Chí Minh, có thể rút ra mấy 
bài học quan trọng sau đây. 

Một là, thừa kế và phát huy được truyền 
thống của một tập thể có tỉnh thần đoàn kết 
chặt chẽ từ trên xuống dưới; từ trong đẳng ủy 
ra quần chúng, từ các đoàn thể đến từng 
thành viên. Truyền thống đó trở thành sức 
mạnh tiềm tàng, giúp Cục Thuế thành phố 
Hồ Chí Minh luôn vượt qua mọi khó khăn 
thử thách, đi từ thành công này đến thành 
công khác - đây là bài học quan trọng nhất. 
Truyền thống quý báu đó được thể hiện ở sự 
nhất quán, đồng thuận cao về quan điểm; ở 
sự công khai bàn bạc và tinh thần nỗ lực phấn 
đầu hết mình vì nhiệm vụ chung. Nhờ vậy, 
khi đã thành công sẽ có tác động dây chuyền, 
tạo ra sự ôn định và hiệu quả trong các hoạt 
động của tổ chức đảng, chính quyền cũng 
như công đoàn. 

Hai là, triệt để tuân thủ luật pháp của Nhà 
nước và các quyết định, quy định của Bộ, của 
Tổng cục về công tác thuế; chấp hành 
nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành 
Ủy Và Ủy ban nhân dân thành phố; vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo các chính sách, pháp luật 
thuế vào công tác quản lý thu. Luôn bám sát 
các mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, 
đồng thời tích cực khơi thông, chú trọng khai 
thác tốt các nguôn thu từ đất, thuế thu nhập 
cá nhân, tăng cường chống thất thu ngân 
sách. Triên khai kịp thời, có hiệu quả các 
biện pháp quản lý thuế, đôn đốc thu nợ thuế 
đi đôi với đấy mạnh kiểm tra quyết toán thuế. 
Xuyên suốt quá trình đó là sự quan tâm sâu 
sát của Cục đối với các đơn vị cơ sở. 

Ba la, được sự lãnh đạo của Chính phủ, sự 
chỉ đạo sâu sát Bộ Tài chính, Tông cục Thuế, 
của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố 


với những giải pháp về cơ chế, chính sách sát 
đúng, phù hợp. Những ý kiến, đề xuất của 
Cục luôn được các cấp trung ương và thành 
phố quan tâm xem xét, điều chỉnh kịp thời. 

Cục cũng luôn được sự phối hợp chặt chẻ, sự 
hỗ trợ đắc lực của các cấp chính quyền, các 
SỞ, ban, ngành của thành phố; đặc biệt là sự 
chia sẻ, ủng hộ nhiệt thành của đông đảo các 
doanh nghiệp, tập thể và cá nhân người nộp 
thuế. Ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế 
của họ là nguồn động viên, cổ vũ thiết thực 
và là động lực quan trọng giúp Cục Thuế 
thành phố vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của mình. 

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ, coi trọng công tác cán bộ và các 
nhân tố liên quan đến con người. Hiện Cục 
Thuế thành phố Hồ Chí Minh có 3.583 cán 
bộ, công chức thuế với 42 đơn vị trực thuộc. 
Để cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, Cục Thuế thành phố Hô Chí 
Minh đặc biệt coi trọng công tác chăm lo đội 
ngũ thuế về mọi mặt; từ tuyển dụng, bố trí 
đến đào tạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để đội ngủ này không ngừng được nâng 
cao chất lượng về mọi mặt. Trọng tập thể đó, 
mọi người không ngừng được học tập cả về 
nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước, cả 
về kiến thức luật pháp và chính trị; được phát 
huy mọi khả năng của minh; được ghi nhận 
sự đóng góp bằng các chế độ khen thưởng, 
động viên kịp thời. Đến nay, Cục Thuế thành 
phố Hồ Chí Minh đã có được một đội ngũ 
viên chức thuế có chuyên môn nghiệp vụ 
vững vàng, có trách nhiệm cao, nhanh nhạy 
trong tiếp thu, ứng dụng khoa học - công 
nghệ tiên tiến vào công tác, được xếp vào 
loại xuất sắc nhất của ngành thuế Việt Nam. 
Nếu năm 1990, toàn Cục chỉ có 20% cần bộ 
tốt nghiệp trung cấp và đại học, đến nay, 
tỷ lệ đó là 87,6%; 100% cán bộ, công chức 
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ở bộ phận quản lý đều đã tốt nghiệp trung 
cấp, đại học và sau đại học. 

Như vậy, một trong những nhân tố quan 
trọng đưa đến thành công của Cục Thuế 
thành phố Hồ Chí Minh là đẩy mạnh cải cách 
hành chính, trong đó bài học sâu sắc nhất là, 
mọi đề án cải cách chỉ có thể thành công nếu 
có sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo, đứng 
đầu là thủ trưởng đơn vị có sự đoàn kết thống 
nhất từ trên xuống dưới, có một đội ngũ cán 
bộ nòng cốt thực sự có năng lực và tâm 
huyết, cùng với những giải pháp cụ thể và có 
sự giám sát, kiêm tra thường xuyên. 

Để tiếp tục tăng tốc về cải cách hành 
chính trong công tác thuế, bên cạnh hệ 
thống Luật thuế và Luật về quản lý thuế hoàn 
chỉnh cùng với một hệ thống các quy chế, 
quy định, quy trình rõ ràng, ngành thuế cả 
nước nói chung, ngành thuế thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng phải được sự hỗ trợ 
đắc lực của hệ thống thông tin - hệ thống 
điện toán hiện đại và một bộ máy quản lý 
thuế tinh - gọn - hợp lý; trong đó đội ngũ 
công chức viên chức thuế phải thực sự tinh 
thông, năng động và tận tụy với nghề. Chỉ có 
hội đủ các tiêu chí quan trọng đó, ngành thuế 
mới có thể khẳng định được vai trò, vị trí của 
mình, chủ động đề hội nhập vào khu vực và 
thế giới. 

Phân khởi, tự hào về những thành tựu đã 
đạt được, phát huy những kinh nghiệm quý, 
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh càng vững 
tin, tiếp tục đây mạnh công cuộc cai cách 
hành chính về thuế, bám sát và vận dụng 
sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng 
vào hoạt động thực tiễn, từ đó tạo lập những 
thành tựu to lớn hơn nữa, đóng gÓp xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quôc, xứng danh Cục Thuế anh hùng của 
thành phố anh hùng được vinh dự, tự hào 
mang tên Bác Hỗ kính yêu. Lì 
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC... 
(Tiếp theo trang 26) 


thanh niên; góp ý xây dựng chính sách, pháp 
luật về thanh niên... 

- Đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục 
thanh niên và tham gia quản lý nhà nước đối 
với công tác thanh niên (như gia đình gương 
mẫu thực hiện các chính sách, luật pháp nhằm 
giáo dục và phát huy thanh niên; vận động 
thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của 
nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh 
niên...). 

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh 
niên là một dạng quản lý xã hội đặc thù, mang 
tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng 
đặc biệt là thanh niên; là quá trình tác động của 
hệ thống các cơ quan nhà nước đối với công tác 
thanh niên bằng chính sách, luật pháp, cơ chế 
vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, 
giám sát, đồng thời cũng thông qua các chính 
sách, luật pháp và tổ chức bộ máy. Nhà nước 
thực hiện chức năng quản lý đối với công tác 
thanh niên trong sự phối hợp và huy động sự 
tham gia cộng đông trách nhiệm của mọi tổ 
chức, mọi nguôn lực xã hội trong công tác 
thanh niên. Sự tham gia của các chủ thể xã hội 
trong quản lý nhà nước đối với công tác thanh 
niên; sự phong phú trong nội dung và phương 
pháp quản lý đối với công tác thanh niên của 
Nhà nước; sự kết hợp hài hòa giữa phương pháp 
mệnh lệnh hành chính với phương pháp vận 
động, thuyết phục là những đặc điểm đặc thù 
của công tác thanh niên ở nước ta. Cần tiếp tục 
có sự quan tâm chăm lo, góp sức của mọi thành 
phân, mọi lực lượng và các cơ quan có trách 
nhiệm, sao cho các chủ trương, chính sách về 
công tác thanh niên và thanh niên thật sự đem 
lại hiệu quả, để phát huy hơn nữa vai trò to lớn 
của thanh niên, nâng cao vị thế của công tác 
thanh niên trong tiến trinh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
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quốc tế. Đây chính là kết 
quả của những nỗ lực đáng 
khích lệ từ cả hai phía 
(Nhà nước và các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 


ÓC CỀ " s. v 
đối Uuới boqt đôno ngoài) trong việc đẩy 
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hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm hỗ 
trợ cho sản xuất hàng xuất khẩu là mục 
tiêu ưu tiên của nhiều quốc gia, nhất là 
đối với các nước đang phát triển, bởi đây không 
chỉ là nguồn vốn đầu tư đơn thuần, mà còn là 
công nghệ, quản lý có tác dụng nâng cao hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh trong sản xuất 
hướng tới xuất khẩu. Vì vậy, Đảng và Nhà nước 
ta đã xác định: phát huy cao độ nội lực, đồng 
thời tranh thủ nguôn lực bên ngoài, chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có 
hiệu quả và bền vững. Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài là một thành phần kinh tế, một bộ 
phận cấu thành của nền kinh tế nhiều thành 
phân định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát 
triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Điều đó thể hiện trên một số nội dung cơ 
bản sau: 


Một là, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 


đã góp phân ngày càng nhiêu vào tổng kim 
ngạch. xuất khẩu của cả nước. Trong những năm 
qua, nếu so với các nguồn vốn khác thì khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp lớn vào 
sự gia tăng nhanh chóng của tổng kim ngạch 
xuất khẩu cả nước, vào việc nâng cao vai trò và 
vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường 
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thể hiện tỷ trọng kim 
/ ngạch xuất khẩu của 
doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài trong tông 
kim ngạch xuất khẩu cả 
nước tăng liên tục kể từ 
năm 1995 đến nay. Nếu 
năm 1995, khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp 27% vào tông 
kim ngạch xuất khẩu, thì năm 2000 con số này 
đã là 47% Œ)_ Năm 2005, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài đạt kết quả khả quan hơn mức dự báo: 
nếu tính cả dầu thô, xuất khẩu của khu vực này 
là 19 tỉ USD, chiếm 57,4% tổng kim ngạch xuất 
khẩu của cả nước (2), 

Đạt được kết quả trên là do số doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt 
động xuất khẩu của Việt Nam tăng khá nhanh; 
đồng thời tỷ trọng hàng xuất khẩu của khu 
vực này ngày càng cao. Theo số liệu thống kê, 
đến nay đã có hơn 700 doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động xuất 
khẩu, trong đó hơn 100 doanh nghiệp có kim 
ngạch xuất khẩu trên 3,5 triệu USD, khoảng 
20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu trên 
10 triệu USD, có doanh nghiệp kim ngạch xuất 
khẩu lên đến 570 triệu USD. 
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* Ban Đối ngoại Trung ương 
** Viện Nghiên cứu Thương mại 
(1) Số liệu của Niên giám Thống kê năm 2005 
(2) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 256, ngày 
26-12-2005 
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Biểu đô: So sánh xuất khẩu của khu vực 
EDI với xuất khẩu cả nước(1995 - 2005) 
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995 1996 1997 1898 19949 2400 1 29% 2392 39⁄4 4% 


Nguôn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của 
Tổng cục Thống kê (kể cả dầu thô). Số liệu năm 2005 
là số liệu ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu so với doanh 
thu của các doanh nghiệp cũng tăng khá nhanh: 
bình quân những năm 1991 - 1995 đạt 30%; đến 
những năm 1996 - 2000 tăng lên 43%; dự kiến 
5 năm 2001 - 2005 đạt 42% ), Trong một số 
ngành như đệt may, giày dép... có nhiều doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt được tỷ lệ 
xuất khẩu trong doanh thu khá cao (từ 80% trở 
lên); còn các ngành khác tỷ lệ xuất khẩu ở mức 
thấp hơn, như thủy sản đạt 49%, công nghiệp 
nặng đạt 34%. 

Hai là, góp phần đa dạng hóa cơ cấu mặt 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu của 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ 
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, mà 
còn có ảnh hưởng không nhỏ tới cơ cấu xuất 
khẩu. Hiện tại, khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài đang sản xuất và chiếm tỷ trọng Cao trong 
kim ngạch xuất khẩu của một số ngành hàng 
(chiếm 84% hàng điện tử, máy vi tính và linh 
kiện máy vi tính, 45% hàng giày dép và 25% 
hàng may mặc). Điều đáng lưu ý là số các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong li lĩnh vực 
công nghiệp tăng mạnh làm cho giá trị xuất 
khẩu của các mặt hàng công nghiệp trong cơ cầu 
xuất khẩu ngày càng tăng, nhất là những sản 
phẩm thuộc các ngành như ô- tô và phụ tùng 
ô-tô. Các mặt hàng khác như thép cán, xi-măng, 
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dụng cụ cơ khí,.. mặc dù có kim ngạch xuất 
khẩu còn nhỏ, nhưng đang có xu hướng tăng 
nhanh. Gần đây, trong cơ cầu hàng xuất khẩu 
của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xuất hiện 
thêm một số mặt hàng như dây điện và dây cáp 
điện, sản phẩm nhựa, phụ tùng xe đạp, sản \ phẩm 
gỗ, sữa và các sản phẩm từ sữa, đường, đồ chơi, 
mì ăn liền.... Như vậy, khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài đã làm đa dạng hóa các mặt hàng 
xuất khẩu, thay đổi cơ cấu xuất khẩu của _Việt 
Nam và tập trung vào những ngành sản xuất mà 
Việt Nam có lợi thế so sánh, nhất là những 
ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động. 

Ba là, góp phân nâng cao trình độ công nghệ 
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khâu. 
Khả năng xuất khẩu của sản phẩm là thước đo 
trực tiếp sức cạnh tranh của một doanh nghiệp. 
Làm tăng tính cạnh tranh của một sản phẩm có 
nghĩa là làm tăng năng lực cạnh tranh của một 
doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói 
chung. Khả năng cạnh tranh của một sản phẩm 
phụ thuộc vào chất lượng, mẫu mã, giá cả và số 
lượng. Những chỉ tiêu này lại phụ thuộc chủ 
yếu vào vốn, công nghệ, lao động và trình độ 
quản lý... So với các doanh nghiệp trong nước, 
đây là ưu thế hơn hắn của khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài. Vì thế, sản phẩm của khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài thường có hàm lượng 
công nghệ và tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều 
so với các sản phẩm của doanh nghiệp trong 
nước. Nhờ vậy, phần lớn kim ngạch của nhiều 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là do 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra. Chẳng 
hạn, dầu khí chiếm 92% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, hàng điện tử và linh kiện điện tử chiếm 
84%, xuất khẩu hàng dệt may, giày dép cũng 
mang lại hiệu quả cao. 

Bốn là, góp phần mở rộng và làm thay đổi cơ 
cấu thị trường xuất khẩu. Từ khi thực hiện chủ 
trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đảng 


(3) Tạp chí Những vấn đà kinh tế thế giới, số 6/2005, 
tr 56 
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và Nhà nước đến nay, nước ta đã đạt được những 
bước đột phá trong VIỆC mở rộng thị trường xuất 
khẩu, cũng như thay đối cơ cấu thị trường xuất 
khẩu. Trước năm 1978, thị trường xuất khẩu của 
nước ta chỉ bó hẹp ở khu vực Liên Xô, các nước 
Đông Âu và một số nước xã hội chủ nghĩa khác 
với số lượng hàng hóa xuất khẩu chỉ đạt trị giá 
vài trăm triệu Rúp. Giai đoạn từ năm 1987 đến 
năm 1991 là giai đoạn đầu thực thi Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện công cuộc 
đổi mới, mở cửa nền kinh tế nên lượng vốn đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài thu hút được còn ít, 
thị trường xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài cũng chưa được mở rộng. Từ cuối 
năm 1991, khi lượng vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài bắt đầu tăng mạnh, thì thị trường 
xuất khẩu của nước ta cũng được mở rộng 
nhanh chóng. Lúc đầu là một số nước Đông. Ắ, 
ASEAN, Trung Á,... sau đó là các nước Tây Âu, 
Mỹ La-tinh, Ô-xtrây-li-a, Bắc Mỹ, các nước 
châu Phi,... Đến nay, thông qua hoạt động xuất 
khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thị 
trường xuất khẩu của Việt Nam đã được mở 
rộng ra trên 140 nước và các vùng lãnh thô khác 
nhau, trong đó có những thị trường mới giàu 
tiềm năng như Mỹ, EU... 

Các nước và vùng lãnh thổ hiện nay đầu tư 
lớn nhất, ở nước ta gồm có: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan,... Đây cũng là 
những nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng 
hóa nhiều nhất từ khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam. 

Đầu tư nước ngoài từ khu VỰC EU vào Việt 
Nam tăng nhanh kéo theo xuất khẩu của khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài vào những nước 
trong khu vực này cũng tăng, với những thị 
trường xuất khẩu tiềm năng là Anh và Đức. Bên 
cạnh đó, chúng ta đang mở rộng khai thác các 
thị trường mới ở Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy 
Điển, Phần Lan... Hiện tại, EU là thị trường 
xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Và, sau khi 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
được ký kết, Mỹ trở thành nước nhập khẩu hàng 
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hóa lớn thứ 3, sau Nhật Bản và Trung Quốc. 
Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu của 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được thay đổi 
theo hướng ngày càng tiếp cận với thị trường 
các nước phát triên có sức tiêu thụ lớn, song 
cũng đòi hỏi chất lượng hàng hóa rất khắt khe, 
chứng tỏ năng lực xuất khẩu của khu vực này 
tăng lên đáng kể. Đó là những dấu hiệu chuyển 
dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu đáng mừng 
trong đó có sự đóng góp to lớn của khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Tóm lại, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
những năm qua đã góp phần phát triển hoạt 
động xuất khẩu của nước ta thông qua việc tăng 
nhanh khối lượng hàng xuất khẩu, nâng cao 
đáng kể sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu, 
từ đó giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào phân 
công lao động quốc tế, khai thác những lợi thế 
mà đất nước sẵn có như nguồn lao động và tài 
nguyên thiên nhiên. 

Thành công của hoạt động xuất khẩu nói 
chung và xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài nói riêng trong chặng đường 20 năm 
đổi mới vừa qua là nhờ sự nỗ lực không ngừng 
của các doanh nghiệp và sự quan tâm, khuyến 
khích thường xuyên của Nhà nước thông qua 
việc ban hành các cơ chế, chính sách quản lý 
đúng đắn, tạo điều kiện cho hoạt động sản Xuất 
và xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn 
một số vấn đề bất cập cần sớm giải quyết để 
phát huy hơn nữa vai trò của khu vực vốn đầu tư 
nước ngoài đối với phát triển xuất khẩu của đất 
nước trong thời gian tới, như sau: 

Thứ nhất, cần tháo gỡ những khó khăn, bắt 
cập về cơ chế, chính sách đối với hoạt động xuất 
khẩu của khu vực có vốn đâu tư nước ngoài. 
Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản tạo điều 
kiện cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt 
động xuất khẩu tốt ở Việt Nam. Chẳng hạn, cho 
phép khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được 
tham gia xuất khẩu, kể từ năm 1999 được quyên 
xuất khẩu tất cả các loại sản phầm mà khu vực 
này khai thác được trên thị trường Việt Nam. 


34 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


Cực tiễn - Xinh nghiệm 
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Nghị định số 10/1998/NĐ-CP, Công văn 
801/CP-QHQT cho phép bãi bỏ thủ tục phê 
duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, kể từ tháng 9 - 
1999, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoàn 
toàn bình đẳng với khu vực kinh tế trong nước 
trong lĩnh vực xuất khẩu. Nhưng, do pháp luật, 
cơ chế, chính sách quản lý đầu tư nước ngoài, 
với tính chất là một hệ thống riêng, tương đối 
độc lập so với đầu tư trong nước, nên vẫn chưa 
thực sự tạo ra một "sân chơi" bình đẳng giữa 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 
doanh nghiệp trong nước. Điều này thể hiện 
không chỉ đối với những vấn đề có liên quan đến 
việc thành lập, tổ chức, hoạt động của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà còn cả 
những vấn đề liên quan đến điều kiện đầu tư và 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Trong đó còn 
một số điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế 
đã làm cho các nhà đầu tư trong khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài băn khoăn. Một số điểm trong 
Luật Đâu tư nước ngoài và một số quy định, thủ 
tục hiện nay phần nào còn Bây ra không ít khó 
khăn cho hoạt động xuất khẩu của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 


Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
trong sản xuất và huy động vốn còn gặp những 
khó khăn như không được huy động vốn từ nhà 
đầu tư khác; không được tự do vay vốn ở Việt 
Nam; không được giảm vốn; khi muốn tăng 
hoặc cơ câu lại vốn phải được cấp phép. Việc 
chuyển nhượng vốn cho người khác của doanh 


nghiệp phải được "bên" thứ hai đồng ý hoặc tổ 


chức lại dưới mọi hình thức và phải được phép 
CỦa CƠ quan cấp phép đầu tư. Doanh nghiệp bị 
khống chế tiêu thụ nội địa, đồng thời cũng 
không được xuất khẩu sản phẩm của doanh 
nghiệp khác. Doanh nghiệp cũng chỉ được nhập 
khẩu để phục vụ sản xuất theo kế hoạch đã được 
Bộ Thương mại phê duyệt. Họ không thể xin 
được giây phép kinh doanh trong những ngành, 
nghề không được Nhà nước khuyến khích phát 
triên sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp 
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muốn mở chỉ nhánh, văn phòng đại diện ở Việt 
Nam, doanh nghiệp phải được ủy ban nhân dân 
tỉnh nơi mở chi nhánh văn phòng đại diện chấp 
thuận... Những quy định về thủ tục xin phép 
hoặc đăng ký cấp phép đầu tư không rõ ràng, 
không cụ thể, không nhất quán, tùy tiện và phức 
tạp, nhiều tầng nấc, gây tốn kém và không dự 
liệu được thời gian bao lâu thì có thể xin được... 
đều là những cản trở, nhiều khi gây nản lòng các 
nhà đầu tư. Chính sách về thuế nhập khẩu của 
chúng ta trong nhiều trường hợp vẫn chưa thực 
sự đáp ứng được yêu câu của chiến lược hướng 
về xuất khẩu, thậm chí còn tạO ra những lệch lạc 
trong định hướng đầu tư, nhất là thu hút đầu tư 
nước ngoài. Trong khi đó, Luật Đầu tư nước 
ngoài tuy đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng 
đưa sản xuất hàng xuất khẩu lên vị trí ưu tiên 
hàng đầu, nhưng Luật Đầu tư trong nước chưa 
được điều chỉnh theo hướng này. Tóm lại, 
những biểu hiện cụ thể trên là những bất cập về 
cơ chế, chính sách cần phải sớm được tháo gỡ, 
hoàn thiện để hoạt động xuất khẩu của khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi 
hơn. 

Thứ hai, cân tạo sân chơi bình đẳng đối với 
mọi thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh 
doanh. Về mặt quan điểm và đường lối, khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đã được 
thừa nhận là một bộ phận của nền kinh tế quốc 
dân, nhưng trên thực tế vẫn còn bị đối xử chưa 
thực sự bình đẳng nhu các thành phân kinh tế 
khác. Báo chí vừa qua đã đưa những ý kiến như: 
chất xám của Việt Nam đang chảy sang khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài không tốn một đồng vốn đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực, nhưng lại thu hút hết 
người tài giỏi của Việt Nam. Chính phủ còn quy 
định, những lĩnh vực nào doanh nghiệp trong 
nước có thể đầu tư thì không cho phép khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động; doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được 
thuê lao động nước ngoài quá 3% tổng số lao 
động trong doanh nghiệp... 
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Giữa chủ trương và những quy định của ta 
hiện nay là chưa đồng bộ, chưa kể một số quy 
định vẫn thiếu minh bạch, còn có sự phân biệt 
đối xử không hợp lý giữa doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, 
hoặc can thiệp quá sâu vào quyên tự do kinh 
doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, đặc Diệt chưa đáp ứng yêu cầu dành 
quyền đối xử quốc gia cho các nhà đầu tư nước 
ngoài. Do vậy, có thể nói, những hạn chế này 
chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động 
của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt 
động xuất khẩu của Việt Nam nếu không sớm 
được thay đối. 

Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện môi trường 
pháp lý về đầu tư sản xuất kinh doanh cho các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để tiếp 
tục hoàn thiện môi trường pháp lý về đầu tư sản 
xuất kinh doanh theo xu hướng hội nhập kinh tế 
quốc tế, năm 2005, Quốc hội Việt Nam đã ban 
hành Luật Doanh nghiệp áp dụng thống nhất 
cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phân kinh tế; Luật Đầu tư quy định về các biện 
pháp ưu đãi và bảo hộ đầu tư không phân biệt 
nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước. Hai luật 
này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2006, thay thế 
cho: Luật Đầu tư nước ngoài (sửa đổi năm 
2000); Luật Đầu tư trong nước (năm 1998); Luật 
Doanh nghiệp (năm 1999); Luật Doanh nghiệp 
nhà nước (năm 2003). Luật Đầu tư và Luật 
Doanh nghiệp mới là hai luật có đối tượng điều 
chỉnh riêng nên không thể thay thế cho nhau. 
Như vậy, kể từ ngày 1-7-2006, cả nhà đầu tư 
nước ngoài và nhà đầu tư trong nước khi tiến 
hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam không thể 
lựa chọn hoặc áp dụng theo luật này hoặc áp 
dụng theo luật kia mà phải áp dụng cả hai. Theo 
quy định tại hai luật này, Sẽ không còn phân biệt 
doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn mà chỉ còn 
phân loại theo tiêu chí cách thức góp vốn và 
chịu trách nhiệm và giữa nhà đầu tư trong nước 
và nhà đầu tư nước ngoài sẽ có một mặt bằng 
pháp lý chung. 
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Các luật mới nêu trên đã minh bạch hơn, tạo 
thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài cả 
về việc gia nhập thị trường, thủ tục đầu tư, hình 
thức đầu tư và ưu đãi đầu tư, xử lý tranh chấp,... 
Nhưng để nội dung của các luật mới đi vào cuộc 
sống đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả 
về tư duy, cách hành xử của cán bộ, công chức 
cũng như tổ chức bộ máy của các cơ quan quản 
lý nhà nước đối với môi trường kinh doanh nói 
chung và đầu tư nước ngoài nói riêng. Cho nên, 
cần khẩn trương ban hành sớm các văn bản 
hướng dẫn để các nhà đầu tư cũng như các cơ 
quan quản lý nhà nước có thời gian tìm hiểu và 
áp dụng. Trong quá trình này, cần “kịp thời 
hướng dẫn cụ thể về VIỆC chuyền đổi thủ tục 
hành chính, củng cố, hoàn thiện tô chức bộ máy 
quản lý khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cho 
phù hợp với quy định của các luật mới. Một 
mặt, chú trọng việc bảo đảm cho gần 6. 000 dự 
án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy 
phép chuyển sang hoạt động theo luật mới một 
cách thuận lợi, để không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài. Mặt khác, cần tiếp tục tiến hành rà soát 
các chính sách liên quan nhằm kịp thời chỉnh 
sửa, hoàn chỉnh, bảo đảm sự thống nhất của cả 
hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư. Khẩn 
trương rà soát các cam kết quốc tế về mở cửa thị 
trường để thực hiện theo đúng lộ trình. Tập 
trung quyết liệt nhằm hoàn thiện cơ chế một cửa 
Ở các cơ quan cấp phép và quản lý đầu tư; tăng 
cường phân cấp mạnh hơn nữa quản lý đầu tư; 
giảm dần sự tham gia trực tiếp của Cơ quan quản 
lý ở cấp trung ương vào xử lý các vấn đề cụ thể; 
giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, hải 
quan, xuất - nhập khẩu trong quá trình hoạt 
động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. 

Thực hiện tốt các giải pháp trên, hy vọng tới 
đây khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta 
sẽ có môi trường kinh doanh thuận lợi để tạo ra 
những bước phát triển mới, đóng góp nhiều hơn 
nữa vào hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam. 
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dữ» 


cày 


_ 8, „Ø7 „2 Tạp chỉ Cộng sản 


Lời Bộ Biên tập: Vừa qua, Tạp chí Cộng sản nhận được những ý kiến đóng góp 
vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng. Những ý kiến đó đã được 
tổng hợp và gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, theo hướng dẫn của Ban Bí thư 
Trung ương. 

Trong mục: Thư gửi Bộ Biên tập số ra kỳ này Tạp chí đăng hai bài viết của 
GS Ngô Thành Dương và của ThS Đàm Kiến Lập, để bạn đọc tham khảo. 


NGÔ THÀNH DƯƠNG * 


ẤN đây trên báo chí 

và phát thanh truyền 

hình trong nước một 
số bài viết và nói đã sử dụng 
khái niệm "xã hội hóa". Các 
tác giả nói về chủ trương của 
Đảng và Nhà nước xã hội hóa 
giáo dục và văn hóa. Có bài 
chỉ nói thoáng qua, nhưng có 
bài lại phân tích lý luận vê xã 
hội hóa. Ở đây tôi muốn trao 
đối về mặt lý luận để chúng ta 
sử dụng khái niệm đó như thế 
nào cho chính xác. 

Lượm lặt qua các báo tôi 
tóm tắt một số ý kiến nói về 
"xã hội hóa" như sau: 

"Tăng nguồn lực đầu tư 
của Nhà nước để phát triển 
các lĩnh vực xã hội và thực 
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hiện các mục tiêu xã hội, đồng 
thời đầy mạnh xã hội hóa - cơi 
đây là một biện pháp rất cơ 
bản nhằm huy động mọi 
nguôn lực, trí tuệ của các 
thành phân kinh tế, của các tổ 
chức xã hội, của mọi người" 

"Thực hiện xã hội hóa giáo 
dục, huy động nguồn vật chất 
và trí tuệ của xã hội tham gia 
chăm lo sự nghiệp giáo dục”. 

"Chuyển một số trường đại 
học, cao đẳng bán công sang 
loại hình tư thục. Thực hiện 
chủ trương xã hội hóa giáo 
dục của Đảng và Nhà nước... 

"Huy động mọi nguôn lực 
xã hội cho phát triển văn hóa, 
xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa”. 


Người ta dẫn chứng việc 
thực hiện chủ trương xã hội 
hóa đó như là cho phép thành 
lập một số công ty làm phim 
tư nhân, vận động xã hội hóa 
việc tu sửa giữ lại dáng hình 
xưa của các phố cổ v.v... 

Theo cách nói trên, người 
ta hiểu khái niệm xã hội hóa 
như sau: 

"Xã hội hóa là quá trình 
chuyển giao để khu vực dân sự 
(ngoài nhà nước) "gánh đỡ" 
những công việc trước đây do 
Nhà nước làm hoặc "quán 
tính" của tư duy cũ vẫn cho 
rằng đúng ra Nhà nước phải 
làm”. 

Để ca tụng việc xuất hiện 
cụm từ "xã hội hóa" là sự phát 
triển sáng tạo về lý luận của 
Đảng ta trong công cuộc đổi 
mới, có người việt: 

"Xã hội hóa thực chất bao 
quát phạm vi rất rộng lớn, 


* GS, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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cả kinh tế, sự nghiệp, hành 
chính. Xét về lịch sử, xã hội 
hóa xuất hiện như một kết quả 
của đối mới. Chỉ khi thực hiện 
đường lối đôi mới, chuyển 
sang thời kỳ đối mới, xã hội 
hóa mới xuất hiện". 

Như vậy là quan điểm nói 
trên về xã hội hóa đã rõ. Tôi 
không đồng ý với quan điểm 
đó. Theo tôi, cần nghiên cứu 
lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin để hiểu xã hội là gì và 
khái niệm xã hội hóa đã được 
các nhà kinh điển sử dụng như 
thế nào? 

C. Mác viết: "Xã hội không 
phải là những cá thể người, mà 
biểu hiện tông số những mối 
liên hệ và quan hệ của chúng, 
trong đó những cá thể đó tồn 
tại với nhau" (Ù, 

Thực vậy, xã hội là cộng 
đồng người. Cộng đồng nhỏ 
nhất là gia đình, cộng đồng 
lớn nhất là xã hội loài người. 
Xã hội hình thành ở từng nước 
có những đặc điểm riêng. 
Trong mỗi xã hội ở từng nước 
lại hình thành những nhóm 
người theo nghề nghiệp, 
những tập đoàn người được 
gọi là giai cấp. Con người còn 
tạo lập ra những hình thức tổ 
chức xã hội như các đảng 
phái, các hiệp hội v.v... Trong 
xã hội những cá nhân, những 
tập đoàn người liên hệ với 
nhau, tác động qua lại với 
nhau rất phức tạp về các mặt 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội. Trong các mối quan hệ 
đó, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


phân tích mối quan hệ biện 
chứng giữa cá nhân và xã hội. 
Mỗi cá nhân có những đặc 
tính riêng. Đó là thế giới của 
cá nhân, do tác động tổng hợp 
của các yếu tố cơ thể và xã hội 
hết sức riêng biệt tạo nên. Với 
đặc điểm nêng về di truyền, 
về sinh lý thần kinh, về gia 
đình, về hoàn cảnh sống v.v... 
mỗi cá nhân cố cuộc sống 
riêng, tiếp thu và chuyển 
những giá trị văn hóa của xã 
hội vào bên trong minh, thực 
hiện quá trình so sánh, lọc bó, 
tự đánh giá, tự giáo dục, tự tạo 
nên thế giới riêng của mình. 
Từ đấy hình thành nên những 
dạng riêng biệt về động lực, 
lợi ích, lòng tin, định hướng 
giá trị... trong xúc cảm, suy tư 
và hành động. Đây là quá trình 
kép, xã hội hóa cá nhân và cá 
nhân hóa xã hội, không thể có 
mặt này mà không có mặt kia 
để tạo nên cuộc sống của con 
người. 

Ở đây chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin dùng khái niệm xã hội 
hóa cá nhân để nói về sự 
chuyển hóa của những tính 
chung của xã hội vào từng cá 
nhân, những tính chung của xã 
hội được cá nhân tiếp thu, 
nhưng lại được cá nhân hóa, 
nghĩa là được thể hiện ra ở 
môi người một cách khác 
nhau. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
phân biệt tính cá nhân và tính 
xã hội, hai mặt này quan hệ 
với nhau một cách biện chứng. 
Để hiểu rõ hơn khái niệm xã 


hội hóa, chúng ta dẫn chứng 
sự phân tích của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về tính chất của 
công cụ sản xuất trong xã hội. 

Hồi đầu, con người sử 
dụng những công cụ có tính 
chất cá nhân như cái rìu để 
chặt cây, cái cuốc để xới đất, 
cái xa quay sợi v.v... Đó là 
những công cụ mà một người 
SỬ dụng cũng làm ra được sản 
phẩm. Về sau, máy móc ra 
đời, công cụ sản xuất này 
mang tính xã hội vì phải có 
sự hợp tác của nhiều người 
sử dụng mây móc thì mới tạo 
ra được sản phẩm. Do đó lực 
lượng sản xuất của xã hội 
ngày càng được xã hội hóa 
cao hơn. 

Như vậy, theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, khái niệm "xã 
hội hóa" nói lên sự chuyển 
hóa từ tính chất cá nhân thành 
tính chất xã hội. Ta dùng chữ 
"hóa" là muốn nói đến sự 
chuyển hóa từ cái này sang 
cái kia. Thí dụ: "Công nghiệp 
hóa" là nói sự chuyển hóa từ 
một nền kinh tế nông nghiệp 
sang kinh tế công nghiệp. 
"Hiện đại hóa" là nói sự 
chuyển hóa từ một nên kinh 
tế lạc hậu sang nền kinh tế 
hiện đại. 

Khi ta nói "hợp tác hóa" 
trong nông nghiệp thì có 
ý nghĩa "xã hội hóa vi chuyên 
từ sản xuất cá thể sang sản 
xuất tập thể trong nông nghiệp. 


(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn 
tập, t 46, phân I, tr 214 (tiêng Nga) 
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Khi ta nói "cổ phần hóa" 
các xí nghiệp thi cũng là "xã 
hội hóa" với nghĩa là chuyên 
từ vốn của một người thành 
vốn do nhiêu người đóng góp 
để tiến hành sản xuất công 
nghiệp. 

Tôi tân thành đoạn trinh 
bày sau đây trong dự thảo Báo 
cáo Chính trị trình Đại hội X 
của Đảng: 

"Doanh nghiệp cổ phần 
ngày càng phát triên, trở thành 
hình thức tổ chức kinh tế phổ 
biến, thúc đấy xã hội hóa sản 
xuất kinh doanh và sở hữu" 

Song không thể nói chủ 
trương cho mở các trường tư 
thục và thành lập các hãng 
phim tư nhân là "xã hội hóa" 
giáo dục và văn hóa. Dùng 
khái niệm xã hội hóa ở đây là 
không chính xác, vì thực chất 
đó là "tư nhân hóa". 

Trong các bài báo, có 
người viết: "Xã hội hóa chính 
là quá trình đối mới, khắc 
phục tỉnh trạng tập trung hóa”. 

Ở đây người ta so sánh Nhà 
nước với xã hội, cho răng xã 
hội to hơn Nhà nước. 

"Nhà nước chi là một bộ 
phận của xã hội, dù "to" đến 
mức nào cũng không thể là tất 
cả xã hội”. 

"Nhà nước phải biết tự thu 
nhỏ lại, theo nghĩa những gì 
xã hội (chỉ khu vực ngoài nhà 
nước) làm được thì để xã hội 
tự làm". 

Ở đây, có sự hiểu không 
đúng về khái niệm xã hội và 
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Nhà nước. Theo quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Nhà nước là bộ máy thống trị 
của một giai cấp này đối với 
một giai cấp khác. Nhưng giai 
cấp nắm chính quyền Nhà 
nước nhân danh xã hội để điều 
hành và quản lý xã hội. Nhà 
nước không những thực hiện 
các chức năng giai cấp mà còn 
phải hoàn thành các chức 
năng xã hội, nghĩa là Nhà 
nước có nhiệm vụ phải giải 
quyết những công việc chung 
của xã hội về các mặt kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội. 
Chức năng của Nhà nước là 
như thế trong các chế độ quân 
chủ, cũng như trong chế độ 
cộng hòa dân chủ. Đến chế độ 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 
phải thực sự là "của dân, do 
dân và vi dân". Như vậy, Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thực sự 
đại diện cho toàn xã hội, chứ 
không phải chỉ là một bộ phận 
của xã hội. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phải do toan giải 
quyết tốt mọi vấn đề của xã 
hội. Những nhiệm vụ mà Nhà 
nước làm cho dân chính là 
những nhiệm vụ mang tính xã 
hội. Trước đây, chúng ta đã 
mắc sai lầm nóng vội ở chỗ 
"xã hội hóa” quá cao một cách 
tràn lan, "tập trung hóa” một 
cách quan liêu, trong khi nên 
kinh tế của nước nhà còn 
nghèo nàn, lạc hậu, cho nên 
Nhà nước không đủ sức ôm 
tất cả mọi việc. Đến nay với 
chủ trương "đôi mới" chúng ta 


chấp nhận nền kinh tế nhiều 
thành phần, không phải chúng 
ta thu hẹp Nhà nước, mà thu 
hẹp thành phần kinh tế nhà 
nước, để cho kinh tế tư nhân 
phát triển. Về mặt xã hội, giáo 
dục, văn hóa chúng ta động 
viên mọi người, các tổ chức xã 
hội "gánh vác" thêm bằng 
cách đóng góp tiền của, trí tuệ 
để cùng Nhà nước giải quyết 
một số mặt. Chủ trương "đối 
mới" như thế là đúng đắn 
trong thời kỳ quá độ từ một 
nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc 
hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là chủ trương "tư 
nhân hóa" một số hoạt động 
về kinh tế, văn hóa, xã hội, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản và Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Theo tư duy đối 
mới, chúng ta nói rõ chủ 
trương đó là "tư nhân hóa” 
trong một phạm vi nhất định. 

Trong thời kỳ thực hiện 
chính sách kinh tế mới ở 
Liên Xô trước đây, Lê-nin đã 
nói là có thể dùng chủ nghĩa tư 
bản để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Cho nên không phải Cứ 
nói "tư nhân hóa" một số mặt 
là chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa, mà cứ nói "xã hội hóa” 
mới chứng tỏ đi theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta cần hiểu đúng và 
sử dụng đúng khái niệm 
"xã hội hóa" của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin.C 
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ẤN đè đảng viên làm 
kinh tế tư nhân là nội 
dung rất mới, quan 


trọng, nhưng cũng hết sức 
nhạy cảm, bởi nó liên quan tới 
lý luận và thực tiễn cách mạng 
ở nước ta hiện nay, tới lập 
trường chính trị và bản chât 
giai cấp của Đảng ta. Nó phản 
ánh thực chất cuộc đấu tranh 
giai cấp trong điều kiện phát 
triển nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập kinh tế quốc tê. 

1 - Cho phép đảng viên 
làm kinh tế tư nhân là cần 
thiết, nhưng phải có điều 
kiện 

Xét về mặt thực tiễn, nước 
ta từ một nước nghèo, kém 
phát triển, quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa; đang xây dựng 
và phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Điều đó có nghĩa là nền 
kinh tế thị _trường Ởở nước ta 
hiện nay vân còn Ở trình độ 
thấp, sơ khai và tính chất, nhân 
tố xã hội chủ nghĩa vẫn còn 
hạn chế, non yếu. Trong ẳ điều 
kiện, hoàn cảnh như thế thì 
thành phần kinh tế tư nhân vẫn 
còn phù hợp với tính quy luật 
Tịch sử - tự nhiên", cho nên nó 
CÓ Vai trò tích cực đối với sự 
phát triển kinh tẾ - Xã hội. 
Ở các nước kinh tế thị trường 
phát triền, kinh tế tư nhân đóng 
Vai trÒ TẤt quan trọng đối với 
nên kinh tế. Kinh tê hàng hóa 
là giai đoạn thấp của kinh tế 
thị trường, khi nào sản xuất 
hàng hóa phát triển cao mới 
thực sự là nền kinh tế thị 
trường. Cho nên nhìn vào thực 


tiễn nước ta cần khuyến khích 
phát triển thành phần kinh tế 
này và nên cho phép đảng viên 
làm kinh tế tư nhân Œ, nhằm 
động viên họ góp phần phát 
triển đất nước. Trong dự thảo 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội X 
của Đảng có ghi: "Đảng viên 
làm kinh tế tư nhân không 
giới hạn về quy mô phải gương 
mâu chấp hành Điều lệ Đảng, 


Mẫu suụ nghĩ 


tê đẳng viên 
làm kinh tế 
tư nhân 


ĐÀM KIẾN LẬP °* 


pháp luật, chính sách của Nhà 
nước và quy định cụ thể của 
Ban Chấp hành Trung ương". 
Thế nhưng, hiện nay không 
ít ý kiến phản đối quyết liệt 
chủ trương này vì cho rằng như 
thế là trái với chủ nghĩa Mác 
và với mục tiêu, lý tưởng, bản 
chất của Đảng, từ đó sẽ dẫn 
đến biến chất Đảng, đi chệch 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đề ra chủ trương dù là phù 
hợp với thực tiễn, nhưng lại 
trải với những vấn đề có tính 
nguyên tắc của Đảng và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thì rõ 
ràng là chưa ổn. Điêu đó cho 
thấy nếu chỉ bằng kinh 
nghiệm, thực tiễn hoặc vận 
dụng lý luận mây móc, giáo 
điều đều chưa thê lý giải thấu 
đáo vấn đề. 


Mặt khác, không ít ý kiến 
cho rằng kinh tẾ thị trường là 
đầy cám dỗ, rất dễ làm hư 
hỏng cán bộ, đâng viên khi 
tham gia làm kinh tẾ tư nhân; 
do đó bằng tỉnh thần đầy trách 
nhiệm với Đảng và sự nghiệp 
cách mạng, những ý kiến này 
đã kiên quyết phản đối việc 
cho phép đảng viên làm kinh 
tế tư nhân không giới hạn về 
quy mô. 

Nếu vậy lại cũng mâu 
thuẫn với quan niệm của 
C. Mác và Ph. Ăng-phen, răng 
những người cộng sản phải 
tiên phong cả về lý luận và 
thực tiễn (2). Trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, Đảng ta 
xác định: phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm do đó 
đảng viên cân phải tiên phong 
trong nhiệm vụ trung tâm này. 
Cũng như trong kháng chiên 
trước đây, chiến trường là nơi 
sống chết, là nơi quyết định 


* Th§, Vụ địa phương HÏ - Văn 
phòng Trung ương Đảng 

(1) Thực tế nhiều đảng viên cũng 
đã làm và Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa IX cũng đã thừa nhận 

(2) Xem: C. Mác và Ph. Ăng-ghen: 
Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t4, tr 614-615 
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cho thắng lợi của cách mạng và 
đảng viên đã thể hiện rõ tính 
tiên phong của mình. Trong 
giai đoạn hiện nay, thị trường 
là nơi đây cám dỗ, nhưng lại có 
vai trò quyết định, tại sao 
chúng ta lại không động viên, 
thúc đẩy đảng viên làm kinh tế 
tư nhân để thử thách, tôi luyện, 
mà lại chỉ SỢ đảng viên hư 
hỏng. Chăng lẽ lại đê tình trạng 
đẳng viên đứng ngoài cuộc” 
đối với cuộc sống thật, khi chủ 
trương của Đảng "ri hiện 
"dân giàu, nước mạnh..." 

Theo tôi cho DHẾ: đẳng 
viên làm kinh tẾ tư nhân là hệt 
SỨC cần thiết để thúc đẩy phát 
triển kinh tế, thử thách đảng 
viên, để lực lượng cách mạng 
giành được thắng lợi quyêt 
định trên thị trường, thậm chí 
còn giúp tỉnh giản biên chế 
hiện nay. Song, cần giải quyết 
vân đè lý luận cho phù HỢP 
thực tiễn là đẳng viên phải tiền 
phong, 8ương mẫu trên mặt 
trận mới - mặt trận xây dựng 
kinh tế, và làm sao phân biệt 
được sự khác nhau giữa đẳng 
viên và tư nhân làm kinh tế cả 
về nội dung bản chất và hình 
thức thể hiện? 


2 - Căn cứ chủ yếu để xác 
định thực chất sở hữu tư bản 
chủ nghĩa hay xã hội chủ 
nghĩa, để phân biệt kinh tế tư 
nhân tư bản chủ nghĩa với 
kinh tế mang tính xã hội chủ 
nghĩa, suy đến cùng là ở chỗ 
ai được hướng lợi ích 

Để có thê tìm ra lời giải 
cho những vấn đề trên, trước 
hết cần trở lại căn nguyên lý 
luận của vấn đề. Chúng ta đều 
biết, VIỆC phân biệt các tổ chức 
kinh tế thuộc những thành phần 
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kinh tế khác nhau là dựa vào 
hình thức sở hữu của nó. Các 
doanh nghiệp, công ty thuộc 
thành phân kinh tế tư nhân tư 
bản chủ nghĩa là những tổ chức 
kinh tế dựa trên chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa, theo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, bản chất 
của hình thức sở hữu này là bóc 
lột, do dựa vào chế độ phân 
phối theo tư bản. 


Song, thực chất thế nào là tư 
hữu tư bản chủ nghĩa, thế nào 
là công hữu xã hội chủ nghĩa, 
cả lý luận và thực tiến đều 
không phải đã phân biệt rạch 
ròi. Bởi quan hệ sở hữu không 
chỉ là quan hệ tuyệt đối như 
quan niệm phổ biến hiện na y 
mà nó còn mang tính tương đối 
rất T. Mỗi quan hệ sở hữu cụ 
thể đều có hai mặt nội dung và 
hình thức, hai mặt này có quan 
hệ biện chứng, chúng không 
phải bao giờ cũng thông nhật 
với nhau; điều đó làm cho các 
quan hệ sở hữu có tính tương 
đối và hình thức sở hữu đạt 
trinh độ xã hội hóa càng cao thì 
tính tương đôi của nó Càng cao. 
Do đó, nêu chỉ căn cứ vào chỗ 
ai bỏ vốn đầu tư, người ấy là 
chủ sở hữu thì có khi chỉ mới 
đúng về mặt hình thức. Cho 
nên, muôn xác định thực chất 
của một quan hệ sở hữu cụ thể 
cân phải xem xét cả mặt hình 
thức và cả mặt nội dung của 
nó và đây là điểm mấu chốt 
thứ t để lý giải vấn đề. 
Thực tế lên thấy, SỞ dĩ còn 
lúng túng, vướng mắc, chưa lý 
giải được vẫn đề này có lẽ 
chính là do quá chú trọng mặt 
hình thức của sở hữu. 

Để hiểu rõ hơn tính tương 
đối hay thực chất của quan hệ 


sở hữu, cần xem xét cầu thành 
của nó. Theo quan niệm thông 
thường, quan hệ sở hữu chỉ do 
3 yếu tố tố cầu thành là: chủ thể, 
đôi , tượng và nội dung các 
quyền sở hữu. Thế nhưng, từ 
những nhận thức mới vê kinh 
tế chính trị ©) cho thấy quan hệ 
sở hữu có đến 4 yêu tố cấu 
thành và 3 yếu tố nói trên chỉ 
mới tạo nên mặt hình thức. Còn 
mặt thứ tư là những lợi ích vật 
chất và tỉnh thần mà các chủ 
thể tham gia quan hệ sở hữu 
mong, muôn đạt được mới là 
yếu tố quyết định nội dung, 
thực chất của sở hữu. Nói cách 
khác, không phải người chiếm 
giữ, quản. lý, sử dụng, định 
đoạt,... mà chính người được 
hưởng những lợi ích do việc 
thực hiện các quyền năng sở 
hữu m ang lại mới là chủ sở hữu 
thực chất, đích thực của đối 
tượng SỞ hữu. Nói chung, sự 
thống nhất giữa mặt hình thức 
và nội. dung, sự gắn kết giữa 
chủ thể với lợi ích sở hữu chỉ là 
tương đối, cho nên quan hệ 
sở hữu luôn có tính DỚNG đối. 


Do đó, trong thực tế người 
này có thể khai thác được lợi 
ích từ sở hữu của người khác. 
Vận dụng tính chât ấy của 
sở hữu, có thể cải biến một 
hình thức sở hữu này thành 
một dạng sở hữu khác về mặt 
thực chât, cụ thể là có thể 
chuyển hóa sở hữu tư nhân 
thành sở hữu thực chất của 


(3) Xem: Nguyễn Đình Kháng và 
Vũ Văn Phúc: "Những nhận thức 
kinh tế chính trị trong giai đoạn 
đối mới ở Việt Nam", Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 52 - 53 
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người lao động, mang tính chất 
xã hội chủ nghĩa và ngược lại. 
Tức là có thê cải tạo hòa bình 
các thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa đi theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, hoặc 
làm biến chất thành phân kinh 
tế được gọi là nên tâng của chủ 
nghĩa xã hội. Thực trạng của 
nhiều doanh nghiệp nhà nước 
và liên doanh với nước ngoài ở 
nước ta, cũng như sự tan rã của 
các nước xã hội chủ nghĩa Ở 
Đông Âu và Liên Xô cho thấy 
rất rõ điều đó. 


Dựa, vào căn cứ trên, chúng 
ta có thể phân biệt rõ thực chât 
thế nào là sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa và thế nào là sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa. 

Bỏ qua mặt lực lượng sản 
xuất để đơn giản hóa vấn đè, có 
thể khái quát chủ nghĩa tư bản 
là xã hội dựa trên nên tảng của 
chế độ sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa. Đó là hình thức sở 
hữu, trong đó: chủ sở hữu phổ 
biến là những cá nhân cụ thể; 
đối tượng sở hữu chủ yêu là 
vốn, là tư bản; các quyền sở 
hữu do chủ SỞ hữu thực hiện 
hoặc chi phối; đặc biệt là 
thực hiện chế độ phân phối, 
phân chia kết quả sản xuât, 
kinh doanh đựa theo vốn, theo 
tư bản và đây là biểu hiện quan 
trọng nhất để xác định một 
hình thức sở hữu có phải thực 
chất là sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa hay không. 

Trái lại, chủ nghĩa xã hội là 
xã hội “do nhân dân lao động 
làm chủ", dựa trên chế độ 
sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa. Trong chê độ sở hữu 
này: chủ sở hữu là toàn dân, 
hoặc Nhà nước, hoặc tập thể, 


nhóm dân cư.... nói chung là 
mang tính chất cộng đồng của 
những người lao động; coi lao 
động (cả trĩ Ốc và chân tay) là 
nhân tố quyết định, lấy sức lao 
động làm đối tượng sở hữu chủ 
yêu; người lao động được thực 
sự làm chủ việc chiếm giữ, 
quản lý, SỬ dụng và định đoạt 
các đôi tượng sở hữu; đặc biệt 
là thực hiện chế độ phân phối 
theo lao động, chế độ này được 
hiểu là chế độ phân chia kết 
quả sản xuất, kinh doanh (cả 
lợi ích và trách nhiệm, lợi 
nhuận và rủi ro) cho người lao 
động căn cứ theo mức đóng 


góp lao động của họ, và đây là 


biêu hiện quan trọng nhât đê 
xác định một hình thức sở hữu 
có phải thực chật là công hữu 
xã hội chủ nghĩa không. 

Cũng cần lưu ý À là, việc chia 
sẻ kết quả sản xuât, kinh doanh 
cho người lao động không phải 
chỉ vì tính nhân đạo, hay mang 
tính chất ban ơn, mà chính là 
vì, như C. Mác đã khẳng định, 
giả trị thặng dư hay lợi nhuận, 
nói rộng hơn là kết quả sản 
xuất, kinh doanh là do người 
lao động tạo ra. Mặt khác, có 
phân chia, gắn chặt lợi ích và 
trách nhiệm của người lao 
động với kết quả sản xuất, kinh 
doanh thì mới phát huy được 
tối đa động lực và trách nhiệm 
làm chủ của họ. Điều này có M 
nghĩa rất quan trọng, đối với 
việc nâng cao hiệu quả của các 
doanh nghiệp nói chung, đặc 
biệt các doanh nghiệp thuộc 
sở hữu công cộng, bởi vì đây 
chính là khâu mấu chốt làm 
cho hình thức sở hữu được coi 
là "vô chủ” này trở nên có chủ 
một cách thực chất, cụ thể. 


3 —- Chủ trương, chính 
sách cân động viên và tạo 
điều kiện cho đảng viên làm 
kinh tê tư nhân theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa 

Về mặt lý luận như trên đã 
rõ, song trong thực tế cần có 
chủ trương công khai: khuyến 
khích đảng viên bỏ vôn ra 
thành lập các doanh nghiệp 
mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa. Chủ trương này không 
những phù hợp với lý luận 
Mác - Lê-nin và thực tiễn đất 
nước, mà còn hoàn toàn phù 
hợp VỚI QUY luật ra đời và phát 
triên đặc thù của Đảng ta. Để 
thúc đây phát triên nhanh nền 
kinh tê nước ta theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
và Nhà nước cần thực hiện một 
số chủ trương, chính sách cụ 
thểnhưsau: _ 

Thứ nhất: Cân động viên 
và tạo điều kiện thuận lợi cho 
đẳng viên được tự do kinh 
doanh như mọi công dân, 
không hạn chế quy mô vôn, lao 
động. Nhiều người đề nghị nên 
giới hạn quy mô kinh doanh để 
đảng viên không biến thành tư 
sản, nhưng thật là vô lý khì 
khống chế sự phát triển có lợi 
cho xã hội và như thế là hoàn 
toàn trái quy luật kinh tế. Song, 
tô chức và hoạt động sản xuât, 
kinh doanh của đảng viên 
ngoài việc phải gương mẫu 
chấp hành chính sách, pháp 
luật và quy hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội của Nhà nước, 
còn phải bảo đảm những điều 
kiện nhất định. Đó là phải 
ít nhiều thể hiện rõ tính ưu 
việt xã hội chủ nghĩa, tức phải 
thể hiện được tính tiên tiến 
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nhất định về các mặt kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội và tổ 
chức quản lý, nhất là phải có 
trách nhiệm cao. đối với người 
lao động, bình đẳng và dân chủ 
trong quản lý, công bằng về lợi 
ích giữa chủ sở hữu với người 
quản lý, lao động trong doanh 
nghiệp. Có thể cụ thể hóa 
những điều kiện đó thành 
những tiêu chuẩn chủ yếu sau 
đây: 

+ Về chủ thể sở hữu: đảng 
viên có thể một mình bỏ vốn 
đầu tư, nhưng tốt hơn nên đứng 
ra vận động, nhiều người cùng 
góp vôn, góp công thành lập 
doanh nghiệp tập thể dưới 
nhiều hình thức như: công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần, hợp tác xã... Bởi theo 
C. Mác, sự ra đời của công ty 
cổ phần "..là sự thủ tiêu 
phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa ở ngay trong lòng 
phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa" €) và điều này 

chứng tÔ sự xuất hiện công ty 
cô phân về mặt lịch sử là 
bước tiễn từ sở hữu tư nhân 


lên sở hữu tập thê của các cô 


đông" G), 

+ Về quân lý: phải tôn trọng 
và phát huy trên thực tế quyền 
làm chủ của công nhân, lao 
động trong doanh nghiệp, tạo 
điều kiện cho họ được tham gia 
quản lý và phát huy tính năng 
động sáng tạo của họ. 

+ Về phân phối: không 
những trả lương tương xứng 
với giá trị sức lao động mà còn 
thực hiện chế độ phân chia kết 
quả sản xuất, kinh doanh cho 
người lao động với tỷ lệ nhất 
định và ngày càng cao, nhằm 
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biến quá trình phân phối thành 
quá trình xác lập quyên làm 
chủ thực chất của người lao 
động và từng bước biên họ trở 
thành các cô đông, là những 
người chủ thực sự có cô phần 
trong doanh nghiệp. 

+ Về chính trị, văn hóa và 
xã hội: tạo điều kiện cho các tổ 
chức của Đảng, đoàn thể, các 
hình thức sinh hoạt văn hóa 
lành mạnh được hình thành và 
phát triển thuận lợi. Quan tâm 
và chú trọng việc đào tạo, bôi 
dưỡng nâng cao trinh độ cho 
người lao động. Tích cực tham 
gia các hoạt động chính trị, xã 
hội, nhân đạo, từ thiện... 

Thứ hai: Việc cho phép 
đảng viên làm kinh tế tư nhân 
phải có điêu kiện. Cần thấy 
răng những điều kiện đặt ra 
như trên cũng là yêu cầu và xu 
thế . chung của sự phát triên sản 
xuất kinh doanh, chúng hoàn 
toàn không trói buộc, cản trở 
doanh nghiệp; trái lại, đó là 
những điều kiện mà bất kỳ 
doanh nghiệp nào cũng cân 
vươn tới để nâng cao sức cạnh 
tranh và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong. điều kiện kinh tẾ 
thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tê; cho nên chúng không 
làm cho các chủ doanh nghiệp 
ngại, mà còn cảm thấy tự hào 
khi có nhiều cống hiến cho sự 
nghiệp chấn hưng đất nước. 


Thứ ba: Đẳng và Nhà nước 
cân có những chính sách ưu đãi 
về vốn, thuê, đất đai, đào tạo,... 
để khu yến khích đẳng viên làm 
kinh tế tư nhân theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng 
không bao câp và phải bảo đảm 
tính độc lập tự chủ của các 
doanh nghiệp này. Đối với 


đảng viên có thể được tín chấp 
hoặc được tổ chức ; đẳng xem 
xét bảo lãnh vay vốn. Tô chức 
đảng và nhà nước nên mạnh 
dạn tham gia góp vốn để hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp mang 
tính chất xã hội chủ nghĩa, 
thậm chí có thể cho mượn vốn 
để thực hiện những đề án thành 
lập doanh nghiệp hoặc dự án 
kinh doanh có ý nghĩa lớn về 
kinh tế - xã hội. Cần tổ chức 
rộng rãi, thường xuyên các lớp 
đào tạo, bôi , dưỡng kiến thức, 
kỹ năng. về sản xuất kinh 
doanh, về tổ chức quản lý 
doanh nghiệp, nhất là hình thức 
doanh nghiệp cổ phân,. . Cho 
đảng viên và mọi người. Đặc 
biệt, cần áp dụng lãi suất cho 
vay, giá thuê đất ưu đãi và 
giảm. thuế thu nhập nhằm 
khuyến khích các doanh 
nghiệp chia lợi nhuận và 
chuyên phần lợi nhuận được 
chia đó thành cổ phân để tạo 
điều kiện cho người lao động 
tham gia làm chủ doanh 
nghiệp. Các doanh nghiệp của 
đảng viên cần tăng cường liên 
kết, hợp tác với nhau và với 
các doanh nghiệp nhà nước, 
các hợp tác xã đề phát triển tạo 
ra lợi thế cạnh tranh, nhưng 
không, được vi phạm pháp luật 
và chống độc quyên trong sản 
xuất kinh doanh. 


(Xem tiếp trang 65) 


(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, 
Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1994, 
t 25, tr 670 

(5) Lê Hữu Nghĩa- "Cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: 
Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn" — 
Tạp chí Cộng sản, số 22, 2004, tr 10 
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UỘC họp chỉ bộ vừa 

tan, ông B. ra về với 

niềm phấn chấn hiện 
rõ trên nét mặt. Ở nhà, vợ ông 
chờ chồng về ăn trưa vẻ sốt 
ruột. Thấy ô ông, bà mắng yêu: 
"Chi bộ họp đầu xuân sao mà 
lâu thế ! Hay ông được chiêu 
đãi !" 

Ông phân trần: "Nào có 
chiêu đãi gì đâu. Hôm nay 
họp là góp ý vào dự thảo Báo 
cáo Chính trị trình Đại hội 
X của Đảng. Chỉ bộ ai cũng 
quan tâm, có nhiều ỹ kiến 
phát biểu, tranh luận và phải 
kéo dài thời gian, nên mới 
về muộn". 

Bữa cơm trưa hôm đó của 
VỢ chồng ông B. cũng nhanh 
chóng kết thúc như thường lệ. 
Ông B. có đặc điểm là hay 
quán triệt những vấn đề có 
tính giáo dục để vợ con nghe, 
nên sau bữa cơm, ngồi bên ấm 
trà nồng ông phần khởi bộc 
bạch cùng VỢ. Thấy ông vui, 
bà đành ngồi cùng uống trà 
để ông giãi bày quan điểm 
của mình. 

Ông nói: Lâu nay nghe đài 
báo phê phán tham nhũng là ở 
những người có chức, có 
quyền, bởi chính họ mới có 
điều kiện, môi trường tham 
nhũng. Nhưng hôm nay họp 
chi bộ, nhiều ý kiến phát biểu 
cho rằng: chính người dân 
cũng tiếp tay cho tham nhũng. 
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Sinh họat tư tưởng 


'Tợp chí Cộng sóa 


4x2 tà 
t2p, (24, 


Cho THAM NHŨNG 


Tôi nghe mọi người nói thấy 
cũng có lý. 

Ông nêu cụ thể: 

- Để được việc nhanh, 
nhiều người đã đưa phong bao 
cho cán bộ, công chức khi đi 
làm hộ khẩu, giấy tờ nhà, đất. 
Có khi cán bộ, công chức 
không yêu cầu (tức vòi) cũng 
đưa, như vậy là tiếp tay cho 
tham nhũng, nên cũng cần 
ngăn chặn. 

- Nhiều người đến bệnh 
viện khám bệnh đã kẹp tiền 
vào số để được gọi khám 
nhanh hơn, năm viện thì đưa 
phong bao để bác sỹ quan tâm 
hơn, y tá tiêm đỡ đau hơn, hộ 
lý phục vụ tốt hơn. Có con sơ 
sinh cũng kẹp năm, mười 
ngàn đông vào nách cháu nhỏ 
để được tắm tử tế hơn... 
Thằng Tôm nhà mình chả thể 
à!. Bà thấy chưa, những hiện 
tượng đó đều là từ người dân, 
rõ ràng đó là sự tiếp tay cho 


HOÀNH NHỊ 


những hành vi tiêu cực, chứ 
còn øi! 

- Nhiều trường hợp, người 
tham gia giao thông điều 
khiển phương tiện không có 
bằng lái, đi ấu, phương tiện 
quá cũ... vi phạm luật, bị công 
an giữ đã dùng tiền để lót tay. 
Trên ti-vi còn quay cả những 
trường hợp lái xe chuẩn bị 
trước, khi gặp công an kiểm 
tra là chủ động đưa ngay. Rôi 
trong việc xét xử của ngành 
tòa án cũng có không ít người 
đã dùng tiền để chạy tội, giảm 
ân. 

- Trong ngành giáo dục, 
nhiều thầy, cô giáo sống liêm 
khiết, trong sạch, luôn quan 
tâm chăm lo cho sự nghiệp 
"trồng người". Chỉ có một bộ 
phận biến chất làm mất đi đạo 
đức cao đẹp của người thầy 
mà trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng đó có cả 
một số phụ huynh và học 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


Tạp chí Cộng sản 


sinh. Họ dùng tiền dưới nhiều 
hình thức như mua điểm, 
xin điểm, xin xét lên lớp, 
cấp bằng, chạy vào trường 
chuyên, lớp chọn, đội tuyên 
đi thị... 

Nghe ông nêu mấy trường 
hợp và phân tích tác hại của 
nó, bà đều thấy đúng. Tệ 
tham nhũng đã len lỏi vào 
mọi mặt đời sống xã hội, gây 
hậu quả hết sức nghiêm trọng 
về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội; làm giảm hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, điều hành 
của bộ máy nhà nước, làm xói 
mòn đạo đức, phẩm giá 
con người, cản trở sự phát 
triển của đất nước. 

Điều khiến cho bà băn 
khoăn, day dứt là các trường 


MÁY SUY NGHĨ... 
(Tiêp theo trang 63) 


Thứ tư: Khu yến khích đảng 
viên và mọi người làm kinh tế 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, xóa bỏ định kiến những 
người làm kinh tế thuân túy tư 
nhân. Bởi vì, như trên đã nói 
trong điều kiện hiện nay, kinh 
tế tư nhân và ngay cà các hình 
thức kinh tế cá thể, tiểu chủ vẫn 
còn có vai trò tích cực lâu dài 
đối với sự phát triển đất nước. 
Mặt khác, trong cùng một môi 
trường kinh tế, giữa các doanh 
nghiệp và các thành phân kinh 
tế tất yếu có sự tác động chuyển 
hóa theo hướng phát triển; do 
đó, các doanh nghiệp tư nhân 
muốn tôn tại cũng không thể 
giữ mãi sự "thuần túy" của mình. 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


hợp ông B. nêu đều là do 
người dân tiếp tay. Qua 
những dẫn chứng và phân tích 
của ông, bà B. thấy chính 
mình và mấy người dân trong 
khu tập thê cũng đã có lúc 
làm một trong những việc như 
trên, tức là vô tình tiếp tay 
cho tham nhũng mà không 
biết. Bà suy nghĩ và tỏ ra ân 
hận. 

Thấy sự suy tư hiện trên 
nét mặt bà, ông B. như có ý 
vỗ về, nói với bà: Để ngăn 
ngừa các trường hợp trên, mỗi 
người phải thấm nhuần lời 
dạy của Bác Hồ: "Quan tham 
vì đân dại. Nếu dân hiểu biết, 
không chịu đút lót, thi “quan” 
dù không liêm cũng phải 


Điều quan trọng là cần phân 
biệt vân đề đảng viên làm kinh 
tế với vấn đề cán bộ, công 
chức, viên chức làm kinh tế. Rõ 
ràng là đâng viên là công chức, 
viên chức cũng như công chức, 
viên chức nói chung làm kinh 
tế phải tuân thủ Pháp lệnh Cán 
bộ Công chức, tức là phải bảo 
đảm không được lạm quyền và 
lợi dụng vị trí, chức trách được 
Đảng và Nhà nước giao để gây 
ảnh hưởng nhằm vụ lợi cá 
nhân, vi phạm pháp luật. 

Để đẩy nhanh sự phát triên 
nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
cần khuyến khích và tạo điều 
kiện cho đẳng viên đứng ra vận 
động thành lập, hoặc tham gia 
thành lập, hoặc tự tổ chức đề 
nhanh chóng hình thành ngày 


LIÊM. Vì vậy, dân phải biết 
quyền hạn của mình, phải biết 
kiêm soát cán bộ, để giúp cán 
bộ thực hiện chữ LIÊM"0). 

Bà B. nhìn chồng thầm 
cảm ơn ông đã mang đến 
thông tin mới từ cuộc họp 
của chỉ bộ. Dẫu rằng bà 
không phải là đảng viên, 
nhưng nhận thấy cũng cần rút 
kinh nghiệm, không tiếp tay 
cho tham nhũng. Nhin ông B, 
cất đều tiếng ngáy trong giấc 
ngủ trưa, bà thấy càng yêu 
ông hơn... CÌ 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, 
tr 4l 


càng nhiều doanh nghiệp mang 
tnh định hướng xã hội chủ 
nghĩa. .Điều quan trọng là cần 
phải mềm đẻo, linh hoạt nhưng 
kiên quyết không được từ bỏ 
nguyên tắc của Đảng, tức là 
thỏa hiệp phải có nguyên tắc 
như Lê-nin đã từng dạy. Có như 
vậy việc thực hiện chủ trương 
trên, không những bản chất của 
Đảng sẽ được giữ vững mà còn 
thêm sức sông mới cho đất 
nước ngày một phát triển 
nhanh, rút ngăn khoảng cách 
VỚI Các quốc gia khác trong khu 
VỰC Và thế _giới, làm cho "véc- 
tơ" về chống tụt hậu và đây 
nhanh tốc độ phát triên kinh tế 
cùng chiều với định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đó cũng chính là 
phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 
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lói: Vấn đề - Sự kiện 


CÔNG XÃ PA-Rl - 
NHÀ NƯỚC VÔ SẢN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 


ACH đây 135 năm, ngày 18-3-1871 là 

ngày mở đầu cuộc cách mạng vô sản 
Cz tiên trên thế giới. Thành quả lớn 
nhất của cuộc cách mạng này là đập tan bộ máy 
nhà nước quan liêu và quân sự của glaI câp tư 
sản, thiết lập chính quyền mới nằm trong tay 
Ủy ban trung ương quân đội Vệ quốc do công 
nhân và thợ thủ công được vũ trang bầu ra (sau 
đó là sự thay thế của Hội đồng công xã). Sự ra 
đời của Công xã Pa-ri đã khẳng định vai trò và 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong 
điều kiện mới: không thể duy trì bộ máy nhà 
nước cũ — nhà nước tư sản, mà phải lập nên một 
bộ máy chính quyên hoàn toàn mới — nhà nước 
vô sản. C. Mác đã chỉ ra răng, Công xã là cái 
đối lập trực tiếp với đế chế tÙ, 

Sau cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1848 
lật đổ nền quân chủ của Lu-i Phi-lip và lập ra 
nền cộng hòa, tính cách mạng của giai câp tư 
sản Pháp vừa mới được thể hiện trong cuộc 
đầu tranh chống phong kiến đã giảm sút và mất 
dần. Mâu thuần ØIữa giai cấp tư sản và vô sản 
ngày càng quyết liệt và trầm trọng, trở thành 
mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Pháp giữa 
thế kỹ XIX. Trên thực TẾ, khi tiến hành cuộc 
Cách mạng 1848, giải cấp tư sản Pháp chỉ nhằm 
đưa thêm nhiều phân tử tư sản vào bộ máy nhà 
nước (còn nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư 
sản đã được giải quyết từ cuộc đại Cách mạng 
Pháp năm 1789 cho đến giữa những năm 20 của 
thế kỷ XVIII). Trong khi đó, giai cập vô sản lại 
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PHÙNG THỊ HOAN “ 


muốn đẩy cách mạng phát triển hơn nữa, muốn 
thực hiện tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tuy lúc đó 
còn mơ hồ. 

Do vậy, chỉ không lâu sau cuộc Cách mạng 
Tháng Hai, ngày 23-6-1848, hơn 4 vạn công 
nhân Pa-ri đã nội dậy khởi nghĩa, đòi thi hành 
sắc lệnh về quyền lao động. Đây là cuộc khởi 
nghĩa vũ trang quy mô lớn đầu tiên của giai cấp 
vô sản chống lại chế độ tư bản, đồng thời báo 
hiệu sự bùng nổ tất yếu của một cuộc cách 
mạng mới. Cuộc đầu tranh của công nhân Pa-n 
đã làm cho giai cấp tư sản hết sức lo sợ và tìm 
mọi cách chống phá. Hàng nghìn công nhân bị 
bắn. chết, 11 nghìn người bị bắt. Để bảo vệ 
quyền lợi của mình, giai cấp tư sản Pháp đi vào 
con đường "hữu khuynh", mong muốn có một 
chính quyền mạnh hơn, muốn dùng chính thể 
quân chủ thay cho chính thể cộng hòa. Lợi 
dụng cơ hội đó, năm 1851, Lu-i Bô-na-pác, 
cháu của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác đã dựa vào 
lực lượng quân phiệt để làm cuộc đảo chính, 
giải tân quốc hội, mở cuộc lùng bắt lớn trong 
toàn quôc. Một năm sau, ngày 2-12-1852, Lu-I 
Bô-na-pác tự phong là Hoàng đế, thiết lập nền 
Đế chế II. 

Dưới thời Na-pô-lê-ông III, nền công, 
thương nghiệp tư bản Pháp phát triển với tốc độ 


* Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
(1) C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1994, t 17, tr 789 


Số ố (tháng 3 năm 2006) 


Chế giới: (ấn đề - đự kiện 


Tạp chí Cộng sản 


khá nhanh và quy mô lớn. Nhằm đáp ứng nhu 
câu nguyên liệu trong nước và tìm kiếm thị 
trường, Lu-i Bô-na-pác liên tiếp tiến hành 
các cuộc chiến tranh xâm lược An-giê-ri, 
Đông Dương... Trong khi đó, giai cấp công 
nhân và nông dân Pháp vẫn tiếp tục bị bóc lột 
thậm tệ, phải sống trong cảnh đói khổ cùng 
cực, trí thức bị thât nghiệp ngày một nhiều... 
Những mâu thuẫn mới trong xã hội Pháp bắt 
đầu xuất hiện. Cho đến cuối những năm 60 của 
thế kỷ XIX, trong Đề chế II của nước Pháp, một 
cuộc khủng hoảng sâu sắc đã chín muồi. Sự bất 
bình đối với chính sách của Na-pô-lê-ông II 
ngày càng tăng lên. Trong thời gian này, phong 
trào đấu tranh của công nhân lan rộng dưới sự 
lãnh đạo của Quốc tế I, tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa được truyền bá rộng rãi. 

Nhăm củng cố địa vị đang bị lung lay, Lu-l 
Bô-na-pác quyết định tiến hành cuộc chiến 
tranh với Phô. Ngay 19-7-1870, Pháp tuyên 
chiến. Nhưng cũng chính trong cuộc chiến 
tranh này, sự yếu kém của nền Đề chế II trước 
quân Phổ đã bị bộc lộ. Chỉ chưa đầy hai tháng 
tiến hành chiến tranh, quân đội Pháp đã nhanh 
chóng bị quân Phổ đánh bại. Ngày 2-9-1870, 
tại Xê-đăng, Na-pô-lê-ông III đầu hàng. Gần 
10 vạn quân Pháp bị bắt làm tù binh. Nhân dân 
lao động Pháp, những người phải chịu gánh 
nặng của thuế tiền và thuế máu cho cuộc 
chiến tranh khi nghe tin thất bại ở Xê-đăng đã 
vô cùng căm phần. Đây là nguyên nhân trực 
tiếp dẫn tới sự bùng nổ cuộc đấu tranh của giai 
cập công nhân và nhân dân lao động Pa-ri và 
các vùng lân cận, đưa tới sự ra đời của Công xã 
Pa-n. 

Tối ngày 3-9-1870, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Pa-ri đã xuống đường hô 
vang khẩu hiệu "đánh đổ đế chế", "nước Pháp 
muôn năm” và những đội ngũ công nhân vũ 
trang được thành lập đê bảo vệ thủ đô. Lo sợ 
chính quyền sẽ rơi vào tay giai cấp vô sản, 
giai cấp tư sản đã nhanh chóng đứng ra thành 
lập chính quyền của mình: Chính phủ lâm thời 
với tên gọi là "Chính phủ quốc phòng". Song, 
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trước sự tiến công ồ ạt của quân xâm lược, 
"Chính phủ quốc phòng" đã không tổ chức 
phòng ngự để bảo vệ nước Pháp mà còn đồng ý ỹ 
nhường Pa-ri cho Phổ hòng mượn tay quân Phổ 
tiêu diệt đội ngũ công nhân tự vũ trang bảo vệ 
thủ đô. Tiếp đó, chính phủ này lại chấp nhận 
điều kiện giảng hòa của Phổ là cắt hai tỉnh 
An-dát và Lô-ren cho Phổ, chịu nộp 5.000 triệu 
phrăng tiền bôi thường chiến tranh, để một số 
pháo đài ở Pa-ri cho quân Phổ chiếm đóng. 

Trước hành động "phản quốc" của chính phủ 
và giai cấp tư sản, nhân dân lao động Pa-n hết 
sức căm phẫn. Chỉ vài ngày sau, 20 tiểu đoàn 
gồm khoảng 3 vạn người do giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động thành lập và tự góp tiền 
mua vũ khí trang bị, sẵn sàng chống lại quân 
Phổ đang tiến về Pa-ri. Trong những ngày này, 
lần đầu tiên ở Pa-ri đã xuất hiện những khẩu 
hiệu “Cộng hòa thế giới muôn năm”, "Nhân loại 
đoàn kết lại"... Hoảng sợ trước không khí đấu 
tranh hừng hực của Pa-ri lao động, từ đêm 
17 tháng 3 cho tới ngày hôm sau, quân đội của 
chính phủ mới theo lệnh của Chi-e định cướp 
lấy đại bác của Vệ quốc quân. Nhưng, ngay lập 
tức, hàng đoàn công nhân cùng vợ con họ đã 
xuống đường, chặn binh lính không cho cướp 
đại bác. Trước hành động dũng cảm đó, binh 
lính bắt đầu ng. về phía nhân dân, đoàn kết với 
quân đội Vệ quốc. Chính phủ Chi-e biết không 
thể tước nổi vũ khí của thành phố Pa-ri cách 
mạng nên đã vội vã rút chạy về Véc-xay để tập 
hợp lực lượng chống lại Pa-ri. 

Chiều ngày 18 tháng 3, quân Vệ quốc chiếm 
được tất cả những cơ quan đại hành chính công 
cộng. Cờ đỏ (2 tung bay trên nóc Tòa thị chính 
và trụ sở Bộ chiến tranh. Cuộc cách mạng vô 
sản đầu tiên trên thế giới đã giành thắng lợi 
giỏn g1ả. Ở Pa-ri, chính quyền đã năm trong tay 
Ủy ban Trung ương quân đội Vệ quốc do công 
nhân và nhân dân lao động vũ trang bầu ra. 


(2) Công xã lẫy lá cờ đỏ làm tượng trưng. được hiểu là 
"ngọn cờ của nền Cộng hòa thế giới" 
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Đến ngày 26-3, lần đầu tiên trên thế giới, 
nhân dân lao động Pa-ri đã nô nức kéo nhau đi 
bầu cử Hội đồng Công xã, chọn những người 
đại diện cho chính minh. 

Ngày 28-3-1871, Công xã chính thức tuyên 
bố thành lập. Nhân dân Pa-ri tưng bừng đón 
chào Hội đồng Công Xã - mừng ngày giai cấp 
công nhân lên nắm chính quyên. 


Ngay sau khi ra đời, Công xã đã bắt tay vào 
xây dựng một chính quyền hoàn toàn mới. 
Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng Công xã 
do nhân dân lao động bầu lên bằng hình thức 
phố thông đầu phiếu và vì lợi ích của nhân dân. 
Hội đồng Công xã bao gồm nhiều thành phần 
theo cơ cấu. Lúc đầu, Hội đồng Công xã có 
85 ủy viên, trong đó có 21 người là đại diện của 
giai cấp tư sản, nhưng sau đó những người phản 
bội đã bỏ trốn. Hội đồng Công xã còn lại 30 đại 
biểu của công nhân, trí thức dân chủ... Như vậy, 
Hội đồng Công xã bao gồm những đại biểu của 
nhân dân lao động Pa-rI, trong đó công nhân 
đóng vai trò lãnh đạo. Những ủy viên nào 
không được nhân dân tín nhiệm nữa thì có thể 
bị bãi miễn. Hội đồng Công xã cũng ban bố luật 
pháp và tổ chức ra 10 ủy ban để thi hành pháp 
luật. Mỗi ủy ban do một ủy viên Hội đồng Công 
xã làm chủ tịch... Điều đó cho thấy, nhiệm vụ 
cách mạng và tính chất nhà nước của Công xã 
đã thể hiện là Nhà nước của giai cấp vô sản, kết 
hợp giữa quyên lập pháp và hành pháp. 

Công xã đã tập trung giải quyết hai nhiệm 
vụ chủ yếu của cách mạng là vấn đề dân tộc và 
vấn đề giai cấp. Trong đó, nhiệm vụ dân tộc là 
giải phóng nước Pháp khỏi quân Phổ và nhiệm 
vụ giai cấp là giải phóng công nhân khói ách 
thống trị của tư bản. Trước khi thành lập Hội 
đồng Công xã, những nhiệm vụ này do Ủy ban 
Trung ương 20 quận Pa-ri và sau đó là Ủy ban 
Trung ương quân đội Vệ quốc tổ chức thực 
hiện. Ngoài việc ân định ngày tuyên cử, Ủy ban 
Trung ƯƠng, quân đội Vệ quốc còn ban hành 
một số quyết định có tính chất nhà nước như 


bãi bỏ quân đội thường trực và các đội đồng 
quân pháp, tuyên bố ân xá và phóng thích phạm 
nhân chính trị, công bố tự do báo chí, kéo dài kỳ 
hạn trả nợ thêm một tháng... 

Đồng thời với những việc làm trên, sau khi 
thiết lập được chính quyền mới với cơ quan 
quyền lực tối cao là Hội đồng, Công xã đã tiến 
hành xây dựng bộ máy nhà nước mới thể hiện 
trên tất cả các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa, giáo dục... 

Nhiệm vụ được tiến hành trước tiên của 
Công xã là về mặt quân sự. Công xã ban hành 
sắc lệnh thực hiện vũ trang toàn dân; nhân dân 
có nhiệm vụ bảo vệ nên chính trị mới của Công 
xã. Cảnh sát trước kia vốn là công cụ của chính 
phủ trung ương thì nay đã bị tước đoạt hết chức 
năng chính trị cũ của nó và biến thành cơ quan 
của Công xã, chịu trách nhiệm và có thể bị bãi 
miễn bất cứ lúc nào. Việc giữ gin trật tự an ninh 
thủ đô cách mạng do công nhân vũ trang 
đảm nhiệm. 

Vừa tổ chức lại quân đội, Công xã cũng bắt 
tay vào xây dựng các câp quản lý chính quyền 
mang tính chất dân chủ vô sản và chuyên chính 
vô sản. Những nhân viên trong chính quyền 
mới đều do dân bầu ra và phải chịu trách nhiệm 
trước dân. Nhân dân có quyền bãi miễn họ. 
Công xã còn quy định mức lương của các nhân 
viên nhà nước từ trên xuống dưới đều không 
vượt quá mức lương của công nhân. Bản thân 
những ủy viên Hội đồng Công xã cũng chỉ nhận 
số tiền lương hằng ngày là 15 phrăng tức là 
5.475 phrăng một năm Ở). Các ủy viên Công xã 
phải đảm nhiệm nhiều chức vụ và trách nhiệm 
của họ rất nặng nè, nhưng về mặt lương bổng 
không được câp thêm một thứ gì nữa dù có kiêm 
nhiệm thêm chức vụ. 

Sau khi gạt bỏ quân đội thường trực và cảnh 
sát, tức là những công cụ vật chât quyền hành 
của chính quyên cũ và thay thế chế độ đại nghị 


(3) Xem: Hoàng Vĩ Nam: Công xã Pa-n, Nxb Khoa học, 
Hà Nội, 1966. tr 110 
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bằng một tập. thể hành động, một cơ quan 
thống nhất quyền lập pháp và quyền hành pháp 
có đầy đủ sức mạnh để thực hiện ý chí của giai 
cấp công. nhân và nhân dân lao động, Công xã 
liền bắt đầu tiền hành nhiệm vụ đập tan công cụ 
áp bức tỉnh thân, tức là "thế lực của các giáo Sĩ”. 
Đối với Công xã, nhà thờ Thiên chúa giáo là 
một lực lượng chính trị liên kết chặt chế với các 
thế lực thù địch chống lại sự phát triển của một 
nhà nước kiểu mới. Vậy nên, Công xã đã ra sắc 
lệnh tách nhà thờ khỏi Nhà nước, hủy bỏ ngân 
sách về tôn giáo; những tài sản gọi là bất di bất 
dịch của các thánh hội tôn giáo, động sản hay 
bất động sản đều được coi là tài sản quốc gia. 
Các tăng lữ phải trở về với cuộc sông riêng 
yên tĩnh như "những bậc thánh tông đồ tiền bối 
của họ"... 

Về chính sách kinh tế và xã hội: Mặc dù bị 
cuốn vào cuộc chiến đấu ác liệt với chính phủ 
Véc-xay, nhưng điều đó không ngăn cản 
Công xã phát triển toàn diện những hoạt động 
xã hội và kinh tế của một nhà nước vô sản, 
Ngày 16-4-1871, Công xã ra sắc lệnh chuyển 
g1aO Các xí nghiệp không hoạt động và xí nghiệp 
văng chủ cho Hội đồng Hợp tác của công nhân 
quản lý, đưa ra nguyên tắc công nhân quản lý 
sản xuất. Công nhân hợp tác với chính quyên 
xây dựng các kế hoạch sản xuất và nội quy xí 
nghiệp. Đối với những công xưởng mà bọn chủ 
còn ở lại thì Công xã quản lý thông qua việc 
kiêm soát chế độ tiền lương. Hội đồng Công xã 
còn ra sắc lệnh cấm giới chủ không được dùng 
hình thức cúp phạt hoặc bớt lương và phụ cấp 
của công nhân, cấm làm việc ban đêm trong 
các xướng bánh mỳ... 

Hội đồng Công xã đã lập ra 10 Ủy ban tạo 
thanh một hệ thống quản lý Nhà nước như Ủy 
ban Quân sự và. An ninh xã hội, Ủy ban Quan 
hệ đối ngoại, Ủy ban Tư pháp, Uy ban Tài 
chính, Ủy ban Lao động, Ủy ban Công nghiệp 
và Thương nghiệp, Uy ban Lương thực, Uy ban 
Giáo dục, Ủy ban Phúc lợi xã hội, Ủy ban 
Dịch vụ xã hội (còn gọi là Uy ban Lao động 
công nghiệp trao đối). Các ủy ban này đều phải 


Tạp chí Gộng sản ˆ 


chịu trách nhiệm trước Hội đồng Công xã và 
cũng có thể coi như là các bộ có tính chất tập 
thể trong chính phủ. Mỗi ủy ban có từ năm đến 
tám ủy viên. 

Bên cạnh đó, Công xã cũng thành lập các tổ 
chức đoàn thể như nghiệp đoàn, các hợp tác xã, 
các câu lạc bộ, tổ chức thanh niên, tổ chức phụ 
nữ... Mặc dù thời gian tôn tại chỉ có 72 ngày, 
nhưng Công xã thi hành được một số biện pháp 
nhằm ổn định đời sống người lao động, giải 
quyết việc làm cho người thất nghiệp, nâng 
lương cho những người có mức lương thấp, tăng 
lương cho giáo viên.. . Công xã còn đề ra chế độ 
làm việc ngày 8 tiếng, bảo đảm quyền công dân 
cho phụ nữ; đề ra kế hoạch xây dựng nhà trẻ 
cho con em công nhân, quy định lại giá bánh 
mỳ và các loại thịt để người lao động có thể 
mua được... Những công việc mà thời gian cho 
phép Công xã thực hiện đã chứng tỎ sự quan 
tâm của Công xã đối với giải cấp công nhân. 
Điều đó khắng định thêm rằng, Công xã chính 
là nhà nước của quân chúng lao động. 

Về giáo dục, Công xã luôn coi sự phát triển 
của giáo dục là một vấn đè trọng đại. Nếu 
không giải quyết được vấn đè đó thì "nên Cộng 
hòa chỉ là một chữ trồng rồng". Do vậy, ngày 
28-3, Công Xã đã ra sắc lệnh thi hành chế độ 
giáo dục bắt buộc và không mất tiên, mở thêm 
nhiều trường mới, lập nên hệ thống giáo dục 
mới tách khói nhà thờ; thực hiện nên giáo dục 
vừa chuyên nghiệp, vừa toàn diện, nghĩa là làm 
cho "mỗi người vừa có óc suy xét, vừa có bàn 
tay thực hành”. Đồng thời mở rộng cải cách 
giáo dục để phát triên việc nghiên cứu khoa 
học, thành lập Ủy ban Giáo dục... Như thế, "giải 
phóng các trường học khỏi sự bảo hộ và nô dịch 
của chính phủ, thì lực lượng tinh thần của sự áp 
bức cũng sẽ bị đập tan, khoa học không những 
trở thành gần gũi đối với mọi người mà còn 
thoát khỏi những xiêng xích của SỰ đè nén của 
chính phủ và của những thành kiến giai cấp (4), 


(4) C. Mác và Ph. Áng-ghen: Sớở, tr 791 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


69 


kế giới: (ấn đà - đự kiệm 


Qua những biện pháp nói trên, người ta có 
thể thấy Công xã đã quan niệm được khá rõ 
ràng sự cần thiết của nền giáo dục nhân dân 
thích hợp với những điêu kiện thực tế lúc đó 
và Công xã đã đặt được những cơ sở cho nên 
giáo dục ấy. 

Về văn hóa, Công xã đã quyết định cho mở 
lại Cung điện Tu-lu-dơ và các viện bảo tàng 
khác của Pa-ri; đưa ra chính sách cụ thể nhằm 
hợp tác các nghệ sĩ và kêu gọi họ hướng tất cả 
những cố gắng của mình vào việc xây dựng lại 
trạng thái tinh thần của Pa-ri; đồng thời thành 
lập Hội liên hiệp các nghệ sĩ Pa-ri để "quản lý 
nghệ thuật do những nghệ sĩ” với nhiệm vụ 
"bảo tôn vốn cũ, đem thực hành và soi sáng tất 
cả những nhân tố đương thời và tái tạo lại tương 
lai băng sự giáo dục"), 

Để tiến hành những công tác nói trên, Công 
xã chủ trương dựa vào sự ủng hộ của công nhân, 
các nghiệp đoàn và câu lạc bộ cách mạng. Nữ 
công nhân tham gia tích cực vào đời sống chính 
trị và kiên quyết ủng hộ Công xã, đặc biệt đã tổ 
chức được một tiểu đoàn nữ binh trong phòng 
thủ Pa-ri chống lại bọn phản động Véc-xay. 
Công nhân cũng đem hết sức lực ủng hộ chính 
phủ của mình. Họ tố cáo những â âm mưu phản 
cách mạng của giải cấp tư sản, góp phân đấu 
tranh chống nạn đầu cơ... 

Toàn bộ hoạt động của Công xã chứng tỏ 
Công xã Pa-ri chính là biểu hiện đầu tiên của 
chuyên chính vô sản, mặc dù đó là một nền 
chuyên chính chưa đầy. đủ, chưa mang tính chất 
vững chắc, nhưng xét về bản chất đá mang dáng 
dấp của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước vô 
sản. C. Mác đã chỉ ra rằng, về thực chất, Công 
xã là một chính phủ của giai cấp công nhân, là 
kết quả của cuộc đấu tranh của những người sản 
xuất chống giai cấp chiếm hữu, là hình thức 
chính trị rốt cuộc đã tìm ra được khiến cho có 
thể thực hiện được việc giải phóng lao động về 
mặt kinh tế. Công xã đã thay bộ máy nhà nước 
tư sản bị đập tan bằng một chế độ dân chủ "chỉ" 
hoàn bị hơn mà thôi. Nhưng, đó thực chất là 
một sự thay đôi vĩ đại; thay những cơ quan này 


YVạp chí Cộng sản 


bằng cơ quan khác hắn về nguyên tắc. Đó chính 
là một trường hợp "lượng biến thành chất", từ 
chỗ là dân chủ tư sản đã biến thành dân chủ vô 
sản như V.I. Lê-nin đã chỉ ra. Và như thế, Công 
xã Pa-ri chính là "mưu đồ" đầu tiên của cách 
mạng vô sản để đập tan bộ máy nhà nước 
tư sản, nó là hình thức bộ máy mà người ta có 
thê và phải dùng thay thế cho bộ máy đã bị 
đập tan trên. 

Mặc dù thất bại, nhưng Công xã Pa-ri đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân châu Âu cuối thế kỷ XIX, có tác 
dụng "khuấy động mạnh mé phong trào xã hội 
chủ nghĩa \ toàn thể châu Âu... Công xã đã dạy 
cho giai cấp vô sản châu Âu đặt những vấn đề 
cách Tạng xã hội chủ nghĩa. một cách cụ thể" và 
là "tấm gương vĩ đại nhất của phong trào vĩ đại 
nhất trong thế kỷ XIX" (9, Những nguyên lý 
chủ yếu của Công xã Pa-ri năm 1871 đã được 
C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V. I. Lê-nin tổng kết, 
phát triên và hoàn thiện cả về lý luận lẫn thực 
tiễn: Muốn lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản 
thắng lợi, giai cấp công nhân phải xây dựng một 
đảng vô sản chân chính, phải dùng bạo lực cách 
mạng để giành chính quyên, phải đập tan bộ 
máy nhà nước sẵn có, tức là bộ máy quân sự - 
quan liêu của giai cấp tư sản, thiết lập nền 
chuyên chính vô sản thay thế cho nền chuyên 
chính tư sản. Công xã Pa-ri với những chính 
sách và biện pháp đã thực hiện, chứng tỏ đó 
chính là một hình thức nhà nước kiểu mới - 
nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên 
thế giới. 

Hơn một thế kỷ đã qua nhưng những bài học 
kinh nghiệm của Công xã Pa-ri vân giữ nguyên 
giá trị, cho đù tình hình thế giới nói chung và 
phong trào cộng sản quốc tế nói riêng có nhiều 
biến đổi, tác động trực tiếp đến cuộc đầu tranh 
giai cấp hiện nay. 


(5) Hoàng Vĩ Nam: Sđd, tr 133 
(6) V.I.Lê-nin: Những bài học của Công xã, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1965, tr 5 


70 


Số 6 (tháng 3 năm 2006) 


... HỘI NGHỊ GÓP Ý KIÊN VÀO DỰ THẢO 
BẢO CAO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI X CỦA ĐANG 


ÀY 14-2-2006, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ 
chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng. 

Đại diện đông đảo các tầng lớp trong xã hội, đại diện các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên các 
lĩnh vực tới dự Hội nghị. 

Các ý kiến đã đề cập tới nhiều vấn đề trong dự thảo Báo cáo Chính trị. 

Về kết cấu của dự thảo Báo cáo Chính trị, các ý kiến cho rằng, dự thảo nên tập trung trình bày sâu 
những nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước, trong nhiệm kỳ 
Đại hội X, như tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng, chống quan liêu, tham những, lãng phí... Đó là những vấn đề cấp 
bách không chỉ góp phần làm lành mạnh hệ thống chính trị, mà còn nâng cao niềm tin của xã hội đối với 
sự lãnh đạo của Đảng: đồng thời, trực tiếp nâng cao sức mạnh nền kinh tế của đất nước. 

Về một số nội dung của dự thảo, các ý kiến cho rằng, những đánh giá về chủ trương và kết quả thực 
hiện trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế... còn chung chung. Đề nghị nên dành sự tập trung về 
công tác lập pháp và giám sát thi hành pháp luật, sao cho chủ trương sống và hành động theo Hiến pháp 
và pháp luật và việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ngày càng hiệu quả. 

Nhiều ý kiến cũng nêu lên những sửa đổi chỉ tiết về cách thể hiện một số vấn đề trong dự thảo. 

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đề nghị dự thảo Báo cáo Chính trị cần làm rõ hơn nữa vai trò ngày càng 
quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các 
chủ trương, đường lối của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ; đồng thời là mái nhà chung của các 
tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Để Mặt trận Tổ quốc thực hiện thành công điều 
đó, cần có sự đồng sức, đồng lòng của mọi công dân, mọi giai cấp, tầng lớp vì mục tiêu xây dựng nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, và được thể chế hóa bằng 
pháp luật. 


HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KIÊM ĐIỂM 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LÂN 2) 


RONG 2 ngày 27 và 28-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc 
kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, trên lĩnh vực đấu tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phan Diễn, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2); các đồng chí Bí 
thư Trung ương Đảng: Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Chị, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 
Trung ương 6 (2), bộ phận thường trực Trung ương 6 (2) ở các tính, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
trung ương; lãnh đạo các ban của Đảng ở trung ương. 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) trình bày tại Hội nghị chỉ rõ: Trong 5 năm qua, cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
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được tăng cường đáng kể, tạo một số chuyển biến tích cực: việc xây dựng, đổi mới thể chế kinh tế, thực 
hiện công khai, dân chủ tiếp tục được đây mạnh; công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra được tăng cường; 
việc chấp hành kỷ luật của Đảng nghiêm minh hơn. Đã đưa ra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội một 
số vụ án lớn. Công tác cán bộ có đối mới về nội dung và cách làm. Tình trạng mất đoàn kết trong Đảng 
được khắc phục đẳng kể; việc xử lý các vụ việc nổi cộm, các đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủ Uy 
quan tâm chỉ đạo và đã đem lại những kết quả bước đầu. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tác dụng nhất định 
cảnh báo, răn đe, đồng thời nuôi dưỡng quyết tâm và niềm tin của xã hội, của nhân dân... Tuy nhiên, 
qua cuộc vận động, vẫn chưa tạo được những chuyển biến cơ bản, chưa chặn đứng và đẩy lùi được tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý xây dựng cơ bản, nhà đất, tài 
chính doanh nghiệp nhà nước, chỉ tiêu ngân sách và công tác cán bộ. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực phòng 
chống quan liêu, tham những, lãng phí, tiêu cực trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, 
nhưng chưa cơ bản. Tình hình vẫn còn rất phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, nảy sinh những vấn đề 
mới, nếu không nỗ lực ngang tầm, thì sẽ là thách thức lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và 
chế độ. 

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất xác định sáu giải pháp chủ yếu vừa cơ bản, vừa 
cấp bách từ nay đến năm 2010. Đó là: Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt 
hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng và luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao tính chiến đấu, khả năng tự đề kháng, tự ngăn chặn, khắc phục những hư hỏng, 
tiêu cực của tổ chức đảng và đảng viên; tăng Cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh 
tra, kiểm toán của Nhà nước, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thực hiện nghiêm minh việc xử lý 
kỷ luật Đảng, chính quyền và xét xử theo pháp luật của Nhà nước đối với mọi tổ chức đảng và cán bộ, 
đảng viên có vi phạm; thực hiện đồng bộ các chủ trương về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phát 
huy dân chủ, đặc biệt là thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ, khuyến khích nhân dân tham gia đấu 
tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền; chăm lo xây dựng tổ chức chuyên trách công tác phòng, chống tham những, lãng phí của Nhà 
nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Phát biểu ý ÿ kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Diễn khẳng định, việc đẩy mạnh cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đầu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh rõ 
rệt, trở thành cuộc đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội và có sự chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết 
từ trung ương đến cơ sở; khẳng định kết quả bước đầu đã đạt được, chỉ ra những nguyên nhân và bài 
học kinh nghiệm, mục tiêu và giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cuộc vận động trong 
những năm tiếp theo. Đông chí nhận định, tình hình tham những, tiêu cực, quan liêu, lãng phí hiện nay 
vẫn rất phức tạp và nghiêm trọng, căn bệnh còn nặng, nguy cơ còn lớn, Đảng chưa yên tâm, nhân dân 
chưa bằng lòng. Đồng chí nhắn mạnh, mục tiêu của 5 năm tới là phải kiên quyết tạo cho được sự chuyển 
biến lớn trong lĩnh vực này, đấy cuộc đấu tranh chống tham những, tiêu cực, quan liêu, lãng phí quyết 
liệt và mạnh mẽ hơn, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và cả xã hội cùng tham 
gia với quyết tâm chính trị cao, có hình thức và biện pháp phù hợp. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ 
thống cơ chế chính sách, văn bản pháp luật và những chế tài đủ mạnh, có tính khả thi cao. 

Để tạo những chuyển biến lớn trong những năm tiếp theo, cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải 
pháp đã được Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) xác định, quyết tâm làm và làm triệt để, Kiên quyết Nhờ 
_ tranh này. Trong tô chức thực hiện cân phải kiên tri, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp tốt giữa "xây" 

à "chống": đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị găn với hoàn thiện hệ thống đường 
đi chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình để tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, tiêu cực có hiệu quả cao. Cì 
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Hãu thưởng thức hương vị độc đáo trong cầ phê bột 
một sản phẩm đến từ đỉnh œao của núi rừng Tàu Nguyên. 


Vườn cà phê chè Arabica 650 ha của công ty được 
chọn giống, trồng tập trung và chăm sóc đặc biệt 


trong môi trường thiên nhiên ở độ cao từ 800m đến Ằ n 
1200 m. Nguyên liệu được hấp thu từ ] ` ` 
những làn sương ban mai hòa lẫn »w _.S: 


ri, S 
` 


-~ lạ. v4 
` Ề 


không khí trong lành nhất trên vùng 


đất màu mỡ của vùng cao nguyên | z2 4, 
Việt Nam. 


7 vụ z Cà phê nguyên liệu trên 1000 tấn/năm được chế 
Nẽ Z ‹ biến trên dây chuyền công nghệ mới hiện đại tiên 
. .í tiến nhất, bảo đâm tiêu chuẩn xuất khẩu. 

"HÀ | TH | Í Sân phẩm cà phê bột (Arabica Việt Nam) 


xư 


của công ty đuợc chế biến từ nguyên liệu cà 
phê Arabica nguyên chất có hương vị độc đáo 
MỸ của núi rừng Tây Nguyên. 
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1. Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả 
các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao 

* Doanh thu tăng 192 lần (từ 500 triệu đồng lên 960 tỉ 
đồng). 

* Nộp ngân sách tăng 3.948 lần (từ 50 triệu đồng lên 
197,4 tỉ đồng). 

* Vốn tăng 150 lần (từ âm 2 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng). 

* Thu nhập bình quân tăng 14 lần (từ 150.000 đồng lên 
2.100.000 đồng). 

* Lợi nhuận tăng 10.300 lần (từ 10 triệu đồng lên 103 tỉ 
đồng). 

2. Công ty chú trọng đầu tư mới và mở rộng đạt hiệu 
quả cao: 

* Đâu tư nâng công suất dây chuyền bia lon, bia chai 
Halida từ 3 triệu lít/năm lên 45 triệu lít/năm. 

* Đầu tư nâng công suất bia Việt Hà từ 3 triệu lít/năm 
lên 30 triệu lít/năm. 

* Đầu tư nâng công suất Cổ phần bia Việt Hà từ 3 triệu 
lít/năm lên 15 triệu lít/năm. 

* Đầu tư nâng công suất nước tinh khiết OPAL từ 2 
triệu lít/năm lên 4 triệu lít/năm. 

* Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, hệ thống dịch 
vụ cửa hàng với kinh phí huy động các cổ đông là 2 triệu 
USD 


3. Là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng thành công 


QUA JH§ LAO | 


Nñ NHẤT 


ông ty Sỏn xuốt 
Kinh dodnh 
Đầu tư vò Dịch 
vụ Việt Hà, tiền thên lò 
Nhò móy Thực phẩm 
Hè Nội, được thònh lập 
từ năm 196ó. Từ một 
nhà móy với xuốt phốt 
điểm thếp, đến noy đỡ 
phót triển thònh một 
BWÍISI kú trong những doanh 
"Xu trên nghiệp hòng đu về 
ĐịR Việi sản xuốt thực phẩm, 
bia và nước giỏi khốt 
của Thủ đô Hồ Nội. 
Công ty quỏn lý 3 loại 
hình doanh nghiệp 
khóc nhau, bqo gồm 
công ty nhờ nước, 
công ty cổ phần và 
công ty liên doơnh. 


thương hiệu sản phẩm và các hoạt động Marketine 
hiệu quả. 

4. Đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều 
thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học Kỹ 
thuật, công nghệ mới và bảo vệ môi trường sinh thái. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý, chú trọng đào tạo, bôi 
dưỡng nguồn nhân lực: duy trì và thực hiện tốt hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14000 và 
HACCP, 

Với những kết quả xuất sắc đã đạt được, Công ty được 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 

* Huân chương Lao động hạng Nhất, 

* 02 Huân chương Lao động hạng Nhì. 

* Huân chương Lao động hạng Ba. 

* Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối ngành thực phẩm 
Hà Nội từ năm 1999 đến nay. 

* Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện 
tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước liên tục từ năm 1992 
đến nay. 

* Thành ủy Hà Nội tặng cờ ““Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh xuất sắc 5 năm 1995-1999) 

* Sản phẩm: đạt Huy chương Vàng Hội chợ triển lãm 
hàng CNTQ - 1992, Cúp Vàng chất lượng quốc tế IOM 
1993, Huy chương Bạc do Tổ chức Lựa chọn thế giới 
(Monde Slection) tặng. 

„CTOO 
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Với vị thế là một thị xã tỉnh lị nơi trung tâm chính trị, kinh 
tế,văn hóa, xã hội của tỉnh, nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội. 
Chúng ta có rất nhiều thời cơ, thuận lợi mới để xây dựng, phát 
triển thị xã sớm trở thành đô thị loại 3 và thành phố trực thuộc 
tỉnh như nghị quyết 14 của ban chấp hành Đảng bộ tính khóa 
XVI đã chỉ rõ: “Thị xã Phủ lý phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng địch vụ, công nghiệp đồng thời 
phát triển văn hóa- xã hội đồng bộ với xây dựng và phái triển đô 
thị, nâng cao đời sống vật chát và tỉnh thần cho nhân dân. Giữ 
vững quốc phòng- an nình, bảo đẩm an nình chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, xáy dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 


1. Phương hướng: 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản lý 
điều hành của chính quyền từ Thị đến cơ 
sở, đặc biệt là năng lực quản lý đô thị. 
Chủ động đón bắt thời cơ, khai thác tốt 
lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, huy 
động có hiệu quả các nguồn lực để đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, 
chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH- 
HĐH tạo bước phát triển nhanh và bền 
vững. 

Củng cố quốc phòng an ninh, giữ 
vững ồn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, chú trọng xây dựng nếp sống văn 
mỉnh đô thị, nâng cao đời sống vật chất 
tỉnh thần của nhân dân. Tăng cường vai 
trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. 

2.Mục tiêu: 

- Phấn đấu đến năm 2008 thị xã Phủ 
Lý đáp ứng các tiêu chuẩn và được công 
nhận là đô thị loại 3. Đến năm 2010 thị 


vững mạnh ” 


xã Phủ Lý được công nhận là thành phố 
thuộc tỉnh theo tỉnh thân Nghị quyết số 
14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà 
Nam. 

- Đến năm 2010 thị xã Phủ Lý được 
công nhận là thành phố thuộc tỉnh. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế(GDP): 
18-19% 

- Tăng thu ngân sách năm: l 4- 5% 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: 
Dịch vụ:48,5%: Công nghiệp và xây 
dựng: 47%: Nông nghiệp: 4,5% 

- Giá trị sản xuất CN-TTCN và XD 
tăng: 21-22% 

- Tổng mức luân chuyển hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tăng : 17-18% 

- Giá trị xuất khẩu tăngl4-15% 
năm, năm 2010 đạt 50-55 triệu USD. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng: 


3-3,5%. Giá trị sản xuất trên l ha đất 


nông nghiệp đạt 50 triệu đồng (năm 

- GDP bình quân đầu người đạt 14- 
l5 triệu đồng(tương đương 950 USD 
bằng trung bình của cả nước). 

- TỶ lệ hộ nghèo đến năm 2010 còn 
dưới 1,5% 


và các đoàn thể nhân dân từ thị đến cơ sở thật sự trong sạch, 


- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,03- 
0,04% năm. Duy trì tỷ lệ phát triển đân 
số tự nhiên 0,9-1% năm. 

- Về văn hóa: 86% gia đình đạt tiêu 
chuẩn gia đình văn hóa,65-70% số thôn, 
làng, tổ phố, cơ quan đơn vị được công 
nhận là đơn vị văn hóa, 100% các làng 
có nhà, văn hóa, 100% các xã có đủ các 
thiết chế văn hóa- thể thao. 

- Về giáo dục: 100% các 
học, phòng học được kiên cố hóa; 100% 
các trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn 
quốc g1a. 

- Hàng năm giải quyết việc làm mới 
cho 2.000- 2.500 laođộng.... -... 

- Phấn đấu tổ chức cơað để lrong 
sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 90% 
trở lên. 

Các tổ chức nằm trong hệ thống 
chính trị đạt từ 85% trở lên đạt trong 
sạch vững mạnh, không còn cơ sở yếu, 
phấn đấu 65% đảng viên trở lên đủ tư 
cách hoàn thành tốt nhiệm vụ(trong đó 
có từ 15% trở lên đủ tư cách hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ). Đảng viên không 
hoàn thành nhiệm vụ còn dưới 0,5%. 


ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ PHỦ LÝ: 
VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, MẠNH VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH, 
GIÀU VỀ KINH TẾ VÀ TRÍ TUỆ, ĐẸP VỀ CẢNH QUAN VÀ NẾP SỐNG. 


TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 
CONG TY CAO SU BINH THUẠN 


Địa chỉ: Thôn 9 - thị trấn Đức Tài - huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận 
ĐT: (84-62) 883 371 - 883 322 - 883 713 Fax: (84-62) 883 447 


Giám đốc: Bùi Ngọc Quan 


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG : 
+ Trồng mới - chăm sóc 


khơi thóc - chế biến 


4% Kinh dodnh - phót triển 
CGŒO SU thiên nhiên 
» Dịch vụ kỹ thuột† phót triển 


cơo su tiểu điền †tợi địa phương ÔÁ— - naggngeglfWSe" 
Văn phòng Công ty 


Công ty sốn sòng liên doonh - hợp tóc với các đơn vị trong vò ngoòi nước 


CÔNG TY XUÂT NHẬP KHẨU VÀ LƯƠNG THỰC TRÀ VINH 


Travinh import export and food corporation 
Trụ sở chính: Số 102 Trần Phú - phường 2 - thị xã Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh 
Điện thoại: (074) 862 636 - 867014 * Fax: (074) 862 778 
Email: pkhimextv@hcm. vnn.vn - Website: www.imextravinh.com 


ì CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH 
~Chếbiến, cung ứng, xuấtkhẩu và mua bán nội địa gạo trắng hạt dài và gạo thơm 
- Xuất khẩu các mặthàng nông sản khác 
_—_ -Nhập khẩu vậttư nông nghiệp 
_ -Đại lý phân phối các sản phẩm tại tỉnh Trà Vinh ( xe gắn máy, thức ăn thuỷ sản và các hàng hoá khác) 
- Sản xuất và kinh doanh nước đá, nước uống tinh khiết. 


-NĂNG LỰC SẢN XUẤT 
- Chế biến gạo xuất khẩu: 4.000 - 6.000 tấn/tháng 
- Sản xuất nước đá tinh khiết 300 tấn/tháng và nước tinh khiết 120.000 lit/tháng 
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tŨNE TY LƯỮNG THỰC TIỀN BÌNNG 


.°.. 256 khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiển Giang 
¡ Tel: 84.73.855 604 - 855 683 - 855 470 Fax: 84.73.855 789 


Email: tgfood@hcm.vnn.vn * Website: www.tigifood.com 
Kã củ « = lì“ Ki hà 
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CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN TH /Á 
TỈNH ĐỒNG THÁP. Ô ¬ 


Trụ sở: 86/10 bến xe thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp MP: 
Tel: (067) 861 745 - 861 746 Fax:(067)861750 — 


+ Kết quả mở số vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ hai "###œze&y. ` 

hằng tuần 

+» Mua vé số Đồng Tháp là góp phần xây dựng các công ;TIEENIL— Í 
trình phúc lợi của tỉnh nhà. kh SA _— 

+» Những vé số trúng thưởng được lãnh bằng tiền mặt một l§ | L cƒ=== 
lần tại Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp. 

+ Khách trúng thưởng đến Công ty sẽ được tiếp đón nồng tt đấm 
hậu, lãnh thưởng dễ dàng và nhanh chóng. IỀ 

k2000đ 2. GIẢI ĐÁ BIỆT 50.000.000đ 200005 


200002 GỐI ĐẶC GIỆT ĐŨ: '+00, 000đ | 
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HUYỆN PHỔ YÊN 


Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên * Điện thoại: 0280.863 141 * Bí thư: NGÔ XUÂN TRIỆU 


BAN CHẤP HÀNH ĐÁNG BỘ HUYỆN PHỔ YÊN KHOÁ 27 


ai hội đại biểu lần thứ XXVII của Đảng bộ huyện Phổ Yên tiến hành vào thời điểm cả nước ta đang ra sức thi đua chào mừng 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXVI, thành tựu 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và quyết định những mục tiêu, phương hướng nhiệm 
vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong huyện, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời 


sống nhân đân, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 


E QC Tiêu, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỀN KINH TẾ-XÃ HỘI § NĂM: 


2# I2 sð h 3 
*- L.MỤC TIỂU TÔNG QUÁT nm 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong huyện, huy động 
mọi nguồn lực, đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho nhàn dân, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương xây dựng Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, tạo sự phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa Phổ Yên trở thành huyện công nghiệp. 


ˆ mục TIÊU PHÁT TRIỀN KINH TẾ-XÃ HỘI ` 


1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hằng năm tăng 13%. 

2. Phấn đấu đạt cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - nông - lâm nghiệp - dịch vụ với tỷ trọng GDP: Công nghiệp 38%, nông - lâm 
nghiệp 32%, dịch vụ 30%. 

3. Thu nhập bình quàn đầu người vào năm 2010 là 700 USD (tương đương l I.000.000 VNĐ). 

4. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 20-25% năm. 

5. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2010 đạt 56.000 tấn. Diện tích chè trồng mới và trồng lại hàng năm 100ha. Trồng rừng 
mới và trồng lại hàng năm đạt 200ha. Bình quân giá trị thu nhập trên Iha đất canh tác đạt 35-40 triệu đồng. 

6. Thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng bình quân 1 5%. 

7.50% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2010. 

8. Hằng năm giải quyết việc làm cho 1.200 - 1.500 lao động. 

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 10%. 

10. Giảm tỷ suất sinh thô hàng năm 0,2%. 

11..80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phối hợp hóa: 100% số thôn. xóm, tiều khu phỏ có nhà văn hóa. 

12. Về xây đựng Đảng: Hàng năm có 85% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch: mỗi năm kết nạp 250 người vào đảng; 95% 
đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiện vụ. 
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WCWAV Wí \J\ƒ ĐÁNG BỘ HUYỆN KHÓA XYVIII xHIỆvI Kỳ 2005-2010 


`... địc IReỜ mái cáo ÁN ^Ẳ 


Trong nhiệm kỳ qua (2001- 2005), Đảng bộ và nhâ 
dân các dân tộc Mường La đã đồng sức, đồng lòng 
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: pb 
vụ Dự án thủy điện Sơn La - công trình thế kỷ. 

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyệt 
nền kinh tế của huyện tăng trưởng khá với các kết quả‹ 
thể sau: 

Tốc độ tăng trưởng bình quân: 17,29% (năm 2005) 

Thu nhập bình quân: 4,04 triệu đồng (năm 2005). 

Toàn huyện không có hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm cờ 
13,81% (theo tiêu chí cũ). 

Đời sống xã hội ngày càng được nâng lên: có 7/161 
được công nhận phổ cập giáo dục THCS, 15/16 xã c 
đường ôtô, 65% số hộ được sử dụng điện... 

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được đu 
trì, nâng độ che phủ của rừng lên 43,1 % năm 2005. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướn 
tích cực. 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG: luôn được Đản| 
bộ huyện quan tâm. 

Số tổ chức cơ sở đảng tăng từ 42 lên 53 chỉ, đảng bị 
trực thuộc. Số chi bộ cơ sở tăng từ 167 lên 2 I 8 chi bộ. 

100% trạm y tế, trường học có đảng viên. 

Kết nạp mới lI2l người vào Đảng, nâng tống á 
đảng viên của huyện lên 3060 người. 


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LÊ KHỞI CÔNổ 
THỦY ĐIỆN SƠN LA: 

Năm 2004, huyện đã tổ chức di chuyển được trếi 
400 hộ dân. 

Lập dự án đền bù nhà ở, hoa màu, hô trợ đi chuyếf 
cho các hộ gia đình thuộc diện đi đời với khối lượng gi 
trị thực hiện trên 56 tỉ đồng (tính đến cuối năm 2005). 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bâể 
vệ tốt công trường Thủy điện Sơn La. 

Công trình Thủy điện Sơn La mở ra cơ hội mới chế 
Mường La phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, nânễ 
cao đời sống nhân dân. Mường La sắn sàng cống hlểi 
SỨC người, sức của, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất chí 
.€Øng trình thủy điện Sơn La với tỉnh thần "Tất cả 
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